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CHƯƠNG TRÌNH LỚP TẬP HUẤN
Khu vực miền Trung (tại Đắk Lắk)

Ngày 15 tháng 12 năm 2015 (Thứ Ba)
	TT
	Thời gian
	Nội dung
	Người điều hành/

thực hiện

	1
	07h00 - 08h00
	Đón tiếp đại biểu
     Đăng ký đại biểu, cấp phát tài liệu
	Đ/c Duy Na

Đc Tâm Hồng, Đ/c Hằng

Đ/c Việt, Đ/c Nhàn

	2
	08h00 - 08h05
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Đ/c  Nguyễn Thị Nhàn

Thẩm tra viên Vụ Nghiệp vụ 1

	3
	08h05 - 08h25
	Phát biểu khai mạc
	Đ/c Nguyễn Thanh Thủy
 Phó Tổng cục trưởng

	4
	08h30 - 9h45
	Chuyên đề: Quá trình xây dựng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật THADS 
	Đ/c Nguyễn Thanh Thủy
 Phó Tổng cục trưởng

	5
	9h45- 10h00
	Giải lao
	

	6
	10h00 - 11h00
	 Chuyên đề: Quá trình xây dựng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP 
	Đ/c Nguyễn Thanh Thủy 
 Phó Tổng cục trưởng

	7
	11h00-11h30
	Thảo luận
	

	8
	
	Nghỉ trưa


	

	9
	13h30 - 14h45
	Chuyên đề: Những quy định mới về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước và những vấn đề 
cần lưu ý trong thực hiện 
	Đ/c NguyễnVăn Tuấn    
Vụ trưởng Nghiệp vụ 2



	10
	14h45- 15h00
	Giải lao
	

	11
	15h00 - 16h30
	Chuyên đề: Một số vấn đề về công tác phối hợp thực hiện TTLT  số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của BTP, BCA BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.
	Đ/c Nguyễn Văn Tuấn   
 Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2

	12
	16h30 - 17h00
	Thảo luận
	Ban tổ chức


Ngày 16 tháng 12 năm 2015 (Thứ Tư)
	TT
	Thời gian
	Nội dung

	Người điều hành/

thực hiện

	1
	08h00 - 09h00
	Chuyên đề : Thực trạng quản lý nhà nước về thi hành án hành chính. Những điểm mới của Luật tố tụng hành chính
	Đ/c Nguyễn Thanh Thủy
Phó Tổng cục trưởng

	2
	09h00-10h
	Chuyên đề : Những quy định mới 
của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý 
trong việc ra quyết định thi hành án
 và thông báo về thi hành án
 
	Đ/c Lê Thị Kim Dung

Vụ trưởng Vụ  Nghiệp vụ 1



	3
	10h00 - 10h15
	Giải lao
	

	4
	10h15 - 11h15
	Chuyên đề: Những quy định mới 
của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm THA
	Đ/c Lê Thị Kim Dung

Vụ trưởng Vụ  Nghiệp vụ 1



	5
	11h15 - 11h30
	Thảo luận
	Ban Tổ chức

	6
	
	                           Nghỉ trưa
     
	

	7
	13h30 - 14h45


	Chuyên đề: Những quy định mới 
về công tác tổ chức cán bộ của hệ thống
 thi hành án dân sự
	Đ/c Nguyễn Thanh Thủy 
 Phó Tổng cục trưởng

	8
	14h45 - 15h00


	Giải lao
	

	9
	15h00 - 16h00
	Chuyên đề: Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan THADS
	Đ/c Nguyễn Thanh Thủy 
 Phó Tổng cục trưởng

	10
	16h00 - 17h00
	Thảo luận
	Ban Tổ chức


Ngày 17 tháng 12 năm 2015 (Thứ Năm)

	TT
	Thời gian
	Nội dung
	Người điều hành/

thực hiện

	1
	08h00 - 09h00
	Chuyên đề: Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Dự thảo Thông tư hướng dẫn 
quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự
	Đ/c Trần Thị Phương Hoa  Q. Vụ trưởng

Vụ Giải quyết KNTC 

	2
	0900 – 10h00
	Chuyên đề: Phân loại khiếu nại, tố cáo; 
xây dựng kế hoạch rà soát, nhận diện, phân loại 
các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài
 có khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	Đ/c Trần Thị Phương Hoa          Q.  Vụ trưởng
Vụ Giải quyết KNTC

	3
	10h00-10h15
	Giải lao  
	

	4
	10h15- 10h45
	Thảo luận 
	Ban Tổ chức  

	5
	10h45-11h30
	Chuyên đề: Những quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc xác minh, xác định điều kiện thi hành án
	Đ/c Lê Anh Tuấn
Q.Giám đốc

 Trung tâm TK, QLDL và ƯDCNTT


	6
	
	Nghỉ trưa
	

	7
	13h30 - 14h30
	Chuyên đề: Những quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án 
	Đ/c Lê Anh Tuấn
Q.Giám đốc

 Trung tâm TK, QLDL và ƯDCNTT


	8
	14h45 - 15h00
	Giải lao
	

	9
	15h00 - 16h00
	Chuyên đề: Những quy định mới của pháp luật 

và những vấn đề cần lưu ý trong việc kê biên, định giá, định giá lại, giảm giá, bán đấu giá 
tài sản để thi hành án
	Đ/c Lê Anh Tuấn
Q.Giám đốc

 Trung tâm TK, QLDL và ƯDCNTT


	10
	16h00 - 17h00
	Thảo luận
	Ban Tổ chức


Ngày 18 tháng 12 năm 2015 (Thứ Sáu)

	TT
	Thời gian
	Nội dung
	Người điều hành/

thực hiện

	1
	08h00 - 09h30
	Chuyên đề: Những quy định mới của pháp luật 

và những vấn đề cần lưu ý trong việc thanh toán tiền thi hành án và phí thi hành án
	Đ/c Lê Anh Tuấn
Q.Giám đốc

Trung tâm TK, QLDL và ƯDCNTT

	2
	09h30 - 09h45
	Giải lao
	

	3
	09h45 - 11h00
	Chuyên đề: Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
	Đ/c Lê Anh Tuấn
Q.Giám đốc

Trung tâm TK, QLDL và ƯDCNTT


	4
	11h00 - 11h30
	Thảo luận
	Ban Tổ chức

	5
	
	Nghỉ trưa

	

	6
	13h30 - 14h45
	Chuyên đề: Công tác thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, khó khăn vướng mắc và một số giải pháp
	Đ/c Lê Thị Kim Dung

Vụ trưởng 
Vụ Nghiệp vụ 1



	7
	14h45 - 15h00
	Giải lao
	

	8
	15h00 - 16h30
	Thảo luận, Giải đáp
	Ban Tổ chức

	9
	16h30 - 17h00
	Kết luận, Bế mạc Lớp tập huấn
	Đ/c Nguyễn Thanh Thủy 
 Phó Tổng cục trưởng


MỤC LỤC
	STT
	TÊN CHUYÊN ĐỀ
	TÊN TÁC GIẢ
	TRANG

	1
	Quá trình xây dựng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.
	ThS. Trần Thị Lan Hương

Thẩm tra viên chính,

Vụ Nghiệp vụ 1,

Tổng cục THADS
	1

	2
	Quá trình xây dựng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS.
	CN. Hoàng Thu Thủy

Chuyên viên 

Vụ Nghiệp vụ 1, 

Tổng cục THADS 
	39

	3
	Quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc ra quyết định thi hành án và thông báo thi hành án.
	CN. Hoàng Thu Thủy, 

Chuyên viên

Vụ Nghiệp vụ 1, 

Tổng cục THADS
	69

	4
	Những quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc xác minh, xác định điều kiện thi hành án.
	ThS. Nguyễn Thị Nhàn Thẩm tra viên, 
Vụ Nghiệp vụ 1, 

Tổng cục THADS
	99

	5
	Những quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án.
	ThS. Nguyễn Thị Nhàn Thẩm tra viên, 
Vụ Nghiệp vụ 1, 

Tổng cục THADS
	121

	6
	Những quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.
	CN. Nguyễn Văn Việt

Thẩm tra viên, 
Vụ Nghiệp vụ 1, 

Tổng cục THADS
	137

	7
	Quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc kê biên, định giá, định giá lại, giảm giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án.
	ThS. Văn Thị Tâm Hồng      Thẩm tra viên,
Vụ Nghiệp vụ 1, 

Tổng cục THADS
	191

	8
	Quy định của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc thanh toán tiền thi hành án và thu, nộp phí thi hành án.
	ThS. Văn Thị Tâm Hồng Thẩm tra viên, 
Vụ Nghiệp vụ 1, 

Tổng cục THADS
	217

	9
	Công tác thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, khó khăn vướng mắc và một số giải pháp
	ThS. Nguyễn Thị Nhàn Thẩm tra viên, 
Vụ Nghiệp vụ 1, TCTHADS
	243


	10
	Quy định của pháp luật về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước và những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện 
	ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Thẩm tra viên chính, 

Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2,

Tổng cục THADS
	261

	11
	Một số vấn đề về công tác phối hợp trong thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.
	ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Thẩm tra viên chính,

Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2,

Tổng cục THADS
	283

	12
	Phân loại khiếu nại, tố cáo; xây dựng kế hoạch rà soát, nhận diện, phân loại các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	CN. Nguyễn Thị Thu Hằng Thẩm tra viên, 
Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng cục THADS 
	295


	13
	Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư hướng dẫn quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự
	ThS. Vũ Tiến Đức

Thẩm tra viên chính, PVT 

Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng cục THADS 


	323


	14
	Những quy định mới về công tác tổ chức cán bộ của hệ thống thi hành án dân sự
	ThS. Trần Phương Hồng

Chuyên viên chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục THADS
	333

	15
	Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan THADS.
	ThS. Trần Phương Hồng

Chuyên viên chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục THADS

	353

	16
	Thực trạng quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về thi hành án hành chính
	ThS. Lý Thị Thúy Hoa

Chuyên viên chính, Vụ Nghiệp vụ 3, TCTHADS
	359

	17
	Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
	CN. Nguyễn Văn Hiếu

Chuyên viên chính

Trung tâm TK, QLDL

và ƯDCNTT

TCTHADS
	375


CHUYÊN ĐỀ

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN 

CỦA  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Quá trình xây dựng

1.1. Sự cần thiết ban hành Luật

Ngày 14/11/2008, Quốc hội thông qua Luật thi hành án dân sự (THADS) và Nghị quyết thi hành Luật này, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự địa phương triển khai nhiều biện pháp thực hiện Luật thi hành án dân sự. 

Trên cơ sở các quy định của Luật, việc tổ chức thi hành Luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể là: nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác THADS được nâng lên rõ rệt; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cơ bản đã đầy đủ (06 Nghị định của CP, 06 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 20 Thông tư, 15 thông tư liên tịch...); việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác THADS theo quy định của Luật đã cơ bản được hoàn thành; vị thế cơ quan thi hành án dân sự được nâng lên và nhận được sự quan tâm hơn của cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua việc các cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trực tiếp báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan THADS đã được cải thiện một bước, việc xây dựng trụ sở, kho vật chứng các cơ quan THADS cũng đã được quan tâm thực hiện, cơ bản hoàn thành ở cấp tỉnh; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp ngày càng được tăng cường và triển khai ngày càng bài bản, nhờ đó kết quả công tác thi hành án dân sự đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khả quan: việc phân loại án ngày càng chính xác, tỷ lệ số việc và tiền có điều kiện thi hành trên tổng số việc và tiền phải thi hành của các năm tăng đáng kể (năm 2010, đạt tỷ lệ 65,7% về việc và 36,46% về tiền; năm 2011, đạt tỷ lệ 68,15% về việc và 37,7% về tiền; năm 2012, đạt tỷ lệ 69,32% về việc và 30,66% về tiền; năm 2013, đạt tỷ lệ 77,81% về việc và 56,1% về tiền); tỷ lệ việc thi hành xong trong số việc có điều kiện thi hành của các năm tăng dần ( Năm 2010, đạt tỷ lệ 86,35% về việc và 80,1% về tiền; năm 2011, đạt tỷ lệ 88% về việc và 76,1% về tiền; năm 2012, đạt tỷ lệ 88,58% về việc và 76,98% về tiền; năm 2013, đạt tỷ lệ 86,53% về việc và 73,17% về tiền); trình tự, thủ tục giải quyết các việc THADS được đơn giản hóa một bước quan trọng, cơ bản bảo đảm tuân thủ chặt chẽ; các mặt công tác khác như thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã dần đi vào nề nếp, góp phần hỗ trợ tích cực để hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án được giao. Triển khai Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về thi hành Luật THADS, việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại một số địa phương đã đạt kết quả tích cực, được xã hội đón nhận. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành Luật THADS bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí yếu kém, trong đó nổi lên là: kết quả THADS có tăng lên so với trước khi có Luật nhưng chưa thật bền vững (năm 2013 đạt thấp hơn so với năm 2012 và chưa hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội); lượng án tồn đọng tuy có giảm nhưng số việc và tiền chuyển kỳ sau vẫn còn rất lớn và có xu hướng tăng lên (năm 2013 còn tồn 239.144 việc và trên 41.597 đồng, tăng so với năm 2012
); việc phân loại án ở một số cơ quan thi hành án dân sự vẫn chưa thật chính xác, vẫn còn tình trạng chuyển từ án có điều kiện sang án không có điều kiện, trong khi Tòa án không nắm được bản án, quyết định mà Tòa án đã tuyên có được chấp hành đầy đủ hay không; việc tổ chức thi hành án trong nhiều vụ việc còn chưa kịp thời, gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó có những trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ ràng, thiếu khả thi nhưng việc trả lời của Tòa án đối với yêu cầu của cơ quan thi hành án về giải thích bản án còn chậm, nhiều trường hợp dẫn đến khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài; công tác phối hợp trong THADS tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn bất cập, một số cấp uỷ, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa thực sự quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác THADS...

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là những nguyên nhân xuất phát từ quy định của Luật THADS, cụ thể là: 
 Thứ nhất, Luật THADS xác định vai trò, trách nhiệm của Tòa án đối với việc thi hành các bản án, quyết định của mình còn hạn chế, nhất là việc giải quyết những hệ quả, vướng mắc trong trường hợp kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án hay Viện kiểm sát dẫn đến thay đổi nội dung các bản án đã có hiệu lực đang được thi hành hoặc đã thi hành xong; trách nhiệm theo dõi, thống kê việc thi hành các bản án, quyết định cũng chưa được Tòa án quan tâm thực hiện; thẩm quyền kiểm sát, thanh tra đối với công tác thi hành án dân sự chưa rõ ràng.  

Thứ hai, một số quy định về quyền, trách nhiệm của các bên trong thi hành án còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là việc Luật quy định người được thi hành án có trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án, gây khó khăn cho người được thi hành án, nhất là việc xác minh tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó việc quy định trong trường hợp người được thi hành án yêu cầu chấp hành viên tiến hành xác minh thì phải chịu chi phí, gây tốn kém cho người dân.

Thứ ba, một số quy định của Luật THADS về trình tự, thủ tục thi hành án còn bất cập, thiếu thống nhất, chưa đồng bộ với pháp luật có liên quan trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, tài chính, ngân hàng, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính..., nhất là các quy định về kê biên, phong tỏa tài sản thi hành án, đấu giá tài sản thi hành án, xử lý tài sản thi hành án trong trường hợp là tài sản cầm cố, thế chấp; chưa có biện pháp, chế tài cần thiết, đủ sức mạnh để răn đe đối với người phải thi hành án, dẫn tới việc chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa nghiêm, cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành án nhằm kéo dài việc thi hành án.
Thứ tư, Luật Thi hành án dân sự đã có quy định về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, tuy nhiên, quy định này còn chưa sát với thực tiễn, nhất là đối với số án tồn trước 1/7/2009, trong đó có những việc mà các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức thi hành trong nhiều năm nhưng không có kết quả dẫn đến tốn kém công sức, kinh phí từ ngân sách nhà nước và những khoản thu đối với người đã bị kết án về hành vi phạm tội trước đây, nhưng nay hành vi phạm tội này đã được miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã xây dựng Đề án về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có ý kiến cần đưa vấn đề này vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự để tạo điều kiện cho việc xét miễn, giảm thi hành án có căn cứ luật định. 

Thứ năm, việc xác định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ công tác THADS trên địa bàn trong các quy định của Luật còn chưa cụ thể. 

Thứ sáu, một số quy định của Luật THADS nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc xã hội hóa công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp chưa cụ thể, rõ ràng. Trong quá trình xây dựng Luật thi hành án dân sự năm 2008, Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến về vấn đề này nhưng chưa được đưa vào Luật mà mới chỉ ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 cho thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số địa phương. Do đó, việc thực hiện thí điểm thừa phát lại mới chỉ được điều chỉnh bằng Nghị định của Chính phủ và các Thông tư liên tịch giữa các bộ với TANDTC, Viện KSNDTC, thiếu các nguyên tắc ở tầm luật định bảo đảm hiệu lực của việc xã hội hóa hoạt động thi hành án. 

Để khắc phục nguyên nhân gây ra những bất cập, hạn chế trên, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Hiến pháp năm 2013, theo đó, bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thời, thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW  của Bộ Chính trị liên quan đến quản lý công tác thi hành án theo hướng tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương trong công tác thi hành án, việc sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự là rất cần thiết.

Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2014, Nghị quyết số 616/NQ-UBTVQH13 ngày 09/7/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự được đưa vào chương trình chính thức năm 2014 với tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
1.2. Quá trình xây dựng

Để xây dựng dự án Luật, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa  án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Ban soạn thảo đã tiến hành nhiều hoạt động phục vụ việc xây dựng dự án Luật, như: 

- Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tiến hành tổng kết thi hành Luật. Trên cơ sở đó, ngày 27/12/2013, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật thi hành án dân sự với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, địa phương. 
- Tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn công tác thi hành dân sự tại một số địa phương đại diện cho các vùng miền trên cả nước; .

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm với sự tham gia đông đảo của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong nhiều lĩnh vực và cán bộ trực tiếp làm công tác dân sự ở địa phương để cho ý kiến về dự thảo Luật; 

- Rà soát, đánh giá các quy định của Luật THADS với các luật có liên quan và xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật (RIA).

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan Thi hành án dân sự; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân; thành lập Hội đồng thẩm định dự án Luật và ngày 17/02/2014, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định dự án Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Ngày 20/3/2014, Chính phủ đã họp cho ý kiến, nhất trí trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án Luật.
Sau khi Quốc hội cho ý kiến, ngày 25/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015. 
2. Quan điểm chỉ đạo 

2.1. Mục đích

Việc sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự nhằm hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, góp phần bảo đảm thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, theo đó bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành. 

2.2. Quan điểm 

- Tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó có nội dung liên quan đến quản lý công tác thi hành án theo hướng tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương trong công tác thi hành án.

- Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 về việc phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, trong đó Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, thi hành án là cơ quan thuộc hệ thống hành pháp tham gia thực hiện quyền tư pháp; có tính đến những nội dung sửa đổi, bổ sung lớn trong luật, bộ luật khác đang được sửa đổi, bổ sung như Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

- Chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề đã được Bộ Chính trị kết luận, những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, đã được nghiên cứu rõ về lý luận, được thực tiễn kiểm nghiệm phù hợp và luật hóa một số quy định đã được quy định trong các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án dân sự. 

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ra đời, tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý cho sự chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, theo đó bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành. Do đó, việc nghiên cứu kỹ nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự để triển khai thực hiện nghiêm chỉnh trong thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong công tác thi hành án dân sự.

 1. Những điều khoản được sửa đổi, bổ sung

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã sửa đổi 55/183 điều so với Luật thi hành án dân sự hiện hành, trong đó sửa đổi 47điều (cácĐiều1,2,3,7,12,14,15,16,18,28,29,31,35,36,38,44,45,47,48,50,52,54,61,63, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 99, 102, 103, 104, 106, 114, 116, 137, 146, 161, 63,167, 168, 170,173 và Điều 174); bãi bỏ 06 điều (Điều 32, 33, 34, 51, 138 và 139) và bãi bỏ một phần của 02 điều (điểm b khoản 1 Điều 163, các khoản 3 và 4 Điều 179) của Luật thi hành án dân sự hiện hành, không kể một số từ ngữ được sửa đổi chung. 

Luật cũng đã bổ sung 03 điều (Điều 7a, 7b và Điều 44a). 

2. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung

2.1 Về cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên (Điều 14,15,16, 18)
- Về cơ quan Thi hành án dân sự: ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân tại Điều 14, 15 và 16 của Luật. Tuy nhiên, việc báo cáo đối với Tòa án chỉ được thực hiện khi có yêu cầu. Quy định này nhằm đề cao trách nhiệm của Tòa án xuyên suốt trước, trong và sau khi xét xử, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao trách nhiệm của Tòa án trong việc giải thích, đính chính, trả lời kiến nghị đối với bản án của mình trong quá trình tổ chức thi hành án; theo dõi kết quả thi hành án; từ đó, tăng thêm niềm tin của xã hội vào hoạt động thi hành án dân sự; góp phần làm giảm thiểu khiếu nại đối với việc thi hành án dân sự liên quan đến bản án.

- Về Chấp hành viên: Điều 18 Luật thi hành án dân sự năm 2008 quy định về điều kiện bổ nhiệm Chấp hành viên, chức danh được bổ nhiệm thông qua cơ chế thi tuyển. Luật đã làm rõ tại khoản 5 Điều 18 về việc bổ nhiệm Chấp hành viên trong quân đội cũng phải thông qua việc thi tuyển theo quy trình chung. 

Mặt khác, để tạo được sự an tâm công tác, tạo động lực phấn đấu, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ thi hành án, đồng thời tiếp tục sử dụng những người đã có thực tiễn làm Chấp hành viên nhiều năm nhưng do yêu cầu công tác đang làm nhiệm vụ khác; cũng như thu hút những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật ở ngoài đơn vị, ngoài ngành, từ đó, nâng cao chất lượng cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án được Quốc hội giao, tại khoản 6 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định những người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên được điều động đến công tác tại cơ quan thi hành án dân sự thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên ở ngạch tương đương không qua thi tuyển, nay Luật đã bổ sung người đã từng là Chấp hành viên nhưng được bố trí làm nhiệm vụ khác nay được điều động trở lại và có đủ điều kiện quy định chung cũng được thực hiện theo quy định này. 
Nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ, trong trường hợp đặc biệt, cấp bách phải bổ nhiệm ngay Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, kế thừa và cụ thể hóa quy định hiện hành, Luật đã làm rõ trường hợp đặc biệt do nhu cầu bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự,theo đó, ngoài những người có 10 năm làm công tác pháp luật trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp; có 15 năm làm công tác pháp luật trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp thì người có đủ tiêu chuẩn chung đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp. Luật cũng khẳng định rõ những người trên được bổ nhiệm không qua thi tuyển.

Bên cạnh đó, tính đến đặc thù miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Luật cũng quy định người có đủ điều kiện chung quy định tại khoản 1 và (đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 3 năm trở lên) điểm a khoản 2 hoặc (có thời gian làm Chấp hành viên sơ cấp từ 5 năm trở lên) điểm a khoản 3 Điều 18  của Luật thi hành án dân sự 2008, có cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp hoặc Chấp hành viên trung cấp không qua thi tuyển. Thời hạn thực hiện việc bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển theo quy định tại khoản này là 05 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Luật cũng giao Chính phủ quy định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa bàn được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển. 

2.2 Về quyền, nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án dân sự (Điều 7, 7a, 7b, 36, 45)
Luật Thi hành án dân sự năm 2008 không có điều luật nào quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, mà quyền và nghĩa vụ của họ được quy định rải rác ở các điều luật. Để tạo cơ sở pháp lý tốt hơn bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự. Theo đó, từ quy định về quyền yêu cầu thi hành án tại Điều 7 Luật Thi hành án dân sự, Luật sửa đổi, bổ sung đã có quy định tương đối cụ thể tại các Điều 7, 7a và 7b về quyền và nghĩa vụ của đương sự (người được thi hành án và người phải thi hành án), người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong hoạt động thi hành án dân sự. Cụ thể như sau:

  2.2.1. Về quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án

 Điều 7 của Luật thi hành án dân sự 2008 quy định về quyền yêu cầu thi hành án, đã được sửa đổi thành điều luật quy định về quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, với những quyền, nghĩa vụ cơ bản nhất, được thiết kế với sự phân định rõ ràng giữa quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, bên cạnh những quyền, nghĩa vụ cụ thể khác được quy định tại các điều luật liên quan xuyên suốt quá trình tổ chức thi hành án dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đương sự thực hiện. 
Luật đã mở rộng, tạo điều kiện cho người được thi hành án không chỉ có quyền yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà còn có quyền được thông báo về thi hành án; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định của mình. Quy định này, cùng với quy định về quyền được ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; quyền chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác và các quyền khác đã tạo điều kiện thiết thực cho đương sự có thêm cơ hội lựa chọn phương thức phù hợp để thi hành án, phù hợp với chủ trương xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự.
Một quyền rất mới mà Luật bổ sung cho đương sự, đó là quyền được yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ. Quy định này phù hợp với quy định hiện hành về thay đổi người tiến hành tố tụng trong các thủ tục tố tụng, đảm bảo sự khách quan trong tổ chức thi hành án dân sự.

Đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi một cách căn bản quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án. Theo Điều 44 Luật thi hành án dân sự 2008 thì người được thi hành án có nghĩa vụ tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; nếu muốn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tiến hành xác minh thì phải chứng minh là đã tiến hành xác minh không có kết quả và phải chịu chi phí xác minh. Quy định trên trong thực tiễn thực hiện cho thấy chưa phù hợp ở giai đoạn hiện tại của điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước. Như vậy, để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người được thi hành án trong việc thực hiện quyền yêu cầu thi hành án đã được pháp luật công nhận, trên cơ sở khôi phục quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự 1993 và Pháp lệnh thi hành án dân sự 2004, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định chuyển hóa thành quyền của người được thi hành án trong việc cho phép họ được tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp cho cơ quan thi hành án thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; họ không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên thực hiện. 

Để khuyến khích người được thi hành án thi hành án tích cực, chủ động trong việc cung cấp thông tin, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án nhà nước sẽ miễn, giảm phí thi hành án. Khi người được thi hành án cung cấp thông tin điều kiện về tài sản của người phải thi hành án mà cơ quan thi hành án có thể thể tiến hành xử lý tài sản đó để đảm bảo việc thi hành án cho người được thi hành án thì họ sẽ được miễn, giảm phí thi hành án tương ứng với số tiền hoặc tài sản thu được từ thông tin mà họ cung cấp cho cơ quan thi hành án. 

Mặt khác, tình trạng người phải thi hành án luôn tìm mọi cách để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án, như: không nhận tài sản là của mình, đồng ý tài sản là của người khác, không khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản chung. Do đó, Luật đã quy định bổ sung quyền của người được thi hành án trong việc yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp của đương sự về tài sản liên quan đến thi hành án cũng như quyền yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót. Đây là quyền quan trọng để tạo cơ hội cho người được thi hành án bảo vệ kịp thời và đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp mà bản án, quyết định đã ghi nhận. 
Người được thi hành án có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định; thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; chịu phí, chi phí thi hành án theo quy định.

2.2.2. Về quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án

Tương tự như nội hàm của Điều 7, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung mới Điều 7a về quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án. Bên cạnh các quyền của người phải thi hành án (cũng là các quyền chung với người được thi hành án), về quyền tự nguyện thi hành án, Luật đã sửa đổi theo hướng rút ngắn thời hạn tự nguyện thi hành án từ 15 ngày theo quy định tại Điều 45 Luật thi hành án dân sự năm 2008 xuống còn 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Quy định này nhằm hạn chế việc kéo dài thời hạn thi hành án, đồng thời phù hợp với thời hạn Chấp hành viên phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án quy định tại Điều 44 Luật thi hành án dân sự; đã bổ sung điểm quan trọng là quy định người phải thi hành án có nghĩa vụ kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó. Đây là quy định mới, vừa khuyến khích sự tự nguyện thi hành án, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ràng buộc trách nhiệm của người phải thi hành án đối với nghĩa vụ thi hành án, vừa giảm tải trách nhiệm của Chấp hành viên, chi phí của nhà nước, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người được thi hành án. 

Mặt khác, đã bổ sung quy định rõ hơn về việc người phải thi hành án có nghĩa vụ thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú.
2.2.3. Về quyền và nghĩa vụ của người có quyền, nghĩa vụ liên quan
Với việc bổ sung Điều 7b mới, Luật đã làm rõ các quyền của người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án giữa các bên đương sự, giúp cho họ kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. 
Luật sửa đổi, bổ sung cũng khẳng định người có quyền, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thi hành án dân sự. 

2.3 Về việc chủ động ra quyết định thi hành án hoặc theo yêu cầu (Điều 28, 31, 32, 33, 34,35, 36)

Về thẩm quyền ra quyết định thi hành án, cùng với các điều khoản khác trong Luật thi hành án dân sự năm 2008, để phù hợp với hệ thống tổ chức cơ quan Tòa án trong giai đoạn mới, cụm từ “Tòa án cấp huyện” được thay bằng cụm từ “Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương”; Luật đã bổ sung thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao; thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh thi hành các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; thẩm quyền của cơ quan thi hành án cấp quân khu thi hành quyết định dân sự của Toà án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án cấp quân khu. Luật cũng bổ sung  “phán quyết của Trọng tài thương mại” bên cạnh các quyết định của Tọng tài thương mại cũng được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. 

Về việc thi hành án theo yêu cầu của đương sự, Luật đã gộp các nội dung của 03 điều (Điều 32,33,34) của Luật thi hành án dân sự năm 2008 thành 01 điều (Điều 31), đồng thời bãi bỏ 03 điều trên, để thiết kết điều luật một cách khoa học, chặt chẽ, đỡ dàn trải.

Luật đã thay đổi quy định “đơn yêu cầu thi hành án” bằng thuật ngữ có nghĩa chung hơn là “yêu cầu thi hành án” để thể hiện việc yêu cầu thi hành án không chỉ bằng đơn mà còn bằng hình thức khác và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế không bắt buộc chỉ bằng hình thức đơn yêu cầu thi hành án. Đặc biệt, điểm mới là không bắt buộc yêu cầu thi hành án phải có thông tin về điều kiện thi hành án; khi người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung cụ thể; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu; khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, thì phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu thay cho việc cấp giấy xác nhận đã nhận đơn như trước đây.

Luật cũng đã đưa các quy định tại điều này về ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu chuyển lên trước quy định về chủ động ra quyết định thi hành án nhằm đáp ứng hơn yêu cầu và thể hiện rõ sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. 

Về chủ động ra quyết định thi hành án, Luật cũng đã bổ sung một số loại việc vào diện chủ động thi hành án để bảo đảm lợi ích Nhà nước, gồm khoản thu lệ phí Tòa án; các khoản thu khác cho Nhà nước (ngoài khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản như Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định); quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Quy định này nhằm hạn chế việc một số vụ án mà bị cáo phải nộp trả nhà nước tiền thuế hoặc trong một số vụ án kinh tế, tham nhũng tài sản của nhà nước mà các cơ quan hoặc tổ chức quản lý tài sản của nhà nước không làm đơn yêu cầu thi hành án dẫn đến mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng tài sản nhà nước không được thu hồi . Việc chậm hoặc không làm đơn yêu cầu thi hành án nên cơ quan THADS không có căn cứ ra quyết định thi hành án dẫn đến việc người phải thi hành án tẩu tán tài sản. Do đó, để tránh việc thất thoát tài sản nhà nước đối với các khoản tiền của nhà nước đã giao cho các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc làm đại diện thì khi có bản án, quyết định của Tòa án thì Luật đã quy định cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án mà không phụ thuộc vào đơn yêu cầu thi hành án. 

Luật cũng quy định rõ hơn thời hạn ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với một số trường hợp cụ thể (khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung), trong đó, các khoản chủ động thi hành án (lệ phí Tòa án, các tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước) vẫn chung thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định nhưng đối với quyết định của Tòa án giải quyết phá sản thì phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. 

Về việc gửi quyết định về thi hành án, khắc phục việc trước đây tại Điều 38 Luật không quy định thời hạn, nay Luật sửa đổi, bổ sung quy định rõ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. 

Luật cũng quy định rõ “mỗi quyết định thi hành án là một việc thi hành án.”

2.4 Về xác minh điều kiện thi hành án và xác định việc chưa có điều kiện thi hành (Điều 44, 44a)

2.4.1.Về xác minh điều kiện thi hành án 

Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi, bổ sung Điều 44 quy định về xác minh điều kiện thi hành án, theo đó: đã bỏ nghĩa vụ của người được thi hành án trong việc phải xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, chuyển hóa thành quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án; bỏ nghĩa vụ phải nộp chi phí xác minh. Như vậy, việc xác minh điều kiện thi hành án theo Luật sửa đổi, bổ sung là thuộc về trách nhiệm của Chấp hành viên, chi phí xác minh do Ngân sách Nhà nước chịu.
 Luật sửa đổi, bổ sung đã xác định rất rõ thời hạn Chấp hành viên phải tiến hành xác minh: cụ thể là trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay. 
Để hỗ trợ cho Chấp hành viên trong việc xác định điều kiện thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung quy định mới, yêu cầu “Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình”. Đây là quy định mới nhằm ràng buộc trách nhiệm của người phải thi hành án đối với hoạt động thi hành án và có khả năng giảm bớt việc tẩu tán tài sản trong thi hành án.

 Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự bỏ cơ chế trả đơn yêu cầu thi hành án thay vào đó, trong trường hợp khi kết quả xác minh cho thấy người phải thi hành án không có tài sản điều kiện để đảm bảo việc thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Để đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án theo quyết định của Tòa án và tránh tình trạng Chấp hành viên chưa làm hết trách nhiệm của mình khi tiến hành xác minh thì trong trường hợp cơ quan thi hành án đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án nhưng người được thi hành án cung cấp thông tin điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì Chấp hành viên phải tiến hành xác minh lại nội dung mà đương sự đã cung cấp để có căn cứ tổ chức thi hành án.

Nhằm kiểm nghiệm chất lượng xác minh, giải quyết xung đột giữa các kết quả xác minh, Luật cũng đưa ra cơ chế trường hợp Chấp hành viên thấy cần thiết hoặc kết quả xác minh của Chấp hành viên và người được thi hành án khác nhau hoặc có kháng nghị của Viện kiểm sát thì Chấp hành viên phải tiến hành xác minh lại. Việc xác minh lại được tiến hành trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh do đương sự cung cấp hoặc nhận được kháng nghị của Viện kiểm sát.

Để khắc phục tình trạng lỏng lẻo của công tác xác minh hiện nay, đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, Luật đã bổ sung quy định yêu cầu Chấp hành viên khi trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án thì phải xuất trình thẻ Chấp hành viên hoặc giấy tờ chứng minh là người có thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án; lập biên bản thể hiện đầy đủ kết quả xác minh có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh thay cho phải có đủ cả 03 chữ ký như trước đây.v.v. 

Luật cũng khẳng định rõ vai trò của các công chức Tư pháp - Hộ tịch, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, cán bộ,cán bộ công chức cấp xã khác nói riêng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác nói chung trong việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin cho Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp; quy định rõ thời hạn phải thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên, cụ thể: Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; ký vào biên bản trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về tài khoản thì phải cung cấp ngay; Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được thi hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân từ chối cung cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trường hợp người được thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thanh toán các chi phí phát sinh, trường hợp gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.
Luật sửa đổi, bổ sung cũng duy trì quyền của người được thi hành án tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự. Cùng với đó là quyền rất mới của người được thi hành án trong việc được miễn, giảm phí thi hành án. 
Luật sửa đổi, bổ sung cũng quy định cách thức xác minh sau khi đã xác định người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án. Theo đó, ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau 02 lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. 
2.4.2. Về việc xác định việc chưa có điều kiện thi hành án
Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung Điều 44a quy định về việc xác định việc chưa có điều kiện thi hành án: đây là quy định hoàn toàn mới so với pháp luật hiện hành. Luật quy định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự căn cứ vào kết quả xác minh điều kiện thi hành án phải ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc một trong 03 trường hợp:

 (1) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án; 
(2) Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được; phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác;

 (3) Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng. 

Từ việc xác định việc chưa có điều kiện thi hành như trên, Luật sửa đổi, bổ sung quy định thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết. Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án phải tổ chức thi hành. Quy định mới này nhằm nhắc nhở người phải thi hành án cân nhắc, lựa chọn biện pháp tự nguyện thi hành án, hạn chế các trường hợp không chấp hành án, góp phần giảm tải chi phí, thời gian, trách nhiệm của Chấp hành viên và người được thi hành án trong tiến trình tổ chức thi hành án; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người phải thi hành án đối với việc chấp hành pháp luật để tiếp tục giữ uy tín; từ đó, đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự, phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc công khai thông tin về tình hình hoạt động, về khả năng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án sẽ giúp cho các giao dịch mới thận trọng hơn, đảm bảo hơn, tránh lặp lại quy trình tranh chấp, khiếu kiện, thi hành án. 

2.5 Về hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, kết thúc thi hành án và chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án  (Điều 48,50,51,52 và Điều 54)  

Về hoãn thi hành án, Luật đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48, theo đó: đã giảm bớt 01 trường hợp hoãn thi hành án, đó là trường hợp người phải thi hành các khoản nộp ngân sách không có tài sản hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản đó không đủ chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc có tài sản nhưng tài sản thuộc loại không được kê biên, do đã đưa vào trường hợp xác định việc chưa có điều kiện thi hành án. Luật cũng đã bổ sung 05 trường hợp hoãn thi hành án. Cụ thể là bổ sung trường hợp:
(1) Người phải thi hành án bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;

(2) Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật thi hành án dân sự hoặc khi tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật thi hành án dân sự nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm; 

(3) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận; 

(4) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật thi hành án dân sự chưa thực hiện được vì trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng; 

(5) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật thi hành án dân sự.
Đồng thời, nhằm tránh sự lợi dụng hoãn thi hành án do “hoàn thành” chỉ tiêu thi hành án trong thực tiễn, Luật sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn trường hợp hoãn theo thỏa thuận của các bên. Theo đó, việc thi hành án dân sự sẽ hoãn khi đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác.
Về đình chỉ thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi một số căn cứ đình chỉ thi hành án tại khoản 1 Điều 50: trước hết là làm rõ quy định về đình chỉ thi hành án theo ý chí của đương sự, bằng quy định mới “đương sự có thoả thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba”. Việc sửa đổi này nhắm khắc phục tình trạng người phải thi hành án lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người được thi hành án đã đạt được thỏa thuận không tiếp tục việc thi hành án, dẫn đến việc cơ quan thi hành án dân sự phải đình chỉ thi hành án theo quy định, nhưng sau đó, người phải thi hành án đã không giữ đúng cam kết khi thỏa thuận với người được thi hành án, người được thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục thi hành án nhưng việc thi hành án đã bị đình chỉ. Do đó, nhằm giúp người được thi hành án cân nhắc kỹ lưỡng hơn, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của họ đã được bản án, quyết định ghi nhận. Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi căn cứ đình chỉ thi hành án khi bản án, quyết định bị hủy một phần hoặc toàn bộ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 của Luật thi hành án dân sự 2008. Theo đó, bổ sung quy định không đình chỉ thi hành án trong trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận . Quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung là căn cứ vào Bộ luật Dân sự về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình mua được tài sản bán đấu giá, Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 07 năm 2010 của  Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; sau đó, đã được quy định tại Nghị định số 125/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp bản án, quyết định bị kháng nghị đã được tổ chức thi hành một phần thông qua bán đấu giá nay bị huỷ, sửa thì cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm hoàn tất thủ tục và tiến hành giao tài sản cho người trúng đấu giá, trừ trường hợp thủ tục bán đấu giá vi phạm quy định của pháp luật. Quy định trên là phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình, phù hợp với thực tiễn, tránh việc khiếu nại, tố cáo và bảo vệ Chấp hành viên.

Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 50 theo hướng bỏ quy định đình chỉ thi hành án trong trường hợp có quyết định của Tòa án “giảm một phần nghĩa vụ thi hành án”. Vì vậy, theo khoản này thì chỉ đình chỉ thi hành án khi “có quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án”.
Luật đồng thời bổ sung căn cứ đình chỉ thi hành án trong trường hợp “người chưa thành niên được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định đã chết hoặc đã thành niên”. Đây là vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhưng do Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định nên cơ quan thi hành án dân sự không có căn cứ pháp lý để giải quyết. Quy định này là phù hợp vì đối tượng thi hành án không còn tồn tại và nghĩa vụ này không thay thế được nên cần đình chỉ thi hành án.

Về kết thúc thi hành án, xác định khi cơ quan thi hành án đã tiếp nhận yêu cầu thi hành án của đương sự thì phải có trách nhiệm đến cùng với quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, do đó Luật đã bỏ cơ chế trả đơn yêu cầu thi hành án quy định tại Điều 51 Luật thi hành án dân sự 2008. Những nội dung liên quan của điều luật đã được đưa vào các điều luật phù hợp hơn như Điều 44ª về ra quyết định việc chưa có điều kiện thi hành án hoặc Điều 48 về hoãn thi hành án. Do đã trả đơn yêu cầu thi hành án theo Luật thi hành án dân sự 2008, Luật sửa đổi, bổ sung cũng quy định trường hợp đương sự yêu cầu thi hành án trở lại, thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

Do Luật sửa đổi, bổ sung đã bỏ cơ chế trả đơn yêu cầu thi hành án quy định tại Điều 51 (bỏ Điều 51), vì vậy cũng bỏ trường hợp đương nhiên kết thúc thi hành án khi đã có quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án. 

Do đó, việc thi hành án đương nhiên kết thúc chỉ còn trong 02 trường hợp, gồm: 
(1) Đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình và 

(2) Đã có quyết định đình chỉ thi hành án.
Riêng đối với việc tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản, Luật đã sửa đổi khoản 2 Điều 137, đồng thời bỏ Điều 138, 139 cho phù hợp với Luật phá sản năm 2014. Theo quy định tại khoản 2 Điều 137, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án lâm vào tình trạng phá sản ngay sau khi nhận được quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản. Việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án trong trường hợp này thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo Chấp hành viên bàn giao cho Tòa án các tài liệu thi hành án có liên quan đến việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản.

Về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án, Luật đã sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm e khoản 1 Điều 54, theo đó: Luật đã sửa đổi theo hướng rõ hơn việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định của Luật doanh nghiệp đối với trường hợp cổ phần hóa, giải thế, giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó, “ Trường hợp giải thể thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết trước khi ra quyết định. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị giải thể được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án. Trường hợp doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp thì nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải thể theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản để thi hành án không còn do thực hiện quyết định giải thể trái pháp luật thì cơ quan ra quyết định giải thể phải chịu trách nhiệm thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức bị giải thể tương ứng với tài sản đó” và “Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần mà trước đó chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của mình thì sau khi chuyển đổi, công ty cổ phần tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án”.

2.6  Về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 61)

Theo quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự thì để được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án điều kiện đầu tiên là người phải thi hành án không có tài sản để thi hành. Tuy nhiên Luật Thi hành án dân sự năm 2008 chưa có hướng dẫn cụ thể về những trường hợp được coi là không có tài sản để thi hành án.
Để khắc phục các bất cập trên, Luật sửa đổi, bổ sung đã làm rõ hơn thế nào là không có điều kiện thi hành án; quy định rõ hơn về căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời, bổ sung vào khoản 4 điều kiện xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại mà Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã bỏ sót. Cụ thể:

Trước hết, Luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định điều kiện chung mà người phải thi hành án có thể được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:  (1) điều kiện về tài sản, phải là “Không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án hoặc không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp, chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và gia đình họ; (2) Điều kiện về thời gian: phải là “Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng”.
Tiếp theo, quy định cụ thể về việc miễn thi hành án, Luật quy định người phải thi hành án có thể được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây:

(i) Đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước; 

(ii) Điều kiện về tài sản, như đã nêu ở điểm (1) trên đây, được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

(iii) Điều kiện về thời gian, đó là “Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng”. 

Để phù hợp với chính sách hình sự, đối với những người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại hoặc lập công lớn thì Luật quy định họ có thể được miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.

Đối với người phải thi hành án là người bị kết án thuộc trường hợp quy định tại điểm c mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 của Quốc hội (Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự trước đây quy định là tội phạm nhưng Bộ luật hình sự này không quy định là tội phạm; nếu vụ án đang được điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại; trong trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì họ được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt) và điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội (Đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2000 và đã có bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, thì không được căn cứ vào những quy định của Bộ luật hình sự này có nội dung khác so với các điều luật đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị giám đốc thẩm; trong trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ khác hoặc đã kháng nghị trước ngày 01 tháng 7 năm 2000, thì việc xét xử giám đốc thẩm phải tuân theo quy định tại điểm b và điểm c Mục này) thì được miễn nghĩa vụ thi hành án phí trong bản án hình sự mà người đó phải chấp hành.

Về giảm thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung quy định người phải thi hành án có thể được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện, cụ thể là: 
(i) Đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước; 

(ii) Điều kiện về tài sản được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này như đã nêu ở điểm (1) trên đây.

(iii) Điều kiện về thời gian, đó là “ Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần tư số tiền còn lại phải thi hành án” hoặc đã “Hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần năm số tiền còn lại phải thi hành án nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng/lần”.
Việc xét miễn, giảm nói trên phải tránh việc lợi dụng, chính vì thế Luật quy định người phải thi hành án chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định. Quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. 
2.7 Về biện pháp bảo đảm thi hành án (Điều 67,68,69)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên có thể áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm thi hành án nếu xét thấy cần thiết để ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại, trốn tránh việc thi hành án. Trên thực tế, việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án phụ thuộc rất nhiều vào trình độ chuyên môn, khả năng đánh giá, nhận định tình huống của Chấp hành viên. Chấp hành viên cần cân nhắc kỹ càng trước khi ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án để vừa đảm bảo mục đích ngăn chặn, phòng ngừa đồng thời vừa không gây thiệt hại không đáng có cho người bị áp dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thấy các quy định tại Luật Thi hành án dân sự còn quy định chưa đầy đủ về các quyền, nghĩa vụ của đương sự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo đảm đã gây khó khăn cho cơ quan Thi hành án trong quá trình thực hiện nhất là việc quy định về thời hạn xử lý sau khi áp dụng biện pháp bảo đảm. 
Khắc phục tình trạng trên, Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi, bổ sung 06 điều liên quan đến biện pháp bảo đảm thi hành án, cụ thể là các điều liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đương sự  trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án (điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 7b, khoản 3 Điều 31) và các điều về thủ tục áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án (Điều 67, Điều 68, Điều 69).

Thứ nhất, về biện pháp phong tỏa tài khoản 
Luật Thi hành án dân sự quy định phong toả tài khoản là một biện pháp bảo đảm thi hành án. Chấp hành viên áp dụng phong tỏa tài khoản đối với người phải thi hành án có tiền, tài sản gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tiền trong tài khoản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh có nhiều trường hợp người phải thi hành án có tài sản không phải là tiền (như: kim khí quý, đá quý v.v...) đang gửi tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng, người thứ ba khác… nhưng Luật Thi hành án dân sự năm 2008 không quy định Chấp hành viên được áp dụng biện pháp bảo đảm phong tỏa đối với tài sản này. Mặt khác, đây cũng là biện pháp cần thiết mà Bộ luật tố tụng dân sự đã quy định bên cạnh quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời “phong toả tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước”. Do đó, Luật đã bổ sung biện pháp bảo đảm thi hành án“phong toả tài sản ở nơi gửi giữ” vào Điều 67, cách thức thực hiện tương tự biện pháp phong tỏa tài khoản, nhằm tạo điều kiện tốt hơn để bảo vệ quyền lợi của người được thi hành án. 

Từ đó, tại khoản 2 Điều 67 có 03 nội dung sửa đổi, bổ sung, bao gồm: 

(1) Bổ sung quy định “Quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ phải xác định rõ số tiền, tài sản bị phong tỏa”. Quy định này có mục đích giới hạn số tiền, tài sản bị phong tỏa nhằm tránh tình trạng tùy tiện phong toả toàn bộ tài khoản, tài sản làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, giao dịch bình thường của chủ tài khoản, tài sản. Quy định này luật hóa khoản 1 Điều 11 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ. 

(2) Bổ sung đối tượng “cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án” được nhận và phải thực hiện quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án của Chấp hành viên. Theo đó, Chấp hành viên phải giao quyết định phong toả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án. 

(3) Bổ sung quy định về thủ tục phải lập biên bản và thực hiện lập biên bản trước khi ra quyết định áp dụng phong toả tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ:  “Trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản, tài sản của người phải thi hành án ở nơi gửi giữ mà chưa ban hành quyết định phong tỏa thì Chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án phong tỏa tài khoản, tài sản đó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản phải thực hiện ngay yêu cầu của Chấp hành viên về phong toả tài khoản, tài sản. Biên bản, quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản trong trường hợp này phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.”
Tại Khoản 3 Điều 67 đã sửa đổi theo hướng nâng thời hạn Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc ra quyết định chấm dứt việc phong tỏa theo quy định của Luật thi hành án dân sự 2008 từ 05 ngày làm việc lên thành 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định phong toả tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ. Việc nâng thời hạn này cũng phù hợp với thời hạn tự nguyện thi hành án được sửa đổi từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, kể từ ngày đương sự nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, đồng thời phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án khi chưa hết thời gian 10 ngày tự nguyện thi hành án. 
Thứ hai, về biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ để tạm giữ tài sản, giấy tờ mà đương sự đang quản lý, sử dụng. Đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự không chỉ là người phải thi hành án mà cả người được thi hành án nếu họ đang quản lý, sử dụng những tài sản, giấy tờ phục vụ cho quá trình thi hành án. Các tài sản, giấy tờ bị tạm giữ là các tài sản, giấy tờ có liên quan đến việc thi hành án như: giấy đăng ký xe mô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… hoặc các tài sản có thể xử lý được để thi hành án.

Đến nay, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung quy định tại Điều 68 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 gồm 03 khoản thành 05 khoản. Về nội dung, có 06 vấn đề được sửa đổi, bổ sung như sau: 

(1) Sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn thẩm quyền của Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ liên quan đến việc thi hành án mà đương sự, tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng. Như vậy, không chỉ giới hạn ở đương sự mà còn mở rộng đến tổ chức, cá nhân khác. Đồng thời, đã quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và bổ sung trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ; theo đó cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên  trong việc tạm giữ tài sản, giấy tờ.

 (2) Bổ sung rõ hơn việc áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ phải bằng hình thức quyết định, mặt khác bổ sung quy định quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ phải xác định rõ loại tài sản, giấy tờ bị tạm giữ. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng không rõ ràng của Luật Thi hành án dân sự 2008 vì không quy định Chấp hành viên phải ban hành quyết định mà chỉ yêu cầu lập biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ. Việc khẳng định hình thức áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án bằng quyết định tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ này. 

(3) Bổ sung cách thức thực hiện tạm giữ tài sản, giấy tờ trong trường hợp chưa ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ. Theo đó, “Trường hợp cần tạm giữ ngay tài sản, giấy tờ mà chưa ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ thì Chấp hành viên yêu cầu giao tài sản, giấy tờ và lập biên bản về việc tạm giữ. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ. Biên bản, quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

(4) Sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ hơn cách thức thực hiện việc lập biên bản tạm giữ, tài sản, giấy tờ; thay từ “đương sự” bằng từ “người đang quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ” nhằm mở rộng đối tượng áp dụng phù hợp với thực tiễn thi hành án. Theo đó, khi tạm giữ tài sản, giấy tờ phải lập biên bản có chữ ký của Chấp hành viên và người đang quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ; trường hợp người đang quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ không ký thì phải có chữ ký của người làm chứng. Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ phải được giao cho người quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ. 

(5) Bổ sung quy định: Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng và thông báo cho đương sự, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ. Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định người có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ”. Quy định này nhằm hỗ trợ, ràng buộc Chấp hành viên quyết định đúng đắn hơn, tránh xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và người thứ ba. 

(6) Thay đổi quy định về xử lý quyết định tạm giữ theo hướng thay đổi thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chấm dứt việc tạm giữ, xuống thành 10 ngày, nhưng tính kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản, giấy tờ tạm giữ thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án”.  Việc sửa đổi này nhằm khắc phục tồn tại của Điều 68 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, quy định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tạm giữ tài sản, giấy tờ, Chấp hành viên phải ra một trong hai quyết định (quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án nếu xác định được tài sản, giấy tờ tạm giữ thuộc sở hữu của người phải thi hành án hoặc ra quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ trong trường hợp đương sự chứng minh tài sản, giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án). Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp cơ quan thi hành án dân sự không đáp ứng được thời hạn trên do khi tạm giữ tài sản thì chỉ mới có một số căn cứ nhất định để xác định tài sản là của người phải thi hành án, nhưng chưa đầy đủ căn cứ để xác định tài sản đúng là của người phải thi hành án nên Chấp hành viên, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cần có thời gian để làm rõ quyền sở hữu, sử dụng tài sản, tránh tình trạng thi hành án sai đối tượng, khiếu kiện kéo dài.
Thứ ba, về biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản
Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là một trong ba biện pháp bảo đảm thi hành án. Chấp hành viên khi tổ chức thi hành án xét thấy cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, huỷ hoại, thay đổi hiện trạng tài sản có thể ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án thì có quyền ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án. 
Đến nay, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung quy định tại Điều 69 Luật Thi hành án dân sự với 03 vấn đề sau đây: 

(1) Bổ sung căn cứ để áp dụng biện pháp bảo đảm này, đó là khi “phát hiện đương sự có hành vi trốn tránh việc thi hành án” và bổ sung nội dung ngăn chặn mà Chấp hành viên có thể ra quyết định theo hướng không chỉ đối với tài sản riêng của người phải thi hành án mà cả tài sản chung của người phải thi hành án với người khác. 

(2) Sửa đổi, bổ sung rõ hơn thời hạn cơ quan thi hành án phải gửi quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, theo đó, phải gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó. 

(3) Bổ sung quy định Chấp hành viên có trách nhiệm yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản. Mặt khác, để hạn chế sai phạm đáng tiếc xảy ra, xử lý những trường hợp Chấp hành viên không xác định được quyền sở hữu, sử dụng tài sản trên cơ sở các tài liệu có được, Luật sửa đổi, bổ sung quy định “trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án giải quyết tranh chấp tài sản; yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật”. Khi có căn cứ xác định tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Chương IV của Luật này; trường hợp có căn cứ xác định tài sản không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án thì Chấp hành viên phải ra quyết định chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.

 Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm khắc phục tồn tại của Điều 69 Luật Thi hành án dân sự 2008 (quy định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, Chấp hành viên phải thực hiện việc kê biên tài sản hoặc chấm dứt việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản). Tuy nhiên, phần lớn trường hợp đây là tài sản có giá trị lớn, được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc mua bán, chuyển nhượng và hoàn tất thủ tục phải trải qua rất nhiều công đoạn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau nên cần khá nhiều thời gian để xác minh, thậm chí phải thống nhất giữa các ngành để đánh giá về tính pháp lý của việc chuyển nhượng. Do đó, quy định thời hạn 15 ngày như Luật Thi hành án dân sự năm 2008, kể từ ngày Chấp hành viên ra quyết định là quá ngắn, không khả thi, không đủ thời gian để Chấp hành viên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan xác minh, thống nhất xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, dẫn đến tình trạng thường xuyên vi phạm thời hạn. Mặt khác, với thời gian đó, nếu không đủ để xác định rõ ràng quyền sở hữu, sử dụng tài sản là thuộc về người phải thi hành án thì không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án; nếu coi tài sản đã thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người thứ ba phải trả lại tài sản cho họ, thì có thể dẫn đến khiếu nại, tố cáo của người được thi hành án. Trong khi đó, Điều 69 Luật THADS năm 2008 lại không quy định Chấp hành viên, các đương sự hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm gì, bằng cách thức nào, trong thời hạn bao lâu… làm rõ quyền sở hữu, sử dụng tài sản, làm căn cứ cho việc xử lý tài sản. Chính vì áp lực phải lựa chọn giữa việc phải tuân thủ thời hạn ban hành quyết định mà Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định, với việc phải xác định đúng tài sản của người phải thi hành án để tổ chức thi hành án buộc Chấp hành viên phải lựa chọn việc vi phạm thời hạn. 

2.8 Về cưỡng chế thi hành án (Điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 7b, khoản 1 Điều 45, Điều 72)

Cưỡng chế thi hành án dân sự là biện pháp bắt buộc theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự do Chấp hành viên quyết định theo thẩm quyền nhằm buộc đương sự (người phải thi hành án) phải thực hiện những hành vi hoặc nghĩa vụ về tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án, được áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành trong thời hạn do Chấp hành viên ấn định, hoặc trong trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán, huỷ hoại tài sản. 

Với các quy định tại Luật Thi hành án dân sự năm 2008 về cưỡng chế, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ những vấn đề pháp luật chưa điều chỉnh, những bất cập cần sửa đổi. Chính vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự 2008 đã sửa đổi, bổ sung 16 điều liên quan đến cưỡng chế thi hành án dân sự (Điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 7b, khoản Điều 45, khoản 2 Điều 47, Điều 72, Điều 74, Điều 75, điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 99, Điều 102, Điều 103, Điều 104, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 106, điểm c khoản 1 Điều 114, Điều 116, khoản 2 Điều 173, khoản 2 Điều 174), cụ thể là: 

 (1) Bổ sung quy định quyền của người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc cưỡng chế thi hành án dân sự. Theo đó, điểm a khoản 1 Điều 7 bổ sung quy định người được thi hành án có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án; điểm a khoản 1 Điều 7b bổ sung quy định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan. 

(2) Sửa đổi cho phép áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án sớm hơn và nâng cao hơn trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Với việc sửa đổi khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự theo hướng giảm thời hạn tự nguyện thi hành án từ 15 ngày xuống còn là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, thời hạn để áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án do đó cũng được tính sớm hơn 05 ngày so với Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Mặt khác, với việc sửa đổi khoản 2 Điều 45 theo hướng “trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này” thay cho quy định “trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này” nhằm rõ hơn điều kiện và trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc kịp thời áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. 

(3) Sửa đổi, bổ sung về kế hoạch cưỡng chế thi hành án theo hướng Chấp hành viên chỉ phải lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án trong trường hợp cần huy động lực lượng chứ không phải trong bất kỳ mọi trường hợp như trước đây; đồng thời, để rõ ràng hơn, Luật bổ sung kế hoạch cưỡng chế thi hành án phải ghi rõ tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Bên cạnh đó, bổ sung quy định rõ thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kế hoạch cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, thì cơ quan Công an phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và lập phương án bảo vệ cưỡng chế. Cơ quan Công an có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng thiếu sự phối hợp, phối hợp không hiệu quả trong cưỡng chế thi hành án thời gian qua, nhiều trường hợp việc thi hành án bị chậm trễ, đương sự bức xúc, khiếu nại tố cáo kéo dài. 

(4) Sửa đổi bổ sung về chi phí cưỡng chế thi hành án (điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 73), để phù hợp với việc chuyển đổi trách nhiệm xác minh từ người được thi hành án sang cho Chấp hành viên, Luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng người được thi hành án không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án như trước đây, mà sẽ do ngân sách nhà nước chi trả. 

2.9 Về việc xử lý tài sản chung và tài sản có tranh chấp (Điều 74, 75)

Về việc xử lý tài sản chung của người phải thi hành án với người khác để thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung đã đổi tên điều luật từ “Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung” thành “Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án” và đưa ra hướng xử lý và trách nhiệm rõ ràng, theo đó:
Luật sửa đổi, bổ sung quy định rõ hơn trách nhiệm của Chấp hành viên trong trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì trước hết phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản đó biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận, thỏa thuận vi phạm quy định tại Điều 6 của Luật thi hành án dân sự hoặc thỏa thuận không được và không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên có trách nhiệm thông báo cho người được thi hành án về quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết thì tiếp đến là trách nhiệm của Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự. Chấp hành viên xử lý tài sản theo quyết định của Toà án. Quy định này nhằm hạn chế phần nào vai trò quá lớn của chấp hành viên trong việc xử lý tài sản của công dân, đề cao hơn nữa vai trò tự quyết của các bên đương sự và vai trò của Tòa án nhân dân. 
Luật sửa đổi, bổ sung cũng bổ sung và quy định rõ hơn về quyền của chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung. Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn ba tháng đối với bất động sản, một tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên mà chủ sở hữu chung không mua tài sản thì tài sản được bán theo quy định tại Điều 101 của Luật thi hành án dân sự. Quy định này là bổ sung mới so với Luật thi hành án dân sự 2008 và là quy định luật hóa các quy định hiện hành tại Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (nhưng khác với Nghị định 125/NĐ-CP của Chính phủ vì Nghị định 125/NĐ-CP chỉ ưu tiên một lần và lần đầu) nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người thứ ba, phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự, thúc đẩy tiến trình tổ chức thi hành án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.
 Về giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản thi hành án,  Điều 75 Luật sửa đổi, bổ sung hiện hành đã được sửa đổi, trước hết là tên của điều luật, từ “Xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp” thành “Giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án” nhằm tuyên bố rõ ràng hơn phương thức cần thiết để làm rõ việc tranh chấp đối với tài sản thi hành án.

Liên quan đến tranh chấp, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ về quyền khởi kiện và trách nhiệm của Chấp hành viên phải thông báo về quyền này của người tranh chấp: “Trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Toà án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án” theo quy định của Luật thi hành án dân sự. 
Để hạn chế đương sự tẩu tán tài sản trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, thực tế, Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quy định cơ chế cho cơ quan thi hành án xử lý tài sản đã bị người phải thi hành án cố tình tẩu tán trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy định trên cũng bộc lộ một số mâu thuẫn về thời điểm công nhận quyền sở hữu, sử dụng, đó là: theo quy định tại Điều 692 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì “Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai”. Luật Đất đai năm 2013, Điều 95 quy định: “Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”; khoản 3 Điều 188 Luật này quy định: “ Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính” đã gây khó khăn rất lớn khi cơ quan thi hành án xử lý tài sản liên quan đến người mua thứ ba ngay tình.  Khi thực hiện quy định này trong thực tế, cơ quan thi hành án đều hướng dẫn người thứ ba khởi kiện nhưng đa số họ đều không thực hiện việc khởi kiện với lý do giữa người mua tài sản và người bán không có tranh chấp; trường hợp người được thi hành án khởi kiện thì Tòa án không thụ lý vì đương sự không cung cấp được các tài liệu chứng minh để có căn cứ cho Tòa thụ lý như mục đích chuyển nhượng là nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. 
Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung đã xác định và giao trách nhiệm trước hết cho người được thi hành án để tích cực, sát sao hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, sau đó mới đến trách nhiệm của Chấp hành viên bằng quy định “trong  trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó”. 

 Ngoài ra, để thuận lợi cho việc thi hành án, Luật cũng bổ sung quy định Chấp hành viên không phải chịu án phí, lệ phí Tòa án khi yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất trong khối tài sản chung, tuyên bố giao dịch vô hiệu hủy các giấy tờ liên quan đến giao dịch liên quan đến tài sản để thi hành án. 

2.10 Về định giá lại, giảm giá, bán đấu giá tài sản và xử lý các vấn đề liên quan (điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 99, Điều 102, Điều 103, Điều 104, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 106, điểm c khoản 1 Điều 114, Điều 116, khoản 2 Điều 173, khoản 2 Điều 174) 

Về định giá lại tài sản kê biên, Luật đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và bổ sung khoản 3 vào Điều 99 theo hướng việc định giá lại chỉ được thực hiện như sau: về số lần, đương sự chỉ được quyền yêu cầu định giá lại một lần; về thời điểm, đương sự chỉ có quyền yêu cầu định giá lại nếu đương sự có đơn yêu cầu định giá lại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Quy định này là biện pháp nhằm hạn chế tình trạng cố tình lợi dụng quyền yêu cầu định giá lại tràn lan, cơ quan thi hành án phải tổ chức định giá lại tài sản nhiều lần làm kéo dài thời gian thi hành án, tốn kém chi phí của nhà nước và của các đương sự; góp phần hạn chế tình trạng bức xúc khiếu nại tố cáo của người được thi hành án trong thời gian qua; đồng thời đảm bảo tốt hơn quyền lợi của các bên và hoạt động thi hành án dân sự. Luật cũng xác định rõ giá thẩm định lại là giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản để thi hành án theo quy định. 

Về xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành (Điều 104), Luật đã sửa lại tên điều, từ “Xử lý tài sản bán đấu giá không thành”, thành “Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành”, nhằm xác định đúng những tình huống không có người tham gia đấu giá, trả giá có trong thực tiễn của việc tổ chức bán đấu giá. 
Luật quy định rõ hơn về hướng xử lý trong trường hợp này, như quy định thời hạn và cách thức thực hiện quyền khi không có người tham gia đấu giá, trả giá, bán đấu giá tài sản thi hành án không thành, nhằm tránh tình trạng khiếu nại tố cáo của đương sự do không được thực hiện đầy đủ quyền của mình. Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản.Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thoả thuận hoặc thoả thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó cho người được thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án. Trong trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Nếu giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án vẫn không nhận để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng. Khi được giao lại tài sản, người phải thi hành án không được đưa tài sản này tham gia các giao dịch dân sự cho đến khi  thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án. Riêng đối với tài sản bán đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước thì được xử lý theo cơ chế nhanh chóng hơn, đó là trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc tài sản đưa ra bán đấu giá nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên quyết định giảm giá để tiếp tục bán đấu giá tài sản, mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó.
Như vậy, quy định này đã luật hóa quy định hiện hành tại Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, hạn chế được tình trạng yêu cầu định giá lại tràn lan, giảm giá tùy tiện, tổ chức bán tài sản nhiều lần làm kéo dài thời gian thi hành án, tốn kém chi phí của nhà nước và của các đương sự; tôn trọng sự tự định đoạt, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của các bên đương sự nói chung và của người được thi hành án nói riêng; góp phần hạn chế tình trạng bức xúc khiếu nại, tố cáo của các bên liên quan. 
Về hủy kết quả bán đấu giá tài sản (Điều 102), để phù hợp với việc hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản, Luật đã bổ sung vào khoản 1 và xác định việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định chung của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy thì việc xử lý tài sản để thi hành án được thực hiện theo quy định của Luật này. Mặt khác, bên cạnh việc giữ nguyên quyền của Chấp hành viên, Luật đã thay đổi quyền của đương sự trong việc khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, hạn chế tình trạng lợi dụng để kéo dài việc thi hành án bằng quy định mới chỉ dành quyền này cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản.

Về bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án, Luật đã thay đổi tên Điều 103 từ “Giao tài sản bán đấu giá” thành “Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án” để khẳng định rõ ràng hơn nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của người trúng đấu giá tài sản, người nhận tài sản để thi hành án. Theo đó, Luật quy định trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá nếu đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá thì mặc dù bản án, quyết định đã thi hành bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự vẫn tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác. Luật cũng quy định rõ nếu người phải thi hành án không tự nguyện giao tài sản thì sẽ bị cưỡng chế và việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án thực hiện theo quy định chung (được quy định tại các điều 114, 115,  116 và 117 của Luật thi hành án dân sự).

Quy định này là việc luật hóa quy định tại Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình, khuyến khích việc mua tài sản bán đấu giá để thi hành án, thúc đẩy tiến trình tổ chức thi hành án, tạo cơ sở pháp lý và hành lang an toàn cho hoạt động của Chấp hành viên.  

Về đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thông qua mua trúng đấu giá hoặc nhận tài sản để thi hành án, để phù hợp với căn cứ cưỡng chế thi hành án quy định tại Điều 71 Luật thi hành án dân sự, Luật đã quy định rõ hơn hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng gồm có quyết định kê biên tài sản, nếu có; văn bản bán đấu giá thành hoặc quyết định giao tài sản, biên bản giao nhận tài sản để thi hành án. Nhằm tránh xung đột với pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, Luật đã bổ sung quy định về trường hợp tài sản là quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có hoặc không thu hồi được giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ. Luật cũng quy định cụ thể hơn đối với trường hợp giấy tờ liên quan không thu hồi được thì được cấp mới để thay thế cho giấy tờ cũ và xác định giấy tờ không thu hồi sẽ không còn giá trị.

2.11 Về thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án cho người được thi hành án (Điều 47)  

Về vấn đề này đã có 03 nội dung được sửa đổi, bổ sung, cụ thể là: 

(1) Bổ sung khoản lệ phí Tòa án là một khoản được thanh toán và được thanh toán cùng hàng với án phí Tòa án (điểm b khoản 1 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự); 

(2) Sửa đổi làm rõ hơn quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp bán tài sản cầm cố, thế chấp (khoản 3 Điều 47). Theo đó, khi bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp; trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được cũng áp dụng nguyên tắc tương tự như trên: ưu tiên thanh toán cho bên có nghĩa vụ được bảo đảm. 

Tuy nhiên, trước khi ưu tiên thanh toán theo nguyên tắc trên, Luật bổ sung khoản án phí của bản án, quyết định đã tuyên về việc xử lý tài sản đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền tạo lập nơi ở mới cho người phải thi hành án quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Thi hành án dân sự được thanh toán trước.  Mặt khác, Luật cũng bổ sung quy định về xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án (do Chấp hành viên áp dụng quyền kê biên tài sản đang cầm cố thế chấp quy định tại Điều 90 của Luật thi hành án dân sự 2008) thì người nhận cầm cố, thế chấp lại được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản án phí, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này. 

(3) Luật bổ sung hướng xử lý trong trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, tài sản đó được xử lý theo quy định chung về trả lại tiền, tài sản quy định tại Điều 126 của Luật thi hành án dân sự 2008

2.12 Về thi hành nghĩa vụ trả vật, trả giấy tờ (Điều 114,116)

Để phù hợp với việc Luật bỏ cơ chế trả đơn yêu cầu thi hành án, tại điểm c khoản 1 Điều 114 đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ quy định trả đơn yêu cầu thi hành án trong trường hợp cưỡng chế đối với vật đặc định. Theo đó, nếu vật không còn hoặc bị hư hỏng đến mức không sử dụng được mà đương sự có thoả thuận khác về việc thi hành án thì Chấp hành viên thi hành theo thoả thuận. Trường hợp đương sự không thoả thuận được thì có thể khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết về thiệt hại do vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không sử dụng được.

Để đảm bảo thi hành nghĩa vụ giao giấy tờ, Luật đã bổ sung quy định về cưỡng chế giao giấy tờ tương tự với cơ chế cưỡng chế trả giấy tờ mà Điều 116 Luật thi hành án dân sự 2008 đã quy định. Theo đó, trường hợp người phải thi hành án không giao, trả giấy tờ cho người được thi hành án theo nội dung bản án, quyết định thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải thi hành án giao, trả giấy tờ đó. Đồng thời, để thuận lợi cho việc bổ sung quy định về trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì Chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho chủ sở hữu, sử dụng bao gồm cả người được thi hành án nhận tài sản để thi hành án và người mua trúng đấu giá tài sản. Theo đó, trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có hoặc không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Chính phủ. Đối với tài sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này mà không có giấy tờ đăng ký hoặc không thu hồi được giấy tờ đăng ký thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được thì Luật cho phép Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định xác định việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 44a của Luật thi hành án dân sự. 

2.13 Về thời hạn giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (Điều 146)

Trên thực tế, với thời hạn giải quyết khiếu nại như quy định như Luật Thi hành án dân sự năm 2008 là quá ngắn không đủ để người có thẩm quyền giải quyết và để phù hợp với quy định của Luật khiếu nại năm 2011 về vấn đề này. Do vậy, Luật đã bổ sung khoản 5 vào Điều 146 về kéo dài thời hạn giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự, trong 02 trường hợp, theo đó: 
 Thứ nhất, tính đến yếu tố địa lý khi trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn.; thứ hai, tính đến nội dung khiếu nại khi vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.
2.14. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng trong thi hành án dân sự (Điều 167,168)

Nhằm tách bạch rõ ràng tính chất của hoạt động thi hành án dân sự là hoạt động tư pháp, chịu sự kiểm sát hoạt động tư pháp của hệ thống cơ quan kiểm sát, tại điểm e khoản 1 Điều 167 quy định về nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự đã không quy định việc thanh tra về công tác thi hành án dân sự nói chung như Luật thi hành án dân sự 2008 quy định. Luật đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng Bộ Tư pháp thực hiện thanh tra việc sử dụng ngân sách, việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Do vậy, Bộ Tư pháp không thực hiện nhiệm vụ thanh tra nghiệp vụ thi hành án dân sự như trước đây vì thuộc nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân thực hiện.
Tương tự như vậy, tại điểm c khoản 2 Điều 168 được sửa đổi, bổ sung theo hướng Bộ Quốc phòng chỉ tiến hành thanh tra việc sử dụng ngân sách, việc thực hiện chế độ chính sách và bố trí, sử dụng cán bộ thi hành án trong quân đội.

Trên đây là những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Để cụ thể hóa một số nội dung mới được sửa đổi, bổ sung, Luật giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều, khoản được giao trong Luật này.

2.15. Về vai trò của UBND trong hoạt động THADS (06 điều khoản)
Công tác thi hành án dân sự, có thể nói không thể thiếu vai trò của Ủy ban nhân dân các cấp. Công tác thi hành án dân sự gắn liền với người dân, gắn với địa bàn cụ thể nơi đóng trụ sở của cơ quan thi hành án, nơi diễn ra hoạt động thi hành án, từ việc thông báo thi hành án, tống đạt trực tiếp hay niêm yết công khai, việc xác minh điều kiện thi hành án đến việc tổ chức cưỡng chế thi hành án, giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án…

Nhận thức rõ điều đó, tại Luật thi hành án dân sự, ngoài các điều cụ thể quy định về sự tham gia của Ủy ban nhân dân các cấp vào các công đoạn của quy trình trình tự thủ tục thi hành án dân sự trên địa bàn, thì Luật cũng đã dành hẳn 03 điều (Điều 173,174 và 175) để quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong thi hành án dân sự. 

a) Vai trò của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong thi hành án dân sự.

Là cơ quan trung ương đóng tại địa phương, cơ quan thi hành án dân sự chịu sự quản lý song trùng trực thuộc, theo nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp quản lý theo lãnh thổ.  Mặt khác, cơ quan thi hành án dân sự, với nhiệm vụ được giao có vai trò góp phần vào việc thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Với vai trò là cơ quan hành chính cao nhất ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý toàn diện, mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương trên phạm vi toàn tỉnh và cấp huyện trên phạm vi địa bàn. Giúp việc cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng, theo pháp luật, quy định của nhà nước và quy định của ngành để giải quyết công việc, trong đó có nhiều công việc liên quan, phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động cụ thể trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự. Vì vậy, kết quả hoạt động, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan cũng góp phần giúp cho cơ quan thi hành án hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện vai trò chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều 173 và khoản 1 Điều 174.  Trong thực tiễn công tác thi hành án dân sự, có thể nói rằng hầu hết các cơ quan, đơn vị đều phối hợp tốt, giúp cho cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng vẫn còn những trường hợp chậm trễ trong phối hợp, phối hợp thực hiện không đúng, dẫn đến việc thi hành các vụ việc cụ thể bị kéo dài. Đơn cử như việc xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế, việc cử công chức tham gia việc thi hành án, việc tổ chức họp bàn thống nhất quan điểm, việc cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án, việc hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng và các vấn đề liên quan khác… 

Khi cần có sự phối hợp của các cơ quan hữu quan cũng như khi cần có sự chỉ đạo để phân công, phân nhiệm, để phối hợp hiệu quả hơn trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự, thì cơ quan thi hành án dân sự cần chủ động, kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban để kịp thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan trên địa bàn. 

Điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự đã bổ sung bên cạnh trách nhiệm chỉ đạo sự phối hợp của các cơ quan hữu quan trên địa bàn mà còn là trách nhiệm giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác THADS. Có thể nói đây là một điểm mới vô cùng quan trọng đối với cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án nói chung và việc cưỡng chế thi hành án nói riêng. 

Việc chỉ đạo của Ủy ban rất đa dạng, có thể là việc tổ chức các cuộc họp với các ban ngành, thông báo kết luận cuộc họp, thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo liên quan đến việc thi hành án...Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan và cơ quan thi hành án thực hiện việc phối hợp chặt chẽ trong công tác THADS. 

Thứ hai là việc chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện..

Cưỡng chế thi hành án là hoạt động phức tạp, khó khăn nhất của cơ quan thi hành án dân sự và cũng là hoạt động cần huy động nhiều lực lượng tham gia nhất như cơ quan công an, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn khác… Nếu hoạt động thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế thi hành án không được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương thì cơ quan thi hành án dân sự gặp khó khăn trong việc tổ chức cưỡng chế hoặc tổ chức cưỡng chế khó thành công, hiệu quả, an toàn.

Thực tiễn thi hành Luật thi hành án dân sự cho thấy, hầu hết các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đều kịp thời báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đối với loại việc có giá trị lớn, phức tạp, có đơn thư khiếu nại tố cáo... Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự, Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện để đảm bảo việc thi hành án được đúng pháp luật, không làm ảnh hưởng đến an ninh trên địa bàn. 

Thứ ba, có ý kiến bằng văn bản về việc đồng ý, không đồng ý bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp.

Đây là sự phối hợp giữa trung ương và địa phương trong công tác tổ chức cán bộ để đảm bảo lựa chọn lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thứ tư, yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tự kiểm tra và đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp trên kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương.
Kiểm tra luôn là công cụ hữu hiệu để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện những ưu điểm, kết quả đạt được để nhân rộng cũng như những tồn tại, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa. Kết quả kiểm tra cũng giúp cho việc đánh giá, sử dụng cán bộ được chính xác. Với việc cơ quan thi hành án dân sự được tổ chức theo hệ thống dọc, nên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bên cạnh việc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh tự kiểm tra công tác thi hành án ở địa phương, tiến hành kiểm tra đối với các cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc, còn thực hiện quyền và trách nhiệm đề nghị cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương. Tương tự, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện tự kiểm tra và có thể đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương. 

Thứ năm, yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

Định kỳ hoặc đột xuất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp báo cáo về công tác thi hành án, đồng thời thực hiện việc cho ý kiến đối với báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp trước khi trình Hội đồng nhân dân theo quy định.

Thứ sáu, quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự.

Là cơ quan trung ương, cơ quan thi hành án dân sự được xét thi đua, khen thường theo hệ thống dọc. Bên cạnh đó, với sự đóng góp của các công chức làm công tác thi hành án vào thành quả kinh tế, chính trị trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện xem xét quyết định việc khen thưởng hoặc đề xuất cấp trên khen thưởng cho các tập thể và cá nhân làm công tác thi hành án. Thực tế công tác này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện quan tâm đầy đủ, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ công chức làm công tác thi hành án. 

Thứ bảy, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về thi hành án dân sự 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự đã bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong việc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về thi hành án dân sự theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Việc bổ sung này cũng phù hợp với vai trò của Ủy ban tại địa phương, không chỉ khen thưởng mà còn phải có thái độ nghiêm khắc, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm.

b) Vai trò của Ủy ban nhân dân cấp xã 
Khác với quy định về vai trò của Ủy ban nhân cấp huyện và cấp tỉnh là vai trò chỉ đạo thì, Luật thi hành án dân sự quy định vai trò của Ủy ban cấp xã là vai trò phối hợp. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong các hoạt động sau:
 (1) thông báo thi hành án, 

(2) xác minh điều kiện thi hành án, 

(3) áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

(4) áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án 

(5) các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

Như vậy, các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án xuyên suốt cả quá trình thi hành án. Có thể nói, Ủy ban nhân dân cấp xã xuất hiện từ đầu hoạt động thi hành án cho đến khi kết thúc. Vì vậy, việc hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong hoạt động thi hành án dân sự là thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thi hành án. Ủy ban tham gia phối hợp bằng nhiều cách, như cử công chức tham gia cùng với Chấp hành việc trong hoạt động thông báo, xác minh, cưỡng chế; cung cấp thông tin; xác nhận vào các biên bản làm việc; giáo dục công dân trên địa bàn nhận thức và chấp hành các yêu cầu hợp pháp của cơ quan thi hành án dân sự...

2.16. Về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân

Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động thi hành án được quy định tại khoản 5 Điều 3, các Điều 23,24,25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và hiện nay quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4, Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Luật Thi hành án dân sự cũng thể hiện nội dung này tại khoản 2 Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2008. Kế thừa các quy định này, Luật sửa đổi, bổ sung đã giữ nguyên khoản 1 và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 theo hướng mở rộng các đối tượng kiểm sát, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của Viện kiểm sát nhân dân  khi kiểm sát thi hành án, cụ thể:

- Mở rộng đối tượng kiểm sát: nếu như trước đây, Viện kiểm sát nhân dân chỉ kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, thì nay Viện kiểm sát nhân dân còn kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong một số hoạt động như việc cấp, chuyển giao bản án, quyết định, việc sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định (Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung).

Lý do của việc bổ sung các nội dung trên là do trong thời gian qua việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho cơ quan thi hành án dân sự còn chậm, chưa đúng với thời gian quy định tại Điều 28 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, có những thời điểm Tòa án chuyển giao quá nhiều bản án, quyết định dẫn đến tình trạng cùng một lúc cơ quan thi hành án dân sự phải thi hành nhiều vụ việc. Vì vậy, không tránh khỏi tình trạng cơ quan thi hành án vi phạm một số thời hạn nhất định như thời hạn thông báo, thời hạn xác minh điều kiện thi hành án … Với điểm mới, Viện kiểm sát nhân dân có quyền kiểm sát hoạt động chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án sẽ hạn chế được tình trạng “dồn án” hoặc “quên” chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành và sẽ khắc phục được phần nào tình trạng quá tải và một số vi phạm của cơ quan thi hành án dân sự.

- Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện hoạt động kiểm sát như: quyền yêu cầu Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự cung cấp, cấp dưới ra quyết định về thi hành án, gửi các quyết định về thi hành án; thi hành đúng bản án, quyết định; yêu cầu cơ quan thi hành án, Chấp hành viên tự kiểm tra việc thi hành án và thông báo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát nhân dân; trực tiếp kiểm sát và ban hành kết luận kiểm sát khi kết thúc việc kiểm sát; tham gia các phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án và phát biểu quan điểm tại các phiên họp đó…

Việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Viện kiểm sát nhân dân  khi kiểm sát thi hành án nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn chế những sai sót của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, đồng thời cũng tăng trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân với hoạt động thi hành án dân sự. Thực tế thời gian qua một số cơ quan thi hành án địa phương đã để xảy ra nhiều vi phạm; đồng thời, một số Chấp hành viên, công chức đã bị xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, với quy định của pháp luật hiện hành thì Viện kiểm sát nhân dân chưa phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm mặc dù vụ việc có liên quan đã được Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoặc thông qua các cuộc kiểm sát trực tiếp, kiểm sát theo định kỳ (tháng, quý, năm), kiểm sát theo chuyên đề theo quy định. Từ đó cho thấy đối với một số nơi, một số vụ việc cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân đã làm chưa hết trách nhiệm của mình trong việc kiểm sát thi hành án. Chính vì vậy, với quy định mới bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, tăng thêm trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành án dân sự nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những việc làm chưa đúng của cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, hạn chế được những sai sót không đáng có trong hoạt động thi hành án dân sự.

Những sửa đổi, bổ sung trên góp phần làm rõ phạm vi của hoạt động kiểm sát, tránh sự chồng lấn về nhiệm vụ giữa cơ quan thanh tra và cơ quan kiểm sát, tăng cường trách nhiệm của cơ quan kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự, đảm bảo cho hoạt động này hoạt động hiệu quả và minh bạch. 

2.17. Về vai trò của Tòa án nhân dân

Tòa án là cơ quan tư pháp, thực hiện chức năng xét xử, ban hành các bản án, quyết định nhân danh Nhà nước. Cơ quan Thi hành án dân sự là cơ quan chấp hành, thực hiện và tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án. Công tác thi hành án dân sự có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào phán quyết của Tòa án có tính khả thi hay không. Do đó cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tòa án trong việc tuyên án; chuyển giao kịp thời, đầy đủ các bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự; giải thích, đính chính những nội dung trong bản án, quyết định mà cơ quan thi hành án dân sự, đương sự có kiến nghị, đề nghị; nâng cao trách nhiệm của Tòa án trong việc xác định quyền sở hữu tài sản của người phải thi hành án để thi hành án…

Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định bổ sung cụ thể như sau:

(1) Quy định cụ thể trách nhiệm của Tòa án trong việc xác định quyền sở hữu tài sản của người phải thi hành án 

Xuất phát từ một số vướng mắc trong thực tế, chẳng hạn, khi người phải thi hành án không có tài sản riêng mà chỉ có khối tài sản chung với một hoặc nhiều người (quy định tại Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008) mà chưa xác định được phần quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, nếu như Tòa án không ra phán quyết về việc xác định phần quyền sử dụng, sở hữu tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung thì cơ quan thi hành án cũng không thể tổ chức thi hành được. Điều này dẫn đến việc quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án mặc dù đã được Tòa án công nhận nhưng cũng không được thi hành trên thực tế.

Chính vì vậy, một trong những điểm mới về nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án được bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung mang tính đột phá, đó là nhiệm vụ “Thụ lý và kịp thời giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đương sự về việc xác định quyền sở hữu, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng tài sản; hủy giấy tờ, giao dịch phát sinh trong quá trình thi hành án thuộc thẩm quyền của Toà án” được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 170.

(2) Tăng cường trách nhiệm của Tòa án khi xem xét bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

Trên thực tế, hoạt động thi hành án còn vướng mắc liên quan trong trường hợp cơ quan thi hành án đã thi hành xong bản án, quyết định nhưng bản án, quyết định đó lại bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy theo thủ tục giám đốc thẩm để xem xét lại. Theo quy định tại Điều 136 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì trường hợp giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại thì việc thi hành án được thực hiện theo bản án, quyết định sơ thẩm mới có hiệu lực pháp luật hoặc bản án phúc thẩm mới. Tuy nhiên, khi Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án thì nguyên đơn lại rút yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt; theo quy định, Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án. Trong trường hợp này, cơ quan thi hành án không có căn cứ để giải quyết đối với các vấn đề phát sinh tiếp theo từ kết quả THADS trước đó, dẫn đến phát sinh nhiều đơn khiếu nại gay gắt, phức tạp gây khó khăn cho cơ quan thi hành án dân sự.
Để khắc phục những vướng mắc trên, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung khoản 4 Điều 170 đó là “Khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, Tòa án phải giải quyết vấn đề tài sản, nghĩa vụ đã được thi hành theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng bị hủy.”.
Việc bổ sung điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 170 mang tính đột phá, giúp các cơ quan thi hành án dân sự tháo gỡ được nhiều vướng mắc phát sinh và giải quyết triệt để về vấn đề tài sản khi cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong nhưng Tòa án cấp có thẩm quyền lại tuyên hủy bản án, quyết định đã được thi hành xong và Tòa án có thẩm quyền lại ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Mặt khác, những điểm mới trên sẽ giúp các cơ quan thi hành án dân sự có cơ sở vững chắc để tổ chức thi hành án khi người phải thi hành án chỉ có tài sản trong khối tài sản chung, hạn chế được tình trạng khiếu kiện của đương sự và người có quyền lợi liên quan trong thi hành án. Đây là điểm mới rất quan trọng trong hoạt động thi hành án dân sự đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc hiện tại và góp phần không nhỏ vào việc giảm án tồn của cơ quan thi hành án dân sự.
(3) Các nội dung khác

Ngoài ra, để phù hợp với Luật tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự còn bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương. Và để từng bước hoàn thiện pháp luật, Điều 170 Luật sửa đổi, bổ sung còn bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn như yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự báo cáo kết quả thi hành bản án, quyết định trong trường hợp cần thiết; xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định miễn, giảm thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước; nâng thời hạn trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc xem xét lại bản án, quyết định của Toà án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm từ 45 ngày lên 90 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị… 
Cách đổi tên, kết cấu và bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án tại Điều 170 là phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan và Nhà nước được bảo vệ triệt để hơn. Đặc biệt với các nội dung mới sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, trước hết sẽ giúp các cơ quan thi hành án dân sự tháo gỡ được nhiều vướng mắc mà từ trước đến nay không giải quyết được, góp phần không nhỏ vào giảm án tồn của các cơ quan thi hành án dân sự.

Trên đây là quá trình xây dựng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự./.

CHUYÊN ĐỀ
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2015/NĐ-CP 
NGÀY 18/7/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


Sau khi Luật Thi hành án dân sự năm 2008 ra đời, các cấp có thẩm quyền đã ban hành 52 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, gồm: 03 Nghị định của Chính phủ, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 18 Thông tư, 17 Thông tư liên tịch, 02 Quy chế phối hợp liên ngành, 03 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 01 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 05 Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy phạm nội bộ trong hệ thống tổ chức THADS; mặt khác 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành trước khi có Luật Thi hành án dân sự vẫn tiếp tục được áp dụng. Sau 05 năm thi hành, Luật Thi hành án dân sự đã phát huy được hiệu quả trong thực tế cuộc sống, tuy nhiên bên cạnh đó cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, hạn chế, bất cập, thậm chí yếu kém cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Vì vậy, Quốc hội đã bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Ngày 25/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung), Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 và Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. Theo đó, Bộ Tư pháp được giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Nghị định). 
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Để xây dựng Nghị định, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập với sự tham gia của đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng,Văn phòng Chính phủ,  Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một số chuyên gia và giao Tổng cục THADS chủ trì xây dựng dự thảo. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành nhiều hoạt động để xây dựng Nghị định, như: 

- Rà soát Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định số 58/2009/NĐ-CP), Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP), Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 13/07/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định số 125/2013/NĐ-CP) và các văn bản khác có liên quan hiện hành để xác định các nội dung cần quy định trong Nghị định.

- Báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Họp Ban soạn thảo 03 lần; gửi Dự thảo Nghị định lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản; thường xuyên tổ chức các cuộc họp của Tổ biên tập, Thường trực Tổ biên tập, có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nhiều lĩnh vực và công chức trực tiếp làm công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của 24 Bộ, ngành; tổ chức 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản của 63/63 Cục Thi hành án dân sự địa phương về Dự thảo Nghị định; nghiêm túc tổ chức tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định tại Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2015, do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 24/4/2015 với hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước, có sự tham gia của đại diện các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, đại diện Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các địa phương. 

- Đăng tải Dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị định theo quy định. 

- Tổ chức nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, đồng thời chỉnh lý, hoàn thiện Nghị định. 

- Xây dựng và hoàn chỉnh hồ sơ Nghị định trình Chính phủ.

- Tiếp thu, giải trình theo ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định và 03 vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 
- Hoàn thiện Dự thảo Nghị định, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

Mặc dù được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhưng Ban soạn thảo, Tổ biên tập vẫn tổ chức lấy ý kiến sâu rộng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý vào Nghị định, đảm bảo Nghị định được ban hành, sát với thực tiễn.

Ngày 18/7/2015, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; bảo đảm tính khả thi, cải cách hành chính nói chung và thi hành án dân sự nói riêng.

2. Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Thi hành án dân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; có tính đến những nội dung sửa đổi, bổ sung lớn trong các bộ luật khác đang được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, dự án Luật đấu giá tài sản, dự án Luật phí và lệ phí, dự án Luật tiếp cận thông tin... 

3. Tạo thuận lợi cho người dân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cải cách thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự; đồng thời bảo đảm nguyên tắc người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

 III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ CỤC CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh

1.1 Những nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự giao cho Chính phủ quy định chi tiết:

Luật sửa đổi, bổ sung được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết 6 vấn đề (trong đó có 5 vấn đề về thủ tục thi hành án và 1 vấn đề về việc bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển ở một số địa bàn), bao gồm:

(i) Miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác (khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự)

(ii) Ra quyết định Thi hành án (khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự)

(iii) Xác minh điều kiện thi hành án (khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự)

(iv) Việc đăng thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự)

(v) Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có hoặc không thu hồi được Giấy chứng nhận (khoản 37 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự)

(vi) Danh sách các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc địa bàn được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển (khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự)

1.2. Những nội dung Luật Thi hành án dân sự năm 2008 giao cho Chính phủ quy định chi tiết

Bên cạnh đó, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có 15 điều khoản giao cho Chính phủ quy định chi tiết, trong đó có 14 điều khoản giao cho Chính phủ quy định cụ thể và 01 điều khoản (Điều 183 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) giao hướng dẫn nội dung cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. 

Để hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định (gồm Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP). 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hạn chế tình trạng có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, gây khó khăn trong quá trình áp dụng Luật, vì vậy, Nghị định thu hút những quy định còn phù hợp của 03 Nghị định (gồm Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP) nêu trên.

1.3. Những nội dung cần thiết khác:

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hạn chế tình trạng có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định cũng thu hút 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và pháp điển hóa những quy định của các Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành đã được thực tiễn kiểm nghiệm là phù hợp. 

Do vậy, phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 về thủ tục thi hành án dân sự; hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự; Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp (sau đây gọi chung là Chấp hành viên); Thẩm tra viên thi hành án, Thẩm tra viên chính thi hành án, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án (sau đây gọi chung là Thẩm tra viên); Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành án (sau đây gọi chung là Thư ký thi hành án); Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; việc thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên; thẻ, công cụ hỗ trợ, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và người làm công tác thi hành án dân sự.

2. Bố cục của Nghị định

Nghị định có 85 điều, được kết cấu thành 4 chương:

- Chương I. Quy định chung (gồm 03 Điều, từ Điều 1 đến Điều 3) 

- Chương II. Thủ tục thi hành án dân sự (gồm 48 Điều, từ Điều 4 đến Điều 51)

- Chương III. Cơ quan quản lý thi hành án dân sự; cơ quan thi hành án dân sự; người làm công tác thi hành án dân sự (gồm 32 Điều, từ Điều 52 đến Điều 83)

- Chương IV. Điều khoản chuyển tiếp và thi hành (gồm 2 Điều, từ Điều 84 đến Điều 85)

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH  

Các quy định của Nghị định cơ bản được giữ nguyên các quy định còn phù hợp tại Nghị định Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 13/07/2013 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự”. 
Trong đó, tập trung vào 6 vấn đề Luật sửa đổi, bổ sung giao cho Chính phủ quy định chi tiết và có 14 vấn đề lớn bổ sung các quy định hiện hành hoặc pháp điển từ các quy định của các Thông tư, Thông tư liên tịch hiện hành. Cụ thể:
1. Những vấn đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự giao cho Chính phủ quy định chi tiết (có 05 vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và 01 vấn đề về tổ chức thi hành án dân sự)
1.1 Về việc ra quyết định thi hành án (Điều 6, Điều 7 Nghị định)

- Thứ nhất, bổ sung trường hợp chủ động thi hành án

Xuất phát từ tình trạng trong một số vụ án kinh tế, tham nhũng tài sản của nhà nước nhưng các cơ quan hoặc tổ chức quản lý tài sản của nhà nước không làm đơn yêu cầu thi hành án dẫn đến việc mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không có căn cứ ra quyết định thi hành án, vô hình chung đã tạo điều kiện cho người phải thi hành án tẩu tán tài sản, tài sản nhà nước không được thu hồi (ví dụ như trường hợp thi hành án của Vinaline hoặc một số vụ án mà bị cáo phải nộp trả nhà nước tiền thuế..). Do đó, cụ thể hóa quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung, đồng thời tránh việc thất thoát tài sản nhà nước đối với các khoản tiền của nhà nước đã giao cho các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc làm đại diện thì cần có quy định khi có bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án mà không phụ thuộc vào đơn yêu cầu thi hành án 

Do đó, từ việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã bổ sung “các khoản thu khác cho Nhà nước” thuộc diện chủ động thi hành án, để có cơ sở thống nhất trong việc thực hiện, khoản 3 Điều 6 Nghị định bổ sung quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án đối với “các khoản thu khác cho Nhà nước” quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự thuộc diện chủ động ra quyết định thi hành án bao gồm khoản truy thu thuế; khoản viện trợ cho Nhà nước và các khoản bồi thường cho Nhà nước trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; các khoản thu khác nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước.
- Thứ hai, quy định rõ thủ tục ra quyết định thi hành án, phục vụ chính sách hình sự. 
Để tạo điều kiện cho người phải thi hành án là phạm nhân có thể được xem xét giảm chấp hành hình phạt, xem xét đặc xá theo quy định của pháp luật, Nghị định đã bổ sung quy định giải quyết trường hợp phạm nhân là người phải thi hành án, thân nhân của họ hoặc người được họ ủy quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện nộp tiền, tài sản thi hành án khi đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án. Trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án mà chỉ ra quyết định thi hành án tương ứng với khoản tiền, tài sản họ tự nguyện nộp. Đồng thời, lập biên bản ghi rõ lý do, số tiền, tài sản do phạm nhân là người phải thi hành án, người được ủy quyền hoặc thân nhân của họ nộp và thông báo cho người được thi hành án đến nhận. Hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà người được thi hành án không đến nhận tiền, tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước, sau khi khấu trừ tiền, tài sản mà họ phải thi hành theo quyết định thi hành án khác, nếu có.
1.2. Về xác minh điều kiện thi hành án và xử lý kết quả xác minh (Điều 9 Nghị định)

- Về trách nhiệm xác minh:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự bỏ quy định trách nhiệm của người được thi hành án phải xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, trong trường hợp người được thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án xác minh thì họ phải chịu chi phí xác minh. Thay vào đó, Chấp hành viên phải chịu trách nhiệm tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Để việc xác minh đạt hiệu quả cao và đảm bảo tính khách quan, Nghị định đã bổ sung quy định người phải thi hành án có trách nhiệm kê khai tài sản, kể cả số tiền mà người phải thi hành án hiện có theo yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình. Đây là quy định mới nhằm ràng buộc trách nhiệm của người phải thi hành án đối với hoạt động thi hành án và có khả năng giảm bớt việc tẩu tán tài sản trong thi hành án. Theo đó, Nghị định quy định: khi tiến hành xác minh, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án kê khai Chấp hành viên phải nêu rõ trong biên bản xác minh điều kiện thi hành án về việc đương sự kê khai hoặc không kê khai tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án. 

Trường hợp người phải thi hành án không kê khai hoặc phát hiện việc kê khai không trung thực thì tùy theo mức độ vi phạm, Chấp hành viên có thể xử phạt hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Việc yêu cầu người phải thi hành án kê khai tài sản được thực hiện khi Chấp hành viên tiến hành xác minh. Chấp hành viên lập biên bản xác minh và nêu rõ trong biên bản xác minh việc đương sự kê khai hoặc không kê khai.

-  Về việc ủy quyền xác minh: 

Để khắc phục tình trạng khi cơ quan thi hành án ủy thác việc thi hành án đến địa phương khác nhưng cơ quan thi hành án nơi nhận ủy thác thực hiện việc xác minh thì người phải thi hành án không cư trú hoặc không có tài sản ở địa phương mình, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị đùn đẩy từ cơ quan thi hành án này sang cơ quan thi hành án khác, Nghị định cũng bổ sung quy định về “ủy quyền xác minh”. Mục đích của ủy quyền xác minh là làm rõ thông tin về tài sản nơi cư trú … của người phải thi hành án hoặc các thông tin liên quan đến việc thi hành án, trên cơ sở đó làm căn cứ để cơ quan thi hành án thực hiện việc ủy thác thi hành án hoặc tổ chức thi hành án được chính xác hơn. 

Theo đó, Nghị định quy định: Trường hợp cần làm rõ thông tin về tài sản, nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở của người phải thi hành án hoặc các thông tin khác liên quan đến việc thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có thông tin trên.
Việc ủy quyền xác minh của cơ quan thi hành án dân sự phải thể hiện bằng văn bản, nêu rõ bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và nội dung cần thiết khác. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận uỷ quyền phải trả lời bằng văn bản kết quả xác minh và những nội dung cần thiết khác cho cơ quan thi hành án dân sự đã uỷ quyền xác minh.
Đối với việc xác minh tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền là 30 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quyền. Trường hợp việc xác minh tài sản khó khăn, phức tạp thì thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quyền.

Đối với việc xác minh các loại tài sản và thông tin khác, thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền là 15 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quyền.
-Về xử lý kết quả xác minh: 

Thứ nhất, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã bổ sung quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Đây là quy định mới của Luật Thi hành án dân sự, vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện quy định trên của cơ quan thi hành án được chính xác và không xảy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức thi hành án Nghị định quy định: 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định có một trong các căn cứ sau, Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án: 
(i) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án; 
(ii) Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được; phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác; 
(iii) Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng.

Để đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án theo quyết định của Tòa án và tránh tình trạng việc Chấp hành viên chưa làm hết trách nhiệm của mình khi tiến hành xác minh thì trong trường hợp cơ quan thi hành án đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án nhưng người được thi hành án cung cấp thông tin điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì Chấp hành viên phải tiến hành xác minh lại nội dung mà đương sự đã cung cấp để có căn cứ tổ chức thi hành án. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành xác minh.
Nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án.

Thứ hai, Nghị định cũng bổ sung quy định về việc quản lý và theo dõi các hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án. Theo đó, cơ quan thi hành án dân sự chuyển sang sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi có đủ các điều kiện sau: 
(i) Đã hết thời hạn 02 năm, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án hoặc đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án;
 (ii) Đã xác minh ít nhất hai lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự; 
(iii) Không có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự chuyển sang sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án nhưng phát hiện người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc thi hành án.

Tại các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, loại việc này được thống kê vào mục “Chưa có điều kiện thi hành án” và khi xác định được người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án ra Quyết định tiếp tục thi hành án để tổ chức thi hành.

Thứ ba, trường hợp chưa xác định được địa chỉ và tài sản của người phải thi hành án hoặc chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án mà theo bản án, quyết định họ phải tự mình thực hiện nghĩa vụ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án phải ghi rõ việc thi hành án bị hoãn theo Điểm b Khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự.
 Liên quan đến kết quả xác minh và việc trả đơn yêu cầu thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự bỏ cơ chế trả đơn yêu cầu thi hành án mà Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định. Tại Công văn số 3823/BTP-TCTHADS ngày 19/10/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giai đoạn chuyển tiếp có nội dung hướng dẫn về việc nhận lại đơn yêu cầu thi hành án trong trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày 01/7/2015.Theo đó, Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định đối với trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày 01/7/2015 mà đương sự yêu cầu thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định trả đơn có trách nhiệm phải thụ lý, ra quyết định thi hành án mới, thống kê việc thi hành án là một việc mới và tổ chức việc thi hành án theo quy định. Trường hợp đương sự yêu cầu xác nhận về việc đã trả đơn thì cơ quan thi hành án dân sự đã trả đơn có trách nhiệm xác nhận cho đương sự.
1.3. Về việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (Điều 11 Nghị định)

Thứ nhất, công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai.
Điều 106 Hiến pháp năm 2013 quy định “Bản án và quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. Do đó, để làm rõ quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự về công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, giúp những cá nhân, tổ chức có thông tin của người phải thi hành án cung cấp cho cơ quan thi hành án dân sự, Nghị định quy định rõ thời hạn đăng thông tin, quy trình đăng thông tin, cụ thể như sau: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai. Thời gian niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án là 03 tháng, kể từ ngày niêm yết.” 

Thứ hai, bổ sung, sửa đổi, thông báo về sửa đổi và chấm dứt công khai thông tin, chấm dứt việc niêm yết công khai:

 Để tránh tình trạng việc công khai kéo dài không đúng thực tế, ảnh hưởng để uy tín, danh dự của người phải thi hành án, Nghị định cũng xác định rõ thời hạn và trách nhiệm trong việc bổ sung, sửa đổi, thông báo về sửa đổi và chấm dứt công khai thông tin, chấm dứt việc niêm yết, cụ thể như sau: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được thông tin về sự thay đổi tên, địa chỉ, nghĩa vụ và điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đã công khai thông tin phải bổ sung, sửa đổi thông tin và công khai nội dung thay đổi.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi hành án hoặc có văn bản xác nhận về việc người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải chấm dứt việc công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự để chấm dứt tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được quyết định đình chỉ thi hành án hoặc có văn bản xác nhận về việc người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chấm dứt niêm yết công khai”.
Nhằm cụ thể hơn nữa quy trình, nghiệp vụ đăng tải thông tin, Nghị định giao Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng tải, cập nhật, bổ sung, sửa đổi, quản lý, khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về thi hành án dân sự (hiện nay Bộ Tư pháp đang xây dựng Thông tư hướng dẫn việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính, biểu mẫu nghiệp vụ trong hoạt động thi hành án dân sự để hướng dẫn cụ thể hơn về nội dung này). 

1.4. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có hoặc không thu hồi được giấy (Điều 28 Nghị định)

Trong thực tiễn cưỡng chế liên quan đến quyền sử dụng đất, người phải thi hành án thường không chịu hợp tác và có thể chống đối quyết liệt, không tự nguyện nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cơ quan thi hành án làm thủ tục đề nghị cấp giấy cho người nhận mua, nhận tài sản. Trong khi đó, Luật Đất đai năm 2013 không có quy định thủ tục hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ sở hữu để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác. Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 cũng chỉ quy định 04 trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, tuy nhiên không có trường hợp nào liên quan đến hoạt động kê biên cưỡng chế thi hành án. Trong thực tế, nhiều trường hợp cơ quan thi hành án dân sự không thu hồi được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến việc người mua được tài sản bán đấu giá hoặc người nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của họ. Do đó, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án thì cần quy định theo nguyên tắc: trong trường hợp Chấp hành viên đã thực hiện các biện pháp cần thiết mà không thu hồi được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án, đồng thời hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng cũ.

Theo đó, Nghị định quy định: Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự không thu hồi được giấy tờ có liên quan đến tài sản để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng thì có văn bản nêu rõ lý do, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ có liên quan đến tài sản để thực hiện việc hủy giấy tờ cũ, cấp giấy tờ mới theo quy định. 
Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không thu hồi được Giấy chứng nhận thì cơ quan thi hành án dân sự gửi văn bản nêu rõ lý do không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.
1.5. Về miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác (Điều 48 Nghị định)
Cụ thể hóa quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và trên cơ sở những bất cập hạn chế của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 trong việc người được thi hành án phải xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án dẫn đến người được thi hành án khó khăn trong việc đề nghị thi hành án. Từ ngày 01/7/2015, việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thuộc trách nhiệm của Chấp hành viên và cơ quan thi hành án và chi phí xác minh thuộc Ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó để tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thi hành án cũng như hạn chế tình trạng Chấp hành viên gây khó khăn cho người được thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã quy định người được thi hành án có quyền cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án và thông tin về tài sản của người phải thi hành án. 
Để khuyến khích người được thi hành án thi hành án tích cực, chủ động trong việc cung cấp thông tin, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nhà nước sẽ miễn, giảm phí thi hành án. Khi người được thi hành án cung cấp thông tin điều kiện về tài sản của người phải thi hành án mà cơ quan thi hành án có thể thể tiến hành xử lý tài sản đó để đảm bảo việc thi hành án cho người được thi hành án thì họ sẽ được miễn, giảm phí thi hành án tương ứng với số tiền hoặc tài sản thu được từ thông tin mà họ cung cấp cho cơ quan thi hành án. Để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật về miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp này, Điều 48 của Nghị định bổ sung quy định về nguyên tắc áp dụng việc miễn, giảm phí thi hành án cho người được thi hành án (những trường hợp miễn, giảm đã được quy định tại Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 thì vẫn giữ nguyên). 

Thứ nhất, trường hợp miễn phí thi hành án cho người được thi hành án

Việc miễn phí thi hành án cho người được thi hành án được áp dụng khi đủ 02 điều kiện: 
(i) người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự và
 (ii) cơ quan thi hành án dựa trên các thông tin đó đã xử lý được tài sản đó để tổ chức thi hành án thành công. 

Thứ hai, trường hợp giảm phí thi hành án cho người được thi hành án

Việc giảm một phần phí thi hành án được đặt ra như sau:
(i) Người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và
 (ii) Cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án và 

(iii) Không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại thì mức phí thi hành án được giảm là 30%. 
(iv) Trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại thì mức phí thi hành án được giảm là 20%.
1.6.Tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển (Điều 63 Nghị định)
Khoản 3, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự giao cho Chính phủ quy định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa bàn được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, từ ngày 01/7/2009 để trở thành Chấp hành viên thì công chức trong các cơ quan thi hành án khi có đủ các tiêu chuẩn như trình độ năng lực và thời gian công còn phải trải qua kỳ thi tuyển Chấp hành viên. Tuy nhiên, trong điều kiện để thu hút cán bộ về công tác tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, hải đảo thì các công chức ở vùng này khi có đủ điều kiện thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã cho phép kéo dài thêm 05 năm (từ 01/7/2015 đến 30/6/2020) cơ chế tuyển chọn bổ nhiệm Chấp hành viên và không phải qua thi tuyển tại địa bàn này. Theo đó, để tránh việc tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên tùy tiện thì cần phải quy định các điều kiện để áp dụng chặt chẽ. 
Do đó, Nghị định quy định việc tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển quy định tại khoản 3, Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây: 
(i) Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, không phải là đơn vị thủ phủ của tỉnh, có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên, thuộc biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
(ii) Người được tuyển chọn để bổ nhiệm Chấp hành viên có đơn cam kết tình nguyện công tác tại cơ quan thi hành án dân sự nêu trên từ 05 năm trở lên. Nghị định đã xác định danh sách, theo đó toàn quốc có 32 tỉnh và 171 cơ quan thi hành án dân sự thuộc diện được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển (danh sách được ban hành kèm theo Nghị định).

Thời gian áp dụng quy định trên kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.
Từ quy định trên, Bộ Tư pháp giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh nơi có cơ quan thi hành án dân sự thuộc Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên ban hành kèm theo Nghị định số 62/2015/NĐ-CP chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo nhu cầu bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển (số lượng Chấp hành viên hiện có theo từng ngạch Chấp hành viên cao cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên sơ cấp; tỷ lệ Chấp hành viên trên tổng biên chế; số lượng Chấp hành viên cần tuyển chọn không qua thi tuyển theo từng ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp) gửi về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự). Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh nêu trên chủ động tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên để thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định. 

2. Những nội dung Nghị định hướng dẫn bổ sung 
Để hướng dẫn một số quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, đồng thời tránh tình trạng có nhiều văn bản hướng dẫn, Nghị định đã bổ sung một số quy định mới, đồng thời thu hút một số quy định của Thông tư, Thông tư liên tịch qua kiểm nghiệm cho thấy phù hợp với thực tiễn cần nâng cấp đưa vào Nghị định. Ngoài ra, các quy định cụ thể tại từng điều luật cũng được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Thi hành án dân sự và phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể liên quan trực tiếp từng vấn đề sẽ được trình bày ở các chuyên đề chuyên sâu trong tập tài liệu này. Phạm vi chuyên đề này chỉ trình bày những nội dung cơ bản Nghị định đã hướng dẫn bổ sung, cụ thể: 
(i) Bổ sung quy định về việc nhận lại đơn yêu cầu thi hành án trong trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án (Khoản 5 Điều 4);
(ii)  Bổ sung làm rõ quy định về thỏa thuận thi hành án ( Điều 5);
(iii) Bổ sung quy định về hồ sơ thi hành án ( Điều 8); 

(iv) Bổ sung quy định về yêu cầu thay đổi Chấp hành viên (Điều 10);
(v) Làm rõ quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án cho người thứ ba (Điều 15);
(vi) Bổ sung quy định về trách nhiệm của người thứ ba đang giữ tiền tài sản của người phải thi hành án (Điều 23);
 (vii) Bổ sung quy định về kê biên tài sản để thi hành án (Điều 24);
 (viii) Bổ sung quy định về bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án (Điều 27);
(ĩ) Bổ sung quy định về thủ tục tạm ứng, thu, nộp, miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án (Điều 43, 44, 45);
 (x) Sửa đổi mức phí thi hành án (Điều 46);
 (xi) Bổ sung quy định về việc xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh của người phải thi hành án (Điều 51);
(xii) Bổ sung quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên (Điều 70 Nghị định);
(xiii) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp hiệu và đối tượng được cấp phù hiệu, cấp hiệu, trang phục thi hành án dân sự;
(xiv) Bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp (Điều 84 Nghị định).
Cụ thể như sau: 

2.1.Về nhận lại đơn yêu cầu thi hành án trong trường hợp cơ quan thi hành án đã trả đơn (khoản 5 Điều 4 Nghị định)

Luật sửa đổi, bổ sung đã bỏ cơ chế trả đơn yêu cầu thi hành án (có hiệu lực thực hiện từ 01/7/2015). Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã có nhiều trường hợp cơ quan thi hành án dân sự trả đơn yêu cầu thi hành án và do Luật sửa đổi, bổ sung đã không yêu cầu đương sự phải chứng minh điều kiện thi hành án để yêu cầu thi hành án trở lại như trước đây, nên khả năng sau ngày 01/7/2015 đương sự sẽ thực hiện quyền yêu cầu thi hành án trở lại theo quy định hiện hành. 
Vì vậy, Nghị định đã bổ sung quy định về giấy tờ, tài liệu mà đương sự phải cung cấp khi yêu cầu thi hành án trở lại và quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi đã trả đơn là người có thẩm quyền và có trách nhiệm ra quyết định thi hành án để tổ chức thi hành. Cụ thể, Nghị định quy định “Đối với trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 mà đương sự yêu cầu thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định trả đơn phải ra quyết định thi hành án và tổ chức việc thi hành án. Yêu cầu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự và phải kèm theo tài liệu liên quan, quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án, nếu có. 

Trường hợp không còn quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án, người được thi hành án có quyền đề nghị cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án xác nhận về việc đã trả đơn và thụ lý giải quyết việc thi hành án”.

2.2. Về thỏa thuận thi hành án (Điều 5 Nghị định)

Việc dân sự cốt ở hai bên, do đó Luật Thi hành án dân sự 2008 và Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ đều ghi nhận đương sự có quyền thỏa thuận về thi hành án. Việc các bên đương sự thỏa thuận với nhau trong quá trình tổ chức thi hành án được nhà nước khuyến khích nếu thỏa thuận đó không trái pháp luật và không gây thiệt hại cho người thứ ba. Trên thực tế thì sau khi có bản án, quyết định, các đương sự có thể thỏa thuận việc thi hành án với nhau mà không cần phải nộp đơn đến cơ quan thi hành án. Đây là một điều cần được khuyến khích trong xã hội dân sự. Tuy nhiên, việc các đương sự thỏa thuận với nhau và tự thực hiện thỏa thuận đó cần được quy định bởi một hành lang pháp lý cụ thể để các bên có thể thực hiện và để thỏa thuận đó thực sự có hiệu quả; trong trường hợp không thực hiện đúng nội dung thỏa thuận thì các bên có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án tiếp tục tổ chức thi hành án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Theo đó, Nghị định quy định về thỏa thuận cả ở giai đoạn trước khi yêu cầu thi hành án và sau khi đã yêu cầu thi hành án, xác định rõ cách thức thỏa thuận, trách nhiệm thực hiện và hướng giải quyết khi không thực hiện thỏa thuận. 

Cụ thể, Nghị định đã bổ sung thêm quy định:

- Thứ nhất, trường hợp đương sự thỏa thuận trước khi yêu cầu thi hành án hoặc đã yêu cầu nhưng cơ quan thi hành án dân sự chưa ra quyết định thi hành án thì thỏa thuận đó phải lập thành văn bản nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa thuận, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia thỏa thuận. Đương sự có nghĩa vụ tự thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận.

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận mà thời hiệu yêu cầu thi hành án vẫn còn thì bên có quyền được yêu cầu thi hành án đối với phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung bản án, quyết định.

- Thứ hai, trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, đương sự vẫn có quyền tự thỏa thuận. Thỏa thuận phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa thuận, thời hạn thực hiện thỏa thuận, hậu quả pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung đã thỏa thuận, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia. 

Trường hợp các bên không tự nguyện thực hiện theo đúng nội dung đã thỏa thuận thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ nội dung quyết định thi hành án và kết quả đã thi hành theo thỏa thuận, đề nghị của đương sự để tổ chức thi hành, trừ trường hợp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự (trường hợp thỏa thuận đó ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba). 

2.3. Về lập hồ sơ thi hành án (Điều 8 Nghị định)

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 22/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự, Thông tư đã quy định đầy đủ trình tự, thủ tục lập, sử dụng, bảo quản và lưu trữ sổ sách, hồ sơ thi hành án và được các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện khá nghiêm túc trong thực tiễn. Xác định việc lập hồ sơ là bước đầu tiên của quá trình tổ chức thi hành án, do đó, để tránh tình trạng Chấp hành viên tùy tiện, lỏng lẻo trong việc lập, quản lý hồ sơ thi hành án nên việc đưa nội dung quy định trên của Thông tư vào Nghị định, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn Chấp hành viên lập, xây dựng hồ sơ là cần thiết và phù hợp.

Cụ thể, Nghị định quy định:

“1. Quyết định thi hành án là căn cứ để lập hồ sơ thi hành án. Mỗi quyết định thi hành án lập thành một hồ sơ thi hành án. 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Chấp hành viên phải tiến hành lập hồ sơ thi hành án. 

2. Hồ sơ thi hành án phải thể hiện toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên đối với việc thi hành án, lưu giữ tất cả các tài liệu đã, đang thực hiện và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ”. 

2.4. Về thay đổi Chấp hành viên (Điều 9 Nghị định)

Để đảm bảo quyền của các đương sự trong hoạt động thi hành án theo Hiến pháp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã bổ sung thêm nhiều quyền của người phải thi hành án, người được thi hành án thay vì chỉ có quyền yêu cầu thi hành án như Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Trong đó có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, việc đương sự có quyền thay đổi Chấp hành viên cũng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án và nâng cao hiệu quả của việc thi hành án, tạo niềm tin cho nhân dân. Tuy nhiên, để tránh việc các đương sự lợi dụng quyền này, tùy tiện yêu cầu thay đổi Chấp hành viên để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án hoặc kéo dài thời gian tổ chức thi hành án, Nghị định đã xác định cụ thể những căn cứ để đương sự thực hiện quyền này. 
Theo đó, Nghị định quy định người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên khi: 
(i) Thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật Thi hành án dân sự;

(ii) Chấp hành viên đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng trong cùng vụ án đó;

(iii) Chấp hành viên chậm trễ giải quyết việc thi hành án;

(iv) Có căn cứ khác cho rằng Chấp hành viên không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Về thủ tục và thẩm quyền, yêu cầu thay đổi Chấp hành viên phải được lập thành văn bản và gửi Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc yêu cầu thay đổi Chấp hành viên. Trường hợp Chấp hành viên đang thi hành vụ việc là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thì đương sự gửi văn bản đến Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan quản lý thi hành án dân sự cấp trên phải xem xét, quyết định thay đổi Chấp hành viên; trường hợp không có căn cứ thay đổi Chấp hành viên thì trả lời bằng văn bản cho người đã có yêu cầu thay đổi Chấp hành viên và nêu rõ lý do. 

2.5 Về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án (khoản 2 Điều 15 Nghị định)

Luật Thi hành án dân sự có quy định về trường hợp các đương sự thỏa thuận chuyển giao quyền, nghĩa vụ về thi hành án cho người thứ ba thì người thứ ba sẽ có quyền, nghĩa vụ của đương sự, nhưng Luật chỉ quy định về nguyên tắc mà không quy định trình tự, thủ tục thực hiện. Trong bối cảnh hiện nay, nhà nước đã thành lập công ty mua bán nợ để thực hiện việc mua bán các khoản nợ liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng nhưng khi các bên thực hiện việc mua bán các khoản nợ liên quan đến thi hành án thì gặp khó khăn trong việc xác định quyền và nghĩa vụ trong thi hành án, ví dụ như trường hợp họ mua lại quyền yêu cầu được thi hành án của ngân hàng sau đó họ có được ủy quyền cho ngân hàng đó tham gia trong quá trình tổ chức thi hành án nữa hay không. 
Vì vậy, Nghị định quy định cụ thể việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án trên nguyên tắc: 

(1) Đối với việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án được theo quy định của pháp luật về thừa kế quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự 
Về vấn đề này thì có sự phân biệt:

 (i) Trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản: 
Nếu có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thì cơ quan thi hành án dân sự ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án. Hết thời hạn này mà họ không thực hiện thì cơ quan thi hành án dân sự tổ chức giao tài sản, kể cả cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật;

(ii) Trường hợp thi hành nghĩa vụ về thanh toán tiền: 
Cơ quan thi hành án dân sự có văn bản thông báo, ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để người thừa kế hoặc người quản lý di sản của người phải thi hành án thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại. Hết thời hạn này, nếu người thừa kế hoặc người quản lý di sản không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản để lại của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án, đồng thời ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để những người liên quan đến tài sản thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Hết thời hạn thông báo về thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.

Trường hợp chưa xác định được người thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nơi có tài sản, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày thông báo, niêm yết để người thừa kế biết, liên hệ và thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại; hết thời hạn này mà không có người khai nhận thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án. 
Đây cũng là quy định hiện hành của Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, đã được nâng cấp đưa vào Nghị định số 125/2013/NĐ-CP về thủ tục thi hành án dân sự, nay tiếp tục quy định tại Nghị định và có sự chỉnh lý cho phù hợp. 
 (2) Đối với việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho người thứ ba theo quy định tại Khoản 4 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự 
Trong trường hợp này, việc chuyển giao phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký xác nhận của các bên theo đúng quy định của Bộ Luật Dân sự và không được ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của tổ chức, cá nhân khác. 
Trường hợp người được thi hành án chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền được thi hành án của mình cho người thứ ba thì người thứ ba trở thành người được thi hành án tương ứng với phần quyền được chuyển giao và có các nghĩa vụ của người được thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Người chuyển giao quyền về thi hành án phải thông báo bằng văn bản cho người phải thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức việc thi hành án biết về việc chuyển giao quyền về thi hành án. Việc chuyển giao quyền về thi hành án không cần có sự đồng ý của người phải thi hành án, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác. 

Trường hợp người phải thi hành án chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người thứ ba thì phải được sự đồng ý của người được thi hành án. Người nhận chuyển giao nghĩa vụ có các nghĩa vụ của người phải thi hành án, nếu không tự nguyện thi hành thì bị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Theo Công văn số 3823/BTP-TCTHADS ngày 19/10/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giai đoạn chuyển tiếp, khi thực hiện các quy định này, cơ quan thi hành án dân sự cần lưu ý các nguyên tắc:
 (i) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án phải đúng quy định của Bộ luật Dân sự và không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; 
(ii) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của người chuyển giao, người nhận chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án;
(iii) Đối với trường hợp tổ chức tín dụng đã bán nợ cho Công ty mua bán nợ (VAMC) thông qua hợp đồng mua bán nợ theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 05/4/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2013/NĐ-CP thì quyền và nghĩa vụ thi hành án chuyển giao tương ứng với các khoản nợ được mua bán theo hợp đồng. 

2.6. Về trách nhiệm của người thứ ba giữ tiền tài sản của người phải thi hành án ( Điều 23 Nghị định)
Nghị định số 58/2009/NĐ-CP và Nghị định số 125/2013/NĐ-CP đều quy định khi phát hiện người thứ ba giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Trên thực tế có một số trường hợp người thứ ba có hành vi giúp người phải thi hành án trốn tránh nghĩa vụ thi hành án bằng nhiều hình thức khác nhau dẫn đến việc thi hành án không thể thi hành được gây thiệt hại và bức xúc cho người được thi hành án. Tuy nhiên, do Nghị định không quy định trách nhiệm, chế tài rõ ràng của người thứ ba đang giữ tiền và tài sản nên mặc dù Chấp hành viên đã ra quyết định cưỡng chế nhưng nếu người thứ ba không hợp tác thì cơ quan thi hành án gặp khó khăn trong việc xử lý.
 Do đó, Nghị định bổ sung quy định rõ trách nhiệm của người thứ ba đang giữ tiền và tài sản của người thi hành án. Theo đó, trong trường hợp người thứ ba đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên mà giao tiền, tài sản đó cho người phải thi hành án hoặc người khác dẫn đến việc không thể thi hành được cho người được thi hành án thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2.7 Về kê biên tài sản để thi hành án (Điều 24 Nghị định)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 71 Luật thi hành án dân sự thì Chấp hành viên chỉ được kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, để hạn chế đương sự tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, tạo được hành lang pháp lý rõ ràng về trình tự thủ tục thi hành án dân sự và sự phối hợp liên ngành trong quá trình xét xử, thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tại khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hiện hành đã cho phép Chấp hành viên được kê biên để đảm bảo thi hành án đối với tài sản đương sự đã chuyển dịch kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm. Theo đó, “Kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm mà người phải thi hành án bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản của mình cho người khác, không thừa nhận tài sản là của mình mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu có tranh chấp thì Chấp hành viên hướng dẫn đương sự thực hiện việc khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án xử lý tài sản để thi hành án.

Kể từ thời điểm có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc trong trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà tài sản bị bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố cho người khác, người phải thi hành án không thừa nhận tài sản là của mình thì bị kê biên, xử lý để thi hành án”. Quy định trên đã phát huy tác dụng, góp phần hạn chế rất nhiều tình trạng người phải thi hành tẩu tán tài sản để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, giúp cơ quan thi hành án có cơ sở pháp lý để xử lý tài sản của người phải thi hành án đã chuyển nhượng sau khi có bản án.
Tuy nhiên, việc quy định trên có hạn chế, không thống nhất với một số quy định tại các văn bản pháp luật khác và về bảo vệ người thứ ba ngay tình. Cụ thể, theo quy định tại Điều 692 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì “Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai”. Theo Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”; khoản 3 Điều 188 Luật này quy định: “ Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”. Căn cứ vào quy định trên, nếu người phải thi hành án chuyển nhượng tài sản của mình cho người khác thông qua hình thức phù hợp với quy định pháp luật thì tài sản đó không còn thuộc của người phải thi hành án. Theo Luật Thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án không thể kê biên, xử lý tài sản không thuộc sở hữu của người phải thi hành án để đảm bảo việc thi hành án. Do đó, quy định quyền kê biên tài sản chuyển dịch sau khi có bản án sơ thẩm mà không thực hiện nghĩa vụ thi hành án đã xâm phạm và gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình. Khi thực hiện quy định này trong thực tế, mặc dù cơ quan thi hành án đã hướng dẫn người thứ ba khởi kiện nhưng đa số họ đều không thực hiện việc khởi kiện vì họ cho rằng giữa người mua tài sản và người bán không có tranh chấp; trường hợp người được thi hành án khởi kiện thì Tòa án không thụ lý vì đương sự không cung cấp được các tài liệu chứng minh mục đích chuyển nhượng là nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án để có căn cứ cho Tòa án thụ lý. Có trường hợp hết thời hiệu khởi kiện, cơ quan thi hành án tiến hành xử lý tài sản và thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá hoặc người nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án nhưng khi họ đến làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất thì cơ quan đăng ký từ chối với lý do họ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người thứ ba, việc cấp giấy chứng nhận không có vi phạm nên không có cơ sở để xem xét thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp mới cho người mua trúng đấu giá. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua trúng đấu giá. 

Do đó, để hạn chế các bất cập trên, bên cạnh việc tiếp tục kế thừa các quy định hiện hành, Nghị định đã quy định theo hướng kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
Khi kê biên tài sản, nếu có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự. Theo đó, Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền; nếu đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định.
Trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà tài sản bị chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố cho người khác thì tài sản đó bị kê biên, xử lý để thi hành án. Trường hợp này, Chấp hành viên có văn bản yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đối với tài sản đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đối với tài sản đó. 

Đối với trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã kê biên tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC nhưng chưa tổ chức thi hành xong thì tiếp tục thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo theo quy định. Từ ngày 01/9/2015, cơ quan Thi hành án dân sự áp dụng Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để xác định tài sản kê biên.

2.8 Về bán đấu giá tài sản thi hành án (Điều 27 Nghị định)
Do các quy định hiện hành chưa xác định thời điểm nào thì tiền bán đấu giá tài sản được coi là tiền thi hành án để tính toán thời hạn và thực hiện việc chi trả cho người được thi hành án nên cơ quan thi hành án lúng túng trong việc thực hiện dẫn đến nhiều khiếu nại kéo dài. 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 35 Nghị định số 17/2010/ NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được ký giữa người mua được tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá. Trên thực tế khi thực hiện các quy định này, tổ chức bán đấu giá thường yêu cầu người mua nộp tiền vào tài khoản của mình; sau khi người mua nộp đủ tiền thì tổ chức bán đấu giá mới chuyển một phần tiền cho cơ quan thi hành án và giữ lại một khoản tiền để chờ thanh lý hợp đồng. Việc thanh lý hợp đồng chỉ thực hiện khi cơ quan thi hành án thực hiện xong thủ tục cho người mua được tài sản. Do vậy, thời gian từ lúc người mua nộp đủ tiền cho đến khi cơ quan thi hành án dân sự và tổ chức bán đấu giá thanh lý hợp đồng rất dài. Vì việc cưỡng chế tài sản của người phải thi hành án để giao cho người mua được tài sản là một điều hết sức khó khăn người phải thi hành án dùng mọi cách để cản trở việc giao tài sản và để giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá cơ quan thi hành án phải tổ chức cưỡng chế. 

Mặt khác, nếu tiếp tục để tổ chức bán đấu giá giữ số tiền bán tài sản trong một thời gian dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người phải thi hành án và người được thi hành án. Có trường hợp viện lý do cơ quan thi hành án chưa giao được tài sản bán đấu giá nên tổ chức bán đấu giá đã sử dụng số tiền này và mất khả năng thanh toán, không trả được tiền cho cơ quan thi hành án để chi trả cho người được thi hành án. Hiện nay, Luật đấu giá tài sản đang được dự thảo theo hướng là tổ chức bán đấu giá chỉ làm dịch vụ bán đấu giá và thu phí (dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vào cuối năm 2015); Dự thảo cũng quy định hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người mua được tài sản và người có tài sản bán đấu giá và việc thanh toán tiền mua được tài sản sẽ được chuyển vào tài khoản tạm giữ tại ngân hàng. 

Hợp đồng mua tài sản bán đấu giá giữa người mua tài sản bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá là hợp đồng dân sự, quyền lợi của người mua được tài sản bán đấu giá được bảo vệ theo quy định tại Điều 138, Điều 258 Bộ Luật dân sự và Điều 4 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá. Theo quy định Điều 374 Bộ luật Dân sự thì nghĩa vụ dân sự được chấm dứt khi nghĩa vụ được hoàn thành hoặc theo thoả thuận của các bên. Do đó, khi nghĩa vụ giao tài sản chưa chấm dứt thì các nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán tài sản chưa hoàn thành nên trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự chậm giao tài sản theo thời hạn trong hợp đồng thì người trúng đấu giá có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đã ký kết và yêu cầu trả lại khoản tiền mua tài sản đã nộp. Vì vậy, khi chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá, khoản tiền bán đấu giá tài sản chưa được xác định là tiền thi hành án để thực hiện việc chi trả cho những người được thi hành án. Bên cạnh đó, người phải thi hành án thường khiếu nại hoặc khởi kiện để trì hoãn việc cưỡng chế giao tài sản. Việc không thực hiện giao tài sản cho người mua được tài sản nhiều khi không phải lỗi của cơ quan thi hành án mà có bản án bị kháng nghị, bị hủy để xét xử lại…Người mua được tài sản không nhận được tài sản theo đúng thời hạn trong hợp đồng thì khiếu nại, bức xúc và có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. 

Ngoài lý do trên thì hợp đồng mua bán tài sản cũng có thể bị hủy trong một số trường hợp theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Trường hợp Tòa án hủy hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá thì cơ quan thi hành án phải trả lại tiền cho người mua tài sản nhưng khi đó tiền đã chi trả cho người được thi hành án, cơ quan thi hành án không còn giữ tiền nên không có khả năng thanh toán tiền cho người mua tài sản, cơ quan thi hành án cũng không thể yêu cầu người phải thi hành án trả tiền cho người mua vì họ không có quan hệ trực tiếp trong việc mua bán tài sản và để yêu cầu người phải thi hành án trả tiền thì lại phải phát sinh vụ kiện dân sự khác (Điển hình của trường hợp này là vụ 36 Nguyễn Thị Diệu, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thi hành án dân sự đã bán tài sản của người phải thi hành án là nhà 36 Nguyễn Thị Diệu để thực hiện nghĩa vụ của họ theo bản án; số tiền thu được từ việc bán nhà 36 Nguyễn Thị Diệu cơ quan thi hành án đã trả cho người được thi hành án là hơn 3000 lượng vàng SJC. Trong quá trình cơ quan thi hành án chuẩn bị cưỡng chế giao tài sản cho người mua thì bản án bị hủy để xét xử lại đến nay sau nhiều năm người mua không nhận được đủ tài sản đã khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy việc mua bán tài sản và yêu cầu cơ quan thi hành án trả lại vàng hơn 3500 lượng vàng SJC và bồi thường thiệt hại hơn 800 lượng vàng SJC do không nhận được tài sản). Như vậy, trong những trường hợp trên, người phải thi hành án chây ỳ, không chịu thi hành án thì được hưởng lợi vì họ vẫn giữ được tài sản của mình, người được thi hành án thì đã được nhận tiền tài sản còn người mua được tài sản và cơ quan thi hành án phải gánh chịu hậu quả mà không phải do lỗi của mình, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan thi hành án. 

Trường hợp khác, Chi cục THADS huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhận được Bản án sơ thẩm số 01/2013/KDTM-ST ngày 26/3/2013 của Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ (đóng dấu án có hiệu lực). Để thi hành án, cơ quan thi hành án đã bán tài sản của ông Út và bà Hạnh (người phải thi hành án). Tuy nhiên, khi chuẩn bị giao tài sản cho người mua trúng đấu giá thì Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ của ông Út (vì lý do Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ vi phạm trong việc giao bản án cho đương sự vắng mặt tại phiên tòa) và thụ lý xét xử phúc thẩm, hủy Bản án trên giao xét xử lại và chính quyền địa phương chưa ủng hộ cao trong trường hợp phải giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; một số ý kiến khác cho rằng căn cứ ra quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của ông Út không còn nên không thể giao tài sản cho người mua. Việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá gặp nhiều khó khăn. 

Do đó, nếu cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc chi tiền bán đấu giá tài sản trước khi giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá sẽ khiến cơ quan thi hành án và người mua được tài sản gặp nhiều rủi ro, gây bức xúc và mất niềm tin của người dân với hoạt động bán đấu giá, làm phát sinh khiếu nại kéo dài. 

Vì vậy, trên cơ sở cân nhắc đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự, quyền lợi của người mua được tài sản, hoạt động bình thường của cơ quan thi hành án dân sự và hoạt động bán đấu giá tài sản nên Điều 27 Nghị định quy định một số nội dung sau:

Thứ nhất, quy định người mua được tài sản bán đấu giá sẽ thực hiện nộp tiền mua tài sản vào tài khoản của cơ quan thi hành án. 
Thứ hai, xác định thời hạn người mua phải nộp tiền mua tài sản trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày đấu giá thành. 
Thứ ba, xác định thời hạn cơ quan thi hành án phải giao tài sản cho người mua: Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng 
Thứ tư, quy định việc xử lý trong thời gian chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá: 
Bên cạnh việc quy định cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, Nghị định cũng quy định xử lý trong thời gian chưa giao được tài sản, cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục đứng tên gửi số tiền đó vào ngân hàng theo hình thức gửi tiền có kỳ hạn 01 tháng cho đến khi giao được tài sản, phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban đầu để thi hành án; trường hợp không giao được tài sản thì phần lãi tiền gửi thuộc về người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khác.  

Thứ năm, xác định quyền của người mua được tài sản bán đấu giá trong trường hợp đến hạn theo hợp đồng bán đấu giá tài sản mà không giao được tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá thì người này có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

Thứ sáu, quy định cách thức xử lý khi người mua không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình: 
Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác. 

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản 
Thứ bảy, quy định cách tính giá trị động sản thuộc trách nhiệm bán của Chấp hành viên.

 Nghị định cũng quy định rõ cách tính giá trị động sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (theo quy định tại điểm b khoản 3, khoản 4 Điều 101 Luật thi hành án dân sự) thuộc trách nhiệm bán của Chấp hành viên để tránh việc áp dụng sai thẩm quyền bán tài sản thi hành án. Theo đó, đã quy định theo hướng giá trị động sản là giá trị từng động sản; đối với vật cùng loại, vật đồng bộ là tổng giá trị các động sản đó trong một lần tổ chức bán để thi hành một việc thi hành án.
2.9. Bổ sung quy định về thủ tục tạm ứng, thu, nộp, miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án (Điều 43, 44, 45)

Thứ nhất, bổ sung làm rõ “một số chi phí cần thiết khác” quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự thuộc ngân sách nhà nước chi trả bao gồm:

+ Chi phí cưỡng chế trong trường hợp không thu được tiền của người phải thi hành án do tài sản kê biên không bán được theo quy định tại Khoản 3 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự; tài sản cưỡng chế theo Điều 90 Luật Thi hành án dân sự nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm; tài sản bị cưỡng chế không còn hoặc bị mất giá trị sử dụng; người phải thi hành án phải giao, trả tài sản theo bản án, quyết định mà không có khả năng thanh toán chi phí cưỡng chế; người phải thi hành án phải thực hiện công việc nhất định bỏ đi khỏi nơi cư trú hoặc chết mà không còn tài sản để thanh toán chi phí cưỡng chế;

+ Chi phí cho việc Chấp hành viên xác minh, xác định giá trị tài sản trước khi cưỡng chế để áp dụng biện pháp cưỡng chế tương ứng với nghĩa vụ phải thi hành án, chi phí cần thiết để áp dụng theo Điều 90 Luật Thi hành án dân sự;

+ Các khoản chi cho việc áp dụng biện pháp tạm giữ giấy tờ, tài liệu của người phải thi hành án mà không thu được tiền của người phải thi hành án để thanh toán chi phí;

+ Chi phí khi đang tiến hành tổ chức cưỡng chế nhưng phải đình chỉ theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự;

+ Chi phí cưỡng chế đã thực hiện nếu cơ quan có thẩm quyền hủy việc cưỡng chế.

- Quy định cụ thể chế độ bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế theo Khoản 7 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự. Theo đó, chế độ được áp dụng cho các hoạt động xác minh điều kiện để bảo vệ cưỡng chế thi hành án, trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế thi hành án, trực tiếp tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, họp bàn cưỡng chế thi hành án, họp định giá và định giá lại tài sản, bán tài sản trong trường hợp không ký hợp đồng ủy quyền với tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản; trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án trong trường hợp cần thiết.


- Thứ hai, pháp điển hóa quy định của Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, Nghị định bổ sung Điều 45 quy định về việc tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án.
 Việc tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án được thực hiện như sau:

+ Ngân sách nhà nước bố trí một khoản kinh phí trong dự toán của cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án. Mức bố trí cụ thể cho từng cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng giao sau khi thống nhất với Bộ Tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi chưa thu được chi phí cưỡng chế thi hành án của người phải thi hành án, người được thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ứng trước kinh phí cho các Chấp hành viên để tổ chức cưỡng chế thi hành án từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan thi hành án dân sự.

+ Trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên phải lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án hoặc dự trù chi phí cưỡng chế trong trường hợp không phải lập kế hoạch cưỡng chế, trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt. Dự toán chi phục vụ cưỡng chế được lập căn cứ vào nội dung chi, mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước và thông báo cho đương sự biết trước ngày tiến hành cưỡng chế theo quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật Thi hành án dân sự.

Trên cơ sở dự trù chi phí cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế được phê duyệt, Chấp hành viên làm thủ tục tạm ứng kinh phí cho hoạt động cưỡng chế từ nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước giao cho cơ quan thi hành án dân sự.

Nghị định có cho phép trường hợp đương sự tự nguyện nộp tạm ứng chi phí cưỡng chế.

2.10. Sửa đổi mức phí thi hành án ( Điều 46 Nghị định)

Theo quy định tại Nghị định số 58/2009/NĐ-CP thì người được thi hành án phải chịu phí thi hành án và mức phí thi hành án là 3% (ba phần trăm) trên số tiền hoặc giá trị tài sản thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 200 triệu đồng/01 đơn yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên, trong thực tiễn, số lượng vụ việc có giá trị tài sản hoặc tiền phải thi hành án từ hàng chục tỷ đồng đã tăng rất nhiều cá biệt có một số vụ việc mà giá trị tiền phải thi hành án lên tới cả ngàn tỷ đồng như vụ Huyền Như, vụ công ty cho thuê tài chính II …,khối lượng công việc mà cơ quan thi hành án phải thực hiện rất nhiều, chi phí mà nhà nước phải bỏ ra để tổ chức thi hành án những vụ việc đó rất tốn kém. Vì vậy cần tăng số tiền phí tối đa mà người được thi hành án có thể phải nộp nhằm bù đắp một phần chi phí nhà nước đã phải bỏ ra để tổ chức thi hành án. 
Do đó, Nghị định đã quy định theo hướng:

Thứ nhất, sửa đổi theo hướng bỏ mức phí trần tối đa,
Thứ hai, đã quy định cách tính phí tương đồng với cách tính án phí của Tòa án để đảm bảo sự công bằng chung. Theo đó, người được thi hành án phải nộp 3% phí thi hành án khi được nhận tiền, tài sản từ trên hai lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng. Khi giá trị tiền, tài sản thực nhận tăng lên (trên 5 tỷ) thì tỷ lệ phần trăm để căn cứ tính phí sẽ giảm dần, từ 3% đến 2%, đến 1%, đến 0,5% và 0,01%.
Cụ thể, người được thi hành án phải nộp phí thi hành án khi được nhận tiền, tài sản với mức phí sau đây:
a) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận;

b) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng;

c) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 190.000.000 đồng cộng với 1% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng;

d) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 220.000.000 đồng cộng với 0,5% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng;

đ) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng.

Thứ ba, quy định một số trường hợp khác: Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án và chứng kiến các đương sự thỏa thuận tự giao, nhận tiền, tài sản cho nhau thì phải chịu 1/3 mức phí thi hành án quy định trên.

Trường hợp Tòa án không tuyên giá trị của tài sản hoặc có tuyên nhưng không còn phù hợp (thay đổi quá 20%) so với giá thị trường tại thời điểm thu phí thì hành án thì cơ quan thu phí tổ chức định giá tài sản để xác định phí thi hành án phải nộp của người được thi hành án. Chi phí định giá do cơ quan thi hành án dân sự chi trả từ nguồn phí thi hành án được để lại.
Thứ tư, áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp: Đối với trường hợp đang tổ chức thi hành án mà cơ quan thi hành án dân sự đã thu đủ mức phí tối đa không quá 200 triệu đồng phí thi hành án/01 đơn yêu cầu thi hành án theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP thì xác định đương sự đã thi hành xong nghĩa vụ nộp phí thi hành án. Sau ngày 01/9/2015 mà cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục thu được tiền thi hành án thì không tiếp tục thu phí. 
Đối với những trường hợp chưa thu đủ 200 triệu đồng phí tối đa thì sẽ thu phí thi hành án trên số tiền thực nhận kể từ ngày 01/9/2015 theo các mức phí quy định tại Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.

2.11. Bổ sung quy định về việc xuất cảnh của người phải thi hành án (Điều 51 Nghị định)

Theo quy định tại Điều 28 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh khi đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định, bản án của Tòa án. Ngoài ra, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 50 Luật Tương trợ tư pháp, người đang chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam có thể được chuyển giao cho nước ngoài để thi hành hình phạt tù khi đã thực hiện xong phần trách nhiệm dân sự, hình phạt bổ sung là phạt tiền, tịch thu tài sản và các trách nhiệm pháp lý khác trong bản án v.v…Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện cho thấy, người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam thường không có tài sản, không có việc làm, hoàn cảnh gia đình ở nước họ mang quốc tịch cũng khó khăn nên không có khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự. Ngay cả trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù cũng ít có khả năng tìm việc làm, có thu nhập tại Việt Nam để thi hành nghĩa vụ dân sự, đồng thời cũng không được xuất cảnh về nước nên khó có thể thực hiện việc chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. 
Bên cạnh đó, Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định: Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế. 

Tuy nhiên, trên thực tế có một số trường hợp người phải thi hành án bị ốm đau nếu không cho họ về nước hoặc xuất cảnh để chữa bệnh có thể gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe của họ. Do đó trong một số trường hợp liên quan khác, Bộ Tư pháp đã phải phối hợp với Bộ Công An, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và một số cơ quan để xem xét giải quyết cho người phải thi hành án về nước hoặc xuất cảnh.

Do đó, để tạo điều kiện cho việc xuất cảnh đối với một số trường hợp đặc biệt mà người phải thi hành án (là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam) đang có nghĩa vụ thi hành án dân sự về tiền, tài sản, Nghị định quy định người phải thi hành án có thể không bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, có đủ tài sản để thực hiện nghĩa vụ và đã ủy quyền cho người khác thay mặt họ giải quyết việc thi hành án liên quan đến tài sản đó; việc ủy quyền phải có công chứng và không được hủy ngang.

Thứ hai, đã ủy quyền cho người khác mà người được ủy quyền có đủ tài sản và cam kết thi hành thay nghĩa vụ của người ủy quyền; việc ủy quyền phải có công chứng và không được hủy ngang.

Thứ ba, đã có sự đồng ý của người được thi hành án;

Thứ tư, đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án mà không có căn cứ chấp nhận yêu cầu thi hành án quá hạn;

Thứ năm, người phải thi hành án là người nước ngoài phạm tội ít nghiêm trọng đang bị bệnh hiểm nghèo hoặc không có tài sản, thu nhập tại Việt Nam, có đơn cam kết thực hiện nghĩa vụ sau khi về nước;
Đơn cam kết phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó có quốc tịch về việc đôn đốc người đó thực hiện nghĩa vụ thi hành khoản thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Thứ sáu, đã có văn bản của cơ quan Công an hoặc cơ quan đại diện ngoại giao đề nghị cho xuất cảnh trong trường hợp cá nhân là người phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đang bị bệnh hiểm nghèo hoặc không có tài sản, thu nhập tại Việt Nam nhưng không được người được thi hành án cho xuất cảnh hoặc không xác định được địa chỉ của người được thi hành án hoặc người được thi hành án là người nước ngoài đã về nước và các trường hợp đặc biệt khác. Việc xuất cảnh trong trường hợp này do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định. 

Nghị định cũng quy định việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án, quyết định đang thi hành hoặc khi căn cứ tạm hoãn xuất cảnh không còn. 
2.12. Bổ sung quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên (Điều 70 Nghị định)

Hiện nay số lượng công việc của các cơ quan thi hành án ở các địa phương là khác nhau, trong điều kiện trước mắt các cơ quan thi hành án không được tăng chỉ tiêu biên chế thì việc bổ sung quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên là hết sức cần thiết. Việc bổ sung quy định này giúp cơ quan quản lý có thể điều động, luân chuyển, biệt phái công chức từ địa phương ít việc sang địa phương nhiều việc; tăng cường công chức cho các cơ quan thi hành án nhiều việc mà không làm tăng biên chế và kinh phí của nhà nước. Việc điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, thẩm tra viên cũng giúp các công chức thi hành án tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thực tiễn và giảm tải áp lực công việc cho công chức ở một số địa bàn nhiều việc. 
Để thống nhất trong thực hiện, Nghị định quy định thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, thẩm tra viên như sau:
Thứ nhất, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm tra viên cao cấp không giữ chức vụ lãnh đạo; Chấp hành viên, Thẩm tra viên hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Thứ hai, thẩm quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự:  Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định việc điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên từ tỉnh này sang tỉnh khác; Chấp hành viên đang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Thẩm tra viên đang giữ chức vụ Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Thứ ba, thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên trong địa bàn do mình quản lý. Trường hợp điều động, luân chuyển Chấp hành viên, Thẩm tra viên đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì phải báo cáo xin ý kiến của người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trước khi thực hiện điều động, luân chuyển, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự nêu trên. 

2.13. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp hiệu và đối tượng được cấp phù hiệu, cấp hiệu, trang phục thi hành án dân sự
- Chỉnh lý một số vấn đề về mặt kỹ thuật, hình thức về cấp hiệu thi hành án dân sự.

- Nghị định đã bổ sung thêm đối tượng là những người khác làm công tác thi hành án dân sự thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự cũng được cấp phù hiệu, cấp hiệu và trang phục để thi hành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, ngoài Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức khác đã được quy định. 
2.14. Quy định về điều khoản chuyển tiếp (Điều 84 Nghị định)

Ngoài các quy định về điều khoản thi hành, Nghị định đã quy định việc xử lý trong giai đoạn chuyển tiếp, theo đó: “Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định này”.
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư, Thông tư liên tịch hiện hành để phù hợp với quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, khi Nghị định đã có hiệu lực những các Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng chưa được sửa đổi, bổ sung đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan thi hành án dân sự. Do đó, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3823/BTP-TCTHADS ngày 19/10/2015 hướng dẫn áp dụng. Cụ thể: Đối với quy định tại các Thông tư, Thông tư liên tịch hiện hành không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì không được áp dụng, mà áp dụng các quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để giải quyết; nếu Nghị định số 62/2015/NĐ-CP chưa quy định thì cần chờ các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung để có căn cứ áp dụng.
Trên đây là nội dung giới thiệu khái quát về những nội dung cơ bản của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự./. 
CHUYÊN ĐỀ

QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH ÁN VÀ THÔNG BÁO VỀ THI HÀNH ÁN

Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Đó là công đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh, góp phần tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. 

Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.  Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015. Đây là một trong những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự nói chung và các quy định về thủ tục thi hành án dân sự nói riêng. 

Trong phạm vi tài liệu tập huấn này sẽ giúp cho công chức thực hiện công tác thi hành án dân sự cập nhật kiến thức và hiểu thống nhất các quy định mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định) trong việc ra quyết định thi hành án và thông báo về thi hành án để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả.

I. RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

Quyết định thi hành án là văn bản do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ban hành để thi hành một hoặc nhiều khoản của những bản án, quyết định dân sự được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự, làm căn cứ cho Chấp hành viên lập hồ sơ và tổ chức việc thi hành án, nhằm đảm bảo lợi ích của nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự tham gia vào việc thi hành án.

Quyết định thi hành án được ban hành theo hai trường hợp tương ứng với hai loại việc thi hành án sau đây:

a) Quyết định thi hành án trong trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án

b) Quyết định thi hành án trong trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu.

1. Quy định của pháp luật về ra quyết định thi hành án trước khi có Luật sửa đổi, bổ sung

Việc ra quyết định thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự 2008 và Nghị định số 58/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 125/2013/NĐ-CP), quy định như sau: 

1.1. Về ra quyết định thi hành án chủ động:

- Các trường hợp ra quyết định thi hành án chủ động: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây:
· Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí; 

· Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; 

· Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản;

· Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước; 

· Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Việc ra quyết định thi hành án chủ động được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định. Riêng đối với việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Toà án chuyển giao hoặc do đương sự giao trực tiếp thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định. 

Điều 28 Luật Thi hành án dân sự quy định về thời hạn và trách nhiệm chuyển giao bản án, quyết định của cơ quan đã ra bản án, quyết định như sau:

+ Toà án đã ra bản án, quyết định phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đối với: 

· Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm;

· Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm;

· Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án; 

· Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;

+ Toà án đã ra bản án, quyết định phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định đối với bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc.

+ Đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Toà án đã ra quyết định phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự ngay sau khi ra quyết định.  

+ Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã kê biên tài sản, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc thu giữ các tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án thì khi chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự, Toà án phải gửi kèm theo bản sao biên bản về việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc tài liệu khác có liên quan.

- Về cách thức ra quyết định thi hành án: 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án chung cho các khoản thuộc diện chủ động thi hành trong một bản án, quyết định, trừ các trường hợp sau:

+ Trường hợp trong một bản án, quyết định có các khoản chủ động về trả lại tiền, tài sản thì đối với mỗi người được thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với các khoản đó.

+ Trường hợp trong một bản án, quyết định có nhiều người phải thi hành nhiều khoản chủ động khác nhau thì đối với mỗi người phải thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án chung cho các khoản thuộc diện chủ động thi hành án mà người đó phải thi hành.

Mặc dù đã có quy định cụ thể, nhưng thông qua các đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề của Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức, thông qua các kết luận, kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trong quá trình kiểm sát việc thi hành án có một số cơ quan thi hành án dân sự vẫn ra quyết định hoàn trả tiền, tài sản vào chung quyết định thi hành án về án phí...

+ Trường hợp thi hành quyền, nghĩa vụ liên đới thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án chung cho những người có quyền, nghĩa vụ liên đới.

Ngoài ra, việc ra quyết định thi hành án đối với nhiều người phải thực hiện nghĩa vụ liên đới còn được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, theo đó: “Trường hợp có nhiều người phải thực hiện nghĩa vụ liên đới thì nếu người được thi hành án yêu cầu một hoặc một số người trong những người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ liên đới thi hành toàn bộ nghĩa vụ thì cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án đối với người đó”.

1.2. Về ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu:

 - Các trường hợp ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu:

 Ngoài các trường hợp pháp luật quy định phải ra quyết định thi hành án chủ động thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án. 

Thời hạn ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án. 

- Về cách thức ra quyết định thi hành án: 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án cho mỗi đơn yêu cầu thi hành án. Trường hợp trong bản án, quyết định có một người phải thi hành án cho nhiều người được thi hành án và các đương sự nộp đơn yêu cầu thi hành án vào cùng thời điểm thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án chung cho nhiều đơn yêu cầu.

Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có một số người có đơn yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với những người đã có đơn yêu cầu, đồng thời thông báo cho những người được thi hành khác theo bản án, quyết định đó biết để làm đơn yêu cầu, thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo không yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức giao tài sản cho người đã có đơn yêu cầu thi hành án để quản lý. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

1.3. Về việc phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án đó.

Do pháp luật chưa có quy định cụ thể về hình thức phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án: bằng quyết định hay bằng văn bản phân công hay chỉ ghi vào sổ thụ lý nên để thống nhất việc áp dụng, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 1209 /TCTHADS-NV1 ngày 27/5/2013 về giải đáp nghiệp vụ thi hành án có đưa ra phương án áp dụng thống nhất:

“Điều 36 Luật Thi hành án dân sự quy định, sau khi ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án đó. Thi hành án dân sự là công việc phức tạp, tác động trực tiếp tới tài sản, quyền tài sản, quyền nhân thân phi tài sản... hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan tới việc thi hành án. Trong lĩnh vực tư pháp, các chức danh tư pháp phải chịu trách nhiệm cá nhân về mọi quyết định của mình khi thực thi nhiệm vụ. Do tính chất quan trọng như vậy, lại dễ xảy ra sai phạm nên cần phải có sự xác định rõ ràng quyền và trách nhiệm của từng cá nhân trong khi tổ chức thi hành án. Hơn nữa, việc tổ chức thi hành án còn phải được thực hiện công khai để các đương sự biết, liên hệ giải quyết công việc, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát. Vì vậy, khi phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nên thống nhất thực hiện dưới hình thức ra quyết định bằng văn bản. Hiện nay, theo mẫu Quyết định thi hành án đang được các cơ quan thi hành án dân sự thống nhất sử dụng theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự, tại Điều 2 của Quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nên ghi rõ họ tên Chấp hành viên cụ thể có trách nhiệm tổ chức thi hành án (Ví dụ: Chấp hành viên Nguyễn Văn A có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này). Khi có sự thay đổi Chấp hành viên thì ra quyết định thay đổi Chấp hành viên tổ chức thi hành án, thông báo cho đương sự và các cơ quan hữu quan biết.”
1.4. Về việc thi hành án quá hạn: 

Trường hợp sau khi trừ đi thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà thời hiệu yêu cầu thi hành án vẫn còn thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án; trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án. Trường hợp đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013.

Trường hợp đã ra quyết định thi hành án mà thời hiệu yêu cầu thi hành án đã hết thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án đã ban hành; người có lỗi trong việc ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Những quy định mới và những vấn đề cần lưu ý của pháp luật trong việc ra quyết định thi hành án theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm2008

2.1. Về việc chủ động ra quyết định thi hành án

Việc chủ động ra quyết định thi hành án được quy định tại Điều 36 Luật thi hành án dân sự và Điều 6 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Ngoài việc chỉnh lý về mặt kỹ thuật so với các quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008 và Nghị định số 58/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 125/2013/NĐ-CP) thì có một số quy định mới được bổ sung với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, đã mở rộng, bổ sung một số loại việc Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án để bảo đảm lợi ích Nhà nước. 

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008 thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây: 

- Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí;

- Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản;

- Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước; 

- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

So với Luật Thi hành án dân sự 2008, Luật sửa đổi, bổ sung đã mở rộng, bổ sung một số loại việc Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án để bảo đảm lợi ích Nhà nước, cụ thể: 

+ Lệ phí Tòa án (đây là một khoản thu cho ngân sách nhà nước tương tự như án phí nhưng không được pháp luật quy định, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước). 

+ Các khoản thu khác cho Nhà nước (ngoài khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản như Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

Cụ thể hóa điều này, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP  đã quy định các khoản thu khác cho Nhà thuộc diện chủ động ra quyết định thi hành án được xác định bao gồm: khoản truy thu thuế; khoản viện trợ cho Nhà nước và các khoản bồi thường cho Nhà nước trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; các khoản thu khác nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước. 

Đây là quy định mới của Luật Thi hành án dân sự nhằm đảm bảo những khoản thu nộp ngân sách nhà nước được thu hồi kịp thời, tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước. Điển hình là một số vụ việc tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế xảy ra những năm gần đây (như vụ việc của Vinashin, Vinaline..), sau khi Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật nhưng một số cơ quan hoặc tổ chức quản lý tài sản của nhà nước chưa chủ động, “đùn đẩy trách nhiệm” cho nhau, dẫn đến việc không kịp thời có đơn yêu cầu thi hành đối với khoản thu cho ngân sách nhà nước, gây thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, thông thường đây là những khoản thu có giá trị rất lớn, do đó nếu quy định trường hợp này ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu như trước kia, ngoài việc không kịp thời thu hồi tiền cho ngân sách nhà nước thì còn phát sinh tiền phí thi hành án đối với các khoản thu này. Đồng thời, việc thu phí đối với các trường hợp này đôi khi gặp nhiều khó khăn do không có cơ chế giải quyết. 

Ví dụ: Theo Công văn số 3246/TCT-PC ngày 02/10/2013 của Tổng cục Thuế về một số nội dung liên quan đến việc nộp phí thi hành án dân sự, theo các tài liệu do Tổng cục Thuế cung cấp thì Bản án số 844/HSPT ngày 19/11/1009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên: “Tổng công ty thủy sản Việt Nam phải hoàn trả lại cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh 3.086.580.046 đồng, được trừ 537.885.946 đồng khắc phục thì Tổng công ty thủy sản Việt Nam còn phải hoàn trả cho Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh là 2.548.694.100 đồng”. Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản trả lời với nội dung: Số tiền trên, về bản chất là số tiền hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng mà Tổng công ty thủy sản Việt Nam đã được nhận tổng cộng cho 21 container do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bị lừa dối nên đã chi trả cho Tổng công ty thủy sản Việt Nam. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ là cơ quan đại diện cho nhà nước đứng ra nhận số tiền trên và phải nộp vào ngân sách nhà nước mà không phải là người được hưởng lợi trực tiếp từ số tiền được thi hành án. Do đó, trong trường hợp số tiền trên Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thu và nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước thì không phải chịu phí thi hành án dân sự.

Việc bổ sung quy định trên đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc không những cho cơ quan thi hành án dân sự mà còn cho các cơ quan nhà nước, đại diện cho nhà nước nhận các khoản tiền thu đó. 

+ Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. 

Theo quy định tại Điều 17 Luật phá sản thì bao gồm quyết định: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, quyết định tuyên bố phá sản và các quyết định khác theo quy định của Luật này (khoản 1); Quyết định của Tòa án về phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã (khoản 5)

Thứ hai, quy định rõ hơn thời hạn ra quyết định thi hành án đối với một số trường hợp cụ thể:

+ Đối với phần bản án, quyết định về hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án; trả lại tiền, tài sản cho đương sự; tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước; thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước, thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định. 

+ Đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời  thì ra ngay quyết định thi hành án. 

+ Đối với quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. 

Thứ ba, bổ sung quy định về nội dung của quyết định thi hành án: 

Việc bổ sung nội dung cụ thể của quyết định thi hành án được áp dụng cho cả các trường hợp bao gồm cả quyết định chủ động và theo yêu cầu. Cụ thể: quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên, chức vụ của người ra quyết định; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành bản án, quyết định; tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành; phần nghĩa vụ phải thi hành án; thời hạn tự nguyện thi hành án.

Nội dung này trước đây chưa được quy định trong Luật mà chỉ quy định tại biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 09/2011/TT-BTP ngày 30/05/2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự. Việc pháp điển quy định này vào Luật Thi hành án dân sự để xác định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong việc xác định chính xác những nội dung của quyết định thi hành án. 

2.2. Về việc ra quyết định thi hành án theo yêu cầu

Việc ra quyết định thi hành án theo yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật thi hành án dân sự và Điều 7 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, với những nội dung mới như sau:

Thứ nhất, bổ sung trường hợp “nhiều người được nhận chung một khoản tiền, tài sản” theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án: 

Trường hợp nhiều người nhận chung một khoản tiền cũng được xử lý giống như trường hợp “nhiều người được nhận chung một tài sản cụ thể”. Theo đó, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với những người đã có yêu cầu, đồng thời thông báo cho những người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đó biết để yêu cầu thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo không yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã có yêu cầu hoặc người đại diện của những người đã có yêu cầu để quản lý. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, bỏ quy định “ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án”. 

Theo đó, trong trường hợp sau khi trừ đi thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà thời hiệu yêu cầu thi hành án vẫn còn thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo yêu cầu thi hành án (không cần ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án). Trường hợp đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận yêu cầu thi hành án theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự. 

Thứ ba, đã bổ sung quy định giải quyết trường hợp phạm nhân là người phải thi hành án, thân nhân của họ hoặc người được họ ủy quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện nộp tiền, tài sản thi hành án khi đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án:

Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện cho người phải thi hành án là phạm nhân có thể được xem xét giảm chấp hành hình phạt, xem xét đặc xá theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án mà chỉ ra quyết định thi hành án tương ứng với khoản tiền, tài sản họ tự nguyện nộp, đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số tiền, tài sản do phạm nhân là người phải thi hành án, người được ủy quyền hoặc thân nhân của họ nộp và thông báo cho người được thi hành án đến nhận.Trường hợp người được thi hành án không đến nhận tiền, tài sản khi đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày được thông báo hợp lệ thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước, sau khi khấu trừ tiền, tài sản mà họ phải thi hành theo quyết định thi hành án khác, nếu có.

Thứ tư, bổ sung căn cứ cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án:

Ngoài các căn cứ từ chối yêu cầu thi hành án đã được quy định tại Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, thì Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung căn cứ cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án trong trường hợp “bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật này”. Cụ thể hóa nội dung này, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP xác định đây là trường hợp “bản án, quyết định không xác định cụ thể người phải thi hành án và nghĩa vụ phải thi hành”. 

Ví dụ: Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 165/2011/KDTM-ST ngày 15/9/2011 của Tòa phúc thẩm -Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định: “ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn: Hủy Quyết định  Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 15/7/2010 của Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển H”. Đồng thời, Bản án cũng tuyên Công ty phải chịu 200.000 đồng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm, xác định Công ty đã nộp 200.000đ tại Cục Thi hành án dân sự thành phố H theo Biên lai thu số AA/2010/2009 ngày 08/4/2011.

Xem xét nội dung bản án thì thấy rằng: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/7/2010 của Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng, chỉ tiêu KT-XH năm 2010; đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các ông, bà: Đặng Thị Hồng H, Nguyễn Thị X, Ngô Văn T, Vũ Xuân, bà Nguyễn Thị Tuyết; đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn T vào Ban kiểm soát và thông qua một số các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty. 

Như vậy, trong trường hợp cụ thể này, Bản án chỉ tuyên chấp nhận yêu cầu của các nguyên đơn về việc hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Bản án không tuyên cá nhân, tổ chức nào phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản hoặc thực hiện một công việc cụ thể nào như bàn giao con dấu, tài sản, sổ sách, cấm giao dịch….

Theo quy định tại  điểm a khoản 5 Điều 31 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2008 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì trường hợp này cơ quan Thi hành án dân sự sẽ từ chối yêu cầu thi hành án. 
3. Một số vấn đề cần lưu ý trong việc ban hành quyết định thi hành án 

Thẩm quyền ra quyết định thi hành án là của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự. Để ra quyết định chính xác, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Xác định chính xác căn cứ ban hành quyết định thi hành án: 

Ngoài việc căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 35, khoản 1 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, quyết định thi hành án phải được căn cứ vào đúng bản án, quyết định mà đương sự yêu cầu, trong đó xác định cụ thể số, ngày, tháng, năm và tên Tòa án hoặc Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc Trọng tài thương mại ra bản án, quyết định đó. 

- Xác định và ghi chính xác các nội dung cơ bản của bản án, quyết định được đưa ra thi hành:

Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/05/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự đã xác định đầy đủ các nội dung của quyết định thi hành án. Tuy nhiên những phần trống của biểu mẫu đòi hỏi phải xác định đúng, đầy đủ, chính xác nội dung ghi trong quyết định. Cơ quan Thi hành án dân sự phải thận trọng trong việc xác định nội dung, phải ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ của đương sự. Phần “các khoản phải thi hành” phải ghi chính xác nội dung và đúng phạm vi, không được làm sai lệch nội dung quyết định của Tòa án, tránh tình trạng ra quyết định thừa hoặc thiếu các nội dung, các khoản phải thi hành án. Nếu là số tiền thi hành án thì phải ghi cả bằng số và bằng chữ. 

Sau khi đã dự thảo quyết định thi hành án dân sự, người có thẩm quyền ban hành quyết định phải rà soát và ký quyết định để phát hành. Trước khi ký quyết định thì khâu rà soát dự thảo cực kỳ quan trọng để hạn chế sai sót.

Mặc dù các vấn đề trên tưởng chừng là một vấn đề rất đơn giản nhưng vẫn có một số cơ quan thi hành án dân sự do chủ quan, do lỗi kỹ thuật, đánh máy ...dẫn đến có sai sót. Đây là những thiếu sót “rất không đáng có” được chỉ ra trong quá trình kiểm tra, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. Do đó, các cơ quan Thi hành án dân sự cần lưu ý, tránh mắc phải. 

Ví dụ 1: Quyết định thi hành án số 332/QĐ-TĐYC.THA ngày 22/5/2008 của Thi hành án dân sự thành phố P tỉnh G có nội dung:

“Điều 1. Thi hành án đối với: Phạm Duy Tiến- Địa chỉ: 22B Lê Lai, thành phố P, tỉnh G.

Điều 2. Các khoản phải thi hành:

· Trả nợ số tiền là 2.045.966.199 đồng (Hai tỷ bốn mươi lăm triệu chính trăm sáu mươi ngàn một trăm chín mươi chín đống). 

· Và lãi suất chậm thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Cho người được thi hành án: Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển miền núi G- địa chỉ 22B Lê Lai, thành phố P, tỉnh G...”

Đối chiếu với bản án cho thấy tại quyết định trên đã ghi nhầm địa chỉ của người phải thi hành án, ghi trùng với địa chỉ của người được thi hành án (mặc dù người phải thi hành án theo bản án có địa chỉ khác).

Ví dụ 2: Kiến nghị số 217/KSTHADS-KN ngày 07/7/2015 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS quận A, thành phố H đã chỉ ra trong 05/58 hồ sơ thi hành án xong, cơ quan Thi hành án dân sự đã ban hành quyết định thi hành án áp dụng căn cứ không đúng quy định. 

Bên cạnh đó, trong một số hồ sơ việc ra quyết định thi hành án còn chậm, thiếu nội dung theo án tuyên, chưa đúng quyết định của bản án, chưa đúng với đơn yêu cầu thi hành án, nội dung quyết định thi hành án chưa rõ ràng, không đóng dấu công văn đến vào đơn yêu cầu và bản án, quyết định của Tòa án, chưa đảm bảo về thời gian theo quy định. Do đó, các cơ quan thi hành án dân sự cần rất chú ý các nội dung này để tránh những thiếu sót không đáng có trong việc ra quyết định thi hành án.

Ví dụ 3: có một số cơ quan thi hành án dân sự đã căn cứ vào trích lục bản án hoặc bản án được phô tô để ra quyết định thi hành án là không phù hợp. 

- Đảm bảo thời hạn ra quyết định thi hành án

Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về công tác phòng , chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công thi hành án năm 2013 (NQ37/2012/HQ13) của Quốc hội đã đặt trong các chỉ tiêu đối với hoạt động thi hành án dân sự là “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, mặc dù có chuyển biến hơn so với trước đây nhưng vẫn còn tình trạng chậm trễ ra quyết định thi hành án, chưa bảo đảm đúng yêu cầu của Nghị quyết. Vì vậy, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương cần chú ý về thời hạn ra quyết định thi hành án, đảm bảo các bản án, quyết định sớm được đưa ra thi hành trên thực tế theo đúng quy định của pháp luật. 

II. THÔNG BÁO VỀ THI HÀNH ÁN

 Thông báo về thi hành án là việc người có thẩm quyền thực hiện việc chuyển tải giấy tờ chứa đựng thông tin về thi hành án cho người được thông báo theo trình tự, thủ tục nhất định, nhằm bảo đảm cho việc thi hành án đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự tham gia vào việc thi hành án. Đây là một hoạt động diễn ra thường xuyên, thể hiện sự dân chủ với dân trong hoạt động của cơ quan thi hành án, để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” hoạt động của Chấp hành viên, công chức thi hành án; đồng thời bảo đảm quyền được thông tin, quyền được biết và tham gia vào việc thi hành án của các đương sự mà pháp luật đã quy định. Việc thông báo cho các đương sự biết về thi hành án được thực hiện đúng quy định sẽ hạn chế được những khiếu nại, tố cáo về thi hành án của đương sự. Do đó, việc thông báo trong thi hành án dân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không những giúp đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự mà còn là cơ sở để áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo…. Nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của hoạt động thông báo thi hành án, bên cạnh đó nắm vững, hiểu rõ cũng như áp dụng đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thông báo thi hành án sẽ giúp chấp hành viên và cơ quan Thi hành án dân sự tránh được những vi phạm làm phát sinh khiếu nại, tố cáo khi đương sự, người có quyền lợi liên quan cho rằng mình không nắm được nội dung của các văn bản, giấy tờ do cơ quan Thi hành án dân sự phát hành.
1. Quy định của pháp luật về thông báo về thi hành án trước khi có Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi hành án dân sự 

Thông báo về thi hành án được thực hiện bằng một hoặc nhiều hình thức nhất định. Pháp luật quy định các hình thức thông báo cho các đương sự về các quyết định thi hành án theo hướng rộng rãi, công khai nhưng giản tiện, tiết kiệm, đồng thời quy định nghĩa vụ của những chủ thể trong việc thực hiện thông báo. Thông báo thi hành án được coi là một thủ tục vô cùng quan trọng trong hoạt động thi hành án dân sự; là một nghĩa vụ, trách nhiệm quan trọng của Chấp hành viên. Nghĩa vụ thông báo về thi hành án xác định trách nhiệm của người thực hiện việc thông báo, người được thông báo. Tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi của người có nghĩa vụ thực hiện thông báo, nhận thông báo gây ra mà phải gánh chịu chế tài do pháp luật quy định.

Việc thông báo về thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật thi hành án dân sự, theo đó quy định trách nhiệm thông báo về thi hành án; thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân; thủ tục thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức; niêm yết công khai; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể: 

1.1. Các văn bản được thông báo

Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó. Theo quy định trên thì các văn bản được thông báo bao gồm:

- Các quyết định về thi hành án được thể hiện bằng văn bản, như: Quyết định thi hành án, quyết định hoãn thi hành án, quyết định tạm đình chỉ thi hành án, quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án... (trong thi hành án dân sự có 56 Quyết định về thi hành án được ban hành tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 Thông tư  số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp).

- Giấy báo về thi hành án được Bộ Tư pháp ban hành theo mẫu thống nhất để thông báo cho các đương sự, người có liên quan đến việc thi hành án biết những nội dung thông tin nhất định về thi hành án để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Giấy báo về thi hành án do Chấp hành viên ban hành để báo đương sự đến giải quyết việc thi hành án.
- Giấy triệu tập về thi hành án do Chấp hành viên ban hành để triệu tập đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án đến để giải quyết việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại về thi hành án. Căn cứ để ban hành giấy triệu tập về thi hành án dựa trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Thi hành án dân sự về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên.
- Văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án như các thông báo về thi hành án (về việc từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo thi hành án, kết quả giải quyết tố cáo, nhận ủy thác, cưỡng chế thi hành án, bán đấu giá tài sản, bán tài sản, bàn giao tài sản, nhận tiền, tài sản, kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng...); các biên bản liên quan đến việc thi hành án... 

Pháp luật yêu cầu cơ quan thi hành án không chỉ thông báo đến người được thi hành án, người phải thi hành án, mà còn phải thông báo đến người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án để trên cơ sở đó, người này có thể biết được các quyền và nghĩa vụ của mình và có những “động thái” để bảo vệ quyền đó của mình.

1.2. Thời hạn thực hiện việc thông báo

Việc thông báo phải thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

Trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án thì việc thông báo cần được thực hiện ngay sau khi ra văn bản. 

1.3. Hình thức thông báo

1.3.1. Thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

Đây là hình thức thông báo bắt buộc phải thực hiện trước khi thực hiện việc thông báo đối với tất cả các trường hợp. 

Thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân, cho cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 40, 41 Luật Thi hành án dân sự và Điều 3 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC. Việc thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có một số vấn đề cần lưu ý như sau:

a. Việc giao văn bản thông báo được thực hiện trực tiếp:

- Người được thông báo có mặt

 Khi đó, sẽ có 2 trường hợp:

Thứ nhất, người được thi hành án trực tiếp nhận thông báo. Trường hợp này là đơn giản và thuận tiện nhất. Khi đó, văn bản thông báo sẽ được giao trực tiếp cho người đó và Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án yêu cầu người đó ký nhận hoặc điểm chỉ. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, người thông báo có thể lập biên bản giao nhận thông báo (đối với các quyết định về thi hành án) hoặc ký nhận vào phần cuống của thông báo (đối với giấy báo, giấy triệu tập), nhưng biên bản hoặc cuống của thông báo phải thể hiện việc giao nhận thông báo về thi hành án và phải lưu vào hồ sơ thi hành án.
Thứ hai, người được thi hành án không nhận thông báo

Nếu người được nhận thông báo từ chối hoặc cố tình không nhận thông báo thì người thông báo lập biên bản về việc từ chối và nêu rõ lý do có xác nhận của người làm chứng. Người được thông báo được coi là đã được thông báo hợp lệ. Như vậy, sau khi tuân thủ đầy đủ thủ tục như quy định, việc thông báo cũng đã được coi là hợp lệ và không cần phải áp dụng bất kỳ hình thức thông báo nào khác.

- Người được thông báo vắng mặt 

Trường hợp này, văn bản thông báo được giao cho một trong số những người có đủ điều kiện: 

(1) là người thân thích của người được thông báo, bao gồm vợ, chồng, con, ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, cô, cậu, dì, anh, chị, em của đương sự, của vợ hoặc chồng của đương sự; 

(2) có đủ năng lực hành vi dân sự;

       (3) cùng cư trú với người đó. 

Khi đó sẽ có 2 trường hợp:

Thứ nhất, nếu những người thân thích đó nhận văn bản thông báo thì việc giao thông báo phải lập thành biên bản ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ của người nhận thay; ngày, giờ nhận thay; quan hệ giữa họ với người được thông báo; cam kết giao tận tay hoặc thông báo ngay cho người được thông báo. Biên bản có chữ ký của người nhận và người giao thông báo. Ngày lập biên bản là ngày được thông báo hợp lệ.

Thứ  hai, nếu người được thông báo không có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú hoặc có nhưng người đó từ chối nhận văn bản thông báo hoặc người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về thì người thực hiện thông báo phải lập biên bản về việc không thực hiện được thông báo, có chữ ký của người chứng kiến và thực hiện việc niêm yết công khai theo quy định.

Đối với trường hợp vắng mặt và giao văn bản cho người thân nhận thay là nhằm chỉ trường hợp tại thời điểm thực hiện thông báo thì người được thông báo không có mặt tại địa chỉ đó, việc vắng mặt chỉ trong thời gian ngắn. Đến địa chỉ đó, không gặp được người được thông báo mà gặp được người khác thuộc diện người thân thích có năng lực hành vi dân sự cùng cư trú với người được thông báo và họ đồng ý nhận thì việc thông báo trực tiếp được thực hiện.

 Nếu tại địa điểm và thời điểm đó mà không gặp được người nhận thay do người được thông báo không có người thân thích, hoặc có người thân thích nhưng không đáp ứng đủ các yêu cầu cần thiết (có năng lực hành vi, cùng cư trú) hoặc có người thân thích nhưng người đó từ chối nhận thì việc thông báo trực tiếp kết thúc và được chuyển sang hình thức khác, đó là niêm yết công khai. 

Trường hợp người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về được hiểu là khi đã xác định được địa chỉ của đương sự, nhưng người đó không có mặt tại địa chỉ đó và điều quan trọng là vì lý do nào đó (đi làm ăn, công tác...) thông tin về việc lúc nào người đó sẽ quay trở về địa chỉ lại không rõ. Đây không phải là việc vắng mặt ngày một ngày hai mà là việc vắng mặt tương đối dài ngày và không xác định. Trường hợp này, cơ quan thi hành án không xác định được thời gian đương sự sẽ quay trở lại có mặt tại địa điểm đó để thực hiện việc thông báo trực tiếp cho họ, khi đó, việc thông báo sẽ được thực hiện dưới hình thức niêm yết công khai.

b.Việc giao văn bản thông báo được thực hiện gián tiếp thông qua tổ chức, cá nhân khác:

- Trường hợp do đường sá xa xôi, giao thông không thuận tiện, người được thông báo có nhiều địa chỉ liên lạc, nơi ở không cố định, thường vắng mặt ở nhà vào giờ hành chính, đương sự đang bị giam, tạm giam và các trường hợp khác mà việc thông báo trực tiếp có khó khăn thì việc thông báo được thực hiện qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm. Trường hợp khó khăn trong việc giao trực tiếp thông báo được hiểu là trường hợp khó khăn trong việc gặp gỡ trực tiếp người được thông báo để giao thông báo, như đường sá xa xôi từ trụ sở cơ quan thi hành án đến nơi người được nhận thông báo đang cư trú hoặc cơ quan thi hành án cùng một thời điểm có nhiều thông báo về thi hành án phải thông báo cho nhiều người được thông báo mà nếu giao thông báo trực tiếp bằng hình thức giao nhận thì không đủ người để thực hiện. Trường hợp người được thông báo cố tình không ký nhận thông báo thì cũng được xem là có khó khăn trong việc giao trực tiếp thông báo về thi hành án.

- Trường hợp thông báo bằng điện tín, fax, email hoặc hình thức khác theo yêu cầu của người được nhận thông báo thì việc thông báo trực tiếp có thể được thực hiện theo hình thức đó nếu không gây trở ngại cho cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp này, Chấp hành viên phải lưu vào hồ sơ thi hành án văn bản thể hiện yêu cầu, văn bản cần thông báo và văn bản thể hiện kết quả thông báo như bức điện tín, thư điện tử, báo cáo bản fax đã được gửi.

- Trường hợp thực hiện việc thông báo đối với người đang bị giam, tạm giam được thực hiện theo địa chỉ nơi người đó đang bị giam, tạm giam. Giám thị trại giam, tạm giam có trách nhiệm giao văn bản thông báo cho người được thông báo.

- Trường hợp có uỷ quyền thì việc thông báo các văn bản về thi hành án được thực hiện đối với người được uỷ quyền.

- Đối với người được thông báo là cơ quan, tổ chức thì văn bản thông báo phải được giao trực tiếp cho người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức đó và phải được những người này ký nhận. Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án dân sự cần chú ý trong việc xác định ai là người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật (như Luật Doanh nghiệp, quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước…). Trường hợp cơ quan, tổ chức được thông báo có người đại diện tham gia việc thi hành án hoặc cử người đại diện nhận văn bản thông báo thì những người này phải ký nhận văn bản thông báo. Ngày ký nhận là ngày được thông báo hợp lệ.

Trường hợp gửi qua đường bưu điện, hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc thông báo trực tiếp thì việc thông báo trực tiếp do bưu tá; người được cơ quan thi hành án ủy quyền; tổ trưởng tổ dân phố; trưởng thôn, làng, ấp, bản, khóm, buôn, phum, sóc; Ủy ban nhân dân, công an cấp xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được thông báo có địa chỉ, cư trú, công tác, chấp hành hình phạt tù giao văn bản cần thông báo cho người được thông báo. 

- Trường hợp giao thông báo qua người khác thì người thông báo phải lập biên bản ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ của người nhận thay; ngày, giờ nhận thay; quan hệ giữa họ với người được thông báo (nếu có); cam kết giao tận tay hoặc thông báo ngay cho người được thông báo. Biên bản có chữ ký của người nhận và người giao thông báo. 

Để đảm bảo quyền của người được thông báo, pháp luật cũng quy định đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thay đổi về địa chỉ liên lạc thì phải kịp thời thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành án biết. Trường hợp này, việc thông báo được thực hiện theo địa chỉ mới của người được thông báo. Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không thông báo địa chỉ mới thì việc thông báo theo địa chỉ được xác định trước đó được coi là hợp lệ.

1.3.2. Niêm yết công khai 

Niêm yết thông báo về thi hành án là việc dán (treo) văn bản thông báo về thi hành án lên một vị trí nhất định để thông báo cho công chúng (và cho người được thông báo) biết về nội dung văn bản thông báo.

 Việc niêm yết công khai được thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Thi hành án dân sự và Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC. Theo đó: 
a. Điều kiện thực hiện việc niêm yết công khai: 

Việc niêm yết công khai văn bản thông báo chỉ được thực hiện khi không rõ địa chỉ của người được thông báo hoặc không thể thực hiện được việc thông báo trực tiếp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cụ thể:

+ Không rõ địa chỉ của người được thông báo. Thông thường, địa chỉ của người được thông báo được xác định từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết là nguồn thông tin có được từ việc phân tích bản án, quyết định của Toà án. Thông thường bản án, quyết định của Toà án sau khi xác định danh tính của đương sự thì cũng xác định địa chỉ cụ thể của đương sự. Địa chỉ của đương sự nhiều khi cũng được xác định bằng cách chính người phải thi hành án, người được thi hành án hoặc người khác cung cấp. Địa chỉ của đương sự còn được xác định do kết quả xác minh của Chấp hành viên mang lại. Tuy nhiên cũng có những bản án, quyết định, nhất là bản án, quyết định xét xử các hành vi phạm tội hình sự có những trường hợp không xác định được địa chỉ chính xác của đương sự, thậm chí có bản án xác định đương sự thuộc diện “lang thang”. Mặt khác, có những bản án, quyết định xác định được địa chỉ cụ thể của đương sự ở thời điểm xét xử nhưng kết quả xác minh nhiều khi cho thấy địa chỉ được xác định đó với thời gian đã có sự thay đổi (ví dụ như đương sự thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi cư trú nên đã có địa chỉ mới); cũng có trường hợp địa chỉ đã được bản án, quyết định của Toà án xác định ngay tại thời điểm xét xử đã không tồn tại trong thực tế (tại địa phương đó hoàn toàn không có địa chỉ như vậy), hoặc có tồn tại trong thực tế nhưng không phải là địa chỉ của đương sự đó (mà là của người khác).  Như vậy, lý do của việc phải thực hiện thông báo bằng hình thức niêm yết trong trường hợp này là do không xác định được địa chỉ của đương sự hoặc không xác định được đương sự tại địa chỉ đó để thực hiện thông báo trực tiếp.
+ Không thể thực hiện được việc thông báo trực tiếp như: người được thông báo không có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú; người được thông báo có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú nhưng người đó từ chối nhận văn bản thông báo; người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về.
+ Pháp luật có quy định khác. Điều này được hiểu là ngoài các trường hợp nêu trên, nếu pháp luật có quy định cần phải thực hiện việc niêm yết công khai thì việc thông báo cho dù đã thực hiện đầy đủ, hợp lệ bằng hình thức thông báo trực tiếp thì vẫn còn phải thực hiện thêm việc niêm yết công khai. Ví dụ: khi bán đấu giá tài sản thì việc niêm yết thông tin để bán đấu giá tài sản là thủ tục bắt buộc theo quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản…

Khi thuộc một trong ba trường hợp trên đây thì việc thông báo được thực hiện theo hình thức niêm yết công khai.

b. Người thực hiện việc niêm yết và địa điểm niêm yết: 

Cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp niêm yết hoặc ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo hoặc cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện việc niêm yết. Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có thể là Thừa phát lại (người thực hiện nhiệm vụ công việc tống đạt thay cơ quan thi hành án dân sự), là tổ chức bán đấu giá tài sản…Như vậy, văn bản thông báo cần được dán (treo) tại ba địa điểm:
+ Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự. Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự là nơi cơ quan có thẩm quyền đang tổ chức thi hành vụ việc. Hàng ngày, người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong quá trình thi hành án đến trụ sở cơ quan thi hành án để giải quyết việc thi hành án. Do đó, thông tin về văn bản thông báo về thi hành án được niêm yết tại trụ sở cũng là một cơ hội công khai với công chúng về hoạt động thi hành án dân sự nói chung và văn bản thông báo đó nói riêng.  

+ Trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo. Việc niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã là trụ sở của cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở, là nơi gần dân nhất, hàng ngày giải quyết các công việc của công dân sở tại. Do đó, nếu không thông báo được cho người được thông báo về thi hành án thì việc niêm yết tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là cần thiết.
+ Nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo.

Việc xác định niêm yết tại “nơi cư trú” hay tại “nơi cư trú cuối cùng” khi thực hiện việc niêm yết tại Ủy ban hoặc tại nơi cư trú chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. Do đó, tùy từng trường hợp cơ quan thi hành án dân sự có thể cân nhắc để áp dụng cho phù hợp nhất. Ví dụ:
Đối với trường hợp người được thông báo không có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú hoặc người được thông báo có người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú nhưng người đó từ chối nhận văn bản thông báo, người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về thì xác định nơi niêm yết tại nơi người được thông báo cư trú.

Trong trường hợp không xác định được địa chỉ của người được thông báo thì việc xác định niêm yết tùy thuộc vào kết quả xác định địa chỉ của đương sự. Nếu bản án, quyết định, nhất là bản án, quyết định xét xử các hành vi phạm tội hình sự không xác định được địa chỉ chính xác của đương sự hoặc xác định đương sự thuộc diện “lang thang” thì cần căn cứ vào các thông tin có được để xác định nên niêm yết tại nơi cư trú hay tại nơi cư trú cuối cùng của đương sự.  Việc niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và tại nơi cư trú, cư trú cuối cùng của người được thông báo về cơ bản là trùng nhau, tức cùng trên một địa bàn cấp xã.   

Việc xác định nơi cư trú được xác định theo quy định tại Điều 12 Luật Cư trú, theo đó: Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Nơi thường trú là nơi người đó sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi người đó sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, tạm trú thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống. 

+ Đối với trường hợp niêm yết để bán đấu giá tài sản: nơi niêm yết được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, theo đó: Tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản là động sản tại ba nơi: (1) nơi bán đấu giá, (2) nơi trưng bày tài sản và (3) nơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản chậm nhất là bảy ngày trước khi tiến hành bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Đối với bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại ba nơi: (1) nơi bán đấu giá, (2) nơi có bất động sản bán đấu giá và (3) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản có thể được rút ngắn theo thỏa thuận của các bên.

c. Lập biên bản về việc niêm yết công khai

Khi thực hiện niêm yết công khai, người thực hiện niêm yết phải lập biên bản về việc niêm yết công khai. Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết; số, ngày, tháng, năm, tên của văn bản thông báo; có chữ ký của người chứng kiến. Pháp luật đòi hỏi người thực hiện niêm yết cần lập biên bản với những nội dung chính như trên là để có cơ sở khẳng định việc thông báo về thi hành án đã được thực hiện và thực hiện chính xác, biên bản được lưu vào hồ sơ thi hành án.

- Thời gian văn bản thông báo được niêm yết, cách thức xác định thời điểm việc thông báo bằng hình thức niêm yết được coi là hợp lệ
Thời gian niêm yết công khai văn bản thông báo là 10 ngày, kể từ ngày niêm yết. Ngày niêm yết là ngày được thông báo hợp lệ. Như vậy, kể từ thời điểm cơ quan thi hành án trực tiếp hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện việc niêm yết công khai văn bản thông báo thì ngày đó được coi là đương sự đã được thông báo.

Khi tiến hành niêm yết công khai, Chấp hành viên cần ấn định thời gian nhất định (kể từ ngày niêm yết) để người được thông báo thực hiện các quyền, nghĩa vụ của họ.

Ví dụ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày niêm yết, người phải thi hành án phải đến cơ quan thi hành án để giải quyết việc thi hành án.

Việc ấn định thời gian cần căn cứ vào từng vụ việc cụ thể, nhưng phải đảm bảo cho người được thông báo biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ theo thông báo.

1.3.3. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

a. Điều kiện thực hiện: việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc khi đương sự có yêu cầu. Một số trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải thực hiện việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng như thông báo về việc bán đấu giá tài sản. “Đương sự có yêu cầu” trong trường hợp này có thể là người được thi hành án, người phải thi hành án, có thể là bản thân người được thông báo. Trong trường hợp người được thi hành án yêu cầu thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các văn bản có liên quan đến người phải thi hành án (mà không có yêu cầu, sự đồng ý của người phải thi hành án, không thuộc trường hợp phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng) thì có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín của người phải thi hành án, có thể phát sinh chi phí thông báo mà khiếu nại. Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện trong trường hợp có căn cứ xác định việc niêm yết không đảm bảo cho người được thông báo nhận được thông tin về văn bản được thông báo.
Trong trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự cần lưu được văn bản yêu cầu cũng như văn bản thể hiện kết quả thông báo để làm cơ sở. Sau khi đã xác định có đủ cơ sở để áp dụng thì chỉ khi đó mới được thực hiện thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

b. Phương tiện thông tin đại chúng được sử dụng và số lần thông báo: 

Trường hợp xác định đương sự đang có mặt tại địa phương nơi đương sự cư trú thì việc thông báo được thực hiện trên báo ngày trong hai số liên tiếp hoặc trên đài phát thanh, đài truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của địa phương đó hai lần trong 02 ngày liên tiếp.

Trường hợp xác định đương sự không có mặt tại địa phương nơi đương sự cư trú thì việc thông báo được thực hiện trên báo ngày trong hai số liên tiếp hoặc trên đài phát thanh, đài truyền hình của trung ương hai lần trong 02 ngày liên tiếp.

c. Thời điểm được xác định là thông báo hợp lệ: 

Ngày thực hiện việc thông báo lần hai trên phương tiện thông tin đại chúng là ngày được thông báo hợp lệ. 

1.4. Chi phí thông báo 

Chi phí thông báo do người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp pháp luật quy định ngân sách nhà nước chi trả hoặc người được thi hành án chịu.

2. Những quy định mới về thông báo về thi hành án theo Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành

Các quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật thi hành án dân sự năm 2008 không được sửa đổi, bổ sung. Do đó, những điểm mới của quy định về thông báo về thi hành án chỉ được quy định tại Điều 12 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, bổ sung người thực hiện việc thông báo trực tiếp là “Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được thông báo chấp hành hình phạt tù” (điểm b Khoản 1 Điều 12 Nghị định).

Thứ hai, bổ sung quy định “trường hợp đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan từ chối không nhận thông báo thì người thực hiện thông báo trực tiếp phải lập biên bản, có chữ ký của người chứng kiến và việc thông báo được coi là hợp lệ” (Khoản 4 Điều 12 Nghị định).

 Luật Thi hành án dân sự 2008 chỉ quy định việc giải quyết trong trường hợp người được thông báo vắng mặt mà không quy định việc thông báo trong trường hợp người được thông báo từ chối không nhận thông báo (nội dung này chỉ được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC). Do đó, pháp điển hóa quy định của Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, Khoản 4 Điều 12 Nghị định đã bổ sung quy định trên. 

Thứ ba, bổ sung quy định ngoài việc thông báo theo quy định tại Điều 43 Luật Thi hành án dân sự, nội dung “thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng” có thể được thực hiện với hình thức “công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp” (Khoản 4 Điều 12 Nghị định). 

Tuy nhiên, việc thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, của Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ là hình thức thông báo bổ sung mà không thay thế việc thông báo theo quy định tại Điều 43 Luật Thi hành án dân sự năm 2008..  

Thứ tư, bổ sung việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện việc niêm yết đối với trường hợp chưa xác định được người thừa kế của người phải thi hành án (Khoản 1 Điều 15 Nghị định). 

Trong trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự bắt buộc phải thực hiện việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nơi có tài sản, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày thông báo, niêm yết. Mục tiêu là để người thừa kế của người phải thi hành án biết, liên hệ và thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại; hết thời hạn này mà không có người khai nhận thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.
Thứ năm, bổ sung việc niêm yết công khai trong trường hợp công khai thông tin của người phải thi hành án không có điều kiện thi hành (Điều 11 Nghị định). 

Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Đồng thời cơ quan thi hành án phải gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai. Thời gian niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án là 03 tháng, kể từ ngày niêm yết.

Thứ sáu, bổ sung việc niêm yết trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc người có trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức không nhận quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ (Điều 20 Nghị định). 

Trường hợp này, Chấp hành viên lập biên bản về việc  đương sự không nhận quyết định, có chữ ký của người làm chứng hoặc chứng kiến và tiến hành niêm yết quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ của người phải thi hành án tại trụ sở cơ quan, tổ chức đó.
3. Một số vấn đề cần lưu ý trong việc thông báo về thi hành án

Các trường hợp bắt buộc cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện việc thông báo về thi hành án cho đương sự được quy định ở các điều luật khác tại Luật Thi hành án dân sự và Nghị định khi quy định về các trình tự thủ tục thi hành án cụ thể. Bên cạnh quy định trách nhiệm thông báo của cơ quan thi hành án dân sự, pháp luật cũng quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của người nhận được thông báo và hậu quả pháp lý nếu thực hiện hoặc không thực hiện các quyền, nghĩa vụ được thông báo.

 Cụ thể, tại Luật Thi hành án dân sự có các quy định về trách nhiệm thông báo của cơ quan thi hành án về những vấn đề như:

- Khoản 4, Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự về tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án quy định: Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.
Theo đó, phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án. 

- Khoản 4 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự về tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự quy định: Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; bên cạnh đó, chấp hành viên phải thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ.

- Khoản 3 Điều 69 Luật Thi hành án dân sự về tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản quy định: Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản.

- Khoản 1, Khoản 3 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự về xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án quy định: 

Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận không được và không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung. Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên mà chủ sở hữu chung không mua tài sản thì tài sản được bán theo quy định.
- Khoản 1, Khoản 2 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự về giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án quy định:

Trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp họ không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định.
Trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó.


- Điều 81 Luật Thi hành án dân sự về thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ quy định: Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.
- Điều 95 Luật Thi hành án dân sự về kê biên nhà ở quy định: Khi kê biên nhà ở của người phải thi hành án đang cho thuê, cho ở nhờ thì Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người đang thuê, đang ở nhờ biết. Trường hợp tài sản kê biên là nhà ở, cửa hàng đang cho thuê được bán đấu giá mà thời hạn thuê hoặc thời hạn lưu cư vẫn còn thì người thuê có quyền tiếp tục được thuê hoặc lưu cư theo quy định của Bộ luật dân sự.

- Điều 104 Luật Thi hành án dân sự về việc xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành quy định:  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.

 Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. 

- Điều 111 Luật Thi hành án dân sự về việc kê biên quyền sử dụng đất quy định: Khi kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đất của người phải thi hành án có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất.

- Điều 113 Luật Thi hành án dân sự về việc xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên quy định: Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác và tài sản đó có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án. Trường hợp người có tài sản không tự nguyện di chuyển tài sản thì Chấp hành viên hướng dẫn cho người có tài sản và người phải thi hành án thỏa thuận bằng văn bản về phương thức giải quyết tài sản. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hướng dẫn mà họ không thỏa thuận được thì Chấp hành viên xử lý tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án và người có tài sản gắn liền với đất. Trường hợp người có tài sản là người thuê đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người phải thi hành án mà không hình thành pháp nhân mới thì người có tài sản được quyền tiếp tục ký hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người trúng đấu giá, người nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng mà họ đã ký kết với người phải thi hành án. Trường hợp này, trước khi xử lý quyền sử dụng đất, Chấp hành viên có trách nhiệm thông báo cho người tham gia đấu giá, người được đề nghị nhận quyền sử dụng đất về quyền được tiếp tục ký hợp đồng của người có tài sản gắn liền với đất;

- Điều 115 Luật Thi hành án dân sự về cưỡng chế trả nhà, giao nhà quy định: Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà; nếu họ không tự nguyện thực hiện thì Chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi nhà. Trường hợp họ từ chối nhận tài sản, Chấp hành viên phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và giao tài sản cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan thi hành án dân sự và thông báo địa điểm, thời gian để người có tài sản nhận lại tài sản. Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo mà người có tài sản bảo quản không đến nhận thì tài sản đó được xử lý theo quy định của pháp luật.
- Điều 117 Luật Thi hành án dân sự về cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất quy định: Khi xử lý tài sản gắn liền với đất được chuyển giao mà tài sản gắn liền với đất hình thành sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản đó tháo dỡ hoặc chuyển tài sản ra khỏi diện tích đất phải chuyển giao cho người được thi hành án. Trường hợp người có tài sản gắn liền với đất từ chối nhận tài sản thì Chấp hành viên lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản, giao tài sản cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan thi hành án dân sự và thông báo địa điểm, thời gian để người có tài sản nhận lại tài sản. Hết thời hạn thông báo mà người có tài sản không đến nhận thì tài sản được xử lý theo quy định.

- Điều 126 Luật Thi hành án dân sự về trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự quy định: Sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, Chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự. Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì Chấp hành viên bán tài sản đó và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn, đồng thời thông báo cho đương sự. Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước. Đối với giấy tờ liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự thì hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông báo nếu đương sự không đến nhận, Chấp hành viên làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan đã ban hành giấy tờ đó xử lý theo quy định.

Tại Nghị định số 62/2015/NĐCP cũng có các quy định về trách nhiệm thông báo của cơ quan thi hành án về những vấn đề như:

- Khoản 6 Điều 4 Nghị định về thời hiệu yêu cầu thi hành án quy định: “Trường hợp phạm nhân là người phải thi hành án, thân nhân của họ hoặc người được họ ủy quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện nộp tiền, tài sản thi hành án khi đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án. Trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án tương ứng với khoản tiền, tài sản họ tự nguyện nộp, đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số tiền, tài sản do phạm nhân là người phải thi hành án, người được ủy quyền hoặc thân nhân của họ nộp và thông báo cho người được thi hành án đến nhận.
Hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà người được thi hành án không đến nhận tiền, tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước, sau khi khấu trừ tiền, tài sản mà họ phải thi hành theo quyết định thi hành án khác, nếu có”. Đây là quy định mới được bổ sung theo Nghị định. 

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định về ra quyết định thi hành án theo yêu cầu quy định: “Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với những người đã có yêu cầu, đồng thời thông báo cho những người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đó biết để yêu cầu thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo không yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã có yêu cầu hoặc người đại diện của những người đã có yêu cầu để quản lý. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật”. 

- Khoản 1 Điều 15 Nghị định về chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án quy định: “Quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật về thừa kế quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự thực hiện như sau:
Trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản mà người phải thi hành án đã chết nhưng có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thì cơ quan thi hành án dân sự ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án. Hết thời hạn này mà họ không thực hiện thì cơ quan thi hành án dân sự tổ chức giao tài sản, kể cả cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người phải thi hành nghĩa vụ về thanh toán tiền đã chết mà có để lại tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự có văn bản thông báo, ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để người thừa kế hoặc người quản lý di sản của người phải thi hành án thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại. Hết thời hạn này, nếu người thừa kế hoặc người quản lý di sản không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản để lại của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án, đồng thời ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, để những người liên quan đến tài sản thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Hết thời hạn thông báo về thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án.

Trường hợp chưa xác định được người thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nơi có tài sản, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày thông báo, niêm yết để người thừa kế biết, liên hệ và thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án để lại; hết thời hạn này mà không có người khai nhận thừa kế thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản để thi hành án”. 

- Khoản 3 Điều 17 Nghị định về việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả định giá, Chấp hành viên thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận tài sản nộp số tiền tương ứng với tỷ lệ giá trị tài sản mà đương sự được nhận theo bản án, quyết định so với giá tài sản đã định quy định tại Khoản 2 Điều này để thanh toán cho người được nhận tiền thi hành án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được nhận tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định bán đấu giá tài sản để thi hành án. Số tiền thu được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng so với số tiền, tài sản mà các đương sự được nhận theo bản án, quyết định nhưng không tính lãi chậm thi hành án”.

- Điều 24 Nghị định về kê biên tài sản để thi hành án quy định:

Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi kê biên tài sản, nếu có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự.

Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của vợ, chồng thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông báo cho vợ, chồng biết. Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu, sử dụng theo số lượng thành viên của hộ gia đình tại thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản, thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Chấp hành viên thông báo kết quả xác định phần sở hữu, sử dụng cho các thành viên trong hộ gia đình biết. Trường hợp vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ gia đình không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có quyền yêu cầu Toà án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn này mà không có người khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, xử lý tài sản và trả lại cho vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ gia đình giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của họ.


Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp mà kết quả xác minh tại thời điểm thi hành án cho thấy tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng cầm cố, thế chấp thì Chấp hành viên phải thông báo bằng văn bản cho người nhận cầm cố, thế chấp biết nghĩa vụ của người phải thi hành án và yêu cầu khi thanh toán hết nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc khi xử lý tài sản cầm cố, thế chấp phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết. Cơ quan thi hành án dân sự kê biên tài sản sau khi đã được giải chấp hoặc thu phần tiền còn lại sau khi xử lý tài sản để thanh toán hợp đồng đã ký, nếu có. Nếu người nhận cầm cố, thế chấp không thông báo hoặc chậm thông báo mà gây thiệt hại cho người được thi hành án thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đây là quy định của Nghị định mới được bổ sung. 

- Khoản 1 Điều 27 Nghị định về bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án quy định: 

Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định thì Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản bán đấu giá.

- Khoản 2 Điều 32 Nghị định về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước quy định: 

Cơ quan thi hành án dân sự thông báo và ấn định cho cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận vật chứng, tài sản trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được thông báo để tiếp nhận. Hết thời hạn nêu trên mà không tiếp nhận vật chứng, tài sản thì cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận phải thanh toán các khoản chi phí cho việc bảo quản tài sản và phải chịu mọi rủi ro kể từ thời điểm chậm tiếp nhận.

- Khoản 1 Điều 45 Nghị định về tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án quy định: 

Trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên phải lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án hoặc dự trù chi phí cưỡng chế trong trường hợp không phải lập kế hoạch cưỡng chế, trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt. Dự toán chi phục vụ cưỡng chế được lập căn cứ vào nội dung chi, mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước và thông báo cho đương sự biết trước ngày tiến hành cưỡng chế theo quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật Thi hành án dân sự.

Đây là quy định mới được bổ sung theo Nghị định. 

- Điều 49 Nghị định về thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định: 

+ Trường hợp thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên xác định số tiền được thanh toán của những người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế. 

Trường hợp bản án, quyết định đang do cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành xác định nhiều người được thi hành án nhưng chỉ một hoặc một số người yêu cầu thi hành án mà tài sản của người phải thi hành án không đủ để thi hành nghĩa vụ tài sản theo bản án, quyết định thì cơ quan thi hành án dân sự thanh toán cho người đã yêu cầu thi hành án theo tỉ lệ mà họ được nhận, số tiền còn lại gửi vào ngân hàng theo loại tiền gửi kỳ hạn 01 tháng, đồng thời thông báo và ấn định thời hạn không quá 01 tháng cho những người được thi hành án chưa yêu cầu về quyền yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp đã hết thời hiệu. 

Hết thời hạn thông báo mà cơ quan thi hành án dân sự không nhận được yêu cầu thi hành án thì số tiền đã gửi và tiền lãi được thanh toán tiếp cho những người đã có yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm hết thời hạn thông báo; số tiền còn lại, nếu có, được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán hoặc trả lại cho người phải thi hành án.

+ Đối với khoản tiền chi trả cho người được nhận là cá nhân, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận đến nhận. 

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà người được nhận tiền không đến nhận nếu họ ở xa trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, đã xác định được địa chỉ rõ ràng của họ và khoản tiền có giá trị nhỏ hơn 01 tháng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định thì cơ quan thi hành án dân sự lập phiếu chi và gửi tiền cho họ qua đường bưu điện. Trường hợp bưu điện trả lại tiền do không có người nhận thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều này. 

Trường hợp người được nhận tiền cung cấp tài khoản và yêu cầu chuyển khoản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển khoản.

+ Cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục gửi tiền vào ngân hàng, gửi tài sản bằng hình thức thuê bảo quản hoặc bảo quản tại kho cơ quan thi hành án dân sự đối với khoản tiền, tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây: 

(i) Khoản tiền, tài sản chưa xác định được địa chỉ của người được nhận hoặc khoản tiền hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, mà người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án không đến nhận; 

Sau khi gửi tiền, tài sản, nếu người được nhận tiền, tài sản đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền, tài sản cho người được nhận. Phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban đầu và trả cho người được nhận.

Trường hợp hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo đối với trường hợp thu được tiền sau thời điểm 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển nộp số tiền, tài sản đó vào Ngân sách Nhà nước.

(ii) Khoản tiền, tài sản đã thu nhưng việc thi hành án bị hoãn, tạm đình chỉ để xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Đây là quy định mới được bổ sung theo Nghị định. 

- Khoản 3 Điều 50 Nghị định về tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án quy định: 

Trường hợp ủy thác tư pháp về việc giao trả giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự, nếu việc thực hiện ủy thác tư pháp lần hai không có kết quả hoặc đương sự không đến nhận thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại Điểm c Khoản này hoặc hết thời hạn thông báo mà đương sự không đến nhận, cơ quan thi hành án làm thủ tục gửi cho người đó; trường hợp không xác định được địa chỉ người nhận thì gửi cho cơ quan, tổ chức đã ban hành giấy tờ, tài liệu hoặc cơ quan đại diện của nước có cơ quan, tổ chức đã ban hành giấy tờ, tài liệu...
Ngoài việc thông báo về thi hành án cho đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như trên, thì cơ quan thi hành án dân sự còn có trách nhiệm gửi các quyết định về thi hành án dân sự, hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của viện kiểm sát nhân dân để thực hiện kiểm sát thi hành án dân sự. 

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự cũng có trách nhiệm gửi một số văn bản có liên quan cho các cơ quan như Tòa án, Trọng tài thương mại, cơ quan thi hành án dân sự khác có liên quan (ủy thác, nhận ủy thác…), chính quyền xã, tổ dân phố... Việc thông báo này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, ra quyết định thi hành án và thông báo về thi hành án dân sự là hai trong số nhiều thủ tục rất quan trọng mà cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án. Nếu nói rằng việc ra quyết định thi hành án là công việc đầu tiên để bắt đầu một hoạt động thi hành án dân sự thì thông báo về thi hành án dân sự là công cụ, phương tiện để cơ quan thi hành án dân sự truyền tải những thông tin cần thiết cho đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để trên cơ sở đó, họ có trách nhiệm thực hiện, họ có thể biết và tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời cũng tạo điều kiện cho hoạt động thi hành án diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao hơn, giảm khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự. Do đó, các cơ quan thi hành án dân sự nói chung và các Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự nói riêng cần rất chú ý để đảm bảo cho việc tổ chức thi hành án đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa./. 

CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC XÁC MINH, XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN 
THI HÀNH ÁN                                                             

Quá trình thi hành án dân sự phải thực hiện nhiều trình tự, thủ tục và trải qua nhiều giai đoạn thi hành án, trong đó xác minh điều kiện thi hành án là một trong những thủ tục có vai trò quan trọng nhất. Kết quả xác minh là cơ sở để Chấp hành viên thuyết phục đương sự tự nguyện, thỏa thuận thi hành án, là cơ sở để Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra các quyết định ủy thác, hoãn, đình chỉ thi hành án hay lựa chọn biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp. Có thể nói, xác minh điều kiện thi hành án chính là căn cứ làm phát sinh hàng loạt các tác nghiệp khác trong quá trình tổ chức thi hành các bản án, quyết định, đòi hỏi Chấp hành viên cần thiết phải nắm vững cơ sở pháp lý của việc xác minh, kỹ năng xác minh và xử lý kết quả xác minh phù hợp với quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Hiện nay, vấn đề xác minh điều kiện thi hành án đã được sửa đổi, bổ sung khá toàn diện trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Nghị định 62/NĐ-CP).

Về cơ sở pháp lý, trước đây, xác minh điều kiện thi hành án dân sự được quy định tại Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Điều 6 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1, Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP; Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2010/BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự. Qua đó cho thấy những quy định về xác minh điều kiện thi hành án tuy đã khá chi tiết và tạo cơ sở pháp lý cần thiết để Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ xác minh điều kiện thi hành án. Tuy nhiên, qua thời gian 05 năm thực hiện, tổng kết quá trình tổ chức thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy những quy định về xác minh điều kiện thi hành án đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc không chỉ từ phía cơ quan thi hành án mà cả phía đương sự tham gia trong quá trình thi hành án. Chính vì vậy, quy định tại Điều 44 về xác minh điều kiện thi hành án đã được sửa đổi, bổ sung và là một trong những điều luật được thay đổi khá toàn diện so với quy định trước đó, đồng thời vấn đề này được hướng dẫn và quy định chi tiết tại Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. 

Căn cứ kết quả xác minh thi hành án, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự sẽ xác định người phải thi hành án có điều kiện hay không có điều kiện thi hành án. Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án thì Chấp hành viên lựa chọn biện pháp tổ chức thi hành án phù hợp. Khi người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, trước đây theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chấp hành viên sẽ lựa chọn việc tham mưu Thủ trưởng ra quyết định hoãn thi hành án nếu phù hợp với các căn cứ của Điều 48, hoặc quyết định trả đơn yêu cầu theo quy định tại Điều 51 hoặc Quyết định đình chỉ thi hành án nếu có căn cứ tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự... Đồng thời, các trường hợp hoãn thi hành án sẽ được thống kê vào mục "chưa có điều kiện thi hành" trong biểu thống kê thi hành án dân sự tại Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Tuy nhiên, tại Luật Thi hành án dân sự chỉ có quy định về “có điều kiện thi hành án” mà chưa có quy định rõ các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án hay trường hợp hoãn thi hành án hay trường hợp nào khác được coi là chưa có điều kiện hành án. Hơn nữa, theo Luật sửa đổi, bổ sung thì chế định về trả đơn yêu cầu thi hành án đã không còn thì những trường hợp chưa có điều kiện thi hành án trong các hồ sơ thi hành án theo yêu cầu sẽ xử lý như thế nào? Chính vì vậy, nhằm khắc phục các bất cập của Luật thi hành án dân sự năm 2008 và thực tiễn tổ chức thực hiện, tại Điều 44a, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ hơn thế nào là "chưa có điều kiện thi hành án" và việc công khai thông tin của người phải thi hành án trong một số trường hợp. Vấn đề này đã được hướng dẫn và quy định chi tiết tại Điều 9 và Điều 11 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:        

I. VỀ XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

1. Về chuyển trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án từ người được thi hành án sang Chấp hành viên

Trước đây, theo quy định tại Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, chủ thể tiến hành việc xác minh không chỉ là Chấp hành viên mà người được thi hành án cũng phải có trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án. Trong trường hợp chủ động ra quyết định thi hành án, Chấp hành viên có trách nhiệm tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Trong trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, người được thi hành án có trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì mới có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh. Việc yêu cầu này phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ các biện pháp đã được áp dụng nhưng không có kết quả, kèm theo tài liệu chứng minh. 

Có thể nói, quy định này đã hoàn toàn khác biệt so với quy định trong mọi trường hợp trách nhiệm xác minh thuộc về Chấp hành viên như Điều 14 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004. Vào thời điểm ban hành Luật Thi hành án dân sự, đây được coi là một bước ngoặt mang tính ưu việt và được coi là đã góp phần vào việc “xã hội hóa” hoạt động thi hành án dân sự, đưa người dân tham gia vào chính công việc mang lại quyền lợi cho họ, vừa nhằm tháo gỡ “gánh nặng” xác minh đè nặng trên vai của Chấp hành viên, vừa góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xác minh thi hành án. Phân tích ưu điểm này cho thấy cần thiết phải đưa người được thi hành án tham gia vào việc xác minh vì hơn ai hết, cùng với trách nhiệm của cơ quan thi hành án, người được thi hành án là người có trách nhiệm, quan tâm đến điều kiện thi hành án, họ nắm bắt và hiểu rõ tình hình tài sản của người phải thi hành án, cũng như chính bản thân họ là người có quyền lợi trong việc thi hành án này nên họ sẽ tích cực tham gia điều tra, xác minh. Hơn nữa, việc giao người được thi hành án tham gia vào công tác xác minh điều kiện thi hành án cũng giúp cho họ hiểu được những khó khăn của Chấp hành viên khi thực hiện trách nhiệm xác minh và tổ chức thi hành án, nhất là khi người phải thi hành án không có điều kiện thi hành. Khi đó, việc cơ quan thi hành án có trả đơn yêu cầu thi hành án hay chậm thi hành án cũng có thể tránh được phần nào khiếu kiện của người được thi hành án. 

Tuy nhiên, sau 05 năm áp dụng, quy định trên đã bộc lộ những hạn chế bởi những rắc rối, khó khăn gây ra đối với người được thi hành án, việc xác minh không có được kết quả như mong đợi. Tỷ lệ những vụ việc do người được thi hành án cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án là rất thấp. Bản thân Chấp hành viên là người được Nhà nước trao quyền nhất định trong việc tổ chức thi hành án khi đề nghị người nắm giữ thông tin của người phải thi hành án như Ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý đất đai...cung cấp thông tin mà khi tiến hành xác minh cũng gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, bản thân người được thi hành án không được Nhà nước trao quyền, pháp luật cũng chưa có quy định nào chính thức, rõ ràng để tạo hành lang pháp lý cho họ tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, cũng không có quy định nào buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho người được thi hành án và nếu họ không cung cấp thì cũng không có chế tài gì nên điều chắc chắn là kết quả xác minh của người được thi hành án không cao. Nhiều khi họ chỉ đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin xác nhận giúp họ là không cung cấp thông tin để có cơ sở đề nghị Cơ quan thi hành án tiến hành xác minh, (đáp ứng yêu cầu đã thực hiện nhưng không có kết quả) mà cũng không được xác nhận, dẫn đến việc họ phải khiếu kiện. Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 125/2013/NĐ-CP) quy định: "Người được thi hành án khi yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án phải xuất trình biên bản làm việc hoặc các tài liệu hợp pháp khác để chứng minh việc người đó hoặc người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác minh tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ các thông tin về tài sản, đang quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án nhưng không có kết quả, trừ trường hợp người được thi hành án thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng hoặc là người neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này". Việc xác minh tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân được coi là không có kết quả khi người được thi hành án hoặc người được ủy quyền chứng minh đã trực tiếp hoặc yêu cầu bằng văn bản nhưng đã quá thời hạn 01 tháng kể từ ngày yêu cầu nhưng không nhận được văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không có lý do chính đáng.

  Chính quy định trên đã đẩy người dân vào bước đường “tiến thoái lưỡng nan” không có lối thoát khi một mặt pháp luật buộc họ phải có trách nhiệm xác minh, mặt khác nếu không xác minh được thì phải xuất trình biên bản hoặc tài liệu hợp pháp chứng minh là đã tiến hành xác minh mà không có kết quả, trong khi chẳng có cơ quan nào xác nhận cho họ về việc không cung cấp thông tin hoặc xác nhận họ đã tiến hành xác minh nhưng không có kết quả. Hơn nữa, cơ quan thi hành án dân sự lại từ chối nhận đơn yêu cầu của họ vì cho rằng họ chưa thực hiện trách nhiệm xác minh mà pháp luật đã trao cho họ, dẫn đến người dân là người chịu thiệt thòi khi họ đã phải theo đuổi vụ kiện trong suốt quá trình tố tụng mà quyền lợi lại không được đảm bảo do chính quy định về xác minh điều kiện thi hành án dẫn đến bức xúc, khiếu kiện là điều khó tránh khỏi. 
Chính vì vậy, xuất phát từ quan điểm “việc gì có lợi cho dân thì làm”, tạo điều kiện tối đa cho người được thi hành án trong việc thực hiện quyền yêu cầu thi hành án được pháp luật công nhận, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định người được thi hành án có quyền cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án mà không buộc phải có trách nhiệm xác minh. Như vậy, với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung thì trách nhiệm xác minh thuộc về cơ quan thi hành án, mà cụ thể là Chấp hành viên hoặc thư ký thi hành án khi được Chấp hành viên giao nhiệm vụ xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Và trong trường hợp này, người được thi hành án không phải chịu chi phí xác minh như quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Tuy nhiên, người được thi hành án hoàn toàn có quyền tham gia vào việc xác minh điều kiện thi hành án, theo đó, người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự.

Như vậy, việc quy định về trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án là một điểm mới căn bản của Luật sửa đổi, bổ sung, có thể khẳng định trách nhiệm thực hiện việc xác minh thuộc về cơ quan thi hành án và chủ thể thực hiện nhiệm vụ này không ai khác chính là Chấp hành viên. 

Trong quá trình tiến hành xác minh, Chấp hành viên cần lưu ý vấn đề sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 chỉ quy định Chấp hành viên “phải tiến hành việc xác minh” nhưng không quy định rõ Chấp hành viên khi đi xác minh phải làm gì, có trách nhiệm như thế nào, trong các trường hợp lựa chọn hình thức xác minh trực tiếp hay bằng văn bản thì cần phải làm gì...Chính vì những vướng mắc khó khăn như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung đã “bóc tách” quy định về trách nhiệm của Chấp hành viên khi tiến hành xác minh tại Khoản 4 Điều 44 như sau:

“4. Khi xác minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên có trách nhiệm sau đây:

a) Xuất trình thẻ Chấp hành viên;

b) Xác minh cụ thể tài sản, thu nhập, các điều kiện khác để thi hành án; đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm thì còn phải xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó;

c) Trường hợp xác minh bằng văn bản thì văn bản yêu cầu xác minh phải nêu rõ nội dung xác minh và các thông tin cần thiết khác;

d) Trường hợp người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức thì Chấp hành viên trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn, tài sản; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án;

đ) Yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời, thuê chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh trong trường hợp cần thiết”.

Như vậy, Chấp hành viên lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ xác minh điều kiện thi hành án cần phải mang theo thẻ Chấp hành viên và trước khi tiến hành xác minh phải xuất trình thẻ Chấp hành viên. Đây là quy định cần thiết để Chấp hành viên thực hiện quyền của mình, tạo nên một phong cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, tạo sự tin tưởng cho người cung cấp thông tin.

Trong đa số trường hợp thì Chấp hành viên đều phải xác minh trực tiếp. Việc xác minh trực tiếp đòi hỏi Chấp hành viên phải xác minh cụ thể hiện trạng tài sản, điều kiện kinh tế, thu nhập của người phải thi hành án, không chỉ căn cứ vào nội dung trình bày của đương sự hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Xác minh trực tiếp, cụ thể là vô cùng quan trọng bởi lẽ Chấp hành viên sẽ khó mà quyết định được việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nào hoặc sẽ kê biên tài sản nào nếu tài sản được xác minh thuộc sở hữu riêng hay sở hữu chung của người phải thi hành án với người khác, tài sản là động sản hay tài sản là bất động sản của người phải thi hành án hoặc khi đã kê biên tài sản chung của người phải thi hành án Chấp hành viên sẽ kê biên toàn bộ hay chỉ kê biên phần tài sản có giá trị tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án. 

Ví dụ: Bản án tuyên A phải trả nợ cho B số tiền 500 triệu đồng. B yêu cầu thi hành án. Chi cục THADS huyện C đã ra quyết định thi hành án theo yêu cầu của B. Qua xác minh tại UBND xã, Chấp hành viên được biết A không có tài sản nào khác ngoài nhà và đất thuộc sở hữu chung của A và D (D là vợ của A). Trong trường hợp này, để tiến hành kê biên tài sản là nhà và đất thuộc sở hữu chung của vợ chồng A, D thì Chấp hành viên không thể chỉ căn cứ vào xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã là ngôi nhà đó có diện tích bao nhiêu, thuộc số ô, số thửa thế nào, người đứng tên sở hữu, sử dụng là ai mà Chấp hành viên còn phải nắm rõ diện tích theo giấy chứng nhận và diện tích thực tế ra sao, có phần nào hợp pháp và phần nào không hợp pháp, có thế chấp chuyển nhượng hay không, la tài sản riêng hay tài sản chung, ngôi nhà trên thửa đất đó có phân chia được không, mặt tiền là bao nhiêu mét, nếu phân chia thì có làm ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của nó hay không để Chấp hành viên quyết định sẽ kê biên toàn bộ hay chỉ kê biên phần tài sản đủ để đảm bảo thi hành án của A. Như vậy, muốn có quyết định chính xác, đòi hỏi Chấp hành viên phải xác minh trực tiếp, cụ thể hiện trạng tài sản đó.

Trong trường hợp yêu cầu xác minh bằng văn bản thì Chấp hành viên lưu ý văn bản yêu cầu xác minh phải nêu rõ nội dung xác minh và các thông tin cần thiết khác, hướng tới mục đích cần xác minh, tránh trường hợp văn bản yêu cầu xác minh không rõ ràng, dẫn đến kết quả trả lời của cơ quan có thẩm quyền trả lời không đạt được mục đích như Chấp hành viên mong muốn. Ví dụ như muốn xác minh tài sản là quyền sử dụng đất là tài sản có đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dùng đất thì Chấp hành viên có thể làm văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của địa phương nơi có tài sản cung cấp thông tin, nhưng nếu văn bản yêu cầu chỉ nêu đề nghị cung cấp thông tin chung chung hoặc đề nghị cung cấp thông tin tài sản đó có phải do đương sự Nguyễn Văn A đứng tên chủ sử dụng không mà không đề nghị cung cấp thông tin cụ thể khác thì chắc chắn văn bản trả lời sẽ không đáp ứng được yêu cầu. Do đó, tùy từng trường hợp, Chấp hành viên cần lưu ý yêu cầu xác minh tài sản có nguồn gốc như thế nào, diện tích trên giấy tờ như thế nào, tình trạng tài sản, có cầm cố, thế chấp gì tại thời điểm xác minh không và nêu rõ các thông tin khác phục vụ cho việc tổ chức thi hành án tiếp theo của Chấp hành viên.

Thông thường, Chấp hành viên xác minh tài sản của người phải thi hành án là cá nhân thì việc xác minh tài sản tại gia đình, Ủy ban nhân dân cấp xã, thông qua người thân, thông qua các cơ quan có thẩm quyền đăng ký khi người phải thi hành án có tài sản thuộc diện phải đăng ký... Tuy nhiên, trường hợp người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức thì Chấp hành viên xác minh như thế nào cũng là một trong những vấn đề mà nhiều Chấp hành viên còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định trong trường hợp người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức thì Chấp hành viên cần trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn, tài sản; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án. Để đảm bảo có thông tin hữu ích, trong những trường hợp này, Chấp hành viên cần yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời, thuê chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh. Chấp hành viên cũng cần lưu ý là trong nhóm chủ thể người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức thì phổ biến nhất là doanh nghiệp. Đối với loại chủ thể là doanh nghiệp này thì cần xác minh về vốn và tài sản của doanh nghiệp, bao gồm: cấu trúc vốn, thủ tục và điều kiện góp vốn, chuyển nhượng vốn, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp, điều kiện và thủ tục huy động vốn, chế độ trách nhiệm, tài sản của doanh nghiệp...Từ việc xác minh được tài sản của doanh nghiệp đang hiện hữu có thể sử dụng, định đoạt như thế nào, trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp đến đâu để Chấp hành viên có định hướng xử lý tài sản của doanh nghiệp đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, chính việc quy định trách nhiệm xác minh thuộc về Chấp hành viên nên Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi Điều 73 Luật Thi hành án dân sự về quy định Ngân sách nhà nước chi trả chi phí xác minh điều kiện thi hành án nói chung, không phân biệt chi phí xác minh trong trường hợp chủ động thi hành án hay theo yêu cầu thi hành án. Theo đó, người được thi hành án không phải chịu chi phí xác minh khi yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh như quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

2. Về thời điểm, thời hạn tiến hành xác minh 

- Về thời điểm xác minh thi hành án: 

Trước đây, theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì thời điểm tiến hành xác minh theo quy định trên là trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chủ động ra quyết định thi hành án hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh của người được thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc xác minh. 

Theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sau khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án có 05 ngày làm việc để ra quyết định thi hành án, sau khi ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án có 02 ngày làm việc để phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành, mà thường khi nhận đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án cũng nhận được đơn yêu cầu xác minh của người được thi hành án vào cùng thời điểm. Vậy là nếu theo quy định phải xác minh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu xác minh thì Chấp hành viên chỉ còn 01 ngày để tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, điều này dẫn đến một thực tế là Chấp hành viên có thể vi phạm thời hạn xác minh theo quy định của pháp luật hoặc phải tìm cách “hợp thức hóa” về mặt thời gian tiến hành xác minh cho phù hợp với quy định của pháp luật. Hơn nữa, việc tính thời hạn xác minh kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu xác minh của người được thi hành án cũng bất cập với quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án dân sự 2008 là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Do đó, nếu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án trước khi người phải thi hành án tự nguyện thi hành mà người phải thi hành án đã thi hành án trong thời gian tự nguyện thi hành thì việc xác minh của Chấp hành viên là thừa, không có ý nghĩa gì. 
Khắc phục được bất cập trong quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Khoản 1 Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung đã có sự thay đổi về thời điểm xác minh, đó là trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh. Như vậy, thời điểm tiến hành xác minh ít nhất cũng vào thời điểm hết 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, phù hợp với Điều 45 Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Do đó, việc sửa đổi về thời điểm tiến hành xác minh điều kiện thi hành án tại Luật sửa đổi, bổ sung kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án đã khắc phục được những bất cập như trên, đồng thời tôn trọng quyền tự nguyện thi hành án của người phải thi hành án, tạo điều kiện cho Chấp hành viên có thời gian nghiên cứu hồ sơ và tiến hành việc xác minh hiệu quả hơn.

- Về thời hạn tiến hành xác minh:

Sau thời điểm xác minh lần đầu, nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì Chấp hành viên sẽ sử dụng kết quả xác minh để thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án theo quy định tại Điều 6 Luật Thi hành án dân sự; hoặc lựa chọn một trong 06 biện pháp cưỡng chế thi hành án quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự. Ví dụ, trường hợp để thi hành nghĩa vụ trả nợ của người phải thi hành án, Chấp hành viên có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tài khoản nếu kết quả xác minh cho thấy người phải thi hành án có tài khoản và trong tài khoản có tiền để thi hành án, hoặc áp dụng biện pháp trừ vào thu nhập nếu xác minh có thu nhập và đảm bảo các điều kiện khác, hoặc kê biên, xử lý tài sản trong trường hợp xác minh có quyền sử dụng đất hoặc tài sản khác đảm bảo thi hành khoản nghĩa vụ thi hành án, tuy việc lựa chọn biện pháp cưỡng chế nào còn phụ thuộc vào khoản nợ thực tế và điều kiện cụ thể của từng đương sự...

Nếu kết quả xác minh sau thời điểm xác minh lần đầu cho thấy người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì vẫn cần phải tiếp tục xác minh, cụ thể như sau:

Một là, thời hạn xác minh đối với người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án, không phân biệt trường hợp thi hành án chủ động hay theo yêu cầu.

Hai là, đối với trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là người đang chấp hành hình phạt tù mà qua xác minh tại thời điểm lần đầu cho thấy thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. 
Quy định mới này đã khắc phục được hạn chế so với quy định trước đây tại Điều 6 Nghị định 58/2009/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 125/2013/NĐ-CP) đã không phân biệt người đang chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên thì mới tiến hành xác minh ít nhất 01 năm một lần, tránh trường hợp người phải thi hành án qua xác minh lần đầu còn 6 tháng tù giam, đến 01 năm sau Chấp hành viên mới tiến hành xác minh thì người phải thi hành án đã ra tù trước khi xác minh rất lâu mà cơ quan thi hành án vẫn không thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án một cách kịp thời.

Đối với trường hợp thi hành án theo yêu cầu thì sau 02 lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh và chỉ khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì Chấp hành viên mới phải tiến hành xác minh lại. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì đối với những việc thi hành án theo đơn yêu cầu, nếu xác minh người phải thi hành án không có điều kiện thi hành thì cũng đồng nghĩa với việc thi hành án được xử lý theo biện pháp trả đơn yêu cầu thi hành án. Theo Luật sửa đổi, bổ sung, không còn chế định trả đơn yêu cầu thi hành án thì quy định này là hết sức quan trọng, nhằm giảm bớt chi phí về nhân lực, vật lực, thời gian để xác minh điều kiện thi hành án khi người phải thi hành án không có điều kiện thi hành sau 02 lần xác minh. 

3. Về biên bản xác minh

- Về nội dung mới trong biên bản xác minh:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung thì “Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình”. Đây là một trong những nghĩa vụ của người phải thi hành án đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành. Luật sửa đổi, bổ sung chỉ mới quy định vấn đề này về mặt nguyên tắc, chưa quy định rõ việc kê khai lúc nào, kê khai như thế nào, do đó, vấn đề này đã được làm rõ tại Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. 
Theo đó, việc kê khai được thực hiện khi Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án sẽ yêu cầu người phải thi hành án kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án. Nội dung kê khai phải nêu rõ loại, số lượng tiền, tài sản hoặc quyền tài sản; tiền mặt, tiền trong tài khoản, tiền đang cho vay, mượn; giá trị ước tính và tình trạng của từng loại tài sản; mức thu nhập định kỳ, không định kỳ, nơi trả thu nhập; địa chỉ, nơi cư trú của người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng; khả năng và điều kiện thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Chấp hành viên phải nêu rõ trong biên bản xác minh điều kiện thi hành án về việc đương sự kê khai hoặc không kê khai tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án.

Như vậy, việc yêu cầu người phải thi hành án kê khai tài sản được thực hiện khi Chấp hành viên tiến hành xác minh vào thời điểm xác minh lần đầu, Chấp hành viên lập biên bản xác minh và nêu rõ trong biên bản xác minh một nội dung mới mà trước khi có Luật sửa đổi, bổ sung chưa có, đó là nội dung về việc đương sự kê khai hoặc không kê khai thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự. Việc yêu cầu Chấp hành viên lập biên bản xác minh và nêu rõ trong biên bản xác minh việc đương sự kê khai hoặc không kê khai còn được nhấn mạnh tại mục 2.2.II của Công văn số 3823/BTP - TCTHADS ngày 19/10/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, Chấp hành viên cần lưu ý về việc lập và ký biên bản xác minh như sau:

Ngoài các nội dung theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành yêu cầu Chấp hành viên có thể tự lập biên bản xác minh hoặc giao cho thư ký ghi lại các nội dung làm việc, đảm bảo các nội dung cần thiết và đúng mẫu thì Chấp hành viên cần lưu ý bổ sung nội dung theo quy định mới tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP như sau:

 “1. Khi tiến hành xác minh, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án. Nội dung kê khai phải nêu rõ loại, số lượng tiền, tài sản hoặc quyền tài sản; tiền mặt, tiền trong tài khoản, tiền đang cho vay, mượn; giá trị ước tính và tình trạng của từng loại tài sản; mức thu nhập định kỳ, không định kỳ, nơi trả thu nhập; địa chỉ, nơi cư trú của người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng; khả năng và điều kiện thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Chấp hành viên phải nêu rõ trong biên bản xác minh điều kiện thi hành án về việc đương sự kê khai hoặc không kê khai tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án”

Như vậy, trong biên bản xác minh lần đầu, Chấp hành viên cần phải có nội dung về việc kê khai tài sản của người phải thi hành án và trong các biên bản tiếp theo, nếu có nội dung kê khai mới thì tiếp tục nêu rõ trong biên bản xác minh, làm cơ sở để xử lý theo quy định.


- Về trách nhiệm xác nhận biên bản xác minh:


Kết quả xác minh của Chấp hành viên có đầy đủ, chặt chẽ hay không được thể hiện trên biên bản xác minh. Tuy nhiên, về trách nhiệm xác nhận biên bản xác minh theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung đã có sự thống nhất, rõ ràng, hợp lý hơn quy định trước đây.


Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự 2008 thì biên bản xác minh có xác nhận của Tổ trưởng tổ dân phố, Uỷ ban nhân dân, Công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi tiến hành xác minh. Quy định này dẫn đến việc nhiều cơ quan thi hành án hiểu rằng biên bản xác minh như trên phải bao gồm xác nhận của tất cả các cá nhân, cơ quan kể trên. Vậy là 01 biên bản xác minh có thể phải đóng đến 03 loại dấu (dấu của cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân và Công an xã), chưa kể chữ ký của Tổ trưởng Tổ dân phố, Cán bộ Tư pháp xã... cùng trong 01 biên bản xác minh. Chính vì quy định này mà nhiều khi Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát hồ sơ thi hành án thường có ý kiến nếu biên bản xác minh thiếu một trong những chữ ký được yêu cầu, nhất là đối với những biên bản xác minh để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án đối với khoản nộp ngân sách nhà nước khi đủ điều kiện theo quy định. Hơn nữa, chức danh “tổ trưởng tổ dân phố” chỉ tồn tại ở thành phố, các vùng đô thị, còn ở nông thôn có thể được gọi là trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản...nên quy định cụ thể như vậy dẫn đến nơi ở đô thị thì chức danh trên phải ký vào biên bản xác minh, còn những chức danh tương tự ở nơi khác không phải ký do không có quy định.

Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ biên bản xác minh có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh” là một quy định hợp lý, thống nhất trong cách hiểu và áp dụng trên thực tế.

4. Về việc xác minh lại

- Về điều kiện xác minh lại:

 
Chấp hành viên tiến hành xác minh lại trong các trường hợp được quy định tại Khoản 5 Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung, bao gồm:

 - Trường hợp Chấp hành viên thấy cần thiết;

 - Kết quả xác minh của Chấp hành viên và người được thi hành án khác nhau;

 - Có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

Khi có một trong các trường hợp trên thì Chấp hành viên tiến hành xác minh lại. Trường hợp thứ nhất (khi Chấp hành viên thấy cần thiết) là khi Chấp hành viên chưa chắc chắn với kết quả xác minh mà thấy cần thiết thì xác minh lại - đây hoàn toàn là quyền của Chấp hành viên đảm bảo cho việc xác minh được chặt chẽ. Bên cạnh đó, do Luật sửa đổi, bổ sung đã ghi nhận quyền của người được thi hành án trong xác minh điều kiện thi hành án nên có thể xảy ra việc tồn tại song song hai kết quả xác minh. Vì thế, khi kết quả xác minh của hai chủ thể khác nhau thì Chấp hành viên cần thiết phải xác minh lại. Ngoài ra, Chấp hành viên xác minh lại khi Viện Kiểm sát nhân dân có kháng nghị đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 160 Luật Thi hành án dân sự nhằm làm rõ và chính xác hơn kết quả xác minh đã được làm cơ sở cho việc ra quyết định hoặc thực hiện hành vi trong quá trình tổ chức thi hành án. 

- Về thời hạn xác minh lại:

Quy định về thời hạn xác minh lại trong Luật sửa đổi, bổ sung được tiến hành trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh do đương sự cung cấp hoặc nhận được kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân. Như vậy, việc giới hạn thời gian theo quy định mới ngắn hơn so với quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 125/2013/NĐ-CP sửa đổi Điều 6 Nghị định 58/2009/NĐ-CP quy định thời hạn xác minh lại là 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả xác minh do đương sự cung cấp. Tuy nhiên, cũng phải xét về bản chất cho thấy việc xác minh lại trong trường hợp trước đây là xác minh lại kết quả xác minh của người được thi hành án chứ không phải xác minh lại chính kết quả xác minh của Chấp hành viên như quy định mới hiện nay.

5. Về ủy quyền xác minh

Khoản 3 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung quy định việc cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án dân sự. Đây là một điểm mới hoàn toàn so với quy định về xác minh trước đây, góp phần giúp cho chế định ủy thác thi hành án được thuận lợi hơn. Theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự về ủy thác, căn cứ để cơ quan thi hành án dân sự ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở. Trong nhiều trường hợp, cơ quan thi hành án không chỉ căn cứ vào bản án, quyết định của Tòa án mà còn căn cứ vào biên bản xác minh của Chấp hành viên. Do đó, để xác minh được người phải thi hành án có đúng là chuyển về sinh sống tại địa phương đó hoặc tại địa phương đó có tài sản, hoặc là nơi làm việc của người phải thi hành án thì Chấp hành viên cũng cần phải xác minh tại địa phương khác, tránh trường hợp chỉ xác minh tại Ủy ban nhân dân thuộc địa phương mình cho biết đương sự đã chuyển hộ khẩu về địa phương khác mà đã ủy thác ngay dẫn đến khi cơ quan thi hành án nơi nhận ủy thác sau khi thụ lý xong, tiến hành xác minh thì được biết đương sự hoàn toàn không chuyển về sinh sống tại địa phương, dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm, hồ sơ ủy thác đi và trả lại nhiều lần dẫn đến việc thi hành án tồn đọng, kéo dài. Mặt khác, nếu Chấp hành viên phải đi đến địa phương khác xác minh thì chi phí xác minh chưa được quy định rõ, hoặc nếu không nhận được sự phối hợp, ủng hộ của cơ quan thi hành án hoặc cơ quan liên quan tại địa phương khác thì việc xác minh của Chấp hành viên  rất khó khăn. Chính vì vậy, quy định ủy quyền xác minh sẽ phần nào tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho Chấp hành viên trước khi tiến hành ủy thác thi hành án.

Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã quy định rõ ràng về cách thức thực hiện việc ủy quyền xác minh, thời hạn thực hiện xác minh theo ủy quyền đối với tùy từng loại tài sản. Theo đó, bên tiến hành việc ủy quyền xác minh phải có văn bản ủy quyền, trong đó nêu rõ bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và nội dung cần thiết khác; bên nhận ủy quyền tiến hành xác minh và phải trả lời bằng văn bản kết quả xác minh và những nội dung cần thiết khác cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền xác minh.

Về thời hạn tiến hành xác minh theo ủy quyền thì đối với việc xác minh tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền là 30 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quyền. Trường hợp việc xác minh tài sản khó khăn, phức tạp thì thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quyền.

Đối với việc xác minh các loại tài sản và thông tin khác, thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền là 15 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quyền, tạo điều kiện cho cơ quan thi hành án nơi ủy quyền tiến hành các thủ tục tiếp theo để tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.

6. Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án

Để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án, tạo điều kiện cho Chấp hành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án, đó là trách nhiệm cung cấp thông tin cho Chấp hành viên trong thời hạn nhất định và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin đó.

Điểm a Khoản 6 Điều 44 Luật sửa đổi bổ sung quy định: “Cơ quan, tổ chức, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, cán bộ, công chức cấp xã khác và cá nhân có liên quan thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp”.

Như vậy, có thể thấy quy định này đã bổ sung trách nhiệm cụ thể của cơ quan, tổ chức, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng- đô thị và môi trường, cán bộ, công chức cấp xã khác và cá nhân có liên quan thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung đã cung cấp. Trước đây, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ quy định chung chung về trách nhiệm phối hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án... Điều 11 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên theo quy định của Luật này”.

Chính những quy định chung chung như vậy dẫn đến khó khăn trong những trường hợp cần xác minh cụ thể và cần có chữ ký của người có trách nhiệm chính trong việc xác minh, ví dụ như việc xác minh về chủ sử dụng đất, ranh giới, kích thước thửa đất... thì phải có chữ ký của cán bộ địa chính; xác minh việc xây dựng trái phép trên đất phải giao cho người được thi hành án thì phải có chữ ký của cán bộ xây dựng - đô thị của xã đó... Do vậy, việc quy định trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân tại Ủy ban nhân dân cấp xã là cần thiết để đảm bảo sự phối hợp của họ với Chấp hành viên trong công tác xác minh điều kiện thi hành án.

Tiếp đó, Điểm b Khoản 6 Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của “Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; ký vào biên bản trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về tài khoản thì phải cung cấp ngay”

Quy định này đã tiếp thu những điểm hợp lý và có sự sửa đổi những điểm chưa phù hợp, bổ sung những điểm mới của Nghị định số 125/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự.


Việc bổ sung này sẽ tạo điều kiện để Chấp hành viên dễ Điểm mới được bổ sung chính là trách nhiệm ký vào biên bản của các cơ quan, tổ chức trong trường hợp chấp hành viên xác minh trực tiếp.dàng lựa chọn hình thức xác minh trực tiếp hay bằng văn bản. Trong nhiều trường hợp, việc Chấp hành viên đến xác minh trực tiếp và lập biên bản xác minh hiệu quả hơn nhiều so với việc gửi văn bản đề nghị và chờ đợi phản hồi. Trong thực tế, trước đây, theo quy định của Nghị định 125/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN thì chỉ quy định duy nhất một hình thức trả lời của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong thời hạn 03 ngày làm việc dẫn đến nhiều Ngân hàng, tổ chức tín dụng từ chối ký vào biên bản xác minh trực tiếp của Chấp hành viên với lý do pháp luật không quy định. Như vậy, với quy định mới này, Chấp hành viên có thể sử dụng hình thức xác minh trực tiếp và yêu cầu các tổ chức Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và ký vào biên bản xác minh của Chấp hành viên.

Ngoài ra, đã bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin về tài khoản của người phải thi hành án phải cung cấp ngay thông tin. Trước đây, theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định Chấp hành viên phải tuân thủ trình tự yêu cầu cung cấp thông tin như đối với các tài sản thông thường khác và kết quả là sau 03 ngày làm việc, tài khoản cần xác minh chỉ còn số dư ít ỏi đủ để duy trì tài khoản, bởi vì tài khoản của người phải thi hành án có một cơ chế hết sức linh hoạt, đôi khi chỉ cần “một cái nhấp chuột” thì số tiền từ tài khoản này đã chuyển sang tài khoản khác. Do đó, quy định mới về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin về tài khoản của người phải thi hành án phải cung cấp ngay thông tin. Cung cấp ngay được hiểu là ngay tại thời điểm Chấp hành viên xác minh thì phải cung cấp thông tin về tài khoản, trong đó có thông tin về số tiền trong tài khoản hiện tại của người thuộc đối tượng mà Chấp hành viên tiến hành xác minh. Điều này được thực hiện trong giai đoạn hiện nay phần nào đã có sự thuận lợi vì sau khi Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự được ký kết thì hiện nay đã có 44/63 tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp. Chính vì vậy, công tác phối hợp giữa các cơ quan thi hành án với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc cung cấp thông tin tài khoản của người phải thi hành án đã thuận lợi, dễ dàng hơn.

Tiếp tục quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án, Điểm c Khoản 6 Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được thi hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân từ chối cung cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.
Mặc dù theo quy định mới như đã phân tích ở trên, xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án không phải là trách nhiệm mà là quyền của người được thi hành án, nhưng để cho người được thi hành án thực hiện “quyền” của họ thì phải có một hành lang pháp lý tạo điều kiện cho họ thực hiện, góp phần cung cấp thêm thông tin để giúp các Chấp hành viên xác minh nhanh, hiệu quả hơn, đây chính là lý do để Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung quy định này trong chế định xác minh điều kiện thi hành án.

Ngoài ra, tại Khoản 7 Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định trách nhiệm và hệ quả pháp lý của việc người được thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thanh toán các chi phí phát sinh, trường hợp gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Chấp hành viên, cơ quan thi hành án cũng như người được thi hành án người nhận ủy quyền xác minh của người được thi hành án thực hiện quyền của mình, đồng thời những người có trách nhiệm cung cấp thông tin có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án chính xác, hiệu quả.

II. VỀ XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

1. Về trách nhiệm xác định điều kiện thi hành án

Trên cơ sở kết quả xác minh của Chấp hành viên, việc xác định người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc một  trong ba trường hợp sau đây: 

+ Khi người phải thi hành án không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp, chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án. 

+ Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được; phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác.

+ Chưa xác minh được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng.

Như vậy, việc xác định rõ các trường hợp “chưa có điều kiện” là một quy định mới của pháp luật về thi hành án dân sự. Trước đây, đối với trường hợp chủ động ra quyết định thi hành án mà người phải thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước mà (i) không có tài sản để thi hành án hoặc (ii) có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc (iii) tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra Quyết định hoãn thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án (i) không có thu nhập hoặc (ii) mức thu nhập thấp, chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và gia đình, (iii) không có tài sản để thi hành án hoặc (iv) có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc (v) tài sản theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án và (vi) trường hợp người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án được quy định tại Điều 51 Luật thi hành án dân sự năm 2008; quy định “chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án” là một trong những điều kiện hoãn thi hành án đối với loại việc chủ động tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự 2008. 
Việc thu hút các quy định thuộc trường hợp về trả đơn yêu cầu thi hành án và hoãn thi hành án trước đây, đồng thời bổ sung thêm các trường hợp phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác và người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng vào quy định “việc chưa có điều kiện thi hành án” là hoàn toàn phù hợp.

Sau khi Chấp hành viên lập biên bản xác minh, kể từ ngày xác định người phải thi hành án chưa có điều kiện thuộc một trong các trường hợp nêu trên, căn cứ Khoản 4 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Thủ trưởng cơ quan thi hành án là người có trách nhiệm ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án.

2. Về việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Công khai thông tin:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải đăng tải công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Nội dung công khai bao gồm: tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án. 

Các thông tin trên được công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. 
Đồng thời, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai. Thời gian niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án là 03 tháng, kể từ ngày niêm yết.

· Sửa đổi thông tin đã công khai:

Trong thời gian niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, kể từ ngày nhận được văn bản của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, trong thời hạn 10 ngày, Chấp hành viên phải tiến hành xác minh.
 Nếu việc xác minh cho thấy có sự thay đổi tên, địa chỉ, nghĩa vụ và điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đã công khai thông tin phải bổ sung, sửa đổi thông tin và công khai nội dung thay đổi trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được thông tin trên. 
Khi xác minh cho thấy người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án ra quyết định tiếp tục thi hành án.

· Chấm dứt công khai thông tin:

Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP cũng quy định rõ việc cơ quan thi hành án dân sự phải chấm dứt công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự để chấm dứt tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có (i) quyết định đình chỉ thi hành án hoặc (ii) có văn bản xác nhận về việc người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án. 
Tương tự, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chấm dứt niêm yết công khai trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ thi hành án hoặc có văn bản xác nhận về việc người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

3. Về việc chuyển sang sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án

Đối với các việc chưa có điều kiện thi hành án thuộc trường hợp ra quyết định thi hành án theo yêu cầu, nếu như trước đây có thể trả đơn yêu cầu thi hành án thì đến nay chỉ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Vì vậy, theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, nếu các việc chưa có điều kiện thi hành án mà có đủ các điều kiện sau thì Cơ quan thi hành án dân sự chuyển sang sổ theo dõi riêng trong thời hạn 03 ngày làm việc:

- Về thời gian: đã hết thời hạn 02 năm, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án hoặc đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. 

- Về số lần xác minh: đã xác minh ít nhất hai lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự;

- Về thông tin về điều kiện thi hành án: không có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Đồng thời, theo Khoản 6 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP thì quy định trong trường hợp trên, nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án dân sự phải tiếp tục tổ chức việc thi hành án. 

4. Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện xác minh, định điều kiện thi hành án
- Cần chú trọng thực hiện đúng quy định của pháp luật về xác minh, xác định điều kiện thi hành án

Với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, trách nhiệm của Chấp hành viên sẽ nặng nề hơn rất nhiều, khối lượng công việc, thủ tục tiến hành xác minh, thời hạn tiến hành xác minh… đòi hỏi Chấp hành viên phải hết sức chú ý. Trên cơ sở kết quả xác minh sẽ quyết định xếp loại việc thuộc diện có điều kiện thi hành hay không có điều kiện thi hành án. Nếu như trách nhiệm xác minh là của Chấp hành viên thì trách nhiệm xác định việc chưa có điều kiện thi hành lại thuộc về Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Vì vậy, xác minh là thủ tục rất quan trọng, giúp cho Thủ trưởng cơ quan thi hành án phân loại việc thi hành án được chính xác. 

Tuy nhiên, trong thực tế, các kết luận kiểm tra, giám sát, kiểm sát, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền cho thấy, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xác minh, xác định điều kiện thi hành án vẫn còn chưa được khắc phục triệt để. Việc chậm xác minh, xác minh sơ sài, xác minh không toàn diện dẫn đến việc xác định điều kiện thi hành án không đúng vẫn còn nhiều. Vì vậy, các Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự hết sức chú ý trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

 Một trong những nhiệm vụ, yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đặt ra cho hoạt động thi hành án dân sự tại Nghị quyết số 37/2012/QH 13 ngày 23/11/2013 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013 là “yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các giải pháp chủ động, quyết liệt, mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành“. Như vậy, việc xác minh, phân loại việc đã, đang và với sự sửa đổi của pháp luật sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn nữa của các cấp các ngành trong thời gian tới. 

- Vấn đề ra quyết định về việc chưa có điều kiện khi chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án

Điểm c Điều 44a Luật sửa đổi, bổ sung quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi “chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án”.

Tuy nhiên, Điểm b Khoản 1 Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp “chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án”.

Chính vì vậy, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2015), một số cơ quan thi hành án đã lúng túng trong việc áp dụng quy định ra quyết định hoãn thi hành án hay ra quyết định về việc chưa có điều kiện khi kết quả xác minh cho thấy chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án.
Do đó, Khoản 3 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP đã kịp thời hướng dẫn cụ thể việc áp dụng điều luật trên như sau:

“Trường hợp chưa xác định được địa chỉ và tài sản của người phải thi hành án hoặc chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án mà theo bản án, quyết định họ phải tự mình thực hiện nghĩa vụ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án phải ghi rõ việc thi hành án bị hoãn theo Điểm b Khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự”.

Như vậy, Chấp hành viên lưu ý khi xác minh cho thấy trường hợp chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành, không ra quyết định hoãn thi hành án. Trong quyết định có một khoản ghi rõ việc thi hành án bị hoãn theo Điểm b Khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự. Hiện nay, biểu mẫu về ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đang được xây dựng và sẽ được ban hành kèm theo Thông tư của Bộ Tư pháp về công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và thủ tục quản lý hành chính về thi hành án dân sự trong thời gian sắp tới. Khi Thông tư có hiệu lực, cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện theo quy định.
- Về việc lập sổ theo dõi riêng đối với những việc thi hành án được xác định là chưa có điều kiện thi hành án

Theo tinh thần của Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, trong thời điểm xây dựng Nghị định với mục đích đưa những việc chưa có điều kiện ra sổ theo dõi riêng là nhằm xóa sổ thụ lý, bởi những việc đã ra Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành mà đủ 03 điều kiện như quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP nói trên thì Chấp hành viên hầu như không thể thi hành được, ví dụ như việc người phải thi hành án có nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được, phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi hoặc không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác thì khi đủ điều kiện đã hết thời hạn 01 năm, đã xác minh thêm ít nhất 02 lần nữa và không có thông tin gì mới thì chắc chắn vật phải trả không còn, giấy tờ không thu hồi được, khi đó nên có biện pháp để xóa sổ thụ lý. Chính vì vậy mới có quy định về việc đưa những loại việc này sang sổ theo dõi riêng với mục đích xóa sổ thụ lý, nếu có điều kiện sẽ thụ lý lại như một việc mới và tổ chức thi hành mà không phải ra quyết định tiếp tục thi hành án như trường hợp có điều kiện thi hành án trở lại đã được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định này. 
Tuy nhiên, hiện nay tại Thông tư 08/2015/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2013/TT-BTP về báo cáo thống kê thi hành án thì chỉ có  mục thống kê về việc chưa có điều kiện thi hành án, mà căn cứ về thi hành án xong là phải thực hiện xong quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 52 Luật sửa đổi, bổ sung hoặc đình chỉ theo các căn cứ tại Điều 50 Luật sửa đổi, bổ sung thì loại việc này lại không đáp ứng được các tiêu chí đó, vì thế, hiện tại chưa có căn cứ để xóa sổ thụ lý đối với loại việc này. Vì vậy, hiện nay việc lập sổ theo dõi riêng chủ yếu để theo dõi số việc chưa có điều kiện thuộc loại khó thi hành. Tại mục 2.2.II của Công văn số 3823/BTP-TCTHADS ngày 19/10/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 62/2015/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể: "Đối với việc xác minh chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì cơ quan thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng. Tại các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, loại việc này được thống kê vào mục“Chưa có điều kiện thi hành án” và khi xác định được người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án ra quyết định tiếp tục thi hành án để tổ chức thi hành".
Do đó, các cơ quan thi hành án lưu ý lập sổ theo dõi riêng đối với những việc đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện mà đủ 03 điều kiện trên thì đưa vào sổ để theo dõi trong thời gian chưa có hướng dẫn mới. Và trong trường hợp người phải thi hành án tại vụ việc đã đưa vào sổ theo dõi riêng có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án ra Quyết định tiếp tục thi hành án để tổ chức thi hành.

Tóm lại, với 02 nội dung cơ bản về xác minh, xác định điều kiện thi hành án cho thấy việc xác định điều kiện thi hành án là kết quả của việc xác minh thi hành án. Để phân loại chính xác điều kiện thi hành án thì việc xác minh là cơ sở, là căn cứ quan trọng, là cái gốc cơ bản của vấn đề. Do đó, với 06 điểm mới về xác minh điều kiện thi hành án gồm: (1) trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án, (2) thời hạn, thời điểm tiến hành xác minh, (3) trách nhiệm của người phải thi hành án, (4) căn cứ và thời hạn xác minh lại, (5) vấn đề ủy quyền xác minh và (6) về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý trong việc xác minh. Bên cạnh đó, chuyên đề đã nêu rõ những trường hợp xác định việc chưa có điều kiện, việc công khai thông tin và lập sổ theo dõi riêng khi đủ điều kiện đối với các trường hợp đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành. Trên cơ sở chuyên đề đã được nghiên cứu và giới thiệu như trên, các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục nghiên cứu để áp dụng hiệu quả hơn trong thực tiễn tổ chức thi hành án./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

3. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự;

4. Thông tư liên tịch số 14/2010/BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự;

5. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự;
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9. Bài viết tham khảo “Vấn đề công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành” - ThS. Nguyễn Thị Nhàn - Số chuyên đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự - Tạp chí dân chủ và pháp luật- tháng 7/2015;

10.  Bài viết tham khảo “Xác minh điều kiện thi hành án” - ThS. Bùi Nguyễn Phương Lê - Số chuyên đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự- Tạp chí dân chủ và pháp luật- tháng 7/2015. 

CHUYÊN ĐỀ
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

THI HÀNH ÁN 
Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã gặp rất nhiều trường hợp người phải thi hành án có tài sản nhưng cố tình trốn tránh, tẩu tán, hủy hoại tài sản dẫn đến không còn điều kiện thi hành án. Trong khi đó, thời gian từ khi có bản án, quyết định thi hành án, xác minh đến khi tổ chức cưỡng chế phải thực hiện khá nhiều thủ tục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Để ngăn chặn các hành vi nêu trên của người phải thi hành án, kịp thời khắc phục những bất cập và tạo hành lang pháp lý cho Chấp hành viên thực thi nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm thi hành án và những nội dung liên quan trong quá trình ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án được quy định tại nhiều điều, khoản của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (13/183 điều, gồm: Khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 31, Khoản 2 Điều 45 và 04 điều tại  Mục 1 Chương IV, từ Điều 66 đến Điều 69, Khoản 1 Điều 130, Điểm a, b Khoản 2 Điều 140, Khoản 1 và 2 Điều 146, Điều 175, khoản 2 Điều 176 và Khoản 2 Điều 177). Các quy định trên của Luật Thi hành án dân sự đã được quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009. Đây hoàn toàn là điểm mới của Luật thi hành án dân sự và Nghị định hướng dẫn thi hành so với các quy định về thi hành án dân sự trước đây, đặt những cơ sở pháp lý đầu tiên để Chấp hành viên tiến hành các hoạt động thi hành án nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án của người phải thi hành án, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan có thẩm quyền được thi hành một cách triệt để và hiệu quả. 

Tuy nhiên, qua thực tế 05 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008, các Chấp hành viên rất hạn chế áp dụng các biện pháp bảo đảm vì quá trình áp dụng gặp không ít khó khăn, vướng mắc như hình thức áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ chưa rõ ràng, sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức thiếu hiệu quả, thời hạn phong tỏa tài sản quá ngắn không  phù hợp với thời hạn tự nguyện thi hành án. Theo số liệu thống kê kết quả thi hành áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án từ 01/10/2014 đến 30/9/2015 trên toàn quốc cho thấy: số việc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản là 760 việc, áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ là 94 việc, áp dụng biện pháp tạm dừng đăng ký, chuyển dịch tài sản là 2521 việc; có đơn vị chưa ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm nào như Bến Tre, Quảng Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn..., hoặc có đơn vị áp dụng rất ít (dưới 05 việc) như Hải Dương, Trà Vinh, Hưng Yên, Hà Tĩnh...
 Chính vì vậy, nhằm khắc phục các bất cập của Luật thi hành án dân sự 2008 và thực tiễn tổ chức thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung) được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 đã sửa đổi, bổ sung 06 Điều liên quan đến biện pháp bảo đảm thi hành án, cụ thể là: Điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 7b, khoản 3 Điều 31, Điều 67, Điều 68 và Điều 69. Vấn đề này đã được hướng dẫn và quy định chi tiết tại 08 điều gồm Điều 13, Điều 15, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 23, Điều 34 và Điều 38 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).         


Về cơ bản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự vẫn giữ nguyên các quy định về áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án như số lượng 03 biện pháp bảo đảm, người có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm... Bên cạnh đó, để khắc phục một số khó khăn, vướng mắc, Luật sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã có nhiều quy định mới trong nội dung của từng biện pháp bảo đảm.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

1. Về quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thông báo tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành án

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 không quy định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền được thông báo và tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm của cơ quan thi hành án. Tại Khoản 3 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Điều 66 của Luật này. Trong thực tế cho thấy, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền được thông báo từ khi cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án, nhiều trường hợp cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án mà không thông báo cho họ dẫn đến thực tế chính người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người biết về thực trạng, nguồn gốc tài sản đang áp dụng biện pháp bảo đảm, hoặc chính họ có liên quan đến tài sản đó nên việc thông báo và cho họ quyền tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm của cơ quan thi hành án là cần thiết. Vì vậy, bên cạnh việc quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã được đưa lên Điểm a Khoản 1 Điều 7, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7b về việc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có quyền được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm mà họ có liên quan. 

2. Về biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ

Thứ nhất, bổ sung quy định phong tỏa tài sản tại nơi gửi giữ:

Trước đây, theo quy định tại Điều 67 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Điều 11 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 13/7/2008 của Chính phủ quy định biện pháp bảo đảm là phong tỏa tài khoản mà không quy định biện pháp phong tỏa tài sản tại nơi gửi giữ. Theo đó, phong tỏa tài khoản là một biện pháp làm cho mọi hoạt động rút tiền ra từ một tài khoản nhất định bị hạn chế và bị kiểm soát; đối tượng bị áp dụng biện pháp phong toả tài khoản là người phải thi hành án có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước.
Thực tế hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian qua cho thấy nhiều trường hợp người phải thi hành án có tài sản không phải là tiền mà còn là các loại tài sản như kim khí quý, đá quý... đang gửi người khác giữ (có thể là ngân hàng, các tổ chức tín dụng hoặc người thứ ba khác...), nhưng Luật Thi hành án dân sự 2008 không quy định Chấp hành viên được quyền áp dụng biện pháp bảo đảm phong tỏa đối với loại tài sản này dẫn đến người phải thi hành án dễ dàng tẩu tán, trốn tránh nghĩa vụ. Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung biện pháp bảo đảm “phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ” vào Điều 67 và quy định cách thức thực hiện tương tự như biện pháp phong tỏa tài khoản, nhằm tạo điều kiện tốt hơn để bảo vệ quyền lợi của người được thi hành án. 

Đồng thời, bổ sung đối tượng “cá nhân” đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án được nhận và phải thực hiện quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm. Theo đó, Chấp hành viên phải giao quyết định phong tỏa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án.

 Thứ hai, quy định đã rõ hơn về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi có tài khoản, tài sản:

Trước đây, việc cung cấp thông tin về tài khoản của người phải thi hành án cũng như trách nhiệm phối hợp của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc nhà nước với cơ quan thi hành án dân sự rất khó khăn. Các tổ chức này viện dẫn các quy định tại Điều 17 và Điều 104 Luật Các tổ chức tín dụng để từ chối cung cấp thông tin về tài khoản, số dư tài khoản, tài sản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, hiện nay mối quan hệ phối hợp giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng với cơ quan thi hành án đã được cải thiện hơn rất nhiều kể từ sau ngày 18/3/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam với Bộ Tư pháp trong hoạt động thi hành án dân sự; tại các địa phương, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (tính đến ngày 30/11/2015 đã có 44/63 tỉnh ký Quy chế phối hợp). Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 62/2015/NĐ-CP đã bổ sung quy định mới về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng, ngân hàng nói riêng và những cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nói chung có trách nhiệm nhận văn bản mà không nhận quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ thì Chấp hành viên có trách nhiệm lập biên bản về việc họ không nhận quyết định, có chữ ký của người làm chứng hoặc chứng kiến và tiến hành niêm yết quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ của người phải thi hành án tại trụ sở cơ quan, tổ chức đó. Người đại diện theo pháp luật hoặc người có trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức không nhận quyết định phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phải bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Chính vì vậy, việc Luật sửa đổi, bổ sung cũng như Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thi hành án dân sự đã tạo điều kiện cho Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ được thuận lợi hơn.
Thứ ba, về việc ra quyết định và gửi quyết định phong toả tài khoản

Khoản 2 Điều 67 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định “Khi tiến hành phong toả tài khoản, Chấp hành viên phải giao quyết định phong toả tài khoản cho cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án”. Như vậy, việc phong toả tài khoản được thể hiện dưới hình thức quyết định. Sau khi có thông tin về tài khoản của người phải thi hành án, để ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án, Chấp hành viên tự mình hoặc theo yêu cầu của người được thi hành án ra quyết định phong toả tài khoản và giao quyết định đó cho cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án. 

Đến nay, theo quy định tại Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung về trách nhiệm ký vào biên bản của các cơ quan, tổ chức trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp. Việc bổ sung này nhằm tạo điều kiện để Chấp hành viên dễ dàng lựa chọn hình thức xác minh trực tiếp hay bằng văn bản. Trong nhiều trường hợp, việc Chấp hành viên đến xác minh trực tiếp và lập biên bản xác minh hiệu quả hơn nhiều so với việc gửi văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin và chờ đợi sự phản hồi của họ. Trong thực tế, trước đây theo quy định của Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự thì chỉ quy định duy nhất một hình thức trả lời bằng văn bản của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong thời hạn 03 ngày làm việc, dẫn đến nhiều Ngân hàng, tổ chức tín dụng từ chối ký vào biên bản xác minh trực tiếp của Chấp hành viên với lý do pháp luật không quy định. Như vậy, với quy định mới này, trong thực tế Chấp hành viên có thể sử dụng hình thức xác minh trực tiếp và trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản, tài sản của người phải thi hành án ở nơi gửi giữ mà chưa ban hành quyết định phong tỏa thì Chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án phong tỏa tài khoản, tài sản đó. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc phong tỏa tài khoản, tài sản thì hình thức quyết định cần phải được thực hiện ngay sau đó. Vì thế, tại Khoản 2 Điều 67 Luật sửa đổi, bổ sung và Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản; đồng thời Quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi có tài khoản, tài sản đã bị phong tỏa. 

Thứ tư, về thời hạn phong toả tài khoản, tài sản

Trước đây, theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật thi hành án dân sự 2008 thì thời hạn phong toả tài khoản là 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định phong toả tài khoản. Trong thời hạn phong toả tài khoản, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án theo quyết định thi hành án. Tuy nhiên, quy định thời gian như vậy chưa hợp lý vì việc áp dụng biện pháp bảo đảm có thể được thực hiện trong thời hạn tự nguyện thi hành án, mà theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, vì thế có trường hợp ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án khi chưa hết thời hạn tự nguyện thi hành dẫn đến khiếu kiện của người phải thi hành án. 

Khắc phục bất cập đó, tại Khoản 3 Điều 67 Luật sửa đổi, bổ sung đã nâng thời hạn phong toả tài khoản từ 05 ngày lên thành 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ, trong thời hạn này, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án hoặc ra quyết định chấm dứt việc phong tỏa theo quy định. Quy định mới về thời hạn này cũng phù hợp với thời hạn tự nguyện thi hành án được sửa đổi từ 15 ngày xuống 10 ngày, kể từ ngày đương sự nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án không cần thiết khi chưa hết thời gian 10 ngày tự nguyện thi hành án.

3. Về biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự

Thứ nhất, về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan hữu quan:

Biện pháp bảo đảm tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự trước đây được quy định tại Điều 68 Luật Thi hành án dân sự 2008 và Điều 9 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ, theo đó Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ để tạm giữ tài sản, giấy tờ mà đương sự đang quản lý, sử dụng. Nếu Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án thực hiện quyền tạm giữ, thì trong trường hợp cần thiết, Chấp hành viên có thể yêu cầu lực lượng cảnh sát hoặc tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ việc tạm giữ giấy tờ, tài sản của đương sự.

Quy định trên cho thấy Chấp hành viên có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ để tạm giữ tài sản, giấy tờ mà đương sự đang quản lý, sử dụng, trên thực tế thi hành trong nhiều trường hợp còn gặp khó khăn. 
Ví dụ: Chấp hành viên trong quá trình tống đạt quyết định thi hành án cho đương sự là ông Lê Văn Vượng về việc ông Vượng phải trả cho ông Lê Văn Quang số tiền 30.000.000đ và lãi chậm thi hành án. Qua đơn yêu cầu thi hành án của ông Quang được biết hiện nay ông Vượng đang sử dụng một chiếc xe máy hiệu Vision biển kiểm soát 29F26288. Chi cục Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án và giao cho chấp hành viên tổ chức thi hành. Chấp hành viên tiến hành tống đạt quyết định thi hành án theo đúng quy định. Khi đến nhà ông Vượng, chấp hành viên phát hiện trong nhà ông Vượng có chiếc xe máy đúng như ông Quang đã cung cấp. Chấp hành viên tiến hành lập biên bản tạm giữ ngay chiếc xe máy. Trong quá trình lập biên bản tạm giữ tài sản, ông Vượng cho rằng, chiếc xe máy này không phải của ông mà do em trai ông gửi, ông Vượng quyết liệt chống đối việc Chấp hành viên tạm giữ tài sản. Chấp hành viên đã yêu cầu công an xã (được Chấp hành viên mời đến làm việc) và trưởng thôn hỗ trợ để tạm giữ chiếc xe, nhưng công an xã không phối hợp với lý do họ không có trách nhiệm trong việc tạm giữ tài sản của đương sự, nhất là lại không có chỉ đạo của cấp trên về việc tạm giữ tài sản. Do đó, việc lập biên bản tạm giữ và việc tạm giữ chiếc xe máy trên không thực hiện được. 

Phân tích tình huống trên thấy rằng, mặc dù Luật Thi hành án dân sự trao quyền cho Chấp hành viên được áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án tại bất cứ thời điểm nào của quá trình thi hành án, nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, nếu không có được sự phối hợp của các cấp, các ngành liên quan, nhất là lực lượng tại chỗ như công an xã, trưởng thôn…, thì Chấp hành viên hoàn toàn “đơn thương độc mã”, rất khó thực hiện được nhiệm vụ này và có thể thấy quy định này sẽ chỉ nằm trên giấy mà không có giá trị trên thực tế.
Chính vì vậy, Điều 68 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) đã quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và bổ sung trách nhiệm của cá nhân hữu quan trong việc thực hiện quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ; theo đó, cơ quan, tổ chức cá nhân hữu quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên trong việc tạm giữ tài sản, giấy tờ. Quy định này đã nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chứ không phải chỉ là việc tham gia hỗ trợ, điều đó đã khẳng định vai trò của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp Chấp hành viên phải ra Quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ.
Thứ hai, đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự

Đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ không chỉ là người phải thi hành án mà cả người được thi hành án hoặc tổ chức, cá nhân khác nếu họ đang quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ liên quan đến việc thi hành án. Khoản 1 Điều 68 Luật sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn thẩm quyền của Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ liên quan đến việc thi hành án mà đương sự, tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng.

Các tài sản, giấy tờ bị tạm giữ là các tài sản, giấy tờ có liên quan đến việc thi hành án như: giấy đăng ký xe mô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… hoặc các tài sản có thể xử lý được để thi hành án. Khi áp dụng biện pháp này, Chấp hành viên cần lưu ý nghiên cứu các tài sản không được kê biên theo quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án dân sự để quyết định khi tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự. 

Thứ ba, việc ra quyết định, lập biên bản và giao biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự

Trước đây, theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự 2008 thì việc tạm giữ tài sản, giấy tờ phải lập biên bản. Biên bản có chữ ký của Chấp hành viên và đương sự. Trường hợp đương sự không ký thì phải có chữ ký của người làm chứng. Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ phải được giao cho đương sự. 

Từ vướng mắc của thực tiễn áp dụng Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ hơn việc tạm giữ tài sản, giấy tờ phải bằng hình thức quyết định; mặt khác bổ sung quy định quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ phải xác định rõ loại tài sản, giấy tờ bị tạm giữ. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng không rõ ràng của Luật Thi hành án dân sự 2008 không quy định Chấp hành viên phải ban hành quyết định mà chỉ yêu cầu lập biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ. Việc khẳng định hình thức áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án bằng quyết định sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, Chấp hành viên phải giao quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ cho đương sự hoặc tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng.

Trong trường hợp Chấp hành viên chưa kịp ra quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ, để có thể thực hiện biện pháp bảo đảm tạm giữ tài sản, giấy tờ, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định cách thức thực hiện tạm giữ tài sản, giấy tờ trong trường hợp chưa ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ. Trường hợp cần tạm giữ ngay tài sản, giấy tờ mà chưa ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ thì Chấp hành viên yêu cầu giao tài sản, giấy tờ và lập biên bản về việc tạm giữ. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ. Biên bản, quyết định tạm giữ tài sản phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.
Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung tại Khoản 4 Điều 68 quy định: Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng và thông báo cho đương sự, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ. Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định người có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ. Việc bổ sung này đã tạo thêm điều kiện cho Chấp hành viên xác định đúng đắn hơn quyền sở hữu, sử dụng tài sản, giấy tờ để xử lý theo đúng quy định.

Thứ tư, về thời hạn tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, thời hạn áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự là 15 ngày kể từ ngày tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tạm giữ tài sản, giấy tờ, Chấp hành viên ra một trong các quyết định sau đây:

- Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án nếu xác định được tài sản, giấy tờ tạm giữ thuộc sở hữu của người phải thi hành án.

- Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ cho đương sự trong trường hợp đương sự chứng minh tài sản, giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án hoặc người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán theo quyết định thi hành án. 


Như vậy, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tạm giữ tài sản, giấy tờ, Chấp hành viên phải ra một trong hai quyết định (Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ cho đương sự). Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp cơ quan thi hành án dân sự không đáp ứng được thời hạn trên, do khi tạm giữ tài sản thì mới chỉ giả định tài sản là của người phải thi hành án, chưa đủ căn cứ đẻ xác định tài sản là của người phải thi hành án, nên Chấp hành viên, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cần có thời gian để làm rõ quyền sở hữu, sử dụng tài sản, tránh tình trạng thi hành án sai đối tượng hoặc tài sản không phải là của người phải thi hành án trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

  Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung đã thay đổi quy định về xử lý quyết định tạm giữ theo hướng chuyển đổi thời hạn 15 ngày thành 10 ngày; thay đổi cách tính thời hạn thành kể từ ngày ra quyết định, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chấm dứt việc tạm giữ. Cụ thể, Khoản 5 Điều 68 quy định: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản, giấy tờ tạm giữ thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Chương IV của Luật này; trường hợp có căn cứ xác định tài sản, giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án hoặc thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án nhưng đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình thì Chấp hành viên phải ra quyết định trả lại tài sản, giấy tờ cho người có quyền sở hữu, sử dụng”.
  4. Về biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là một trong ba biện pháp bảo đảm thi hành án. Chấp hành viên khi tổ chức thi hành án xét thấy cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, huỷ hoại, thay đổi hiện trạng tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì có thể ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án.

Biện pháp này trước đây được quy định tại Điều 69 Luật Thi hành án dân sự 2008 và Điều 10 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ; hiện nay Điều 69 đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung và được quy định chi tiết tại Điều 19 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối tượng bị tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Đối với tài sản gồm tài sản hoặc quyền tài sản mà việc chuyển dịch phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì để ngăn chặn hành vi tẩu tán, huỷ hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.

Tài sản bị tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án. Hiện nay, có rất nhiều tài sản, quyền tài sản việc chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: vốn góp của tổ chức, cá nhân tại doanh nghiệp; quyền sử dụng đất; phương tiện xe cơ giới …Đối với những tài sản này, để thực hiện mua bán, chuyển nhượng, các bên tham gia quan hệ mua bán, chuyển nhượng phải thực hiện thông qua việc đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, nhưng trong trường hợp nhất định quyền sở hữu, sử dụng của bên mua, bên nhận chuyển nhượng chỉ được xác lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký. Chính vì thế, để ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký chuyển dịch tài sản nhằm duy trì điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung tại Điều 69 căn cứ đương sự có hành vi “trốn tránh việc thi hành án” để Chấp hành viên ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm này. Đồng thời, bổ sung quy định Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng “tài sản chung của người phải thi hành án với người khác”. Theo đó, trường hợp cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án, tài sản chung của người phải thi hành án với người khác.

Thứ hai, về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đương sự cung cấp thông tin liên quan đến tài sản bị áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản
Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung quy định mới tại Khoản 3 Điều 69: “Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản.

Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án, giải quyết tranh chấp tài sản; yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật”. Như vậy, quy định trên đã tạo điều kiện cho Chấp hành viên có cơ sở chắc chắn trong việc ra các quyết định tiếp theo để thi hành án.

Thứ ba, việc ra quyết định và gửi quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản 

Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản được thể hiện bằng quyết định của Chấp hành viên. Nội dung quyết định cần phải thể hiện rõ tên đối tượng bị áp dụng, loại tài sản, thông tin về đối tượng bị áp dụng và tài sản dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng. 

Chấp hành viên ra quyết định dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Hiện nay, Điều 69 Luật sửa đổi, bổ sung đã thiết kế Điều 69 trước đây thành 04 khoản, trong đó Khoản 2 quy định: Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó. Trong trường hợp này, nơi được giao quyết định là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là đối tượng của quy định của Chấp hành viên như: Phòng đăng ký kinh doanh, Văn phòng đăng ký quyền sở hữu nhà và sử dụng đất, một số cơ quan khác và người phải thi hành án.
Thứ tư, về thời hạn tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Điều 69 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, Chấp hành viên phải thực hiện việc kê biên tài sản hoặc chấm dứt việc tạm dừng, việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản. Tuy nhiên, đây thường là tài sản có giá trị lớn, được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc mua bán, chuyển nhượng và hoàn tất thủ tục phải trải qua rất nhiều công đoạn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, nên cần khá nhiều thời gian để xác minh, thậm chí phải thống nhất giữa các ngành để đánh giá về tính pháp lý của việc chuyển nhượng. Do đó, quy định về thời gian như trên của Luật Thi hành án dân sự 2008 là quá ngắn, không khả thi, không đủ thời gian để Chấp hành viên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan xác minh, thống nhất xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, dẫn đến tình trạng Chấp hành viên thường xuyên vi phạm thời hạn. 

Mặt khác, với thời gian đó, nếu không đủ căn cứ để xác định rõ ràng quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản là thuộc về người phải thi hành án thì không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Nếu tài sản đã thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người thứ ba thì phải trả lại tài sản cho họ, khi đó có thể dẫn đến khiếu nại, tố cáo của người được thi hành án. Chính vì áp lực giữa việc phải tuân thủ thời hạn ban hành quyết định mà Luật Thi hành án dân sự quy định, với việc phải xác minh đúng tài sản của người phải thi hành án để tổ chức thi hành án dẫn đến Chấp hành viên thường vi phạm thời hạn.

Từ bất cập trên, Luật sửa đổi, bổ sung đã thay đổi quy định về xử lý Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, theo đó, chuyển đổi thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chấm dứt việc tạm dừng thành thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Chương IV của Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp có căn cứ xác định tài sản không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án thì Chấp hành viên phải ra quyết định chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
Trong thời gian qua, các cơ quan Thi hành án dân sự đã áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đã được pháp luật quy định trong quá trình tổ chức thi hành án nhưng số việc áp dụng không nhiều. Với những quy định mới được sửa đổi, bổ sung như đã giới thiệu trên đây, trong quá trình áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, các Chấp hành viên cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Về thời điểm áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Sau khi có quyết định thi hành án, Chấp hành viên được giao tổ chức thi hành vụ việc sẽ tiến hành các hoạt động tác nghiệp như thông báo về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, thông báo thời gian tự nguyện thi hành án, cưỡng chế thi hành án. Nếu trong thời gian tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án thực hiện các nghĩa vụ theo bản án, quyết định thì việc thi hành án kết thúc. Trường hợp, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để thi hành án. Vậy, trong quá trình thi hành án, biện pháp bảo đảm thi hành án được áp dụng ở giai đoạn nào, thời điểm áp dụng cụ thể ra sao là vấn đề Chấp hành viên cần lưu ý vận dụng một cách hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự thì biện pháp bảo đảm thi hành án được áp dụng tại rất nhiều thời điểm khác nhau, có thể ngay sau khi ra quyết định thi hành án, trong thời gian tự nguyện thi hành án, cũng có thể là trước hoặc trong quá trình cưỡng chế thi hành án nếu xét thấy cần phải ngăn chặn ngay hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án của đương sự.

2. Về việc xác minh trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm

Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án được quy định trong Luật Thi hành án dân sự khá cụ thể, tạo thuận lợi cho Chấp hành viên có thể thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản, tài sản hay tạm giữ tài sản, giấy tờ. Luật thi hành án dân sự không quy định Chấp hành viên tiến hành xác minh là thủ tục bắt buộc trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án. 

Khoản 2 Điều 66 Luật sửa đổi, bổ sung quy định “Người yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường”. Việc xác minh có thể do đương sự tiến hành, từ kết quả xác minh đó, đương sự yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình.
Trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định, căn cứ hoàn cảnh thực tế và đặc điểm mỗi biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên cân nhắc và quyết định có tiến hành thủ tục xác minh hay không trước khi ra quyết định áp dụng. Đối với biện pháp phong toả tài khoản, tài sản tại nơi gửi giữ, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản nếu không có thông tin chính xác đầy đủ về chủ tài khoản, mã tài khoản, chủ sở hữu, sử dụng tài sản, thì không thể ra được quyết định phong toả tài khoản hoặc quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, quyết định phong toả không đúng đối tượng và các quyết định này không thể thực hiện được. Do đó, khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Điều 67, 69 Luật Thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người yêu cầu áp dụng  lưu ý cần tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập thông tin làm cơ sở cho việc ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án. 

Đối với biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự, Khoản 5 Điều 68 Luật sửa đổi, bổ sung và Khoản 3 Điều 18 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định: trường hợp có căn cứ xác định tài sản, giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án hoặc thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án nhưng đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình thì Chấp hành viên phải ra quyết định trả lại tài sản, giấy tờ cho người có quyền sở hữu, sử dụng. Như vậy, Chấp hành viên có thể áp dụng ngay biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự mà không nhất thiết phải xác minh giấy tờ, tài sản có thuộc quyền sở hữu, sử dụng của họ hay không. 

Như vậy, đối với biện pháp bảo đảm thi hành án không bắt buộc Chấp hành viên hoặc đương sự phải tiến hành thủ tục xác minh. Mặt khác, trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên không phải thông báo cho đương sự. Tuy nhiên, trên thực tế, đối với các biện pháp bảo đảm như phong tỏa tài khoản, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thì nếu như không có thông tin chính xác, đầy đủ về chủ tài khoản, mã tài khoản, chủ sở hữu, sử dụng tài sản và các thủ tục cần thiết khác thì Chấp hành viên không thể ban hành được quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc các quyết định này mang thông tin chung chung, không chính xác, thiếu cụ thể hoặc có sai sót thông tin về tài sản, chủ sở hữu, sử dụng tài sản…dẫn đến tình trạng quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm không phát sinh được hiệu lực, hiệu quả trên thực tế, mục đích áp dụng biện pháp bảo đảm không thực hiện được. Do đó, mặc dù pháp luật quy định không bắt buộc phải tiến hành xác minh nhưng trên thực tế, để áp dụng một cách có hiệu quả các biện pháp bảo đảm như phong tỏa tài khoản, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thì Chấp hành viên phải có được đầy đủ các thông tin do người được thi hành án cung cấp thông qua hoạt động xác minh trước đó của họ hoặc Chấp hành viên phải tự mình thực hiện việc xác minh.

3. Lựa chọn, áp dụng biện pháp bảo đảm thích hợp

Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn, áp dụng biện pháp bảo đảm thích hợp.

Việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên vẫn có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm để thi hành án.

Các biện pháp bảo đảm được áp dụng trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình thi hành án khác. Riêng đối với biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự, Chấp hành viên lưu ý chỉ được thực hiện khi đang thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án. Trường hợp đang trong ngày nghỉ, ngày lễ, thì phải cân nhắc, rất thận trọng việc áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự.
4. Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án trong trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới
Trong quá trình thực hiện việc ủy thác hành án, theo quy định tại Điều 34 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, các Chấp hành viên lưu ý trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở nhiều địa phương khác nhau mà tài sản ở địa phương nhận ủy thác không đủ để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy thác có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đối với tất cả những người, tài sản có liên quan đến việc thi hành án để tránh trường hợp tẩu tán, trốn tránh việc thi hành án.

5. Thu thập thông tin về tài khoản của người phải thi hành án tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước

Việc thu thập thông tin về tài khoản của người phải thi hành án có thể do người yêu cầu áp dụng biện pháp phong toả tài khoản thực hiện hoặc cũng có thể do Chấp hành viên thực hiện. Thông tin về tài khoản của người phải thi hành án có từ rất nhiều nguồn khác nhau. Việc xác định người phải thi hành án có tài khoản hay không có thể căn cứ vào một trong những yếu tố như: lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của người phải thi hành án, các hợp đồng của người phải thi hành án với đối tác, đăng ký kinh doanh. Nhiều trường hợp thông qua việc phân tích, nghiên cứu bản án, nhất là các bản án kinh tế, Chấp hành viên cũng có được những thông tin cần thiết về tài khoản của người phải thi hành án. Người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan cũng có thể cung cấp thông tin về tài khoản của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án.
Chấp hành viên có thể tiến hành việc thu thập thông tin qua đường công văn hoặc trực tiếp làm việc với các tổ chức nơi người phải thi hành án có tài khoản. Các thông tin về tài khoản của người phải thi hành án cần nắm được như số tài khoản, ngày mở, người đứng tên tài khoản, số liệu về tài khoản như số dư, số nợ để đảm bảo việc áp dụng biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản, tài sản tại nơi gửi giữ của Chấp hành viên đạt hiệu quả.

Như vậy, các biện pháp bảo đảm thi hành án có vai trò quan trọng, làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án trong những trường hợp cần thiết. Các biện pháp bảo đảm thi hành án hỗ trợ cho việc thi hành các bản án, quyết định, góp phần bảo đảm hiệu lực thi hành bản án, quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, cao hơn là tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và nghĩa vụ dân sự được ghi nhận trong bản án, quyết định cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, cá nhân.
Việc sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo đảm thi hành án được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP là sự bổ sung cần thiết, kịp thời giúp Chấp hành viên có thêm nhiều giải pháp để áp dụng trong quá trình thi hành án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Việc quy định các biện pháp bảo đảm thi hành án theo hướng mở rộng quyền tự quyết định của Chấp hành viên tạo điều kiện cho Chấp hành viên áp dụng một cách linh hoạt pháp luật trong quá trình thi hành án, giúp Chấp hành viên xử lý nhanh chóng những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
11. Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
13. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự;
14. Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự - Học viện Tư pháp;
15. Công văn 2423/BTP-THADS ngày 07/7/2015 hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp;
16. Công văn 3823/BTP-TCTHADS ngày 19/10/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 
CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC ÁP DỤNG

BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Thi hành án dân sự là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, duy trì ổn định, trật tự kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhằm hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự, ngày 14/11/2008, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII đã thông qua Luật thi hành án dân sự (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009). Đây là văn bản Luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vưỡng chắc để các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án nói riêng. Trên cơ sở các quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tham mưu cho Bộ Tư pháp ban hành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành được trên 50 văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự, từ Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thông tư liên tịch đến các văn bản quy phạm pháp luật trong nội bộ Ngành, cơ quan Thi hành án dân sự. Các quy phạm pháp luật nêu trên đã điều chỉnh cơ bản các lĩnh vực của công tác thi hành án dân sự từ tổ chức bộ máy, trình tự, thủ tục thi hành án, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác thi hành án dân sự, kiểm sát, giám sát hoạt động thi hành án dân sự,…Sau 05 năm thi hành, Luật Thi hành án dân sự đã phát huy được hiệu quả trong thực tế cuộc sống, tuy nhiên bên cạnh đó cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, hạn chế, bất cập, thậm chí yếu kém cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Vì vậy, Quốc hội đã bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Ngày 25/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung) 

Để có hướng dẫn kịp thời trong việc thực hiện các điều luật được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung, ngày 18/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ - CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015 và thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. 

Theo đó, một số quy định về cưỡng chế thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tạo thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời bảo đảm nguyên tắc người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

1. Những quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Trước khi có Luật sửa đổi, bổ sung thì việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau và số lượng các quy định cũng chiếm số lượng lớn thể hiện tầm quan trọng và vị trí đặc biệt của biện pháp thi hành án này trong thực tiễn hoạt động Thi hành án dân sự. 

Cụ thể như sau:  

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 dành nhiều điều luật quy định các nội dung về cưỡng chế thi hành án dân sự. Chương IV Luật thi hành án dân sự năm 2008 có 09 mục để quy định về biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án (từ mục 2 đến mục 10) với 52 Điều, từ Điều 70 đến Điều 121, trên tổng số 183 Điều. 

- Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. 

- Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009.
- Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

- Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự.

- Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự.

- Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự. 

Theo đó, quy định tại Điều 71 Luật thi hành án dân sự năm 2008, gồm có sáu biện pháp cưỡng chế sau đây:

a) Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

b) Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

c) Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

d) Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

đ) Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ. 

e) Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

1.1. Một số nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án

Theo quy định tại Điều 46 Luật THADS thì hết thời hạn tự nguyện thi hành án (15 ngày – Điều 45), người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. 

Trong trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế theo quy định (khoản 2 Điều 45).

Tại Điều 70 Luật thi hành án dân sự năm 2008 quy định 03 căn cứ để cưỡng chế thi hành án bao gồm: a) Bản án, quyết định: đây là những bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự, gồm có: Bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại. b) Quyết định thi hành án: là quyết định do Thủ trưởng cơ quan thi hành án ban hành, đó có thể là quyết định thi hành án được ban hành theo diện chủ động hoặc theo đơn yêu cầu. c) Quyết định cưỡng chế thi hành án: là quyết định do Chấp hành viên ban hành. Tuy nhiên, trong trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong toả tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án, thì không phải có quyết định cưỡng chế thi hành án. 

Do đó, để thực hiện cưỡng chế thi hành án, pháp luật quy định một số nguyên tắc chung như: xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án trước khi cưỡng chế; xây dựng kế hoạch cưỡng chế; thông báo; áp dụng các biện pháp cưỡng chế...Cụ thể như sau: 
Thứ nhất, về xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án trước khi tiến hành cưỡng chế

Xác minh điều kiện thi hành án dân sự nói chung và điều kiện để cưỡng chế thi hành án dân sự nói riêng là khâu rất quan trọng để bảo đảm cho việc thực hiện cưỡng chế thi hành án thành công. Vì thế phải xác minh đầy đủ, toàn diện các tình tiết liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 44 Luật THADS; Điều 6 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013; Điều 4 Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 và mục 1 Chương II của Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014...

Thứ hai, về lựa chọn và áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án 

Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên vẫn có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành án (khoản 1 Điều 8 Nghị định số 58).

Thứ ba, về tài sản không được kê biên 

Theo quy định tại Điều 88 Luật THADS 2008 thì các loại tài sản sau không được kê biên:
- Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức.

- Tài sản sau đây của người phải thi hành án là cá nhân:

+ Số lương thực đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người phải thi hành án và gia đình trong thời gian chưa có thu nhập, thu hoạch mới.

+ Số thuốc cần dùng để phòng, chữa bệnh của người phải thi hành án và gia đình.

+ Vật dụng cần thiết của người tàn tật, vật dụng dùng để chăm sóc người ốm.

+ Đồ dùng thờ cúng thông thường theo tập quán ở địa phương.

+ Công cụ lao động cần thiết, có giá trị không lớn được dùng làm phương tiện sinh sống chủ yếu hoặc duy nhất của người phải thi hành án và gia đình.

+ Đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho người phải thi hành án và gia đình.

- Tài sản sau đây của người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

+ Số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động;

+ Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh doanh.

+ Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Thứ tư, về xây dựng kế hoạch cưỡng chế, thời gian không được tổ chức cưỡng chế thi hành án

Việc xây dựng kế hoạch cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 72 Luật THADS 2008 gồm các nội dung: Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng; thời gian, địa điểm cưỡng chế; phương án tiến hành cưỡng chế; yêu cầu về lực lượng tham gia và bảo vệ cưỡng chế; dự trù chi phí cưỡng chế. Đồng thời, phải gửi ngay kế hoạch cưỡng chế cho Viện kiểm sát, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Thống nhất với cơ quan công an về bảo vệ cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an.   

Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp tỉnh và cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu báo cáo Tư lệnh quân khu ít nhất là 5 ngày làm việc trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều 172, khoản 2 Điều 173 và khoản 2 Điều 174 của Luật thi hành án dân sự (khoản 3 Điều 8 Nghị định 58).

Không tổ chức cưỡng chế thi hành án từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau (khoản 2 Điều 46 Luật THADS). Ngoài những trường hợp do Luật thi hành án dân sự quy định, cơ quan thi hành án dân sự không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau tết Nguyên đán; các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách, nếu họ là người phải thi hành án (khoản 2 Điều 8 Nghị định 58). 

Thứ năm, về thông báo việc cưỡng chế thi hành án

Bảo đảm thực hiện đúng quy định về thông báo thi hành án dân sự nói chung, với hình thức thông báo phù hợp với từng vụ việc cụ thể. Thông báo cho tất cả các đối tượng được thông báo, nhưng đặc biệt chú ý đối với người phải thi hành án, đồng sở hữu và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án. Các văn bản liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án được thông báo theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 39, 40,41,42,43 Luật THADS 2008; Điều 7 Nghị định số 58, Điều 7 Thông tư liên tịch số 14. 

Đối với vụ việc liên quan đến người nước ngoài cần thông báo đến nước ngoài thì thực hiện việc uỷ thác tư pháp thông qua Vụ Pháp luật quốc tế thuộc Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 181 Luật THADS 2008, khoản 34a Điều 1 Nghị định số 125 và Luật Tương trợ tư pháp.

Thứ sáu, về những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện cưỡng chế thi hành án 

- Theo quy định tại Điều 88 Luật THADS 2008

+ Trước khi kê biên tài sản là bất động sản ít nhất là 03 ngày làm việc, Chấp hành viên thông báo cho đại diện chính quyền cấp xã hoặc đại diện tổ dân phố nơi tổ chức cưỡng chế, đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, tài sản kê biên, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

Trường hợp đương sự vắng mặt thì có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình. Trường hợp đã được thông báo hợp lệ mà đương sự hoặc người được uỷ quyền vắng mặt thì Chấp hành viên vẫn tiến hành việc kê biên, nhưng phải mời người làm chứng và ghi rõ vào nội dung biên bản kê biên. Trường hợp không mời được người làm chứng thì Chấp hành viên vẫn tiến hành việc kê biên nhưng phải ghi rõ vào nội dung biên bản kê biên.

Khi kê biên đồ vật, nhà ở, công trình kiến trúc nếu vắng mặt người phải thi hành án hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản đó mà phải mở khoá, phá khoá, mở gói thì Chấp hành viên thực hiện theo quy định tại Điều 93 Luật THADS 2008.

+ Việc kê biên tài sản phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm kê biên, họ, tên Chấp hành viên, đương sự hoặc người được ủy quyền, người lập biên bản, người làm chứng và người có liên quan đến tài sản; diễn biến của việc kê biên; mô tả tình trạng từng tài sản, yêu cầu của đương sự và ý kiến của người làm chứng.

Biên bản kê biên có chữ ký của đương sự hoặc người được uỷ quyền, người làm chứng, đại diện chính quyền cấp xã hoặc đại diện tổ dân phố nơi tổ chức cưỡng chế, Chấp hành viên và người lập biên bản.

- Theo quy định tại Điều 6, 7 Thông tư liên tịch số 14
+ Kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm mà người phải thi hành án bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản của mình cho người khác, không thừa nhận tài sản là của mình mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu có tranh chấp thì Chấp hành viên hướng dẫn đương sự thực hiện việc khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án xử lý tài sản để thi hành án.

Kể từ thời điểm có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc trong trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà tài sản bị bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố cho người khác, người phải thi hành án không thừa nhận tài sản là của mình thì bị kê biên, xử lý để thi hành án (khoản 1 Điều 6). 

+ Thủ tục giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đương sự về việc xác định quyền sở hữu, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án thuộc thẩm quyền của Toà án theo khoản 4 Điều 179 Luật thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án xử lý tài sản theo quy định của pháp luật, trường hợp có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án chỉ xử lý tài sản khi có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (khoản 2 Điều 6).

+ Trường hợp người phải thi hành án đề nghị kê biên tài sản cụ thể trong số nhiều tài sản mà việc đề nghị không gây trở ngại cho việc thi hành án và tài sản đó đủ để thi hành án và các chi phí liên quan thì Chấp hành viên lập biên bản giải thích cho đương sự về việc phải chịu mọi chi phí liên quan đối với việc xử lý tài sản đó và tiến hành kê biên tài sản để thi hành án. Đương sự không bị hạn chế quyền thực hiện giao dịch đối với các tài sản khác còn lại. 

Trường hợp tài sản mà người phải thi hành án đề nghị kê biên không đủ để thi hành các nghĩa vụ thi hành án và các chi phí liên quan thì Chấp hành viên phải yêu cầu người phải thi hành án không được thực hiện giao dịch đối với những tài sản khác còn lại (khoản 4 Điều 6).

+ Cơ quan thi hành án chỉ kê biên tài sản khác của doanh nghiệp phải thi hành án nếu sau khi đã khấu trừ số dư (tiền Việt Nam, ngoại tệ); xử lý vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá khác; khấu trừ tài sản của người phải thi hành án đang do cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân khác giữ mà vẫn không đủ để thi hành án (khoản 5 Điều 6).

+ Trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản mà người phải thi hành án đã chết nhưng có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thì cơ quan thi hành án ấn định thời hạn không quá 30 ngày để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án. Hết thời hạn này mà họ không thực hiện hoặc tài sản không có người quản lý, sử dụng trực tiếp thì cơ quan thi hành án tổ chức giao tài sản, kể cả cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 7).

+ Trường hợp người phải thi hành nghĩa vụ về thanh toán tiền đã chết mà có để lại tài sản thì cơ quan thi hành án có văn bản thông báo, ấn định thời hạn không quá 30 ngày để người thừa kế hoặc người quản lý di sản của người phải thi hành án thoả thuận thực hiện. Hết thời hạn này, nếu người thừa kế hoặc người quản lý di sản không thoả thuận được việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án, thì cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản để lại của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án, đồng thời ấn định thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo để những người liên quan đến tài sản thực hiện quyền khởi kiện. Hết thời hạn này mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án xử lý tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 7).

Thứ bảy, về xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp

Trường hợp cưỡng chế đối với tài sản của người phải thi hành án mà có tranh chấp với người khác thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế và yêu cầu đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chấp hành viên xử lý tài sản đã kê biên theo quyết định của Toà án, cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Chấp hành viên yêu cầu mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì tài sản được xử lý để thi hành án (Điều 75 Luật THADS 2008, khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14)

Thứ tám, về thực hiện cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung

- Trước khi cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án với người khác, kể cả quyền sử dụng đất, Chấp hành viên phải thông báo cho chủ sở hữu chung biết việc cưỡng chế

- Chủ sở hữu chung có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu của họ đối với tài sản chung. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu chủ sở hữu chung không khởi kiện thì người được thi hành án hoặc Chấp hành viên có quyền yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để bảo đảm thi hành án. Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu chung của vợ, chồng thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông báo cho vợ, chồng biết. Trường hợp vợ hoặc chồng không đồng ý thì có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phần sở hữu được Chấp hành viên xác định. Hết thời hạn trên, đương sự không khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành xử lý tài sản và thanh toán lại cho vợ hoặc chồng của người phải thi hành án giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ (Khoản 1 Điều 74 Luật THADS 2008). 

- Theo Khoản 2 Điều 74 Luật THADS 2008, đối với tài sản chung có thể chia được thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế phần tài sản tương ứng với phần sở hữu của người phải thi hành án; đối với tài sản chung không thể chia được hoặc nếu việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với toàn bộ tài sản và thanh toán lại cho chủ sở hữu chung còn lại giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ
- Khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và ấn định cho chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua tài sản theo giá đã định trong thời hạn ba tháng đối với bất động sản, một tháng đối với động sản kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ (Điều 223 Bộ Luật Dân sự, Khoản 3 Điều 74 Luật THADS 2008, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 125).

Thứ chín, về thực hiện việc giao, nhận tài sản cưỡng chế thi hành án 
Tài sản đã được giao trên thực tế cho người được nhận tài sản và người đó đã ký nhận vào biên bản giao, nhận tài sản nhưng sau đó bị đương sự chiếm lại thì cơ quan thi hành án dân sự không có trách nhiệm giao lại tài sản cho người được nhận tài sản. Người đã nhận tài sản có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết (khoản 4 Điều 8 Nghị định số 58). 

Từ việc thực hiện một số nguyên tắc chung trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, pháp luật quy định cụ thể những biện pháp cưỡng chế đối với từng loại nghĩa vụ của người phải thi hành và tài sản của họ cũng như những tài sản đặc thù, cụ thể như sau:
1. 2. Các biện pháp cưỡng chế thi hành án

Thứ nhất, về cưỡng chế, xử lý đối với các loại tài sản để thi hành nghĩa vụ trả tiền

a. Cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiềncủa người phải thi hành án
Việc cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là tiền bao gồm việc khấu trừ tiền trong tài khoản; trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án; thu tiền của người phải thi hành án đang giữ. Cụ thể: 

- Đối với việc khấu trừ tiền trong tài khoản được quy định tại Điều 76, 77 Luật THADS 2008, Điều 12 Nghị định số 58, Điều 9, 10 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014. 

+ Ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản

Chấp hành viên ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án. Số tiền khấu trừ không được vượt quá nghĩa vụ thi hành án và chi phí cưỡng chế.Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế có mở tài khoản tiền gửi tại nhiều Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác nhau thì Chấp hành viên căn cứ số dư tài khoản để quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản đối với một tài khoản hoặc nhiều tài khoản để đảm bảo thu đủ tiền phải thi hành án và chi phí cưỡng chế thi hành án (nếu có).

 Quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản phải ghi rõ các nội dung sau: Ngày, tháng, năm ban hành quyết định. Căn cứ ban hành quyết định. Họ tên Chấp hành viên. Họ tên người phải thi hành án. Số tài khoản của đương sự. Tên, địa chỉ Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác nơi mở tài khoản. Số tiền phải khấu trừ. Số tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự nhận khoản tiền bị khấu trừ và thời hạn thực hiện việc khấu trừ.

+ Thực hiện quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản

Ngay sau khi nhận được quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản phải khấu trừ tiền để chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc chuyển cho người được thi hành án theo quyết định khấu trừ.

+ Chấm dứt khấu trừ tiền trong tài khoản

Việc phong toả tài khoản được chấm dứt trong các trường hợp sau đây: Người phải thi hành án đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án; Cơ quan, tổ chức đã thực hiện xong yêu cầu của Chấp hành viên về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án; có quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 của Luật thi hành án dân sự năm 2008.

Chấp hành viên ra quyết định chấm dứt việc phong toả tài khoản ngay sau khi có căn cứ nêu trên.

- Đối với việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án (Điều 78 Luật THADS 2008, Điều 11, 12 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014: 

+ Thu nhập của người phải thi hành án gồm tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động và thu nhập hợp pháp khác. Việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án được thực hiện trong các trường hợp: Theo thỏa thuận của đương sự; Bản án, quyết định ấn định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; Thi hành án cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ, khoản tiền phải thi hành án không lớn hoặc tài sản khác của người phải thi hành án không đủ để thi hành án.

+ Chấp hành viên ra quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. Mức cao nhất được trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động là 30% tổng số tiền được nhận hàng tháng, trừ trường hợp đương sự có thoả thuận khác. Đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

 Quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản phải ghi rõ các nội dung sau: Ngày, tháng, năm ban hành quyết định. Căn cứ ban hành quyết định. Họ tên người phải thi hành án. Số tiền phải trừ vào thu nhập. Số tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự nhận tiền bị khấu trừ. Thời hạn thực hiện việc khấu trừ.

+ Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội nơi người phải thi hành án nhận tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp và các thu nhập hợp pháp khác có trách nhiệm thực hiện quyết định trừ vào thu nhập.

+ Trường hợp trừ vào thu nhập của người phải thi hành án thông qua Bảo hiểm xã hội thì người phải thi hành án có trách nhiệm ký nhận vào danh sách trả lương hưu hoặc tiền trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Trường hợp người phải thi hành án cố tình không ký vào biểu mẫu đã quy định thì cần lập biên bản và Chấp hành viên ký thay đương sự đối với tiền khấu trừ để nhận số tiền khấu trừ đó và chuyển biên lai thu tiền thi hành án cho cơ quan trừ vào thu nhập làm thủ tục quyết toán.

- Đối với việc thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án (Điều 79 Luật THADS 2008, Điều 13 Nghị định số 58)

+ Trường hợp người phải thi hành án có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì Chấp hành viên ra quyết định thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người đó để thi hành án. 

Chấp hành viên thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án theo định kỳ hàng ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm tùy theo tính chất ngành nghề kinh doanh của người phải thi hành án.

Khi xác định mức tiền thu từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án, chấp hành viên căn cứ vào kết quả kinh doanh của người phải thi hành án trên cơ sở sổ sách, giấy tờ và tình hình kinh doanh thực tế của người phải thi hành án.

+ Khi thu tiền, Chấp hành viên phải để lại số tiền tối thiểu cho hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người phải thi hành án và gia đình. Chấp hành viên cấp biên lai thu tiền cho người phải thi hành án. 

Mức để lại số tiền tối thiểu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người phải thi hành án và gia đình phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người phải thi hành án và người được nuôi dưỡng. Việc xác định mức sinh hoạt tối thiểu của người phải thi hành án và người mà người đó có nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng được căn cứ vào chuẩn nghèo áp dụng đối với địa phương nơi họ sinh sống.

Mức để lại số tiền tối thiểu cho hoạt động sản xuất kinh doanh do Chấp hành viên ấn định căn cứ vào tính chất ngành, nghề kinh doanh; quy mô kinh doanh của người phải thi hành án và mức ấn định này có thể được điều chỉnh.

- Đối với việc thu tiền của người phải thi hành án đang giữ (Điều 80 Luật THADS 2008)
Trường hợp phát hiện người phải thi hành án đang giữ tiền mà có căn cứ xác định khoản tiền đó là của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu tiền để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền và cấp biên lai cho người phải thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng. 

- Đối với việc thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ (Điều 81 Luật THADS 2008, Điều 14 Nghị định số 58, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 125).
Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng. 

Tổ chức, cá nhân đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án mà không thực hiện quyết định của Chấp hành viên về việc giao nộp số tiền, tài sản đó thì bị áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành án. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án chịu.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân đang phải trả tiền, tài sản cho người phải thi hành án mà khoản tiền tài sản đó đã được xác định bằng bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật thì Chấp hành viên yêu cầu tổ chức, cá nhân đó giao nộp số tiền, tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự đê thi hành án. Nếu tổ chức, cá nhân phải trả tiền, tài sản cho người phải thi hành án không thực hiện thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết đối với tổ chức, cá nhân đó để thu tiền, tài sản thi hành án.

b. Cưỡng chế đối với các tài sản khác

- Cưỡng chế giấy tờ có giá (Điều 82, 83 Luật THADS)

Trường hợp phát hiện người phải thi hành án hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân đang giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu giữ giấy tờ đó để thi hành án. Người phải thi hành án hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án phải chuyển giao giấy tờ đó cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người phải thi hành án hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân giữ giấy tờ có giá không giao giấy tờ cho cơ quan thi hành án dân sự thì Chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển giao giá trị của giấy tờ đó để thi hành án. Việc bán giấy tờ có giá được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Cưỡng chế đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ

+ Về việc kê biên, sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ (Điều 84 Luật THADS 2008) 

Chấp hành viên ra quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì quyền sở hữu trí tuệ vẫn bị kê biên.

Khi kê biên quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án, tùy từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, Chấp hành viên thu giữ các giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án.

Trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và lợi ích của Nhà nước, xã hội quy định tại Luật sở hữu trí tuệ mà Nhà nước quyết định chủ sở hữu trí tuệ phải chuyển giao quyền của mình cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sử dụng trong thời gian nhất định thì Chấp hành viên không được kê biên quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án trong thời gian bắt buộc phải chuyển giao.

Chấp hành viên quyết định giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp này, Điều 16a Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định Chấp hành viên quyết định chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 84 của Luật Sở hữu trí tuệ, thì việc chuyển giao quyền nói trên phải phù hợp với các quy định về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phải nộp số tiền thu được sau khi trừ các chi phí cần thiết cho cơ quan thi hành án dân sự để thi hành án. Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên yêu cầu tổ chức chuyên môn, nghề nghiệp về sở hữu trí tuệ thu và quản lý thu nhập, lợi nhuận từ việc sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án.

Trường hợp người phải thi hành án đã chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa được thanh toán hoặc mới được thanh toán một phần tiền thì Chấp hành viên ra quyết định buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao nộp khoản tiền chưa thanh toán để thi hành án.

+ Về việc định giá và bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ (Điều 85, 86 Luật THADS 2008; Điều 16, 17 Nghị định số 58)

Quyền sở hữu trí tuệ được định giá và bán đấu giá theo quy định về định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án và pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. 

Việc định giá quyền sở hữu trí tuệ để thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu định giá quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí cho việc định giá theo quy định tại Điều 73 của Luật thi hành án dân sự.

Thẩm quyền bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ được phân định thành 2 trường hợp:

a) Tổ chức bán đấu giá thực hiện việc bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ có giá trị trên 10.000.000 đồng.

b) Chấp hành viên thực hiện việc bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ có giá trị đến 10.000.000 đồng hoặc trong trường hợp tại tỉnh, thành phố nơi tổ chức thi hành án chưa có tổ chức bán đấu giá hoặc tuy có nhưng tổ chức đó từ chối ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá.

Việc bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

- Cưỡng chế đối với tài sản là quyền sử dụng đất 
+ Theo điều 110 Luật THADS 2008 có quy định về quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án. Theo đó, chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó.

Ngoài ra, việc kê biên đối với tài sản là quyền sử dụng đất còn được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC -VKSNDTC ngày 26/7/2010

+ Theo Điều 111 Luật THADS 2008 có quy định về kê biên quyền sử dụng đất đó là: Khi kê biên quyền sử dụng đất, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất phải nộp các giấy tờ đó cho cơ quan thi hành án dân sự. Khi kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đất của người phải thi hành án có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất. 

Việc kê biên quyền sử dụng đất phải lập biên bản ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất được kê biên, có chữ ký của những người tham gia kê biên. 

Trường hợp tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên được quy định tại Điều 112 Luật THADS 2008:

Trường hợp diện tích đất đã kê biên đang do người phải thi hành án quản lý, khai thác, sử dụng thì Chấp hành viên tạm giao diện tích đất đã kê biên cho người đó. Trường hợp diện tích đất đã kê biên đang do tổ chức hoặc cá nhân khác quản lý, khai thác, sử dụng thì tạm giao cho tổ chức, cá nhân đó. 

Trường hợp người phải thi hành án hoặc tổ chức, cá nhân nêu trên không nhận thì Chấp hành viên tạm giao diện tích đất đã kê biên cho tổ chức, cá nhân khác quản lý, khai thác, sử dụng. Trường hợp không có tổ chức, cá nhân nào nhận thì cơ quan thi hành án dân sự tiến hành ngay việc định giá và bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

+ Việc tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng đất đã kê biên phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ: Diện tích, loại đất, vị trí, số thửa đất, số bản đồ. Hiện trạng sử dụng đất. Thời hạn tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của người được tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng đất.

Trong thời hạn tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng đất đã kê biên, người được tạm giao không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, để thừa kế, thế chấp, hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất; không được sử dụng đất trái mục đích.

+ Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên(Điều 113 Luật THADS 2008)

Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác thì xử lý như sau:

Đối với tài sản có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án. Trường hợp người có tài sản không tự nguyện di chuyển tài sản thì Chấp hành viên hướng dẫn cho người có tài sản và người phải thi hành án thoả thuận bằng văn bản về phương thức giải quyết tài sản. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hướng dẫn mà họ không thoả thuận được thì Chấp hành viên xử lý tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án và người có tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp người có tài sản là người thuê đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người phải thi hành án mà không hình thành pháp nhân mới thì người có tài sản được quyền tiếp tục ký hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người trúng đấu giá, người nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng mà họ đã ký kết với người phải thi hành án. Trường hợp này, trước khi xử lý quyền sử dụng đất, Chấp hành viên có trách nhiệm thông báo cho người tham gia đấu giá, người được đề nghị nhận quyền sử dụng đất về quyền được tiếp tục ký hợp đồng của người có tài sản gắn liền với đất.

Đối với tài sản có sau khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả lại quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án. Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày yêu cầu, mà người có tài sản không di chuyển tài sản hoặc tài sản không thể di chuyển được thì Chấp hành viên xử lý tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất. 

Đối với tài sản có sau khi kê biên, nếu người có tài sản không di chuyển tài sản hoặc tài sản không thể di chuyển được thì tài sản phải bị tháo dỡ. Chấp hành viên tổ chức việc tháo dỡ tài sản, trừ trường hợp người nhận quyền sử dụng đất hoặc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng ý mua tài sản.

Người có tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án được hoàn trả tiền bán tài sản, nhận lại tài sản, nếu tài sản bị tháo dỡ nhưng phải chịu các chi phí về kê biên, định giá, bán đấu giá, tháo dỡ tài sản. 

Trường hợp tài sản thuộc sở hữu của người phải thi hành án gắn liền với quyền sử dụng đất đã kê biên thì Chấp hành viên xử lý tài sản cùng với quyền sử dụng đất. 

Trường hợp tài sản là cây trồng, vật nuôi ngắn ngày chưa đến mùa thu hoạch hoặc tài sản đang trong quy trình sản xuất khép kín chưa kết thúc thì sau khi kê biên, Chấp hành viên chỉ tiến hành xử lý khi đến mùa thu.

- Cưỡng chế khai thác đối với tài sản

+ Cưỡng chế khai thác đối với tài sản để thi hành án (Điều 107 Luật THADS 2008)

Chấp hành viên cưỡng chế khai thác tài sản của người phải thi hành án trong trường hợp tài sản của người phải thi hành án có giá trị quá lớn so với nghĩa vụ phải thi hành và tài sản đó có thể khai thác để thi hành án hoặc người được thi hành án đồng ý cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án nếu việc khai thác tài sản không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
Chấp hành viên phải ra quyết định cưỡng chế khai thác tài sản. Quyết định ghi rõ hình thức khai thác; số tiền, thời hạn, thời điểm, địa điểm, phương thức nộp tiền cho cơ quan thi hành án dân sự để thi hành án. 

Quyết định cưỡng chế khai thác tài sản phải được gửi ngay cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, đăng ký đối với tài sản đó và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản.

Việc thực hiện giao dịch, chuyển giao quyền sở hữu tài sản đối với tài sản đang khai thác phải được sự đồng ý của Chấp hành viên.

+ Hình thức cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án (Điều 108 Luật THADS 2008) 

Tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế khai thác để thi hành án theo các hình thức sau đây:Tài sản mà người phải thi hành án đang trực tiếp khai thác hoặc cho người khác khai thác thì người đang khai thác được tiếp tục khai thác; Trường hợp tài sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất mà chưa khai thác thì Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án ký hợp đồng khai thác tài sản với tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác tài sản.

Người khai thác tài sản này phải nộp số tiền thu được từ việc khai thác tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự, sau khi trừ các chi phí cần thiết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày yêu cầu mà người phải thi hành án không ký hợp đồng khai thác với người khác thì Chấp hành viên kê biên, xử lý tài sản đó để thi hành án.

+ Chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản (Điều 109 Luật THADS 2008)

Chấp hành viên ra quyết định chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản trong các trường hợp sau đây: Việc khai thác tài sản không hiệu quả hoặc làm cản trở đến việc thi hành án; Người phải thi hành án, người khai thác tài sản thực hiện không đúng yêu cầu của Chấp hành viên về việc khai thác tài sản; Người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và các chi phí về thi hành án; Có quyết định đình chỉ thi hành án.
Trường hợp việc cưỡng chế khai thác tài sản chấm dứt do việc khai thác tài sản không hiệu quả hoặc làm cản trở đến việc thi hành án hoặc người phải thi hành án, người khai thác tài sản thực hiện không đúng yêu cầu của Chấp hành viên về việc khai thác tài sản, thì Chấp hành viên tiếp tục kê biên và xử lý tài sản đó để thi hành án.

Trường hợp việc cưỡng chế khai thác tài sản chấm dứt do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và các chi phí về thi hành án hoặc có quyết định đình chỉ thi hành án, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định, Chấp hành viên ra quyết định giải toả việc cưỡng chế khai thác tài sản và trả lại tài sản cho người phải thi hành án.

Thứ hai, về cưỡng chế trả vật, giấy tờ, chuyển quyền sử dụng đất

a. Thủ tục cưỡng chế trả vật (Điều 114 Luật THADS 2008)

- Đối với vật đặc định, việc cưỡng chế được thực hiện như sau:

+ Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng trả vật cho người được thi hành án; nếu người đó không thi hành thì Chấp hành viên thu hồi vật để trả cho người được thi hành án.

+ Trường hợp vật phải trả giảm giá trị mà người được thi hành án không đồng ý nhận thì Chấp hành viên hướng dẫn đương sự thoả thuận việc thi hành án. Việc thi hành án được thực hiện theo thoả thuận.

Trường hợp đương sự không thoả thuận được thì Chấp hành viên cưỡng chế trả vật cho người được thi hành án. Đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết về thiệt hại do vật phải trả bị giảm giá trị.

+ Trường hợp vật không còn hoặc bị hư hỏng đến mức không sử dụng được mà đương sự có thoả thuận khác về việc thi hành án thì Chấp hành viên thi hành theo thoả thuận.

Trường hợp đương sự không thoả thuận được thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án. Đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết về thiệt hại do vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không sử dụng được.

- Đối với vật cùng loại thì Chấp hành viên thực hiện việc cưỡng chế theo nội dung bản án, quyết định.

Trường hợp vật phải trả không còn hoặc hư hỏng, giảm giá trị thì Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án trả vật cùng loại hoặc thanh toán giá trị của vật cùng loại, trừ trường hợp đương sự có thoả thuận khác.

- Trường hợp người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng vật phải trả có thể tẩu tán, huỷ hoại vật đó thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Điều 68 của Luật thi hành án dân sự năm 2008.

b. Cưỡng chế trả nhà, giao nhà (Điều 115 Luật THADS 2008)
+ Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà; nếu họ không tự nguyện thực hiện thì Chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi nhà. 

Trường hợp họ từ chối nhận tài sản, Chấp hành viên phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và giao tài sản cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan thi hành án dân sự và thông báo địa điểm, thời gian để người có tài sản nhận lại tài sản.

+ Trường hợp người phải thi hành án cố tình vắng mặt mặc dù đã được thông báo quyết định cưỡng chế thì Chấp hành viên thực hiện việc cưỡng chế.

+ Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo mà người có tài sản bảo quản không đến nhận thì tài sản đó được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật THADS 2008, trừ trường hợp có lý do chính đáng. 

+ Việc cưỡng chế để trả lại công trình xây dựng, vật kiến trúc theo bản án, quyết định được thực hiện theo quy định về cưỡng chế trả nhà.

+ Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ thi hành án còn lại được tiếp tục thực hiện theo quy định. 

c. Cưỡng chế trả giấy tờ (Điều 116 Luật THADS 2008)

Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ cho người được thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không thực hiện thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó trả giấy tờ để thi hành án. 

Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải trả thì Chấp hành viên yêu cầu người đó giao giấy tờ đang giữ, nếu người thứ ba không tự nguyện giao thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó giao giấy tờ để thi hành án.

Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì Chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án. Đối với giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án và hướng dẫn đương sự khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết.

d. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất (Điều 117 Luật THADS 2008)

- Trường hợp bản án, quyết định tuyên nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất thì Chấp hành viên tổ chức giao diện tích đất cho người được thi hành án. Khi tiến hành giao đất phải có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất được chuyển giao. 

- Việc xử lý tài sản gắn liền với đất được chuyển giao thực hiện theo quy định sau đây:

+ Trường hợp tài sản gắn liền với đất hình thành sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản đó tháo dỡ hoặc chuyển tài sản ra khỏi diện tích đất phải chuyển giao cho người được thi hành án. Nếu người có tài sản không thực hiện thì Chấp hành viên cưỡng chế tháo dỡ hoặc chuyển tài sản ra khỏi diện tích đất phải chuyển giao, trừ trường hợp đương sự có thoả thuận khác. Chi phí cưỡng chế do người có tài sản chịu.

Trường hợp người có tài sản gắn liền với đất từ chối nhận tài sản thì Chấp hành viên lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản, giao tài sản cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan thi hành án dân sự và thông báo địa điểm, thời gian để người có tài sản nhận lại tài sản.

Hết thời hạn thông báo mà người có tài sản không đến nhận thì tài sản được xử lý theo quy định tại Điều 126 của Luật thi hành án dân sự năm 2008.

+ Trường hợp tài sản gắn liền với đất có trước khi có bản án, quyết định sơ thẩm nhưng bản án, quyết định được thi hành không tuyên rõ việc xử lý đối với tài sản đó thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu Toà án đã ra bản án, quyết định giải thích rõ việc xử lý đối với tài sản hoặc đề nghị Toà án có thẩm quyền xem xét lại nội dung bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá hoặc cho người nhận quyền sử dụng đất để trừ vào số tiền được thi hành án được thực hiện theo quy định về cưỡng chế chuyển quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án.

Thứ ba, về cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định

a. Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện công việc nhất định(Điều 118 Luật THADS 2008)

- Trường hợp thi hành nghĩa vụ phải thực hiện công việc nhất định theo bản án, quyết định mà người phải thi hành án không thực hiện thì Chấp hành viên quyết định phạt tiền và ấn định thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó thực hiện nghĩa vụ thi hành án. 

- Hết thời hạn đã ấn định mà người phải thi hành án không thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên xử lý như sau:

Trường hợp công việc đó có thể giao cho người khác thực hiện thay thì Chấp hành viên giao cho người có điều kiện thực hiện; chi phí thực hiện do người phải thi hành án chịu.

Trường hợp công việc đó phải do chính người phải thi hành án thực hiện thì Chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án. 

b. Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ không được thực hiện công việc nhất định (Điều 119 Luật THADS 2008)
Người phải thi hành án không tự nguyện chấm dứt việc thực hiện công việc mà theo bản án, quyết định không được thực hiện thì Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền đối với người đó, trong trường hợp cần thiết có thể yêu cầu họ khôi phục hiện trạng ban đầu. Trường hợp người đó vẫn không chấm dứt công việc không được làm, không khôi phục lại hiện trạng ban đầu thì Chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án. 

c. Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định(Điều 120 Luật THADS 2008)

Chấp hành viên ra quyết định buộc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định. Trước khi cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng, Chấp hành viên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương đó thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. 

Trường hợp người phải thi hành án hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng thì Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền, ấn định thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng. Hết thời hạn đã ấn định mà người đó không thực hiện thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

d. Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc (Điều 121 Luật THADS 2008, Điều 21 Nghị định số 58)

- Theo quy định tại Điều 121 Luật thi hành án dân sự thì trường hợp người sử dụng lao động không nhận người lao động trở lại làm việc theo bản án, quyết định thì Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền đối với người sử dụng lao động là cá nhân hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng lao động, đồng thời ấn định thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người sử dụng lao động thực hiện việc nhận người lao động trở lại làm việc. Hết thời hạn đã ấn định mà người sử dụng lao động không thực hiện thì Chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Trường hợp không thể bố trí người lao động trở lại làm công việc theo nội dung bản án, quyết định thì người sử dụng lao động phải bố trí công việc khác với mức tiền lương tương đương theo quy định của pháp luật lao động. Trường hợp người lao động không chấp nhận công việc được bố trí và yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán các chế độ theo quy định của pháp luật lao động thì người sử dụng lao động phải thực hiện việc thanh toán để chấm dứt nghĩa vụ thi hành án. 

Người sử dụng lao động phải thanh toán cho người lao động khoản tiền lương trong thời gian chưa bố trí được công việc theo bản án, quyết định, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi người lao động được nhận trở lại làm việc.

- Điều 21 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ đã quy định cụ thể hơn, theo đó người sử dụng lao động không tự nguyện thanh toán tiền lương cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 121 Luật Thi hành án dân sự thì bị áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên có nội dung buộc người sử dụng lao động phải tiếp tục trả lương cho người lao động kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến ngày nhận người lao động trở lại làm việc thì việc thi hành án được thực hiện theo đúng nội dung của bản án, quyết định.

Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên không có nội dung buộc người sử dụng lao động phải tiếp tục trả lương cho người lao động kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến ngày nhận người lao động trở lại làm việc thì việc thi hành án được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 121 Luật Thi hành án dân sự.

Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như của người thứ ba có liên quan, vì vậy, đòi hỏi việc áp dụng phải thận trọng, chặt chẽ. Hồ sơ thi hành án phải đảm bảo thể hiện đầy đủ các quyết định đã ban hành, các hoạt động thi hành án đã thực hiện của Thủ trưởng cơ quan thi hành án, của Chấp hành viên, các giấy tờ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, về việc thực hiện việc kê biên trong một số trường hợp cụ thể

a. Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm (Điều 89 Luật THADS 2008)

Trước khi kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về tài sản, giao dịch đã đăng ký. 

Sau khi kê biên, Chấp hành viên thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký về việc kê biên tài sản đó để xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Luật THADS 2008.

b. Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp (Điều 90 Luật THADS 2008, khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14)

- Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án. 

Khi kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp, Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người nhận cầm cố, nhận thế chấp; khi xử lý tài sản kê biên, người nhận cầm cố, nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán.

- Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp mà có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng cầm cố, thế chấp thì Chấp hành viên phải thông báo cho người nhận cầm cố, thế chấp biết nghĩa vụ của người phải thi hành án; yêu cầu người nhận cầm cố, thế chấp thông báo để cơ quan thi hành án kê biên tài sản đã cầm cố, thế chấp khi người vay thanh toán hợp đồng đã ký hoặc để kê biên phần tiền, tài sản còn lại (nếu có) sau khi tài sản bị bên nhận cầm cố, thế chấp xử lý để thanh toán hợp đồng đã ký (khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14).

c. Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ (Điều 91 Luật THADS 2008)

Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ tài sản của người phải thi hành án, kể cả trường hợp tài sản được xác định bằng bản án, quyết định khác thì Chấp hành viên ra quyết định kê biên tài sản đó để thi hành án; trường hợp người thứ ba không tự nguyện giao tài sản thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc họ phải giao tài sản để thi hành án.

Trường hợp tài sản kê biên đang cho thuê thì người thuê được tiếp tục thuê theo hợp đồng đã giao kết. 

d. Kê biên vốn góp(Điều 92 Luật THADS 2008)

Chấp hành viên yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức nơi người phải thi hành án có vốn góp cung cấp thông tin về phần vốn góp của người phải thi hành án để kê biên phần vốn góp đó. Trong trường hợp cần thiết, Chấp hành viên yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác định phần vốn góp của người phải thi hành án; trưng cầu tổ chức, cá nhân có chuyên môn xác định phần giá trị vốn góp của người phải thi hành án để cưỡng chế thi hành án.

Đương sự có quyền yêu cầu Toà án xác định phần vốn góp của người phải thi hành án.

đ. Kê biên đồ vật bị khóa, đóng gói (Điều 93 Luật THADS 2008)

Khi kê biên đồ vật đang bị khoá hoặc đóng gói thì Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang sử dụng, quản lý đồ vật mở khoá, mở gói; nếu họ không mở hoặc cố tình vắng mặt thì Chấp hành viên tự mình hoặc có thể thuê cá nhân, tổ chức khác mở khoá, phá khoá hoặc mở gói, trong trường hợp này phải có người làm chứng. Người phải thi hành án phải chịu thiệt hại do việc mở khoá, phá khóa, mở gói. 

Trường hợp cần thiết, sau khi mở khoá, phá khoá, mở gói, Chấp hành viên niêm phong đồ vật và giao bảo quản theo quy định. Việc mở khoá, phá khoá, mở gói hoặc niêm phong phải lập biên bản, có chữ ký của những người tham gia và người làm chứng.

e. Kê biên tài sản gắn liền với đất (Điều 94 Luật THADS 2008)

Khi kê biên tài sản là công trình xây dựng gắn liền với đất phải kê biên cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất không được kê biên theo quy định của pháp luật hoặc việc tách rời tài sản kê biên và đất không làm giảm đáng kể giá trị tài sản đó. 

g. Kê biên nhà ở (Điều 95 Luật THADS 2008)

Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án, trừ trường hợp người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án. 

Khi kê biên nhà ở phải kê biên cả quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở. Trường hợp nhà ở gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên nhà ở và quyền sử dụng đất để thi hành án nếu người có quyền sử dụng đất đồng ý. Trường hợp người có quyền sử dụng đất không đồng ý thì chỉ kê biên nhà ở của người phải thi hành án, nếu việc tách rời nhà ở và đất không làm giảm đáng kể giá trị căn nhà. 

Khi kê biên nhà ở của người phải thi hành án đang cho thuê, cho ở nhờ thì Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người đang thuê, đang ở nhờ biết. 

Trường hợp tài sản kê biên là nhà ở, cửa hàng đang cho thuê được bán đấu giá mà thời hạn thuê hoặc thời hạn lưu cư vẫn còn thì người thuê có quyền tiếp tục được thuê hoặc lưu cư theo quy định của Bộ luật dân sự.

Việc kê biên nhà ở bị khoá được thực hiện như sau: Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang sử dụng, quản lý nhà ở mở khoá; nếu họ không mở hoặc cố tình vắng mặt thì Chấp hành viên tự mình hoặc có thể thuê cá nhân, tổ chức khác mở khoá, phá khoá, trong trường hợp này phải có người làm chứng. Người phải thi hành án phải chịu thiệt hại do việc mở khoá, phá khóa. Trường hợp cần thiết, sau khi mở khoá, phá khoá, Chấp hành viên niêm phong đồ vật và giao bảo quản theo quy định. Việc mở khoá, phá khoá hoặc niêm phong phải lập biên bản, có chữ ký của những người tham gia và người làm chứng.

h. Kê biên phương tiện giao thông (Điều 96 Luật THADS 2008)

Trường hợp kê biên phương tiện giao thông của người phải thi hành án, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng phương tiện đó phải giao giấy đăng ký phương tiện đó, nếu có. 

Đối với phương tiện giao thông đang được khai thác sử dụng thì sau khi kê biên Chấp hành viên có thể thu giữ hoặc giao cho người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tiếp tục khai thác sử dụng, bảo quản nhưng không được chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp. 

Trường hợp giao cho người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tiếp tục khai thác sử dụng phương tiện giao thông thì Chấp hành viên cấp cho người đó biên bản thu giữ giấy đăng ký để phương tiện được phép tham gia giao thông. 

Chấp hành viên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấm chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, cho thuê hoặc hạn chế giao thông đối với phương tiện bị kê biên.

Việc kê biên đối với tàu bay, tàu biển để thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật về bắt giữ tàu bay, tàu biển.

k. Kê biên hoa lợi (Điều 97 Luật THADS 2008)

Trường hợp người phải thi hành án có tài sản mang lại hoa lợi, Chấp hành viên kê biên hoa lợi đó để bảo đảm thi hành án. Đối với hoa lợi là lương thực, thực phẩm thì khi kê biên, Chấp hành viên phải để lại một phần để người phải thi hành án và gia đình họ sinh sống theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 87 của Luật thi hành án dân sự năm 2008. 

Thứ năm, về định giá tài sản kê biên (Điều 98 Luật THADS 2008, Điều 15 Nghị định số 58; khoản 8, điểm 1 khoản 9 Điều 1 Nghị định số 125)

a. Về thẩm quyền
Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định việc xác định giá tài sản đã kê biên chủ yếu do tổ chức thẩm định giá, đó là tổ chức độc lập ngoài cơ quan thi hành án, trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan thi hành án dân sự ký kết hợp đồng dịch vụ tiến hành, nếu như đương sự không có thoả thuận hoặc không thỏa thuận được về giá. Chấp hành viên chỉ có thẩm quyền xác định giá tài sản trong trường hợp nhất định. Cụ thể như sau:

- Tổ chức thẩm định giá sẽ thẩm định giá trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp đương sự có thoả thuận về tổ chức thẩm định giá: Ngay khi kê biên tài sản mà đương sự thoả thuận được về giá tài sản hoặc về tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận đó. Giá tài sản do đương sự thoả thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá. thì Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên trong các trường hợp sau đây:

+ Đương sự không thoả thuận được về giá và không thoả thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá.

+ Tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối việc ký hợp đồng dịch vụ;

+ Thi hành phần bản án, quyết định quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này (trường hợp thuộc diện Thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án).

- Chấp hành viên xác định giá trong các trường hợp sau đây:

+ Không thực hiện được việc ký hợp đồng dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật thi hành án dân sự. 

+ Tài sản kê biên thuộc loại tươi sống, mau hỏng hoặc có giá trị nhỏ mà đương sự không thoả thuận được với nhau về giá. Tài sản kê biên có giá trị nhỏ là tài sản mà tại thời điểm xác định giá, sản phẩm cùng loại chưa qua sử dụng có giá bán trên thị trường không quá 5.000.000 đồng.

Khi xác định giá tài sản kê biên tài sản Chấp hành viên tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan trước khi xác định giá của tài sản kê biên. Việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan phải lập thành văn bản hoặc biên bản có chữ ký của Chấp hành viên và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chấp hành viên mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không có ý kiến bằng văn bản thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có ý kiến để Chấp hành viên xác định giá tài sản kê biên.

b. Về định giá lại tài sản kê biên

Tại Điều 99 Luật THADS 2008; điểm 2, 3 khoản 9 Điều 1 Nghị định số 125 quy định thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện trong các trường hợp:

- Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 98 Luật THADS 2008 dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản.

Trường hợp có căn cứ chứng minh kết quả thẩm định giá trước đó không khách quan, có tiêu cực làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của mình thì đương sự có quyền đề nghị thuê tổ chức thẩm định giá khác thẩm định lại và phải chịu chi phí thẩm định lại trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá theo điểm a khoản 1 Điều 99 Luật thi hành án dân sự.
- Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. 

Trường hợp đương sự yêu cầu định giá lại tài sản kê biên trước khi có thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 99 Luật thi hành án dân sự hoặc yêu cầu định giá lại tài sản bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá thì Chấp hành viên tổ chức định giá lại tài sản kê biên. Chấp hành viên thông báo cho đương sự biết về việc người yêu cầu định giá lại phải chịu chi phí định giá lại tài sản theo quy định của pháp luật.

- Việc yêu cầu định giá lại tài sản theo quy định tại khoản này chỉ được thực hiện một lần trước khi thông báo lần đầu về bán đấu giá tài sản và một lần đối với tài sản bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá. Yêu cầu định giá lại chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn sau:

        + 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá đối với tài sản thông báo đấu giá tài sản lần đầu;

+ 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá.

Thứ sáu, về bán tài sản đã kê biên, giao tài sản bán đấu giá, hủy kết quả bán đấu giá và xử lý tài sản bán đấu giá không thành

Sau khi tài sản đã được xác định giá, thì tuỳ theo giá trị, loại tài sản Chấp hành viên xác định phương thức bán tài sản để thi hành án.

a. Bán tài sản kê biên

- Về hình thức, thẩm quyền bán tài sản đã kê biên được quy định tại Điều 101 Luật THADS 2008, cụ thể:
+ Tài sản đã kê biên được bán theo các hình thức: Bán đấu giá. Bán không qua thủ tục đấu giá.

+ Việc bán đấu giá đối với tài sản kê biên là động sản có giá trị từ trên 10.000.000 đồng và bất động sản do tổ chức bán đấu giá thực hiện. 

Đương sự có quyền thoả thuận về tổ chức bán đấu giá trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày định giá. Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá do đương sự thoả thuận. Trường hợp đương sự không thoả thuận được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày định giá. 

Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chấp hành viên bán đấu giá tài sản kê biên trong các trường hợp sau đây:

+ Tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản chưa có tổ chức bán đấu giá hoặc có nhưng tổ chức bán đấu giá từ chối ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

+ Động sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày định giá hoặc từ ngày nhận được văn bản của tổ chức bán đấu giá từ chối bán đấu giá.
Chấp hành viên bán không qua thủ tục bán đấu giá đối với tài sản có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc tài sản tươi sống, mau hỏng.

Việc bán tài sản phải được thực hiện trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. 

Thủ tục bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

b. Huỷ kết quả bán đấu giá tài sản (Điều 102 Luật THADS 2008)

Đương sự, Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản. 

Trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị huỷ theo bản án, quyết định của Toà án thì việc xử lý tài sản để thi hành án được thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. 

Việc xử lý hậu quả và bồi thường thiệt hại do kết quả bán đấu giá tài sản bị huỷ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

c. Giao tài sản bán đấu giá (Điều 103 Luật THADS 2008) 

Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không giao tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản thì thủ tục cưỡng chế giao tài sản được thực hiện theo quy định tại các điều 114, 115, 116 và 117 của Luật thi hành án dân sự 2008.

d. Xử lý tài sản bán đấu giá không thành (Điều 104 Luật THADS 2008, Điều 17a Nghị định số 125)

- Sau hai lần niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự biết về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm giá không quá mười phần trăm giá đã định. 

- Sau ba lần giảm giá mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì tài sản được xử lý như sau:
+ Nếu người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản và tài sản là động sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó cho người được thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án;

+ Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá, nếu tài sản đã giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án vẫn không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được trả lại cho người phải thi hành án. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 Luật Thi hành án dân sự.

+ Trước khi giảm giá tài sản, Chấp hành viên yêu cầu các đương sự thỏa thuận mức giảm giá. Nếu các đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định mức giảm giá. Mỗi lần giảm giá không quá mười phần trăm giá đã định.

Trường hợp giá tài sản đã giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được trả lại cho người phải thi hành án.

Thứ bảy, về giải toả kê biên tài sản (Điều 105 Luật THADS 2008)

Việc giải toả kê biên tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Đương sự thoả thuận về việc giải toả kê biên tài sản mà không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba;

- Đương sự đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và các chi phí thi hành án;

- Có quyết định của người có thẩm quyền hủy bỏ quyết định kê biên tài sản;

- Có quyết định đình chỉ thi hành án.

 Chấp hành viên ra quyết định giải toả kê biên và trả lại tài sản cho người phải thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ giải toả kê biên tài sản nêu trên.

Thứ tám, về đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (Điều 106 Luật THADS 2008)

Người mua được tài sản thi hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng cho người mua, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm cung cấp đầy đủ những văn bản, giấy tờ quy định cho người mua tài sản thi hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.

Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng gồm có:

- Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.

- Bản sao bản án, quyết định.

- Quyết định thi hành án, quyết định kê biên tài sản.

- Văn bản bán đấu giá thành hoặc biên bản giao nhận tài sản để thi hành án.

-  Giấy tờ khác có liên quan đến tài sản, nếu có. 

Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất mà không có giấy chứng nhận hoặc không thu hồi được giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu mà không có giấy tờ đăng ký hoặc không thu hồi được giấy tờ đăng ký thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu.

Giấy tờ được cấp mới có giá trị thay thế cho giấy tờ không thu hồi được.

1.3. Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Thứ nhất, về đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Chi phí cưỡng chế thi hành án được xác định là các khoản chi phí do người phải thi hành án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân sách nhà nước chi trả. 

a. Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây (khoản 1 Điều 73 Luật THADS 2008, khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 184/2014/TTLT-BTC-BTP):

- Chi phí thông báo về cưỡng chế: 

+ Chi phí thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, đài phát thanh, báo chí).

+ Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế thi hành án (cán bộ thi hành án, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ chức xã hội và các thành phần khác). 

- Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án.
- Chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, định giá lại tài sản, bán đấu giá tài sản: 

+ Chi phí định giá, định giá lại tài sản: 

Chi phí thẩm định giá, thẩm định giá lại tài sản: Giá dịch vụ thẩm định giá, thẩm định giá lại tài sản theo hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá.

Chi phí liên quan đến việc định giá trong trường hợp Chấp hành viên thực hiện việc xác định giá tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự: chi bồi dưỡng cho các thành viên họp xác định giá, xác định giá lại tài sản. 

Chi giám định tài sản: Phí giám định tài sản và một số khoản chi thực tế hợp pháp để thực hiện việc giám định tài sản.

+ Chi phí bán đấu giá tài sản:

Phí bán đấu giá theo quy định và các chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự ủy quyền cho tổ chức bán đấu giá tài tài sản.

Tiền thuê địa điểm, phương tiện phục vụ tổ chức bán đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức tiến hành bán đấu giá tài sản để thi hành án.

- Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án.

- Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu:

+ Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, thuê địa điểm và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu.

+ Chi bồi dưỡng cho các đối tượng trực tiếp thực hiện quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu.

- Chi bồi dưỡng cho Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản và một số đối tượng khác trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự và bảo vệ cưỡng chế. 

b. Người được thi hành án phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây (Khoản 2 Điều 73 Luật THADS 2008, khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 184/2014/TTLT-BTC-BTP): 

- Chi phí xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự đối với trường hợp người được thi hành án có đơn yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án, người được thi hành án chịu các chi phí:
+ Chi tiền công tác phí cho các đối tượng tham gia vào việc xác minh điều kiện thi hành án.

+ Chi bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia vào quá trình xác minh điều kiện thi hành án.

+ Các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho việc xác minh điều kiện thi hành án.

- Chi phí định giá lại tài sản quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 184/2014/TTLT-BTC-BTP nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá.

- Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.  

Trường hợp người được thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án không đúng thì người đó phải thanh toán các khoản chi phí thực tế do việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án đó.

c. Ngân sách nhà nước bảo đảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án (Khoản 3 Điều 73 Luật THADS 2008, khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 184/2014/TTLT-BTC-BTP):

Các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án do Ngân sách Nhà nước bảo đảm, bao gồm:

- Chi phí họp bàn cưỡng chế do Chấp hành viên tổ chức họp với các cơ quan liên quan trước khi tiến hành cưỡng chế.

- Chi phí cho việc bố trí phiên dịch, biên dịch trong trường hợp đương sự là người dân tộc thiểu số của Việt Nam mà không biết tiếng Việt và trường hợp đương sự là người nước ngoài.

- Chi phí định giá lại tài sản trong trường hợp có vi phạm quy định về định giá theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự.

- Phí, chi phí bán đấu giá tài sản tài sản không thành theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

- Chi phí xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự.

- Chi phí cưỡng chế thi hành án trong trường hợp người phải thi hành án, người được thi hành án được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ.

- Chi phí cưỡng chế trong trường hợp không thu được tiền của người phải thi hành án. Bộ Tư pháp quy định cụ thể đối với các trường hợp này.

- Chi phí khi đang tiến hành tổ chức cưỡng chế nhưng phải ngừng, đình chỉ vì các lý do sau:

+ Do sự kiện bất khả kháng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ;

+ Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự.
Đối với các trường hợp tạm ngừng, đình chỉ vì các lý do chủ quan của người được thi hành án hoặc người phải thi hành án thì chi phí cưỡng chế thi hành án đến thời điểm tạm ngừng, đình chỉ do đối tượng gây tạm ngừng, đình chỉ chịu.

- Các khoản chi cho việc áp dụng biện pháp tạm giữ giấy tờ, tài liệu của người phải thi hành án trong trường hợp người thi hành án được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp không thu được tiền của người phải thi hành án.

- Toàn bộ chi phí cưỡng chế và chi phí định giá, định giá lại tài sản đã thực hiện nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền huỷ toàn bộ quá trình cưỡng chế.

Thứ hai, về mức chi cưỡng chế thi hành án (Điều 3 Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP)
- Chi cho các thành viên tham gia họp bàn cưỡng chế thi hành án, các thành viên họp định giá và định giá lại giá tài sản: 

+ Chủ trì: 100.000 đồng/người/ngày;

+ Thành viên: 70.000 đồng/người/ngày.

- Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

+ Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án
 Người chủ trì: mức 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế;

 Đối tượng khác: mức 70.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

+ Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản và các đối tượng khác được huy động tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết: mức 70.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.   

- Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án; những người trực tiếp thực hiện quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ

+ Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát: Mức 50.000 đồng/người/ngày.

+ Dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương và các đối tượng khác: Mức 70.000 đồng/người/ngày.  

- Chi công tác phí cho các đối tượng đi xác minh điều kiện thi hành án: 

Thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi thuê phiên dịch

+ Phiên dịch tiếng dân tộc: Tối đa 200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính.

+ Phiên dịch tiếng nước ngoài: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về mức chi dịch thuật trong chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

- Các chi phí 

Chi phí thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ cưỡng chế; chi phí phòng cháy, nổ; thuê địa điểm, phương tiện để tổ chức bán đấu giá; phí thẩm định giá; phí bán đấu giá; thuê trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản và các khoản chi khác có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án được thực hiện căn cứ theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt.

Thứ ba, về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự (Điều 32 Nghị định số 58)
- Đương sự là cá nhân có thể được Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thẩm quyền tổ chức thi hành án xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường (mức thu nhập tối thiểu được xác định theo chuẩn nghèo của Nhà nước ban hành theo từng thời kỳ cụ thể) hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn.

+ Thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng.

+ Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

- Đương sự phải làm đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án nêu rõ lý do đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Kèm theo đơn phải có giấy tờ chứng minh lý do đề nghị xét miễn, giảm thi hành án. Đương sự có khó khăn về kinh tế, thuộc diện neo đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó nhận thu nhập. Đương sự là gia đình chính sách, có công với cách mạng phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh. Đương sự bị tàn tật, ốm đau kéo dài phải có xác nhận của Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế cấp huyện trở lên.
- Mức miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án được xác định như sau: 

+ Đương sự thuộc diện có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn hoặc thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài, thì được xét giảm năm mươi phần trăm (50%) số tiền chi phí cưỡng chế thi hành án phải nộp.

+ Đương sự thuộc diện có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn đã thi hành được ít nhất 1/2 chi phí cưỡng chế thì có thể được xét miễn chi phí cưỡng chế thi hành án còn lại.

- Người có lỗi trong việc vi phạm thủ tục về định giá tài sản, trong việc ra quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế sai quy định dẫn đến việc ngân sách nhà nước phải trả chi phí cưỡng chế có trách nhiệm bồi hoàn khoản tiền đó cho ngân sách nhà nước.

Quyết định xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế sẽ bị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hủy bỏ trong trường hợp phát hiện đối tượng bị cưỡng chế có hành vi tẩu tán, cất giấu tiền, tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án hoặc cung cấp các căn cứ không đúng sự thật để được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Thứ tư, việc tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án khi chưa thu được của các đương sự (Điều 4 Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP)
- Tạm ứng chi phí tổ chức cưỡng chế thi hành án 

+ Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án, người được thi hành án nộp hoặc được khấu trừ vào tiền bán đấu giá tài sản đã bị kê biên hoặc khấu trừ vào tài sản của người phải thi hành án đang do người khác giữ, thuê, vay, mượn, sửa chữa.

Trong khi chưa thu được chi phí cưỡng chế thi hành án của người phải thi hành án, người được thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ứng trước kinh phí cho các Chấp hành viên để tổ chức cưỡng chế thi hành án từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan thi hành án dân sự. 

+ Ngân sách nhà nước bố trí một khoản kinh phí trong dự toán của cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án. Mức bố trí cụ thể cho từng cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp giao sau khi thống nhất với Bộ Tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Thủ tục Chấp hành viên tạm ứng và hoàn tạm ứng kinh phí cưỡng chế thi hành án 
+ Tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án:

Trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên phải lập và trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt kế hoạch cưỡng chế thi hành án (trừ trường hợp phải cưỡng chế ngay). Kế hoạch cưỡng chế gồm các nội dung theo quy định tại Điều 72 Luật Thi hành án dân sự: biện pháp cưỡng chế cần áp dụng; thời gian, địa điểm cưỡng chế; phương án tiến hành cưỡng chế; lực lượng tham gia (số lượng người, thành phần tham gia); dự toán chi phí phục vụ cho cưỡng chế.

Dự toán chi phục vụ cưỡng chế được lập căn cứ vào nội dung chi, mức chi và thông báo cho đương sự biết trước ngày tiến hành cưỡng chế theo quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43 của Luật Thi hành án dân sự.

Trên cơ sở kế hoạch cưỡng chế được phê duyệt, Chấp hành viên làm thủ tục tạm ứng kinh phí cho hoạt động cưỡng chế từ nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước giao cho cơ quan thi hành án dân sự.

Hồ sơ, biểu mẫu về tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

+ Hoàn tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án:

Khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền của người phải thi hành án, người được thi hành án, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng chi cưỡng chế thi hành án trước đó cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự.

Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án để thu hồi kinh phí đã tạm ứng. Cuối quý, năm, cơ quan thi hành án dân sự tổng hợp báo cáo việc sử dụng kinh phí tạm ứng tổ chức cưỡng chế thi hành án (số kinh phí đã tạm ứng, số kinh phí đã thu hồi được; số kinh phí tạm ứng chưa thu hồi, nguyên nhân chưa thu hồi...) với cơ quan quản lý cấp trên. Bộ Tư pháp tổng hợp, gửi Bộ Tài chính cùng với báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

Hồ sơ và biểu mẫu hoàn tạm ứng chi phí cưỡng chế và thanh toán tiền thi hành án đã được quy định tại Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Thứ năm, việc lập dự toán kinh phí cưỡng chế thi hành án (Khoản Điều 5 Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP)
Việc lập dự toán, chấp hành, quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước chi thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Lập dự toán 
Hàng năm, trên cơ sở số kinh phí tạm ứng cưỡng chế đã bố trí trong dự toán chi ngân sách của các cơ quan thi hành án dân sự từ những năm trước được chuyển sang để tiếp tục thực hiện, các cơ quan thi hành án dân sự lập dự toán kinh phí thực hiện cưỡng chế thi hành án, trong đó tách riêng làm hai phần:

+ Kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án khi chưa thu được của các đương sự: Lập dự toán kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án trong các trường hợp do chia tách tỉnh, huyện; phần kinh phí đã tạm ứng cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi của người phải thi hành án, người được thi hành án hoặc một số trường hợp đặc biệt khác cần phải tăng hoặc giảm mức tạm ứng ban đầu gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định.
+ Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án.

- Chấp hành dự toán, quyết toán

+ Phân bổ dự toán: Trên cơ sở kinh phí thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thi hành án đã được bố trí trong dự toán hàng năm, Bộ Tư pháp phân bổ và giao kinh phí ngân sách để tạm ứng chi cưỡng chế thi hành án cho các cơ quan thi hành án dân sự vào phần kinh phí không thực hiện tự chủ sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

+ Điều chỉnh dự toán: Trong trường hợp xét thấy cần điều chỉnh dự toán kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự đã được giao, Bộ Tư pháp quyết định điều chỉnh phân bổ dự toán giữa các cơ quan thi hành án dân sự trong phạm vi nguồn kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án đã được ngân sách nhà nước giao.
+ Kinh phí bố trí tạm ứng chi cưỡng chế thi hành án được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện.

+ Việc quyết toán kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Tình hình thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến cưỡng chế thi hành án trong thời gian qua và những vấn đề, sai sót cần lưu ý

Qua theo dõi, tổng hợp của Tổng cục Thi hành án dân sự thì trong năm công tác 2015 (từ 01/10/2014 đến 30/9/2015) các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn quốc đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 12.574 trường hợp/599.436 việc có điều kiện giải quyết. Nhưng thực tế, tổng số việc phải tổ chức cưỡng chế là 11.064 trường hợp (do có 1.510 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành) và trong số các việc phải tổ chức cưỡng chế có 6.777 trường hợp cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành
.

Như vậy, qua số liệu nêu trên cho thấy: trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án nên các cơ quan Thi hành án dân sự phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án còn nhiều; việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo cho việc thi hành án dân sự là cần thiết. 

Tuy nhiên, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát của các cơ quan chức năng các năm gần đây cho thấy: trong quá trình áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên còn có các thiếu sót, sai phạm. Có thể chỉ ra một số sai sót chủ yếu, cần lưu ý để tránh lặp lại như sau:
- Chậm xử lý tài sản đã kê biên: 

Một số vụ việc, Chấp hành viên đã ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án, hoặc bản án đã xác định rõ tài sản để thi hành án, đã tuyên duy trì lệnh kê biên, tạm giữ tài sản để đảm bảo thi hành án, nhưng đến thời điểm thanh tra, kiểm sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chấp hành viên vẫn chưa tiến hành xử lý để thi hành án. 

Có vụ việc từ năm 2001 hoặc từ năm 2004 Chấp hành viên đã có thông báo bán đấu giá tài sản, nhưng đến tháng 7/2013 chưa thi hành dứt điểm vụ việc, đã vi phạm các quy định về kê kiên, bán đấu giá tài sản được quy định từ Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993, Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 đến Luật Thi hành án dân sự năm 2008. 

Ví dụ như: tại hồ sơ thi hành Quyết định thi hành án số 148/QĐ-THA ngày 01/6/2000 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Th; hồ sơ thi hành Quyết định thi hành án số 214/QĐ-THA ngày 09/4/2011 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh T; hồ sơ thi hành Quyết định thi hành án số 112/QĐ-THA ngày 01/4/2004 và Quyết định thi hành án  số 42/QĐ-THA ngày 02/3/2009 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ph; các bản kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát một số tỉnh hoặc qua kết quả kiểm tra của Tổng cục thi hành án dân sự tại các tỉnh năm 2014.

- Vi phạm trong việc kê biên tài sản chung: 

Ví dụ: Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 11/2010/KDTM-PT ngày 14/12/2010 của Tòa phúc thẩm - Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã quyết định: “…Buộc: ông Nguyễn Thế Hùng phải có nghĩa vụ trả nợ cho bà Thái Thị An 39.658 (Ba chín ngàn sáu trăm năm tám) kg cà phê nhân xô quy chuẩn…”. Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, ngày 27/4/2011, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh G đã ra Quyết định thi hành án số 252/QĐ-CTHA và phân công Chấp hành viên tiến hành các trình tự, thủ tục thi hành án theo quy định. Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của ông Nguyễn Thế Hùng cho thấy ông Hùng có các tài sản chung với bà Nguyễn Thị Ngọc (vợ ông Hùng) gồm: Quyền sử dụng đối với 10 mảnh đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cùng các tài sản có trên đất. Do ông Hùng không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên đã tiến hành kê biên để xử lý các tài sản đã kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông Hùng gồm: 05 quyền sử dụng đất của ông Hùng, bà Ngọc và đã tổ chức bán đấu giá thành 03/05 quyền sử dụng đất đã kê biên. Sau khi trừ các chi phí tổ chức cưỡng chế thi hành án, nộp các khoản ngân sách nhà nước và ưu tiên thanh toán theo Hợp đồng thế chấp, Chấp hành viên đã làm thủ tục chi trả toàn bộ số tiền bán đấu giá còn lại người được thi hành án. 

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện Chấp hành viên đã không thực hiện xác định phần sở hữu của ông Hùng, bà Ngọc và thông báo cho ông Hùng, bà Ngọc biết về việc xác định đó trước khi tiến hành kê biên tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự . Mặt khác, sau khi xử lý xong tài sản đã kê biên, Chấp hành viên cũng không thực hiện việc trả lại ½ giá trị tài sản cho bà Ngọc (đồng sở hữu) theo quy định.
 

-  Vi phạm trong việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; kê biên tài sản là hệ thống phòng cháy, chữa cháy...

Việc Chấp hành viên tiến hành kê biên các tài sản trên là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật Thi hành án dân sự. Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật THADS 2008 thì cấm kê biên những tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức hoặc kê biên tài sản không phải của người phải thi hành án. 

- Vi phạm trong việc không kê biên tài sản duy nhất của người phải thi hành án đã được thế chấp vay tài sản tại Ngân hàng mà có giá trị lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án được quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án dân sự
Theo quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án dân sự thì: trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án, nhưng Chấp hành viên lại không kê biên. Ngược lại, có trường hợp lại không chú trọng việc xác minh tài sản khác của người phải thi hành án trước khi tiến hành kê biên tài sản dang thế chấp tại Ngân hàng để quyết định việc kê biên một cách đúng đắn theo Điều 90 của Luật Thi hành án dân sự. 

- Vi phạm trong việc giải tỏa kê biên tài sản

Ví dụ: vụ bà Thái Thị Hon là người phải thi hành án trong Quyết định CNSTT số 04/QDDS-ST ngày 19/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh T. Để thi hành vụ việc, ngày 07/12/2010, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh T đã ra Quyết định số 01/QĐ-THA hủy Quyết định kê biên tài sản số 10/QĐ-THA ngày 25/12/2008 của Chấp hành viên. Do đó, để thực hiện Quyết định nêu trên của Cục trưởng thì Chấp hành viên phải ra quyết định giải tỏa tài sản kê biên và trả lại tài sản cho người phải thi hành án. Tuy nhiên, Chấp hành viên không thực hiện việc giải tỏa tài sản kê biên và trả lại tài sản mà lại ra ngay Quyết định kê biên tài sản số 02/QĐ-THA ngày 07/12/2010 kê biên tiếp thửa đất 18.266,5 m2 và thửa đất 80.053 m2 là các tài sản trước đó Quyết định kê biên tài sản số 10/QĐ-THA đã kê biên là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Thi hành án dân sự.

- Vi phạm về trình tự thủ tục trong quá trình cưỡng chế thi hành án:

Trình tự, thủ tục trong quá trình cưỡng chế liên quan đến nhiều quy định pháp luật của ngành, lĩnh vực khác nhau; do đó, dạng vi phạm này biểu hiện rất đa dạng tại nhiều khâu, lĩnh vực, thời gian, loại tài sản khác nhau như: 

+ Trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, cơ quan Thi hành án không tiến hành xác minh; xác minh không đầy đủ, cụ thể tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án hoặc không xem xét đến tính hợp pháp, hợp lý văn bản của cơ quan có liên quan dẫn đến việc kê biên, bán đấu giá sai đối tượng phải thi hành án, đã vi phạm quy định về xác minh điều kiện thi hành án tại Điều 44 Luật Thi hành án dân sự; Điều 1 Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi Điều 6 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 và quy định về kê biên và xử lý tài sản thi hành án. 

 +Vi phạm trong việc không cho thời gian tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án dân sự là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc thông báo hợp lệ quyết định thi hành án mà hồ sơ không có tài liệu nào thể hiện có căn cứ cho thấy phải áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án.  

+ Vi phạm trong việc không thông báo các văn bản về cưỡng chế cho các bên đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; không niêm yết thông báo cưỡng chế.

Vi phạm này xảy ra khá nhiều, nhất là trong trường hợp kê biên tài sản chung của người phải thi hành án với người khác, tài sản của hộ gia đình...

+ Không kịp thời hướng dẫn, đảm bảo cho đương sự được quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia tài sản kê biên thuộc sở hữu chung, tài sản cưỡng chế có tranh chấp; kê biên tài sản là nhà và đất nhưng không giao tài sản cho ai quản lý. 

- Thực hiện kê biên đối với tài sản không có trong quyết định kê biên

Ví dụ: vụ bà Thái Thị Hon là người phải thi hành án trong Quyết định CNSTT số 04/QDDS-ST ngày 19/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh T, Quyết định kê biên tài sản số 02/QĐ-THA ngày 07/12/2010 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh T chỉ kê biên diện tích đất của hai thửa đất, không kê biên tài sản trên đất nhưng tại Biên bản kê biên tài sản ngày 21/12/2010, Chấp hành viên tiến hành kê biên cả tài sản trên đất gồm: khoảng 314 cây chôm chôm khoảng 10 năm tuổi; khoảng 187 cây tràm giấy có đường kính 15 đến 20 cm và 340 cây tràm giấy có đường kính 10 đến 15cm; 695 cây tràm giấy có đường kính khoảng 5 đến 10 cm là không phù hợp quy định pháp luật.
-Vi phạm trong ký hợp đồng thẩm định giá: 

+ Đã tiến hành thủ tục cho đương sự thỏa thuận về giá và thẩm định giá tài sản nhưng chậm ký hợp đồng thẩm định giá tài sản được quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự, theo đó: trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, Chấp hành viên phải ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên... (Một số nơi chỉ có một số hồ sơ vi phạm, có nơi, số lượng vi phạm gần 30 hồ sơ, là tương đối nhiều). 

+ Không cho đương sự thực hiện quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá, vi phạm thời hạn đương sự thực hiện quyền thỏa thuận về tổ chức đấu giá.

+ Việc xử lý tài sản kê biên, bán đấu giá không thành, Chấp hành viên không thực hiện đúng quy định tại Điều 104 Luật Thi hành án dân sự về việc thông báo cho đương sự quyền yêu cầu định giá lại tài sản mà ra ngay quyết định giảm giá đối với tài sản kê biên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. 

+ Vi phạm trong việc Chấp hành viên ký Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với doanh nghiệp bán đấu giá chưa đủ điều kiện theo pháp luật quy định để được bán đấu giá tài sản thi hành án. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên, nhưng có trường hợp Chấp hành viên ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản khi người đại diện của doanh nghiệp không phải là đấu giá viên. Như vậy, đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16, Điều 55 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 

Đồng thời, khi thực hiện ký hợp đồng Chấp hành viên đã không chú ý về những điều khoản thỏa thuận, thỏa thuận không chặt chẽ như: thỏa thuận thời điểm chuyển tiền mua trúng đấu giá của Trung tâm bán đấu giá không rõ, chưa ràng buộc trách nhiệm của tổ chức bán đấu giá trong việc chuyển tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản cho cơ quan thi hành án, dẫn đến việc không thu hồi được để xử lý thi hành án theo quy định của pháp luật. 

- Vi phạm trong bán đấu giá tài sản: 

Trong thủ tục bán đấu giá tài sản, vi phạm phổ biến là:

+ Việc thông báo về bán đấu giá cho người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chưa đảm bảo;

+ Nhiều trường hợp do các sai sót về nghiệp vụ ở các quy trình trước khi bán đấu giá dẫn đến vi phạm thời hạn bán đấu giá; 

+ Bán đấu giá không thành lần thứ ba nhưng không thông báo cho người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án là không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Đồng thời, dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài. 

+ Kết quả bán đấu giá đã thống nhất hủy nhưng không giải quyết các vấn đề sau khi hủy, để kéo dài gây bức xúc cho các bên (không tiếp tục tổ chức bán đấu giá lại tài sản, cũng không thực hiện việc trả lại tiền cho người trúng đấu giá hoặc không xác định hướng xử lý những vấn đề phát sinh do hủy…).

Những vụ việc điển hình cho dạng vi phạm này được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, ví dụ như tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 836/QĐ-CTHA ngày 12/12/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh T, Thông báo Kết luận cuộc họp số 2623/TB-TCTHADS ngày 22/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đối với việc thi hành án tại địa bàn thành phố H, các Kết luận kiểm tra của Tổng cục tại các tỉnh được kiểm tra toàn diện.

Từ các thiếu sót, sai phạm nêu trên và các thiếu sót, sai phạm khác được phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát của các cơ quan chức năng. Ngày 04/7/2014, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 1948/TCTHADS-NV1 về việc chấn chỉnh một số thiếu sót, sai phạm liên quan đến việc kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với các nội dung sau:

Thứ nhất: về các thiếu sót, sai phạm trong quá trình kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án
- Không tích cực, không tổ chức cưỡng chế để thi hành án dứt điểm vụ việc, chậm xử lý tài sản đã được kê biên:

+ Có vụ việc sau khi cơ quan thi hành án có thông báo bán đấu giá tài sản nhưng Chấp hành viên đã không có bất kỳ tác nghiệp nào, nhiều năm sau mới xác minh lại thì đương sự đã bán tài sản kê biên;

+ Có nhiều vụ việc người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng Chấp hành viên không tiến hành đôn đốc, không áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc không có bất kỳ biện pháp nghiệp vụ nào để tổ chức thi hành án;

+ Một số vụ việc bản án tuyên duy trì lệnh kê biên, tạm giữ tài sản nhưng đến thời điểm thanh tra, kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự chưa tiến hành xử lý;

- Vi phạm về trình tự thủ tục trong quá trình xử lý tài sản cưỡng chế thi hành án:  

+ Không tiến hành xác minh tài sản của người phải thi hành án đã ban hành quyết định cưỡng chế, dẫn đến cưỡng chế sai đối tượng thi hành án; 

+ Không tổ chức cho các đương sự tự thỏa thuận trước khi ký hợp đồng thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; 

+ Chấp hành viên căn cứ lý do người phải thi hành án không đồng ý bán tài sản đã được đưa ra bán đấu giá sau khi tài sản giảm giá lần thứ 3 để quyết định không bán tài sản cho người tham gia bán đấu giá; 

+ Không thông báo các văn bản về cưỡng chế cho các bên đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

+ Chậm ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản; không niêm yết thông báo cưỡng chế, thông báo bán đấu giá, vi phạm thời hạn bán đấu giá; 

+ Vi phạm trong việc ký hợp đồng thẩm định giá; 

+ Chấp hành viên căn cứ vào văn bản không đúng quy định pháp luật của cơ quan liên quan dẫn đến kê biên, bán đấu giá sai đối tượng phải thi hành án; 

+ Có đơn vị thi hành án đã không tiến hành lập biên bản kê biên tài sản của người phải thi hành án theo quy định mà đã tổ chức thẩm định giá và bán đấu giá tài sản.

- Một số đơn vị thi hành án dân sự đã ban hành quyết định cưỡng chế trái pháp luật: 

+ Ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất là đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm; 

+ Ban hành quyết định kê biên và hợp đồng bán đấu giá tài sản là hệ thống phòng cháy, chữa cháy...

- Một số đơn vị thi hành án dân sự có vi phạm trong việc chậm ban hành quyết định giải tỏa tài sản bị kê biên khi nhận được quyết định giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao và có quyết định đình chỉ thi hành án.

- Chấp hành viên không đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện việc kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định tại Điều 23 Luật Thi hành án dân sự khi có căn cứ cho rằng Bản án, Quyết định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án hoặc có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án. 

- Việc thực hiện Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 về cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung:

+ Không xác định phần sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản kê biên, mặc dù đã có thông báo về việc kê biên và hướng dẫn đương sự có quyền làm đơn khởi kiện ra Tòa;

+ Công nhận tài sản chung vợ chồng, phân chia tài sản (theo tỉ lệ 50:50), nhưng không hướng dẫn khởi kiện vì cho rằng pháp luật không bắt buộc và không cần hướng dẫn do đương sự phản ứng gay gắt, không hợp tác với người thi hành công vụ nên việc hướng dẫn khởi kiện là không khả thi, chỉ kéo dài vụ việc.

Thứ hai: yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc, cụ thể:
- Chỉ đạo việc rà soát, thống kê những thiếu sót, sai phạm trong quá trình kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án tại các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn và kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả.

- Quán triệt, nghiêm túc chấn chỉnh; tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm chung trong toàn hệ thống về những sai phạm trong kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án. Đồng thời, xem xét trách nhiệm đối với Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên và các công chức khác trong đơn vị về những thiếu sót, sai phạm trên, kiên quyết không để tái diễn các thiếu sót, sai phạm.

3. Những quy định mới của pháp luật về cưỡng chế thi hành án theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

3.1. Về nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế

Thứ nhất, về căn cứ cưỡng chế thi hành án dân sự

Về cơ bản, Điều 70 Luật sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên 03 căn cứ để cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 70 Luật THADS 2008. 

Tuy nhiên, đã bổ sung bản án, quyết định được làm căn cứ để cưỡng chế thi hành án là: phán quyết của Trọng tài thương mại và quyết định của Tòa án giải quyết phá sản
. 

Mặt khác, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung thì người được thi hành án cũng có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Thứ hai, về việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án trước khi tiến hành cưỡng chế

Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi một cách căn bản quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án. Đồng thời, Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ đã quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của cơ quan thi hành án, Chấp hành viên và người phải thi hành án trong việc xác minh điều kiện thi hành án. 

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau: 

- Bổ sung cơ quan Thi hành án dân sự có thể ủy quyền cho cơ quan Thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở thực hiện xác minh điều kiện thi hành án. 

- Sửa đổi nghĩa vụ của người được thi hành án trong việc chứng minh điều kiện thi hành án được chuyển thành nghĩa vụ của Chấp hành viên. 

- Giảm thời hạn Chấp hành viên phải tiến hành xác minh so với trước. Cụ thể:  trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay. 

- Bổ sung người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình. 

- Bổ sung quy định yêu cầu Chấp hành viên phải xuất trình thẻ Chấp hành viên khi xác minh trực tiếp.

- Làm rõ biên bản xác minh phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh thay cho phải đủ 3 chữ ký như quy định của pháp luật trước đây.

Thứ ba, về xây dựng kế hoạch cưỡng chế

- Việc xây dựng kế hoạch cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 72 Luật sửa đổi, bổ sung về cơ bản giữ nguyên như quy định tại Điều 72 Luật THADS 2008.

 Tuy nhiên, đã bổ sung quy định về việc phải nêu tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trong kế hoạch cưỡng chế thi hành án.

- Việc gửi kế hoạch cưỡng chế thi hành án và phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án không có thay đổi so với quy định trước đây của Luật THADS 2008 và Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an. 

Tuy nhiên, thời hạn cơ quan Công an có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và lập phương án bảo vệ cưỡng chế (03 ngày, kể từ ngày nhận được kế hoach cưỡng chế của cơ quan thi hành án) đã được luật hóa tại khoản 4 Điều 72 Luật sửa đổi, bổ sung (đây chính là nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư  liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an).

Thứ tư, về thông báo về cưỡng chế thi hành án

- Việc thông báo về cưỡng chế thi hành án được thông báo theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 39, 40,41,42,43 Luật sửa đổi, bổ sung; Điều 12 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, Điều 3 Thông tư liên tịch số 14. Về cơ bản việc thông báo về thi hành án được giữ nguyên như trước. 

Tuy nhiên, quy định bổ sung việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng còn có thể được thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. 

Mặt khác, Luật sửa đổi, bổ sung cũng đã luật hóa nội dung quy định việc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan (điểm a khoản 1 Điều 7b).

- Đối với vụ việc liên quan đến người nước ngoài cần thông báo đến nước ngoài thì thực hiện việc uỷ thác tư pháp thông qua Vụ pháp luật quốc tế thuộc Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 181 Luật sửa đổi, bổ sung, Điều 50 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Luật Tương trợ tư pháp.

Thứ năm, về việc cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung

- Điều 74 Luật sửa đổi, bổ sung, khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã quy định rõ hơn trách nhiệm của Chấp hành viên trong trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì phải thực hiện như sau:

+ Chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy định tại Điều 6 của Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thỏa thuận không được và không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự (khoản 1).

+ Cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên, xử lý đối với tài sản chung là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi các tài sản khác không đủ để thi hành án hoặc khi có đề nghị của đương sự (điểm a khoản 2 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)

 + Trường hợp người phải thi hành án có chung tài sản với người khác mà đã xác định được phần tài sản, quyền tài sản của từng người thì Chấp hành viên kê biên phần tài sản, quyền tài sản của người phải thi hành án để thi hành án theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự; trường hợp chưa xác định được phần quyền của người phải thi hành án thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp quy định về xử lý tài sản chung của vợ chồng và của hộ gia đình (điểm b,c khoản 2 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).

 Theo đó: Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của người phải thi hành án với vợ/chồng thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông báo cho vợ, chồng biết. Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu, sử dụng theo số lượng thành viên của hộ gia đình tại thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản, thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Chấp hành viên thông báo kết quả xác định phần sở hữu, sử dụng cho các thành viên trong hộ gia đình biết.

Trường hợp vợ hoặc chồng hoặc  thành viên hộ gia đình không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn này mà không có người khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, xử lý tài sản và trả lại cho hoặc các thành viên hộ gia đình giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của họ (điểm c khoản 2 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).

- Điều 74 Luật sửa đổi, bổ sung đã Luật hóa về quyền của chủ sở hữu chung trong việc được ưu tiên mua tài sản, số lần được ưu tiên mua, quy định thời hạn xử lý tài sản thuộc sở hữu chung khi chủ sở hữu chung không mua tài sản, như: 

+ Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên mà chủ sở hữu chung không mua tài sản thì tài sản được bán theo quy định tại Điều 101 của Luật THADS 2014 (khoản 3).

Thứ sáu, về giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản thi hành án 

- Về mặt hình thức, tên của điều luật từ “Xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp” được chuyển thành “Giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án” (Điều 75 Luật sửa đổi, bổ sung).

- Về nội dung điều luật, đã quy định các nội dung mới như: 

+ Khẳng định rõ trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc thông báo quyền khởi kiện của người tranh chấp. Quy định về việc xử lý tài sản khi đương sự, người tranh chấp thực hiện việc khởi kiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Theo đó, nếu đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền; nếu đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định (khoản 1). 

+ Quy định về trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc thông báo cho người được thi hành án thực hiện việc khởi kiện yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án khi có căn cứ cho rằng giao dịch đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời quy định thời hạn (15 ngày) Chấp hành viên phải thực hiện việc yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với giao dịch đó khi người được thi hành án không yêu cầu (khoản 2).

+ Quy định về việc Chấp hành viên không phải chịu án phí, lệ phí Tòa án khi yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung, giải quyết tranh chấp về tài sản thi hành án, hủy bỏ giấy tờ liên quan đến giao dịch về tài sản thi hành án (khoản 3).

Thứ bảy, xử lý trường hợp tài sản đã giao nhưng bị đương sự chiếm lại

Điều 13 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP cơ bản giữ nguyên quy định về xử lý trường hợp tài sản đã giao nhưng sau đó bị chiếm lại theo định tại Điều 8 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, Nghị định có quy định cụ thể hơn về quyền của người đã nhận tài sản nhưng sau đó bị chiếm lại, đó là quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự người vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hành vi chiếm lại tài sản đó (Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).
3.2. Các biện pháp cưỡng chế thi hành án

Điều 71 Luật sửa đổi, bổ sung vẫn quy định 06 biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật THADS năm 2008. 

Tuy nhiên, có một số điều luật quy định về việc cưỡng chế cụ thể được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thứ nhất, về cưỡng chế, xử lý đối với các loại tài sản của người phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ trả tiền

a. Cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiền

- Khấu trừ tiền trong tài khoản (Điều 76 Luật sửa đổi, bổ sung; Điều 21 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)

+ Điểm mới trong việc ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản là nội dung quyết định phải có: tên tài khoản của người phải thi hành án và của cơ quan thi hành án. Đồng thời, nội dung của quyết định không còn họ tên của Chấp hành viên và họ tên của người phải thi hành án (khoản 1 Điều 21 Nghị định số 62).

+ Quy định cụ thể về trách nhiệm thực hiện quyết định khấu trừ của tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan. Theo đó: “Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng có trách nhiệm thực hiện ngay quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản; nếu không thực hiện ngay mà đương sự tẩu tán tiền trong tài khoản dẫn đến việc không thể thi hành được cho người được thi hành án thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật” (khoản 3 Điều 21 Nghị định số 62).

- Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án (Điều 79 Luật sửa đổi, bổ sung; Điều 22 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).

Điểm mới tại quy định này là việc quy định cụ thể về cách xác định mức tiền tối thiểu để lại cho người phải thi hành án khi tại địa phương người phải thi hành án cư trú chưa có quy định về chuẩn hộ nghèo. Theo đó, Chấp hành viên căn cứ vào quy định chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo từng giai đoạn cụ thể (khoản 2 Điều 22 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).

- Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ (Điều 81 Luật sửa đổi, bổ sung; Điều 23 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP) 
So với quy định trước đây thì hiện nay, pháp luật về thi hành án dân sự đã quy định cụ thể trách nhiệm của người thứ ba khi không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên về việc giao tiền, tài sản dẫn đến việc không thể thi hành được cho người được thi hành án. Theo đó, người thứ ba phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 23 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).

b. Cưỡng chế đối với các tài sản khác

Về kê biên, xử lý tài sản khác, Nghị định số 62/2104/NĐ-CP đã có những quy định mới sau đây:

- Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi kê biên tài sản, nếu có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 24).
Chấp hành viên có văn bản yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đối với tài sản đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà tài sản bị chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố cho người khác. Đồng thời, thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản đó để thi hành án. 

- Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp mà kết quả xác minh tại thời điểm thi hành án cho thấy tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng cầm cố, thế chấp thì Chấp hành viên phải thông báo bằng văn bản cho người nhận cầm cố, thế chấp biết nghĩa vụ của người phải thi hành án và yêu cầu khi thanh toán hết nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc khi xử lý tài sản cầm cố, thế chấp phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết.

Cơ quan thi hành án dân sự kê biên tài sản sau khi đã được giải chấp hoặc thu phần tiền còn lại sau khi xử lý tài sản để thanh toán hợp đồng đã ký, nếu có.

Nếu người nhận cầm cố, thế chấp không thông báo hoặc chậm thông báo mà gây thiệt hại cho người được thi hành án thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Khoản 3 Điều 24).

- Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện đề nghị kê biên tài sản cụ thể trong số nhiều tài sản mà không gây trở ngại cho việc thi hành án và tài sản đó đủ để thi hành án, các chi phí liên quan thì Chấp hành viên lập biên bản giải thích cho họ về việc phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản đó và tiến hành kê biên tài sản để thi hành án. Người phải thi hành án bị hạn chế quyền thực hiện giao dịch đối với các tài sản khác cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án (khoản 4 Điều 24).
- Việc kê biên tài sản khác của doanh nghiệp chỉ được thực hiện sau khi đã khấu trừ tài khoản, xử lý vàng, bạc, đá quý, kim khí quý khác, giấy tờ có giá của doanh nghiệp đang do doanh nghiệp quản lý hoặc đang do người thứ ba giữ mà vẫn không đủ để thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định có quyết định khác hoặc đương sự có thỏa thuận khác (khoản 5 Điều 24).

- Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7a Luật Thi hành án dân sự để thi hành nghĩa vụ trả tiền thì Chấp hành viên lập biên bản về việc tự nguyện giao tài sản. Biên bản này là cơ sở để Chấp hành viên giao tài sản theo thỏa thuận hoặc tổ chức việc định giá, bán tài sản. 

Trường hợp đương sự tự nguyện giao nhà ở là tài sản duy nhất nhưng số tiền thu được để thanh toán các nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà ở hoặc tạo lập nơi ở mới thì Chấp hành viên vẫn thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 24).

Thứ hai, về cưỡng chế trả vật, giấy tờ 

- Xuất phát từ quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đã bỏ đi chế định trả lại đơn yêu cầu thi hành án. Do đó, trong trường hợp vật phải trả không còn hoặc bị hư hỏng đến mức không sử dụng được mà các bên đương sự không thỏa thuận được thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết về thiệt hại do vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không sử dụng được (điểm c khoản 1 Điều 114 Luật sửa đổi, bổ sung).

- Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được thì Luật cho phép Thủ trưởng cơ quan thi hành ra quyết định xác định việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 44a Luật sửa đổi, bổ sung.

Thứ ba, về định giá tài sản kê biên 

- Về xác định giá tài sản, theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì việc xác định giá tài sản kê biên có những nội dung mới so với quy định trước đây, cụ thể:

+ Chấp hành viên có thể lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên khi không ký được hợp đồng dịch vụ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự.

+ Chấp hành viên được quyền xác định giá đối với tài sản kê biên tại thời điểm xác định giá, tài sản giống hệt hoặc tương tự chưa sử dụng có giá mua bán trên thị trường không quá 10.000.000 đồng.

- Về định giá lại tài sản kê biên, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 99 Luật sửa đổi, bổ sung.

Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.

Thứ tư, về việc bán tài sản đã kê biên

a. Bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án (theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
 Việc bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án được quy định như sau:

- Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định thì Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản bán đấu giá.

- Quy định rõ về cách tính giá trị của tài sản để xác định thẩm quyền, thủ tục bán tài sản của Chấp hành viên. Theo đó, giá trị động sản được bán đấu giá theo quy định tại Điểm b Khoản 3 và Khoản 4 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự là giá trị từng động sản. Đối với vật cùng loại, vật đồng bộ là tổng giá trị các động sản đó trong một lần tổ chức bán để thi hành một việc thi hành án.

- Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày đấu giá thành.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Tổ chức bán đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại cho người mua được tài sản bán đấu giá thì phải bồi thường.

- Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

Trong thời gian chưa giao được tài sản, cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục đứng tên gửi số tiền đó vào ngân hàng theo hình thức gửi tiền có kỳ hạn 01 tháng cho đến khi giao được tài sản, phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban đầu để thi hành án; trường hợp không giao được tài sản thì phần lãi tiền gửi thuộc về người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khác.

Trường hợp đến hạn theo hợp đồng bán đấu giá tài sản mà không giao được tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá thì người này có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

- Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
b. Huỷ kết quả bán đấu giá tài sản (Điều 102 Luật sửa đổi, bổ sung)

- Khi thực hiện việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản, Chấp hành viên phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

- Chỉ có Chấp hành viên và người mua được tài sản bán đấu giá mới có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản. 

c.  Xử lý tài sản bán đấu giá không thành (Điều 104 Luật sửa đổi, bổ sung). 

So với quy định trước đây, Luật sửa đổi, bổ sung có những quy định mới sau:

- Quy định cụ thể về thời hạn thông báo cho đương sự về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá.

- Làm rõ hơn quyền được nhận tài sản của người được thi hành án để trừ vào tiền được thi hành án: Theo đó, sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành (trước đây là sau ba lần giảm giá) thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án là Nhà nước (các khoản thu Ngân sách).

+ Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó cho người được thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Nếu giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án vẫn không nhận để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng. Người phải thi hành án không được đưa tài sản này tham gia các giao dịch dân sự cho đến khi họ thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Thứ năm, về việc bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá
Quy định này trước đây đã được quy định tại Nghị định số 125/2013/NĐ-CP nay được luật hóa tại Điều 103 Luật sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

- Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác.

- Việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án thực hiện theo quy định tại các điều 114, 115, 116 và 117 của Luật này.

Thứ sáu, về việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (Điều 106 Luật sửa đổi, bổ sung; Điều 28 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)

Xuất phát từ quy định của pháp luật về việc Chấp hành viên không phải ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật  sửa đổi, bổ sung nên tại khoản 3 Điều 106 Luật sửa đổi, bổ sung không quy định bắt buộc hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phải có quyết định kê biên tài sản. 

Đồng thời, việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được quy định cụ thể tại Điều 28 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP như sau:

- Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự không thu hồi được giấy tờ có liên quan đến tài sản quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 106 Luật Thi hành án dân sự thì có văn bản nêu rõ lý do, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ có liên quan đến tài sản để thực hiện việc hủy giấy tờ cũ, cấp giấy tờ mới theo quy định.

- Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không thu hồi được Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:

+ Cơ quan thi hành án dân sự gửi văn bản nêu rõ lý do không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

3.3. Chi phí cưỡng chế thi hành án và việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Thứ nhất, về việc chịu chi phí cưỡng chế thi hành án

- Về cơ bản, theo quy định tại Điều 73 Luật sửa đổi, bổ sung thì chi phí cưỡng chế thi hành án vẫn giữ nguyên chế định về chi phí cưỡng chế như cũ, nhưng cũng có hai nội dung thay đổi sau:

+ Người được thi hành án phải chịu chi phí định giá lại tài sản khi có yêu cầu định giá lại.

+ Ngân sách Nhà nước chi trả chi phí xác minh điều kiện thi hành án.

- Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì Ngân sách Nhà nước còn chi trả các khoản chi phí sau:

+ Chi phí họp bàn cưỡng chế do Chấp hành viên tổ chức họp với các cơ quan liên quan trước khi tiến hành cưỡng chế;

+ Chi phí cưỡng chế trong trường hợp không thu được tiền của người phải thi hành án do tài sản kê biên không bán được theo quy định tại Khoản 3 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự; tài sản cưỡng chế theo Điều 90 Luật Thi hành án dân sự nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm; tài sản bị cưỡng chế không còn hoặc bị mất giá trị sử dụng; người phải thi hành án phải giao, trả tài sản theo bản án, quyết định mà không có khả năng thanh toán chi phí cưỡng chế; người phải thi hành án phải thực hiện công việc nhất định bỏ đi khỏi nơi cư trú hoặc chết mà không còn tài sản để thanh toán chi phí cưỡng chế;

+ Chi phí cho việc Chấp hành viên xác minh, xác định giá trị tài sản trước khi cưỡng chế để áp dụng biện pháp cưỡng chế tương ứng với nghĩa vụ phải thi hành án, chi phí cần thiết để áp dụng theo Điều 90 Luật Thi hành án dân sự;

+ Các khoản chi cho việc áp dụng biện pháp tạm giữ giấy tờ, tài liệu của người phải thi hành án mà không thu được tiền của người phải thi hành án để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án;

+ Chi phí cho việc bố trí phiên dịch, biên dịch trong trường hợp đương sự là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số của Việt Nam không biết tiếng Việt;

+ Chi phí khi đang tiến hành tổ chức cưỡng chế thi hành án nhưng phải đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự;

+ Chi phí cưỡng chế thi hành án đã thực hiện nếu cơ quan có thẩm quyền hủy việc cưỡng chế thi hành án.

- Mức chi cưỡng chế thi hành án: Trong khi chờ Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thì mức chi vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP.
Thứ hai, về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự
 Theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ thì việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án được quy định như sau:

- Đương sự là cá nhân có thể được Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thẩm quyền tổ chức thi hành án xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn.

Mức thu nhập tối thiểu được xác định theo chuẩn hộ nghèo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định này.

+ Thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng.

+ Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

- Đương sự phải làm đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án nêu rõ lý do đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Đương sự có khó khăn về kinh tế, thuộc điện neo đơn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó nhận thu nhập. Đương sự là gia đình chính sách, có công với cách mạng phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh. Đương sự bị tàn tật, ốm đau kéo dài phải có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và tài liệu kèm theo của đương sự, cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

- Mức miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án được xác định như sau:

+ Đương sự thuộc diện quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này được xét giảm 1/2 chi phí cưỡng chế thi hành án phải nộp;

+ Đương sự thuộc diện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này đã thi hành được ít nhất 1/2 chi phí cưỡng chế thì có thể được xét miễn chi phí cưỡng chế thi hành án còn lại.

Người có lỗi trong việc vi phạm thủ tục về định giá tài sản, trong việc ra quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế sai quy định dẫn đến việc ngân sách nhà nước phải trả chi phí cưỡng chế có trách nhiệm bồi hoàn khoản tiền đó cho ngân sách nhà nước.

Quyết định xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án bị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thu hồi hoặc hủy bỏ trong trường hợp phát hiện đối tượng bị cưỡng chế có hành vi tẩu tán, cất giấu tiền, tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án hoặc cung cấp các căn cứ không đúng sự thật để được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

4. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện việc cưỡng chế, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án
Thứ nhất, trong thực tiễn tổ chức thi hành án, cho thấy việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án không phải là biện pháp đầu tiên và duy nhất để tổ chức thi hành án thành công. Ngược lại, các cơ quan thi hành án dân sự cần hết sức chú ý và trách nhiệm của Chấp hành viên là khéo vận động, giáo dục, thuyết phục để người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, để các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về thi hành án. Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, uy tín của cơ quan thi hành án dân sự là cần thiết. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành án và áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự cần chú ý áp dụng đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu nại tố cáo của đương sự. 

Thứ hai, về việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn chuyển tiếp

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực thi hành (01/7/2015), Bộ Tư pháp đã kịp thời có văn bản số 2423/BTP-THADS ngày 07/7/2015 hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trong giai đoạn chuyển tiếp. 

Theo nội dung văn bản nêu trên thì các quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ về thi hành án dân sự phát sinh từ ngày 01/7/2015. Vì vậy, những quy định tại các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự trước đây không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự thì không được áp dụng giải quyết. 

Do đó, từ ngày 01/7/2015, các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên không áp dụng các quy định về cưỡng chế thi hành án được quy định tại Nghị định số 58/2009/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 125/2013/NĐ-CP mà áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2008, cụ thể:

+ Xác định giá đối với tài sản kê biên có giá trị nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 101.

 + Định giá tài sản đã kê biên được thực hiện theo quy định tại điểm  b khoản 1 và khoản 3 Điều 99.

+ Đảm bảo quyền ưu tiên mua tài sản thuộc sở hữu chung được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 74.

+ Xử lý tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, trả giá được thực hiện theo quy định tại Điều 104.

+ Bảo đảm quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 103.

+ Chi phí cưỡng chế thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 31 và Điều 44. 

Bên cạnh đó, ngay sau khi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/9/2015), Bộ Tư pháp đã tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu và trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phối hợp với các ngành liên quan và lấy ý kiến của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đã tiếp tục kịp thời có văn bản số 3823/BTP-TCTHADS hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62 với các nội dung như sau:

- Kể từ ngày 01/9/2015, không áp dụng các quy định tại 03 Nghị định: Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP mà áp dụng quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP trong hoạt động thi hành án dân sự.

- Đối với những việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước ngày 01/9/2015 nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được thực hiện theo quy định của Nghị định 62/2015/NĐ-CP.

- Đối với quy định tại các Thông tư, Thông tư liên tịch hiện hành không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì không được áp dụng, mà áp dụng các quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để giải quyết; nếu Nghị định số 62/2015/NĐ-CP chưa quy định thì cần chờ các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung để có căn cứ áp dụng; cần thiết thì tổng hợp, báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự để được hướng dẫn cụ thể. 
- Đối với trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã kê biên tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC nhưng chưa tổ chức thi hành xong thì tiếp tục thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo theo quy định.

Từ ngày 01/9/2015, cơ quan Thi hành án dân sự áp dụng Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để xác định tài sản kê biên.

Như vậy, để việc tổ chức cưỡng chế thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự thì đòi hỏi Chấp hành viên phải nắm được và nắm vững các quy định về cưỡng chế thi hành án các quy định có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2008 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 cũng như các hướng dẫn về áp dụng pháp luật trong giai đoạn chuyển tiếp để đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất.

Trên đây là những điểm mới của pháp luật về áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, đề nghị các chấp hành viên nghiên cứu, áp dụng đúng trong quá trình tổ chức thi hành án. Đồng thời, các chấp hành viên cần kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý theo quy định của pháp luật./. 

5. Câu hỏi thảo luận

Câu 1 

Điều 12 Luật Nhà ở  ngày 25/11/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) có quy định: 

“1. Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
……

3. Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư. Đối với nhà ở thương mại mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản” .

Với quy định nêu trên, trong trường hợp A bán nhà cho B có chứng kiến của Tổ trưởng Tổ dân phố; B đã thanh toán đủ tiền cho A và đã nhận bàn giao nhà từ A thì Chấp hành viên có được quyền kê biên tài sản của A để đảm bảo việc thi hành án hay không (Biết rằng việc A bán nhà cho B là có trước khi có bản án của Tòa mà A có nghĩa vụ thi hành).

 Câu 2

Ngày 05/9/2015, TAND huyện N, tỉnh K ra bản án buộc ông A trả bà B số tiền 500 triệu đồng nhưng không tuyên phần lãi chậm trả. Không đồng ý, bà B kháng cáo, ngày 30/10/2015, TAND tỉnh K ra bản án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà B, buộc ông A phải trả bà B số tiền 500 triệu đồng và lãi chậm trả. Trong thời gian bà B kháng cáo, ông A đã bán ngôi nhà, đất của mình đang ở cho ông C; ông C đã đươc UBND huyện N cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà vào ngày 29/10/2015. 

Vậy trong trường hợp ông A không còn tài sản nào khác thì Chấp hành viên có được kê biên, xử lý tài sản của ông A đã bán cho ông C để thi hành án cho bà B hay không.

Câu 3


Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của đơn vị bán đấu giá không phải là đấu giá viên thì Chấp hành viên có được ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với đơn vị đó hay không.

CHUYÊN ĐỀ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC KÊ BIÊN, ĐỊNH GIÁ, ĐỊNH GIÁ LẠI,

 GIẢM GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN

Hiến pháp năm 2013, Điều 106 quy định “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơquan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.” Để các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành trên thực tế, trong quá trình tổ chức thi hành án cơ quan thi hành án dân sự luôn lựa chọn biện pháp vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, không phải lúc nào người phải thi hành án cũng tự nguyện thi hành án theo đúng phán quyết của Tòa án. Trong rất nhiều trường hợp, người phải thi hành án có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án, buộc cơ quan thi hành án phải tổ chức cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 Cưỡng chế thi hành án là biện pháp mà cơ quan thi hành án áp dụng để buộc người phải thi hành án chấp hành phán quyết của Tòa án, cho nên khi áp dụng biện pháp cưỡng chế cơ quan thi hành án phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế. Liên quan đến các quy định về cưỡng chế thi hành án tại Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có đến 69/183 Điều. Theo các quy định hiện hành của pháp luật Thi hành án dân sự thì có 06 biện pháp cưỡng chế thi hành án, trong đó biện pháp kê biên, xử lý tài sản chỉ áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ thi hành án bằng tiền. Đây là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các biện pháp cưỡng chế mà cơ quan thi hành án áp dụng, thể hiện qua số liệu thống kê từ ngày 1/10/2014 đến 31/7/2015 như sau: cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định cưỡng chế đối với 10.566 việc với tổng giá trị tiền phải thi hành án là 8.897.559.828.986 đồng trong đó biện pháp kê biên, xử lý tài sản chiểm 74,4% về việc và 90,3% về tiền. 


Việc kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án chính là việc cơ quan thi hành án dân sự tước đi quyền tự định đoạt đối với tài sản của chủ sở hữu, sử dụng tài sản. Do đó, bên cạnh việc đảm bảo quyền và lợi ích của người được thi hành án theo phán quyết của Tòa án thì cũng phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án đối với tài sản bị kê biên, xử lý nên trình tự thủ tục kê biên, xử lý tài sản được quy định hết sức chặt chẽ qua nhiều giai đoạn từ tiến hành kê biên, định giá tài sản, bán đấu giá tài sản và giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Trong các giai đoạn trên, người phải thi hành án, người được thi hành án đều có quyền tham gia và có quyền thỏa thuận với nhau. Mặc dù, các quy định pháp luật về kê biên, xử lý tài sản được Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định khá cụ thể, chặt chẽ nhưng trong quá trình áp dụng đã nảy sinh ra một số bất cập làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự và gây khó khăn lúng túng cho cơ quan thi hành án khi áp dụng trên thực tế. 

Để khắc phục các khó khăn, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã sửa đổi, bổ sung 16 điều, khoản liên quan đến cưỡng chế trong đó có các quy định về kê biên, xử lý tài sản như:

 (i) Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án (Điều 74); 

(ii) Giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án (Điều 75); 

(iii) Định giá tài sản kê biên (Điều 99); 

(iv) Hủy kết quả bán đấu giá (Điều 102); 

(v) Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành (Điều 104); 

(vi) Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án (Điều 103);

(vii) Đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (Điều 106). 


Đồng thời, để thi hành có hiệu quả các quy định của Luật Thi hành án dân sự, ngày 18/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Nghị định này hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và thay thế Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ và Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, bên cạnh việc hướng dẫn các nội dung về tổ chức cán bộ của ngành Thi hành án dân sự), trong đó cũng đã hướng dẫn cụ thể một số vấn đề về kê biên tài sản để thi hành án, lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá để thi hành án…

Để đảm bảo những điểm mới của pháp luật được hiểu thống nhất và nhằm tránh những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện, Chuyên đề xin giới thiệu một số quy định mới về quy trình kê biên, xử lý tài sản để thi hành án cũng như những vấn đề cần lưu ý trong quá trình quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến áp dụng biện pháp cưỡng chế này.

1. Những quy định của pháp luật về kê biên, xử lý tài sản theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và tình hình thực hiện

Thứ nhất, quy định về cưỡng chế kê biên tài sản 

Tại khoản 3 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự quy định một trong những biên pháp cưỡng chế thi hành án đó là “Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ”. Điều kiện để cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án là hết thời gian tự nguyện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (15 ngày) và người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế (khoản 1 Điều 46). Về nguyên tắc, cơ quan thi hành án chỉ được quyền kê biên tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo các nghĩa vụ thi hành án của họ theo bản án, quyết định của Tòa án. Do đó, cơ quan thi hành án không thể kê biên tài sản của người khác để đảm bảo các nghĩa vụ của người phải thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án và tránh việc cơ quan thi hành án tùy tiện trong việc kê biên tài sản của  người phải thi hành án, tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (gọi tắt là Nghị định số 58) quy định “Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên vẫn có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế để thi hành án”. Như vậy, trước khi kê biên tài sản của người phải thi hành án Chấp hành viên phải tính toán các khoản chi phí cưỡng chế với các nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành để tiến hành kê biên tài sản tương ứng với nghĩa vụ. Tuy nhiên, trên thực tế tài sản bị kê biên không phải lúc nào cũng bán đấu giá được ngay mà thông thường cơ quan thi hành án phải tiến hành giảm giá một số lần thì mới bán được tài sản dẫn đến chi phí bán đấu giá tăng, lãi phát sinh do chậm thi hành án tăng nên số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản không đủ thanh toán cho chi phí cưỡng chế và các nghĩa vụ thi hành án, từ đó phát sinh khiếu nại của người được thi hành án. 

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án và tránh trường hợp người phải thi hành án có tài sản chung với người khác, người phải thi hành án có tài sản nhưng do người khác đang giữ hoặc người phải thi hành án tặng cho, cầm cố thế chấp hoặc chuyển nhượng tài sản của mình cho người khác để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành án đã có quy định một số trường hợp cụ thể: 

 * Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung (Điều 74 Luật THADS) quy định: 

“1. Trước khi cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án với người khác, kể cả quyền sử dụng đất, Chấp hành viên phải thông báo cho chủ sở hữu chung biết việc cưỡng chế.  

Chủ sở hữu chung có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu của họ đối với tài sản chung. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu chủ sở hữu chung không khởi kiện thì người được thi hành án hoặc Chấp hành viên có quyền yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để bảo đảm thi hành án.

Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu chung của vợ, chồng thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông báo cho vợ, chồng biết. Trường hợp vợ hoặc chồng không đồng ý thì có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phần sở hữu được Chấp hành viên xác định. Hết thời hạn trên, đương sự không khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành xử lý tài sản và thanh toán lại cho vợ hoặc chồng của người phải thi hành án giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ.

2. Tài sản kê biên thuộc sở hữu chung đã xác định được phần sở hữu của các chủ sở hữu chung được xử lý như sau:

a) Đối với tài sản chung có thể chia được thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế phần tài sản tương ứng với phần sở hữu của người phải thi hành án; 

b) Đối với tài sản chung không thể chia được hoặc nếu việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với toàn bộ tài sản và thanh toán lại cho chủ sở hữu chung còn lại giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ.

3. Khi bán tài sản chung, chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua tài sản.”

* Việc xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp (Điều 75 Luật THADS) quy định: 

“Trường hợp cưỡng chế đối với tài sản của người phải thi hành án mà có tranh chấp với người khác thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế và yêu cầu đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chấp hành viên xử lý tài sản đã kê biên theo quyết định của Toà án, cơ quan có thẩm quyền.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Chấp hành viên yêu cầu mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì tài sản được xử lý để thi hành án theo quy định của Luật này.”
* Việc kê biên tài sản của người phải thi hành án đã chuyển nhượng cho người khác: Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự (Thông tư 14) quy định:
“1. Kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm mà người phải thi hành án bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản của mình cho người khác, không thừa nhận tài sản là của mình mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu có tranh chấp thì Chấp hành viên hướng dẫn đương sự thực hiện việc khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án xử lý tài sản để thi hành án.

Kể từ thời điểm có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc trong trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà tài sản bị bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố cho người khác, người phải thi hành án không thừa nhận tài sản là của mình thì bị kê biên, xử lý để thi hành án.”

Về mặt lý luận, có thể nói quy định như trên nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người được thi hành án, hạn chế việc đương sự tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, gây khó khăn cho công tác thi hành án, đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân với mục đích cuối cùng là bảo đảm hiệu lực thi hành trên thực tế các bản án, quyết định của Tòa án. Mặc dù vậy, khi áp dụng các quy định trên vào thực tế đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc, do thiếu các quy định chi tiết, cũng như thiếu sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật. 

Ví dụ:

(i) Kê biên tài sản chung

Mặc dù cơ quan thi hành án đã thông báo cho những người đồng sở hữu biết việc kê biên tài sản để đảm bảo việc thi hành án, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì những người đồng sở hữu không thực hiện việc khởi kiện để xác định phần sở hữu trong khối tài sản chung vì tâm lý chung là ngại kiện tụng mất thời gian. Việc người được thi hành án hoặc Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để bảo đảm thi hành án là không khả thi trên thực tế, vì người được thi hành án hoặc Chấp hành viên không thể đưa ra được những chứng cứ chứng minh là người phải thi hành án có bao nhiêu phần trong khối tài sản chung để yêu cầu Tòa án xác định phần của người phải thi hành án. Đặc biệt, đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì theo quy định của pháp luật về đất đai thì quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình, nhưng căn cứ để xác định phần quyền sử dụng của từng cá nhân trong hộ gia đình chưa có quy định cụ thể theo hộ khẩu thường trú tại thời điểm khởi kiện hay là theo nhân khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay theo quan hệ huyết thống... Do đó, trên thực tế, đa số các Tòa án đã từ chối không thụ lý đối với yêu cầu xác định phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung vì thiếu căn cứ để xác định phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung. 

(ii) Kê biên tài sản có tranh chấp và kê biên tài sản của người phải thi hành án bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản của mình cho người khác, không thừa nhận tài sản là của mình mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án.

Đây có thể xem là ngoại lệ của việc kê biên tài sản để thi hành án vì theo quy định tại khoản 3 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự thì chỉ kê biên tài sản của người phải thi hành án tức là đối với bất động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì cơ quan thi hành án chỉ kê biên tài sản trên khi tài sản đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đó là tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người phải thi hành án; đối với động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì cơ quan thi hành án cũng chỉ kê biên khi có đủ căn cứ pháp lý cho rằng đấy là tài sản của người phải thi hành án. Việc người phải thi hành án thực hiện hànhvi bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho tài sản của mình thì quyền sở hữu, sử dụng đã được chuyển giao cho người khác; đối với hành vi thế chấp, bảo lãnh và cầm cố tài sản cho người khác mặc dù chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người khác nhưng nó cũng tạo ra khả năng chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Do đó, khi thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 14 có nhiều bất cập đó là:

- Việc quy định kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm mà các bên chuyển nhượng tài sản thì cơ quan thi hành án được quyền kê biên, xử lý tài sản đã chuyển nhượng cho người thứ ba là không phù hợp quy định pháp luật vì tại thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm, pháp luật vẫn dành cho đương sự được thực hiện quyền kháng cáo và Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm cho nên bản án sơ thẩm sẽ chưa có hiệu lực pháp luật trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị. Vì vậy, tại thời điểm này, tài sản của người phải thi hành án không bị hạn chế giao dịch nên cũng chưa có cơ sở khẳng định đây là giao dịch bất hợp pháp hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án và việc cơ quan thi hành án kê biên trong trường hợp này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba nhận chuyển nhượng tài sản.

- Xác định hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng và nói rộng ra là xác định tài sản, quyền tài sản có còn là của người phải thi hành án hay không gặp khó khăn vướng mắc vì: người phải thi hành án chuyển nhượng tài sản cho người thứ ba nếu đã được thực hiện thông qua hợp đồng dân sự có công chứng hợp đồng, giao dịch này thì  có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan theo quy định của Luật Công chứng kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Trường hợp người thứ ba đã hoàn tất các thủ tục và được cơ quan nhà nước công nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản thì đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của họ. Khi nhận chuyển nhượng tài sản một cách hợp pháp và đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, người nhận chuyển nhượng thường không khởi kiện ra Toà án để xác định lại quyền sở hữu của mình đối với tài sản đã nhận chuyển nhượng hợp pháp và trên thực tế giữa họ và người phải thi hành án không có tranh chấp về việc chuyển nhượng tài sản.

- Trường hợp cơ quan thi hành án tiến hành kê biên và hướng dẫn người thứ ba khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ mà người thứ ba không khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản (định giá, bán đấu giá) thì rủi ro sẽ thuộc về cơ quan thi hành án. Khi đó dù cơ quan thi hành án có bán đấu giá thành thì vẫn phải yêu cầu Tòa án tuyên hủy giao dịch giữa người phải thi hành án với người thứ ba (hoặc tuyên giao dịch vô hiệu) mới thực hiện được việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng cho người mua trúng đấu giá. Đồng thời, cơ quan thi hành án phải đối diện với khiếu nại gay gắt của người thứ ba.


- Trường hợp sau khi có bản án, quyết định sơ thẩm, người phải thi hành án đem tài sản của mình thế chấp, bảo lãnh, cầm cố cho người khác thì mặc dù chưa phát sinh việc chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng tài sản, nhưng đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ (người phải thi hành án) không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thỏa thuận thì tài sản đó bị xử lý (theo thỏa thuận hoặc bán đấu giá theo quy định của pháp luật) để thực hiện nghĩa vụ và bên nhận thế chấp, bảo lãnh, cầm cố được ưu tiên thanh toán. Do đó, trong trường hợp này, cơ quan thi hành án thực hiện việc kê biên thì lại phát sinh khiếu nại của người nhận thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản.

Thứ hai, về việc định giá tài sản kê biên


Để có căn cứ thực hiện việc bán đấu giá tài sản thì phải xác định được giá của tài sản. Việc định giá tài sản kê biên được quy định tại Điều 98 Luật Thi hành án dân sự và Điều 15 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013) theo đó giá của tài sản kê biên do các đương sự thỏa thuận với nhau, nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau thì giá đó được lấy làm giá khởi điểm để bán đấu giá. Các đương sự cũng có quyền thỏa thuận với nhau về tổ chức thẩm định giá và Chấp hành viên thực hiện việc ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá do các đương sự thỏa thuận lựa chọn (tổ chức thẩm định giá có thể ở trong hoặc ngoài địa bàn tỉnh nơi có tài sản kê biên). Chỉ khi hết thời hạn 05 ngày làm việc các đương sự không thỏa thuận được với nhau về giá hoặc tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên mới tiến hành ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh nơi có tài sản kê biên. Trong trường hợp tài sản có giá trị nhỏ dưới 5.000.000 đồng thì Chấp hành viên có quyền xác định giá.


Để đảm bảo quyền và lợi ích của các đương sự thì tại Điều 99 Luật Thi hành án dân sự quy định rõ đương sự có quyền đề nghị định giá lại tài sản kê biên trong các trường hợp:

- Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 98 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;

-  Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. 


Trên thực tế quy định này thường bị các đương sự, chủ yếu là người phải thi hành án, lợi dụng để yêu cầu định giá lại để kéo dài thời gian thi hành án. Do đó, để hạn chế bất cập nêu trên, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP đã bổ sung tại Điều 15a quy định đương sự chỉ có quyền yêu cầu định giá lại một lần trước khi thông báo bán đấu giá công khai và một lần đối với tài sản bán đấu giá không thành hoặc tài sản không có người đăng ký mua, trả giá. Như vậy, đương sự chỉ có quyền yêu cầu định giá lại tài sản 02 lần và muốn thực hiện việc định giá lại thì đương sự phải có đơn yêu cầu và phải chịu chi phí thẩm định giá. 


Thứ ba, về việc bán đấu giá tài sản 


Theo quy định tại Điều 101 Luật Thi hành án dân sự thì tài sản kê biên được bán thông qua hai hình thức là bán đấu giá hoặc bán không qua thủ tục đấu giá, đồng thời quy định rõ trường hợp nào thì bán đấu giá, trường hợp nào bán không thông qua thủ tục bán đấu giá cũng như trường hợp nào thì việc bán đấu giá phải thông qua tổ chức bán đấu giá và trường hợp nào thì Chấp hành viên tiến hành bán đấu giá. Đối với tài sản là động sản có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên và bất động sản thì việc bán đấu giá do tổ chức bán đấu giá thực hiện. 

Nghị định số 17/2010/ NĐ-CP quy định về bán đấu giá tài sản để thi hành án như sau:  Hợp đồng bán đấu giá tài sản được ký kết giữa tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá hoặc người đại diện của người đó (khoản 1, Điều 25); tài sản để thi hành án thì hợp đồng bán đấu giá tài sản được ký kết giữa chấp hành viên có thẩm quyền xử lý tài sản đó với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (điểm a, khoản 1, Điều 26); Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được ký kết giữa tổ chức bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá. Đối với những tài sản mà pháp luật quy định hợp đồng mua bán phải có công chứng hoặc phải được đăng ký, thì hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá phải phù hợp với quy định đó (khoản 3, Điều 35).

Trong quá trình thực hiện các quy định trên về bán đấu giá tài sản, nhiều trường hợp cơ quan thi hành án đã phó mặc việc bán tài sản cho các tổ chức bán đấu giá, việc ký hợp đồng bán đấu giá giữa các cơ quan thi hành án với tổ chức bán đấu giá chưa chặt chẽ, nhất là điều khoản liên quan đến việc thanh toán tiền bán tài sản dẫn đến đa số tổ chức bán đấu giá lợi dụng để giữ lại tiền bán đấu giá trong thời gian dài nhằm hưởng lợi, cá biệt còn có một số tổ chức bán đấu giá chiếm đoạt tiền bán đấu giá tài sản làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan thi hành án. Qua kiểm tra thì thấy, tại cùng một cơ quan thi hành án nhưng việc xác định thời điểm mà tổ chức bán đấu giá chuyển tiền cho cơ quan thi hành án khá khác nhau, như:  

- HĐ số 131 giao kết ngày 12/8/2015 giữa Chấp hành viên và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Tại Điều 5.1: Thời hạn thanh toán tiền bán đấu giá tài sản trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người mua được tài sản bán đấu giá nhận được tài sản, bên B thanh toán cho bên A 80% tiền bán đấu giá.
- Hợp đồng bán đấu giá số 1474/HĐĐG-VTA ngày 03/12/2014 Công ty TNHH DV bán đấu giá Vạn Thành. Tại Điều 5.1: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người mua được tài sản bán đấu giá nộp đủ tiền, bên B thanh toán cho bên A là 70% tiền bán tài sản.

- Hợp đồng bán đấu giá tài sản ký bởi công ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Việt A. Tại Điều 5.1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người mua được tài sản bán đấu giá nộp đủ tiền, bên B thanh toán cho bên A là 80% tiền bán tài sản.

- Hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 01/2015/HĐ-BĐG ngày 19/01/2015 ký bởi chi nhánh tại TP. HCM - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đại Quang. Tại Điều 5.1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bán đấu giá thành, bên B yêu cầu người mua được tài sản bán đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản cho bên A bằng tiền mặt tại trụ sở của bên A hoặc chuyển khoản theo thông báo cụ thể của bên A. Tuy nhiên, trên thực tế tổ chức bán đấu giá vẫn tiến hành thu tiền mua tài sản của người mua trúng đấu giá.
Bên cạnh đó, do việc bán đấu giá tài sản không phải lúc nào cũng thu được kết quả, do đó, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự quy định trong trường hợp bán đấu giá không thành thì nếu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo mà các đương sự không thỏa thuận được mức giảm giá thì Chấp hành viên thực hiện việc giảm giá. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy định này thì phát sinh trường hợp tài sản bán đấu giá nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá (trường hợp này theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP không được coi là đấu giá không thành). Để giải quyết khó khăn vướng mắc này thì Nghị định số 125/2013/NĐ-CP đã bổ sung tại Điều 17a quy định trong trường hợp sau hai lần niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì Chấp hành viên thông báo để các đương sự biết, nếu không thỏa thuận được mức giảm giá thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá. 


Theo quy định tại Điều 104 của Luật Thi hành án dân sự thì khi mà giá của tài sản giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được trả lại cho người phải thi hành án. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều tài sản đã thực hiện việc giảm giá đến hơn 10 lần, thậm chí đến 23 lần hoặc cá biệt có trường hợp bán đến hơn 30 lần nhưng chưa bán được tài sản, việc giảm giá quá nhiều lần mà không bán được tài sản đã kéo dài thời gian tổ chức thi hành án và cũng không phản ánh đúng giá trị thật của tài sản và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự. Do đó, Nghị định 125/2013/NĐ-CP đã bổ sung Điều 17a, theo đó quy định là sau 03 lần giảm giá nếu người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án.

Ngoài ra, Điều 102 Luật Thi hành án dân sự quy định “Đương sự, Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản”. Theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thì hợp đồng bán mua bán tài sản đấu giá được ký giữa người mua được tài sản và tổ chức bán đấu giá. Đây là hợp đồng dân sự, người phải thi hành án không tham gia vào hợp đồng này nhưng với quy định tại Điều 102 của Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án luôn tìm cách trì hoãn việc giao tài sản bằng cách khởi kiện để yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá. Do việc xét xử của Tòa án thực hiện theo thủ tục tố tụng, thường kéo dài về thời gian chờ kết quả giải quyết cuối cùng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua được tài sản bán đấu giá.

2. Những điểm mới về kê biên xử lý tài sản thi hành án theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Từ những khó khăn, vướng mắc về các quy định về thi hành án nói chung và việc kê biên xử lý tài sản để thi hành án nói riêng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp khóa 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành. Luật sửa đổi, bổ sung 55/183 điều so với Luật Thi hành án dân sự năm 2008 trong đó sửa đổi, bổ sung 16 điều liên quan đến cưỡng chế thi hành án dân sự, cụ thể là: điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 7b, khoản Điều 45, khoản 2 Điều 47, Điều 72, Điều 74, Điều 75, điểm b khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 99, Điều 102, Điều 103, Điều 104, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 106, điểm c khoản 1 Điều 114, Điều 116, khoản 2 Điều 173, khoản 2 Điều 174. Ngày 18/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Theo đó việc kê biên tài sản để thi hành án có một số điểm mới như sau:
Thứ nhất, về quyền của người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc cưỡng chế thi hành án dân sự

- Bổ sung quy định người được thi hành án có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án (điểm a khoản 1 Điều 7).

- Bổ sung quy định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan (điểm a khoản 1 Điều 7b).

Ngoài ra, cũng liên quan đến thời điểm cưỡng chế, quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án đã giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án (khoản 1 Điều 45).

Thứ hai, làm rõ hơn thủ tục kê biên đối với tài sản chung để thi hành án 

*Sửa đổi Điều 74 Luật Thi hành án dân sự, theo đó đổi tên điều luật từ “Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung” thành “Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án” và quy định như sau: 

“1. Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy định tại Điều 6 của Luật này hoặc thỏa thuận không được và không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Chấp hành viên xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án.

2. Tài sản kê biên thuộc sở hữu chung đã xác định được phần sở hữu của các chủ sở hữu chung được xử lý như sau:

a) Đối với tài sản chung có thể chia được thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế phần tài sản tương ứng với phần sở hữu của người phải thi hành án;

b) Đối với tài sản chung không thể chia được hoặc nếu việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với toàn bộ tài sản và thanh toán cho chủ sở hữu chung còn lại giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ.

3. Chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung.

Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên mà chủ sở hữu chung không mua tài sản thì tài sản được bán theo quy định tại Điều 101 của Luật này.”

* Bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện việc kê biên tài sản chung. Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định về việc kê biên, xử lý tài sản chung của người phải thi hành với người khác được thực hiện như sau:

“a) Cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên, xử lý đối với tài sản chung là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi các tài sản khác không đủ để thi hành án hoặc khi có đề nghị của đương sự theo quy định tại Khoản 4 Điều này;

b) Trường hợp người phải thi hành án có chung tài sản với người khác mà đã xác định được phần tài sản, quyền tài sản của từng người thì Chấp hành viên kê biên phần tài sản, quyền tài sản của người phải thi hành án để thi hành án theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự; trường hợp chưa xác định được phần quyền của người phải thi hành án thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này;

c) Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của vợ, chồng thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông báo cho vợ, chồng biết.

Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu, sử dụng theo số lượng thành viên của hộ gia đình tại thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản, thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Chấp hành viên thông báo kết quả xác định phần sở hữu, sử dụng cho các thành viên trong hộ gia đình biết.

Trường hợp vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ gia đình không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn này mà không có người khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, xử lý tài sản và trả lại cho vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ gia đình giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của họ.” 

Các quy định trên đã làm rõ trình tự, thủ tục để xác định, phân chia phần quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung. Chấp hành viên phải thông báo cho các đồng sở hữu, đồng sử dụng tài sản chung để họ thỏa thuận và tự phân chia hoặc yêu cầu Tòa án phân chia. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các đồng sở hữu, sử dụng chung thỏa thuận tự phân chia hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Đối với trường hợp tài sản chung của vợ chồng hoặc tài sản chung của hộ gia đình thì Chấp hành viên được quyền xác định phần tài sản chung của người phải thi hành án để xử lý. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP cũng chỉ rõ căn cứ để Chấp hành viên xác định phần tài sản chung của vợ chồng và tài sản chung của hộ gia đình, đồng thời cũng quy định Chấp hành viên phải thông báo cho các đồng sở hữu chung biết và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ, nếu họ không thực hiện việc yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung thì Chấp hành viên tiến hành kê biên tài sản chung.
Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã bổ sung và quy định rõ hơn về quyền của chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung. Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn ba tháng đối với bất động sản, một tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn được rút ngắn hơn, là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ (khác với Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ chỉ ưu tiên lần đầu). 

Theo các quy định trên, thì việc kê biên tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất trong khối tài sản chung của người phải thi hành án với người khác chỉ được thực hiện khi đã xác định rõ phần của tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung. Đối với tài sản chung là quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ tiến hành kê biên khi các tài sản khác không đủ để thi hành án hoặc do người phải thi hành án tự nguyện đề nghị kê biên tài sản cụ thể trong số nhiều tài sản mà không gây trở ngại cho việc thi hành án và tài sản đó đủ để thi hành án, các chi phí liên quan.
Thứ ba, về xử lý tài sản kê biên có tranh chấp và xử lý tài sản của người phải thi hành án khi đã chuyển giao cho người thứ ba (thông qua việc bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp ...)

Cụ thế như sau: 

- Điều 75 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung tên điều từ “Xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp” thành “Giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án” và quy định như sau: 

“1. Trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định của Luật này.

2. Trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó.

3. Trường hợp Chấp hành viên yêu cầu Tòa án giải quyết các việc quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật này và khoản 1, khoản 2 Điều này để thi hành án thì không phải chịu án phí, lệ phí Tòa án.”

- Tại Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định về kê biên tài sản để thi hành án như sau: 

“1. Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi kê biên tài sản, nếu có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự.

Trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà tài sản bị chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố cho người khác thì tài sản đó bị kê biên, xử lý để thi hành án; Chấp hành viên có văn bản yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đối với tài sản đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đối với tài sản đó....

3. Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp mà kết quả xác minh tại thời điểm thi hành án cho thấy tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng cầm cố, thế chấp thì Chấp hành viên phải thông báo bằng văn bản cho người nhận cầm cố, thế chấp biết nghĩa vụ của người phải thi hành án và yêu cầu khi thanh toán hết nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc khi xử lý tài sản cầm cố, thế chấp phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết.

Cơ quan thi hành án dân sự kê biên tài sản sau khi đã được giải chấp hoặc thu phần tiền còn lại sau khi xử lý tài sản để thanh toán hợp đồng đã ký, nếu có.

Nếu người nhận cầm cố, thế chấp không thông báo hoặc chậm thông báo mà gây thiệt hại cho người được thi hành án thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật....

5. Cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên tài sản khác của doanh nghiệp phải thi hành án, nếu sau khi đã khấu trừ tài khoản, xử lý vàng, bạc, đá quý, kim khí quý khác, giấy tờ có giá của doanh nghiệp đang do doanh nghiệp quản lý hoặc đang do người thứ ba giữ mà vẫn không đủ để thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định có quyết định khác hoặc đương sự có thỏa thuận khác.

6. Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7a Luật Thi hành án dân sự để thi hành nghĩa vụ trả tiền thì Chấp hành viên lập biên bản về việc tự nguyện giao tài sản. Biên bản này là cơ sở để Chấp hành viên giao tài sản theo thỏa thuận hoặc tổ chức việc định giá, bán tài sản. Chi phí định giá, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác theo quy định của pháp luật do người phải thi hành án chịu.

Trường hợp đương sự tự nguyện giao nhà ở là tài sản duy nhất nhưng số tiền thu được không đủ để thanh toán các nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà ở hoặc tạo lập nơi ở mới thì Chấp hành viên thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự.”


Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã quy định rõ một số nội dung như sau:

- Quy định rõ hơn về quyền khởi kiện của người tranh chấp: Trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại Toà án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định của Luật này.  

- Bổ sung cách thức xử lý khi có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án: theo đó, Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án để yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó.
- Bổ sung quy định Chấp hành viên không phải chịu án phí, lệ phí Tòa án khi thực hiện quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất trong khối tài sản chung, tuyên bố giao dịch vô hiệu hủy các giấy tờ liên quan đến giao dịch quy định để thi hành án.

- Sửa đổi thời điểm xác định quyền kê biên của Chấp hành viên trong trường hợp người phải thi hành án chuyển nhượng tài sản cho người khác lùi hơn so với quy định trước đây, cụ thể:  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã thu hút quy định của Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC về quyền của Chấp hành viên có thể kê biên tài sản người phải thi hành án chuyển nhượng tài sản cho người khác thông qua việc chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác dẫn đến họ không còn tài sản để thi hành hoặc không đủ thi hành. Tuy nhiên, thời điểm chuyển nhượng là sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người phải thi hành án có những hành vi trên thì Chấp hàn viên mới có thể áp dụng việc kê biên (Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC xác định quyền của Chấp hành viên kê biên nếu hành vi thực hiện chuyển nhượng sau khi có bản án, sơ thẩm). Quy định này cũng đảm bảo hài hòa hơn giữa quyền định đoạt đối với tài sản của chủ sở hữu, sử dụng tài sản với nghĩa vụ trách nhiệm cua họ trong việc chấp hành phán quyết của Tòa án.

- Bổ sung làm rõ trách nhiệm của Chấp hành viên thông báo cho người nhận cầm cố, thế chấp biết các nghĩa vụ của người phải thi hành án trong trường hợp người phải thi hành án có tài sản đang cầm cố, thế chấp hợp pháp nhưng giá trị tài sản không đủ để thực hiện việc kê biên xử lý theo quy định tại Điều 90 của Luật Thi hành án dân sự. 

- Bổ sung quy định trách nhiệm của người nhận cầm cố, thế chấp trong việc chậm thông báo hoặc không thông báo gây thiệt hại cho người được thi hành án thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, về việc định giá, định giá lại tài sản kê biên 
Trong việc định giá, định giá lại tài sản có những điểm mới sau đây:

-Sửa đổi, bổ sung  các điều kiện thực hiện quyền yêu cầu định giá lại của đương sự: Theo đó, điểm b khoản 1 của Điều 99 và bổ sung khoản 3 vào Điều 99 Luật Thi hành án dân sự theo hướng việc định giá lại tài sản được thực hiện khi đương sự đáp ứng các điều kiện sau:
+ Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần.

+ Yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. 
+  Thời hạn yêu cầu định giá lại 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và 
+  Phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.
Kết quả  định giá lại được lấy làm giá khởi điểm để bán đấu giá theo quy định.
-Làm rõ quyền thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá của các đương sự: Theo đó, Điều 25 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP bên cạnh việc tiếp tục khẳng định quyền của các đương sự có thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, thì đã xác định họ có quyền thỏa thuận và lựa chọn tổ chức thẩm định giá không chỉ giới hạn trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên mà còn có thể lựa chọn tổ chức thẩm định giá trên địa bàn khác.Trong trường hợp này ,Chấp hành viên có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn. Mặt khác, Nghị định cũng khẳng định quyền thỏa thuận của đương sự về lựa chọn tổ chức thẩm định giá nêu trên cũng được thực hiện trong trường hợp thực hiện việc định giá lại tài sản kê biên.
- Về quyền xác định giá của Chấp hành viên, có hai điểm mới sau đây: Trước hết, tại Điều 26 Nghị định đã cho phép Chấp hành viên có thể lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên trong trường hợp không ký được hợp đồng dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp vẫn không thể ký được hợp đồng thì Chấp hành viên tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản kê biên trước khi xác định giá của tài sản kê biên. Việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan phải lập thành văn bản hoặc biên bản có chữ ký của Chấp hành viên và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chấp hành viên mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không có ý kiến bằng văn bản thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có ý kiến để Chấp hành viên xác định giá tài sản kê biên.
Tiếp đó, Nghị định cũng làm rõ thẩm quyền xác định giá của Chấp hành viên đối với trường hợp tài sản kê biên có giá trị nhỏ theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Theo quy định, tài sản kê biên có giá trị nhỏ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự là tài sản mà tại thời điểm xác định giá, tài sản giống hệt hoặc tương tự chưa qua sử dụng có giá mua bán trên thị trường không quá 10.000.000 đồng (nâng lên 5.000.000đ so với trước đây).

Liên quan đến trách nhiệm của Chấp hành viên, tại Khoản Điều 44 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng xác định người có lỗi trong việc vi phạm thủ tục về định giá tài sản, dẫn đến việc ngân sách nhà nước phải trả chi phí cưỡng chế phải có trách nhiệm bồi hoàn khoản tiền đó cho ngân sách nhà nước.

Thứ năm, về bán đấu giá tài sản 

(i) Sửa đổi, bổ sung quy định về việc nộp tiền mua tài sản bán đấu giá của người trúng đấu giá. Theo đó, người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày đấu giá thành (Khoản 3, Điều 27 Nghị định số 62). Quy định này nhằm khắc phục và hạn chế tối đa việc các tổ chức bán đấu giá sử dụng trái phép tiền bán tài sản để thi hành án gây thiệt hại cho các đương sự như đã xảy ra trong thực tiễn.

(ii) Bổ sung thời hạn cơ quan thi hành án phải giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá: Theo đó, thời hạn phải giao là 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền (Khoản 3, Điều 27 Nghị định số 62). 
Với quy định này buộc Chấp hành viên phải kịp thời hơn trong thực hiện việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, đồng thời hạn chế việc Chấp hành viên nại ra các lý do khó khăn để không thực hiện việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

(iii) Bổ sung quy định về việc xử lý tiền bán đấu giá (Khoản 4, Điều 27 Nghị định số 62).

- Quy định rõ hơn về thời điểm xác định tiền bán đấu giá được coi tiền thi hành án: theo đó, xác định là từ thời điểm cơ quan thi hành án giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Quy định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua trúng đấu giá, trong trường hợp hết thời hạn mà Chấp hành viên không giao được tài sản thì người mua tài sản có thể yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá và cơ quan thi hành án phải thực hiện hoàn trả lại tiền cho họ.

- Quy định rõ hơn về việc xử lý tiền lãi tiết kiệm trong trường hợp cơ quan thi hành án gửi tiết kiệm đối với khoản tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản (kỳ hạn 1 tháng) trong thời gian chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá.
 Theo đó, khoản tiền lãi được cộng vào số tiền gửi ban đầu để thi hành án đối với trường hợp cơ quan thi hành án giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; ngược lại khoản tiền này thuộc về người mua được tài sản bán đấu giá trong trường hợp cơ quan thi hành án không giao được tài sản.

(iv) Bổ sung quy định xử lý tiền trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện việc mua tài sản (Khoản 5, Điều 27 Nghị định số 62). Theo đó, quy định khoản tiền đặt trước thuộc về Ngân sách nhà nước khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc họ đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào. 
Cơ quan thi hành án sử dụng khoản tiền này để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

(iv) Bổ sung quy định về việc hủy kết quả bán đấu giá

- Điều 102 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã quy định rõ hơn về việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản (thay vì trước đây Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định cụ thể việc hủy kết quả bán đấu giá chỉ thuộc thẩm quyền của Tòa án). 
Theo quy định của pháp luật về bán đấu giá hiện hành thì kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp có thỏa thuận giữa người có tài sản bán đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với tài sản thi hành án, thì còn phải có thỏa thuận của người phải thi hành án. 

Ngoài ra, khoản 4, Điều 27, Nghị định số 62 quy định người mua được tài sản bán đấu giá có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng khi đến hạn theo hợp đồng bán đấu giá tài sản mà không được nhận tài sản. Như vậy, hết thời hạn 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền mà cơ quan thi hành án chưa giao được giao được tài sản thì có thể thỏa thuận việc hủy kết quả bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá hoặc có quyền đề nghị Tòa án hủy kết quả bán đấu giá theo đúng nguyên tắc của pháp luật dân sự. 

Một điểm mới quan trọng được sửa đổi tại Điều 102 Luật Thi hành án dân sự, đó là đã xác định rõ thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá, theo đó chỉ có người mua được tài sản bán đấu giá, Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản. Như vậy, đã loại trừ khả năng người phải thi hành án với tư cách “đương sự’ như cách khoản 1 Điều 102 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định để lợi dụng để kéo dài việc thi hành án, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án và người trúng đấu giá tài sản. 
Thứ sáu, về xử lý trường hợp tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành (Điều 104 Luật THADS)

- Bổ sung cơ chế xử lý tài sản đối với trường hợp không có người tham gia đấu giá, trả giá, bên cạnh trường hợp bán đấu giá không thành mà Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định cho phù hợp với thực tiễn của hoạt động bán đấu giá.

- Quy định rõ hơn về cách thức xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành, như sau:

Thứ nhất,  quy định rõ trách nhiệm của Chấp hành viên phải thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Việc thông báo phải thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thoả thuận hoặc thoả thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. 

Thứ hai, quy định rõ quyền của người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, kể từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành. Điều này nhằm tạo cơ hội tốt hơn cho người được thi hành án trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.   

Trong trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành Chấp hành viên thực hiện trách nhiệm thông báo cho người phải thi hành án biết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó cho người được thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án.

Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Nếu giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án vẫn không nhận để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng. Trong trường hợp này, người phải thi hành án không được đưa tài sản này vào tham gia các giao dịch dân sự cho đến khi họ thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

 Riêng đối với tài sản bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án  để thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước, thì Chấp hành viên quyết định giảm giá để tiếp tục bán đấu giá tài sản trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc tài sản đưa ra bán đấu giá nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành.  Quy định này nhằm tạo tính chủ động của Chấp hành viên trong việc tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước. 

Về mức giảm giá, khẳng định mỗi lần giảm giá, không phân biệt là tài sản để thi hành án chủ động hay theo đơn, Chấp hành viên giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó.

Thứ bảy, về quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án 

Liên quan đến nội dung này, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã thay đổi tên Điều 103, từ “Giao tài sản bán đấu giá” thành “Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án”, đồng thời bổ sung một số nội dung mới như sau:

- Khẳng định người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.

- Khẳng định trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác. 
- Xác định việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án thực hiện theo quy định tại các Điều 114, 115,  116 và 117 của Luật Thi hành án dân sự. Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức cưỡng chế giao tài sản đối với trường hợp người phải thi hành án chây ỳ, nhằm đảm bảo tốt hơn quyền của người trúng đấu giá tài sản. 

3. Một số lưu ý khi thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản để thi hành án

Qua theo dõi, tổng hợp thông qua công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự nhận thấy trong quá trình kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án, nhiều cơ quan thi hành án dân sự đã chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, còn mắc một số thiếu sót, sai phạm. 
Để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án để thi hành án, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 1948/TCTHADS-NV1 ngày 04/7/2014 gửi các cơ quan thi hành án dân sự địa phương nhằm chấn chỉnh một số thiếu sót, sai phạm liên quan đến việc kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. 

Theo nội dung Công văn trên của Tổng cục, đã chỉ ra một số thiếu sót, vi phạm của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án trong việc kê biên, xử lý tài sản để thi hành án,  như: 
- Không tích cực, không tổ chức cưỡng chế để thi hành án dứt điểm vụ việc, chậm xử lý tài sản đã được kê biên: 

Ví dụ như: 

+ Có vụ việc cơ quan thi hành án đã thông báo bán đấu giá tài sản nhưng sau đó Chấp hành viên đã không có bất kỳ tác nghiệp nào, nhiều năm sau tiến hành xác minh lại thì đương sự đã bán tài sản kê biên, dẫn đến kéo dài việc thi hành án; 

+ Có nhiều vụ việc người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng Chấp hành viên không tiến hành đôn đốc, không áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc không có bất kỳ biện pháp nghiệp vụ nào để tổ chức thi hành án; 

+ Một số vụ việc bản án đã tuyên duy trì lệnh kê biên, tạm giữ tài sản để đảm bảo thi hành án nhưng đến thời điểm thanh tra, kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự vẫn chưa tiến hành xử lý tài sản..

- Vi phạm về trình tự, thủ tục trong quá trình xử lý tài sản thi hành án: 

 Ví dụ như:

 + Không tiến hành xác minh kỹ lưỡng tài sản của người phải thi hành án đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án dẫn đến cưỡng chế sai đối tượng thi hành án;

+ Không cho các đương sự tự thỏa thuận trước khi ký hợp đồng thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; 

+ Lấy lý do người phải thi hành án không đồng ý bán tài sản đã được đưa ra bán đấu giá sau khi tài sản giảm giá lần thứ 3 để quyết định không bán tài sản cho người tham gia bán đấu giá; 

+ Không thông báo các văn bản về cưỡng chế thi hành án cho các bên đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

+ Chậm ký hợp đồng bán đấu giá tài sản; không niêm yết thông báo cưỡng chế, thông báo bán đấu giá tài sản, vi phạm thời hạn bán đấu giá tài sản; 

+ Vi phạm trong việc ký hợp đồng thẩm định giá; 

+ Căn cứ vào văn bản không đúng quy định pháp luật của cơ quan liên quan dẫn đến kê biên, bán đấu giá sai đối tượng phải thi hành án; 

+  Không lập biên bản kê biên tài sản của người phải thi hành án theo quy định mà đã tổ chức thẩm định giá và bán đấu giá tài sản.

- Một số đơn vị thi hành án dân sự đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án trái pháp luật: 

Ví dụ như:

+  Ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất là đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm của người phải thi hành án; 

+ Ban hành quyết định kê biên và ký hợp đồng bán đấu giá tài sản là hệ thống phòng cháy, chữa cháy thuộc diện tài sản không được kê biên...

- Không thực hiện đúng Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 về cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung:

Ví dụ như:

+ Thực hiện việc phân chia tài sản chung của vợ chồng nhưng không thông báo kết quả phân chia và hướng dẫn cho đương sự khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Như vậy, tại Công văn trên, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chấn chỉnh nhằm tránh việc lặp lại sai phạm trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cho đến nay vẫn còn hiện tượng các Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự không thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Do đó, các Chấp hành viên cần lưu ý: 

- Trong việc xác minh tài sản để kê biên 

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định trách nhiệm của người được thi hành án phải cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện của người phải thi hành án. Tuy nhiên, tại Điều 6 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định “ Chấp hành viên thây cần thiết phải xác minh lại”. Tại  khoản 1 Điều 89 Luật Thi hành án dân sự có quy định “Trước khi kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về tài sản, giao dịch đã đăng ký”.  Tại khoản 2, Điều 88 Luật Thi hành án dân sự cũng quy định “Việc kê biên tài sản phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm kê biên, …mô tả tình trạng từng tài sản…”. 

Như vậy, trước khi cưỡng chế kê biên tài sản, Chấp hành viên vẫn phải tiến hành xác minh hiện trạng tài sản kê biên thì mới có căn cứ để kê biên tài sản nhất là đối với tài sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng để tránh việc sai sót không khắc phục được về sau. 

Ví dụ: Để thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 485/2013/QĐST-DS ngày 29/08/2013, Chấp hành viên đã kê biên tài sản (tài sản thế chấp) vào ngày 28/05/2014 và ngày 13/12/2014, Chấp hành viên đã tiến hành thẩm định giá tài sản nhưng vụ việc kéo dài, Chấp hành viên vẫn chưa thể tiến hành ký hợp đồng bán đấu giá tài sản được vì hiện trạng nhà không đúng với thế chấp. Đến ngày 15/9/2015, cơ quan thi hành án mới tiến hành đo vẽ lại hiện trạng nhà để xác định đúng tài sản kê biên để thi hành án.

Trường hợp khác, để thi hành Bản án số 1710/QĐST-KDTM ngày 27/10/2010 của Tòa án nhân dân thành phố H, Chấp hành viên đã ra Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 105/QĐ-CTHA ngày 01/7/2014 cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tọa lạc tại số 22, đường số 5, khu Bình Đăng. Ngày 25/7/2014, Chấp hành viên thực hiện việc kê biên tài sản và đã tiến hành thủ tục định giá và bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, đến ngày 31/8/2015, Viện kiểm sát thành phố H đã có Quyết định kháng nghị số 261/KSTHADS/QĐ kháng nghị hành vi tổ chức thi hành án dân sự trái pháp luật của Chấp hành viên và kháng nghị Biên bản kê biên tài sản ngày 25/72014; yêu cầu thu hồi, hủy bỏ biên bản kê biên tài sản ngày 25/7/2014 nêu trên. Qua kiểm tra hồ sơ thi hành án cho thấy: Trước khi kê biên, Chấp hành viên đã không yêu cầu Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về tài sản, giao dịch đã đăng ký đối với nhà đất số 22, đường số 5, khu Bình Đăng; đã tiến hành kê biên khi chưa có bản vẽ hiện trạng; biên bản kê biên không phản ánh rõ tình trạng tài sản kê biên; kê biên quyền sử dụng đất nhưng không ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất. Từ những phân tích trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố H đã phải chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát.

Mặt khác, cần xác định rõ từ nay nhiệm vụ xác minh thi hành án là của Chấp hành viên do Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã chuyển trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án từ người được thi hành án thành trách nhiệm của Chấp hành viên. Tại khoản 1 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay”. Tuy nhiên, nhiều Chấp hành viên vẫn để thời hạn này tiếp tục bị vi phạm. Nhiều kháng nghị của Viện Kiểm sát và kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên cho thấy dạng vi phạm này vẫn khá nhiều. Do đó, Chấp hành viên phải chủ động tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án để có thể đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp trong quá trình tổ chức thi hành án. Việc xác minh đối với tài sản để kê biên thì bên cạnh việc xác minh về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất thì phải xác minh thực trạng tài sản kể cả trong trường hợp tài sản cầm cố, thế chấp mà bản án, quyết định của Tòa án tuyên xử lý để tránh tình trạng sau khi kê biên không tiến hành xử lý tài sản được. 

- Về việc xác định được phần quyền sở hữu, quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung

Theo định tại khoản 3, Điều 71 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì cơ quan thi hành án chỉ thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, có trường hợp cơ quan thi hành án đã thực hiện việc kê biên tài sản không phải của người phải thi hành án, không xác định phần quyền sở hữu, quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung của hộ gia đình.

 Ví dụ: Theo quyết định của Bản án số 277/2008/DS-PT ngày 06/8/2008 của Tòa án phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì bà Võ Thị Bích phải trả cho ông E số tiền 4.995.922.000 đồng và tiền lãi do chậm thi hành án.  Để thi hành án, ngày 22/6/2015, Chấp hành viên ban hành Quyết định số 13/QĐ-CTHADS, cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và thực hiện việc kê biên vào ngày 30/6/2015. Tài sản kê biên gồm quyền sử dụng đất thuộc các thửa: thửa số 190, tờ bản đồ số 16, diện tích 237,7m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02967 ngày 03/01/2006; Thửa số 187, tờ bản đồ số 16, diện tích 202,3m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H04763 ngày 16/10/2007; Thửa số 188, tờ bản đồ số 16, diện tích 324,9m2, giấy chứng nhận số H04292 ngày 22/01/2007, cả 3 thửa do Ủy ban nhân dân huyện cấp cho hộ bà Võ Thị Bích; Thửa số 92, tờ bản đồ số 16, diện tích 884,3m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00277 ngày 27/01/2006 và công trình xây dựng nhà xưởng trên đất có diện tích 987,68m2, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản số 0072 ngày 07/12/2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Công ty TNHH P (bà Bích là thành viên của công ty). Như vậy, Chấp hành viên đã kê biên tài sản của Công ty P để thi hành án đối với cá nhân bà Bích là xác định không đúng tài sản của người phải thi hành án, không đúng đối tượng thi hành án.

Ví dụ khác: để thi hành Bản án số 08/2014/DSPT  ngày 29/ 9/ 2014 của Tòa án tỉnh B và Quyết định giám đốc thẩm số 39/2015/KDTM-GĐT ngày 27/5/2015 của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao, ngày 31/7/2015, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-CTHADS về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với: Toàn bộ các tài sản gắn liền trên thửa đất có diện tích đất 28.815 m2; tọa lạc tại một phần lô BI-3 và BI-4 khu công nghiệp P có mục đích sử dụng đất là xây dựng nhà máy chế biến nông sản; thời hạn sử dụng đất là đến hết ngày 31/12/2048; nguồn gốc đất là thuê đất trả tiền hàng năm. Ngày 21/8/2015, Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với tài sản các loại tài sản gắn liền trên đất nói trên tọa lạc tại một phần lô BI-3 và BI-4 khu công nghiệp P để đảm bảo thi hành án theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại buổi cưỡng chế kê biên tài sản, người phải thi hành án vắng mặt không có lý do và khóa cổng nhà xưởng mặc dù Chấp hành viên đã thông báo hợp cho người phải thi hành án biết. Để tổ chức việc cưỡng chế đảm bảo đúng quy định pháp luật, Hội đồng cưỡng chế kê biên tài sản đã thống nhất lập biên bảnvề việc người phải thi hành án vắng mặt, lập biên bản mở khóa cổng để thực hiện việc cưỡng chế kê biên. Tài sản kê biên gồm: Nhà xưởng sản xuất diện tích 16.944m2; Sân bê tông 6.400m2; hồ phòng cháy, chữa cháy; nhà làm việc văn phòng diện tích 275m2; trạm cân 80 tấn; Nhà trạm cân diện tích 31,39m2; tường rào, cổng ngõ; hệ thống thoát nước; nhà bảo vệ diện tích 21,84m2. Hội đồng cưỡng chế không mở khóa các kho và không kê biên tài sản trong kho. Sau khi kê biên, hội đồng cưỡng chế thống nhất niêm phong 02 cổng ra vào của doanh nghiệp và hợp đồng giao cho Công ty V bảo quản tài sản. 
Như vậy, mặc dù không ra quyết định kê biên đối với tài sản trong kho, không thực hiện việc kê biên tài sản trong kho của người phải thi hành án nhưng việc Chấp hành viên tiến hành niêm phong kho và niêm phong cổng công ty để giao cho người khác bảo quản tài sản, đồng nghĩa với việc người phải thi hành án đã không thể thực hiện các quyền đối với tài sản hợp pháp của mình, từ đó phát sinh khiếu nại. 

- Lập Biên bản kê biên không đúng với quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Thi hành án dân sự:

Đây là tình trạng vi phạm rất phổ biến, khi lập biên bản kê biên tài sản các Chấp hành viên lập rất chung chung, không mô tả tình trạng kê biên và không đúng diễn biến của quá trình kê biên. 
Ví dụ: Để tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số  963/QĐ-CCTHA ngày 08/4/2013, ngày 02/7/2013, Chấp hành viên đã tiến hành kê biên tài sản của người phải thi hành án. Tại biên bản kê biên có nội dung giao tài sản cho ông Nguyễn An (người đang thuê nhà) bảo quản, nhưng trên thực tế ông An lại không có mặt tại buổi cưỡng chế và cũng không ký vào biên bản cưỡng chế. 

Cũng vụ việc nêu trên, tại biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 21/8/2015, mặc dù người phải thi hành án không có mặt tại hiện trường  và không ký biên bản nhưng biên bản lại ghi “Giao lại các loại tài cưỡng chế kê biên, xử lý cho người phải thi hành án tiếp tục quản lý…… Việc cưỡng chế kê biên được tiến hành công khai, khách quan có sự tham gia trực tiếp của các cơ quan chức năng có liên quan, bên được thi hành án, bên phải thi hành án và người chứng kiến ”, là không đúng với thực tế, dẫn đến việc giải quyết khiếu nại gặp nhiều khó khăn. 

- Về việc thẩm định giá

Việc chậm tiến hành thẩm định giá tài sản kê biên diễn ra rất phổ biến. Trong quá trình ký kết hợp đồng với tổ chức thẩm định giá thì việc cung cấp các tài liệu liên quan để làm căn cứ thẩm định giá còn chưa đầy đủ cho nên kết quả thẩm định giá không phản ảnh đúng giá trị tài sản. Trong một số trường hợp kết quả thẩm định giá quá cao dẫn đến không có người đăng ký mua tài sản và việc thi hành án bị kéo dài. Trong một số trường hợp kết quả thẩm định giá đối với nhà xây không phép chỉ là 0 đồng hoặc không tiến hành thẩm định giá đối với phần tài sản đó nhưng vẫn thực hiện việc thông báo bán đấu giá.

Ví dụ: Để thi hành quyết định thi hành án số 1160/QĐ-THA ngày 13/5/2013, Chấp hành viên đã tiến hành kê biên và thực hiện việc kê biên vào ngày 02/12/2013 và ngày 04/12/2013. Chấp hành viên đã kê biên nhà số 07 phố A là 164,61m2 (riêng 84,74m2, chung 79,87m2); nhà số 05A phố A gồm 04 Giấy CNQSH nhà ở và QSDĐ (Hồ sơ gốc số 2579/2003 ngày 25/9/2003 diện tích sử dụng chung là 282,75m2; Hồ sơ gốc số 2580/2003 ngày 25/9/2003 diện tích 234,69m2 (riêng 50,27m2, chung 172,93m2). Ngày 15/8/2014 (sau 8 tháng), Chấp hành viên mới ký hợp đồng thẩm định giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 05A và số 07 phố A. Theo Công văn số 4644 ngày 04/6/2014 của Sở Xây dựng thì phần diện tích chung và một phần căn nhà số 05A chưa được nhà nước bán, vẫn thuộc quyền sở hữu của Nhà nước nhưng Chấp hành viên lại thông báo bán đấu giá cả phần sử dụng chung chung là 282,75m2 là chưa phù hợp.
- Việc bán đấu giá tài sản

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015  đã quy định tiền bán đấu giá phải nộp vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự. Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015, nhưng các cơ quan thi hành án đã không kịp thời phối hợp với các tổ chức bán đấu giá để điều chỉnh Hợp đồng bán đấu giá lại tài sản, mặc dù có một số trường hợp vẫn tiến hành ký phụ lục Hợp đồng sau ngày 01/9/2015.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3, Điều 459 Bộ Luật dân sự  thì “Trong trường hợp mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu người mua từ chối mua thì không được hoàn trả khoản tiền đó.”. Tại khoản 3, Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 đã quy định “Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày đấu giá thành”. Do đó, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bán đấu giá thành, cơ quan thi hành án dân sự phải yêu cầu tổ chức bán đấu giá tài sản chuyển số tiền đặt trước vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự.

Từ những ví dụ và vấn đề nêu trên cho thấy trong quá trình áp dụng biện pháp kê biên, xử lý tài sản để thi hành án, cần lưu ý các vấn đề sau:


- Việc xác minh tài sản phải được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án, nội dung xác minh phải rõ ràng và chi tiết như: ai là chủ sở hữu, sử dụng tài sản, tình trạng pháp lý của tài sản; thực trạng của tài sản đó như thế nào và trên thực tế ai là người quản lý tài sản. 


- Đối với trường hợp cần yêu cầu cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất thì Chấp hành viên có phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cho cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo quy định của Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.


- Đối với trường hợp người phải thi hành án có cổ phần hoặc có vốn góp trong doanh nghiệp thì chỉ thực hiện việc kê biên phần tài sản tương ứng với cổ phần hoặc vốn góp của người phải thi hành án trong doanh nghiệp, chứ không thực hiện việc kê biên đối với doanh nghiệp.


- Mặc dù hiện nay Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn không quy định trong thời hạn bao nhiêu lâu kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế kê biên thì phải tổ chức thực hiện kê biên. Tuy nhiên, sau khi ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án, trong trường hợp cần huy động lực lượng thì Chấp hành viên phải xây dựng kế hoạch cưỡng chế hoặc phải ấn định thời gian cưỡng chế để tổ chức thực hiện. 


- Biên bản cưỡng chế phải mô tả tình trạng tài sản kê biên để làm căn cứ cho việc thẩm định giá.


- Các cơ quan thi hành án cần có sự thống nhất các điều khoản trong các hợp đồng bán đấu giá với các tổ chức bán đấu giá, tránh tình trạng với mỗi tổ chức bán đấu giá lại đưa ra những điều khoản có nội dung khác nhau làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự. Đối với các hợp đồng bán đấu giá đã ký trước ngày 01/9/2015 thì phải kiểm tra lại điều khoản thanh toán tiền mua tài sản lại để đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015.

Trên đây là những điểm mới liên quan đến việc kê biên, xử lý tài sản để thi hành án và những  sai sót cần rút kinh nghiệm, những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức thực hiện việc thi hành án trong thời gian tới, đảm bảo việc thi hành án đúng pháp luật./.  

CHUYÊN ĐỀ

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

TRONG VIỆC THANH TOÁN TIỀN THI HÀNH ÁN 

VÀ THU, NỘP PHÍ THI HÀNH ÁN

Hệ thống các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự hiện nay đang ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan thi hành án dân sự, mà trực tiếp Chấp hành viên có trách nhiệm đảm bảo hiệu lực trên thực tế của các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Tính hiệu quả trong hoạt động này phụ thuộc trước hết vào sự khách quan, công bằng trong phán quyết của bản án, quyết định đó. Ngoài ra, tính minh bạch, rõ ràng trong các quy định của pháp luật cũng là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng. 

 Trong các bản án, quyết định của Tòa án phần nghĩa vụ về dân sự thì nghĩa vụ trả tiền chiếm phần lớn. Ngoài ra, có một số rất ít là nghĩa vụ thi hành án bằng hiện vật như giao trả vật, giao trả tài sản (quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất), giao nuôi dưỡng con, thực hiện hoặc cấm thực hiện một công việc nhất định … Với sự phát triển của xã hội thì các quan hệ dân sự ngày càng phát triển cùng với đó các tranh chấp về dân sự ngày càng tăng nhanh đặc biệt là các tranh chấp về kinh tế liên quan đến tiền và tài sản. Do đó, về cơ bản nhiệm vụ của cơ quan thi hành án là thu tiền của người phải thi hành án và trả tiền cho người được thi hành án; ngoài ra, cơ quan thi hành án còn phải tiến hành thu các khoản tiền để sung công quỹ nhà nước như án phí, tiền phạt, tiền sung công...Tuy nhiên, trên thực tế trong thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp một người phải thi hành án phải thi hành nhiều bản án, quyết định của Tòa án, cá biệt có trường hợp một người phải thi hành đến gần 70 bản án quyết định của Tòa án. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện thì không phải lúc nào cơ quan thi hành án cũng thu đủ số tiền để thanh toán cho tất cả các nghĩa vụ của người phải thi hành án theo quyết định, bản án của Tòa án, cho nên khi Chấp hành viên thực hiện việc phân phối tiền có thể gây bức xúc cho người được thi hành án thậm chí gây khiếu nại kéo dài. Vì thế, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật về thi hành án, các nhà lập pháp đều chú trọng đến việc hoàn thiện các quy định về thanh toán tiền thi hành án, trong đó quy định về việc phân chia tiền thu được trong trường hợp người phải thi hành án phải thực hiện nhiều nghĩa vụ thi hành án khác nhau.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2008 đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Thi hành án dân sự, có hiệu lực ngày 01/9/2015 đã bổ sung quy định mới về việc thanh toán tiền thi hành án; mức phí, cách tính phí thi hành án, miễn, giảm phí thi hành án cho người yêu cầu thi hành án đã cung cấp chính xác điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. 
Hơn nữa, trong thực tế Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc về thứ tự thanh toán tiền thi hành án như thanh toán tiền gốc trước hay lãi chậm thi hành án trước; thanh toán cho người không có đơn yêu cầu thì phải làm thế nào để xác định; trường hợp xử lý tài sản của người thứ ba bảo lãnh thì thứ tự ra sao; đối với các biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được ưu tiên thanh toán như thế nào...; cách tính phí, thu, quản lý sử dụng phí như thế nào cho phù hợp, đối với trường hợp lãi chậm thi hành án, tiền lãi gửi tiết kiệm thì thu phí hay không? Trường hợp đương sự đã yêu cầu thi hành án nhưng sau đó có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án thì việc thu phí như thế nào... cũng là khó khăn cho cơ quan thi hành án dân sự.

Chính vì vậy, chuyên đề “Những quy định của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc thanh toán tiền thi hành án và phí thi hành án” là một chuyên đề có mục đích giới thiệu những nội dung mới của pháp luật về thi hành án dân sự nhằm thống nhất quan điểm trong việc áp dụng quy định của pháp luật trong việc thanh toán tiền thi hành án và phí thi hành án để cơ quan thi hành án thực hiện được thống nhất, có hiệu quả.
I. THANH TOÁN TIỀN THI HÀNH ÁN 

1. Việc thanh toán tiền thi hành án theo quy định Luật Thi hành án dân sự năm 2008

1.1 Cơ sở pháp lý của việc thanh toán tiền thi hành án 

- Tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án như sau: 

 
“1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 
a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí;

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

 2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

 a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án; 

b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán. Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

 
3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.

 4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ”.

Theo quy định trên thì có hai cách xác định về việc ưu tiên thanh toán, cụ thể: 

Thứ nhất: Xác định ưu tiên cho những khoản tiền liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe; những khoản thu nhập từ lao động, gắn với công sức lao động như tiền công, tiền lương và những khoản liên quan trực tiếp đến người lao động. Đồng thời, cũng xác định trong trường hợp phải cưỡng chế để thu tiền thì thời điểm xác định việc ưu tiên là thời điểm ra quyết định cưỡng chế và thời điểm làm đơn yêu cầu của người được thi hành án. Theo nguyên tắc này thì số tiền thu được của người phải thi hành án được trừ các chi phí thi hành án mà người phải thi hành án phải chịu được quy định tại khoản 1 Điều 73 và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự (nếu có)
: 

Như vậy, sau khi trừ chi phí thi hành án như trên và tiền thuê nhà cho người phải thi hành án (nếu có), số tiền còn lại sẽ được ưu tiên thanh toán đầu tiên cho các khoản  nghĩa vu thanh toán “Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần”. Sau khi thanh toán hết cho các nghĩa vụ trên, số tiền còn lại được thanh toán cho các nghĩa vụ án phí của người phải thi hành án. Sau khi thanh toán hết nghĩa vụ án phí mà còn tiền thì tiếp tục thanh toán cho các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định. Số tiền còn thừa sau khi thanh toán hết các nghĩa vụ mà người phải thi hành án phải chịu theo bản án, quyết định của Tòa án thì phải được trả lại người phải thi hành án.

 Trong trường hợp cùng một hàng ưu tiên thanh toán nhưng số tiền không để thanh toán cho tất cả những người trong cùng một hàng thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án. Trường hợp cơ quan thi hành án phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thì số tiền thu được theo quyết định cưỡng chế sẽ ưu tiên thanh toán cho người có đơn yêu cầu thi hành án đến thời điểm có quyết định cưỡng chế, tức là chỉ cần người được thi hành án nộp đơn yêu cầu cho cơ quan thi hành án trước khi cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế là được ưu tiên thanh toán. 

Thứ hai:  Nguyên tắc thứ hai được áp dụng đối với trường hợp số tiền thi hành án thu từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể. Theo đó, số tiền thi hành án thu được từ việc xử lý tài sản trên sẽ được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.
Ngoài ra, khoản 5, Điều 47 Luật Thi hành án dân sự cũng quy định cụ thể thời hạn thanh toán tiền thi hành án. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thu được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Về việc chi trả và cách thức chi trả tiền cho đương sự và việc nộp tiền vào Ngân sách nhà nước đối với khoản án phí, phạt, sung công được quy định tại Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011
. 
1.2. Một số bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện 

Qua hơn 04 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong thực tế đã bộc lộ những vấn đề mà Luật chưa điều chỉnh cụ thể, trong đó có vấn đề liên quan đến việc thanh toán tiền thi hành án, thể hiện qua các vấn đề sau: 

(i) Số tiền thu được thì thanh toán tiền gốc trước hay tiền lãi chậm thi hành án trước trong trường hợp số tiền thu được không đủ để thanh toán cho người được thi hành án. 
Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định cụ thể số tiền thu được thì thanh toán tiền gốc trước (số tiền được tuyên cụ thể trong bản án, quyết định của Tòa án) hay thanh toán số tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án trước, nhưng tại Điểm 1 mục III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản có quy định “khi tính lãi suất chậm thi hành án chỉ tính lãi của số tiền còn phải thi hành án mà không tính lãi của số tiền lãi chưa trả trong quá trình thi hành án” (Thông tư này hiện nay vẫn còn hiệu lực). Do chưa có hướng dẫn cụ thể nên dẫn đến các cơ quan thi hành án (Chấp hành viên) lúng túng trong việc thực hiện chi trả. Trên thực tế thì khi chi trả một phần số tiền cho người được thi hành án thì đa số các Chấp hành viên đều thực hiện trừ số tiền đã chi trả vào số tiền gốc trước, sau khi chi trả hết số tiền gốc thì các Chấp hành viên tính toán số tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án để yêu cầu người phải thi hành án nộp. Tuy nhiên, có trường hợp không thống nhất được cách thức chi trả dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài và gây bức xúc cho cả người phải thi hành án và người được thi hành án (như trường hợp sau: Theo nội dung quyết định tại Bản án số 109/DS-PT ngày 09/3/2005 của Tòa án nhân dân xét xử giữa người được thi hành án là ông Lê Phú  và đơn vị phải thi hành án là Công ty H với số tiền phải thi hành án là 9.794.765.000đ (Chín tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng); kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án nếu chưa thi hành xong các khoản tiền trên thì hàng tháng còn phải chịu lãi của số tiền chưa trả theo mức lãi nợ quá hạn Ngân hàng quy định. Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, cơ quan thi hành án đã  ra Quyết định thi hành án số 189/QĐTHA-TĐYC. Ngày 23/8/2006, người phải thi hành án nộp số tiền 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) để thi hành án. Ngày 27/8/2007, người phải thi hành án nộp tiếp số tiền 7.641.791.365 đồng (gồm số tiền gốc còn lại là 4.794.765.000 đồng và phần lãi chậm thi hành án là 2.847.026.365 đồng). Tổng cộng số tiền người phải thi hành án đã thi hành là 12.641.791.365 đồng. Trong trường hợp này, nếu khi thực hiện việc thanh toán tiền cho người được thi hành án mà cơ quan thi hành án trừ vào số tiền gốc trước thì tính đến ngày 27/8/2007, người phải thi hành án đã nộp đủ số tiền theo bản án của Tòa án và việc thi hành án được kết thúc. Còn nếu thực hiện việc thanh toán khoản lãi phát sinh do chậm thi hành án trước rồi mới thực hiện việc thanh toán tiền gốc sau thì việc thi hành án được xác định chưa xong và từ ngày 27/8/2007 người phải thi hành án còn phải tiếp tục thi hành số tiền 2.154.667.902 đồng (tiền gốc) và theo tính toán thì đến ngày 26/3/2013 người phải thi hành án còn phải thi hành số tiền 5.201.961.202 đồng. Việc không thống nhất trong việc chi trả tiền gốc trước hay tiền lãi trước dẫn đến người phải thi hành án cho rằng cơ quan thi hành án tính lãi chồng lãi, còn người được thi hành án cho rằng cơ quan thi hành án thi hành không đúng nội dung bản án tuyên nên cả hai bên đều khiếu nại.

Để giải quyết vướng mắc trên, sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính, ngày 03/3/2015 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 614/BTP - TCTHADS hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương như sau: Khoản 4 Điều 295 Bộ luật dân sự 1995 và khoản 2 Điều 290 Bộ luật dân sự 2005 đều quy định: “Nghĩa vụ trả tiền bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”; Điểm 1 mục III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án quy định : “Khi tính lãi suất chậm thi hành án chỉ tính lãi của số tiền còn phải thi hành án mà không tính lãi của số tiền lãi chưa trả trong quá trình thi hành án”. Thông tư liên tịch này chưa bị văn bản quy phạm pháp luật nào hủy bỏ nên vẫn được áp dụng, trừ những nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau đó. Như vậy, về nguyên tắc chỉ được tính lãi trên số tiền nợ gốc (số tiền phải thi hành án theo quyết định của Bản án, Quyết định của Tòa án) mà không được tính lãi trên số tiền lãi.
Điều 47 Luật Thi hành án dân sự về thứ tự thanh toán tiền thi hành án không quy định ưu tiên thanh toán khoản tiền gốc hay lãi trước. Tuy nhiên, liên quan đến thứ tự thanh toán các khoản tiền trong việc thực hiện nghĩa vụ dân sự là trả tiền, khi xem xét các quy định khác của pháp luật thấy rằng: Điều 338 Bộ luật dân sự 2005 có quy định: “Tiền bán tài sản cầm cố được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ cho bên nhận cầm cố sau khi trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác có liên quan để xử lý tài sản cầm cố ; trong trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm là khoản vay thì thanh toán cho bên nhận cầm cố theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu có;; khoản 11 Mục II Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-NHNN-BT ngày 05/02/2002  của  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của tòa án quy định: “Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm được dùng để thanh toán nợ gốc, lãi, lãi quá hạn cho ngân hàng thương mại, công ty quản lý nợ sau khi trừ đi các chi phí thực tế, hợp lý liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm”. Như vậy, theo các quy định trên, trong việc thực hiện nghĩa vụ dân sự là trả tiền thì tiền gốc được ưu tiên thanh toán trước tiền lãi. Căn cứ Điều 3 Bộ luật Dân sự 2005 về áp dụng quy định tương tự của pháp luật thì cơ quan thi hành án dân sự có thể vận dụng để thanh toán tiền thi hành án cho người được thi hành án. 

Mặt khác, thực tiễn công tác thi hành án dân sự cho thấy, khi thanh toán tiền thi hành án, việc thanh toán tiền lãi trước sau đó mới đến thanh toán tiền gốc dễ dẫn tới việc cơ quan thi hành án dân sự tính “lãi chồng lãi”, khoản tiền gốc không được thanh toán kịp thời lại phát sinh khoản tiền lãi mới, không đảm bảo quyền lợi của người phải thi hành án (quyền lợi của người được thi hành án đã được bảo đảm bằng việc hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án). Do đó, khi thu được tiền thi hành án cần thanh toán tiền nợ gốc rồi mới đến tiền lãi chậm thi hành án.

Vì vậy, trong trường hợp Bản án, Quyết định của Tòa án tuyên tính lãi suất chậm thi hành án đối với số tiền thi hành án (trừ trường hợp đương sự thỏa thuận cách thức tính, thanh toán tiền lãi chậm thi hành án và được quyết định trong Bản án, Quyết định của Tòa án) thì khi thu được tiền thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự tiến hành thanh toán tiền nợ gốc (số tiền phải thi hành án được tuyên rõ trong Bản án, Quyết định của Tòa án) trước, sau đó mới thanh toán tiền lãi suất chậm thi hành án tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Ví dụ : Theo Bản án, ông Nguyễn Văn A có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị B số tiền 10 tỷ đồng (số tiền 10 tỷ đồng này bao gồm cả 02 trường hợp : 10 tỷ đồng là tiền gốc hoặc 10 tỷ đồng gồm cả tiền gốc và lãi được tuyên rõ trong Bản án, Quyết định của Tòa án), trường hợp ông A chưa thi hành án thì hàng tháng phải trả lãi chậm thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố đối với số tiền còn phải thi hành án (ví dụ là 9%).

- Ngày 5/4/2013, bà B làm đơn yêu cầu thi hành án. Ngày 5/4/2014, ông A nộp tại cơ quan thi hành án 5 tỷ đồng để thi hành án.

Trong trường hợp này, số tiền gốc còn lại sau khi ông A nộp 5 tỷ đồng :

10. 000.000.000đ – 5.000.000.000đ =  5.000.000.000đ ;
Số tiền lãi chậm thi hành án từ 5/4/2013 đến 5/4/2014 (lãi lần 1) :

10.000.000.000đ  × 9%/năm  × 12 tháng = 900.000.000đ;
 Như vậy, số tiền còn phải thi hành án từ ngày 6/4/2014 là 5 tỷ 900 triệu đồng. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 thì không được tính lãi chậm trả đối với số tiền lãi. Do đó, lãi chậm thi hành án chỉ được tính đối với khoản tiền 5 tỷ đồng còn lại (không tính lãi đối với số tiền 900 triệu đồng – lãi lần 1).

Ngày 5/7/2014, ông A nộp tiếp 3 tỷ đồng để thi hành án.

Số tiền gốc còn lại sau khi ông A nộp 3 tỷ đồng là: 5.000.000.000đ (nợ gốc sau khi thanh toán lần 1) – 3.000.000.000đ = 2.000.000.000đ;

Số tiền lãi chậm thi hành án từ 5/4/2014 đến 5/7/2014 (lãi lần 2): 5.000.000.000đ (nợ gốc sau khi thanh toán lần 1) × 9%/năm × 3 tháng = 112.500.000đ;
Như vậy, số tiền còn phải thi hành án từ ngày 5/7/2014 là: 2 tỷ đồng + 900 triệu đồng (lãi lần 1) + 112,5 triệu đồng (lãi lần 2);
Trong đó, lãi chậm thi hành án tiếp theo chỉ được tính đối với khoản tiền 2 tỷ đồng còn lại (không tính lãi đối với số tiền lãi lần 1, lãi lần 2).

Những lần thanh toán tiền thi hành án tiếp theo được tính tương tự, theo nguyên tắc thanh toán hết tiền nợ gốc rồi mới thanh toán khoản lãi chậm thi hành án.
Như vậy, khi thu được tiền thi hành án, cơ quan thi hành án thực hiện việc thanh toán các khoản tiền gốc (được tuyên trong các bản án, quyết định của Tòa án) trước sau đó mới thực hiện việc thanh toán tiền lãi.

(ii) Việc ưu tiên thanh toán theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự 

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì thời điểm để xác định việc có được ưu tiên thanh toán hay không là thời điểm cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế thi hành án. Nếu người thi hành án nộp đơn yêu cầu thi hành án trước thời điểm Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế (trong khi có thể 05 ngày sau, cơ quan thi hành án mới ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu và đơn đó có thể không phải là căn cứ để ra quyết định cưỡng chế thi hành án). Trên thực tế, cũng chưa có quy định cụ thể buộc cơ quan thi hành án khi nhận đơn phải ghi cụ thể giờ, phút nhận đơn và thông thường, việc nhận đơn yêu cầu thi hành án được phân công cho bộ phận tiếp dân (hoặc bộ phận thụ lý) mà không phải nhiệm vụ của Chấp hành viên. Việc ra quyết định cưỡng chế thi hành án là do Chấp hành viên thực hiện. Do đó, cũng khó xác định chính xác thời điểm Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế thi hành án và thời điểm đương sự có đơn yêu cầu thi hành án. 

Trong thời gian qua, một số địa phương cá biệt đã xảy ra tình trạng vỡ hụi họ nên số người bị chủ hụi chiếm đoạt tiền, tài sản khá lớn. Khi xảy ra sự việc thì số người khởi kiện ra Tòa án rất nhiều và Tòa án cũng cần thời gian mới xem xét, xét xử hết các yêu cầu của người bị hại; số tài sản của người phải thi hành án là rất nhỏ không đủ để thực hiện các nghĩa vụ cho tất cả những người được thi hành án. Trong trường hợp áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự thì tại thời điểm ra quyết định cưỡng chế thi hành án, không phải tất cả những người được thi hành án đều kịp thời làm đơn yêu cầu thi hành án, dẫn đến khả năng họ không được thanh toán một khoản tiền nào. 

Ví dụ: ông Phạm Tấn Tài, bà Nguyễn Thị Bạch Yến là người phải thi hành án theo 67bản án, quyết định của tòa án. Tổng cộng những nghĩa vụ theo đơn yêu cầu thi hành án của 67 người được thi hành án thì xác định tổng số tiền thi hành án là 41.408.674.500 đồng. 
Trên cơ sở đơn yêu cầu thi hành án của 16 người được thi hành án (tính đến ngày 20/5/2014 với tổng số tiền là 13.973.450.000 đồng), cơ quan thi hành án dân sự đã ra các quyết định thi hành án. Để đảm bảo các nghĩa vụ thi hành án của ông Phạm Tấn Tài, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, cơ quan thi hành án đã ban hành Quyết định cưỡng chế số 25/QĐ-THA ngày 20/5/2014 và thực hiện việc kê biên tài sản trong các ngày 10, 11 và 12/6/2014 đối với các tài sản sau của ông Phạm Tấn Tài, bà Nguyễn Thị Bạch Yến gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 1.512,7 m2 tờ bản đồ số 09, thửa 490 (đã thể chấp tại Ngân hàng Ngoại thương với số tiền 1.660.000.000 đồng); quyền sử dụng đất diện tích 163,6 m2 tờ bản đồ số 26, thửa 17 (đã thế chấp tại Ngân hàng Nhà nước phát triển nông thôn Chi nhánh N với số tiền 1.200.000.000 đồng); quyền sử dụng đất diện tích 77,9 m2, tờ bản đồ số 31, thửa 132; quyền sử dụng đất diện tích 136,8 m2 tờ bản đồ số 31, thửa 133 và 01 xe ôtô Toyota Camry GLI xanh 5 chỗ ngồi.

  
Sau khi ra quyết định kê biên, cơ quan thi hành án dân sự nhận tiếp 51/67 đơn yêu cầu thi hành án với số tiền 27.435.224.5000 đồng. Đến hết ngày 15/5/2015, cơ quan thi hành án đã bán đấu giá thành các tài sản trên và tổ chức giao xong các tài sản trên cho người mua trúng đấu giá. Tổng số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản là 12.848.715.000 đồng (Mười hai tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm mười lăm ngàn đồng), sau khi trừ các khoản được ưu tiên thanh toán trước theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự với tổng số tiền 4.034.780.740 đồng (cụ thể: Án phí 67 việc: 867.812.000 đồng, thuế thu nhập cá nhân 04 tài sản là nhà đất: 249.761.040 đồng, chi trả 03 Ngân hàng do vay thế chấp: 2.765.925.770 đồng, phí bán đấu giá 05 tài sản: 91.136.030 đồng, chi phí cưỡng chế: 48.145.900 đồng, chi hỗ trợ thuê nơi ở: 12.000.000 đồng). Số tiền còn lại là 8.813.934.260 đồng, cơ quan thi hành án gửi Ngân hàng chưa chi trả cho đương sự vì gặp khó khăn vướng mắc trong việc thanh toán tiền thi hành án. Do có nhiều người được thi hành án (67 người) nhưng số tiền thu được không đủ thanh toán cho tất cả mọi người, cơ quan thi hành án đã báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương. Về phía địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp do Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 02 cuộc đối thoại với những người được thi hành, nhưng có nhiều ý kiến khác nhau: thanh toán đều cho tất cả 67 người được thi hành án, hay chỉ thanh toán tiền cho 16 người đã có đơn yêu cầu thi hành án đến thời điểm ra quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Công văn đề nghị làm rõ lý do “vì sao cùng một vụ việc, cùng nội dung khởi kiện và cùng một quan hệ pháp luật như nhau, nhưng lại thi hành án cho 16 người, 51 người còn lại thì không? việc giải quyết  (cho 16 người đã có đơn yêu cầu thi hành án) nêu trên của cơ quan thi hành án có đảm bảo tính công bằng của pháp luật hay không?”. 
(iii) Việc thanh toán tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp
Trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án có thể tiến hành kê biên xử lý tài sản cầm cố, thế chấp trong hai trường hợp:

- Trường hợp thứ nhất (người nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án), theo quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, nếu người phải thi hành án không có tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp, nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án. Đối với trường hợp này, thì số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản sau khi trừ chi phí cưỡng chế thi hành án thì được ưu tiên thanh toán cho người nhận cầm cố, thế chấp; số tiền còn lại được thực hiện thanh toán theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 cho người được thi hành án theo các bản án, quyết định.

 - Trường hợp thứ hai (người nhận cầm cố, thế chấp là người được thi hành án), thông thường trường hợp này xảy ra khi có tranh chấp hợp đồng tín dụng... và được bản án, quyết định của Tòa án tuyên nếu đến hạn mà không trả nợ hoặc trả không đúng hạn thì người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tiến hành phát mại tài sản cầm cố, thế chấp để thu hồi nợ. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, cơ quan thi hành án thực hiện việc ưu tiên thanh toán cho người được thi hành án là người nhận cầm cố, thế chấp trước nên cơ quan thi hành án không thu được tiền án phí (của chính bản án, quyết định mà cơ quan thi hành án đang tổ chức thi hành) vì người phải thi hành án không có tài sản nào khác dẫn đến tồn đọng hồ sơ thi hành án đối với khoản chủ động. 
(iv) Việc thanh toán trong trường hợp Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 
Theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự thì trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự thì đương sự người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 162 của Bộ luật này có quyền yêu cầu Toà án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 102 của Bộ luật này để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được hoặc bảo đảm việc thi hành án. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự thì “Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án” và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/N00Đ-CP ngày 13/7/2009 “Nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật thi hành án dân sự phải được xác định cụ thể trong bản án, quyết định của Tòa án tuyên kê biên bảo đảm thi hành cho nghĩa vụ cụ thể đó”.  Vì vậy, nếu theo quy định trên của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhưng không phải là biện pháp kê biên và không xác định rõ kê biên để đảm bảo cho khoản nghĩa vụ cụ thể trong bản án, quyết định thì không được ưu tiên thanh toán. Do vậy, trong trường hợp nhiều người được thi hành án nhưng số tiền thu được không đủ để thanh toán cho tất cả các nghĩa vụ thi hành án thì đối với bản án tuyên có nội dung tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời cho đến khi thi hành xong nghĩa vụ có được ưu tiên thanh toán hay không vẫn là vấn đề tranh cãi.  
Ví dụ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện A, tỉnh B tổ chức thi hành 01 bản án và 04 quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật sau:

(i)  Bản án dân sự phúc thẩm số 210/2009/DS-PT ngày 16/11/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh B buộc ông Ngô Văn Đ, bà Võ Thị Tuyết D phải trả cho ông Huỳnh Thanh D số tiền 1.203.000.000đ + lãi suất chậm thi hành án; tiếp tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 02 ngày 31/7/2009 của Tòa án nhân dân huyện A về việc cấm vợ chồng ông Đ, bà D chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

(ii)  Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự số 31/QĐST-DS ngày 8/9/2009 của Tòa án nhân dân huyện A buộc ông Đ, bà D phải trả cho ông Trần Văn H số tiền 893.250.000đồng + lãi chậm thi hành án.
(iii) Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự số 32/QĐST-DS ngày 9/9/2009 của Tòa án nhân dân huyện A buộc ông Đ, bà D phải trả cho ông Võ Hoài P số tiền 1.014.817.500đồng + lãi chậm thi hành án.

(iv) Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự số 33/QĐST-DS ngày 9/9/2009 của Tòa án nhân dân huyện A buộc ông Đ, bà D phải trả cho bà Ngô Thị N số tiền 500.000.000đồng + lãi chậm thi hành án.

(v)  Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự số 34/QĐST-DS ngày 14/9/2009 của Tòa án nhân dân huyện A buộc ông Đ, bà D phải trả cho bà Ngô Thị N số tiền 493.500.000đồng + lãi chậm thi hành án.

Tổng số tiền ông Đ, bà D phải thi hành án là 4.104.567.500 đồng + lãi suất chậm thi hành án.

 Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án ngày 20/11/2009 của ông Huỳnh Thanh D và bản án đã có hiệu lực pháp luật, ngày 20/11/2009, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện A đã ra Quyết định thi hành án số 118/QĐ-THA ngày 20/11/2009 để tổ chức thi hành án. Chấp hành viên đã căn cứ Bản án số 210/DS-PT và các quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên để ra quyết định kê biên và thực hiện kê biên tài sản của ông Đ, bà D để đảm bảo thi hành án. Sau khi thực hiện kê biên, tài sản đã được bán đấu giá theo quy định, số tiền thu được sau khi trừ các chi phí còn lại là 1.394.254.988 đồng. Đối với số tiền bán tài sản còn lại, cơ quan thi hành án chưa chi trả cho những người được thi hành án do có những quan điểm khác nhau. Đối chiếu với pháp luật về thi hành án, trong trường hợp cụ thể này thì Tòa án nhân dân huyện A đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm ông Đ, bà D thực hiện hành vi nhất định (theo quy định tại khoản 12 Điều 102, Điều 115 Bộ luật Tố tụng dân sự) mà không phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là kê biên tài sản của ông Đ, bà D nên không có cơ sở để ưu tiên chi trả tiền bán tài sản cho ông D trước những người được thi hành án khác. Từ đó, phát sinh khiếu nại của ông D và có ý kiến khác nhau của các cơ quan hữu quan về việc ưu tiên thanh toán cho ông D. 

2. Những quy định mới về việc thanh toán tiền thi hành án theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 
Để khắc phục những bất cập của pháp luật liên quan đến các quy định về thi hành án nói chung và về việc thanh toán tiền thi hành án nói riêng, ngày 25/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. 

Theo đó, tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này thì được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí, lệ phí Tòa án;

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;

b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán;

c) Sau khi thanh toán theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

3. Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này.

Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản theo quy định tại Điều này.

4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này”.

Để hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, ngày 18/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành án từ ngày 01/9/2015 (Nghị định này thay thế các nội dung về thủ tục thi hành án dân sự được quy định tại Nghị định số 58/2009/NĐ-CP và Nghị định 125/2013/NĐ-CP, bên cạnh các nội dung về tổ chức cán bộ quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP). 
Theo đó, việc thanh toán tiền thi hành án được quy định tại Điều 49 của Nghị định như sau: 

“1. Trường hợp thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên xác định số tiền được thanh toán của những người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế.

Trường hợp bản án, quyết định đang do cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành xác định nhiều người được thi hành án nhưng chỉ một hoặc một số người yêu cầu thi hành án mà tài sản của người phải thi hành án không đủ để thi hành nghĩa vụ tài sản theo bản án, quyết định thì cơ quan thi hành án dân sự thanh toán cho người đã yêu cầu thi hành án theo tỉ lệ mà họ được nhận, số tiền còn lại gửi vào ngân hàng theo loại tiền gửi kỳ hạn 01 tháng, đồng thời thông báo và ấn định thời hạn không quá 01 tháng cho những người được thi hành án chưa yêu cầu về quyền yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp đã hết thời hiệu.

Hết thời hạn thông báo mà cơ quan thi hành án dân sự không nhận được yêu cầu thi hành án thì số tiền đã gửi và tiền lãi được thanh toán tiếp cho những người đã có yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm hết thời hạn thông báo; số tiền còn lại, nếu có, được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán hoặc trả lại cho người phải thi hành án.

2. Đối với khoản tiền chi trả cho người được nhận là cá nhân, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận đến nhận.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà người được nhận tiền không đến nhận nếu họ ở xa trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, đã xác định được địa chỉ rõ ràng của họ và khoản tiền có giá trị nhỏ hơn 01 tháng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định thì cơ quan thi hành án dân sự lập phiếu chi và gửi tiền cho họ qua đường bưu điện. Trường hợp bưu điện trả lại tiền do không có người nhận thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

Trường hợp người được nhận tiền cung cấp tài khoản và yêu cầu chuyển khoản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển khoản.

3. Trường hợp người được thi hành án là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế xã hội thì việc chi trả tiền thi hành án thực hiện bằng chuyển khoản.

Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự thu được tiền thi hành án nhưng chưa kịp gửi vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn quy định mà người được thi hành án cử người đại diện hợp pháp đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự có thể chi trả cho họ bằng tiền mặt.

4. Khi thi hành án tại cơ sở, trường hợp người phải thi hành án và người được thi hành án cùng có mặt, Chấp hành viên có thể chi trả ngay cho đương sự số tiền, tài sản thu được, sau khi đã trừ khoản phí thi hành án. Việc chi trả tiền, tài sản phải lập biên bản ghi đầy đủ thời gian, địa điểm, họ tên đương sự, lý do, nội dung giao nhận, số tiền, tài sản, chữ ký và họ tên của đương sự, Chấp hành viên và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành việc chi trả tiền, tài sản. Biên bản phải giao cho đương sự, lưu hồ sơ thi hành án và chuyển cho kế toán cơ quan thi hành án dân sự để vào sổ theo dõi.

5. Cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục gửi tiền vào ngân hàng, gửi tài sản bằng hình thức thuê bảo quản hoặc bảo quản tại kho cơ quan thi hành án dân sự đối với khoản tiền, tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:

a) Khoản tiền, tài sản chưa xác định được địa chỉ của người được nhận hoặc khoản tiền hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, mà người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án không đến nhận;


Sau khi gửi tiền, tài sản, nếu người được nhận tiền, tài sản đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền, tài sản cho người được nhận. Phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban đầu và trả cho người được nhận.


Trường hợp hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo đối với trường hợp thu được tiền sau thời điểm 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển nộp số tiền, tài sản đó vào Ngân sách Nhà nước.

b) Khoản tiền, tài sản đã thu nhưng việc thi hành án bị hoãn, tạm đình chỉ để xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

6. Cước phí chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản tiền, thuê bảo quản tài sản quy định tại Điều này do người được nhận tiền, tài sản chịu”

Ngoài ra, khoản 1, Điều 7 Nghị định này cũng có quy định “Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với những người đã có yêu cầu, đồng thời thông báo cho những người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đó biết để yêu cầu thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo không yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã có yêu cầu hoặc người đại diện của những người đã có yêu cầu để quản lý. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật”. 

Bên cạnh đó tại khoản 4, Điều 27 Nghị định này đã quy định như sau: “Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá”
Với quy định trên, những điểm mới về thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án tại Luật Thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành thể hiện ở các nội dung như sau: 

Thứ nhất, bổ sung khoản lệ phí Tòa án 

Trước đây, Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 có quy định nội dung này nhưng Luật Thi hành án dân sự năm 2008 không có quy định khoản này. Do đó, theo nội dung bổ sung, khoản lệ phí được thanh toán cùng hàng với án phí Tòa án. 

Thứ hai, sửa đổi làm rõ hơn quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp bán tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể (Khoản 3 Điều 47 Luật thi hành án dân sự năm 2008).

 Theo đó, bên cạnh việc khẳng định vẫn ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án (trường hợp cơ quan thi hành án xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án dân sự), Luật Thi hành án dân sự đã khẳng định trường hợp bên nhận, cầm cố thế chấp là người được thi hành án hoặc trong trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản được ưu tiên thanh toán khoản tiền án phí và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Thi hành án dân sự (nếu có) trước. Việc bổ sung quy định này là hợp lý, tạo cơ sở pháp lý để cơ quan thi hành án dân sự thu được khoản tiền án phí (đối với vụ việc này) giảm lượng án tồn tại cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời, cũng đảm bảo tính nhân đạo, tạo điều kiện cho người phải thi hành án có chỗ ở ổn định trong thời gian nhất định trong trường hợp bán tài sản là nhà ở duy nhất của họ. 

Thứ ba, xác định rõ cách tính thời hạn thanh toán tiền thi hành án

Trong trường hợp bán đấu giá tài sản để thi hành án thì ngày tính thời hạn thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự là ngày cơ quan thi hành án thu được tiền thi hành án thì lấy mốc là ngày cơ quan thi hành án giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.  

Thứ tư, sửa đổi việc xác định đối tượng được ưu tiên thanh toán trong trường hợp cơ quan thi hành án phải ra quyết định cưỡng chế để thu tiền thi hành án (điểm b, khoản 2, Điều 47 Luật Thi hành án dân sự ). 
Theo đó, chuyển đổi quy định “số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó” thành quy định “số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó”. 
Như vậy, khi thu được tiền theo quyết định cưỡng chế thi hành án thì những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó đều được thanh toán tiền thi hành án mặc dù họ chưa yêu cầu thi hành án. Đây là điểm rất mới trong quy định nên khi thực hiện các cơ quan thi hành án dân sự cần hết sức lưu ý vì theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự thì “người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành”. Việc ưu tiên thanh toán trong trường hợp này được xác định là tại thời điểm cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế thì tất cả những người được thi hành án (được xác định trong các bản án, quyết định của Tòa án được đưa ra thi hành) thì đều có thể được ưu tiên thanh toán không phụ thuộc vào việc họ đã có đơn yêu cầu thi hành án trước thời điểm ra quyết định cưỡng chế thi hành án hay không. Quy định này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, nhất là trong trường hợp tài sản của người phải thi hành án không đủ để thi hành án. 
Để hướng dẫn thực hiện quy định mới này, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 đã xác định trách nhiệm của Chấp hành viên phải xác định số tiền được thanh toán của những người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế. Việc “xác định số tiền được thanh toán” không  đồng nghĩa với việc “xác định thứ tự ưu tiên thanh toán”. Trường hợp xác định nhiều người được thi hành án theo bản án, quyết định đang được cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành nhưng chỉ có một hoặc một số người làm đơn yêu cầu thi hành án mà tài sản của người phải thi hành án không đủ thì cơ quan thi hành án trước hết tính tỷ lệ trên tổng số người được thi hành án và chỉ thanh toán cho những người đã có đơn yêu cầu thi hành án theo tỷ lệ mà họ được nhận. Số tiền còn lại (số tiền của những người được thi hành án chưa có đơn yêu cầu thi hành án), cơ quan thi hành án thực hiện việc gửi tiết kiệm Ngân hàng kỳ hạn 01 tháng, đồng thời thông báo và ấn định cho những người được thi hành án chưa yêu cầu về quyền làm đơn yêu cầu thi hành án. Hết thời hạn thông báo mà cơ quan thi hành án dân sự không nhận được yêu cầu thi hành án thì số tiền đã gửi và tiền lãi được thanh toán tiếp cho những người đã có yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm hết thời hạn thông báo; số tiền còn lại, nếu có, được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán hoặc trả lại cho người phải thi hành án. 

Thứ năm, bổ sung hướng xử lý đối với trường hợp có nhiều người được nhận chung một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một hoặc một số người làm đơn yêu cầu thi hành án: 

Theo đó, cơ quan thi hành án tổ chức giao tài sản, khoản tiền cho những người đã có đơn yêu cầu và cơ quan thi hành án đã thông báo cho những người được thi hành án còn lại biết nhưng hết thời hạn thông báo mà họ vẫn không làm đơn yêu cầu. 

Thứ sáu, bổ sung quy định về trả tài sản thi hành án
Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định thêm thủ tục về trả tài sản thi hành án, bên cạnh quy định về việc thanh toán tiền thi hành án vào tên của điều luật và vào khoản 5 của Điều 47 Luật thi hành án dân sự, đồng thời quy định dẫn chiếu phương thức xử lý tài sản quy định tại Điều 126 của Luật này. 
Theo đó, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án.
 Đối với trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, tài sản đó được xử lý theo quy định tại Điều 126 của Luật Thi hành án dân sự, cụ thể là: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án Chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận tiền, tài sản. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự. Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì Chấp hành viên xử lý tài sản theo quy định tại các Điều 98, 99 và 101 của Luật thi hành án dân sự và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn, đồng thời thông báo cho đương sự. Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước. Đối với tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiêu huỷ và tổ chức tiêu huỷ tài sản. Đối với giấy tờ liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự thì hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông báo nếu đương sự không đến nhận, Chấp hành viên làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan đã ban hành giấy tờ đó xử lý theo quy định. Trường hợp tài sản trả lại là tiền Việt Nam, ngoại tệ bị hư hỏng không còn sử dụng được do lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình bảo quản và đương sự từ chối nhận thì cơ quan thi hành án dân sự đề nghị Ngân hàng nhà nước đổi tiền mới có giá trị tương đương để trả cho đương sự. Đối với tài sản là tiền Việt Nam, ngoại tệ bị hư hỏng không còn sử dụng được không do lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự mà đương sự từ chối nhận thì cơ quan thi hành án dân sự giao cho Ngân hàng nhà nước xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Nghị định 62/2015/NĐ-CP đã cho phép trong trường hợp cơ quan thi hành án đã thông báo cho người được nhận tiền đến nhận tiền nhưng do điều kiện họ ở xa không đến nhận tiền được và số tiền được nhận có giá trị nhỏ hơn 01 tháng lương cơ sở thì cơ quan thi hành án có thể thực hiện việc chi trả và gửi số tiền đó qua đường bưu điện để kết thúc hồ sơ thi hành án.

II. PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
1. Cơ sở pháp lý về phí thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành
Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự năm 2008: “Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định” và tại Điều 60 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có quy định về phí thi hành án như sau: “Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự. Chính phủ quy định mức phí thi hành án dân sự, thủ tục thu nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự”. Như vậy, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 chỉ quy định khi người được thi hành án được nhận tiền, tài sản thì nộp phí thi hành án còn mức phí bao nhiêu, trường hợp nào thì được miễn giảm cũng như thủ tục thu nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự thì đều giao Chính phủ quy định. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ này, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định về vấn đề này như sau:


Điều 33. Mức phí, thủ tục thu nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án  
“1. Mức phí thi hành án là 3% (ba phần trăm) trên số tiền hoặc giá trị tài sản thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 200 triệu đồng/01 đơn yêu cầu thi hành án.

Trường hợp Tòa án không tuyên giá trị của tài sản hoặc có tuyên nhưng không còn phù hợp (thay đổi quá 20%) so với giá thị trường tại thời điểm thu phí thì cơ quan thu phí tổ chức định giá tài sản để xác định phí thi hành án phải nộp của người được thi hành án. Chi phí định giá do cơ quan thi hành án dân sự chi trả từ nguồn phí thi hành án được để lại.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu phí thi hành án để thực hiện việc thu phí thi hành án khi chi trả tiền hoặc tài sản cho người được thi hành án.

Người được thi hành án không nộp phí thi hành án thì cơ quan thu phí có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành án, bao gồm cả việc bán đấu giá tài sản đã giao cho người được thi hành án để bảo đảm thu hồi tiền phí thi hành án. Chi phí định giá, bán đấu giá tài sản để thu phí do người được thi hành án chi trả.

3. Thủ tục thu, nộp, miễn, giảm, quản lý, sử dụng phí thi hành án do Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp quy định”

Điều 34. Những trường hợp không phải chịu phí thi hành án 
“Người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án khi được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây: 

1. Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động;
2. Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận;

3. Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi;

4. Số tiền hoặc giá trị tài sản theo các đơn yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định;

5. Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội.”

Ngày 14/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, trong đó có sửa đổi, bổ sung các khoản 5, 6, 7 Điều 34 theo hướng quy định thêm các trường hợp không phải chịu phí thi hành án, như sau:
"Điều 34. Những trường hợp không phải chịu phí thi hành án
5. Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp Ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
6. Bản án, quyết định của Tòa án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá ngạch khi xét xử.
7. Tiền, tài sản được trả lại cho đương sự trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự”.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự (gọi tắt là Thông tư liên tịch), theo đó Điều 2 của Thông tư liên tịch quy định mức phí thi hành án như sau:


“1. Mức thu phí thi hành án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ. Trường hợp người được thi hành án không có đơn yêu cầu thi hành án, nhưng được nhận tiền, tài sản thì vẫn chịu phí thi hành án theo mức quy định nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/01 vụ việc. 

2. Đối với các vụ việc chia tài sản chung, chia thừa kế; chia tài sản trong ly hôn; vụ việc mà các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản được thi hành án (chỉ cần một trong các bên có đơn yêu cầu thi hành án), người nhận tài sản phải nộp phí thi hành án tương ứng với giá trị tài sản thực nhận tính trên tổng số tiền phí thi hành án phải nộp của các bên. 

Thí dụ 1: Có 3 người được chia thừa kế một tài sản có giá trị 1 tỷ đồng. Người thứ nhất được nhận 20% giá trị tài sản. Người thứ hai được nhận 30% giá trị tài sản. Người thứ ba được nhận 50% giá trị tài sản. Số phí thi hành án phải nộp của từng người theo quy định trên được xác định như sau:

- Xác định tổng số phí thi hành án phải nộp: 3% x 1 tỷ đồng = 30 triệu đồng. 

- Xác định số phí thi hành án phải nộp của từng người: 

+ Người thứ nhất phải nộp là: 20% x 30 triệu đồng = 6 triệu đồng. 

+ Người thứ hai phải nộp là: 30% x 30 triệu đồng = 9 triệu đồng. 

+ Người thứ ba phải nộp là: 50% x 30 triệu đồng = 15 triệu đồng. 

Thí dụ 2: Tòa án xử ly hôn giữa ông A và bà B, trong phần chia tài sản ly hôn, bà B được nhận nhà trị giá là 500 triệu đồng và phải thanh toán cho ông A 200 triệu đồng. Trong trường hợp này, số phí thi hành án mà các bên phải nộp được tính trên giá trị tài sản thực nhận của từng người, cụ thể như sau:

Số phí thi hành án ông A phải nộp là: 3% x 200 triệu đồng = 6 triệu đồng;

Số phí thi hành án bà B phải nộp là: 3% x (500 - 200) triệu đồng = 9 triệu đồng. 

3. Đối với những vụ việc người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi hành án nhưng sau đó các đương sự tự nguyện thi hành án thì thực hiện như sau: 

a) Nếu người được thi hành án không có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án để hai bên tự nguyện thi hành án, cơ quan thi hành án chưa có quyết định cưỡng chế thi hành án và cũng chưa thu được tiền, tài sản để chi trả cho đương sự thì không thu phí thi hành án. 

b) Nếu người được thi hành án không có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án để hai bên tự nguyện thi hành án và đã có quyết định cưỡng chế thi hành án, thì cơ quan thu phí vẫn thu phí thi hành án theo quy định tại Thông tư này. 

4. Đối với những vụ việc người được thi hành án có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án thì thực hiện như sau:

a) Nếu đương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 của Luật Thi hành án dân sự và người được thi hành án từ bỏ nhận tiền, tài sản đã thu được hoặc có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án trước khi có quyết định cưỡng chế thi hành án, thì cơ quan thu phí không thu phí thi hành án; 

b) Nếu đương sự không có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án không có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 của Luật Thi hành án dân sự và việc rút đơn thực hiện sau khi có quyết định cưỡng chế thi hành án, thì người được thi hành án phải nộp 1/3 (một phần ba) số phí thi hành án phải nộp như của trường hợp không rút đơn;
c) Nếu đương sự không có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án không có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 của Luật Thi hành án dân sự và việc rút đơn thực hiện sau khi cơ quan thi hành án đã thực hiện xong việc cưỡng chế; cơ quan thi hành án đã thu được tiền, tài sản để chi trả hoặc giao trả cho người được thi hành án, thì cơ quan thu phí vẫn thu phí thi hành án theo quy định tại Thông tư này.

5. Đối với những vụ việc theo bản án, quyết định của Tòa án, người được thi hành án được thi hành hoặc chỉ yêu cầu thi hành án với số tiền, tài sản có giá trị từ 2 lần mức lương tối thiểu trở xuống thì không phải nộp phí thi hành án. 

Trường hợp người được thi hành án yêu cầu thành nhiều lần với tổng số tiền, tài sản có giá trị trên 2 lần mức lương tối thiểu thì phí thi hành án được tính trên tổng số tiền hoặc giá trị tài sản được nhận. Trường hợp này phí thi hành án nộp thành nhiều lần, mỗi lần tương ứng với số tiền, giá trị tài sản được thi hành án tương tự cách tính tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này”.

 Như vậy, ngoài các nội dung khác về phí thi hành án dân sự thì nguyên tắc thu phí theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành được xác định như sau: 

Thứ nhất: Khi người được thi hành án nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án thì họ phải nộp phí thi hành án kể cả trường hợp họ không làm đơn yêu cầu thi hành án trong các bản án, quyết định mà người được thi hành án khác (hoặc người phải thi hành án) đã yêu cầu. 

Thứ hai: Mức phí thi hành án được quy định chung là 3% trên số tiền, tài sản thực nhận nhưng không quá 200.000.000 đồng /1 vụ việc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc thu phí thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã phát sinh một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến việc thu phí hay không thu phí khi người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án đã thụ lý, ra quyết định thi hành án, tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, thông báo cưỡng chế nhưng người được thi hành án có đơn rút đơn yêu cầu thi hành án nhưng trên thực tế họ đã nhận tiền, dẫn đến việc thu phí thi hành án chưa thống nhất và còn gây tranh cãi. Nhiều quy định hiện hành đã vô tình tạo kẽ hở để các bên đương sự bắt tay nhau trốn tránh nghĩa vụ nộp phí thi hành án. Ngoài ra, việc ấn định mức phí 3% trên số tiền, tài sản thực nhận nhưng không quá 200.000.000 đồng /01 vụ việc chưa tạo được sự công bằng giữa những người được thi hành án, mức phí 3% cũng khá cao nên trong trường hợp người được thi hành án được nhận số tiền thi hành án lớn có thể tìm cách trốn phí thi hành án. 

Bên cạnh đó, một số nội dung của Thông tư liên tịch trên hướng dẫn chưa cụ thể như trường hợp giao tài sản, ví dụ khoản 4 Điều 3 của Thông tư liên tịch quy định: “Nếu giao tài sản mà người được thi hành chưa nộp phí thi hành án, cơ quan thu phí có thể kê biên, phong tỏa tài sản được thi hành án và ấn định thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày giao trả tài sản để người được thi hành án nộp phí thi hành án” dẫn đến nhiều trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã giao tài sản nhưng người được nhận tài sản không nộp phí thi hành án. Ngoài ra, còn có những quy định về thủ tục xét miễn, giảm phí thi hành án cũng gây khó khăn cho người được thi hành án. 

2. Những điểm mới trong việc thu phí thi hành án theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2008 đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 đã bổ sung, quy định rõ hơn quyền của người được thi hành án. Theo đó tại điểm k, khoản 1 Điều 7 quy định người được thi hành án được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. Do đó, Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc thu phí thi hành án, đồng thời cũng đã thu hút một số quy định tại Thông tư liên tịch nêu trên vào Nghị định. 

Cụ thể, các nội dung sửa đổi như sau:
Thứ nhất, về mức phí thi hành án
Tại Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 đã quy định mới về mức phí, cách tính phí thi hành án, cụ thể như sau:
1. Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án khi được nhận tiền, tài sản với mức phí sau đây:

a) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận;

b) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng;

c) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 190.000.000 đồng cộng với 1% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng;

d) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 220.000.000 đồng cộng với 0,5% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng;

đ) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng.

2. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án và chứng kiến các đương sự thỏa thuận tự giao, nhận tiền, tài sản cho nhau thì phải chịu 1/3 mức phí thi hành án quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp Tòa án không tuyên giá trị của tài sản hoặc có tuyên nhưng không còn phù hợp (thay đổi quá 20%) so với giá thị trường tại thời điểm thu phí thì cơ quan thu phí tổ chức định giá tài sản để xác định phí thi hành án phải nộp của người được thi hành án. Chi phí định giá do cơ quan thi hành án dân sự chi trả từ nguồn phí thi hành án được để lại.

4. Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thu phí thi hành án khi chi trả tiền hoặc giao tài sản cho người được thi hành án và cấp biên lai thu phí thi hành án.

Người được thi hành án không nộp phí thi hành án thì cơ quan thu phí có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thu phí thi hành án, kể cả việc bán đấu giá tài sản đã giao cho người được thi hành án để bảo đảm thu hồi tiền phí thi hành án. Chi phí định giá, bán đấu giá tài sản để thu phí do người được thi hành án chịu.

5. Thủ tục thu, nộp, miễn, giảm, quản lý, sử dụng phí thi hành án do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định.

Theo đó, mức phí thi hành án khởi điểm là 3% trên số tiền, giá trị tài sản thực nhận, nhưng có các bước tính lũy tiến phụ thuộc vào số tiền, giá trị tài sản được nhận tăng lên, theo từng mức tiền, giá trị tài sản thực nhận. Nghị định cũng đã bổ sung quy định về việc người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành án và cơ quan thi hành án chứng kiến các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giao nhận tiền thì người được thi hành án chỉ phải chịu 1/3 số tiền phí thi hành án,
Thứ hai, về những trường hợp không phải chịu phí thi hành án (Điều 47 của Nghị định)

Người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án khi được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

1. Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận.

3. Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi.

4. Số tiền hoặc giá trị tài sản theo yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định.

5. Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp Ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

6. Bản án, quyết định của Tòa án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá ngạch khi xét xử.

7. Tiền, tài sản được trả lại cho đương sự trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự.

Như vậy, đối với các trường hợp người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án thì vẫn giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 và Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013.

Thứ ba, về miễn, giảm phí thi hành án (Điều 48 Nghị định)

Nghị định đã quy định về miễn, giảm phí thi hành án như sau:
1. Người được thi hành án được miễn phí thi hành án trong trường hợp sau đây:

a) Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Thuộc diện neo đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật, ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận;

c) Người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án.

2. Người được thi hành án được giảm phí thi hành án như sau:

a) Giảm đến 80% đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định này và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận;

b) Giảm 30% phí thi hành án tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại;

c) Giảm 20% phí thi hành án trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

Như vậy, đối với trường hợp miễn, giảm phí thi hành án thì ngoài các trường hợp đã được quy định tại Thông tư liên tịch thì đã bổ sung quy định:

+ miễn phí thi hành án đối với trường hợp người được thi hành án xác minh chính xác tài sản của người phải thi hành án mà việc xác minh được thực hiện sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản đó để thi hành án;

+ giảm phí thi hành án mức 30% và 20% phụ thuộc vào việc có phải cưỡng chế huy động lực lượng hay không trong trường hợp người được thi hành án xác minh được tài sản của người phải thi hành án và cơ quan thi hành án xứ lý tài sản đó để thu tiền cho người được thi hành án.

Mặt khác, nếu như tài sản đã được xác định tại bản án, quyết định của Tòa án thì không thuộc trường hợp miễn, giảm phí thi hành án theo quy định này.

III. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN TIỀN THI HÀNH ÁN VÀ THU, NỘP PHÍ THI HÀNH ÁN

Trong thực tiễn tổ chức thực hiện, cơ bản các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện đúng quy định về thanh toán tiền thi hành án và việc thu, nộp sử dụng phí thi hành án. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều trường hợp việc thanh toán tiền thi hành án còn nhiều lúng túng, nhất là trong việc xác định thứ tự ưu tiên thanh toán, cá biệt, có trường hợp còn thanh toán thừa do số tiền hàng tỷ đồng do xác định không đúng việc ưu tiên thanh toán, chậm trễ trong việc thanh toán không đúng quy định của pháp luật; chi tiền nhưng không lưu các tài liệu liên quan như giấy ủy quyền.. Do đó, các cơ quan thi hành án dân sự cần chú ý thực hiện đúng quy định trong việc thanh toán tiền thi hành án cũng như thu nộp phí thi hành án dân sự.   

 Bên cạnh đó, trong thời gian tới, các cơ quan thi hành án dân sự cũng chú ý một số nội dung sau: 

Thứ nhất, về thực hiện quy định của pháp luật về thanh toán tiền thi hành án trong giai đoạn chuyển tiếp: 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Do đó, đối với trường hợp cơ quan thi hành án đã thu được tiền thi hành án nhưng chưa thực hiện việc thanh toán cho người được thi hành án thì cơ quan thi hành án phải áp dụng khoản 20 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự để thực hiện việc thanh toán. Ví dụ: Cơ quan thi hành án thu được tiền thi hành án vào ngày 01/6/2015 nhưng đến ngày 01/7/2015, cơ quan thi hành án mới chỉ thông báo việc phân phối tiền thi hành án mà chưa thực hiện việc thanh toán cho người được thi hành án thì cơ quan thi hành án phải áp dụng quy định mới để thực hiện việc thanh toán tiền cho người được thi hành án. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015, khoản tiền đặt trước thuộc về Ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục nộp ngân sách và định mức chi, nên các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tạm thời quản lý và chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

- Việc xác định người được thi hành án tại thời điểm có quyết định cưỡng chế thi hành án cần căn cứ vào các bản án mà cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành.

Thứ hai, về thực hiện quy định của pháp luật về thu, nộp phí thi hành án trong giai đoạn chuyển tiếp: 

Đối với trường hợp đang cơ quan thi hành án đã tiến hành thu phí thi hành án trước ngày 01/9/2015 thì việc thu phí sau ngày 01/9/2015 được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3823/BTP-TCTHADS ngày 19/10/2015 Bộ Tư pháp. Theo đó, nếu trước ngày 01/9/2015 cơ quan thi hành án dân sự đã tiến hành thu phí thi hành án tối đa, tức thu đủ 200 triệu đồng/01 đơn yêu cầu thi hành án, sau ngày 01/9/2015 cơ quan thi hành án thực hiện việc chi trả tiền thi hành án cho người được thi hành án thì không thực hiện việc thu phí thi hành án nữa. 

Trường hợp trước ngày 01/9/2015, cơ quan thi hành án chưa thu đủ mức phí tối đa 200 triệu đồng/01 đơn yêu cầu thi hành án, sau ngày 01/9/2015 khi thực hiện việc chi tiền thi hành án cho người được thi hành án, cơ quan thi hành án sẽ thu phí thi hành án trên số tiền thực nhận kể từ ngày 01/9/2015 theo các mức phí quy định tại Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.

Thứ ba, một số nội dung liên quan đến phí thi hành án đang được Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và xử dụng phí thi hành án. Trong đó, dự thảo quy định về nguyên tắc: khi người được thi hành án nhận tiền làm nhiều lần thì số tiền phí thi hành án phải nộp cũng bằng số tiền phí thi hành phải nộp khi được nhận toàn bộ số tiền trong một lần. 

Ví dụ: Ông A được thi hành án 18 tỷ đồng nhưng ông A được nhận số tiền này trong 06 lần (lần 1 nhận 3 tỷ; lần 2 nhận 4 tỷ; lần 3 nhận 4,5 tỷ; lần 4 nhận 4 tỷ; lần 5 nhận 1.5 tỷ; lần 6 nhận 1 tỷ), số phí thi hành án phải nộp của từng lần theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 được xác định như sau:

- Lần thứ nhất ông A nhận 3 tỷ thì số phí thi hành án lần 1 ông A phải nộp là: 3% X 3 tỷ đồng= 90.000.000 đồng

- Lần thứ hai ông A nhận tiếp 4 tỷ thì số phí thi hành án lần 2 ông A phải nộp là: 3% X 2 tỷ đồng+ 2% X 2 tỷ đồng = 100.000.000  đồng

- Lần thứ ba ông A nhận tiếp 4,5 tỷ đồng thì số phí thi hành án lần 3 ông A phải nộp là: 1% X 3 tỷ đồng + 0,5% X 1,5 tỷ đồng = 37.500.000 đồng

- Lần thứ tư ông A nhận tiếp 4 tỷ đồng thì số phí thi hành án lần 4 ông A phải nộp là: 3,5 tỷ đồng X 0,5 % + 0,01% X 500.000.000đ = 17.550.000 đồng

- Lần thứ năm ông A nhận tiếp 1,5 tỷ đồng thì số phí thi hành án lần 5 ông A phải nộp là: 0,01% X 1,5 tỷ đồng = 150.000 đ

- Lần thứ sáu ông A nhận tiếp 1 tỷ đồng thì số phí thi hành án lần 6 ông A phải nộp là: 0,01% X 1 tỷ đồng = 100.000 đ

Vậy tổng số tiền phí ông A phải nộp sau khi được thi hành án 18 tỷ đồng= tổng số phí 06 lần 245.300.000đ

Tổng số tiền phí phải nộp khi nhận tiền nhiều lần cũng bằng tổng số phí nhận 01 lần theo điểm đ khoản 1 Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015. Cụ thể: 245.000.000đ+ 0,01%x (18 tỷ đồng- 15 tỷ đồng)= 245.300.000đ.

Ngoài ra, dự thảo cũng xây dựng theo hướng quy định cụ thể hơn về mức phí thi hành án đối với các trường hợp người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành án và tổ chức việc thi hành án thì người được thi hành án và người phải thi hành thỏa thuận với nhau về việc thi hành án. Ví dụ: trường hợp khi chưa hết thời gian tự nguyện thi hành án thì người được thi hành án không phải nộp phí thi hành án; trường hợp sau khi hết thời gian tự nguyện thi hành án, trước khi có quyết định cưỡng chế thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự chưa áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án thì người được thi hành án phải nộp ¼ số phí thi hành án. Khi Thông tư liên tịch trên được liên ngành ký ban hành thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo hướng dẫn mới.

Trên đây là những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến việc thanh toán tiền thi hành án và thu, nộp phí thi hành án./. 

CHUYÊN ĐỀ

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN 
ĐẾN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG, KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Nợ xấu ngân hàng tại Việt Nam hiện nay đang là vấn đề được xã hội quan tâm, báo chí và truyền thông thường xuyên đề cập đến. Thực chất thì nợ xấu tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng không phải mới phát sinh trong những năm gần đây mà đã tích tụ từ nhiều năm trước. Khi tình hình kinh tế vĩ mô xấu đi, hoạt động sản xuất kinh doanh trì trệ, thì cũng là lúc nợ xấu nảy nở như nấm sau mưa. Dựa vào số liệu tổng hợp, thì nợ xấu có xu hướng gia tăng từ năm 2007 và được quan tâm đặc biệt từ cuối năm 2011. Trong suốt 05 năm qua, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung tiến hành xử lý nợ xấu. Năm 2015 là năm cuối cùng của giai đoạn 2011 – 2015 thực hiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và là năm bản lề thực hiện Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng. Do đó, Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đang và sẽ thực hiện quyết liệt các biện pháp để xử lý triệt để nợ xấu - một trong những tác nhân lớn gây bất ổn kinh tế vĩ mô Việt Nam.

 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015. Việc tổ chức thi hành các quyết định, bản án của Toà án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng cũng là một trong hàng loạt các biện pháp để xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Ngay từ đầu năm 2015, với vai trò là cơ quan được giao nhiệm vụ “chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng để tạo điều kiện thu hồi nợ, giảm nợ xấu và mở rộng tín dụng; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự để bảo vệ quyền chủ nợ và thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng”, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động của ngành tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội  và dự toán Nhà nước, trong đó đặt ra 3 yêu cầu đối với công tác thi hành án dân sự , một trong 3 yêu cầu là: “Tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng”. Để thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án là đơn vị được Bộ Tư pháp giao tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014” ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-TCTHADS ngày 5/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Do đó, nội dung của chuyên đề tập trung phân tích thực trạng công tác thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng năm 2015, khó khăn vướng mắc và một số giải pháp được đề ra trong thời gian tới.      
1. Công tác thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng 

1.1. Công tác triển khai, chỉ đạo việc thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng tại Tổng cục Thi hành án dân sự và kết quả đạt được
1.1.1 Công tác triển khai, chỉ đạo: Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc “Tập trung giải quyết các vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng”, nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Bộ Tư pháp, để thực hiện kế hoạch công tác, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-TCTHADS ngày 13/4/2015 kiện toàn lại Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng và phân công một Phó Tổng cục trưởng làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ công tác này là đẩy nhanh tiến độ và thi hành dứt điểm các vụ án dân sự phức tạp, kéo dài, có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng để bảo vệ quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng và giúp tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế, xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của ngành thi hành án dân sự, một trong những yếu tố quyết định để toàn ngành hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

Nhằm tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch công tác số 1610/KH-TCTHADS ngày 26/5/2015 để tăng cường hiệu quả công tác xử lý nợ xấu.

Với mục tiêu “ đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa tỷ lệ nợ xấu dưới 3%” của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Tư pháp đã kịp thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giao Tổng cục Thi hành án tổ chức cuộc họp với Vụ pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 10/2014 để xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong công tác thi hành án dân sự. Sau quá trình phối hợp xây dựng, ngày 18/3/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam với Bộ Tư pháp trong hoạt động thi hành án.

Ngay sau khi ban hành Quy chế phối hợp, Tổng cục đã tổ chức cuộc họp với Vụ Pháp chế, cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thống nhất việc triển khai thực hiện Quy chế trong phạm vi cả nước, trong đó xác định rõ một số địa phương, đơn vị được chọn làm điểm để tập trung chỉ đạo như: thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tỉnh An Giang; các tổ chức tín dụng, ngân hàng như: Vietinbank, Vietcombank, Công ty Quản lý tài sản (VAMC), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung toàn quốc đối với các cơ quan thi hành án dân sự và các tổ chức tín dụng. Trên cơ sở đó, Tổng cục đã tham mưu trình Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền ký Công văn số 1348/BTP-TCTHADS ngày 24/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngày 08/5/2015, Tổng cục đã ký ban hành Công văn số 1381/TCTHADS-NV1 về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp để quán triệt trong hệ thống thi hành án dân sự và yêu cầu phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần thiết thì ký Quy chế phối hợp trên địa bàn. 

Để thực hiện Quy chế phối hợp, Tổng cục đã có buổi làm việc với lãnh đạo và đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Ngân hàng Vietinbank, Vietcombank và Công ty Quản lý tài sản (VAMC) để bàn biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và lựa chọn 03 đơn vị trên làm điểm để triển khai Quy chế. 

1.1.2 Kết quả thực hiện việc triển khai quy chế tại 03 đơn vị điểm như sau:

- Đối với hệ thống Ngân hàng Vietinbank: Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và đề nghị của Ngân hàng, Tổng cục đã lựa chọn những địa bàn có số lượng việc nhiều, giá trị lớn, còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện để phối hợp liên ngành nhằm chỉ đạo sát sao. Tổng cục đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Hải Phòng tiến hành rà soát các vụ việc thi hành án có liên quan đến Vietinbank trên địa bàn. Trong các ngày 23, 24/5/2015, Tổng Cục trưởng cùng Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục và Tổng Giám đốc cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Vietinbank đã có buổi làm việc tại 02 địa phương trên và trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án. Tại cuộc họp, trên cơ sở nắm tình hình chung về thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, Lãnh đạo 02 cơ quan đã có sự chỉ đạo, kết luận từng vụ việc có vướng mắc. Sau cuộc họp đã ban hành Thông báo kết luận số 1758/TB-TCTHADS ngày 05/6/2015, giao thời hạn cụ thể để các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng.

Tiếp đó, ngày 12/9/2015, Tổng Cục trưởng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự tại Vietinbank khu vực thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đã tạo sự chuyển biến trong công tác phối hợp đẩy lùi nợ xấu, tăng kết quả thi hành án các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng.

- Đối với hệ thống Ngân hàng Vietcombank: Ngày 16/6/2015, Tổng cục đã có Công văn số 1911/TCTHADS-NV1 chỉ đạo 05 Cục Thi hành án dân sự (gồm Khánh Hòa, An Giang, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng) tiến hành rà soát về tình hình và kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng nói chung và của hệ thống Vietcombank nói riêng. 
Ngày 26 và 27/6/2015, Tổng Cục trưởng cùng Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang, chỉ đạo việc thực hiện nghiêm và hiệu quả các vụ việc thi hành án liên quan đến Vietcombank. Sau cuộc họp, Tổng cục đã có Thông báo kết luận số 17/TB-TCTHADS ngày 03/7/2015 giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện, tăng kết quả thi hành án dân sự liên quan đến hệ thống Vietcombank. Hiện nay, Tổng cục đang kiểm tra toàn diện tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh trong đó có kiểm tra việc thực hiện kết luận số 17/TB-TCTHADS nêu trên.

- Đối với Công ty Quản lý tài sản (VAMC): Ngày 31/7/2015, Tổng Cục trưởng đã chủ trì cuộc họp với VAMC để nghe VAMC báo cáo để chỉ đạo xử lý việc thi hành án dân sự liên quan đến tình hình, kết quả việc mua bán nợ tín dụng, ngân hàng tại các Cục Thi hành án dân sự. Sau cuộc họp, Tổng cục đã có Thông báo kết luận số 37/TB-TCTHADS ngày 10/8/2015, theo đó, các đơn vị thuộc Tổng cục và Ban pháp chế của VAMC đã tiến hành rà soát các vụ việc mà VAMC đã thực hiện mua bán nợ, VAMC đã lập danh sách để Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp giải quyết trong thời gian tới.
- Ngoài 03 đơn vị điểm được lựa chọn để triển khai thực hiện Quy chế phối hợp nêu trên, ngày 03/9/2015, Tổng cục đã có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để phối hợp trong công tác thi hành án liên quan đến BIDV. Trên cơ sở Thông báo kết luận cuộc họp số 52/TB-TCTHADS ngày 07/9/2015, các đơn vị liên quan đã rà soát, lập danh sách để phối hợp thực hiện, Tổng cục đã có Công văn số 3258/TCTHADS-NV1 ngày 01/10/2015 đề nghị Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, chỉ đạo thực hiện các vụ việc thi hành án liên quan đến BIDV và Tổng cục sẽ phối hợp với Lãnh đạo của hệ thống BIDV tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Ngày 26/10/2015, Tổng cục tiếp tục nhận được đề nghị của hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) về việc đề nghị hỗ trợ trong việc thi hành bản án, quyết định liên quan đến ngân hàng SHB, với tổng số 313 vụ việc được đề nghị chỉ đạo thực hiện và một số ngân hàng khác đã gửi Công văn và danh sách đề nghị Tổng cục xem xét, chỉ đạo việc thi hành án.

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động tổ chức thi hành án đạt hiệu quả, trong đó có xử lý nợ xấu cho các tổ chức tín dụng, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự vào ngày 25/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Với sự nỗ lực của Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự đã có nhiều điểm mới, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, qua đó cũng là bảo vệ  tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng khi tham gia vào hoạt động thi hành án dân sự ở các tư cách khác nhau. Ngày 18/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, trong đó có quy định về chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án cho người thứ ba (Khoản 2 Điều 15), theo đó, đối với trường hợp tổ chức tín dụng đã bán nợ cho Công ty mua bán nợ (VAMC) thông qua hợp đồng mua bán nợ theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 05/4/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2013/NĐ-CP thì quyền và nghĩa vụ thi hành án chuyển giao tương ứng với các khoản nợ được mua bán theo hợp đồng. 

Mặt khác, Tổng cục cũng chú trọng công tác chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Tổ công tác xử lý nợ xấu tại địa phương, phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thường xuyên rà soát, thống kê số liệu, trong đó xác định chính xác số vụ việc có điều kiện thi hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thi hành từng vụ việc cụ thể, định kỳ báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự, số liệu thống kê tính đến thời điểm sơ kết, tổng kết (ngày 31/3 và 30/9 hàng năm) và tổng hợp theo từng tổ chức tín dụng được thi hành án.

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và đề nghị của Ngân hàng, Tổng cục đã lựa chọn những địa bàn có số lượng việc nhiều, giá trị lớn, còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện để chỉ đạo sát sao. Trong thời gian qua, Tổng cục đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang tiến hành rà soát các vụ việc thi hành án có liên quan đến Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn, đồng thời trực tiếp làm việc đối với từng vụ việc tại các địa phương  trên và trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án. 


Ngoài ra, Tổng cục đã  triển khai thực hiện một số nội dung công việc khác như đã thành lập đoàn công tác liên ngành (với sự tham gia của đại diện Vụ 10 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế) để khảo sát việc thi hành án liên quan đến tín dụng Ngân hàng tại 03 tỉnh (Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Bình) vào tháng 01/2015 với sự hỗ trợ của tổ chức Jica - Nhật Bản. Tại các tỉnh, Đoàn khảo sát đã mời tất cả các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng là người đang được thi hành án tham dự các buổi làm việc. Quá trình khảo sát, Đoàn cũng nghe đại diện các Ngân hàng trình bày các khó khăn vướng mắc của các tổ chức tín dụng trong việc thi hành án, kịp thời giải đáp các vấn đề Ngân hàng đưa ra và kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà cơ quan thi hành án địa phương gặp phải trong việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Tổng cục cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ như Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế báo cáo về các giải pháp để tạo điều kiện xử lý nhanh nợ xấu của tổ chức tín dụng theo yêu cầu của Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch hành động thực hiện các khuyến nghị của FSAP, trả lời một số vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng như: Ngân hàng nhà nước, Công ty VAMC, Ngân hàng Đông Á; phối hợp với Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trả lời vướng mắc của Ngân hàng BIDV... 

1.2. Công tác triển khai, chỉ đạo việc thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng tại các Cục Thi hành án dân sự địa phương

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục, các Cục Thi hành án dân sự đã thành lập Tổ chỉ đạo xử lý nợ xấu do Lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự là Tổ trưởng. Tổ đã định hướng, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành vụ việc liên quan.

 Trên cơ sở rà soát, thống kê, cơ quan thi hành án chủ trì, phối hợp với các tổ chức tín dụng và cơ quan, tổ chức liên quan thống nhất kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm từng vụ việc. Đối với những vụ việc phức tạp, khó thi hành thì kịp thời tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi hành án, Tổng cục Thi hành án dân sự để được chỉ đạo biện pháp tháo gỡ, giải quyết. 

Các Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức kiểm tra việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, trên cơ sở đó chỉ ra sai sót để hướng dẫn Chấp hành viên, Chi cục thực hiện. Một số Cục thi hành án dân sự chỉ đạo tổ chức giao ban thường kỳ để kịp thời rút kinh nghiệm, bàn biện pháp khắc phục thiếu sót, thống nhất chỉ đạo những vụ việc phức tạp, khó thi hành. Một số Cục họp giao ban có mời đại diện các tổ chức tín dụng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng dự để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Một số địa phương có những hoạt động kịp thời để việc triển khai hoạt động xử lý nợ xấu đạt hiệu quả như: bổ sung cán bộ, Chấp hành viên cho các địa bàn có số lượng việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng tăng đột biến (như Cục THADS thành phố Hà Nội); phối hợp tốt với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại địa phương để giải quyết thi hành án, tạo điều kiện cho người phải thi hành án tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án như miễn giảm lãi suất, trả dần phần tiền lãi...(như Cục THADS thành phố Đà Nẵng); hàng tháng, hàng quý tổ chức họp giao ban Tổ công tác liên ngành xử lý nợ xấu để kịp thời nghe phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án (như Cục THADS Đồng Nai); nhiều Cục THADS đã thực hiện việc triển khai Quy chế phối hợp, tổ chức quán triệt đến các thành viên Tổ công tác xử lý nợ xấu của địa phương và các Chi cục thi hành án dân sự trên địa bàn.

Về công tác ký kết Quy chế phối hợp với Ngân hàng, theo thống kê sơ bộ đến ngày 26/10/2015 đã có 38/63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký Quy chế phối hợp với Chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, dự kiến thời gian tới có 16 Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị ký Quy chế phối hợp; có 09 Cục Thi hành án dân sự và chi nhánh Ngân hàng dự kiến không ký Quy chế phối hợp (gồm Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Khánh Hòa, Hà Giang, Kiên Giang, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Đắk Nông) vì 02 lý do: (i) Nội dung tại Quy chế số 01 đã đủ để triển khai thực hiện; (ii) Trên địa bàn số lượng vụ việc thi hành án liên quan tới ngân hàng, tổ chức tín dụng không nhiều.


1.3. Kết quả thi hành án đối với tổ chức tín dụng năm 2015

Tổng hợp kết quả thống kê 12 tháng năm 2015 (từ 01/10/2014 đến 30/9/2015), số việc phải thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là 16.932 việc (chiếm 2,14% so với tổng số thụ lý), tăng 3.436 việc (25,46%) so với cùng kỳ năm 2014, tương ứng với tổng số tiền phải thi hành là trên 68.965 tỷ đồng (chiếm 54,75% so với tổng số thụ lý), tăng hơn 28.114 tỷ đồng (68,82%) so với cùng kỳ năm 2014. 

Số việc đã thi hành xong 3.043 việc (chiếm 17,8% trên tổng số việc tín dụng ngân hàng), tăng  2.231 việc (274,75%) so cùng kỳ năm 2014, tương ứng với số tiền trên 15.794 tỷ đồng (22,9% trên tổng số tiền tín dụng ngân hàng), tăng hơn 10.466 tỷ đồng (196,43%) so với cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, kết quả thi hành án xong về án tín dụng, ngân hàng năm 2015 đã tăng gần gấp 04 lần số việc và gấp 03 lần số tiền so với cùng kỳ năm 2014 (năm 2014 thi hành xong 812 việc (đạt 6% trên tổng số việc) tương ứng với số tiền trên 5.328 tỷ đồng (đạt 13% trên tổng số tiền)). 

Một trong những nguyên nhân đạt được kết quả nêu trên chính là do công tác phối hợp, từ việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành đã tạo ra sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ Tổng cục đến các cơ quan thi hành án dân sự đã nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm tổ chức thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; tích cực, chủ động, quyết liệt hơn trong việc xác minh, kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án; các tổ chức tín dụng cũng chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan thi hành án dân sự, cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan trong thi hành án và giải quyết vướng mắc trong việc thi hành án. Trong năm 2015, thị trường bất động sản tuy đã bắt đầu “ấm dần” nhưng bất động sản liên quan đến thi hành án dân sự vẫn còn độ trễ và trầm lắng. Trong bối cảnh đó, cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước đã nỗ lực phấn đấu để kết quả thi hành án liên quan đến bất động sản trong các bản án tín dụng ngân hàng thi hành xong tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

2. Khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng

2.1 Khó khăn vướng mắc:

Trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, một số cơ quan thi hành án dân sự và tổ chức tín dụng trên địa bàn còn chưa thực sự tích cực; công tác phối hợp giữa các cơ quan thi hành án và các tổ chức tín dụng tại một số địa bàn trong thực hiện Quy chế phối hợp số 01 và chưa quan tâm đến việc xử lý nợ xấu. Do đó, tuy số việc, số tiền đã thi hành xong tăng hơn nhiều lần so với năm 2014 nhưng kết quả thi hành án xong 3.043 việc (17,8%), tương ứng với số tiền trên 15.794 tỷ đồng (22,9%) so với tổng số việc, số tiền đã thụ lý liên quan đến án tín dụng ngân hàng còn thấp so với yêu cầu, nhất là về tiền. Số vụ việc và số tiền còn phải thi hành chưa có kết quả vẫn còn nhiều gồm 13.889 việc tương ứng với số tiền là 53.170 tỷ 549 triệu 022 nghìn đồng đang được các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật. Trong đó, có một số ngân hàng thương mại lớn như: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) là 3.866 việc tương ứng với số tiền phải thi hành 12.279.537.968.000 đồng; Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) 1.434 việc tương ứng với số tiền phải thi hành là 4.036.044.373.000 đồng; Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 1.065 việc tương ứng với số tiền phải thi hành là 3.960.644.795.000 đồng... Trong số việc còn lại 13.899 việc chưa thi hành chủ yếu là số việc đã kê biên tài sản nhưng chưa bán được gồm 4.674 việc; đang trong quá trình xác minh tài sản để tổ chức thi hành 2.832 việc; các bên đương sự thỏa thuận ấn định thời gian thực hiện 1.620 việc; hoãn thi hành án 1.413 việc; đang áp dụng biện pháp bảo đảm 627 việc; có quan điểm khác nhau cần phải thống nhất để giải quyết 140 việc...
Mặc dù số việc phải thi hành án cho tổ chức tín dụng, ngân hàng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong số việc phải thi hành án (năm 2014 chiếm 1,74%, năm 2015 chiếm 2,14%), nhưng số tiền trong các án tín dụng, ngân hàng chiếm tỷ lệ rất cao trong số tiền phải tổ chức thi hành án (năm 2014 chiếm 42,3%, năm 2015 chiếm 54,75%). Hơn nữa, số việc và nhất là số tiền thi hành án đối với tổ chức tín dụng, ngân hàng năm 2015 tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2014: Số việc phải thi hành tăng 3.436 việc  và 28.114 tỷ 644 triệu 602 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2014. Chính vì việc phải thi hành án số tiền quá lớn như trên đã tạo ra áp lực đối với cơ quan thi hành án dân sự. 

Ngoài ra, một trong những khó khăn khi thi hành án các vụ việc tín dụng, ngân hàng là do hầu hết các vụ việc loại này đều liên quan đến bất động sản hoặc động sản có đăng ký. Mặc dù, thị trường bất động sản đã “ấm dần”, nhưng nhiều tài sản, nhất là bất động sản đã kê biên, thẩm định giá rất khó bán, nhiều vụ việc phải định giá lại nhiều lần vẫn không có người mua.

 2.2 Nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc

2.2.1 Nguyên nhân chủ quan:

Một là, một số lãnh đạo đơn vị thi hành án dân sự chưa thực sự quan tâm sát sao, chưa có biện pháp chỉ đạo thực sự quyết liệt, toàn diện đối với công tác xử lý nợ xấu;

Hai là, Tổ công tác xử lý nợ xấu chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên chưa thực sự dành thời gian thích đáng cho công tác này, có lúc hoạt động còn cầm chừng, chưa bài bản.  

Ba là, tinh thần trách nhiệm của một số Chấp hành viên chưa cao trong việc xác minh điều kiện thi hành án, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cần thiết để thi hành dứt điểm những bản án, quyết định có điều kiện giải quyết; có trường hợp năng lực còn hạn chế, tổ chức thi hành án chậm, hiệu quả kém; nhận thức và áp dụng pháp luật chưa chính xác dẫn đến nhiều vụ việc dù người phải thi hành án có điều kiện thi hành án (có tài sản thế chấp) nhưng việc thi hành án vẫn bị chậm chễ hoặc không được tổ chức thi hành. 

Ví dụ: Việc ra quyết định thi hành án không đúng với nội dung bản án và đơn yêu cầu thi hành án (Bản án dân sự sơ thẩm số 19/DSST ngày 22 tháng 9 năm 2012 đã xét xử, quyết định buộc ông Gia và bà Thị phải trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam số tiền nợ theo Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD-NH ngày 12/5/2011 là: 16.282.990.958đ (Mười sáu tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, chín trăm chín mươi ngàn, chín trăm năm tám đồng)”… Trường hợp ông Gia, bà Thị không trả được nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự phát mại tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của ông Gia, bà Thị tại thửa đất số TT17 - A18(48) tờ bản đồ số 00, diện tích 108,1m2...”. Tuy nhiên, ngày 05/11/2012, Cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án dân sự số 08A/QĐ-CCTHA không có nội dung “Trường hợp ông Gia, bà Thị không trả được nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự phát mại tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của ông Gia và bà Thị tại thửa đất số TT17 - A18(48) tờ bản đồ số 00, diện tích 108,1m2...”.


Hoặc vẫn còn nhiều những trường hợp Chấp hành viên chậm tổ chức thi hành án. Hiện tượng này có thể nói là khá phổ biến, mặc dù đa số các trường hợp phải thi hành án cho tổ chức tín dụng, ngân hàng đều có tài sản thế chấp nhưng có nhiều trường hợp cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án từ vài năm trước đến nay vẫn chỉ dừng ở mức đang xác minh tài sản mà không kịp thời có biện pháp kê biên xử lý tài sản, theo số liệu tính đến 30/9/2015 có 2.832 việc đang xác minh điều kiện thi hành án; tài sản bán đấu giá không có người đăng ký mua nhưng Chấp hành viên chậm thông báo cho đương sự theo quy định tại Điều 104 Luật Thi hành án dân sự.

Hoặc trường hợp Chấp hành viên không tiến hành xác minh mà chỉ căn cứ vào Bản án và hợp đồng thế chấp để kê biên dẫn đến việc xử lý tài sản gặp khó khăn (như: Việc thi hành quyết định công nhận sự thỏa thuận số 04/2012/QĐ.ST-KDTM ngày 10/8/2012, sau khi tổ chức việc bán tài sản đấu giá thành tài sản mới phát hiện ra việc thừa một thang máy và 01 phòng họp 300 chỗ ngồi và một số tài sản khác không có trong hợp đồng thế chấp; việc thi hành Quyết định số 35/2012/QĐST-KDTM ngày 14/9/2012, cơ quan thi hành án đã tổ chức kê biên và bán tài sản thế chấp là Dây chuyền đồng bộ máy sản xuất bánh quy và các thiết bị phụ trợ (có danh mục kèm theo). Khi kiểm tra thực trạng tài sản để giao cho người mua được tài sản thì phát hiện có một số thiệt bị phụ trợ không ở trong danh mục tài sản thế chấp nên người phải thi hành án không đồng ý giao những thiết bị đó cho người mua tài sản dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài).
Có một số trường hợp tài sản thế chấp có ở địa phương khác nhưng Chấp hành viên không đề xuất để ủy thác thi hành án đến nơi có tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56 Luật Thi hành án dân sự nhưng Chi cục Thi hành án dân sự không thực hiện ủy thác mà vẫn tiến hành kê biên bán đấu giá tài sản thế chấp.  


Theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật thi hành án dân sự quy định “Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ thi hành án còn lại được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật này”. Tuy nhiên, có trường hợp Chấp hành viên yêu cầu người được thi hành án bỏ tiền ra thuê nhà cho người phải thi hành án, khi người được thi hành án không thực hiện theo yêu cầu trên thì Chấp hành viên đã cho hủy kết quả bán đấu giá và trả lại tiền cho người mua được tài sản dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài, gây thiệt hại cho người được thi hành án và người phải thi hành án (như việc thi hành án Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 11/DSST ngày 23/10/2012); nhiều Chấp hành viên đã không kiên quyết trong việc cưỡng chế giao nhà cho người mua trúng đấu giá với lý do chính quyền địa phương không ủng hộ việc cưỡng chế vì cho rằng nếu cưỡng chế thì người phải thi hành án không còn nơi ở sẽ gây ra mất trật tự ở địa phương. 

Một số bản án, quyết định đã được Tòa án tuyên rõ ràng, đúng pháp luật nhưng Chấp hành viên không nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan nên đưa vào dạng án tuyên không rõ, có sai sót khó thi hành, không tiến hành xác minh, xử lý tài sản của người phải thi hành án hoặc tài sản do bên thứ ba bảo lãnh để thi hành dứt điểm vụ việc (Việc thi hành bản án, quyết định số 01/KDTM ngày 21/9/2012); không thực hiện đúng hợp đồng bán đấu giá tài sản, đã để người mua nộp tiền vào tài khoản của tổ chức bán đấu giá dẫn đến thất thoát; không thực đúng quy định tại Khoản 5 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự, không thực hiện việc thanh lý hợp đồng bán đấu giá mà để cho tổ chức bán đấu giá tiếp tục giữ 30% số tiền trong thời gian hơn 06 tháng kể từ ngày giao tài sản cho người mua đấu giá thành gây thiệt hại cho người được thi hành án là ngân hàng (như việc thi hành Quyết định số 233/QĐST-KDTM ngày 01/3/2011.

Bốn là, về phía tổ chức tín dụng, ngân hàng có hiện tượng đề nghị định giá tài sản lại nhiều lần, không tích cực tham gia xử lý dứt điểm tài sản vì không muốn bán tài sản với giá quá thấp sẽ ảnh hưởng đến giá trị khoản tiền bảo đảm của Ngân hàng. 

Ngoài ra, trong quá trình tiến hành thủ tục thế chấp, cho vay, nhiều trường hợp tổ chức tín dụng, ngân hàng không xác định kỹ hiện trạng, nguồn gốc, giá trị tài sản; một tài sản được thế chấp cho nhiều nơi; nhận thế chấp là quyền sử dụng đất mà không nhận thế chấp tài sản trên đất, nhận thế chấp cả tài sản nằm trong quy hoạch; không làm tốt khâu thẩm định giá để cho vay nên cho vay cao hơn (có trường hợp cao gấp 3 lần) giá trị thực của tài sản... Hơn nữa, trong giai đoạn tố tụng tại Tòa án, đặc biệt với loại việc công nhận hòa giải thành, tình trạng ranh giới, mốc giới bất động sản không chính xác, các công trình trên đất không phù hợp như lúc ký kết hợp đồng, dẫn đến giai đoạn thi hành án, việc xử lý tài sản thế chấp gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến kết quả của công tác thi hành án dân sự nhưng chưa chú trọng khâu phối hợp tích cực, chủ động với cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị hữu quan để tháo gỡ vướng mắc. Có trường hợp Ngân hàng chỉ nhận thế chấp là quyền sử dụng đất mà không nhận thế chấp tài sản trên đất, có trường hợp nhận thế chấp cả tài sản xây dựng trên đất lưu không hoặc nằm trong quy hoạch, hợp đồng thế chấp tài sản không chặt chẽ; giá trị tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực tế của tài sản; tài sản thế chấp là động sản nhưng khi xác minh thì tài sản không còn hoặc còn nhưng không đúng thực trạng ban đầu theo hồ sơ thế chấp nên rất khó xác định chủ sở hữu; tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất nhưng không có bản vẽ hiện trạng, không xác định mốc giới nên khi cơ quan thi hành án dân sự tiến hành xác minh đo vẽ thì có sự chồng lấn quyền sử dụng đất của người phải thi hành án với người khác. Do đó, đến giai đoạn thi hành án, khi cơ quan thi hành án tổ chức thi hành án thì rất nhiều tài sản đã bị tẩu tán, nhiều tài sản bị rơi vào diện tích đất giải toả đền bù; việc xử lý tài sản thế chấp gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thi hành án dân sự. (Ví dụ trường hợp công ty TNHH Trường Ngân, Dĩ An, Bình Dương đã dùng một tài sản là kho cà - phê thế chấp cho 7 ngân hàng, khi cơ quan thi hành án kê biên tài sản để đảm bảo việc thi hành án thì gặp sự phản đối quyết liệt của các Ngân hàng khác). 

2.2.2 Nguyên nhân khách quan 

Đây có thể nói là nguyên nhân lớn gây ra tình trạng tồn đọng án, bởi vì:

Thứ nhất, tình hình kinh tế, sản xuất kinh doanh chuyển biến chậm, thị trường bất động sản trầm lắng nên nhiều tài sản đã kê biên đưa ra bán đấu giá nhiều lần, thậm chí có việc đến 23 lần nhưng chưa bán được. Theo thống kê của Tổng cục, toàn quốc hiện có tới 4.674 việc thuộc diện này, tương ứng với số tiền là 25.095 tỷ 145 triệu 699 nghìn đồng (chiếm 33,65% về việc; 47% về tiền trên tổng số việc, tiền phải thi hành cho các tổ chức tín dụng ngân hàng). Đây là nguyên nhân chính gây khó khăn cho cơ quan thi hành án, dẫn đến nhiều tài sản kê biên để thi hành án “đã giảm giá nhiều lần” nhưng không bán được, nhất là các tài sản có giá trị lớn, tài sản là bất động sản;

Thứ hai, ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án, nhất là của người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan còn chưa cao; mặc dù việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng đều có tài sản đảm bảo (tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh), nhưng do đương sự cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản, chống đối quyết liệt, nhất là trường hợp xử lý tài sản bảo lãnh phải tổ chức cưỡng chế nên kéo dài thời gian. Tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, khiếu nại vượt cấp nhằm mục đích kéo dài việc thi hành án khá phổ biến, đòi hỏi cơ quan thi hành án dân sự mất nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, xác minh, giải quyết. Trong các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng thông thường người phải thi hành án đã mất khả năng thanh toán và có nguy cơ bị xử lý tài sản nên họ cố tình chống đối việc thi hành án bằng nhiều cách (như không nhận quyết định thi hành án, thay đổi hiện trạng tài sản, cản trở việc xác minh, kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án...). Ngay cả khi cơ quan thi hành án đã bán đấu giá thành tài sản, người phải thi hành án còn lợi dụng Điều 102 Luật Thi hành án dân sự để thực hiện quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá (ví dụ như: Bản án số 18/2010/KDTM-ST ngày 29/12/2010 buộc bà Phạm Thị Đông và người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Trần Đình Thảo phải trả cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền 13,9 tỷ đồng và khoản lãi phát sinh, nếu bà Đông không trả được khoản tiền cho Ngân hàng thì kê biên, bán tài sản thế chấp để thi hành án bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Cơ quan thi hành án đã kê biên và bán đấu giá thành tài sản ngày 27/9/2013 và người mua được tài sản trên đã nộp đủ số tiền. Tuy nhiên, người phải thi hành án liên tục nại ra các lý do để khiếu nại đến các cơ quan, mặc dù đã được giải quyết nhưng người phải thi hành án không chấp nhận, tiếp tục khởi kiện ra Tòa án để hủy kết quả bán đấu giá mục đích để trì hoãn việc giao tài sản.  Cũng tương tự, trong quá trình tổ chức thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 69/2011/QĐST.KDTM ngày 22/6/2011, khi kê biên tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, người phải thi hành án đã thỏa thuận đồng ý di chuyển cây cảnh nếu có người mua trúng đấu giá nhưng khi cơ quan thi hành án chuẩn bị giao tài sản cho người mua trúng đấu giá thì người phải thi hành án không chịu di dời tài sản mà yêu cầu phải trả thêm tiền là giá trị của các loại cây cảnh...   

Thứ ba, tình trạng quá tải công việc của cơ quan thi hành án ngày càng nhiều, quá tải về số lượng vụ việc phải thi hành án nhưng biên chế không tăng. Điều này được thấy rõ qua số liệu thống kê án tín dụng, ngân hàng từ năm 2014 đến năm 2015 mặc dù năm 2015, thi hành xong được 3.043 việc nhưng số việc phải thi hành lại tăng lên so với năm 2014 là 3.436 việc và trên 28.114 tỷ đồng.

Thứ tư, khó khăn do thể chế:

Trước đây, việc Luật thi hành án dân sự năm 2008 quy định yêu cầu người được thi hành án phải xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nhất là cá nhân, tổ chức (là người phải thi hành án) đã không có mặt tại nơi cư trú, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh…đã gây không ít khó khăn cho các tổ chức tín dụng ngân hàng. Mặc dù Luật thi hành án dân sự năm 2008 có quy định tổ chức tín dụng có quyền làm đơn đề nghị Cơ quan thi hành án thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nhưng trên thực tế, việc xác minh theo đơn yêu cầu của các tổ chức tín dụng ngân hàng không phải lúc nào cũng được Chấp hành viên đáp ứng. Với nhiều lý do khác nhau, việc xác minh thường kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án.

Về quy định xử lý tài sản thế chấp là hàng hoá luân chuyển, mặc dù đã được đăng ký thế chấp và các bên thoả thuận chỉ được bán khi có sự đồng ý của bên nhận thế chấp, nhưng bên thế chấp trong quá trình sản xuất, kinh doanh có thể bán hàng hoá luân chuyển bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý của bên nhận thế chấp, vì theo Khoản 3, Điều 349 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định về quyền của bên thế chấp tài sản thì: bên thế chấp tài sản có quyền “được bán, thay thế tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh”. Quy định trên đã đương nhiên cho phép bên thế chấp được bán tài sản thế chấp và loại trừ hoàn toàn quyền của bên nhận thế chấp đối với việc thu hồi tài sản thế chấp đã được đăng ký thế chấp hợp pháp bị bán trái với thoả thuận. Với những quy định như vậy, pháp luật ở mức độ nào đó đã mặc nhiên phủ nhận ý chí thoả thuận của các bên và đã gần như vô hiệu hoá ý nghĩa, tác dụng của cơ chế đăng ký thế chấp tài sản là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Do đó, rất nhiều trường hợp khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án tiến hành xác minh để xử lý thì tài sản này đã không còn trên thực tế.

Về việc xử lý tài sản thế chấp là phương tiện giao thông: Pháp luật hiện hành không quy định việc xử lý tài sản thế chấp là phương tiện giao thông có đăng ký quyền sở hữu mà trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản, bên thế chấp đã thay đổi hiện trạng phương tiện (VD: Thay máy của phương tiện tàu, thuyền nên số máy hiện tại không khớp với số máy trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu…) dẫn đến việc xử lý tài sản không thực hiện được. 

Về việc xử lý tài sản thế chấp là bất động sản: Theo quy định tại khoản 2, Điều 716 Bộ luật Dân sự năm 2005 về phạm vi thế chấp quyền sử dụng đất thì “Trường hợp người sử dụng đất thế chấp quyền sử dụng đất thì nhà, công trình xây dựng khác, rừng trồng, vườn cây và các tài sản khác của người thế chấp gắn liền với đất chỉ thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả thuận.” Trên cơ sở đó, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP đã quy định rõ việc người thế chấp có quyền chỉ thế chấp quyền sử dụng đất hoặc chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất. Vì vậy, việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp người phải thi hành án chỉ thế chấp quyền sử dụng đất hoặc ngược lại chỉ thế chấp tài sản trên đất gặp rất nhiều khó khăn do. Nếu bản án, quyết định không tuyên rõ, cơ quan Thi hành án dân sự khó có thể tháo dỡ nhà để giao đất cho người trúng đấu giá hoặc ngược lại,  không thể giao nhà mà không có đất được.

Về việc xử lý tài sản thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của người khác (thế chấp tài sản của người thứ ba) gặp rất nhiều khó khăn vì theo quy định tại Điều 361 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì “Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ”. Do đó, nếu muốn xử lý được tài sản của người thứ ba, cơ quan Thi hành án dân sự thường phải tiến hành xác minh và chứng minh người vay (người phải thi hành án) không có tài sản mới tiến hành xử lý tài sản thế chấp dẫn đến việc thi hành án kéo dài, rủi ro cao cho Chấp hành viên nếu người vay có tài sản nhưng cố tình giấu diếm mà khi xác minh Chấp hành viên không thể biết được nhưng khi xử lý tài sản bảo đảm mới phát sinh tranh chấp… Do đó, tâm lý chung của Chấp hành viên là rất ngại phải xử lý tài sản bảo lãnh.

Mặt khác, sau khi bán tài sản bảo đảm của người thứ ba để trả nợ, nếu vẫn không đủ để trả nợ, thì bên được bảo đảm (người phải thi hành án) hay bên bảo đảm nghĩa vụ (người thứ ba) hay cả hai bên đều có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ là điều không rõ ràng, dẫn đến việc tranh cãi phức tạp về nghĩa vụ trả nợ vì theo quy định tại Điều 338, Điều 355 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì nếu tiền bán tài sản bảo đảm trả nợ thiếu, thì bên bảo đảm “phải trả tiếp phần còn thiếu”. Điều này sẽ dễ dàng áp dụng trong trường hợp bên bảo đảm đồng thời cũng chính là bên vay vốn, còn nếu bên bảo đảm là bên thứ ba, thì rất khó khăn trong việc ấn định họ phải trả tiếp phần còn thiếu cho người được thi hành án.

Tương tự, đối với tài sản thế chấp là quyền khai thác khoáng sản hoặc tài sản hình thành trong tương lai thì việc định giá tài sản đó rất khó, nên cũng là nguyên nhân tạo ra sự chậm trễ trong thi hành án dân sự. 

3. Một số giải pháp

Để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nâng cao tỷ lệ kết quả thi hành án cho tổ chức tín dụng, ngân hàng là rất cần thiết và đòi hỏi phải có giải pháp. 

3.1. Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự:

 - Tiếp tục chỉ đạo các địa phương nơi có nhiều án tín dụng, ngân hàng, nhất là những nơi có bản án, quyết định đang trong quá trình tổ chức thi hành có vướng mắc cần tích cực phối hợp triển khai Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng.về phía các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thi hành án liên quan đến tín dụng, cần: 

- Tiếp tục xác định xử lý nợ xấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự để tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là những địa bàn trọng điểm; phối hợp tổ chức thi hành trên tất cả các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng có nợ xấu nhằm tạo chuyển biến căn bản trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, các đơn vị liên quan thuộc hai Bộ, nhất là các cơ quan thi hành án dân sự và các tổ chức tín dụng. Phối hợp tìm giải pháp về thể chế, cơ chế để xử lý tài sản trong thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng.

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Tư pháp, Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng nhà nước và Bộ Tư pháp trong xử lý nợ xấu và Kế hoạch triển khai của Tổng cục đến tất cả các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự để nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ Tổng cục đến cơ quan thi hành án dân sự địa phương đối với việc xử lý nợ xấu trong thi hành án dân sự. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hành động của các Tổ công tác xử lý nợ xấu, trách nhiệm của các Chấp hành viên trực tiếp tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng;

- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, gửi các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc để áp dụng thống nhất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án nói chung và thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng nói riêng.

3.2. Đối với các Cục Thi hành án dân sự

- Quán triệt đến toàn thể công chức làm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn về Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó, việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.

- Tại những địa phương đã ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự thì chủ động phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện Quy chế, tại những địa phương chưa ký Quy chế thì xúc tiến việc ký quy chế nếu thấy cần thiết. 

- Tăng cường công tác rà soát, phân loại các việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng. Đối với các vụ việc có điều kiện thi hành án phải chỉ đạo Chấp hành viên và Chi cục thi hành án tổ chức thi hành án dứt điểm.

- Tăng cường chỉ đạo Chấp hành viên tập trung rà soát các vụ việc thi hành án, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết có hiệu quả đối với từng vấn đề còn vướng mắc liên quan đến giải quyết nợ xấu của các tổ chức tín dụng, ngân hàng; chấn chỉnh công tác báo cáo thống kê liên quan đến việc thi hành án cho tổ chức tín dụng, ngân hàng, đảm bảo nắm bắt kịp thời, đúng lúc tình hình để tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt đầy đủ các quy định của pháp luật về thi hành án và pháp luật có liên quan (Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ  về giao dịch bảo đảm...) cho cán bộ, Chấp hành viên để nâng cao năng lực tổ chức thi hành án, đặc biệt là án tín dụng, ngân hàng cho Chấp hành viên. 

+ Xử lý nghiêm những cán bộ, Chấp hành viên có hành vi nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian thi hành án, không xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật. 

3.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạn chế những rủi ro do việc kinh doanh từ khi ký kết hợp đồng tín dụng mà Bộ Tư pháp đã đề nghị tại Công văn số 498/BTP-PLDSKT ngày 12/02/2015, trong đó có nội dung Bộ Tư pháp đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chỉ đạo đối với các tổ chức tín dụng trong việc nhận thế chấp cần cân nhắc nhận thế chấp cả tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, tổ chức thẩm định hồ sơ chặt chẽ về tình trạng tài sản thế chấp, bảo lãnh, thẩm định giá theo đúng giá trị thực tế và đánh giá tác động về biến động giá trị của tài sản trong tương lai gần.

- Quá trình thi hành án cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở địa phương phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tiến hành rà soát các vụ việc thi hành án, lập kế hoạch để tổ chức thực hiện; xử lý các vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra việc triển khai và thực hiện Quy chế phối hợp từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, chuẩn bị cho việc sơ kết, tổng kết hàng năm theo Quy chế.
- Đề nghị các tổ chức tín dụng, ngân hàng và VAMC cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc rà soát và tổ chức thi hành án, cung cấp đầy đủ các thông tin và các tài liệu liên quan đến tài sản thế chấp để việc xử lý tài sản được nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định pháp luật; kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn giải quyết. 

- Đề nghị VAMC khi mua lại các khoản nợ xấu của của các tổ chức tín dụng, ngân hàng có liên quan đến việc thi hành án cần phải thông báo ngay cho cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành vụ việc biết và thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự thủ tục thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng, tổ chức tín dụng, ngân hàng cần có biện pháp theo dõi, kiểm tra tài sản đảm bảo, kịp thời có biện pháp xử lý khi có vấn đề vướng mắc xảy ra. Đồng thời, nếu vụ việc đã khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết thì tổ chức tín dụng, ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với Tòa án và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tố tụng để đảm bảo bản án, quyết định có tính khả thi (nhất là đối với các loại việc công nhận hòa giải thành).

- Trong quá trình tổ chức thi hành án, tổ chức tín dụng, ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giải quyết thi hành án; đẩy mạnh phối hợp trong công tác xác minh, thông báo thi hành án, kê biên và thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Trường hợp tài sản không bán được, đề nghị ngân hàng và tổ chức tín dụng xem xét có hướng nhận tài sản để đảm bảo thi hành án, vì hầu hết các vụ việc tồn đọng hiện nay đã kê biên, giảm giá nhiều lần không bán được.


Như vậy, từ tình hình thực trạng công tác thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng, những khó khăn vướng mắc và một số giải pháp đặt ra như trên cho thấy kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng kể từ sau khi ký kết Quy chế phối hợp đã có sự khởi sắc, kết quả thi hành án xong về án tín dụng, ngân hàng năm 2015 đã tăng gần gấp 04 lần số việc và gấp 03 lần số tiền so với cùng kỳ năm 2014 (năm 2014 thi hành xong 812 việc (đạt 6% trên tổng số việc) tương ứng với số tiền trên 5.328 tỷ đồng (đạt 13% trên tổng số tiền) là một con số đáng mừng. Nhìn ra bức tranh toàn cảnh cho thấy, theo báo cáo thẩm tra việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015, ở lĩnh vực ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 8/2015 đã giảm xuống còn 3,2%. Tuy nhiên, số việc thi hành án còn tồn đọng khá nhiều ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ và kết quả thi hành án chung của toàn ngành. Do đó, công tác xử lý nợ xấu trong thi hành án dân sự đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận nhằm tìm ra giải pháp khả quan nhất trong việc nâng cao kết quả thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng trong giai đoạn hiện nay./.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
17. Bộ luật dân sự năm 2005;

18. Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

19. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự 2008;

20. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự;

21. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

22. Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; 

23. Công văn 2423/BTP-THADS ngày 07/7/2015 hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp;

24. Công văn 3823/BTP-TCTHADS ngày 19/10/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

25. Chuyên đề “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng" -ThS. Văn Thị Tâm Hồng

CHUYÊN ĐỀ

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ 

THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG THỰC HIỆN 


1. MỞ ĐẦU

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Luật sđbs Luật THADS) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Luật sđbs Luật THADS đã sửa đổi, bổ sung Điều 61, trong đó có các quy định mới về điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (sau đây gọi tắt là miễn giảm THA) đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN); đồng thời, Khoản 6 giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn Điều này. Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sđbs Luật THADS giao Bộ Tư pháp thực hiện 02 nhiệm vụ cơ bản về xây dựng thể chế để triển khai thi hành Luật sđbs Luật THADS, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN. 

Thực hiện Luật sđbs Luật THADS và Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 12). Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10).

Chuyên đề này sẽ giới thiệu những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của Luật THADS 2008, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 10; những sửa đổi, bổ sung (những điểm mới) của Thông tư liên tịch số 12 nhằm thể chế hóa các quy định của Luật sđbs Luật THADS và khắc phục những tồn tại, hạn chế về pháp luật và thực tiễn thực hiện các quy định cũ; những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện miễn, giảm THA theo Thông tư liên tịch số 12. 

Công tác xét miễn, giảm THA là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan THADS, qua đó nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án, đồng thời, góp phần giảm án dân sự tồn đọng. Do đó, những quy định về điều kiện xét miễn, giảm; xác minh điều kiện thi hành án để xét miễn, giảm và thủ tục đề nghị xét miễn, giảm cần được quan tâm, lưu ý, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.
2. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MIỄN, GIẢM THI HÀNH ÁN VÀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

2.1. Quy định về miễn, giảm THA theo Luật THADS 2008, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này và tình hình, kết quả thực hiện

2.1.1. Một số quy định của pháp luật về miễn, giảm theo Luật THADS 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Theo Luật THADS 2008, vấn đề miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (THA) đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64. So với Pháp lệnh THADS 2004, Luật THADS 2008 đã mở rộng từ việc chỉ xét miễn, giảm đối với khoản án phí, tiền phạt thành các khoản thu, nộp NSNN (bao gồm cả một số khoản khác, như truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, tịch thu sung quỹ). 

Để hướng dẫn các quy định của Luật THADS 2008 về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2009/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung năm 2013) có 01 điều (Điều 26) quy định về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN. Đồng thời, liên ngành đã có Thông tư liên tịch số 10 ngày 25/5/2010 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN. 

Về cơ bản, các quy định tại Thông tư liên tịch số 10 bảo đảm phù hợp, thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó có Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Đặc xá; điều chỉnh tương đối đầy đủ trình tự, thủ tục; quy định tương đối cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong xét miễn, giảm THA. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 10 cơ bản đã đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước trong THADS. Các cơ quan THADS đã tích cực, chủ động xác minh và lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm, tạo cơ sở để Viện kiểm sát, Tòa án các cấp kiểm sát, xét miễn, giảm cho người phải THA đủ điều kiện.
2.1.2. Tình hình, kết quả triển khai, thực hiện miễn, giảm theo Luật THADS 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này 

2.1.2.1. Kết quả đạt được

a) Về triển khai tổ chức thi hành Thông tư liên tịch số 10
Sau khi được ban hành, liên ngành đã kịp thời triển khai, quán triệt đến các cơ quan THADS, các Tòa án, các Viện kiểm sát địa phương. Năm 2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về THADS tại 03 miền cho các đối tượng là Thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên, trong đó có nội dung nghiệp vụ THADS liên quan đến công tác xét miễn, giảm THA. 
Các Trại giam, trại tạm giam trong quá trình phổ biến, giáo dục pháp luật về THA hình sự đã phối hợp với cơ quan THADS phổ biến các quy định của pháp luật THADS nhằm động viên, hướng dẫn cho người phải THA đang chấp hành hình phạt tù biết rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong THADS và xét miễn, giảm THA, đặc biệt là trong các đợt đặc xá, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát, Tòa án các cấp đã thực hiện việc xét miễn, giảm THA, đảm bảo thực hiện xét miễn, giảm cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp (Tổng cục THADS) cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Kiểm sát THADS) kịp thời hướng dẫn các cơ quan THADS và VKSND các cấp về các nội dung liên quan đến “thi hành được một phần nghĩa vụ” và căn cứ để tính thời hạn đủ điều kiện xét miễn, giảm. Trên cơ sở hướng dẫn này, các cơ quan THADS và Viện kiểm sát các cấp đã thống nhất thực hiện, khắc phục tình trạng trả lại hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm, đảm bảo việc xét miễn, giảm đúng điều kiện, đúng đối tượng.

b) Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án

- Đối với các cơ quan THADS:

+ Năm 2011, đã đề nghị xét miễn, giảm đối với 11.954 việc, với số tiền là 36 tỷ 501 triệu 438 nghìn đồng. Đã miễn, giảm được 9.943 việc, với số tiền 27 tỷ 722 triệu 231 nghìn đồng (trong đó, miễn 9.095 việc, với số tiền 21 tỷ 847 triệu 349 nghìn đồng; giảm 848 việc, với số tiền 5 tỷ 874 triệu 882 nghìn đồng).

+ Năm 2012, đã đề nghị xét miễn, giảm đối với 11.131 việc, với số tiền 35 tỷ 874 triệu 334 nghìn đồng. Đã thực hiện miễn, giảm được 9.924 việc, với số tiền 29 tỷ 874 triệu 673 nghìn đồng (miễn 8.818 việc, với số tiền 23 tỷ 62 triệu 525 nghìn đồng; giảm 1.106 việc, với số tiền 6 tỷ 812 triệu 148 nghìn đồng). 

+ Năm 2013, đã đề nghị xét miễn, giảm đối với 8.213 việc, với số tiền là 36 tỷ 942 triệu 25 nghìn đồng (giảm 2.918 việc nhưng tăng 1 tỷ 67 triệu 691 nghìn đồng so với năm 2012). Đã được miễn, giảm là 6.006 việc, với số tiền 32 tỷ 857 triệu 723 nghìn đồng (giảm 3.918 việc nhưng tăng 2 tỷ 983 triệu 50 nghìn đồng so với năm 2012).
+ Năm 2014, đã đề nghị xét miễn, giảm 8.086 việc, với số tiền 46 tỷ 959 triệu 182 nghìn đồng; đã xét miễn, giảm được 7.470 việc, tương ứng với số tiền 44 tỷ 483 triệu 385 nghìn đồng, tăng 1.464 việc và 11 tỷ 625 triệu 662 nghìn đồng so với năm 2013.

+ Năm 2015, đã đề nghị xét miễn, giảm 9.099 việc, với số tiền là 42 tỷ 375 triệu 27 nghìn đồng; đã xét miễn, giảm được 8.238 việc, với số tiền 39 tỷ 460 triệu 557 nghìn đồng, tăng 768 việc nhưng giảm 5 tỷ 22 triệu 828 nghìn đồng so với năm 2014.
- Từ năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2015
, các cơ quan THA trong quân đội đã lập hồ sơ, phối hợp với Viện kiểm sát quân sự, đề nghị Tòa án quân sự xét miễn, giảm THA. Kết quả, Tòa án quân sự đã xét và quyết định miễn, giảm THA khoản thu, nộp NSNN 24 việc với số tiền 125.190.000 đồng, bảo đảm đúng quy trình, không có sai sót, nhầm lẫn.

Từ các số liệu nêu trên cho thấy, kết quả xét miễn, giảm hàng năm đều tăng về số việc và giá trị; điều này khẳng định chính sách nhân đạo của Nhà nước được thực thi trên thực tế, đồng thời góp phần giải quyết án tồn đọng. 

2.1.2.2. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại

a) Khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản liên quan

(i) Về đáp ứng các điều kiện để được xét miễn, giảm THA 

Theo quy định tại Điều 61 Luật THADS 2008, Điều 26 của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2013/NĐ-CP, ngoài trường hợp xét miễn nghĩa vụ THA đối với các khoản có giá trị nhỏ, các trường hợp xét miễn, giảm THA còn lại phải đáp ứng yêu cầu, người phải THA thi hành được một phần nghĩa vụ (theo Nghị định 58/2009/NĐ-CP là 1/20 và theo Nghị định 125/2013/NĐ-CP là 1/50) nhưng không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch. 

Thực tiễn thực hiện cho thấy, việc phải thi hành được 1/20 hay 1/50 nghĩa vụ đối với nhiều trường hợp gặp khó khăn, do người phải THA không có điều kiện thi hành, nhất là các trường hợp phạm tội ma túy, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền, tài sản, thu nhập để thi hành; gia đình thuộc hộ nghèo không có khả năng hỗ trợ thi hành. 

(ii) Về xác minh điều kiện để được xét miễn, giảm THA 

Theo quy định tại Điều 61 Luật THADS 2008, việc không xác minh được địa chỉ của người phải THA không phải là điều kiện để được xét miễn, giảm. Trên thực tế, việc xác minh điều kiện THA nói chung và điều kiện THA để xét miễn, giảm THA gặp không ít khó khăn trong việc xác định địa chỉ của người phải THA vì các lý do: sau khi ra tù người phải THA không trở về địa phương, nơi cư trú; người phải THA không có mặt địa phương và cũng không xác định được nơi thường trú cuối cùng của họ; người phải THA lang thang, cơ nhỡ… 
Ngoài ra, có trường hợp việc phối hợp, cung cấp, xác minh, xác nhận về điều kiện miễn, giảm THA theo đề nghị của cơ quan THADS còn chậm so với yêu cầu, có trường hợp nơi nhận được đề nghị xác minh không gửi lại kết quả.

(iii) Vướng mắc trong việc áp dụng quy định “mức án phí không có giá ngạch”
Theo Nghị định số 58/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS, “người phải thi hành nghĩa vụ đối với khoản thu nộp NSNN đã thi hành được ít nhất bằng 1/50 khoản phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch”. Tuy nhiên, quy định về mức án phí không có giá ngạch có thay đổi, cụ thể là mức 50.000 đồng theo Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án đã nâng lên mức 200.000 đồng theo Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Do chưa có quy định rõ về việc áp dụng “mức án phí không có giá ngạch” tại thời điểm xét miễn, giảm hay tại thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nên có trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị hủy quyết định xét miễn, giảm của Tòa án. 

(iv) Quy định về thẩm quyền của Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự còn chưa phù hợp với Luật THADS

Quy định tại Điều 63 Luật THADS hoàn toàn phù hợp với pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, theo đó: thẩm quyền xét miễn, giảm THA thuộc Tòa án cấp huyện, Tòa án quân sự cấp khu vực nơi cơ quan THADS đang tổ chức việc THA có trụ sở. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VKSNDTC lại quy định Tòa án có thẩm quyền xét miễn, giảm THA là “Toà án quân sự khu vực nơi người phải THA cư trú, làm việc.” Điều này vừa không phù hợp với Điều 63 Luật THADS, vừa gây khó khăn cho cơ quan THA trong quân đội vì cơ quan THA cấp quân khu đóng trên địa bàn bao gồm nhiều tỉnh, nếu phải chuyển hồ sơ cho Tòa án quân sự khu vực nơi người phải THA cư trú, làm việc thì có trường hợp chi phí đi lại tốn kém hơn rất nhiều so với khoản tiền được xét miễn, giảm cho đương sự. 

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VKSNDTC quy định Viện kiểm sát cấp quân khu ủy quyền cho Viện kiểm sát cấp khu vực nơi người phải THA cư trú, làm việc đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn, giảm phần tiền phạt còn lại quy định tại khoản 2 Điều 58 và khoản 3 Điều 76 Bộ luật Hình sự là không phù hợp, bởi lẽ, Viện kiểm sát cấp khu vực chính là cơ quan có thẩm quyền đề nghị xét miễn, giảm.

Các vấn đề bất cập nêu trên của Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VKSNDTC đang được xem xét sửa đổi, bổ sung, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành.

b) Một số vấn đề kỹ thuật của Thông tư liên tịch số 10

(i) Quy định về thời hạn chưa cụ thể hoặc chưa phù hợp

- Khoản 1 Điều 4 chưa quy định rõ về thời điểm, thời hạn cơ quan THADS có văn bản đề nghị Tòa án có thẩm quyền xét miễn, giảm THA. Trong khi đó, có trường hợp người phải THA không biết họ có đủ điều kiện để miễn, giảm THA nên không có đơn đề nghị. Việc không quy định thời hạn cụ thể có thể gây ra tình trạng cơ quan THADS không tiến hành thủ tục xét miễn, giảm để bảo đảm quyền, lợi ích của người phải THA.

- Tại Điều 7, việc quy định thời hạn chuyển hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm THA từ cơ quan THADS sang Viện kiểm sát cùng cấp vào đầu tháng của mỗi quý là khá dài. Điều này có thể dẫn đến việc chưa nâng cao trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc giảm án tồn đọng; chưa đảm bảo việc xét miễn, giảm kịp thời cho người phải THA. Bên cạnh đó, chưa quy định rõ thời hạn để Viện kiểm sát thực hiện việc yêu cầu cơ quan THADS giải thích, bổ sung hồ sơ. 

(ii) Một số hạn chế về kỹ thuật lập quy 

- Bố cục một số điều, khoản của Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VKSNDTC chưa phù hợp:

+ Khoản 1 Điều 3 quy định về điều kiện xét miễn, giảm trong trường hợp người phải THA phải thi hành nhiều bản án, quyết định của Tòa án; do đó, để nội dung này ở Điều 3 (nguyên tắc xét miễn, giảm THA) là không phù hợp. Các quy định về nguyên tắc phải mang tính chỉ đạo, xuyên suốt quá trình xét miễn, giảm (như khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng).

+ Khoản 1 Điều 4: tên điều là thẩm quyền đề nghị xét miễn, giảm, nhưng nội dung lại có các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc đề nghị. Cần tách các nội dung này thành một điều khác hoặc thiết kế logic hơn. 

+ Khoản 2 Điều 6 quy định về nội dung xác minh điều kiện THA để xét miễn, giảm. Việc xác minh được thực hiện trước giai đoạn lập hồ sơ, là căn cứ để lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm, do đó, để ở Điều 6 (Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm THA) là không phù hợp.

+ Tại Khoản 2 Điều 7 quy định về việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan THADS lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm khi có căn cứ cho rằng người phải THA đủ điều kiện để xét miễn, giảm. Điều này chỉ có thể thực hiện khi Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát THA, không phải khi kiểm sát hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm. Do đó, nội dung này để ở khoản 2 Điều 7 là không phù hợp.

+ Khoản 2 Điều 10 quy định việc Tòa án trả lại hồ sơ do không thực hiện đúng thủ tục. Đây là hoạt động ở giai đoạn thụ lý hồ sơ hoặc tại phiên họp xét miễn, giảm, không phải ở giai đoạn thi hành quyết định của Tòa án về xét miễn, giảm THA, do đó, để ở Điều 10 là không phù hợp. 

- Một số quy định chưa cụ thể, thiếu chặt chẽ:

+ Khoản 4, khoản 5 Điều 1 giải thích khái niệm “người phải THA không có tài sản để THA”, “người phải THA lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài”, tuy nhiên, chưa quy định thời hạn để xác định là “kéo dài” khi “lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn”. Khoản 6 giải thích khái niệm “người phải THA lập công lớn”, tuy nhiên, hiện nay, ngoài quy định của Bộ Công an về lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù và một số thành tích (như được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động, được tặng thưởng Huân chương...) để xét đặc xá trong một số trường hợp đặc biệt thì không có văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này. 

+ Pháp luật chưa quy định cụ thể nguyên tắc miễn, giảm đối với trường hợp một người phải thi hành cùng lúc nhiều bản án, quyết định. Đồng thời, Điều 51 Bộ luật Hình sự chỉ mới giải quyết vấn đề tổng hợp hình phạt mà chưa quy định tổng hợp phần nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN.

- Thủ tục hành chính chưa hoàn thiện: Khoản 1 Điều 4 có quy định việc người phải THA có đơn đề nghị xét miễn, giảm THA, tuy nhiên, chưa quy định cách thức thực hiện (gửi trực tiếp cho cơ quan THADS, gửi qua bưu điện hay gửi qua internet); việc thông báo cho người đã đề nghị khi kết quả xác minh cho thấy chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm chưa quy định phải nêu rõ lý do. 

- Một số quy định không cần thiết:

+ Điều 1: việc giải thích các khái niệm “khoản thu nộp NSNN”, “miễn THA”, “giảm THA” là không cần thiết vì trùng với quy định tại khoản 3 Điều 2 hoặc không được sử dụng trong các quy định còn lại của Thông tư.

+ Quy định về xử lý vi phạm về việc xét miễn, giảm THA tại Điều 11 là không cần thiết vì nội dung này không hướng dẫn cụ thể hay chi tiết hóa quy định nào của Luật THADS, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự.

c) Về một số hạn chế, tồn tại trong thực tiễn xét miễn, giảm THA 

Về cơ bản, số việc Tòa án đã xét miễn, giảm so với số việc mà cơ quan THADS đề nghị đạt tỷ lệ khá cao, qua đó phản ánh việc đề nghị xét miễn, giảm THA khá chính xác, khách quan. Tuy nhiên, số việc được Tòa án xét miễn, giảm luôn thấp hơn số việc cơ quan THADS đề nghị xét miễn, giảm. Ví dụ, năm 2013 xét miễn, giảm được 6.006 việc/ 8.213 việc đề nghị (đạt tỉ lệ: 73,13%), năm 2014 xét miễn, giảm được 7.470 việc/8.086 việc đề nghị (đạt tỉ lệ: 92,38%).

Hạn chế, tồn tại nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Về mặt chủ quan: Việc kiểm tra công tác phân loại hồ sơ THA tuy đã được quan tâm nhưng chất lượng chưa cao, tỉ lệ chưa chính xác tuyệt đối; công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thực sự chất lượng; quan hệ phối hợp có lúc có nơi còn chưa kịp thời. Do đó, vẫn còn một số trường hợp chưa đảm bảo quy trình, hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm.

- Về mặt khách quan: Một số quy định của pháp luật chưa chặt chẽ, thiếu cụ thể (người phải THA lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, kéo dài, lập công lớn); một số quy định áp dụng chưa thống nhất (mức án phí có giá ngạch; xét miễn giảm 01 năm 01 lần)... nên ảnh hưởng đến kết quả xét miễn, giảm THA.

 Những hạn chế, tồn tại nêu trên cần được khắc phục kịp thời trong quá trình lập hồ sơ và kiểm sát hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nhằm nâng cao hơn nữa tỉ lệ được xét trên số việc đề nghị.

2.2. Những quy định mới về miễn, giảm THA của Luật sđbs Luật THADS và Thông tư liên tịch số 12 

2.2.1. Quy định mới về miễn, giảm THA của Luật sđbs Luật THADS

a) Về điều kiện để được xét miễn, giảm THA 

- Khoản 1 Điều 61 đã mở rộng mức xét miễn nghĩa vụ THA mà không yêu cầu “đã thi hành được một phần” khi hết thời hạn 05 năm: nâng mức nghĩa vụ phải thi hành từ mức “án phí không có giá ngạch” lên thành “khoản thu, nộp NSNN có giá trị dưới 2 triệu đồng”. Quy định này mở rộng khá nhiều diện được xét miễn thi hành mà không cần thi hành được một phần nghĩa vụ. 

- Để giải quyết tình trạng người phải THA lâm vào hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, Khoản 4 Điều 61 đã bổ sung quy định phù hợp với nguyên tắc xét miễn hình phạt của Bộ luật Hình sự: “Người phải THA đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại hoặc lập công lớn thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại”.

b) Về phần nghĩa vụ THA tối thiểu mà người phải THA phải thực hiện

Luật sđbs Luật THADS giữ nguyên tinh thần của Luật THADS 2008, yêu cầu người phải THA phải “thi hành được một phần khoản thu, nộp NSNN” thì mới được xét miễn, giảm THA. 

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2013/NĐ-CP quy định cụ thể về “thi hành được một phần” đều quy định giá trị thi hành được một phần “không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch”. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy Luật THADS cũng như Luật sđbs Luật THADS đều không quy định về mức nghĩa vụ tối thiểu. Do đó, quy định “nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch” của các Nghị định nêu trên chưa thực sự phù hợp với Luật THADS, đồng thời gây ra tình trạng áp dụng không thống nhất về “mức án phí không có giá ngạch” trong thực tiễn xét miễn, giảm thời gian qua. 

Chính vì vậy, vấn đề này được lưu ý trong quá trình xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn xét miễn, giảm (theo hướng không kế thừa quy định của Nghị định)

c) Về nguyên tắc xét miễn, giảm trong trường hợp cùng một lúc, một người phải thi hành nhiều bản án, quyết định, khoản 5 Điều 61 đã quy định rõ: Người phải THA chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định của tòa án. 

Như vậy, Luật sđbs Luật THADS đã giải quyết khá cơ bản một số vướng mắc, khó khăn của thực tiễn xét miễn, giảm THA, tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thể chế về xét miễn, giảm THA. 

2.2.2. Quy định mới về miễn, giảm THA của Thông tư liên tịch số 12 

2.2.2.1. Về phạm vi điều chỉnh 

- Theo Luật THADS, vấn đề miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN được quy định tại các điều 61 (Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN), 62 (Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN), 63 (Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN) và 64 (Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN). Để hướng dẫn các điều này, liên ngành đã có Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VSKNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN. Thông tư liên tịch số 10 dẫn chiếu các quy định về điều kiện miễn, giảm của pháp luật THADS, pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và chủ yếu quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn giảm.

Luật sđbs Luật THADS chỉ sửa đổi Điều 61, còn các điều 62, 63 và 64 được giữ nguyên.

Do đó, Thông tư liên tịch cơ bản giữ nguyên các quy định còn phù hợp về thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn giảm của Thông tư liên tịch số 10; quy định về điều kiện miễn, giảm đảm bảo phù hợp với Điều 61 Luật sđbs Luật THADS. 

- Nghị định 58/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2013/NĐ-CP có 01 điều (Điều 26) quy định về miễn giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN. Tuy nhiên, do Khoản 6 Điều 61 Luật THADS giao liên tịch quy định về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN, nên trong quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS (Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 20/7/2015, thay thế Nghị định 58/2009/NĐ-CP, Nghị định 74/2009/NĐ-CP và Nghị định 125/2013/NĐ-CP), Ban soạn thảo thống nhất phạm vi điều chỉnh của Nghị định này không quy định các vấn đề liên quan đến miễn, giảm nghĩa vụ THA. 

Vì vậy, các nội dung còn phù hợp với Luật sđbs Luật THADS tại Điều 26 Nghị định 58/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 125/2013/NĐ-CP được kế thừa để quy định chi tiết và hướng dẫn thống nhất tại Thông tư liên tịch. 

- Như phân tích ở phần 1 nêu trên, mặc dù đạt được nhiều kết quả nhất định, nhưng thực tiễn thực hiện Thông tư liên tịch số 10 đã phát sinh một số vướng mắc, khó khăn; kỹ thuật lập pháp còn một số quy định chưa chặt chẽ, logic. 

Vì vậy, với 03 lý do nêu trên, thể chế hóa Điều 61 và Điều 183 Luật THADS; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các văn bản hướng dẫn; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN, Chính phủ không quy định chi tiết về miễn, giảm THA trong Nghị định; liên ngành không sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 10 mà xây dựng Thông tư liên tịch mới, thay thế Thông tư liên tịch số 10.

2.2.2.2. Về một số vấn đề liên quan đến hiệu lực của Thông tư liên tịch số 12 

Quá trình xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN, ngay từ khâu đề xuất quan điểm, định hướng, đến quá trình xây dựng Thông tư liên tịch, vấn đề xác định các cơ quan ký ban hành Thông tư liên tịch đã được trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến rất kỹ để đi đến thống nhất chung là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký ban hành Thông tư liên tịch này, bởi các lý do sau:
Thứ nhất, Thông tư liên tịch số 10 được 05 Bộ, ngành ký, gồm Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Việc xây dựng Thông tư này thực hiện theo quy định tại Điều 183 Luật THADS 
 và Điều 36 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP
. Trong khi đó, Khoản 6 Điều 61 Luật THADS đã sửa đổi, bổ sung năm 2014, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Thông tư liên tịch về miễn, giảm hướng dẫn điều này. Do đó, các cơ quan ban hành Thông tư liên tịch về miễn, giảm phải bảo đảm đúng thẩm quyền quy định tại Luật THADS đã sửa đổi, bổ sung năm 2014 và chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực có liên quan.

Các quy định của Thông tư liên tịch về miễn, giảm chủ yếu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao - là những cơ quan đã được giao trách nhiệm tại Điều 61 Luật THADS đã được sửa đổi, bổ sung. Thông tư liên tịch về miễn, giảm liên quan đến thu NSNN, là lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, nên cần thiết có sự tham gia của Bộ Tài chính. Quyết định số 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Thông tư liên tịch này.

Thứ hai, việc Bộ Công an tham gia với vai trò là một trong các cơ quan ký ban hành Thông tư liên tịch về miễn, giảm sẽ thuận lợi, dễ dàng trong việc thiết kế nội dung quy định liên quan đến việc thay thế Thông tư liên tịch số 10
, tuy nhiên, sẽ không bảo đảm thẩm quyền được giao tại Điều 61 của Luật THADS như đã trình bày ở trên, hơn nữa, dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm chỉ có duy nhất 01 nội dung liên quan đến trách nhiệm của Trại giam, Trại tạm giam, cơ quan THA hình sự Công an cấp huyện phối hợp với cơ quan THADS trong việc xác nhận điều kiện THA và một số thông tin của phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù. Trách nhiệm này cũng tương tự như các cơ quan khác trong quá trình phối hợp xác minh điều kiện THA như UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, cơ sở y tế v.v... bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với trại giam, trại tạm giam đã được quy định cụ thể tại các văn bản QPPL khác (Khoản 4 Điều 169 Luật THADS; Điểm g Khoản 1 Điều 16 Luật THA hình sự; Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BTC-BCA).
Ngày 06/7/2015, Bộ Công an có Công văn số 1326/BCA-C81 góp ý dự thảo Thông tư liên tịch, trong đó, nhất trí về việc không tham gia ký Thông tư liên tịch.

Chính vì vậy, mặc dù không phải do 05 cơ quan ký ban hành như Thông tư liên tịch số 10 trước đây, nhưng Thông tư liên tịch số 12 có hiệu lực thay thế Thông tư liên tịch số 10.

2.2.2.3. Những sửa đổi, bổ sung (những điểm mới) của Thông tư liên tịch số 12 so với Thông tư liên tịch số 10 

Thông tư liên tịch số 12 kế thừa cơ bản kết cấu và một số điều của Thông tư liên tịch số 10; không kế thừa 02 điều (Điều 1 và Điều 11) của Thông tư liên tịch số 10 vì các nội dung của 02 điều này đã được Luật Thi hành án quy định hoặc được chuyển hóa vào các điều khác của Thông tư liên tịch số 12. Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 12 thiết kế lại tên chương, điều, thứ tự và nội dung một số điều nhằm đảm bảo tính logic, chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Luật THADS. Thông tư liên tịch số 12 gồm 03 chương và 12 điều, với các vấn đề mới cơ bản như sau: 

a) Phần căn cứ ban hành: 

Căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 12 được sửa đổi đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nội dung (Luật sđbs Luật THADS) và quy định về thẩm quyền (02 luật tổ chức của TAND, VKSND và 02 Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính).

So với Thông tư liên tịch số 10 trước đây, Thông tư liên tịch số 12 không có căn cứ ban hành là Bộ luật Hình sự 1999 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2003; bởi lẽ: các văn bản này hiện đang được sửa đổi; các quy định của Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật THADS và Luật sđbs Luật THADS, chỉ dẫn chiếu một số quy định của Bộ luật Hình sự nên không cần thiết phải quy định Bộ luật Hình sự là căn cứ ban hành; trình tự, thủ tục xét miễn, giảm tại Tòa án hiện nay đang được xây dựng theo hướng chuyển từ quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự sang Bộ luật Tố tụng dân sự (đang sửa đổi), và nội dung quy định đảm bảo thống nhất với các Điều 62, 63 và 64 Luật THADS.
b) Chương I. Những quy định chung (gồm 04 điều):

- Bổ sung Điều 1 về Phạm vi điều chỉnh để xác định cụ thể các nội dung của Thông tư liên tịch.

- Điều 2. Các khoản thuộc diện được xét miễn, giảm: quy định các khoản thu, nộp cho NSNN phù hợp với các khoản thuộc diện chủ động ra quyết định THA theo Điều 36 Luật THADS, khoản lãi chậm THA trên số tiền được xét miễn, giảm. Điều này không kế thừa các khoản 1, 2 của Điều 2 Thông tư liên tịch số 10 vì các nội dung này đã được quy định tại Khoản 4 Điều 61 Luật THADS.

Đồng thời, bổ sung “lãi chậm thi hành án đối với khoản được miễn, giảm (nếu có)” là khoản được xét miễn, giảm, vì khi nghĩa vụ thi hành án được miễn, giảm thì đương nhiên khoản lãi chậm đối với phần nghĩa vụ đó cũng được miễn, giảm.
- Điều 3. Nguyên tắc xét miễn, giảm: bổ sung nguyên tắc chung mang tính xuyên suốt trong việc thực hiện miễn, giảm THA là khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thời hạn, đúng pháp luật.

Đối với điều kiện xét miễn, giảm khi người phải THA phạm tội mới, đây không phải là nguyên tắc xét miễn giảm để áp dụng chung nên được chuyển xuống Khoản 2 Điều 4 để quy định thống nhất.
- Điều 4. Điều kiện xét miễn, giảm: hướng dẫn cụ thể các nội dung cần chi tiết hóa Điều 61 Luật THADS, cụ thể:

+ Giữ nguyên điều kiện thi hành được 1/50 khoản thu nộp ngân sách nhà nước như quy định tại Điều 26 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung năm 2013. Mặt khác, dự thảo Thông tư bỏ điều kiện “nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch” của Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung năm 2013 để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật THADS (không quy định mức tối thiểu).

+ Quy định điều kiện “tích cực thi hành được một phần án phí” tại Khoản 4 Điều 61 Luật THADS là thi hành được 1/50 khoản án phí, tương tự như các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước trong trường hợp xét miễn, giảm theo Khoản 2, 3 Điều 61 Luật THADS.

+ Quy định điều kiện “tích cực thi hành được một phần tiền phạt” tại Khoản 4 Điều 61 Luật THADS theo hướng dẫn chiếu quy định của Bộ luật Hình sự về miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại. 

+ Chuyển các nội dung của Khoản 5, 6 Điều 1 Thông tư liên tịch số 10 hướng dẫn nội dung người phải THA lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài hoặc lập công lớn thành các đoạn của Khoản 3 Điều 4 để hướng dẫn Khoản 4 Điều 61 Luật THADS.

c) Chương II. Thủ tục đề nghị và xét miễn, giảm THA (gồm 07 điều): 

Chương II được xây dựng trên cơ sở gộp Chương II và Chương III Thông tư liên tịch số 10 để quy định thống nhất, liền mạch từ quá trình xác minh, đề nghị đến quá trình xét miễn, giảm THA. Chương II gồm 07 điều:
- Điều 5. Xác minh điều kiện để xét miễn, giảm: là điều mới, được thiết kế lại trên cơ sở thiết kế lại các nội dung liên quan về xác minh quy định tại các điều 4, 6 và 7 của Thông tư liên tịch số 10. Bên cạnh đó, Điều 5 quy định rõ về các căn cứ để thực hiện xác minh điều kiện xét miễn, giảm THA; thời hạn tiến hành xác minh và thời hạn lập hồ sơ, trả lời đề nghị, yêu cầu của người phải THA, Viện kiểm sát sau khi có kết quả xác minh.
- Điều 6. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm: ngoài việc chuyển nội dung Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 10 lên quy định tại Điều 5, Điều 6 đã bổ sung quy định về thời hạn lập hồ sơ; hồ sơ chuyển Viện kiểm sát; chỉnh lý tên gọi các tài liệu khác chứng minh điều kiện được xét miễn, giảm nhằm đảm bảo thuận lợi cho cơ quan THADS trong quá trình xác minh và hoàn thiện hồ sơ xét miễn giảm; bổ sung quyết định của Thủ trưởng Cơ quan THADS về việc người phải THA chưa có điều kiện THA cho phù hợp với Điểm a Khoản 1 Điều 44a Luật THADS; bổ sung bản sao quyết định giảm nghĩa vụ THA đối với trường hợp đã được giảm một phần nghĩa vụ THA cho phù hợp với thực tiễn thực hiện; chỉnh lý tên phiếu xác nhận của Trại giam, trại tạm giam để thống nhất với Khoản 3 Điều 5.

- Điều 7. Kiểm sát hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm: Quy định thời hạn chuyển hồ sơ để Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát là hàng tháng, thay vì tháng đầu của mỗi quý như Thông tư liên tịch số 10, nhằm nâng cao trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc giảm án tồn đọng; đảm bảo quyền và lợi ích của người phải THA trong trường hợp hồ sơ bị trả lại do không đúng thủ tục tại Khoản 1 Điều 9 (phải hoàn thiện để đề nghị trong kỳ xét miễn, giảm gần nhất). 
- Điều 8. Thủ tục đề nghị xét miễn, giảm: quy định rõ thủ tục thực hiện việc đề nghị xét miễn, giảm, theo đó, phân tách thành 02 khoản quy định (i) cơ quan THADS đề nghị xét miễn, giảm THA đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 và 3; miễn phần án phí còn lại theo Khoản 4 Điều 61 Luật THADS; (ii) Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án có thẩm quyền xét miễn, giảm đề nghị miễn phần tiền phạt còn lại theo Khoản 4 Điều 61 Luật THADS; giảm phần tiền phạt đối với người chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Hình sự; đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định về thẩm quyền của Tòa án quy định tại Điều 63 Luật THADS.

Quy định tại Điều 8 đã khắc phục được những bất cập của Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 10 (không phù hợp với Điều 63 Luật THADS) cũng như các vướng mắc của cơ quan THA trong việc thực hiện quy định này.
- Điều 9. Thủ tục xét miễn, giảm: cơ bản giữ nguyên quy định của Thông tư liên tịch số 10; kế thừa Nghị định 125/2013/NĐ-CP theo hướng bổ sung quyết định của Tòa án về việc xét miễn, giảm ghi rõ nội dung số tiền lãi chậm THA được miễn, giảm; quy định thời hạn có hiệu lực của quyết định xét miễn, giảm đảm bảo thống nhất với Khoản 1 Điều 64 Luật THADS (khắc phục hạn chế của Điểm e Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 10). 

- Điều 10. Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm: cơ bản giữ nguyên quy định của Thông tư liên tịch số 10; quy định cụ thể trình tự, thủ tục tổ chức phiên họp xét kháng nghị. 

- Điều 11 quy định về thi hành quyết định của Tòa án về việc miễn, giảm đảm bảo thống nhất với quy định của Điều 50 Luật THADS (chỉ đình chỉ khi miễn THA). 

d) Chương III. Điều khoản thi hành
Chương III gồm 01 điều: Điều 12. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp, theo đó, Tòa án áp dụng quy định của Thông tư liên tịch này để xét miễn, giảm đối với hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm đã được Tòa án thụ lý trước khi Thông tư liên tịch về miễn, giảm có hiệu lực mà chưa tổ chức họp xét miễn, giảm trong trường hợp việc áp dụng có lợi cho người được xét miễn, giảm THA.

2.2.3. Một số vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện miễn, giảm thi hành án theo Thông tư liên tịch số 12

2.2.3.1. Về điều kiện xét miễn, giảm

a) Đối với các trường hợp chung

Khoản 1 Điều 4 Thông tư hướng dẫn cụ thể các khoản 2, 3 Điều 61 Luật THADS đã sđbs, cụ thể:

“1. Điều kiện xét miễn, giảm thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự.

Thi hành được một phần khoản thu, nộp ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 hoặc một phần án phí quy định tại Khoản 4 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự là đã thi hành được ít nhất bằng một phần năm mươi khoản thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc khoản án phí phải thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án.”

Theo đó, nội dung của khoản này được hiểu cụ thể như sau:

- Khoản 2, khoản 3 Điều 61 Luật THADS đã sđbs đều quy định: “Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây…”. Khái niệm “đã thi hành được một phần” được hướng dẫn cụ thể là “ít nhất bằng một phần năm mươi khoản thu, nộp ngân sách nhà nước... theo bản án, quyết định của Tòa án”. Như vậy, quy định này cơ bản thống nhất với Nghị định 58/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung năm 2013, nhưng không còn quy định về mức tối thiểu “không thấp hơn mức án phí không có giá ngạch”. Ví dụ, nếu A có nghĩa vụ thi hành khoản án phí, lệ phí Tòa án, tịch thu sung quỹ nhà nước là 7 triệu đồng, A đã thi hành được 1/50 của 7 triệu (=140 nghìn đồng), A đủ điều kiện về mức tiền đã thi hành để được xét miễn, giảm (không cần phải thi hành ít nhất 200 nghìn đồng là mức án phí không có giá ngạch như quy định trước đây).
- Ngoài ra, Khoản 1 Điều 4 Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể một phần nội dung của Khoản 4 Điều 61 Luật THADS đã sđbs, vì khoản này cũng có quy định liên quan đến án phí: “Người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần án phí…”. Để đảm bảo thống nhất với việc xét miễn, giảm án phí như ở khoản 2, khoản 3 Điều 61 Luật THADS đã sđbs, việc “thi hành được một phần án phí” cũng được hướng dẫn là “ít nhất bằng một phần năm mươi ... khoản án phí phải thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án”. 

Có một vấn đề đặt ra là đối với những khoản án phí không có giá ngạch (chỉ 200 nghìn đồng) thì việc quy định 1/50 khoản này là quá nhỏ (= 4 nghìn đồng), không phù hợp. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, đối với các trường hợp được xét miễn theo khoản 4 Điều 61, người phải thi hành án đã “tích cực thi hành một phần án phí, tiền phạt”. Do đó, dù ít dù nhiều, người phải thi hành án đều phải tích cực thi hành được một phần nghĩa vụ mới đủ điều kiện để xét miễn. Bên cạnh đó, không ít trường hợp khoản án phí có giá trị rất lớn, việc quy định nghĩa vụ “thi hành được một phần” đối với án phí là phù hợp, đảm bảo tương ứng với nghĩa vụ thi hành tiền phạt (sẽ phân tích ở phần sau).

b) Trường hợp đã được xét giảm nhưng lại phạm tội mới

Để đảm bảo thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự, Khoản 1 Điều 4 Thông tư hướng dẫn cụ thể: “Trường hợp người đã được giảm một phần hình phạt tiền mà lại phạm tội mới thì chỉ xét giảm tiếp khi đã thi hành được một phần hình phạt tiền chung theo quy định của Bộ luật Hình sự về giảm mức hình phạt tiền đã tuyên.”

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999 đang được áp dụng, người phải thi hành án phải thi hành được 2/3 mức hình phạt chung thì mới được xét giảm tiếp.
 VD: A có nghĩa vụ thi hành khoản thu, nộp ngân sách nhà nước là 50 triệu, đã được giảm 01 lần với giá trị 05 triệu, còn phải thi hành 45 triệu. Tuy nhiên, A phạm tội mới, phải thi hành khoản thu, nộp ngân sách nhà nước là 15 triệu. Như vậy, tổng hợp hình phạt đối với 02 tội này là 60 triệu. A phải thi hành được 2/3 của 60 triệu (= 40 triệu) mới được xét giảm tiếp.
Do dự thảo Bộ luật Hình sự có sửa đổi, bổ sung nội dung này, nên để đảm bảo tính dự báo và không bị lạc hậu khi Bộ luật này được thông qua, Thông tư chỉ quy định theo phương pháp dẫn chiếu. Cụ thể, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bổ sung quy định về điều kiện xét giảm khi phạm tội mới ít nghiêm trọng do cố ý (phải thi hành được ½ mức hình phạt chung); còn đối với tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì vẫn giữ nguyên tắc như Bộ luật Hình sự 1999 (thi hành được 2/3 mức hình phạt chung). 
 

c) Về miễn, giảm theo quy định tại khoản 4 Điều 61 của Luật

Khoản 2 Điều 4 Thông tư hướng dẫn cụ thể khoản 4 Điều 61 Luật THADS đã sđbs, là trường hợp xét miễn nghĩa vụ thi hành án trong điều kiện đặc biệt. Cụ thể: 
“2. Việc miễn phần án phí, tiền phạt còn lại quy định tại Khoản 4 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự được thực hiện khi người phải thi hành án có đủ các điều kiện sau:

a) Đã tích cực thi hành được một phần án phí quy định tại Khoản 1 Điều này; thi hành được một phần tiền phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự về miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại;

b) Lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài hoặc lập công lớn ...”

Cũng vì lý do Bộ luật Hình sự đang sửa đổi, quy định này cũng được thiết kế theo hướng dẫn chiếu Bộ luật Hình sự. Theo Bộ luật Hình sự 1999 thì việc miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại được quy định tại Khoản 2 Điều 58 và Khoản 3 Điều 76;
 theo dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thì được quy định tại Khoản 5 Điều 62 và Khoản 3 Điều 105.
 

Ngoài ra, điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về “Người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài”  và “Người phải thi hành án lập công lớn”:
- “Người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài là người bị giảm sút hoặc mất thu nhập, mất toàn bộ hoặc phần lớn tài sản do tai nạn, ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác dẫn đến không đảm bảo hoặc chỉ đảm bảo được cuộc sống tối thiểu cho bản thân người đó và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng từ mười hai tháng trở lên, kể từ thời điểm xảy ra sự kiện đó đến thời điểm xét miễn, giảm thi hành án.”

- “Người phải thi hành án lập công lớn là người đã có hành động giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo hoặc cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác; có phát minh, sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị lớn được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.” 

2.2.3.2. Về xác minh điều kiện để xét miễn, giảm 

a) Trong các trường hợp thông thường

Công tác xét miễn, giảm THA là nhiệm vụ của cơ quan THADS nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án, đồng thời thực hiện nhiệm vụ giảm án tồn đọng. Do đó, việc xác minh điều kiện thi hành án nói chung và điều kiện để xét miễn, giảm THA nói riêng là trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan THADS, cụ thể là Chấp hành viên. Điều 5 Thông tư quy định:

“1. Việc xác minh điều kiện để xét miễn, giảm thi hành án được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Thủ trưởng cơ quan thi hành án đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với người phải thi hành án quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự; đủ điều kiện về thời hạn, mức tiền quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự và điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch này hoặc đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này;”

Đây là trường hợp xác minh thông thường. Chấp hành viên xác minh điều kiện để xét miễn, giảm khi có đủ các căn cứ như sau:

- Đã có quyết định chưa có điều kiện thi hành án (theo quy định tại Điều 44a Luật THADS đã sđbs, Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP);

- Thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Hết thời hạn và nghĩa vụ thi hành còn lại theo quy định tại Điều 61 Luật THADS đã sđbs (VD: 05 năm, với số tiền dưới 05 triệu; 10 năm, với số tiền từ 5 đến dưới 10 triệu); đã thi hành được một phần nghĩa vụ thi hành án (theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư).

+ Đã thi hành được một phần hình phạt tiền chung theo quy định của Bộ luật Hình sự về giảm mức hình phạt tiền đã tuyên.
+ Lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài hoặc lập công lớn; đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt.

Ngoài ra, bên cạnh việc Chấp hành viên chủ động thực hiện xác minh điều kiện thi hành án để xét miễn, giảm, còn có thể có 02 trường hợp làm phát sinh căn cứ để Chấp hành viên xác minh, cụ thể:

(i) Cơ quan THADS nhận được đơn đề nghị xét miễn, giảm THA của người phải thi hành án: Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có trường hợp người phải thi hành án xét thấy họ có đủ điều kiện để đề nghị xét miễn, giảm (VD: lập công lớn khi Chấp hành viên chưa hết kỳ xác minh
). Họ có thể chủ động có đơn đề nghị xét miễn, giảm. Chấp hành viên khi nhận được đơn phải tiến hành xem xét hồ sơ thi hành án để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Thông tư.

(ii) Cơ quan THADS nhận được yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm THA của Viện kiểm sát: Để đảm bảo tính chính xác, minh bạch của việc xét miễn, giảm; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, kiểm sát việc xét miễn, giảm là cần thiết. Quá trình kiểm sát, nếu phát hiện có căn cứ xác định rõ người phải thi hành án có đủ điều kiện để được xét miễn, giảm THA, nhưng cơ quan THADS không lập hồ sơ thì Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan THADS lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm. Chấp hành viên phải tiến hành xác minh để thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát, hoặc để thông báo về việc không đủ điều kiện xét miễn, giảm (theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư).

b) Đối với người đang chấp hành hình phạt tù

Việc xác minh thực hiện theo Điều 44 Luật THADS đã sđbs và theo phân tích như mục a vừa nêu.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 5 Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể việc xác minh tại nơi người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù.

2.2.3.3. Về đề nghị xét miễn, giảm

Việc đề nghị xét miễn, giảm được thực hiện khi kết quả xác minh cho thấy người phải thi hành án đủ điều kiện để xét miễn, giảm. Chấp hành viên có trách nhiệm lập hồ sơ để đề nghị xét miễn, giảm theo quy định tại Điều 6 Thông tư, gửi Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát theo quy định tại Điều 7 Thông tư. 

Về thẩm quyền đề nghị xét miễn, giảm, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với các trường hợp phân tích tại mục 2.2.3.1.a (miễn, giảm trong trường hợp chung) và 2.2.3.1.b (miễn, giảm trong trường hợp đã được xét giảm nhưng lại phạm tội mới) nêu trên: việc đề nghị Tòa án xét miễn, giảm thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS. Do đó, Viện kiểm sát cùng cấp với cơ quan THADS đã lập hồ sơ chỉ kiểm sát và có ý kiến nhận xét (bằng văn bản) để chuyển cơ quan THADS đề nghị Tòa xét miễn, giảm.
- Đối với trường hợp phân tích tại mục 2.2.3.1.c (miễn giảm tiền phạt trong trường hợp lâm vào hoàn cảnh khó khăn kéo dài hoặc lập công lớn - khoản 4 Điều 61 Luật THADS đã sđbs) nêu trên: việc đề nghị Tòa án xét miễn, giảm thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án có thẩm quyền xét miễn, giảm (là Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan THADS đang tổ chức việc thi hành án có trụ sở). Do đó, có 02 trường hợp cụ thể như sau:

(i) Trường hợp việc thi hành án đang do cơ quan THADS cấp huyện tổ chức thi hành: căn cứ hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm của cơ quan THADS, Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án có thẩm quyền đề nghị Tòa án xét miễn, giảm THA;

(ii) Trường hợp việc thi hành án đang do cơ quan THADS cấp tỉnh, cơ quan Thi hành án cấp quân khu tổ chức thi hành: căn cứ ý kiến nhất trí bằng văn bản của Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan THADS cấp tỉnh, cơ quan Thi hành án cấp quân khu chuyển hồ sơ để Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án có thẩm quyền đề nghị Tòa án xét miễn, giảm THA. 

2.2.3.4. Về thẩm quyền xét miễn, giảm 

Quy định của Thông tư đảm bảo thống nhất với quy định của Luật THADS (Điều 63). Đồng thời, dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) cũng bổ sung 01 điều mới quy định về thẩm quyền của Tòa án như sau: 

“Điều 484. Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của Tòa án (mới)

1. Thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của Tòa án được xác định như sau:

a) Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức việc thi hành án có trụ sở, có thẩm quyền xét đề nghị việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước;

b) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xem xét theo thủ tục phúc thẩm đối với quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của Tòa án bị Viện kiểm sát kháng nghị;

c) Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị.

2. Trình tự, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật thi hành án dân sự”

2.2.3.5. Về thi hành quyết định của Tòa án về việc miễn, giảm

Điều 11 Thông tư hướng dẫn việc thi hành quyết định của Tòa án về việc miễn, giảm cụ thể như sau:
- Trường hợp miễn toàn bộ nghĩa vụ: cơ quan THADS ra quyết định đình chỉ thi hành án. 
- Trường hợp cho giảm một phần nghĩa vụ: cơ quan THADS tiếp tục thi hành đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước còn lại. 

- Trường hợp Tòa án quyết định không miễn, giảm khoản thu, nộp ngân sách nhà nước thì cơ quan THADS có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi hành theo quy định. 

3. KẾT LUẬN

Quy định về xét miễn, giảm THA tại Luật sđbs Luật THADS và Thông tư liên tịch số 12 đã có những thay đổi so với trước đây; những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung suy cho cùng cũng nhằm tiếp tục phát huy những điểm phù hợp, tích cực và loại bỏ những hạn chế, tồn tại trong các quy định của Luật THADS 2008, Nghị định số 58, Nghị định số 125 và Thông tư liên tịch số 10; khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực thi pháp luật về miễn, giảm THADS. 

Nội dung sửa đổi đã mở rộng phạm vi xét miễn, giảm đối với những đối tượng phải thi hành giá trị thấp (dưới 5 triệu); bổ sung các trường hợp xét miễn, giảm khi người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kéo dài hoặc lập công lớn; đảm bảo việc miễn, giảm THA thực sự trở thành cơ chế thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với những người thực sự không có điều kiện thi hành án. 

Các quy định mới, nhất là những nội dung về điều kiện xét miễn, giảm; xác minh điều kiện để xét miễn, giảm; lập hồ sơ xét miễn, giảm đảm bảo việc xét miễn, giảm được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính nghiêm minh của việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; hạn chế tối đa tình trạng lợi dụng chính sách, pháp luật để trốn tránh nghĩa vụ THA. Việc quy định cụ thể, chặt chẽ những vấn đề này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho cơ quan THADS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét miễn, giảm, từ đó giảm tỉ lệ hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm không được Viện kiểm sát nhất trí đề nghị Tòa án xét hoặc không được Tòa án ra quyết định xét miễn, giảm. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ xét miễn, giảm THA là góp phần giải quyết tình trạng án tồn đọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người phải thi hành án, thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước. 

Thông tư liên tịch số 12 được ban hành bị chậm so với thời điểm có hiệu lực của Luật sđbs Luật THADS (01/7/2015), dẫn đến việc, một số địa phương triển khai thi hành Luật sđbs Luật THADS gặp những vướng mắc, khó khăn nhất định. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 12 có hiệu lực từ 01/11/2015, do đó, đến nay những vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp cơ bản đã không còn. Các cơ quan THADS cũng như Viện kiểm sát và Tòa án các cấp cần tích cực triển khai thi hành Thông tư liên tịch số 12 để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xét miễn, giảm THA. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan THADS có thể phản ánh, kiến nghị, trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ để Tổng cục THADS và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Thi hành án dân sự 2008

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014

3. Bộ luật Hình sự 1999

4. Bộ luật Tố tụng hình sự 2003

5. Luật Thi hành án hình sự 2010

6. Nghị định 58/2013/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

7. Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

8. Thông tư liên tịch số 10 ngày 25/5/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
9. Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước.
10. Báo cáo số 193/BC-BTP ngày 14/7/2015 tổng kết thi hành Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/10/2010 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
11. Tờ trình số 2555/TTr-TST ngày 30/7/2015 của Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

12. Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), nguồn: 

http://moj.gov.vn/dtvbpl/Lists/Danh%20sch%20d%20tho/View_Detail.aspx?ItemID=268 

13. Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), nguồn:

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=561&LanID=1168&TabIndex=1 

14. Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), nguồn:

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=365&LanID=1161&TabIndex=1 

CHUYÊN ĐỀ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC NGÀY 06/02/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP, BỘ CÔNG AN, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU, NỘP, QUẢN LÝ TIỀN, GIẤY TỜ CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ TRẢ TIỀN, GIẤY TỜ CHO NGƯỜI ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LÀ PHẠM NHÂN

1. MỞ ĐẦU

Ngày 06/02/2013, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2013 (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 07). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (THADS), tạo điều kiện cho người được thi hành án, người phải thi hành án là phạm nhân và thân nhân của họ được thi hành hoặc thi hành nghĩa vụ dân sự; giảm số lượng án tồn đọng trong việc thi hành phần dân sự trong các bản, quyết định hình sự. Đồng thời, thực hiện tốt việc thu, trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân cũng sẽ tạo cơ hội để họ được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đặc xá.
Qua thời gian 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 07, bên cạnh những kết quả đạt được, còn không ít khó khăn, vướng mắc trong việc nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân, nhất là công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với cơ sở giam giữ và giữa các cơ quan THADS với nhau. Trong 02 năm 2014, 2015, Tổng cục đã tổ chức một số đoàn kiểm tra liên ngành (năm 2014 kiểm tra tại 03 Cục THADS, 06 Chi cục THADS, 03 trại giam và 03 Trại tạm giam Công an các tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai và Khánh Hòa; năm 2015 kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Tiền Giang, 02 trại giam trên địa bàn và Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang; trại giam Thủ Đức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận). Đồng thời, năm 2014, Tổng cục THADS và Tổng cục VIII cũng đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các công chức thực hiện nhiệm vụ của cả 02 ngành; tiến hành rà soát các khoản tiền thi hành án đã thu còn tồn đọng tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện. Qua các hoạt động này, một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 07 đã được phát hiện, xem xét và giải quyết. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay trong công tác phối hợp là xử lý tiền thi hành án mà trại giam, trại tạm giam, cơ quan THAHS công an cấp huyện đã thu được vẫn là vấn đề nổi cộm nhất. 
Năm 2014, Tổng cục đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án với 02 chuyên đề: (i) Quy định về trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân;tình hình thực hiện, nguyên nhân và một số kiến nghị, (ii) Thực tiễn triển khai thực hiện, định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thông tư liên tịch số 07. Do đó, những nội dung liên quan đến quy định của pháp luật và một số vấn đề đã được phân tích, giải quyết trong 02 chuyên đề nêu trên sẽ không được phân tích trong chuyên đề này. Chuyên đề này tập trung vào những nội dung liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện một số quy định của Thông tư liên tịch số 07, việc xử lý tiền tồn đọng tại trại giam và đề ra một số giải pháp giải quyết.

2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 07

2.1. Một số công việc đã triển khai và kết quả đạt được

2.1.1. Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Qua các đợt kiểm tra liên ngành và công tác nghiên cứu, trao đổi, phối hợp, Tổng cục THADS và Tổng cục VIII - Bộ Công an đều xác định rõ tại các trại giam, trại tạm giam trên cả nước hiện vẫn còn tồn đọng một khoản lớn tiền thi hành án dân sự mà phạm nhân đã tự nguyện nộp. Để có giải pháp căn cơ, kịp thời để xử lý khoản tiền này, Tổng cục THADS đã có văn bản đề nghị Tổng cục VIII - Bộ Công an tiến hành rà soát các khoản tiền thi hành án mà trại giam, trại tạm giam, cơ quan THADS công an cấp huyện đã thu của người phải thi hành án là phạm nhân còn tồn đọng, chưa xử lý được. 

Trên cơ sở đề nghị của Tổng cục THADS, Tổng cục VIII đã tiến hành rà soát trên toàn bộ các Trại giam, trại tạm giam trực thuộc. Theo số liệu của Tổng cục VIII - Bộ Công an cung cấp, tính đến ngày 15/6/2014:

- Các Trại giam đã thu được 23.014.994.899 đồng, đã chuyển cho cơ quan THADS 10.495.453.189 đồng, hiện còn 12.519.541.710 đồng chưa chuyển được (trong đó hơn 6 tỉ đã gửi tài khoản tạm gửi, hơn 5 tỉ chưa gửi tài khoản tạm gửi).

- Các trại tạm giam, cơ quan THADS công an cấp huyện: có 10 trại tạm giam thu được 364.937.000 đồng, đã chuyển cho cơ quan THADS 308.777.000 đồng, hiện còn 56.160.000 đồng chưa chuyển được (và cũng chưa gửi tài khoản tạm gửi).

Tổng cục THADS xác định rõ số tiền 12 tỉ đồng mà trại giam thu chủ yếu là thi hành các khoản án phí, bồi thường, tịch thu sung công... Số tiền mà phạm nhân nộp thường không lớn, do đó, số việc trên tổng giá trị này rất nhiều. Giải quyết được hơn 12 tỉ đồng này sẽ góp phần giải quyết không ít án tồn đọng, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo ra sự đột phá trong việc thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan THADS với cơ quan THAHS.

Tuy nhiên, số liệu về tiền THADS tồn đọng trên được tập hợp tại các Trại giam, trại tạm giam, cơ quan THADS công an cấp huyện, do đó, khó có thể đối chiếu, rà soát với các cơ quan THADS có thẩm quyền để giải quyết, vì việc chấp hành hình phạt tù của phạm nhân có thể không cùng địa bàn với Tòa án đã xét xử sơ thẩm. Số tiền phải xử lý nằm rải rác ở nhiều cơ sở giam giữ, việc rà soát từng người phải thi hành án, bản án, quyết định phải thi hành, Tòa án đã xét xử sơ thẩm... không phải là vấn đề đơn giản, nhất là đối với những vụ việc đã tồn đọng lâu năm, hồ sơ đã đưa vào lưu trữ hoặc bản án, quyết định chưa được chuyển giao ..v..v.. Việc áp dụng các quy định hiện hành của Thông tư liên tịch số 07 chưa thực sự là giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề này.
Nhận thức rõ đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hai ngành THADS và THAHS, Tổng cục đã có một số biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm giải quyết tình trạng này. Việc thực hiện các biện pháp chỉ đạo đã đạt được một số kết quả, nhưng cũng còn không ít khó khăn, hạn chế. Cụ thể như sau: 

a) Lập danh sách tài khoản tạm giữ của cơ quan THADS

Để phối hợp với Tổng cục VIII, Bộ Công an và các trại giam, trại tạm giam triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 07, ngày 23/9/2014, Tổng cục đã có Công văn số 2307/TCTHADSNV2 đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Cục và các Chi cục trực thuộc cung cấp các thông tin về đơn vị (Số tài khoản tạm gửi tại Kho bạc, Thủ trưởng/ Phó Thủ trưởng trưởng phụ trách công tác thi hành án tại trại giam và số điện thoại liên hệ). 

b) Chỉ đạo rà soát tiền còn tồn đọng tại trại giam

Ngày 27/10/2014, Tổng cục có Công văn số 4393/TCTHADS-NV2 hướng dẫn việc giải quyết các khoản tiền thi hành án còn tồn đọng tại trại giam, trại tạm giam, theo đó, yêu cầu các cơ quan THADS địa phương thực hiện các việc như sau:

- Cục THADS thành lập Tổ công tác (nếu trên địa bàn tỉnh, thành phố có Trại giam); Đối với địa bàn không có trại giam, cũng có thể thành lập để giải quyết số tiền tồn đọng tại các tại tạm giam thuộc cơ quan Công an tỉnh, thành phố.
- Tổ công tác làm việc trực tiếp với các Trại giam để lập danh sách về việc nộp tiền tại trại giam và chuyển tiền đã thu theo danh sách vào tài khoản tạm gửi của cơ quan THADS.

- Xử lý tiền thi hành án đã thu: Trên cơ sở danh sách đã lập, căn cứ vào các thông tin của bản án, quyết định của Tòa án; hồ sơ thi hành án của cơ quan THADS, xử lý theo các trường hợp:

+ Việc thuộc thẩm quyền của Cục, Chi cục trực thuộc địa bàn: xử lý tiền trại giam đã thu theo các hồ sơ thi hành án; 

+ Việc thuộc thẩm quyền của Cục khác hoặc Chi cục không trực thuộc: có văn bản thông báo cho Cục THADS tỉnh, thành phố đó để giải quyết, đồng thời gửi cho Tổng cục để Tổng cục theo dõi. Các Cục THADS khi nhận được loại thông báo này có trách nhiệm phối hợp với Cục THADS đã gửi thông báo để xử lý tiền.

- Báo cáo về Tổng cục lần đầu vào 10/12/2014, các lần sau định kỳ ngày 10 hàng tháng.

2.1.2. Kết quả đạt được

a) Về lập danh sách tài khoản của cơ quan THADS

Trên cơ sở thông tin của các Cục cung cấp, Tổng cục đã lập danh sách gửi cho tất cả các Cục THADS địa phương và gửi cho Tổng cục VIII - Bộ Công an để gửi cho các Trại giam, trại tạm giam. 

b) Về rà soát và xử lý tiền tồn đọng

Nhìn chung, sau khi có Công văn số 4393/TCTHADS-NV2, các Cục THADS đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, phối hợp chặt chẽ với Trại giam trên địa bàn để rà soát tiền còn tồn đọng, kịp thời thông báo cho các cơ quan THADS có thẩm quyền và xử lý thông báo của các Trại giam, cơ quan THADS nơi khác gửi đến. 

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt, còn có một số đơn vị chưa thực hiện tốt. Cụ thể:

- Tháng 12/2014: 

+ 40/63 Cục THADS gửi báo cáo, trong đó có 22 đơn vị báo cáo rõ việc thành lập tổ công tác; còn lại thì không thành lập Tổ công tác hoặc báo cáo không nêu rõ có thành lập Tổ công tác hay không. Đối với những đơn vị không thành lập Tổ công tác hoặc báo cáo không nêu rõ, nội dung rà soát thường căn cứ trên các thông báo mà Trại giam đã gửi cho Cục. Có trường hợp cơ quan THADS gửi công văn đề nghị Trại giam phối hợp lập danh sách, Trại giam đã gửi lại danh sách thu tiền nhưng không cộng tổng giá trị thu (Trại giam Cái Tàu - Cà Mau, thu 150 trường hợp).

+ 23/63 Cục không gửi báo cáo, trong đó có 11 Cục không có trại giam trên địa bàn.
- Báo cáo định kỳ ngày 10 hàng tháng (từ tháng 01-3/2015) chưa được thực hiện tốt. Cụ thể: tháng 01/2015: 14 Cục gửi BC; tháng 02/2015: 15 Cục gửi BC; tháng 3/2015: 13 Cục gửi BC.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả của các Cục THADS và xem xét tình hình thực hiện qua 06 tháng, ngày 22/4/2015, Tổng cục tiếp tục có Công văn số 1191/TCTHADS-NV2 phê bình các Cục không thực hiện theo chỉ đạo; tiếp tục yêu cầu, chỉ đạo, hướng dẫn các Cục rà soát, xử lý tiền tồn đọng để báo cáo kết quả về Tổng cục trước 30/8/2015. 
- Tháng 8/2015: thực hiện Công văn số 1191/TCTHADS-NV2, 63/63 Cục đã có báo cáo, với kết quả cụ thể như sau:

+ Số tiền đã rà soát được từ trại giam, trại tạm giam cùng địa bàn từ tháng 12/2014 đến tháng 8/2015: 9 tỷ 260 triệu 184 nghìn đồng; các cơ quan THADS đã xử lý: 4 tỷ 450 triệu 025 nghìn đồng, đạt 48,06% trên số tiền đã rà soát được.

+ Ngoài ra, đối với các khoản tiền do cơ quan THADS nơi khác hoặc trại giam nơi khác chuyển đến, các cơ quan THADS đã tiếp nhận để xử lý 4 tỷ 330 triệu 681 nghìn đồng, xử lý được 1 tỷ 943 triệu 548 nghìn đồng, đạt 44,88%. 

Qua kết quả rà soát, có thể đánh giá sơ bộ như sau:

Thứ nhất, do số liệu rà soát của Tổng cục VIII – Bộ Công an cung cấp từ tháng 6/2014, nên đến tháng 8/2015 đã có nhiều biến động. Việc rà soát của một số cơ quan THADS tại trại giam trên địa bàn mới chỉ thực hiện được đối với các việc thuộc thẩm quyền của mình, Trại giam chưa cung cấp danh sách việc thi hành án thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS tỉnh khác. Do đó, không có sự đồng nhất giữa kết quả do Tổng cục VIII cung cấp tại thời điểm tháng 6/2014 (12,5 tỷ) với kết quả rà soát của các cơ quan THADS tại thời điểm tháng 8/2015 (9,3 tỷ). Tuy nhiên, với kết quả rà soát được gần 9,3 tỷ/12,5 tỷ, đạt 73,64%, cho thấy các cơ quan THADS đã thực hiện khá tốt việc chỉ đạo của Tổng cục; nhiều trại giam đã tích phối hợp thực hiện việc rà soát, xử lý tiền tồn đọng.
Thứ hai, mặc dù kết quả xử lý được khá tốt (gần 4,5 tỷ/9,2 tỷ, đạt gần 50%), nhưng việc triển khai xử lý tiền tồn đọng tại trại giam chưa thực sự hiệu quả, vì có khá nhiều trường hợp cơ quan THADS xử lý theo hướng có công văn trả lời Trại giam là hồ sơ THA đã xong, án đã ủy thác nên không tiếp nhận tiền do Trại giam thông báo. Những cách thức giải quyết này chưa thực sự tích cực và trách nhiệm, không giải quyết được khoản tiền thi hành án còn tồn đọng. 

2.2. Vướng mắc, khó khăn, hạn chế, tồn tại

2.2.1.Trong việc xử lý tiền thi hành án đã thu tại cơ sở giam giữ

Theo báo cáo của trại giam và cơ quan THADS, các đơn vị đều gặp vướng mắc trong việc rà soát, xử lý khoản tiền này. Cụ thể:

(i) Tại trại giam
Việc ghi chép, cập nhật sổ sách theo dõi các trường hợp phạm nhân nộp tiền thi hành án trước khi có Thông tư liên tịch số 07 còn thiếu bài bản, chưa đầy đủ thông tin (thiếu số, quyết định bản án). Nhiều trại giam vẫn còn tồn đọng số tiền thu được của thân nhân phạm nhân hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại trại giam theo quyết định của bản án hình sự đã được xét xử nhiều năm trước của hàng trăm huyện, thị vào các đợt đặc xá. 
Việc lập danh sách với đầy đủ các thông tin về họ tên, địa chỉ của người phải thi hành án là phạm nhân, bản án, quyết định phải thi hành, Tòa án đã xét xử sơ thẩm, khoản tiền đã nộp thi hành cho loại nghĩa vụ nào v.v... đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, phải rà soát cụ thể từng hồ sơ và nhiều trường hợp không rà soát được do hồ sơ đã lưu lâu năm hoặc thiếu tài liệu, thiếu thông tin.

Việc chuyền tiền cho cơ quan THADS cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm đối với các phạm nhân gặp khó khăn. Có trường hợp trại đã nhiều lần thông báo đến các cơ quan THADS đề nghị phối hợp giải quyết số tiền đã thu còn tồn đọng, nhưng chưa nhận được sự phối hợp của các cơ quan THADS, việc THA đã ủy thác nhưng cơ quan ủy thác, cơ quan nhận ủy thác không phối hợp tốt với trại giam để xử lý tiền thu được; hoặc cơ quan THADS không xử lý được khoản tiền trại giam đã thu (đã thi hành xong, đã được miễn, giảm, chưa nhận được bản án của Tòa v.v...).

(ii) Tại cơ quan THADS

- Việc xử lý tiền thi hành án mà phạm nhân đã nộp để thi hành các khoản bồi thường trong bản án, quyết định trong trường hợp hết thời hiệu yêu cầu thi hành án nhưng không có yêu cầu thi hành án rất rườm rà, phức tạp (thông báo để người được thi hành án khôi phục điều kiện thi hành án, nhưng không đủ điều kiện để khôi phục thời hiệu; hoặc không xác định được địa chỉ của người được thi hành án);

- Người phải thi hành án đã thi hành xong nhưng thân nhân của người phải thi hành án tiếp tục nộp tiền tại Trại giam hoặc cơ quan THADS; hoặc nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước đã được xét miễn, giảm trước khi đương sự nộp tiền. Cơ quan THADS đã báo gọi người phải thi hành án đến nhận lại tiền, nhưng họ không đến vì số tiền nhỏ; hoặc cơ quan thi hành án đã có công văn trả lời, nhưng Trại giam không xử lý được khoản tiền này do phạm nhân đã ra tù.
- Phạm nhân đã nộp số tiền không đáng kể, trong khi số tiền phải thi hành án rất lớn, thi hành nghĩa vụ liên đới, người được thi hành án chưa có đơn yêu cầu thi hành án hoặc cơ quan thi hành án đã ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án. 

- Trường hợp phạm nhân là người phải thi hành án nhiều bản án khác nhau do nhiều cơ quan THADS khác nhau tổ chức thi hành, khi phạm nhân nộp tiền, Trại giam chưa xác định được cần chuyển số tiền thu được cho cơ quan THADS nào.

2.2.2. Trong thực hiện một số quy định khác của Thông tư liên tịch số 07 

- Việc thu tiền do phạm nhân, thân nhân của họ tự nguyện nộp tại trại giam phải được lập biên lai thu tiền thi hành án theo mẫu của Bộ Tài chính quy định (khoản 1, khoản 3, Điều 7 Thông tư liên tịch số 07). Tuy nhiên hiện nay các trại giam chưa có biên lai để thu, việc thu tiền tạm thời lập thành danh sách để thông báo để cho Cục Thi hành án tiến hành viết biên lai thu tiền. 

- Theo tinh thần của Thông tư liên tịch số 07, Trại giam, trại tạm giam thu tiền sẽ nhận 45% mức phí thi hành án (Điều 12). Quá trình xử lý tiền, một số trại giam thu được tiền bồi thường do phạm nhân nộp và cơ quan THADS phải trích chuyển lại phí cho Trại giam theo quy định. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn cụ thể việc báo cáo thu nộp phí thi hành án và hạch toán khoản tiền này tại cơ quan THADS như thế nào để đảm bảo đúng quy định về kế toán, tài chính. 

- Về kinh phí in sổ theo dõi việc thu, nộp tiền (phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07): Một số Trại giam, Trại tạm giam đề nghị cơ quan THADS in và chuyển Trại giam, Trại tạm giam. 

2.3. Giải pháp, kiến nghị

2.3.1. Giải pháp

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Thông tư liên tịch số 07, các cơ quan THADS cần khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại trong công tác phối hợp với trại giam, giữa các cơ quan THADS với nhau; tích cực trao đổi và yêu cầu Tòa án nhân dân chuyển giao bản án, quyết định bảo đảm đúng quy định tại Điều 28 Luật THADS được sửa đổi bổ sung năm 2014. Kịp thời phản hồi, trả lời khi nhận được thông báo của Trại giam; chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị, cá nhân của Cục và các Chi cục THADS thực hiện nghiêm việc gửi các quyết định về thi hành án, tài liệu, giấy tờ, biên lai, chứng từ thu, chi cho các cơ sở giam giữ theo quy định.

Việc rà soát và xử lý tiền tồn đọng cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:
2.3.1.1. Về việc xử lý tiền thi hành án mà người phải thi hành án là phạm nhân nộp tại cơ sở giam giữ

Tổ công tác đã được thành lập theo chỉ đạo tại Công văn số 4393/TCTHADS-NV2 ngày 27/10/2014 tiếp tục tích cực phối hợp với Trại giam, Trại tạm giam cùng trú đóng trên địa bàn Tỉnh, Thành phố của mình (nếu có Trại giam trên địa bàn) để rà soát, lập danh sách cụ thể tất cả các khoản tiền còn tồn đọng, nhất là các khoản tồn đọng trước khi Thông tư liên tịch số 07 có hiệu lực (ngày 01/4/2013). 

Tổ công tác lập danh sách từng trường hợp cụ thể (kể cả các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương khác, ngoài địa bàn tỉnh, thành phố). Trường hợp nào xử lý được theo quy định thì xử lý dứt điểm, trường hợp nào còn vướng mắc thì xem xét trao đổi, thống nhất với Viện kiểm sát hoặc họp liên ngành, báo cáo Ban chỉ đạo THADS, hoặc có văn bản báo cáo Tổng cục THADS để được chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.
Việc rà soát, xử lý tiền tồn đọng lưu ý cách thức thực hiện như sau:

a) Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền của Cục và các Chi cục trực thuộc, nơi Trại giam đóng:

* Đối với các vụ việc đã và đang thi hành:

Cục, Chi cục tiếp nhận trực tiếp hoặc đề nghị Trại giam, trại tạm giam chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cục và các Chi cục trực thuộc. Lưu ý một số trường hợp cụ thể như sau:

(i) Đối với khoản tiền người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại trại giam mà việc thi hành án đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án: xử lý theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS
. 

(ii) Đối với khoản tiền người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại trại giam mà trước đó nghĩa vụ thi hành khoản thu, nộp ngân sách nhà nước của họ đã được Tòa án xét miễn hoặc giảm thì cơ quan THADS làm thủ tục sung quỹ nhà nước. 

(iii) Trường hợp phạm nhân nộp số tiền không đáng kể so với nghĩa vụ phải thi hành hoặc phải thi hành nghĩa vụ liên đới, cơ quan THADS vẫn tiến hành ra quyết định thi hành án tương ứng với khoản tiền mà phạm nhân tự nguyện nộp và xử lý theo quy định. 
(iv) Khoản tiền người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ nộp tại cơ sở giam giữ nhưng hồ sơ thi hành án đã thể hiện thi hành xong, đưa vào lưu trữ: 

(iv.1). Nếu người phải thi hành án vẫn đang chấp hành hình phạt tù tại cơ sở giam giữ, cơ quan THADS gửi bản chụp chứng từ thu tiền kèm theo văn bản đề nghị cơ sở giam giữ trả lại tiền mà người phải thi hành án đã nộp.
(iv.2). Nếu người phải thi hành án đã chấp hành xong hình phạt tù, cơ quan THADS phối hợp với cơ sở giam giữ để xác định địa chỉ sau khi ra tù của người phải thi hành án; áp dụng Khoản 2, Khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS để xử lý khoản tiền thi hành án mà người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ đã nộp.

* Đối với vụ việc đã thực hiện ủy thác THA:

- Trường hợp việc thi hành án thuộc thẩm quyền của Cục hoặc Chi cục trực thuộc (cơ quan THADS tỉnh X) nhưng đã được ủy thác cho Cục khác hoặc Chi cục ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cơ quan THADS tỉnh Y): cơ quan THADS tỉnh X gửi thông báo cho cơ quan THADS tỉnh Y biết để cơ quan THADS tỉnh Y xử lý số tiền đã thu. 

Cơ quan THADS tỉnh Y có trách nhiệm tiếp nhận thông báo và tiền thi hành án đã thu để giải quyết theo quy định; trường hợp trả lại tiền theo hướng dẫn tại điểm 2.3.1.1.(iv.1) nêu trên thì cơ quan THADS tỉnh Y phối hợp với cơ quan THADS tỉnh X để trả lại tiền cho Trại giam trên địa bàn tỉnh X.

- Trường hợp các Chi cục cùng trực thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy thác cho nhau, Cục có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục THADS thụ lý cuối cùng xử lý theo quy định.
b) Đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền của Cục và các Chi cục trực thuộc, nơi Trại giam đóng 

- Căn cứ danh sách do Trại giam trên địa bàn tỉnh X cung cấp và kết quả rà soát của Cục THADS tỉnh X, Cục THADS tỉnh X có văn bản thông báo cho các Cục THADS có thẩm quyền xử lý. 

- Khi nhận được thông báo của Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc cơ sở giam giữ không cùng địa bàn, Cục THADS phối hợp với Cục THADS đã thông báo, trại giam đã thông báo để thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 07 và các hướng dẫn tại mục 2.3.1.1 nêu trên để xử lý.

2.3.1.2. Về một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Thông tư liên tịch số 07
- Cục THADS thực hiện nghiêm túc việc xử lý các thông báo do cơ sở giam giữ chuyển đến.

- Về biên lai thu tiền: Cơ sở giam giữ sử dụng mẫu Biên bản tự nguyện THADS (phụ lục II mẫu 2c ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07) để ghi nhận việc thu tiền của phạm nhân là người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp. Tùy điều kiện của từng địa phương, cơ quan THADS có thể thực hiện theo một trong hai phương án: (i) cung cấp cho cơ sở giam giữ số tài khoản tạm giữ của cơ quan THADS mở tại kho bạc Nhà nước và đề nghị cơ sở giam giữ chuyển tiền theo quy định; hoặc (ii) định kỳ hàng tháng, hàng quý, cơ quan THADS làm việc trực tiếp với cơ sở giam giữ để nhận tiền THADS mà cơ sở giam giữ đã thu. Sau khi nhận được ủy nhiệm chi do cơ sở giam giữ chuyển, cơ quan THADS tiến hành viết biên lai theo quy định và gửi lại cho cơ sở giam giữ 01 liên để lưu hồ sơ. 

- Về phí thi hành án: căn cứ Điều 12 Thông tư liên tịch số 07, cơ quan THADS chuyển 45% phí thi hành án cho cơ sở giam giữ đã thu được khoản tiền thi hành án phải chịu phí thi hành án (các khoản thu theo quyết định thi hành án theo yêu cầu, trừ trường hợp không phải chịu phí hoặc được miễn, giảm phí thi hành án); việc hạch toán, quyết toán khoản phí thi hành án do cơ sở giam giữ thực hiện theo quy định. Các cơ quan THADS không thực hiện các nội dung liên quan theo hướng dẫn tại đoạn thứ nhất mục II.1.2 Công văn số 680/TCTHADS-KHTC ngày 19/3/2015 của Tổng cục THADS về việc hướng dẫn việc đăng ký, kê khai, hạch toán, báo cáo đối với công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS.

2.3.1.3. Về tiến độ thực hiện
Định kỳ 03 tháng một lần, Cục THADS trực tiếp làm việc với Trại giam đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đối chiếu kết quả rà soát, xử lý tiền Trại giam đã thu.
2.3.2. Một số kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị Lãnh đạo Bộ Tư pháp, trên cơ sở đề xuất của Tổng cục THADS tổ chức họp liên ngành Trung ương, bàn biện pháp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 07, nhất là việc xử lý các khoản tiền còn tồn đọng tại các cơ sở giam giữ, chưa xử lý được; phối hợp với Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Tổng cục THADS và Tổng cục VIII phối hợp tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn thực hiên có hiệu quả Thông tư liên tịch số 07, tăng cường kiểm tra đối với các Trại giam, Trại tạm giam và cơ quan THADS.

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư liên tịch số 07.

- Đề nghị Tổng cục VIII - Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo các Trại giam, trại tạm giam thực hiện một số công việc sau đây: 

Thứ nhất, phối hợp xử lý các khoản tiền thi hành án còn tồn đọng 

+ Đề nghị các Trại giam tích cực phối hợp với cơ quan THADS trên cùng địa bàn Tỉnh, Thành phố rà soát, lập danh sách tất cả các khoản tiền còn tồn đọng tại Trại giam, nhất là xác định rõ việc thu tiền để thực hiện loại nghĩa vụ nào (khoản chủ động hay theo yêu cầu), Tòa án nào đã tuyên án sơ thẩm.

+ Đề nghị Trại giam chuyển tiền vào tài khoản tạm gửi của cơ quan THADS mở tại kho bạc Nhà nước (sau đây gọi tắt là tài khoản tạm gửi) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07 hoặc hàng quý phối hợp với cơ quan THADS đóng trên địa bàn Tỉnh, Thành phố rà soát, xử lý tiền thi hành án, tránh tình trạng để tiền tồn đọng, gây khó khăn cho việc xử lý thi hành án.

Đối với khoản tiền người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ nộp tại Trại giam nhưng cơ quan THADS rà soát xét thấy hồ sơ thi hành án đã thể hiện thi hành xong và đưa vào lưu trữ (i) Nếu người phải thi hành án vẫn đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam: căn cứ bản chụp chứng từ thu tiền và văn bản đề nghị của cơ quan THADS, Trại giam trả lại tiền mà phạm nhân đã nộp; (ii) Nếu người phải thi hành án đã chấp hành xong hình phạt tù: Trại giam cung cấp thông tin địa chỉ sau khi ra tù của phạm nhân để cơ quan THADS xử lý theo quy định.
Thứ hai, về thực hiện một số quy định của Thông tư liên tịch số 07

+ Để thuận lợi trong công tác rà soát, xử lý tiền thi hành án, hạn chế trường hợp phải trả lại tiền do việc thi hành án đã được thực hiện xong hoặc hết thời hiệu yêu cầu thi hành án, đề nghị Tổng cục VIII chỉ đạo các Trại giam yêu cầu người phải thi hành án xác định rõ việc nộp tiền để thi hành cho bản án, quyết định nào; thân nhân của phạm nhân đã thi hành thay nghĩa vụ tại cơ quan THADS hay chưa. Hoặc, trước khi thu tiền của phạm nhân, đề nghị Trại giam chủ động liên hệ, trao đổi trước với cơ quan THADS nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm để xác định về kết quả thi hành án. 

+ Đề nghị Lãnh đạo Tổng cục VIII xem xét, bổ sung biên chế, chỉ đạo việc phân công cán bộ đảm nhiệm công tác quản lý hồ sơ, theo dõi, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại TTLT số 07; thường xuyên phối hợp với Tổng cục THADS trong việc chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các cơ sở giam giữ và các cơ quan THADS địa phương. 
3. KẾT LUẬN

Việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 07 không những góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác THADS và THAHS, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, cũng như người phải thi hành án, mà còn góp phần nâng cao kết quả thi hành án, giảm lượng án tồn đọng; đảm bảo các nguồn thu ngân sách nhà nước.

Với một số quy định mới của Luật THADS đã sđbs và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, một số vướng mắc, bất cập về nghiệp vụ THADS  trước đây đã được giải quyết, qua đó, giúp cho hoạt động thu, nộp, xử lý tiền thi hành án đã thu tại trại giam, trại tạm giam ngày càng thuận lợi và đạt hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết theo hướng tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên ngành, giữa chính các cơ quan THADS với nhau. 

Hiện nay, khi chế định Thừa phát lại đang được Quốc hội xem xét, cho phép thực hiện chính thức, một số nhiệm vụ, công tác THADS sẽ tiếp tục được xã hội hóa mạnh mẽ hơn. Tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự, thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước sẽ là nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu của cơ quan THADS. Do đó, cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức, tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này trong toàn hệ thống cơ quan THADS. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, đòi hỏi phải có sự cố gắng, nỗ lực của từng cơ quan, đơn vị, từng Chấp hành viên, công chức, người làm công tác này trong toàn hệ thống, từ Trung ương tới địa phương, trong đó cũng càn phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp, trong đó có việc phối hợp trong tổ chức thực hiện thông tư liên tịch số 07./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Thi hành án dân sự 2008

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014

3. Bộ luật Hình sự 1999

4. Bộ luật Tố tụng hình sự 2003

5. Luật Thi hành án hình sự 2010

6. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân
7. Tổng hợp kết quả rà soát tiền tồn đọng tại trại giam, trại tạm giam năm 2014, 2015

8. Tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình thực hiện việc rà soát, xử lý tiền thi hành án và thực hiện Thông tư liên tịch số 07 tại Trại giam Thủ Đức, tỉnh Bình Thuận.

9. Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 và thi hành án các vụ việc cơ quan Thi hành án dân sự chủ động ra quyết định tại tỉnh Tiền Giang
CHUYÊN ĐỀ

PHÂN LOẠI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; XÂY DỰNG KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, NHẬN DIỆN, PHÂN LOẠI CÁC VỤ VIỆC TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP, 

KÉO DÀI CÓ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
I. KỸ NĂNG PHÂN LOẠI KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO 

1. Phân biệt khiếu nại và tố cáo

Quyền khiếu nại, quyền tố cáo là những quyền chính trị cơ bản của công dân được ghi nhận tại các bản Hiến pháp, cụ thể: Hiến pháp năm 1956 (Điều 29), Hiến pháp năm 1980 (Điều 73), Hiến pháp năm 1992 (Điều 74) và Hiến pháp năm 2013 (Điều 30) quy định: Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật; Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác. 

Quyền khiếu nại, tố cáo được quy định chi tiết tại Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011. Đối với khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự được quy định từ Điều 140 đến Điều 159, Chương VI của Luật Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân định rõ ràng, chính xác thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo để giải quyết theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân của sự khó phân định này là do quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa rõ ràng, do ý chí chủ quan của đương sự khi thì có đơn khiếu nại, khi thì có đơn tố cáo, thậm chí rất nhiều đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo. Trong bài viết này tác giả đưa ra một số tiêu chí để những người thường xuyên phải xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong ngành thi hành án dân sự cùng nghiên cứu, trao đổi và vận dụng trong quá trình xử lý đơn khiếu nại và tố cáo.
Nghiên cứu pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự cho thấy khiếu nại và tố cáo khác nhau ở những điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, về chủ thể thực hiện khiếu nại, tố cáo

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 (sau đây gọi là Luật Thi hành án dân sự) cho phép nhiều chủ thể thực hiện khiếu nại bao gồm“đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”. Trong đó, “đương sự” bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án. Người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành. Người phải thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự. 

Còn chủ thể thực hiện tố cáo lại rất rộng là “công dân” (Điều 154 Luật Thi hành án dân sự).   
Thứ hai, về đối tượng, mục đích của khiếu nại, tố cáo: 
Đối tượng bị khiếu nại là quyết định, hành vi của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự. Đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (Khoản 1 Điều 140 Luật Thi hành án dân sự).  
Về đối tượng bị tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 
Như vậy, có thể thấy khi thực hiện khiếu nại, người thực hiện khiếu nại hướng tới lợi ích của chính bản thân mình, đi đòi lại lợi ích mà chủ thể khiếu nại cho là họ đã bị xâm phạm bởi quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên. Đối với tố cáo, người tố cáo không chỉ hướng đến mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân họ mà còn bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân, cơ quan, tổ chức khác. Ngoài ra, người tố cáo còn hướng đến mục đích xử lý hành vi vi phạm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác nhằm trừng trị kịp thời, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để loại trừ những hành vi trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Thứ ba, về mức độ vi phạm giữa khiếu nại và tố cáo

Về khiếu nại, chỉ cần yếu tố chủ thể khiếu nại cho rằng quyết định, hành vi của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Do đó, bất kỳ quyết định, hành vi nào của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại đều bị khiếu nại khi chủ thể khiếu nại cho rằng quyết định, hành vi đó không tuân theo những quy định của pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại. 

Về tố cáo, chủ thể tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 

Nghiên cứu về mặt lý luận cho thấy chỉ có thể xác định một người đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi hành vi đó có đầy đủ các yếu tố mà từ đó vi phạm pháp luật hình thành. Các yếu tố (dấu hiệu) vi phạm pháp luật được quy định trong các quy phạm pháp luật. Khái quát hành vi vi phạm pháp luật cấu thành từ các yếu tố: tính trái pháp luật, có lỗi, năng lực chịu trách nhiệm pháp lý của chủ thể. 

 Tính trái pháp luật của hành vi: hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự là hành vi trái pháp luật khi hành vi đó không tuân theo những quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, vi phạm tới trật tự pháp luật, xâm phạm tới những quan hệ xã hội được pháp luật về thi hành án dân sự điều chỉnh và bảo vệ. Hành vi đó gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nhất định về vật chất hoặc phi vật chất đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 

Hành vi vi phạm pháp luật có thể thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Pháp luật chỉ có thể điều chỉnh hành động, không điều chỉnh những gì là tư tưởng, ý nghĩ, ý niệm khi chúng chưa được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động hoặc không hành động. Ví dụ: Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nhưng Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự lại ra quyết định thi hành án không đúng với nội dung bản án và yêu cầu của người được thi hành án (hành vi vi phạm pháp luật thể hiện bằng hành động ra quyết định thi hành án) hoặc không ra quyết định thi hành án (hành vi vi phạm pháp luật thể hiện dưới dạng không hành động), gây thiệt hại cho người được thi hành án.

Yếu tố lỗi: Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi có ý chí, vì vậy phải xem xét mặt chủ quan của hành vi. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật chỉ ra ai là người vi phạm, khuynh hướng ý chí của người đó, trạng thái tâm lý của người vi phạm tại thời điểm thực hiện hành vi cũng như thái độ của người ấy đối với hậu quả của hành vi. Vì vậy, hành vi trái pháp luật bị coi là vi phạm pháp luật khi có sự biểu hiện ý chí của người thực hiện hành vi đó. Chủ thể pháp luật trong những hoàn cảnh, tình huống cụ thể thể hiện ý chí của mình bằng cách lựa chọn phương án này hay phương án khác của hành vi. Vì vậy, một người nào đó thực hiện hành vi trái pháp luật trong điều kiện khách quan mà người đó không có khả năng lựa chọn phương án hành vi của mình thì không thể kết luận hành vi trái pháp luật của người đó là vi phạm pháp luật. 
Để đánh giá đúng đắn về mặt pháp lý hành vi trái pháp luật có phải là vi phạm pháp luật hay không, cần xác định tình trạng tâm lý và khuynh hướng ý chí của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác khi họ có vi phạm, tức là xem xét yếu tố lỗi người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Về năng lực chịu trách nhiệm pháp lý của chủ thể hành vi trái pháp luật: Năng lực chịu trách nhiệm pháp lý là khả năng tự mình chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, chủ thể của vi phạm pháp luật chỉ có thể là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác khi họ không bị tâm thần và những bệnh thần kinh khác.
Như vậy, vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự thực hiện, xâm phạm tới những quan hệ xã hội được pháp luật về thi hành án dân sự điều chỉnh và bảo vệ.

Thứ tư, về quyền của người khiếu nại, người tố cáo: 

Người khiếu nại có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại, nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại; Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại; Được biết các bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại; Đưa ra bằng chứng về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về bằng chứng đó; Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm và được bồi thường thiệt hại, nếu có.
Người tố cáo có các quyền gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (không được uỷ quyền cho người khác); Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình; Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe doạ, trù dập, trả thù.

Người khiếu nại được quyền rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại. Người tố cáo chỉ được rút tố cáo nếu việc rút tố cáo là có căn cứ. Trong trường hợp xét thấy hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì người giải quyết tố cáo vẫn xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo do người tố cáo bị đe dọa, ép buộc thì người giải quyết tố cáo phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm đối với người đe dọa, ép buộc người tố cáo, đồng thời phải xem xét, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật, trốn tránh trách nhiệm hoặc vì vụ lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tố cáo sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Người khiếu nại có quyền khiếu nại tiếp nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo Điều 152 và Điều 153 Luật Thi hành án dân sự. Còn người tố cáo được tố cáo tiếp và người có thẩm quyền giải quyết tố cáo chỉ giải quyết khi tố cáo tiếp thuộc một trong các trường hợp sau: đã quá thời hạn giải quyết tố cáo mà vụ việc chưa được giải quyết hoặc có nội dung tố cáo chưa được giải quyết; tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng có tình tiết mới chưa được phát hiện trong quá trình giải quyết tố cáo có thể làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật (cụ thể: vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết lại tố cáo; có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận nội dung tố cáo; kết luận nội dung tố cáo không phù hợp với những chứng cứ thu thập được; việc xử lý người bị tố cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan không phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật đã được kết luận; có bằng chứng về việc người giải quyết tố cáo hoặc người tiếp nhận tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo đã làm sai lệch hồ sơ vụ việc; có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người bị tố cáo nhưng chưa được phát hiện).
Về thời hiệu khiếu nại, Điều 140 Luật Thi hành án dân sự quy định thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên như sau:

- Đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

- Đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định; Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

- Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

- Đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó.

Trường hợp do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn khiếu nại.

Lần khiếu nại tiếp theo, thời hiệu là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.

Hết thời hiệu khiếu nại, người khiếu nại mới có đơn khiếu nại thì không được thụ lý giải quyết (khoản 4 Điều 141 Luật Thi hành án dân sự).

Còn đối với tố cáo, Luật Thi hành án dân sự không quy định thời hiệu tố cáo mà bất kỳ khi nào công dân phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự, công dân đều có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để được  xem xét, giải quyết.

Thứ năm, về nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo

Người khiếu nại phải khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết; trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó; chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành và quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại điểm b khoản 4 và điểm b khoản 7 Điều 142 của Luật Thi hành án dân sự.

Người tố cáo phải trình bày trung thực, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.

Thứ sáu, về thái độ xử lý: Khiếu nại không được khuyến khích nhưng tố cáo được khuyến khích. Khiếu nại là đi đòi lại lợi ích cho mình nên pháp luật không đặt vấn đề khuyến khích trong khi đó về bản chất tố cáo là sự thể hiện trách nhiệm của công dân đối với xã hội, với Nhà nước thông qua việc phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm, tránh được những thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội và các cá nhân khác. Vì vậy, việc tố cáo cần được khuyến khích và pháp luật đã thể hiện thái độ đó qua việc có những quy định khen thưởng cho người tố cáo đúng. Người tố cáo đúng có thể được tặng Huân chương dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương (Điều 20 của Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo). Bằng khen, Giấy khen theo quy định tại Nghị định này còn được kèm theo một khoản tiền thưởng.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định người khiếu nại phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó; người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình, nếu cố ý tố cáo sai sự thật thì phải bồi thường thiệt hại. 

2. Quy định về xử lý khiếu nại và tố cáo

Trên cơ sở phân loại nội dung nào khiếu nại, nội dung nào là tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ xem xét giải quyết nội dung đó theo quy trình giải quyết khiếu nại hay quy trình giải quyết tố cáo, cụ thể:

Một là, về thẩm quyền giải quyết: Đối với khiếu nại, Điều 142 Luật Thi hành án dân sự quy định: 
1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.
2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết đối với các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

b) Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

c) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giải quyết đối với các khiếu nại sau đây: 

a) Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

b) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành;

b) Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên cơ quan thi hành án cấp quân khu. 

6. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng giải quyết các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu;

b) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành.

7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết các khiếu nại sau đây:

a) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành;

b) Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng được quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.

Đây là quy định mang tính đặc thù của ngành thi hành án, theo quy định trên thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong trường hợp cần thiết có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành. Theo quy định khoản 4 Điều 38 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành được xem xét lại trong các trường hợp sau đây:

a) Quyết định, hành vi bị khiếu nại là trái pháp luật nhưng quyết định giải quyết khiếu nại cho rằng quyết định, hành vi đó là đúng pháp luật;

b) Việc giải quyết khiếu nại đã vi phạm quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết khiếu nại về thi hành án;

c) Có tình tiết mới làm thay đổi cơ bản kết quả giải quyết khiếu nại.

Đối với tố cáo, Điều 157 Luật Thi hành án dân sự quy định: Người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết. 

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu thì Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giải quyết. 

Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm được giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Theo quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự nêu trên cũng cho thấy tố cáo trong thi hành án dân sự có sự khác biệt so với Luật tố cáo 2011. Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật tố cáo 2011“Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết”. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự nêu trên thì Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự giải quyết tố cáo đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giải quyết tố cáo đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự. Có sự khác biệt trên là do hoạt động thi hành án là hoạt động tư pháp, các hoạt động của Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên cơ quan thi hành án đều được giám sát bởi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án đồng thời là Chấp hành viên, thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Chấp hành viên. Mặt khác, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án thuộc thẩm quyền quản lý của người đứng đầu cơ quan đó nên người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay có 02 quan điểm: một là nên áp dụng Luật Thi hành án dân sự; hai là nên áp dụng Luật tố cáo. Quan điểm của Tổng cục là cần áp dụng Luật Thi hành án dân sự vì Thi hành án dân sự là lĩnh vực đặc thù như đã phân tích nêu trên.

Hai là, về thụ lý và thời hạn giải quyết:
Về thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Đối với khiếu nại, Điều 148 Luật Thi hành án dân sự quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 141 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Trường hợp người có thẩm quyền không thụ lý đơn khiếu nại để giải quyết thì phải thông báo và nêu rõ lý do. 

Đối với tố cáo, Điều 157 Luật thi hành án dân sự quy định: thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Theo đó, nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo (Điều 20 Luật tố cáo).
Về thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

Đối với khiếu nại, Điều 146 Luật Thi hành án dân sự quy định: 1. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. 
2. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

3. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày, lần hai là 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. 

Trường hợp cần thiết, đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

4. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

5. Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.
Đối với tố cáo, Điều 157 Luật Thi hành án dân sự quy định thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày.
Ba là, về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu: Điều 150 Luật Thi hành án dân sự quy định:

Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh, yêu cầu người bị khiếu nại giải trình, trong trường hợp cần thiết, có thể trưng cầu giám định hoặc tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền.  

Về thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai: Điều 152 Luật Thi hành án dân sự quy định:
1. Trường hợp tiếp tục khiếu nại thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và tài liệu liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có các quyền được quy định tại Điều 145 của Luật này và có quyền yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại khi cần thiết; xác minh; trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nhận được yêu cầu phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.  

Về trình tự thủ tục giải quyết tố cáo:

Khoản 4 Điều 157 Luật Thi hành án dân sự quy định thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Theo đó, việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự sau đây: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; Xác minh nội dung tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo; Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 

Điều 20 Luật tố cáo năm 2011 quy định: 1. Khi nhận được tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau:

a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;

b) Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.


Đối với trường hợp công dân tố cáo tiếp, Điều 8 Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo quy định: 

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo xem xét, xử lý như sau:
a) Trong trường hợp đã quá thời hạn giải quyết tố cáo mà vụ việc chưa được giải quyết hoặc có nội dung tố cáo chưa được giải quyết thì yêu cầu người có trách nhiệm giải quyết tố cáo phải giải quyết, đồng thời yêu cầu báo cáo rõ lý do về việc chưa giải quyết tố cáo.

b) Đối với tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng có tình tiết mới chưa được phát hiện trong quá trình giải quyết tố cáo có thể làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo thì yêu cầu người đã giải quyết tố cáo phải tiếp tục giải quyết tố cáo đó theo thẩm quyền.

c) Khi phát hiện một trong những dấu hiệu vi phạm pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều này thì phải thụ lý, giải quyết lại tố cáo đó. Trình tự, thủ tục giải quyết lại tố cáo được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

d) Trong trường hợp tố cáo tiếp không có tình tiết mới, không phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì không thụ lý giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người tố cáo, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

2. Dấu hiệu vi phạm pháp luật để thụ lý, giải quyết lại tố cáo:

a) Có vi phạm pháp luật nghiêm trọng về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có thể làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo.

b) Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận nội dung tố cáo.

c) Kết luận nội dung tố cáo không phù hợp với những chứng cứ thu thập được.

d) Việc xử lý người bị tố cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan không phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật đã được kết luận.

đ) Có bằng chứng về việc người giải quyết tố cáo hoặc người tiếp nhận tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo đã làm sai lệch hồ sơ vụ việc.

e) Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người bị tố cáo nhưng chưa được phát hiện.

3. Một số vi phạm thường gặp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự 


Qua theo dõi, quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự và thực hiện công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền, Tổng cục Thi hành án dân sự nhận thấy: Về cơ bản, các cơ quan Thi hành án dân sự đã quan tâm và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan Thi hành án dân sự, Lãnh đạo đơn vị chưa xác định được vai trò và tầm quan trọng, chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa chỉ đạo sát sao nên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác này. Qua tổng hợp của Tổng cục, các tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thường tập trung vào một số nội dung sau: 

Một là, nhiều cơ quan thi hành án dân sự không ra thông báo thụ lý đơn khiếu nại đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền, vi phạm Điều 148 Luật THADS, ví dụ: 

Bà Quý khiếu nại Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố H cưỡng chế trái pháp luật đối với tài sản thuộc sở hữu chung số 323 Trường Trinh, thành phố H là vi phạm khoản 1 Điều 74; không giao cho bà Thông báo số 30/TB-CTHA ngày 8/10/2012 về việc cưỡng chế. Giải quyết khiếu nại của bà Quý Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố H không ra thông báo thụ lý đơn khiếu nại mà tiến hành các trình tự, thủ tục: xác minh, đối thoại, nghiên cứu hồ sơ thi hành án và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 08/QĐ-CTHAngày 31/5/2013, nội dung chấp nhận một phần khiếu nại của bà Quý (nội dung: Chấp hành viên không giao cho bà Thông báo số 30/TB-CTHA ngày 8/10/2012 là có cơ sở). 
Hai là, ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại đã hết thời hiệu khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật THADS, ví dụ:

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh H tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản nhà, đất của vợ chồng bà Hoan vào ngày 24/8/2011, bán đấu giá thành vào ngày 19/12/2011. Quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên đã ra thông báo, tống đạt cho bà Hoan, ông Dần để ông, bà thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 20/12/2011 ông Dần,bà Hoan mới có đơn khiếu nại và ngày 28/12/2012, Chi cục Thi hành án dân sự huyện T mới nhận được đơn của ông Dần, bà Hoan khiếu nại Chấp hành viên có các hành vi trái pháp luật sau: (01) khiếu nại Chấp hành viên kê biên tài sản có giá trị lớn hơn nhiều đối với nghĩa vụ phải thi hành án; (02) kê biên nhà đất là nơi ở của người phải thi hành án khi người phải thi hành án còn có các tài sản khác; (03) bà Hoan và gia đình không thỏa thuận với người được thi hành án về giá của tài sản kê biên nhưng biên bản kê biên (đã đánh máy sẵn) là đã thỏa thuận giá trị tài sản là không đúng thực tế, việc Chấp hành viên đưa ra giá tài sản kê biên là 705.000.000đ là quá thấp so với giá trị thực tế của tài sản; (04) kê biên tài sản chung vợ chồng nhưng ông Dần không được thông báo theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 nên ông không thực hiện được các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. 
Việc ông Dần, bà Hoan khiếu nại đã được 02 cấp Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện T và Cục trưởng Cục THADS tỉnh H ban hành quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung không chấp nhận khiếu nại. Không nhất trí, ông Dần, bà Hoan tiếp tục khiếu nại đến Tổng cục Thi hành án dân sự. 

Sau khi kiểm tra hồ sơ thi hành án, xác minh, đối thoại với đương sự tại địa phương, Tổng cục THADS thấy rằng các nội dung ông Dần, bà Hoan khiếu nại trên đã hết thời hiệu khiếu nại theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 140 Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp này, theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Luật Thi hành án dân sự và khoản 1 Điều 25 Nghị định 58/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự quy định: “1. Đối với đơn khiếu nại thuộc trường hợp không phải thụ lý để giải quyết thì cơ quan nhận được đơn không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn. Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì gửi trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại”. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện T phải ra văn bản (công văn) trả lời đối với 04 nội dung đã hết thời hiệu khiếu nại nêu trên mà không phải bằng hình thức Quyết định giải quyết khiếu nại.
Ba là, giải quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định tại Điều 142 Luật THADS: Cục THADS giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại các quyết định, hành vi của Chấp hành viên Chi cục, ví dụ:
Bà M khiếu nại Chấp hành viên là Chi cục THADS huyện S, tỉnh N không giao nhà cho bà theo quyết định của bản án nhưng Cục trưởng Cục THADS tỉnh N lại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, có nội dung không chấp nhận khiếu nại của bà M. Việc Cục trưởng Cục THADS tỉnh N ban hành quyết định là không đúng quy định khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

Bốn là, giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, ví dụ:

Bà H khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện K ban hành quyết định về áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản của bà tại ngân hàng. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện K han hành quyết định giải quyết khiếu nại không chấp nhận khiếu nại của bà H. Bà H tiếp tục khiếu nại và Cục trưởng Cục THADS tỉnh C ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, không chấp nhận khiếu nại của bà H, giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện K là trái quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP nêu trên.
Năm là, nhiều cơ quan thi hành án dân sự chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm quy định tại Điều 146, Điều 157 Luật THADS về thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, ví dụ:

Ngày 04/9/2014, Cục THADS tỉnh L nhận được đơn của bà Mã Thị N khiếu nại đối với Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 52/QĐ-CTHA ngày 28/8/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện K. Ngày 09/9/2014, Cục THADS tỉnh L ra Thông báo thụ lý đơn khiếu nại nhưng đến ngày 19/11/2015 Cục trưởng Cục THADS tỉnh L mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. 
Sáu là, vi phạm trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể:

1/ Không ra quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo mà ban hành công văn giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm quy định tại Điều 150 Luật THADS, Điều 24 Luật Tố cáo, ví dụ 1 về khiếu nại:

Công ty TNHH T khiếu nại Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố H kê biên thiếu tài sản, định giá thấp hơn giá trị thực tế. Giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH T, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố H ban hành công văn trả lời việc Công ty TNHH T khiếu nại là không có cơ sở. Không nhất trí, Công ty TNHH T tiếp tục khiếu nại. Cục THADS tỉnh H kiểm tra hồ sơ thi hành án, xác minh, đối thoại với đương sự thấy Công ty TNHH T thuộc trượng hợp phải thụ lý giải quyết khiếu nại, theo quy định Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố H phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại nhưng Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố H ban hành công văn trả lời là không phù hợp quy định pháp luật. Do đó, Cục THADS tỉnh H đã chỉ đạo Chi cục THADS thành phố H giải quyết khiếu nại cho Công ty TNHH T theo đúng quy định.
Ví dụ 2 về tố cáo: 

Ông Hoàng Sỹ C là người phải thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án, ngày 14/6/1995, Chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế số 32/THA cưỡng chế và ngày 17/6/1995 tổ chức kê biên tài sản nhà, đất của gia đình ông Hoàng Sỹ C và bà Lê Thị M tại xã Hoằng Vinh, huyện H, tỉnh T để đảm bảo thi hành án. Sau đó Chấp hành viên tiến hành các trình tự thủ tục định giá tài sản và ngày 15/7/1995 đã bán đấu giá thành tài sản kê biên với giá 15.114.000đ, người trúng đấu giá là ông Hồ Quang N, trú tại thôn 1, xã Hoằng Vinh, huyện H, tỉnh T. Ngày 25/8/1995, Chấp hành viên đã giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. 

Như vậy việc thi hành án dân sự đã kết thúc từ năm 1995, tuy nhiên đến  tháng 01/2013 ông C, bà M tố cáo ông Nguyễn Đức S - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh T có hành vi vi phạm pháp luật ra Quyết định thi hành án khi người được thi hành án không yêu cầu thi hành án và không thực hiện việc ủy thác thi hành án khi người phải thi hành án có tài sản ở nơi khác. Giải quyết tố cáo của ông C, bà M, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh T cũng thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo, kết quả xác minh cho thấy: người được thi hành án có làm đơn yêu cầu thi hành án; Biên bản xác minh của Chấp hành viên cho thấy ông C cư trú ở xã Hoằng Vinh, chỉ có tài sản chung ở xã Hoằng Vinh, không có tài sản ở nơi khác. Do đó, việc ông C, bà M tố cáo nêu trên là không có cơ sở và ra Công văn trả lời không chấp nhận tố cáo của ông C, bà M. 

2/ Quyết định giải quyết khiếu nại không nêu rõ việc bồi thường hoặc khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật gây ra hoặc ngược lại, xác định luôn trách nhiệm bồi thường của công chức, Chấp hành viên trong quyết định giải quyết khiếu nại, vi phạm quy định tại Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ví dụ: 

Ông Mạc Quang Phương khiếu nại Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ chậm tổ chức thi hành việc giao quyền quản lý, sử dụng diện tích đất cho ông theo quyết định của Bản án số 04/2012/HNGĐ-PT ngày 27/9/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Đ xét xử, quyết định: “ Giao cho anh Mạc Quang Phương được quyền quản lý, sử dụng một mảnh đất 100m2 tại tổ dân phố 6, phường Thanh Trường, thành phố B, tỉnh Đ. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH18418/QSDĐ ngày 05/9/2011 do UBND thành phố B cấp mang tên anh Mạc Quang Phương và chị Bùi Thị Thanh Thủy. Trị giá: 682.500.000đ (Sáu trăm tám mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)”. Giải quyết khiếu nại của ông Mạc Quang Phương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại chấp nhận khiếu nại của ông Phương nhưng không nêu rõ việc khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật gây ra.
3/ Ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại kết luận nội dung tố cáo của cơ quan THADS cấp dưới, ví dụ:
Tháng 7/2015, Tổng cục Thi hành án dân sự nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/CTHA-GQKNTC ngày 22/7/2015 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ, sau khi xem xét nội dung quyết định giải quyết khiếu nại, Tổng cục Thi hành án dân sự nhận thấy: Việc bà Vũ Thị Thanh T, trú tại tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, thành phố B không nhất trí với Kết luận giải quyết tố cáo số 07/KL-CCTHA ngày 30/9/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B và tố cáo tiếp nhưng Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ lại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại để giải quyết tố cáo của bà T. Quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung không chấp nhận khiếu nại của bà T cho thấy việc bà tố cáo tiếp là không có căn cứ. Như vậy, trường hợp này Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ cần áp dụng khoản 2 Điều 20 Luật tố cáo năm 2011 để ra Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo. Việc này, Tổng cục Thi hành án dân sự đã đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ rà soát lại toàn bộ đơn của bà T, khắc phục các thiếu sót về phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả về Tổng cục Thi hành án dân sự.

4/ Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) hướng dẫn đương sự có quyền khiếu nại tiếp trong thời hạn 30 ngày hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 140 và Điều 151 Luật THADS, ví dụ:

Ông A khiếu nại Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố H đã cưỡng chế kê biên tài sản là nhà và đất của ông vượt quá nghĩa vụ ông phải thi hành án trả tiền cho ngân hàng.  Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố H ra quyết định giải quyết khiếu nại, nội dung không chấp nhận khiếu nại của ông A và hướng dẫn đương sự có quyền khiếu nại tiếp trong thời hạn 30 ngày hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

5/ Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, một số cơ quan THADS chỉ căn cứ vào báo cáo của Chấp hành viên hoặc cơ quan THADS cấp dưới mà không nghiên cứu đầy đủ, toàn diện hồ sơ thi hành án và các tài liệu có liên quan; không tổ chức xác minh, đối thoại hoặc trưng cầu giám định khi cần thiết dẫn đến  kết quả giải quyết khiếu nại chưa thực sự khách quan, không đúng pháp luật. Thậm chí, Thủ trưởng một số cơ quan THADS còn có biểu hiện bao che cho những sai phạm của cán bộ, Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án dẫn đến tình trạng công dân bức xúc, khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài, vượt cấp, ví dụ:

Công ty TNHH T khiếu nại Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố H kê biên thiếu tài sản, định giá thấp hơn giá trị thực tế. Giải quyết khiếu nại của  Công ty TNHH T, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố T không nghiên cứu toàn diện hồ sơ thi hành án và các tài liệu có liên quan, không tổ chức xác minh, đối thoại mà ra ngay quyết định giải quyết khiếu nại không chấp nhận khiếu nại của Công ty TNHH T.

6/ Đơn tố cáo nhưng giải quyết theo trình tự giải quyết khiếu nại

Ngày 11/7/2012 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố R ra Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm số 715/QĐ-CCTHA gửi các cơ quan chức năng đề nghị tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản không cho bà H chuyển nhượng tài sản tránh trường hợp bà H tẩu tán tài sản.

Ngày 12/5/2015, ông Lê Nhựt Q có đơn tố cáo Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố R ra Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn nêu trên là vi phạm pháp luật.

Giải quyết đơn tố cáo của ông Q, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh K ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn xác minh, Đoàn xác minh xây dựng Kế hoạch xác minh tố cáo nhưng sau đó lại cho rằng đơn của ông Q là khiếu nại Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố R và ban hành Quyết định số 13/GQKNTC - CTHA ngày 30/7/2015, có nội dung chấp nhận khiếu nại của ông Q. Tổng cục THADS thấy rằng: Theo điểm c khoản Điều 140 Luật thi hành án dân sự quy định: thời hiệu khiếu nại với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó. Do đó nếu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh K cho rằng ông Q khiếu nại thì thời hiệu khiếu nại đối với quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn đã hết, việc Cục trưởng Cục THADS tỉnh K ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là không phù hợp quy định tại khoản 4 Điều 141 Luật Thi hành án dân sự và khoản 1 Điều 25 Nghị định 58/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Mặt khác, trường hợp này Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh K thấy rằng Chấp hành viên có hành vi vi phạm pháp luật nên ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn xác minh tố cáo, kết quả giải quyết cho thấy Chấp hành viên áp dụng biện pháp ngăn chặn là không đúng quy định và việc ông Q tố cáo là đúng thì phải ban hành Kết luận nội dung tố cáo. 

4. Kết luận

Từ những phân tích và nghiên cứu các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể nêu trên cho thấy bản chất của khiếu nại trong thi hành án dân sự là việc người khiếu nại đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét lại quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, còn bản chất của tố cáo là việc người tố cáo báo cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo biết về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 
Giải quyết khiếu nại là việc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Trong khi đó, giải quyết tố cáo là việc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo (thực tế có hành vi vi phạm pháp luật theo như đơn tố cáo không), để từ đó áp dụng biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi vi phạm và thông báo cho người tố cáo biết về kết quả giải quyết tố cáo, chứ không ra quyết định giải quyết tố cáo.


Ngoài ra người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại trong thời hạn Luật Thi hành án dân sự quy định thì sẽ được người có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trường hợp, hết thời hiệu khiếu nại, người khiếu nại mới có đơn khiếu nại thì không được thụ lý giải quyết. Còn đối với tố cáo, Luật Thi hành án dân sự không quy định thời hiệu tố cáo mà bất kỳ khi nào công dân phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự, công dân đều có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để được  xem xét, giải quyết.

Để có thể giúp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự có thể phân biệt được thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo và áp dụng đúng quy trình giải quyết khiếu nại hay quy trình giải quyết tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự. 

II. KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, NHẬN DIỆN, PHÂN LOẠI CÁC VỤ VIỆC TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP, KÉO DÀI CÓ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Những năm qua công tác thi hành án dân sự đã có những tiến bộ rõ rệt, kết quả thi hành án dân sự có xu hướng ngày càng bền vững, qua đó, đã và đang góp phần quan trọng, tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương. Năm 2015, Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo thi hành án xong đạt trên 88% về việc và trên 77% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với những vụ án lớn, những vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, những vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3%. Theo Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2015, hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự đã giải quyết xong số việc, tiền nhiều hơn cả về giá trị tuyệt đối và về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2014.
Về việc, đến hết tháng 9/2014, số cũ chuyển sang là 248.203 việc; từ 01/10/2014 đến 31/7/2015 thụ lý mới 461.402 việc, tăng 102 việc (0,02%) so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, tổng số thụ lý là 709.605 việc, tăng 9.148 việc (1,3%) so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả xác minh, phân loại có: 559.070 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 78,79%, giảm 1,11% so với cùng kỳ năm 2014), giảm 577 việc so với cùng kỳ năm 2014 và 150.535 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 21,21%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 404.526 việc, đạt tỷ lệ 72,36%. So với cùng kỳ năm 2014, tăng 13.670 việc (3,5%) và tăng 2,52% về tỷ lệ. Một số địa phương đạt kết quả khá cao về việc như: Vĩnh Phúc (88,46%), Đăk Lăk (85,9%), Đồng Tháp (79,63%), Bến Tre (79,38%), Nghệ An (79,39%), Tp.Hồ Chí Minh (72,07%)...
Về tiền, đến hết tháng 9/2014, số cũ chuyển sang là 56.127 tỷ 149 triệu 948 nghìn đồng; từ 01/10/2014 đến 31/7/2015 thụ lý mới 65.905 tỷ 598 triệu 195 nghìn đồng, tăng 18.091 tỷ 701 triệu 964 nghìn đồng (37,83%) so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 122.032 tỷ 748 triệu 143 nghìn đồng, tăng 32.621 tỷ 257 triệu 645 nghìn đồng (36,48%) so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả xác minh, phân loại có: 72.276 tỷ 164 triệu 571 nghìn đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 59,23%, giảm 8,06% so với cùng kỳ năm 2014), tăng 12.112 tỷ 593 triệu 886 nghìn đồng (20,13%) so với cùng kỳ năm 2014 và 49.756 tỷ 583 triệu 572 nghìn đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 40,77%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 34.629 tỷ 405 triệu 949 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 47,91%. So với cùng kỳ năm 2014, tăng 10.025 tỷ 453 triệu 522 nghìn đồng (40,74%) và tăng 7,01% về tỷ lệ. Một số địa phương đạt kết quả khá cao về tiền như: Quảng Nam (82%), Lâm Đồng (65,07%), Đăk Lăk (74,65%), Khánh Hòa (59,4%), Tp.Hồ Chí Minh (54,9%)....
Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự nêu trên, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã tập trung giải quyết án đặc biệt các việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài đặc biệt là các vụ việc có khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

1. Quy định về các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài

Ngày 01/12/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 813/QĐ-TCTHADS ban hành quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm. Quy định này tạo cơ sở pháp lý và đặt nền tảng cho các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương căn cứ tiêu chí xác định vụ việc đã được ban hành để rà soát, lập danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài. Đồng thời với việc ban hành tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, lập danh sách và xây dựng kế hoạch, tập chung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc này.  

Theo quy định trên việc thi hành án dân sự được xác định là trọng điểm khi đáp ứng được một trong các tiêu chí sau:

1. Liên quan đến việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước (chính sách dân tộc, tôn giáo; xóa đói giảm nghèo; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu…).

2. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo địa phương quan tâm, chỉ đạo, yêu cầu phải tập trung giải quyết dứt điểm.

3. Có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan có trách nhiệm ở Trung ương hoặc địa phương do quy định của pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng hoặc quy định của pháp luật còn chồng chéo, cần sự thống nhất để có biện pháp giải quyết dứt điểm. 

4. Chưa nhận được sự đồng tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, hoặc báo chí và các phương tiện truyền thông có uy tín đăng tải, phản ánh sự bức xúc trong dư luận xã hội về việc tổ chức thi hành án.

5. Có hoặc dự kiến sẽ có sự chống đối quyết liệt của đương sự, việc tổ chức thi hành án đã hoặc có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng (đương sự tự sát, quá khích, chống đối quyết liệt dẫn đến hậu quả làm chết, bị thương nhiều người hoặc gây tổn thất nghiêm trọng đến tài sản, người tham gia cưỡng chế…) làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

6. Có giá trị tài sản phải thi hành lớn và có tầm quan trọng nhất định, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung ương hoặc địa phương.

7. Có vi phạm pháp luật về nghiệp vụ trong quá trình tổ chức thi hành án đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận hoặc khởi tố hình sự đối với Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cán bộ thi hành án.

8. Cần giải quyết các quyền lợi của tập thể người lao động trong trường hợp cần tổ chức cưỡng chế đối với người phải thi hành án là các doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

9. Bản án, Quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh tuyên không rõ, khó thi hành.

10. Có khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài, thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đã có quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo nhưng chưa được các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, hoặc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;

b) Người khiếu nại, tố cáo có điều kiện, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, được vận dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ nhằm bảo đảm cho công dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại nhưng chưa hỗ trợ được do có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

c) Đã có quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo có hiệu lực thi hành nhưng có căn cứ cho rằng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đúng với quy định của pháp luật. 
d) Đã có quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo có hiệu lực thi hành và đã được xem xét, giải quyết tiếp nhưng đương sự tiếp tục khiếu nại.

e) Khiếu nại, tố cáo đã quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo do quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo gặp khó khăn, vướng mắc.
f) Công dân trực tiếp đến các địa điểm tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo gay gắt, thường xuyên; vụ việc có đông người khiếu nại, có dấu hiệu gây mất trật tự, an ninh cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. 

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch rà soát, nhận diện, phân loại các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Để giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là các vụ việc trọng điểm) các cơ quan thi hành án dân sự cần xây dựng kế hoạch rà soát, nhận diện, phân loại các vụ việc này để tập chung chỉ đạo giải quyết dứt điểm không để vụ việc tồn đọng và tránh đương sự khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.  

Khi xây dựng kế hoạch rà soát, nhận diện, phân loại các vụ việc trọng điểm, người làm công tác xây dựng kế hoạch cần tìm hiểu về kỹ năng xây dựng kế hoạch, như: khái niệm kế hoạch, mục đích của kế hoạch và các kỹ năng xây dựng kế hoạch. 

Cho đến nay thì có rất nhiều khái niệm về việc lập kế hoạch. Với mỗi quan điểm, mỗi cách tiếp cận khác nhau đều có khái niệm riêng nhưng tất cả đều cố gắng biểu hiện đúng bản chất của phạm trù quản lý này. 

Có thể hiểu Kế hoạch công tác là việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp tiến hành một lĩnh vực, một nhiệm vụ công tác của Nhà nước nói chung hoặc của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng. Kế hoạch thường được xây dựng cho từng thời gian nhất định theo niên hạn như: kế hoạch dài hạn (5 năm, 10 năm, 20 năm…); kế hoạch trung hạn (2 – 3 năm), kế hoạch ngắn hạn (1 năm, 6 tháng, quý); kế hoạch giải quyết vụ việc; ...

Việc xây dựng kế hoạch được Bộ Tư pháp đặc biệt quan tâm, trú trọng, ngày 20 tháng 8 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường công tác xây dựng kế hoạch trong ngành Tư pháp. Theo đó, ngày 21/5/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1165/QĐ-BTP ban hành quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự xây dựng, nội dung chủ yếu, hình thức, thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt kế hoạch và chế độ trách nhiệm trong hoạt động xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp. Các kế hoạch được xây dựng theo quy chế này gồm: Kế hoạch công tác tư pháp hàng năm của Bộ (hoặc ngành) Tư pháp; Kế hoạch công tác hàng năm hoặc dài hạn của Bộ (hoặc ngành) Tư pháp theo lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng các loại kế hoạch nêu trên. Điều 19 của Quy chế quy định trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự như sau: Trên cơ sở vận dụng các quy định của Quy chế này, Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương xây dựng kế hoạch công tác thi hành án dân sự hàng năm của cơ quan, phù hợp với đặc thù công tác thi hành án dân sự và tình hình địa phương; Bảo đảm sự thống nhất về hình thức, cơ cấu nội dung chủ yếu và thẩm quyền ký ban hành hoặc phê duyệt kế hoạch.

Việc lập kế hoạch là rất quan trọng đối với Cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, Cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên phụ trách hồ sơ thi hành án vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và dự kiến các bước tổ chức thi hành án, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vướng mắc, dự kiến thời gian hoàn thành nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra là thi hành án xong, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc bồi thường (nếu có).

Theo nguyên tắc, kế hoạch mỗi khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì nó bắt buộc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn. Kế hoạch đề ra (hoặc được giao) có được hoàn thành tốt và đúng thời hạn hay không là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của một cơ quan, đơn vị. 

3. Giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài về thi hành án dân sự

Để giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài về thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành chỉ tiêu của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp giao, ngày 27/01/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 74/QĐ-TCTHADS phê duyệt Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài của toàn hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.  

Về kết cấu của Kế hoạch gồm 3 phần: Phần 1. Mục đích, yêu cầu; Phần 2: Nội dung và Phần 3. Tổ chức thực hiện. Nội dung của các phần, cụ thể như sau:

3.1 Phần 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích của kế hoạch: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung kiểm tra, rà soát, tổng hợp, phấn đấu chỉ đạo giải quyết cơ bản dứt điểm 100% các vụ việc thuộc diện án trọng điểm phức tạp, kéo dài; hạn chế tối đa phát sinh mới loại việc trên, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc giải quyết và chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.
2. Yêu cầu của kế hoạch:

Một là, kế hoạch phải khả thi, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Nội dung Kế hoạch cần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
Hai là, trong quá trình triển khai có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan, UBND các cấp, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

3.2 Phần 2: Nội dung được kết cấu thành 02 mục: mục 1, Trách nhiệm của Tổng cục; mục 2, Trách nhiệm của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, cụ thể:

3.2.1. Trách nhiệm của Tổng cục: Nội dung của kế hoạch đã chỉ rõ các cơ quan thuộc Tổng cục có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ (bao gồm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp), thời hạn thực hiện, kết quả thực hiện, cụ thể:
Một là, Tổng cục có văn bản chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lập danh sách các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài;

Hai là, các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục thực hiện rà soát, lập danh sách các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình (Danh sách vụ việc này có thể được bổ sung hoặc bãi bỏ vụ việc theo định kỳ rà soát); xây dựng Kế hoạch của đơn vị, phân công Lãnh đạo, chuyên viên chịu trách nhiệm đối với từng vụ việc cụ thể. Đối với những vụ việc đã có đủ điều kiện giải quyết thì phải xây dựng Kế hoạch chi tiết để chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015. 
Ba là, tổ chức thực hiện Kế hoạch giải quyết các vụ việc thuộc trách nhiệm của Tổng cục. Nội dung này đã giao cụ thể trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục, cụ thể:
- Lãnh đạo Tổng cục được phân công chỉ đạo Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh các vụ việc thuộc loại này.

- Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục tổ chức nghiên cứu hồ sơ, phân loại và xử lý giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.

Bốn là, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài thuộc trách nhiệm của Tổng cục.

Năm là, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và Biểu mẫu thống kê danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.
Sáu là, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch: 

- Hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và định kỳ hàng quý báo cáo Lãnh đạo Bộ tiến độ rà soát, kiểm tra, chỉ đạo và kết quả giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm; 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm; kịp thời có biện pháp hoặc đề xuất có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch.

- Xây dựng báo cáo theo yêu cầu đột xuất (nếu có) của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với vụ việc thuộc Danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Báo cáo tổng thể kết quả thực hiện Kế hoạch giải quyết và chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm năm 2015.

3.2.2. Trách nhiệm của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương: Nội dung của kế hoạch đã chỉ rõ các cơ quan thuộc Tổng cục có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ (bao gồm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp), thời hạn thực hiện, kết quả thực hiện, cụ thể:
Một là, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự rà soát, lập danh sách các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

Hai là, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch của đơn vị, phân công Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên chịu trách nhiệm đối với từng vụ việc cụ thể. Đối với những vụ việc đã có đủ điều kiện giải quyết thì phải xây dựng Kế hoạch chi tiết để chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015.  

Ba là, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cấp huyện xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan, Ban, Ngành tại địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc địa bàn; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; định kỳ báo cáo kết quả về Tổng cục. 
Bốn là, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc của đơn vị; chịu trách nhiệm đối với các vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài còn tồn đọng tại địa phương.

Năm là, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch:

- Hàng tháng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo Lãnh đạo Cục tiến độ rà soát, kiểm tra, chỉ đạo và kết quả giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài về Tổng cục Thi hành án dân sự; kịp thời có biện pháp hoặc đề xuất có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không tổ chức thi hành án, để vụ việc tồn đọng kéo dài.

- Xây dựng báo cáo theo yêu cầu đột xuất (nếu có) của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với vụ việc thuộc Danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài.

- Báo cáo tổng thể kết quả thực hiện Kế hoạch giải quyết và chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm năm 2015.

3.3 Phần 3: Tổ chức thực hiện: Nội dung này của kế hoạch đã giao cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương như sau:

3.3.1 Các đơn vị thuộc Tổng cục

 1.1. Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì, phối hợp với Trung tâm và các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục rà soát, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ theo nội dung Kế hoạch. 

1.2. Các đơn vị Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3 nâng cao vai trò là đơn vị tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục trong việc hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tích cực hỗ trợ Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trong việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Tổng cục.

1.3. Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục tổ chức triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này; tích cực hỗ trợ Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự; phối hợp kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ trưởng.  

1.4. Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình tổ chức các cuộc họp liên ngành Trung ương, trao đổi ý kiến thống nhất quan điểm giải quyết vụ việc; trường hợp cần thiết phải xác minh, làm rõ nội dung vụ việc thì tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài. 

1.5. Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong việc xây dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài; Biểu mẫu thống kê danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài; tham gia, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong việc triển khai Kế hoạch trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự.

1.6. Văn phòng, Vụ Kế hoạch tài chính có trách nhiệm kịp thời bố trí kinh phí đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch theo quy định pháp luật.

3.3.2 Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  chịu trách nhiệm đối với các vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài còn tồn đọng tại địa phương; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, thực hiện Kế hoạch chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài, hạn chế tối đa phát sinh mới loại việc trên.

Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả rà soát, lập danh sách, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài theo nội dung Kế hoạch.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài; bố trí, sắp xếp thời gian và các điều kiện cần thiết để việc thực hiện Kiểm tra theo Kế hoạch của Tổng cục bảo đảm đúng tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra và chỉ đạo của Tổng cục; báo cáo kết quả theo đúng nội dung, thời hạn yêu cầu.  

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm hiệu quả, chất lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, chỉ đạo.

 3.4 Kết quả rà soát

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCTHADS ngày 27/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự nêu trên, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, các cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục thực hiện xây dựng kế hoạch rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thuộc loại này. Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin đã xây dựng biểu mẫu thống kê, quản lý dữ liệu liên quan đến các vụ việc này. Kết quả rà soát, chỉ đạo giải quyết được tổng hợp như sau:  

3.4.1 Tại Tổng cục Thi hành án dân sự

Kết quả rà soát đến 20/11/2015 như sau:

 - Tổng số vụ việc phức tạp, kéo dài: 48 việc.

Trong đó, cũ chuyển sang: 45 việc; phát sinh: 03 việc. 

- Số việc đã giải quyết xong: 12 việc;

- Số việc các đơn vị tiếp tục đề nghị đưa ra khỏi danh sách trong tháng 11 là: 01 việc

- Số việc chuyển kỳ sau: 35 việc;

Trong đó, số việc còn tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết:

+Vụ Giải quyết KNTC: 18 việc

+Vụ Nghiệp vụ 1: 09 việc

+Vụ Nghiệp vụ 2: 04 việc

+Vụ Nghiệp vụ 3: 04 việc

3.4.2 Việc rà soát, chỉ đạo giải quyết tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Theo kết quả tổng hợp số liệu của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, tính đến 30/5/2015, tổng số việc thi hành án dân sự trọng điểm của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương là 3.688 vụ việc tương ứng với số tiền còn phải thi hành án là 267.149.700.866.000đ, trong đó:

- Liên quan đến việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước (chính sách dân tộc, tôn giáo; xóa đói giảm nghèo; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu…): 569 vụ việc;

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo địa phương quan tâm, chỉ đạo, yêu cầu phải tập trung giải quyết dứt điểm: 526 vụ việc;

- Có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan có trách nhiệm ở Trung ương hoặc địa phương do quy định của pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng hoặc quy định của pháp luật còn chồng chéo, cần sự thống nhất để có biện pháp giải quyết dứt điểm: 571 vụ việc; 

- Chưa nhận được sự đồng tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, hoặc báo chí và các phương tiện truyền thông có uy tín đăng tải, phản ánh sự bức xúc trong dư luận xã hội về việc tổ chức thi hành án: 132 vụ việc;

- Có hoặc dự kiến sẽ có sự chống đối quyết liệt của đương sự, việc tổ chức thi hành án đã hoặc có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng (đương sự tự sát, quá khích, chống đối quyết liệt dẫn đến hậu quả làm chết, bị thương nhiều người hoặc gây tổn thất nghiêm trọng đến tài sản, người tham gia cưỡng chế…) làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội tại địa phương: 936 vụ việc;

- Có giá trị tài sản phải thi hành lớn và có tầm quan trọng nhất định, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung ương hoặc địa phương: 331 vụ việc;

- Có vi phạm pháp luật về nghiệp vụ trong quá trình tổ chức thi hành án đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận hoặc khởi tố hình sự đối với Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cán bộ thi hành án: 50 vụ việc;

- Cần giải quyết các quyền lợi của tập thể người lao động trong trường hợp cần tổ chức cưỡng chế đối với người phải thi hành án là các doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động: 13 vụ việc;

- Bản án, Quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh tuyên không rõ, khó thi hành: 241 vụ việc;

- Có khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài: 319 vụ việc.

4. Kiến nghị giải pháp

Kết quả rà soát trên cho thấy, số lượng các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm còn tồn đọng rất lớn, hầu hết các vụ này rất phức tạp, nhiều vụ kéo dài đã lâu không được giải quyết. Do đó, để giải quyết các vụ việc này các cơ quan thi hành án dân sự ngoài việc xây dựng kế hoạch chung cần xây dựng kế hoạch giải quyết riêng đối với từng vụ việc trong đó nêu rõ các bước cần thực hiện (việc tổ chức thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường), khó khăn vướng mắc phải giải quyết, đề xuất giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở rà soát án trọng điểm, cơ quan thi hành án dân sự cần phân loại vụ việc theo tiêu chí phân loại vụ việc theo tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm được quy định tại Quyết định số 813/QĐ-TCTHADS ngày 01/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Có vụ việc đáp ứng một tiêu chí nhưng cũng có nhiều vụ việc đáp ứng nhiều tiêu chí thậm chí đáp ứng cả 10 tiêu chí. Do đó, khi xây dựng kế hoạch người xây dựng kế hoạch cần bám sát vụ việc thuộc tiêu chí phân loại nào để xây dựng nội dung kế hoạch phù hợp, đề xuất giải pháp giải quyết vụ việc. Kế hoạch đảm bảo các yêu cầu về kết cấu, bố cục có 03 phần: mục đích, yêu cầu của kế hoạch; nội dung của kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch. Tùy từng loại vụ việc trọng điểm mà người xây dựng kế hoạch đưa ra mục đích, yêu cầu của kế hoạch. Ví dụ đối với vụ việc có khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài, thuộc trường hợp đã có quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo có hiệu lực thi hành và đã được xem xét, giải quyết tiếp nhưng đương sự tiếp tục khiếu nại thì mục tiêu của kế hoạch là giải quyết dứt điểm khiếu nại, ra thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với trương hợp này. Đảm bảo việc ra thông báo chấm dứt vừa là sự tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa là điểm dừng của vụ việc khiếu nại, tố cáo, đánh dấu sự giải quyết dứt điểm vụ việc trên thực tế. 

Trên đây là một số nội dung về kỹ năng phân loại khiếu nại, tố cáo; xây dựng kế hoạch rà soát, nhận diện, phân loại các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, tác giả đưa ra để  những người thường xuyên phải xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự cùng nghiên cứu, trao đổi./.

CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI 

CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO,  ĐỀ NGHỊ, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 


I. Về sự cần thiết và căn cứ ban hành Thông tư

Luật khiếu nại, Luật tố cáo đã quy định cụ thể về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã dành Chương VI (từ Điều 140 đến Điều 161) quy định cụ thể khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Đa số các ý kiến cho rằng công tác giải quyết khiếu nại trong Thi hành án dân sự rất phức tạp và có tính đặc thù riêng cần có quy định và hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, việc xây dựng Thông tư là cần thiết, nhằm chuẩn hóa, tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự, góp phần giúp Tổng cục và các cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành thi hành án dân sự và đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

II. Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư 
Dự thảo “Thông tư quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự” (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư) đang trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành. Dự thảo Thông tư có nội dung cơ bản và những điểm mới so với quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự như sau: 

1. Về giải thích từ ngữ

Dự thảo Thông tư đã giải thích từ ngữ liên quan đến khiếu nại, tố cáo như sau:  

- Khiếu nại về thi hành án dân sự là việc đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án dân sự đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Tố cáo về thi hành án dân sự là việc công dân báo cho người có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự. 

- Đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự là việc công dân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với người có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong thi hành án dân sự. 

-  Người khiếu nại là đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án dân sự.

- Người tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo về thi hành án dân sự.

- Người bị khiếu nại là Thủ trưởng cơ quan quản lý Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên có quyết định, hành vi về thi hành án dân sự bị khiếu nại.    

- Người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan quản lý Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án dân sự.

- Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh là việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết hoặc kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

2. Về nguyên tắc xử lý đơn
Việc xử lý đơn phải đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án dân sự.

3. Về việc tiếp nhận đơn, phân loại đơn

Về việc tiếp nhận đơn:
Một là, đơn được tiếp nhận từ các nguồn sau:
- Đơn do cơ quan, tổ chức, công dân gửi bộ phận tiếp nhận đơn; hộp thư góp ý; đường dây nóng; địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị hoặc trực tiếp trình bày với người có thẩm quyền được lập thành văn bản;

- Đơn do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan khác chuyển đến;
- Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính.
Hai là, đơn tiếp nhận được từ các nguồn quy định tại khoản 1 Điều này phải được vào sổ hoặc nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi. Việc lưu trữ sổ sách và sao lưu dữ liệu trên máy tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về việc phân loại đơn
Đơn tiếp nhận được từ các nguồn theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Dự thảo Thông tư này được phân loại như sau:
- Phân loại theo nội dung đơn;
- Phân loại theo điều kiện xử lý;
- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết;
- Phân loại theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người đề nghị, kiến nghị, phản ánh.

 Sau khi phân loại đơn, đối với đơn có nội dung khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh thì tách riêng từng nội dung để xử lý theo quy định của Thông tư này.

4. Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trình tự thủ tục giải quyết đơn khiếu nại

4.1 Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Ngoài các nội dung về thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự, Dự thảo Thông tư có một điểm rất mới về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên (điểm a khoản 1 Điều 7); Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết đối với khiếu nại quyết định hành vi của Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên (điểm a khoản 2 Điều 7). 

4.2 Về trình tự thủ tục giải quyết đơn khiếu nại gồm các bước, cụ thể:

Bước 1: Xử lý đơn khiếu nại 

Điều 8 của Dự thảo Thông tư quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, công chức nghiên cứu nội dung đơn khiếu nại, đề xuất người có thẩm quyền xử lý như sau:

1. Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự thì thụ lý đơn khiếu nại; trường hợp đơn chưa đủ điều kiện giải quyết thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết lý do hoặc hướng dẫn người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến khiếu nại để được thụ lý giải quyết. 
2. Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới thì chuyển cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để giải quyết theo quy định và thông báo cho người khiếu nại biết.

3. Trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền hoặc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành thì không thụ lý nhưng phải có văn bản hướng dẫn, trả lời cho người khiếu nại biết. Việc hướng dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần.

4. Trường hợp đơn khiếu nại đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng đương sự vẫn tiếp tục có đơn khiếu nại cùng nội dung; đơn khiếu nại giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, nhân danh tập thể, không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn đồng thời gửi nhiều cơ quan, trong đó đã đề gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đơn đã mời người khiếu nại hai lần để xác định nội dung khiếu nại, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu nhưng người khiếu nại không đến, không cung cấp theo yêu cầu mà không có lý do thì lưu đơn.

Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại, yêu cầu báo cáo, giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu 

Điều 9 của Dự thảo Thông tư quy định trình tự thủ tục thụ lý đơn khiếu nại, yêu cầu báo cáo, giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại lần đầu hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới đối với đơn khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và Thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại.  

2. Công chức được phân công có nhiệm vụ lập hồ sơ giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật thi hành án dân sự và Luật Khiếu nại. 

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày Thông báo thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu yêu cầu người bị khiếu nại báo cáo giải trình bằng văn bản, cung cấp hồ sơ vụ việc. 

4. Thực hiện việc báo cáo giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu:

a) Đối với Chấp hành viên thì thời hạn thực hiện là không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu;  

b) Đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới thì thời hạn thực hiện báo cáo giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu là không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản. Đồng thời với việc phát hành công văn yêu cầu theo đường bưu điện, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể sử dụng điện thoại, fax hoặc thư điện tử, v.v… yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thực hiện;

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu phải báo cáo giải trình và chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ, chính xác của báo cáo, hồ sơ, tài liệu. Hồ sơ, tài liệu sao gửi phải đánh bút lục, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan. 

 Bước 3: Tổ chức xác minh, đối thoại tại địa phương

Điều 11 của Dự thảo Thông tư quy định: 
Trường hợp cần xác minh, đối thoại trực tiếp tại địa phương hoặc tại các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định thành lập đoàn xác minh, đối thoại; Đoàn xác minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để xác minh, đối thoại. 
Đặc biệt đối với trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp, vướng mắc về pháp luật, quan điểm giải quyết, Thông tư quy định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể tổ chức cuộc họp, trao đổi ý kiến với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của cấp trên trực tiếp; trưng cầu giám định hoặc tiến hành các biện pháp cần thiết khác. 

Đồng thời, Dự thảo Thông tư cũng quy định về chi phí trưng cầu giám định tại khoản 2 Điều 12 như sau: 

Chi phí trưng cầu giám định do Ngân sách nhà nước chi trả; người khiếu nại yêu cầu giám định thì phải chịu chi phí. Trường hợp người khiếu nại yêu cầu giám định lại mà kết quả khác với kết quả giám định trước đó thì không phải chịu chi phí.
Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Việc ra quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Dự thảo Thông tư như sau: 
1. Sau khi nhận được kết quả xác minh, đối thoại hoặc kết quả trưng cầu giám định (nếu có), người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định tại Điều 146 Luật Thi hành án dân sự. 

2. Trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp cần xác minh, thẩm tra, đối thoại, trưng cầu giám định, tổ chức họp, trao đổi ý kiến với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tiến hành các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.  

3. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người.

4. Trường hợp nội dung đơn khiếu nại, báo cáo giải trình của người bị khiếu nại và hồ sơ, tài liệu có liên quan đã rõ ràng, có đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để kết luận, giải quyết thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra ngay quyết định giải quyết khiếu nại.
Bước 5: Phát hành, công khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kết quả giải quyết khiếu nại
Sau khi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, việc phát hành, công khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kết quả giải quyết khiếu nại được thực hiện theo Điều 15 của Dự thảo Thông tư như sau: 
Một là, việc phát hành quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan  

Hai là, công khai quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức dưới đây: 

1. Công bố tại cuộc họp cơ quan nơi người bị khiếu nại công tác;

2. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết khiếu nại;

3. Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Ba là, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành, Dự thảo Thông tư quy định rõ: 

Về trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, cụ thể: Sau khi quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành, trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện. 
 Về trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, cụ thể: Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự được giao tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thực hiện và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
4.3 Quy định về rút khiếu nại, giải quyết khiếu nại khi có yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án

Dự thảo Thông tư đã quy định một điểm rất mới về rút khiếu nại, giải quyết khiếu nại khi có yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án tại Điều 10 như sau:
- Trường hợp người khiếu nại rút một phần hoặc toàn bộ khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết ra Thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại đối với nội dung khiếu nại đã rút và thông báo cho người khiếu nại biết. Việc rút khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản, việc giải quyết khiếu nại kết thúc khi có thông báo đình chỉ.  

- Trường hợp có văn bản yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền thì tiếp tục giải quyết khiếu nại nếu khiếu nại không ảnh hưởng đến nội dung bản án, quyết định của Tòa án.  

5. Quy trình xử lý đơn tố cáo

Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo gồm các bước như sau:

Bước 1: Xử lý đơn tố cáo 

Điều 15 của Dự thảo Thông tư quy định: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, công chức nghiên cứu nội dung đơn tố cáo, đề xuất người có thẩm quyền xử lý như sau:

1. Trường hợp đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 157 Luật Thi hành án dân sự thì thụ lý đơn tố cáo; trường hợp đơn chưa đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời cho người tố cáo biết lý do hoặc hướng dẫn người tố cáo bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến tố cáo để được thụ lý giải quyết. 
2. Trường hợp đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới hoặc cơ quan khác thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết.

3. Trường hợp đơn tố cáo đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng đương sự vẫn tiếp tục có đơn cùng nội dung; đơn đồng thời đề gửi nhiều cơ quan, trong đó đã đề gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc đã mời người tố cáo hai lần để xác định nội dung tố cáo nhưng người tố cáo không đến, không cung cấp thông tin, tài liệu thì lưu đơn.

4. Trường hợp hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có văn bản chuyển đơn tố cáo và hồ sơ, tài liệu kèm theo đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thụ lý đơn tố cáo

1. Sau khi tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo kiểm tra, xác minh họ tên, địa chỉ của người tố cáo và các nội dung khác theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo.

Trường hợp cần thiết, người giải quyết tố cáo có thể làm việc trực tiếp với người tố cáo để làm rõ nội dung tố cáo và các vấn đề khác có liên quan trước khi thụ lý giải quyết tố cáo.

2. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo và thông báo cho người tố cáo và người bị tố cáo biết.  

Bước 3: Xác minh nội dung tố cáo

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo. Đoàn xác minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để xác minh nội dung tố cáo theo các bước sau đây:

1. Công bố quyết định thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo

Trưởng đoàn xác minh có trách nhiệm giao hoặc công bố quyết định thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo cho người bị tố cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Việc giao hoặc công bố quyết định thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo phải lập biên bản có chữ ký của người công bố quyết định và người bị tố cáo. Biên bản phải lập thành hai bản, giao một bản cho người bị tố cáo. 

2. Làm việc trực tiếp với người bị tố cáo, người tố cáo 
a) Người xác minh tố cáo phải làm việc trực tiếp với người bị tố cáo, yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về những nội dung bị tố cáo và cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo, nội dung giải trình.

b) Trong trường hợp cần thiết, người xác minh tố cáo làm việc trực tiếp với người tố cáo để làm rõ về những nội dung tố cáo, đồng thời yêu cầu người tố cáo cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo. 

3. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo.  

Bước 4: Báo cáo kết quả xác minh tố cáo
Điều 19 của Dự thảo Thông tư quy định:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh, Trưởng đoàn xác minh phải báo cáo bằng văn bản về kết quả xác minh với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.  
2. Trường hợp xác minh vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Đoàn xác minh báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo chuyển Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối với trường hợp vụ việc phức tạp hoặc xét thấy cần thiết, Thông tư quy định người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tham khảo ý kiến tư vấn của cơ quan chuyên môn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, tổ chức cuộc họp, trao đổi ý kiến hoặc trưng cầu giám định trước khi kết luận nội dung tố cáo (Điều 20 của Dự thảo Thông tư).
Bước 5: Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo

Điều 21 của Dự thảo Thông tư quy định:

1. Trường hợp cần thiết, trước khi ban hành kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tổ chức cuộc họp để thông báo trực tiếp hoặc gửi dự thảo kết luận nội dung tố cáo để người bị tố cáo biết và tiếp tục giải trình. 

2. Trường hợp trong dự thảo kết luận nội dung tố cáo có thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin có hại cho người tố cáo thì không thông báo thông tin đó. 

Bước 6: Kết luận nội dung tố cáo 
Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, báo cáo kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo.  
Bước 7: Công khai kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 
Sau khi người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, việc công khai kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện theo Điều 24 của Dự thảo Thông tư như sau: 

1. Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho cơ quan cấp trên trực tiếp, công khai kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo cho người bị tố cáo. 


2. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: công bố tại cuộc họp cơ quan nơi người bị tố cáo công tác; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan đã giải quyết tố cáo; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan đã giải quyết tố cáo.

Trường hợp trong các văn bản nêu trên có nội dung thuộc bí mật nhà nước hoặc các thông tin có hại cho người tố cáo thì phải trích văn bản để loại bỏ những thông tin đó trước khi gửi cho người bị tố cáo.

          3. Trường hợp người tố cáo có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo thì người giải quyết tố cáo gửi thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo phải nêu rõ kết luận nội dung tố cáo, việc xử lý người bị tố cáo, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước. Trường hợp người tố cáo không yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo nhưng qua xác minh đã kết luận toàn bộ hoặc một số nội dung tố cáo là không đúng sự thật thì người giải quyết tố cáo vẫn phải thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết về những nội dung người tố cáo đã tố cáo không đúng sự thật.

Bước 8. Thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

Điều 25 Dự thảo Thông tư quy định: 

Thứ nhất, đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo: Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo hoặc giao cho đơn vị đã tham mưu giải quyết tố cáo, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới thực hiện.
Thứ hai, đối với Thủ trưởng cơ quan được giao tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo phải thực hiện đúng nội dung kết luận và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

6. Xử lý kiến nghị của người bị tố cáo 

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư còn quy định xử lý kiến nghị của người bị tố cáo tại Điều 23 như sau:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận nội dung tố cáo, nếu người bị tố cáo không đồng ý thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo thì giải quyết như sau:

1. Trường hợp việc giải quyết tố cáo đã đúng quy định của pháp luật thì cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo có văn bản trả lời, yêu cầu người bị tố cáo nghiêm túc thực hiện Kết luận nội dung tố cáo. 

2. Trường hợp phát hiện có tình tiết mới hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền đã giải quyết tố cáo thì tiến hành giải quyết lại hoặc chỉ đạo giải quyết lại. Trình tự, thủ tục giải quyết lại tố cáo được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

7. Xử lý trường hợp rút tố cáo
Điều 17 Dự thảo Thông tư quy định xử lý trường hợp rút tố cáo như sau:
Trong trường hợp người tố cáo xin rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo và xét thấy việc rút tố cáo là có căn cứ thì người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ đối với nội dung tố cáo đó. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm pháp luật chưa được phát hiện, xử lý  hoặc có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo do người tố cáo bị đe dọa, ép buộc thì người giải quyết tố cáo vẫn xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 
8. Quy định về phối hợp trong xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài và rà soát, phân loại, xử lý loại vụ việc này 

Một điểm mới của Thông tư là quy định về phối hợp trong xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài và rà soát, phân loại, xử lý loại vụ việc này được quy định tại Điều 26, Điều 27 của Dự thảo Thông tư, cụ thể:

Về phối hợp trong xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài: Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp trong giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Đối với khiếu nại, tố cáo phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được chỉ đạo giải quyết theo khoản 1 Điều 173 Luật thi hành án dân sự.

Về rà soát, phân loại, xử lý vụ việc: 

Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự tổ chức rà soát đơn khiếu nại, tố cáo, phân loại vụ việc khiếu nại, tố cáo để giải quyết theo trình tự như sau:

1. Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tổ chức họp liên ngành trung ương, địa phương để thống nhất phương án giải quyết; tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo; ra thông báo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

2. Đối với việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật, nếu qua đối thoại, giải thích, vận động, thuyết phục mà người khiếu nại, tố cáo đồng ý với phương án giải quyết thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo ra thông báo chấm dứt khiếu nại, tố cáo. Trường hợp đương sự không đồng ý thì ra thông báo không thụ lý, xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đó, đồng thời, cơ quan ra thông báo sẽ lập hồ sơ trích ngang về nội dung vụ việc và quá trình giải quyết để công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan và thông báo cho các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương. 

Quy định trên đã tạo được hành lang pháp lý cho việc giải quyết các vụ việc có khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài và giúp các cơ quan thi hành án dân sự rà soát, phân loại, xử lý vụ việc này được chính xác, dứt điểm.

9. Xử lý đề nghị, kiến nghị, phản ánh

Điều 28 của Dự thảo Thông tư quy định như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, công chức phải đề xuất người có thẩm quyền xử lý như sau:     

1. Trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền thì có văn bản trả lời người có đề nghị, kiến nghị, phản ánh.     

2. Trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh không liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác thì chuyển đơn cùng các tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời, hướng dẫn cho người đề nghị, kiến nghị, phản ánh. 

 3. Trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời theo quy định của pháp luật nhưng đương sự vẫn tiếp tục có đơn cùng nội dung; đơn đề gửi nhiều cơ quan, trong đó có đề cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì lưu đơn.

10. Chế độ báo cáo, thống kê

Điều 29 của Dự thảo Thông tư quy định:

1. Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong hệ thống thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. 
2. Cục Thi hành án dân sự theo dõi, tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn, báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự. 

CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

CỦA HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thể chế hóa chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng về công tác THADS, ngày 14/11/2008, lần đầu tiên Quốc hội đã thông qua Luật THADS. Sau năm năm thi hành, những kết quả đạt được đã khẳng định Luật đã đi vào cuộc sống, công tác THADS đã phát triển mạnh mẽ, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân; kết quả công tác THADS đã có những chuyển biến tích cực: Việc phân loại án ngày càng chính xác hơn, tỷ lệ số việc và tiền có điều kiện thi hành trên tổng số việc và tiền phải thi hành của các năm tăng đáng kể; trình tự, thủ tục giải quyết các việc THADS được đơn giản hóa một bước, cơ bản được tuân thủ chặt chẽ; các mặt công tác khác như kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã dần đi vào nền nếp, góp phần hỗ trợ tích cực để hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án được giao. Việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại một số địa phương đã đạt kết quả tích cực, được xã hội đón nhận. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành Luật THADS cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, trong đó nổi lên là: Kết quả THADS có tăng lên so với trước khi có Luật nhưng chưa thật bền vững; lượng án tồn đọng tuy có giảm nhưng số việc và tiền chuyển kỳ sau vẫn còn rất lớn và có xu hướng tăng lên; việc phân loại án ở một số cơ quan THADS vẫn chưa thật chính xác; việc tổ chức thi hành án trong nhiều vụ việc còn gặp khó khăn, vướng mắc do quy định về trình tự, thủ tục thi hành án chưa chặt chẽ; có những trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ ràng, thiếu khả thi nên không thi hành được trên thực tế, dẫn đến khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài; công tác phối hợp trong THADS tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn bất cập, một số cấp uỷ, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa thực sự quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác THADS.

Dó đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật THADS là cần thiết. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung).

I. THỰC TRẠNG, MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

1. Thực trạng

Công tác thi hành án dân sự được Quốc hội chuyển giao từ Tòa án nhân dân các cấp sang Chính phủ do Bộ Tư pháp quản lý từ năm 1993. Qua 20 năm thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự, nhất là sau khi Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP). Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước ngày càng được củng cố, tăng cường. Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự được tổ chức, quản lý tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện. Ở Trung ương có Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, ở cấp tỉnh có Cục Thi hành án dân sự, ở cấp huyện có Chi cục Thi hành án dân sự. Đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự được kiện toàn một bước quan trọng cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án cho công chức thi hành án dân sự được quan tâm, chú trọng. Nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính đang dần đi vào nền nếp. Việc thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội đang được triển khai, bước đầu có hiệu quả. Mối quan hệ phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức cán bộ và trong hoạt động thi hành án dân sự ngày càng thường xuyên, chặt chẽ.

Tuy nhiên, công tác tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, thậm chí có nơi, có lúc còn yếu kém, đặc biệt là trong công tác cán bộ, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc phân bổ biên chế chưa cân đối, một số tỉnh, thành phố quá tải trong công việc, một số tỉnh tỷ lệ án/chấp hành viên, công chức thấp; công tác đánh giá cán bộ, công chức còn hình thức; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng chậm về tiến độ, chất lượng còn hạn chế; chưa xây dựng được vị trí việc làm, cơ cấu công chức, tỷ lệ công chức, chuyên viên, thư ký/chấp hành viên chưa hợp lý; kỷ cương, kỷ luật công vụ chưa cao; một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức năng lực, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu; ở một số địa bàn người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự năng lực lãnh đạo, quản lý còn hạn chế, cá biệt thiếu gương mẫu; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, sai phạm có chiều hướng gia tăng. Một số hạn chế nêu trên cũng đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương chỉ ra trong quá trình giám sát công tác thi hành án dân sự. 

Tình hình trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến một số nguyên nhân cơ bản như: Việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự chủ yếu kế thừa tổ chức bộ máy, cán bộ của Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, trong khi năng lực, trình độ quản lý, tổ chức công việc, lề lối làm việc chậm đổi mới, chưa tương xứng với vị thế mới; công tác quản lý cán bộ thi hành án dân sự có thời gian dài được khoán trắng cho Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; trong một thời gian dài sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đối với công tác tổ chức cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự bị buông lỏng; sau khi triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, tổ chức Đảng, đoàn thể của Cục, Chi cục Thi hành án dân sự mới được tách ra, lúng túng trong hoạt động; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ chậm được triển khai thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác thông tin, phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa kịp thời, có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Quan trọng nhất là việc bổ nhiệm người đứng đầu các Cục, Chi cục theo quy định chuyển tiếp của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ chưa được rà soát kỹ khi bổ nhiệm lại, một số trường hợp chưa xứng tầm nhiệm vụ.

2. Mục tiêu

Nhằm khắc phục cơ bản những bất cập, hạn chế, yếu kém nêu trên, củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ, xây dựng các cơ quan thi hành án dân sự thực sự kỷ cương, kỷ luật, trong sạch, vững mạnh với nền công vụ “chuyên nghiệp, minh bạch, thượng tôn pháp luật”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác tổ chức cán bộ phải “đi trước một bước”, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có cơ cấu phù hợp. Nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống thi hành án dân sự phù hợp, tạo sự chủ động khi cơ quan Tòa án và cơ quan Kiểm sát được tổ chức lại theo yêu cầu cải cách tư pháp.

3.2. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác tổ chức cán bộ, chú trọng ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn của công tác thi hành án dân sự. Tiếp tục nghiên cứu để khi có điều kiện phân cấp mạnh hơn cho Tổng Cục trưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về quản lý cán bộ theo hướng cấp nào quản lý cán bộ thì chịu trách nhiệm toàn diện đối với đối tượng quản lý từ khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giữa Cục Thi hành án dân sự với cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua việc thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin hoặc làm việc trực tiếp về công tác tổ chức cán bộ và công tác thi hành án dân sự. 
3.3. Đổi mới căn bản các khâu của công tác cán bộ thi hành án dân sự:

a) Đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu vị trí việc làm và tăng cường chất lượng. Xây dựng hoàn thiện Đề án cơ cấu, xác định vị trí việc làm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyển dụng đủ số biên chế được giao, trước mắt ưu tiên tuyển dụng học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường trung cấp luật chính quy cho các vị trí việc làm phù hợp. Rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là đối với cán bộ quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Tập trung xử lý dứt điểm những đơn vị, địa bàn yếu kém, hạn chế trong tổ chức và hoạt động. Bên cạnh tiêu chuẩn, vị trí chức danh cán bộ, công chức, cần chú ý cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, kết hợp phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức lớn tuổi có kinh nghiệm công tác và lực lượng cán bộ, công chức trẻ được đào tạo cơ bản, năng động, nhiệt tình. Có cơ chế lựa chọn, sử dụng nhân tài theo quy định của Đảng và Nhà nước. Khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín; tránh chủ nghĩa kinh nghiệm, bằng cấp hình thức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu. Nghiên cứu, từng bước thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan thi hành án dân sự.
Nghiên cứu, điều chỉnh biên chế của các cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở số việc/1 chấp hành viên phù hợp với các địa bàn vùng, miền; chỉ đề xuất tăng biên chế khi thực sự cần thiết. 

b) Trên cơ sở phân cấp quản lý cán bộ của Ngành, người đứng đầu cơ quan quản lý, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức phải theo dõi, quản lý chặt chẽ để thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức. Việc đánh giá phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, toàn diện, thực chất; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức công vụ, làm cơ sở chính cho việc đánh giá cán bộ, công chức. Trên cơ sở đánh giá cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm việc tinh giản, cho thôi việc, cho nghỉ việc đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ trong đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan thi hành án dân sự, giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

c) Bảo đảm kịp thời và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, tạo sự chủ động, có tầm nhìn xa, tính kế thừa, phát triển để khắc phục triệt để tình trạng hẫng hụt trong bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. Quan tâm, tiến tới xây dựng quy hoạch đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các công chức chuyên môn trong các cơ quan thi hành án dân sự. Thực hiện phương châm "mở" và “động” trong quy hoạch cán bộ, công chức, không cục bộ, khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa vào quy hoạch những cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có triển vọng từ các địa phương, cơ quan, đơn vị khác, bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi và cơ cấu cán bộ, công chức trong quy hoạch.

d) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức thi hành án dân sự, đưa công tác này trở thành nền nếp, thường xuyên. Đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự. Nghiên cứu, từng bước thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo trong quy hoạch cấp Trưởng đã giữ chức vụ cấp Phó 01 nhiệm kỳ; cán bộ, công chức cấp Trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ trở lên nhưng vẫn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại thì xem xét bổ nhiệm vị trí mới, đơn vị mới hoặc phối hợp với địa phương chuyển đổi sang cơ quan Tư pháp, phù hợp với đặc điểm tình hình và bối cảnh của từng địa phương. 

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức thuộc diện chuyển đổi trong cơ quan thi hành án dân sự theo quy định. Thực hiện chủ trương biệt phái cán bộ, công chức trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh để tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn, cấp bách của các cơ quan thi hành án dân sự.

đ) Tạo chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải chủ động, bám sát quy hoạch, yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 -  2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 358/QĐ-BTP ngày 06 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thực hiện đúng quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm đối với cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của hệ thống thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016 và các giai đoạn tiếp theo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, cán bộ, công chức nữ; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, các trường trung cấp luật xây dựng kế hoạch tổ chức cho học viên đi thực tế, thực tập có thời hạn tại các cơ quan thi hành án dân sự.

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Thừa phát lại, thư ký và nhân viên văn phòng Thừa phát lại. 

e) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức thi hành án dân sự trong khi thi hành công vụ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác nói riêng, nhất là về nhà ở công vụ, hỗ trợ kinh phí, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc. Tổ chức phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc tốt để phát huy tốt nhất khả năng cống hiến, phát triển của cán bộ, công chức trong toàn hệ thống thi hành án dân sự.

 3.4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tăng cường quản lý cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, gắn việc xây dựng, đổi mới công tác cán bộ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên với công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

3.5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác thi hành án dân sự; tăng cường trách nhiệm của Thanh tra Bộ, cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có sai phạm, nhất là đối với những trường hợp cố ý; kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất.

3.6. Xây dựng và thực hiện Đề án đổi mới công tác tổ chức cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, tiến tới mở rộng đến các Phòng Tổ chức cán bộ của Cục Thi hành án dân sự. Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục và các Cục Thi hành án dân sự. Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ; phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Hiện nay những quy định mới về công tác tổ chức cán bộ hệ thống THADS được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

1. Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung quy định “người đã từng là Chấp hành viên nhưng được bố trí làm nhiệm vụ khác nay được điều động trở lại và có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này (tức Khoản 1 Điều 18 Luật THADS 2008) thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên ở ngạch tương đương không qua thi tuyển.”. Đây là quy định mới nhằm tạo được sự an tâm công tác, tạo động lực phấn đấu, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ thi hành án, đồng thời tiếp tục sử dụng những người đã có kinh nghiệm thực tiễn làm Chấp hành viên nhiều năm nhưng do yêu cầu công tác chuyển sang làm nhiệm vụ khác.

2.  Điểm 7 Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung quy định: Trường hợp đặc biệt do nhu cầu bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp; có 10 năm làm công tác pháp luật trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp; có 15 năm làm công tác pháp luật trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp không qua thi tuyển.
Để tạo thuận lợi trong công tác cán bộ, tránh những cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện, Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung quy định như trên bởi Khoản 7 Điều 18 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định: Trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này( tức điều 18 Luật THADS 2008), đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp hoặc đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp. Trên cơ sở đó, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP  của chính phủ đã quy định: Trường hợp điều động cán bộ, công chức từ cơ quan khác sang cơ quan thi hành án để bổ nhiệm Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Luật Thi hành án dân sự thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên trung cấp hoặc cao cấp mà không phải qua thi tuyển. Quy định trên đã tạo ra hai cách hiểu khác nhau, có quan điểm cho rằng “cơ quan khác” là cơ quan ngoài hệ thống thi hành án dân sự, nhưng quan điểm ngược lại cho rằng “cơ quan khác” là cơ quan THADS ngoài cơ quan người đó đang công tác. Đồng thời, quy định trên chưa đề cập đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp không qua thi tuyển để bổ nhiệm Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án. 

3. Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung quy định cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp hoặc Chấp hành viên trung cấp tại biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; cơ chế này được thực hiện trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành. Đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa bàn được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển theo quy định tại khoản này. Ngày 18/7/2015 Chính phủ đã quy định Phụ lục danh sách các cơ quan THADS này kèm theo Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự,
III. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2015/NĐ-CP

Ngày 18/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP  của chính phủ), trong đó có một số nội dung mới về công tác tổ chức cán bộ như sau:
1. Cử người tham dự thi tuyển Chấp hành viên, hồ sơ đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành viên 

1.1. Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện cử người của đơn vị mình tham dự thi tuyển Chấp hành viên; Trưởng Phòng Thi hành án cấp quân khu cử người của đơn vị mình tham dự thi tuyển Chấp hành viên. Tuy nhiên để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất trong công tác cán bộ, Khoản 1, 2 Điều 58 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị cụ thể:

“1. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự lập danh sách người của đơn vị mình tham dự thi tuyển Chấp hành viên gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Trưởng Phòng Thi hành án cấp quân khu lập danh sách người của đơn vị mình tham dự thi tuyển Chấp hành viên gửi Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng. 

2. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cử người tham dự thi tuyển Chấp hành viên đối với công chức thuộc Cục Thi hành án dân sự, công chức Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng cử người tham dự thi tuyển Chấp hành viên đối với công chức thuộc Phòng Thi hành án cấp quân khu.”.

1.2. Điều 18 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành viên có nhiều loại tài liệu. 

Để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hồ sơ giấy tờ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh hoặc Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trong việc cử người tham dự thi tuyển Chấp hành viên, tăng cường cơ chế hậu kiểm (sẽ hoàn thiện hồ sơ nếu trúng tuyển Chấp hành viên), Điều 59 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành viên gồm:

- Đơn tham dự thi tuyển của người dự thi. 

- Văn bản đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự hoặc Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đối với Phòng Thi hành án cấp quân khu.

2. Tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp hoặc Chấp hành viên trung cấp không qua thi tuyển 

Nghị định quy định việc tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Người được tuyển chọn để bổ nhiệm Chấp hành viên khi có đủ các điều kiện: đang công tác tại cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện không phải là đơn vị thủ phủ của tỉnh, có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên, thuộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo; có đơn cam kết tình nguyện công tác tại cơ quan thi hành án dân sự nêu trên từ 05 năm trở lên. Đồng thời, quy định thành phần Hội đồng tuyển chọn, chế độ làm việc, nguyên tắc tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển (Trước đây việc quy định này theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) để thuận tiện trong việc triển khai thực hiện, thu gọn số lượng văn bản. Nghị định cũng đã quy định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa bàn được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

Do đó, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh nơi có cơ quan thi hành án dân sự thuộc danh sách nêu trên chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo nhu cầu bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển; đồng thời tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên để thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định.
3. Điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên 
 Trước đây Khoản 1, 2 Điều 25 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định:
“1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên hiện đang giữ các chức vụ Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh từ tỉnh này đến tỉnh khác.

2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự địa phương từ tỉnh này đến tỉnh khác.”.

Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định:

“Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm tra viên thi hành án các cơ quan thi hành án dân sự địa phương từ tỉnh này đến tỉnh khác.”.

 Nay, để tạo thuận lợi cho việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự, đảm bảo sự phân cấp mạnh mẽ, đồng thời gắn với trách nhiệm, Khoản 1 Điều 70 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định mới về thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên.

4. Cấp hiệu đối với công chức và những người khác làm công tác thi hành án dân sự

Điều 81 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã quy định mới về cấp hiệu (quy định đơn giản về sao, vạch, dùng chung màu vàng, thu gọn vào một số nhóm chức danh, chức vụ, để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống THADS từ trung ương đến địa phương, dễ nhận biệt và thuận tiện trong quá trình thực hiện công vụ của công chức và những người khác làm công tác thi hành án dân sự.

Ngoài ra, Nhà nước còn thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng THADS khi trang cấp thêm cho công chức, viên chức, người lao động THADS biển tên trên ngực áo, lễ phục mùa đông và lễ phục mùa hè đảm bảo tính chuyên nghiệp (Khoản 2 Điều 82 và Điểm e, g Khoản 1 Điều 83).
IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tại Khoản 46 Điều 1, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tại Khoản 47 Điều 1. Theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh có 6 loại nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự; (2) Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp; (3) Có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp; (4) Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa phương; cho ý kiến đối với báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (5) Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự; (6) Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp kiểm tra công tác thi hành án ở địa phương hoặc đề nghị cơ quan quản lý thi hành án dân sự cấp trên (cơ quan thi hành án dân sự cấp trên) kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương; (7) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về thi hành án dân sự.
Tuy nhiên, cần quy định xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác thi hành án trên địa bàn; trong đó, giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự trong quản lý tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự, công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án; UBND ban hành cơ chế hợp lý cho phép địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án dân sự từ khoản vượt thu ngân sách của địa phương theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan thi hành án, bảo đảm tính độc lập của các cơ quan thi hành án trong hoạt động tư pháp.

V. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 56/2015/NĐ-CP) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nguyên tắc đánh giá

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, trong đó lưu ý:

- Công chức, người lao động do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Đối tượng đánh giá: Công chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Căn cứ đánh giá: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

4. Thời điểm đánh giá

- Việc đánh giá, phân loại công chức, người lao động được thực hiện hàng năm.

- Thời điểm đánh giá, phân loại công chức, người lao động là thời điểm kết thúc năm công tác của ngành.

5. Nội dung đánh giá: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

- Lưu ý: 

+ Công chức, người lao động 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác. 
+ Công chức, người lao động 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.
6. Thẩm quyền nhận xét, đánh giá

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, cụ thể:

a) Đối với các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự:

- Phiếu đánh giá của công chức, người lao động (bao gồm cả cấp phó) do Thủ trưởng đơn vị nhận xét, đánh giá (Thủ trưởng ký xác nhận, đồng thời thay mặt tập thể đơn vị nhận xét, ký xác nhận tại Mục III, IV Phiếu đánh giá);

- Phiếu đánh giá của Thủ trưởng đơn vị:

+ Mục III Phiếu đánh giá do Lãnh đạo Tổng cục phụ trách nhận xét, đánh giá và ký xác nhận; 

+ Mục IV Phiếu đánh giá do Tổng Cục trưởng nhận xét, đánh giá và ký xác nhận.

b) Đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương:

- Phiếu đánh giá của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự sau khi thực hiện tự nhận xét đánh giá (tại Mục I, II) và tập thể đơn vị đánh giá (tại điểm 1 Mục III) gửi về Tổng cục để đánh giá, phân loại theo quy định (lưu ý: Lãnh đạo Cục không ký tại Mục III và Mục IV trong Phiếu đánh giá công chức của Cục trưởng). 

- Phiếu đánh giá của Phó Cục trưởng do Cục trưởng nhận xét, đánh giá, phân loại và ký xác nhận tại Mục III, IV Phiếu đánh giá và được gửi về Tổng cục để theo dõi, quản lý và lưu hồ sơ công chức.

 - Phiếu đánh giá của Trưởng phòng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục; Chi cục trưởng:

+ Mục III Phiếu đánh giá do Lãnh đạo Cục phụ trách (Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng) nhận xét, đánh giá và ký xác nhận;

+ Mục IV Phiếu đánh giá do Cục trưởng nhận xét, đánh giá, phân loại và ký xác nhận.

- Phiếu đánh giá của công chức, người lao động (bao gồm cả Phó Trưởng phòng và tương đương) thuộc Cục:

+ Mục III Phiếu đánh giá do Trưởng phòng và tương đương nhận xét, đánh giá và ký xác nhận;

+ Mục IV Phiếu đánh giá do Cục trưởng (hoặc ủy quyền Phó Cục trưởng phụ trách) nhận xét, đánh giá, phân loại và ký xác nhận.

- Phiếu đánh giá của công chức, người lao động (bao gồm cả Phó chi cục trưởng) thuộc các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện do Chi cục trưởng nhận xét, đánh giá, phân loại và ký xác nhận tại Mục III, IV Phiếu đánh giá.

7. Trình tự, thủ tục đánh giá: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

- Cụ thể:

+ Bước 1: Công chức, người lao động tự đánh giá kết quả công tác theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

+ Bước 2: Tổ chức họp đánh giá. Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá của công chức, người lao động, các thành viên tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Thành phần họp đánh giá gồm: toàn thể công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị. Riêng thành phần họp đánh giá đối với Cục trưởng, Phó Cục trưởng gồm: tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng và tương đương, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan Cục.

+ Bước 3: Áp dụng đối với công chức lãnh đạo, quản lý: Cấp ủy đảng cùng cấp nơi công chức lãnh đạo công tác có ý kiến bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại.

+ Bước 4: Quyết định đánh giá, phân loại công chức, người lao động. 

+ Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, phân loại theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

8. Tiêu chí đánh giá, phân loại

Thực hiện theo quy định tại Điều 18, 19, 20, 21 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (tiêu chí đánh giá phân loại người lao động áp dụng như  đối với công chức).

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG CHỨC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



Hồ sơ công chức là tài liệu quan trọng có tính pháp lý phản ánh trung thực về nguồn gốc, quá trình trưởng thành, phẩm chất, năng lực, phong cách, các hoạt động và mối quan hệ gia đình - xã hội của người công chức. Hồ sơ công chức là cơ sở giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức nghiên cứu nắm được một cách đầy đủ nhất về bản thân người công chức, cung cấp những thông tin  tin cậy để phân biệt được phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đạo đức tác phong, hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội của công chức phục vụ cho công tác sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí công chức làm cơ sở để cơ quan quản lý và sử dụng xem xét thực hiện chế độ chính sách đối với công chức được đầy đủ và chính xác hơn; có cơ sở để khen thưởng, tuyên dương những công chức tận tuỵ, gương mẫu và thực hiện chế độ bảo hiểm đối với công chức.

Thiết lập và quản lý hồ sơ công chức là một khâu quan trọng trong công tác quản lý công chức. Nghiên cứu hồ sơ, giúp cơ quan sử dụng công chức có được nhận xét, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, phẩm chất chính trị, năng lực công tác, phong cách làm việc, hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội... của công chức để phục vụ công tác tuyển chọn, bố trí, đánh giá, quản lý, sử dụng, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức...

Hồ sơ công chức là nơi tập hợp thông tin toàn diện, chính xác, tin cậy, có tính pháp lý về quá trình hoạt động và trưởng thành của công chức và những vấn đề liên quan khác. Ngoài ra, làm tốt việc thiết lập và quản lý hồ sơ công chức sẽ góp phần đắc lực cho công tác thống kê, tổng hợp phục vụ nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức trên các mặt số lượng, cơ cấu, trình độ của công chức trong từng giai đoạn cách mạng, qua đó đánh giá hiệu quả của các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, công chức.

Thiết lập hồ sơ công chức còn thể hiện quan hệ giữa cơ quan quản lý công chức và bản thân công chức trong việc thực hiện các chế độ quy định. Trên cơ sở quản lý tốt hồ sơ công chức có thể tổng hợp chung về đội ngũ giúp cho việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng đội ngũ công chức. 

Ngày 21/8/2015, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự. Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng và quản lý hồ sơ công chức phải bảo đảm những nội dung cơ bản sau:

1. Nguyên tắc quản lý hồ sơ công chức

1.1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác quản lý hồ sơ công chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự.

1.2. Việc quản lý hồ sơ công chức là trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
1.3. Công tác xây dựng và quản lý hồ sơ công chức được thực hiện thống nhất, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của từng công chức từ khi được tuyển dụng, tiếp nhận cho đến khi chuyển ra ngoài hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.
1.4. Hồ sơ công chức được quản lý, sử dụng và bảo quản vĩnh viễn, theo chế độ tài liệu mật do Nhà nước quy định; chỉ những người được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, khai thác hồ sơ của công chức.

1.5. Công chức có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin trong hồ sơ do mình kê khai, cung cấp; những tài liệu do công chức kê khai phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xác minh, chứng nhận.
1.6. Hồ sơ công chức cần được xây dựng, lưu trữ và bảo quản dưới dạng hồ sơ điện tử để quản lý, sử dụng và khai thác nhanh, chính xác, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý công chức.

2. Thành phần hồ sơ công chức

Thành phần hồ sơ công chức thực hiện theo quy định của Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể:

2.1. Quyển “Lý lịch cán bộ, công chức” là tài liệu chính và bắt buộc có trong thành phần hồ sơ công chức phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của công chức. Quyển “Lý lịch cán bộ, công chức” do công chức tự kê khai và được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức thẩm tra, xác minh, chứng nhận;

2.2 Bản “Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức” là tài liệu do công chức kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức. Bản “Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức” phải được cơ quan quản lý công chức xác minh và chứng nhận;

2.3. Bản “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt về bản thân công chức, các mối quan hệ gia đình và xã hội của công chức. Sơ yếu lý lịch do công chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ “Quyển lý lịch cán bộ, công chức” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và các tài liệu bổ sung khác của công chức được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xác minh, chứng nhận. Bản “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

2.4 Bản “Tiểu sử tóm tắt” là tài liệu được trích từ Quyển “Lý lịch cán bộ, công chức” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức tóm tắt, xác nhận và đóng dấu để phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức khi có yêu cầu;

2.5. Bản sao giấy khai sinh gốc có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế từ cấp huyện trở lên cấp và các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo của công chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ phải do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Trường hợp, văn bằng chứng chỉ được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

2.6. Các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận công chức;

2.7. Các quyết định về việc xét chuyển, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của công chức;

2.8 Các bản tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá công chức hàng năm của cơ quan sử dụng công chức;

2.9. Các bản nhận xét đánh giá của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức (hàng năm, khi hết nhiệm kỳ, bầu cử hoặc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật hoặc sau các đợt công tác, tổng kết học tập);

2.10. Bản kê khai tài sản đối với các đối tượng công chức bắt buộc kê khai tài sản theo quy định hiện hành;

2.11. Đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến công chức và gia đình công chức được phản ánh trong đơn thư. Không lưu trong thành phần hồ sơ những đơn, thư nặc danh, hoặc đơn, thư chưa được xem xét, kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

2.12. Những văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và các quan hệ xã hội của công chức;

2.13 Đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm vào hồ sơ của công chức.

3. Quy định về lập hồ sơ công chức

3.1. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, cơ quan quản lý hồ sơ công chức có trách nhiệm hướng dẫn công chức kê khai, tổ chức thẩm tra, xác minh tính trung thực của các thông tin do công chức tự kê khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp và báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức để xác nhận, đóng dấu và đưa vào hồ sơ quản lý. Đồng thời hướng dẫn công chức hoàn chỉnh các thành phần hồ sơ gốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3.2. Sau khi thẩm tra, xác minh, đối chiếu các thông tin do công chức tự kê khai, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (thừa lệnh Tổng Cục trưởng), Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm xác nhận, đóng dấu và đưa vào hồ sơ quản lý.
3.3. Trường hợp thiếu các thành phần hồ sơ gốc hoặc không có hồ sơ gốc thì việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ công chức được thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
4. Quy định về bổ sung hồ sơ công chức

4.1. Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc theo yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về hồ sơ công chức, cơ quan quản lý công chức hướng dẫn công chức kê khai bổ sung những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của năm trước và xác nhận để bổ sung vào hồ sơ công chức theo quy định tại tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4.2. Trường hợp lập mới hồ sơ công chức khi hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc hoặc sửa chữa các dữ liệu thông tin trong hồ sơ công chức được thực hiện như sau:

a) Việc lập mới hồ sơ công chức khi hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc hoặc sửa chữa các dữ liệu thông tin trong hồ sơ công chức được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 11 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

b) Các trường hợp phải có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 11/2012/TT-BNV, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm báo cáo Tổng Cục trưởng để có văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi quyết định;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 01 hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo việc lập mới hồ sơ của năm trước liền kề; những hồ sơ hư hỏng, thất lạc hoặc việc sửa chữa thông tin trong hồ sơ công chức (đưa thành một nội dung trong báo cáo quy định tại Điều 13 Quy chế này) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo chung trình Lãnh đạo Tổng cục ký gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp trước ngày 30/01 hàng năm để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5. Công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ công chức
5.1. Trường hợp tiếp nhận công chức từ cơ quan, đơn vị khác về, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tiếp nhận, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (thừa lệnh Tổng Cục trưởng), Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm đề nghị cơ quan, đơn vị đang quản lý hồ sơ công chức bàn giao đầy đủ hồ sơ công chức mà cơ quan, đơn vị tiếp nhận.
5.2. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp hoặc có các quyết định về quản lý công chức khác làm thay đổi thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức giữa Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Thủ trưởng đơn vị đang quản lý hồ sơ công chức có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ công chức cho đơn vị mới có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức đó.
5.3. Trường hợp công chức được biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định biệt phái, Thủ trưởng đơn vị đang quản lý hồ sơ công chức có trách nhiệm sao 01 bộ hồ sơ của công chức được biệt phái giao cho cơ quan, đơn vị mới có thẩm quyền quản lý công chức đó để theo dõi.
5.4. Trường hợp công chức được thuyên chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác của nhà nước, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thuyên chuyển, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (giúp Tổng Cục trưởng), Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thực hiện việc chuyển giao hồ sơ công chức cho cơ quan, đơn vị nơi công chức chuyển công tác đến.
5.5. Hồ sơ công chức khi chuyển giao, tiếp nhận đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức. Phiếu giao nhận, Phiếu chuyển hồ sơ công chức thực hiện theo Mẫu số 02-BNV/2007 và Mẫu số 03-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5.6. Việc chuyển giao và lưu trữ hồ sơ công chức đối với trường hợp công chức nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác ra ngoài cơ quan, đơn vị của nhà nước, thôi việc, bị kỷ luật buộc thôi việc, từ trần được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
6. Nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ công chức

6.1. Đối tượng được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ công chức gồm:

a) Cơ quan quản lý công chức, cơ quan sử dụng công chức và cơ quan quản lý hồ sơ công chức được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ công chức để phục vụ yêu cầu công tác;

b) Trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan quản lý hồ sơ công chức, công chức được nghiên cứu toàn bộ hoặc một phần hồ sơ của mình hoặc đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp bản sao “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” của mình để phục vụ cho việc giao dịch hành chính của bản thân.

6.2. Các quy định khi nghiên cứu hồ sơ công chức:

a) Có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức ghi rõ địa chỉ, chức danh, yêu cầu nghiên cứu hồ sơ của ai, về vấn đề gì. Các yêu cầu phải được ghi cụ thể trong “Phiếu nghiên cứu hồ sơ công chức” quy định tại Khoản 9 Điều 1 của Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV;

b) Chỉ được nghiên cứu tại nơi lưu giữ hồ sơ công chức;

c) Chỉ được xem những tài liệu (hoặc một phần tài liệu) có nội dung liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao;

d) Không được làm sai lệch nội dung và hình thức hồ sơ công chức như: đánh dấu, tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt các tài liệu đã có trong hồ sơ;

đ) Được sao chụp lại những tài liệu liên quan trong thành phần hồ sơ công chức khi được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý hồ sơ công chức đồng ý.

6.3. Nhiệm vụ của công chức trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ công chức:

a) Cung cấp đúng và đầy đủ các tài liệu cho người đến nghiên cứu, khai thác hồ sơ công chức theo “Phiếu nghiên cứu hồ sơ công chức” đã được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý hồ sơ công chức phê duyệt;

b) Kiểm tra tình trạng hồ sơ khi trả phải đảm bảo đúng như khi cho mượn và vào sổ theo dõi nghiên cứu hồ sơ công chức theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV;

c) Sao lục hồ sơ cho người đến nghiên cứu, khai thác hồ sơ theo “Phiếu nghiên cứu hồ sơ công chức” đã được người đứng đầu cơ quan quản lý hồ sơ công chức phê duyệt.

7. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ công chức

7.1. Việc lưu giữ, bảo quản hồ sơ công chức phải thực hiện đầy đủ các bước: lập sổ hồ sơ; phân loại tài liệu; lập phiếu liệt kê tài liệu; lập phiếu kiểm soát hồ sơ và vào sổ đăng ký hồ sơ; lập thư mục hồ sơ để phục vụ công tác tra cứu.

7.2. Lưu giữ hồ sơ công chức phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Sắp xếp hồ sơ theo vần tên A, B, C hoặc theo đầu mối trực thuộc bảo đảm nguyên tắc dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ bảo quản và không bị nhàu nát hoặc hư hỏng, thất lạc hồ sơ;

b) Tài liệu trong mỗi hồ sơ công chức phải được xếp riêng thành từng nhóm và theo thứ tự thời gian, để dễ tra cứu, kèm theo phiếu liệt kê tài liệu, phiếu kiểm soát hồ sơ và để trong một bì hồ sơ;

c) Ngoài bì hồ sơ ghi các thông tin công chức để phục vụ cho công tác tìm kiếm, lưu giữ như: họ và tên; các bí danh; quê quán và số hồ sơ (số hiệu công chức nếu có);

d) Việc lưu trữ hồ sơ công chức cần tiến hành song song với việc lưu trữ hồ sơ giấy và hồ sơ sao chụp (scan) và lưu dưới dạng tập tin trên máy tính để tiện tra cứu và báo cáo nhanh về công tác quản lý hồ sơ, đảm bảo an toàn và chính xác.

7.3. Quy trình lưu giữ hồ sơ công chức được thực hiện như sau:

a) Kiểm tra và xử lý để bảo đảm các tài liệu được lưu trữ trong thành phần hồ sơ là những tài liệu chính thức, tin cậy và có giá trị pháp lý;

b) Loại bỏ những tài liệu trùng lặp, thừa chỉ giữ lại mỗi loại tài liệu một bản. Những tài liệu hư hỏng (tài liệu bị phai mờ, rách nát) thì phải có biện pháp phục chế hoặc sao chép lại nội dung và lưu đồng thời với bản cũ;

c) Trường hợp cần hủy tài liệu trong thành phần hồ sơ công chức phải thành lập Hội đồng hủy tài liệu hồ sơ công chức. Hội đồng hủy tài liệu hồ sơ công chức do người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định. Khi tiến hành tiêu hủy phải lập biên bản ghi rõ lý do hủy, cơ quan có thẩm quyền cho phép hủy tài liệu hồ sơ công chức, danh mục tài liệu hủy, ngày và nơi hủy. Biên bản hủy phải lưu trong thành phần hồ sơ công chức.

7.4. Chế độ bảo quản hồ sơ công chức theo chế độ bảo mật của nhà nước và phải đảm bảo các chế độ và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị gồm:

a) Trang thiết bị và phương tiện bảo quản hồ sơ giấy gồm: tủ, két (bảo quản tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật) giá, kệ hồ sơ, bàn ghế, máy điều hòa, máy hút ẩm, máy hút bụi, quạt thông gió, thiết bị báo cháy, bình cứu hỏa, thuốc chống ẩm, mốc, mối, mọt, chuột, dán.... bảo đảm hồ sơ công chức được lưu giữ lâu dài;

b) Định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất kiểm tra tình trạng hồ sơ và các vấn đề liên quan, làm vệ sinh và bảo dưỡng trang thiết bị bảo quản;

c) Định kỳ hàng năm kiểm tra tổng thể và chỉnh lý lại hồ sơ;

d) Trường hợp bảo quản theo chế độ lưu trữ trên máy tính như quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này thì cần đảm bảo tính bảo mật, an toàn, an ninh máy tính, tránh sao chụp và sửa chữa hồ sơ;

đ) Công chức làm công tác quản lý hồ sơ được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại theo các quy định về các chế độ độc hại của nhà nước.

7.5. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức chịu trách nhiệm bảo quản và quản lý hồ sơ công chức theo các quy định cụ thể trên đây.

8. Chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức
8.1. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 hàng năm, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức của năm trước liền kề tại đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp theo quy định.
8.2. Nội dung báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
9. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

 Qua kiểm tra thực tế tại một số cơ quan thi hành án địa phương trong những năm qua cho thấy công tác này chưa được quan tâm đúng mức, cụ thể như sau:

- Việc lập, bổ sung và quản lý hồ sơ các cơ quan thi hành án chưa được đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định;

- Hồ sơ chưa có kho lưu trữ riêng đủ quy cách mà thông thường vẫn để lẫn hồ sơ với nơi làm việc của công chức (xem Thông tư số 09/2007/TT- BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng);

- Đa số các cơ quan thi hành án chưa có cán bộ lưu trữ để đảm nhận công việc này (chủ yếu kiêm nhiệm);

- Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác lưu trữ chưa tương xứng.

Trên đây là một số quy định mới về công tác tổ chức cán bộ của hệ thống thi hành án dân sự. Đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chú ý thực hiện đúng, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI

CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2015/TT-BTP NGÀY 26/6/2015

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN CẤP

QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

THUỘC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÁC CƠ QUAN

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ nên năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BTP. Qua hơn 03 năm thực hiện cho thấy chủ trương phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ thi hành án dân sự của Bộ trưởng là đúng, thể hiện phân cấp nhưng vẫn bảo đảm Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý toàn diện, triệt để đội ngũ công chức trong toàn hệ thống thi hành án dân sự theo quy định. Thông qua phân cấp đã gắn chế độ trách nhiệm theo hướng cấp nào quản lý cán bộ thì chịu trách nhiệm toàn diện đối với đối tượng quản lý đó từ tuyển dụng, đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác phối hợp của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự với cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách khác đối với cấp trưởng, cấp phó của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện nghiêm túc và ngày càng tăng cường, hiệu quả, chặt chẽ hơn. Nhờ đó, công tác tổ chức cán bộ thi hành án dân sự đã có sự chuyển biến tích cực, bài bản, nền nếp, chặt chẽ, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý ngành, góp phần thực sự vào việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và từng bước xây dựng ngành thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, qua sơ kết và qua nghiên cứu cho thấy, quá trình thực hiện Thông tư số 17/2010/TT-BTP có một số tồn tại, hạn chế, bất cập như: công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ còn chậm do phải qua nhiều khâu nhưng lại không rõ trách nhiệm; công tác tuyển dụng công chức vẫn còn có nơi thực hiện chưa tốt, thiếu bài bản, chuyên nghiệp dẫn đến sai sót trong quá trình tuyển dụng, ảnh hưởng đến chất lượng tuyển dụng công chức; công tác kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền phân cấp quản lý nhà nước Bộ Tư pháp đối với Tổng cục và của Tổng cục đối với các Cục Thi hành án dân sự thực hiện chưa được thường xuyên, hiệu quả do Tổng cục vẫn còn phải thực hiện những việc lẽ ra có thể phân cấp cho Cục trưởng thực hiện v.v. Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ các quy định của Thông tư số 17/2010/TT-BTP có điểm chưa phù hợp với các văn bản ban hành sau như Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, cụ thể là: 
Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh: Thông tư số 17/2010/TT-BTP mới chỉ giới hạn trong phạm vi điều chỉnh công chức, công chức lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự, chưa đề cập đến viên chức, người lao động trong cơ quan thi hành án dân sự (nhất là những người lao động tại cơ quan thi hành án dân sự theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ) dẫn đến lúng túng cho quá trình thực hiện.

Thứ hai, một số nội dung phân cấp nhưng còn qua nhiều khâu trung gian, chưa rõ trách nhiệm:

+ Việc tuyển dụng công chức hiện nay có hai hình thức chủ yếu là thi tuyển và xét tuyển công chức. Thông tư số 17/2010/TT-BTP phân cấp cho Tổng cục thực hiện phê duyệt kết quả thi tuyển công chức của địa phương, nhưng không quy định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức nên cũng tạo ra một khoảng trống trong việc kiểm soát công tác tuyển dụng công chức;

+ Thông tư số 17/2010/TT-BTP quy định việc cho công chức chuyển công tác đối với các chức danh chuyên viên phải xin ý kiến bằng văn bản của Tổng cục Thi hành án dân sự trước khi ra quyết định. Qua quá trình thực hiện cho thấy quy định này tạo ra trung gian, mất thêm thời gian nhưng lại không rõ trách nhiệm; 

+ Thông tư số 17/2010/TT-BTP phân cấp cho Tổng Cục trưởng thẩm quyền quyết định cho Kế toán truởng Cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính và tương đương trở lên đi nước ngoài về việc riêng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cho thấy, quy định này còn mang tính hình thức vì trên thực tế Tổng cục không nắm rõ nội dung, nếu giao cho Cục trưởng quyết định sẽ sâu sát và rõ trách nhiệm hơn.

Thứ ba, một số vấn đề khi xây dựng Thông tư số 17/2010/TT-BTP đã định hướng phân cấp theo lộ trình nay qua một thời gian thực hiện cần xem xét để phân cấp lại cho phù hợp:
+ Theo quy định hiện hành thì Bộ trưởng quản lý đối với Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý đối với Trưởng phòng thuộc Cục. Qua một thời gian thực hiện cho thấy, có thể xem xét, giao Tổng Cục trưởng quản lý đối với Phó Vụ trưởng và Phó Cục trưởng; Cục trưởng quản lý đối với với Trưởng phòng thuộc Cục nhằm tạo sự chủ động trong quản lý cán bộ của Tổng cục, đồng thời cũng phù hợp với định hướng phân cấp quản lý cán bộ của Chính phủ được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP: “Người đứng đầu các tổng cục và tổ chức tương đương, cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc cấp mình quản lý”. Qua tìm hiểu cho thấy, hầu hết các Tổng cục thuộc Bộ khác đã phân cấp theo định hướng trên (như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan v.v. Tổng Cục trưởng quản lý, bổ nhiệm đối với Phó Vụ trưởng và Phó Cục trưởng, đồng thời phân cấp cho Cục trưởng bổ nhiệm của đối với Chi cục trưởng). Quy định như vậy sẽ thuận lợi, tăng cường trách nhiệm của đối tượng được phân cấp, giảm bớt một số khâu trong quy trình cán bộ, tạo điều kiện để cấp trên tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.  

+ Theo quy định hiện hành thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch Thẩm tra viên chính thi hành án, Chuyên viên chính và các ngạch công chức, viên chức tương đương khác trong toàn hệ thống thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Qua quá trình thực hiện cho thấy cần giao cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch Thẩm tra viên chính thi hành án, Chuyên viên chính và các ngạch công chức tương đương khác thuộc hệ thống thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật (trừ các ngạch Chấp hành viên không phân cấp).

Thứ tư, chưa có sự đồng bộ giữa Thông tư so với các văn bản khác:

+ Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 17/2010/TT-BTP quy định nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự. Trong khi đó, theo hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng thì thẩm quyền khen thưởng đối với các chức danh trên có cả thẩm quyền của Tổng Cục trưởng và Bộ trưởng; 

+ Các quy định về kỷ luật công chức cũng chưa thật rõ ràng, đầy đủ nên trong quá trình thực hiện có sự lúng túng như chưa có quy định về việc xử lý hình thức kỷ luật “Giáng chức”;

Thứ năm, công tác kiểm tra của Bộ, của Tổng cục còn hạn chế, chưa được thực hiện thường xuyên, chuyên sâu, dẫn đến không phát hiện kịp thời để uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý đối với một số sai phạm trong công tác cán bộ, do phải giành quá nhiều thời gian vào giải quyết các vấn đề sự vụ mà lẽ ra có thể phân cấp cho cấp dưới thực hiện.
Để khắc phục nguyên nhân gây ra những bất cập, hạn chế nêu trên, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ thi hành án dân sự, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về tổ chức cán bộ, phân công rành mạch, rõ trách nhiệm giữa các cơ quan trong việc quản lý về tổ chức cán bộ thi hành án dân sự. Sau thời gian xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng trình tự, thủ tục, ngày 26/6/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành từ 10/8/2015.
II. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỚI TẠI THÔNG TƯ SỐ 09/2015/TT-BTP SO VỚI QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 17/2010/TT-BTP
1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư được xây dựng trên cơ sở quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thi hành án dân sự (nhất là những người lao động tại cơ quan thi hành án dân sự theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ) tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.

2. Nội dung chính của Thông tư gồm 03 chương 12 điều

Chương I: Những quy định chung gồm 02 điều (Điều 1 và Điều 2 cơ bản giữ nguyên như hiện nay, chỉ bổ sung phạm vi đối tượng quản lý không chỉ đối với công chức mà cả viên chức, người lao động để bảo đảm tính toàn diện).
Chương II: Phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động hệ thống THADS gồm 04 điều (Điều 3 quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Điều 4 quy định thẩm quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Điều 5 quy định thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Điều 6 quy định thẩm quyền của Chi cục trưởng Cục Thi hành án dân sự).

Phần nội dung, bố cục của Chương này cơ bản giữ nguyên như Thông tư số 17/2010/TT-BTP. Ngoài ra có bổ sung một số nội dung mới như sau:

a) Quy định về quản lý đối với Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và việc nhận xét, đánh giá đối với Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; việc quyết định một số nội dung liên quan đến quản lý các chức danh Chuyên viên chính và tương đương thuộc hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và một số nội dung quản lý công chức khác (Điều 4).  

Thông tư quy định Bộ trưởng phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện quản lý đối với chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nhằm tạo sự chủ động cho Tổng cục trong quản lý công chức theo định hướng phân cấp quản lý cán bộ của Chính phủ được quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

Đối với việc nhận xét đánh giá cán bộ, để bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành, thuận lợi cho quá trình quản lý, Thông tư quy định rõ trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc nhận xét, đánh giá đối với Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Quyết định bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch Chuyên viên chính và các ngạch công chức tương đương khác thuộc hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, trong công tác tổ chức thi tuyển công chức như thời gian quan, Thông tư đã quy định việc thi tuyển công chức của các cơ quan thi hành án dân sự theo hướng tập trung (do Tổng cục chủ trì, mỗi năm một lần, tương tự như ngành Thuế, Hải quan).

Ngoài ra, để đồng bộ, thuận lợi trong công tác cán bộ, Thông tư quy định Tổng Cục trưởng quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động từ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và công chức giữ ngạch chấp hành viên cao cấp và tương tương thuộc Cục Thi hành án dân sự.
b) Quy định về quản lý đối với Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự và việc nhận xét, đánh giá đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; việc quyết định một số nội dung liên quan đến quản lý công chức khác (Điều 5)
Thông tư quy định theo hướng phân cấp cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thực hiện quản lý đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục; việc nhận xét, đánh giá công chức; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc, nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu đối với công chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục (trừ Cục trưởng); quyết định một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ đối với Chi cục trưởng (trừ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng hoặc Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự).

c) Quy định thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (Điều 6)

Thông tư quy định thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện việc quản lý, phân công công tác, đánh giá, cho nghỉ phép và các nội dung quản lý khác theo quy định của pháp luật (trừ nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự) đối với Phó Chi cục trưởng, công chức, người lao động thuộc Chi cục Thi hành án dân sự; đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về biên chế, tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, cho chuyển công tác, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp tại Thông tư này; thống kê, báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và cơ quan có thẩm quyền về tình hình quản lý đội ngũ công chức, người lao động của Chi cục.

Chương III: Trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành gồm 5 điều (Điều 7 quy định trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Điều 8 quy định trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; Điều 9 quy định trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp; Điều 10 quy định trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Điều 11 quy định trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự; Điều 12 quy định hiệu lực thi hành).

Phần nội dung, bố cục của Chương này cơ bản giữ nguyên như Thông tư số 17/2010/TT-BTP. Ngoài ra có bổ sung một số nội dung mới như sau:

a) Quy định trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức đối với Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục (Điều 7)
Thông tư quy định Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp tham mưu, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định các nội dung quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trừ các nội dung quản lý đối với chức danh Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, cụ thể là đối với các chức danh Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục. Đây là điểm mới so với quy định trước đây là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp chủ trì.

b) Quy định trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp (Điều 9)

Thông tư quy định Chánh Thanh tra giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thanh tra việc thực hiện các nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động đã phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xử lý hoặc tham mưu để Bộ trưởng xử lý đối với các sai phạm trong việc thực hiện thẩm quyền đã phân cấp quy định tại Thông tư này; tham mưu cho Bộ trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện các nội dung đã phân cấp quy định tại Thông tư này. Đây là quy định mới so với trước đây.
Trên đây là những nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan THADS. Đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chú ý thực hiện đúng, đảm bảo theo quy định của pháp luật.
CHUYÊN ĐỀ

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ THI HÀNH ÁNHÀNH CHÍNH VÀ VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

THEO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI) 

                                          

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

Thi hành án dân sự nói chung và thi hành án hành chính nói riêng là một trong những hoạt động quan trọng của bộ máy nhà nước nhằm đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án có hiệu quả một mặt thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, thể hiện quyền lực nhà nước, mặt khác là công cụ hữu hiệu để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, xã hội và công dân bị xâm phạm.

Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vai trò pháp chế luôn được đề cao, pháp luật được đảm bảo thực hiện. Pháp chế đòi hỏi Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh các phán quyết mà Tòa án đã tuyên, thông qua hoạt động thi hành án, những bản án, quyết định của Tòa án được thực thi, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức được bảo vệ, công bằng xã hội được bảo đảm. Phán quyết của Tòa án nhân danh quyền lực của nhà nước sẽ chỉ là quyết định trên giấy nếu không được tổ chức thi hành hoặc thi hành không đầy đủ trên thực tế. Hoạt động thi hành án kém hiệu quả sẽ làm vô hiệu hóa toàn bộ hoạt động của các cơ quan tố tụng ở các giai đoạn trước, gây tổ hại đến trật tự, kỷ cương làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, thi hành án nói chung và thi hành án hành chính nói riêng có vai trò rất lớn trong việc góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, thi hành án là một hoạt động khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của các bên đương sự, người có quyền và lợi ích liên quan, đặc biệt việc thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án lại càng khó khăn hơn, bởi vì ngoài những đặc trưng của thi hành án nói chung, thi hành án hành chính còn có những đặc trưng riêng so với các hoạt động thi hành án khác, cụ thể: 

Một là, thi hành án hành chính vừa mang tính tự nguyện, vừa mang tính cưỡng chế. 

Tính tự nguyện của thi hành án hành chính thể hiện ở chỗ các quy định về thi hành án dân sự được áp dụng đối với việc thi hành phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án hành chính. Các bên đương sự có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận được công nhận; Tính cưỡng chế thể hiện ở chỗ thi hành án hành chính, cũng như thi hành án nói chung, đều có tính chấp hành. Tuy nhiên tính cưỡng chế của thi hành án hành chính không giống hoàn toàn với cưỡng chế thi hành án dân sự, hình sự. Tính cưỡng chế ở đây không nhằm răn đe, tước đoạt quyền nhân thân của đương sự như trong thi hành án hình sự hoặc quyền tài sản và quyền nhân thân như trong thi hành án dân sự mà nhằm đảm bảo cho các quyết định hành vi hành chính đúng pháp luật lẽ ra phải được thực hiện từ trước, nhưng do có khiếu kiện hành chính mà phải tạm hoãn, được tiếp tục thực thi; hoặc nhằm bác bỏ việc thực thi quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật. Kết quả của quá trình này làm nhằm đảm bảo cho quyền lực nhà nước được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hai là, đối tượng của thi hành án hành chính có khác biệt so với thi hành án dân sự, thi hành án hình sự. 

Trong thi hành án dân sự, đối tượng của thi hành án là các quyết định dân sự (theo nghĩa rộng) mang tính chất tài sản và nhân thân, thủ tục thi hành được tiến hành bởi cơ quan thi hành án dân sự. Trong thi hành án hình sự, đối tượng của thi hành án là hình phạt và các biện pháp tư pháp khác. Trong khi đó, đối tượng của thi hành án hành chính là các quyết định liên quan đến các cơ quan nhà nước, chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nước, các quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện bởi cơ quan thi hành án dân sự. 

Ba là, thi hành án hành chính có thể được tổ chức thi hành bởi nhiều cơ quan khác nhau. 

Do sự đa dạng của các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện, người có nghĩa vụ thi hành án hành chính cũng hết sức đa dạng, có thể là cơ quan nhà nước hoặc cá nhân cán bộ, công chức có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Như vậy, cơ quan nào thi hành án sẽ tùy thuộc vào nội dung của bản án, quyết định của Tòa án giải quyết vụ án hành chính và quy định về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính. Trong trường hợp Tòa án bác yêu cầu khởi kiện, công nhận tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, người khởi kiện có trách nhiệm thi hành quyết định hành chính mà trước đó họ khởi kiện. Nếu Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện, hủy quyết định hành chính bị khởi kiện hoặc buộc cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính hoặc chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện...thì cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đã ra quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật đó buộc phải tiếp tục thi hành quyết định hành chính. Trường hợp, bản án, quyết định hành chính của Tòa án liên quan đến phần tài sản được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm tổ chức thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án liên quan đến phần tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Bốn là, cơ quan đã ban hành quyết định hành chính vừa là cơ quan tổ chức thi hành án vừa là cơ quan phải thi hành án

Trong trường hợp Tòa án xét xử quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước mà nguyên đơn là công dân (cá nhân, tổ chức), bị đơn là cơ quan nhà nước hoặc cá nhân đại diện cho Nhà nước ban hành quyết định hành chính, thực hiện các hành vi hành chính. Nếu Tòa án công nhận quyết định hành chính của cơ quan nhà nước thì việc tổ chức thi hành án là việc tổ chức thi hành quyết định hành chính. Cơ quan ban hành quyết định hành chính là người tổ chức thi hành quyết định hành chính.

Qua việc phân tích một số đặc điểm của thi hành án hành chính nêu trên, có thể nhận thấy thi hành án hành chính mang tính chất đặc thù hơn so với các loại thi hành án khác, Vì vậy, để bản án, quyết định hành chính của Tòa án được thực thi trên thực tế thì ngoài việc tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, việc thể chế hóa các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước và quần chúng nhân dân trong việc thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án là rất cần thiết.
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác này, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án hành chính, như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (năm 1995), Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (năm 1997), Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trong tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (năm 2004) và nhất là trong Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng về công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác thi hành án hành chính nói riêng, ngày 21/5/1996, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/1996, được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 25/12/1998 và sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 05/4/2006 và để tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước trong công tác thi hành án hành chính ngày 24/11/2010, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Tố tụng hành chính, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011. Luật đã dành chương XVI với 8 điều (từ Điều 241 đến Điều 248) quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án, trong đó Điều 246 quy định cụ thể việc quản lý nhà nước về thi hành án hành chính:
 « 1.Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án hành chính; 
2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hành chính;  
b) Bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính;

c) Hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý thi hành án hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính;

d) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý thi hành án hành chính;

đ) Báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án hành chính;

e) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính.

3.  Cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật này và theo quy định của Chính phủ”. 

Như vậy, Luật Tố tụng hành chính năm 2010 đã quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của các ngành, đặc biệt là cơ quan giữ đầu mối công tác quản lý nhà nước về thi hành bản án, quyết định của Tòa án hành chính (Bộ Tư pháp). Qua đó, về cơ bản đã khắc phục được những tồn tại, vướng mắc trong quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính. 

II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

1.  Kết quả đạt được trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành án hành chính 

 Thứ nhất, công tác ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hành chính
Ngay sau khi Luật Tố tụng hành chính 2010 có hiệu lực pháp luật, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 về việc triển khai công tác thi hành án hành chính, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị có các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: (1) Tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ, ngành, địa phương mình trong việc ban hành quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính, hạn chế tối đa các vụ việc có thể bị khởi kiện ra Tòa án; (2) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Tố tụng hành chính về thi hành án hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; (3) Thực hiện và chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ, ngành, địa phương mình thi hành kịp thời, nghiêm túc Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính; (4) Định kỳ 6 tháng một lần, tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính của Bộ, ngành, địa phương mình báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án hành chính.

Ngày 30/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, trong đó có quy định về việc thành lập Vụ Quản lý thi hành án hành chính để tham mưu, giúp lãnh đạo tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính.

Đồng thời, Bộ Tư pháp đã trực tiếp ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Thông tư 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đôn đốc thi hành án hành chính và nhiều văn bản quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính như: văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị 17/CT-TTg; định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính của Bộ, ngành, địa phương mình, gửi báo cáo về Bộ tư pháp đúng thời hạn để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội; chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về trình tự, thủ tục đôn đốc thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính .

Ngoài ra, để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính tham gia góp ý đối với Dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) một số nội dung liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và vững chắc hơn cho hoạt động này.
Thứ hai, bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.

Để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp  bổ sung biên chế cho các cơ quan quản lý thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thi hành án hành chính, theo đó, năm 2012, các cơ quan thi hành án dân sự đã được bổ sung 763 biên chế cho công tác thi hành án hành chính và được phân bổ cho mỗi cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh 01 biên chế (riêng Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 02 biên chế), cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện 01 biên chế.

Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát củng cố về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, cân đối ngân sách bảo đảm cấp đủ, kịp thời kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự,  trên cơ sở Đề án “ Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015” và Đề án “ Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW giai đoạn 2011-2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ ba, hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý thi hành án hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác thi hành án hành chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án hành chính cho các đối tượng là Cục trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh tại 03 miền; đồng thời, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương về trình tự, thủ tục đôn đốc thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật , tạp chí Dân chủ và Pháp luật, các đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Tố tụng hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
Thứ tư, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý thi hành án hành chính.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhà nước là công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đó là hoạt động thiết yếu, thường xuyên của công tác quản lý nhà nước,  năm  2013, Bộ Tư pháp đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, gồm đại diện Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Văn phòng Chính phủ tổ chức kiểm tra công tác xét xử và thi hành án từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/4/2013 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và một số cơ quan thi hành án dân sự (Hà Nội, Nghệ An, Bình Định và Cà Mau...).Thông qua kiểm tra đã kịp thời chỉ đạo tại chỗ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo thống nhất liên ngành từ Trung ương đến địa phương có định hướng để sửa đổi thể chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thứ năm, thống kê, theo dõi, tổng kết và báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án hành chính

Trước đây, trách nhiệm thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính là mảng việc chưa rõ ràng, không cơ quan cụ thể nào chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác này. Các cơ quan cấp trên của người phải thi hành án thuộc nhiều Bộ, ngành khác nhau thực hiện chức năng theo dõi, giám sát việc thi hành án hành chính của cơ quan, tổ chức phải thi hành án, tuy nhiên, do pháp luật không quy định cơ quan nào là đầu mối nên kết quả thi hành án không được thống kê, theo dõi và không Bộ, ngành nào tổng kết báo cáo Chính phủ. Khắc phục tình trạng trên, Luật Tố tụng hành chính 2010 đã quy định: “Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính”. Như vậy, đôn đốc thi hành án hành chính được xác định là công việc thi hành án dân sự, theo đó Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng biểu mẫu để theo dõi, thống kê kết quả thi hành án hành chính của các cơ quan thi hành án dân sự để báo cáo Chính phủ. Thông qua công tác này, Bộ Tư pháp đã tổng hợp khó khăn, vướng mắc và bất cập để ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, tháo gỡ cho các cơ quan thi hành án dân sự để các bản án, quyết định hành chính của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Chế độ thông tin, báo cáo, thống kê trong thi hành án hành chính được thực hiện tương đối nghiêm túc, đầy đủ, chính xác và kịp thời, phân chia thành các loại: Báo cáo định kỳ (báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo sáu tháng và báo cáo tổng kết năm), báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án nói chung và công tác thi hành án hành chính nói riêng.

2. Kết quả đạt được trong công tác thi hành bản án, quyết định của Tòa án hành chính.

Với số lượng các vụ án hành chính ngày càng gia tăng (Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, năm 2012 Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý, giải quyết: 5.172 vụ; năm 2013: 5.858 vụ; năm 2014: 5.5345 vụ; năm 2015: 4.836 vụ) nên nhiệm vụ của Cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành phần tài sản trong bản án, quyết định của tòa án hành chính và đôn đốc thi hành án hành chính cũng tăng cụ thể:

- Kết quả thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính 
Từ ngày 01/7/2010 đến hết năm 2012, toàn ngành thi hành án dân sự đã thụ lý tổng số 1.857 việc dân sự trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; 

Năm 2013 đã thụ lý: 3.168 việc dân sự trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, với tổng số tiền phải thi hành án là 8.222.289.000 đồng; đã giải quyết xong 3.022/3.155 số việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 97,85%); thu được 6.393.275.000 đồng/7.988.731.000 đồng số tiền có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 91,05% ) 

 Năm 2014 đã thụ lý tổng số 3.252 việc dân sự trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, với tổng số tiền phải thi hành án là 36 tỷ 848.513 đồng; đã giải quyết xong 3.128 việc với số tiền 13 tỷ 952.427 đồng, đạt tỷ lệ 98,37% về việc và 39% về tiền;

Năm 2015 đã thụ lý tổng số: 2.374 việc với tổng số tiền phải thi hành án là 12.969.019.000 đồng; đã giải quyết xong 2.089 việc/2.342 số việc có điều kiện giải quyết với số tiền 3.919.917.000 đồng, đạt tỷ lệ 89, % về việc và 78,% về tiền, đang thi hành dở dang là 223 việc với số tiền là: 740.296.000 đồng, số việc chưa thi hành 15, số việc trả lại đơn, đình chỉ và ủy thác thi hành án là 15 việc; Số chưa có điều kiện thi hành: 32 việc với số tiền là 7.682.567 đồng. 

-  Kết quả đôn đốc thi hành án hành chính: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính ngày càng đượ quan tâm, đi sâu vào đời sống, các cá nhân, tổ chức nhận thức được quyền yêu cầu đôn đốc thi hành án  nên số vụ việc yêu cầu đôn đốc thi hành án hành chính ngày càng tăng, cụ thể:
Trong năm 2012, toàn ngành thi hành án dân sự đã thụ lý đôn đốc thi hành án hành chính 32 việc; 

Năm 2013 đã thụ lý đôn đốc: 352 việc (trong đó năm trước chuyển sang 32 việc, thụ lý mới 320 việc); kết quả đã có văn bản đôn đốc: 350 vụ, chưa có văn bản đôn đốc: 02 việc; trong số các vụ việc đã có văn bản đôn đốc đã tổ chức thi hành xong 313 việc, chưa xong 37 việc;

Năm 2014, đã thụ lý đôn đốc: 452 việc; kết quả đã có văn bản đôn đốc: 449 việc, chưa có văn bản đôn đốc: 03 việc; trong số các vụ việc đã có văn bản đôn đốc đã tổ chức thi hành xong 388 việc, chưa xong 61 việc; 

  Năm 2015, đã thụ lý đôn đốc 267 việc; kết quả đã có văn bản đôn đốc đối với 267 việc (đạt tỷ lệ 100%); trong số các vụ việc đã có văn bản đôn đốc, có 193 việc đã thi hành xong (đạt tỷ lệ 72,28%), số việc chưa thi hành xong là 74 việc. 

3. Đánh giá chung, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính và nguyên nhân 

        3.1. Ưu điểm

  - Nhìn chung công tác thi hành án hành chính đã nhận được sự quan tâm của hầu hết các Bộ, ngành và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định của Tòa án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Do đó, tỷ lệ thi hành án hành chính đã đạt được những kết quả khả quan;

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính đã đáp ứng được yêu cầu của Chỉ thị số 17/CT-TTg, nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức trong việc ban hành các quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính, hạn chế tối đa các vụ việc có thể bị khởi kiện ra Tòa; 

- Công tác tổ chức cán bộ và cơ sở vật chất của các cơ quan thi hành án dân sự về cơ bản đã được quan tâm, đáp ứng được yêu cầu của công tác thi hành án hành chính (ở Trung ương đã thành lập thêm đơn vị chuyên trách về công tác thi hành án hành chính tại Tổng cục Thi hành án dân sự; ở địa phương, đã phân công Lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách theo dõi công tác thi hành án hành chính)...

3.2. Những khó khăn, vướng mắc

Theo quy định hiện hành thì việc thi hành án hành chính được thực hiện theo cơ chế  ”tự thi hành”. Mặc dù Luật TTHC có quy định giao cho cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm đôn đốc việc thi hành nhưng quy định này cũng không hiệu quả. Thực tiễn công tác thi hành án hành chính cho thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc về việc tổ chức thi hành bản án, quyết định hành chính, cụ thể:

 Thứ nhất, về tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan THADS

- Cơ quan ban hành quyết định hành chính vừa là bị đơn trong vụ án vừa là cơ quan tổ chức thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án. Trong trường hợp cơ quan ban hành quyết định hành chính không đồng ý thi hành bản án hành chính, cố tình trì hoãn việc thi hành bản án thì không có cơ quan nào tiến hành cưỡng chế việc thi hành bản án này. Bởi không phải lúc nào cơ quan ban hành quyết định hành chính cũng đồng ý với kết quả xét xử của Tòa án hành chính và trong thực tế cơ quan này luôn có xu hướng bảo vệ quyết định hành chính mà mình đã ban hành. Do đó, việc cơ quan hành chính không nghiêm chỉnh chấp hành Bản án hoàn toàn có thể xảy ra và trong trường hợp cơ quan ban hành quyết định hành chính không đồng ý thi hành bản án hành chính, thì cũng không thể áp dụng chế tài đối với cá nhân không thi hành bản án trong cơ quan này, mặc dù Điều 247 Luật Tố tụng hành chính đã quy định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án cố ý không chấp hành Bản án, quyết định của Tòa án thì tùy từng trường hợp mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự” Tuy nhiên, trong thực tế việc xác định cụ thể cá nhân nào trong cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm thi hành bản án hành chính là rất khó khăn.
- Quy định cơ quan THADS nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm đôn đốc thi hành án đối với UBND cùng cấp không thực sự khả thi:

Tại Khoản 3 Điều 244 Luật TTHC quy định: trường hợp người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết định hành chính của tòa án thì người được thi hành án có quyền gửi đơn đề nghị cơ quan THADS nơi tòa án đã xét xử sơ thẩm đôn đốc việc thi hành bản án, quyết định hành chính. Trong thực tiễn thi hành quy định này, cơ quan THADS thường gặp khó khăn khi người phải thi hành án là UBND cùng cấp. Bởi theo quy định tại Điều 173, 174, 175 Luật THADS thì UBND cùng cấp có quyền “chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn” và “có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan THADS”. Xuất phát từ quy định này nên trong trường hợp người phải thi hành án là UBND hoặc Chủ tịch UBND cùng cấp với cơ quan THADS thì rất dễ tạo ra tâm lý nể nang của cơ quan THADS cũng như Chấp hành viên trong việc đôn đốc THAHC. Mặt khác, thành phần Ban chỉ đạo THADS gồm Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch của UBND là Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án cùng cấp. Do vậy, quy định này trong thực tiễn thi hành không đảm bảo sự vô tư, khách quan, hiệu quả.

- Vướng mắc trong việc quy định trách nhiệm của “cơ quan cấp trên trực tiếp” và việc thông báo cho “cơ quan cấp trên trực tiếp” trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thi hành án

Điều 245 Luật tố tụng hành chính quy định khi người phải thi hành án không thi hành án, không thông báo kết quả thi hành án, thì cơ quan THADS phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án biết để xem xét, chỉ đạo việc thi hành án và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Luật tố tụng hành chính chưa quy định hướng giải quyết nếu cơ quan cấp trên trực tiếp không chỉ đạo hoặc có chỉ đạo mà cấp dưới vẫn không thi hành. Trường hợp bên phải thi hành án là UBND cấp tỉnh, nhưng cơ quan này không thi hành án thì cơ chế xử lý như thế nào, cơ quan THADS cấp tỉnh thông báo cho cơ quan “cấp trên trực tiếp” là (Chính phủ), cơ quan nào giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp này...
- Chưa có cơ chế hiệu quả để xử lý những trường hợp không thi hành án

Điều 247 Luật tố tụng hành chính quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Tòa thì tùy từng trường hợp mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án thì tùy từng trường hợp mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đây là quy định mang tính răn đe nhưng chưa có cơ chế để thực hiện trên thực tế; pháp luật hiện hành chưa có quy định hướng dẫn cụ thể việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, hành vi vi phạm phải xử lý trong lĩnh vực này.

- Chưa có cơ chế hiệu quả để buộc người phải thi hành án thông báo kết quả thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính

Khoản 2 Điều 243 Luật tố tụng hành chính quy định người phải thi hành án phải thông báo bằng văn bản về kết quả thi hành án cho cơ quan THADS cùng cấp với Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án, nhưng không quy định rõ nội dung phải thông báo là gì (kết quả thi hành án phần nghĩa vụ về tài sản hay là toàn bộ các nghĩa vụ theo quyết định của bản án, bao gồm việc hủy bỏ quyết định hành chính, thực hiện hay không thực hiện hành vi hành chính theo phán quyết của Toà). 

Mặt khác, nếu người phải thi hành án là cá nhân, tổ chức thì việc yêu cầu họ thực hiện thông báo cho cơ quan THADS là không khả thi.

Thực tế hiện nay, các Cục THADS hầu như không nắm bắt được toàn bộ kết quả thi hành các bản án hành chính trong phạm vi tỉnh mình mà chỉ theo dõi được kết quả thi hành phần dân sự đối với các bản án, quyết định Tòa án đã chuyển giao và “phần hành chính” có đơn đề nghị đôn đốc thi hành án (người phải thi hành án là cơ quan hành chính nhà nước).

Thứ hai, công tác quản lý thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính

- Nhiệm vụ theo dõi, thống kê, báo cáo về thi hành án hành chính chưa được thực hiện đầy đủ, chính xác.

Điều 246 Luật TTHC quy định nội dung quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, theo đó Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về THAHC, báo cáo Chính phủ về công tác THAHC.  Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc triển khai công tác thi hành án hành chính, giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ 6 tháng một lần, tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính của Bộ, ngành, địa phương mình báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ về công tác THAHC. Mặc dù Bộ Tư pháp hàng năm đã có một số Công văn đề nghị các Bộ, ngành, UBND thực hiện theo quy định trên nhưng kết quả đạt được chưa khả quan, nhất là phản hồi từ phía các Bộ, ngành, UBND các tỉnh trong việc thống kê, theo dõi tình hình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính. 

Ngoài nguyên nhân chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, UBND nêu trên, còn phải kể đến nguyên nhân Tòa án nhân dân các cấp chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp quản lý nhà nước về thi hành án hành chính trong công tác chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; cung cấp số liệu thụ lý, xét xử các vụ án hành chính cho cơ quan quản lý thi hành án hành chính, cụ thể:

Theo báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của Tòa án tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII (ngày 14/10/2013), trong năm công tác 2013, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 7.738 vụ, tăng 1.561 vụ (bằng 25%); đã giải quyết, xét xử được 6.430 vụ, tăng 1.688 vụ so với cùng kỳ năm trước; trong đó, giải quyết, xét xử theo thủ tục sơ thẩm 4.671/5.858 vụ, theo thủ tục phúc thẩm 1.751/1.861 vụ và theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 8/19 vụ. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của ngành Thi hành án dân sự, trong năm 2013, các cơ quan Thi hành án dân sự thụ lý 3.168 việc thi hành phần dân sự (án phí, tiền, tài sản) trong các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, trong đó: năm trước chuyển sang 115 việc, mới thụ lý 3.053 việc. 

Như vậy, số việc thi hành án hành chính các cơ quan Thi hành án dân sự thụ lý giải quyết thấp hơn khá nhiều so với số lượng vụ án hành chính đã được Tòa án nhân dân các cấp thụ lý, xét xử. 

- Chưa theo dõi, thống kê được số việc tự nguyện thi hành, tỉ lệ có đơn đề nghị đôn đốc/số không tự nguyện thi hành.

Pháp luật tố tụng hành chính hiện nay đang để trống vấn đề ra quyết định thi hành “phần hành chính”, trong khi đó, người phải thi hành án chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo kết quả thi hành bản án, quyết định cho cơ quan THADS. Chính vì vậy, không có cơ sở để xác định bao nhiêu án được tự nguyện thi hành/ tổng số án đã có hiệu lực pháp luật; bao nhiêu án không tự nguyện thi hành để xác định tỉ lệ số án có đơn đề nghị đôn đốc thi hành án chiếm bao nhiêu % trên số không tự nguyện thi hành. 

Một số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chỉ tuyên xử công nhận, hủy bỏ hoặc sửa một phần quyết định của cơ quan hành chính, không tuyên cụ thể quyền và nghĩa vụ về tài sản như quyết định hành chính đã ban hành. Thực tế việc thi hành bản án hành chính (trừ phần tài sản trong bản án quyết định về hành chính của Toà án) chưa giao cho cơ quan nào theo dõi, báo cáo hàng năm, mà thông thường thì cơ quan cấp trên của cơ quan ra quyết định hành chính theo dõi, giám sát việc thi hành án hành chính. Do đó, Tòa án các cấp ít chuyển bản án, quyết định của Toà án hành chính cho cơ quan thi hành án dân sự, do vậy, việc theo dõi, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đúc kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả thi hành án, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn, bất cập. Dẫn đến tình trạng không đánh giá toàn diện được hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, thiếu cơ sở để tham mưu, đề xuất trong quá trình quản lý nhà nước cũng như trong việc hoàn thiện pháp luật…

3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

a) Nguyên nhân khách quan 

 - Thi hành án hành chính là lĩnh vực mới, nhạy cảm, có tính chất đặc thù, phức tạp và có nét đặc trưng cơ bản so với các lĩnh vực khác (bên phải thi hành luôn là cơ quan nhà nước hoặc cá nhân đại diện cho Nhà nước ban hành quyết định hành chính còn bên được thi hành án là cá nhân, tổ chức…) nên cần có khoảng thời gian nhất định để các quy định pháp luật về lĩnh vực này đi vào thực tiễn cuộc sống;

- Quy định của Luật Tố tụng hành chính về trình tự, thủ tục, thẩm quyền đôn đốc thi hành án hành chính còn có những điểm bất cập. Việc tổ chức thi hành án hành chính phần lớn phụ thuộc vào sự tự nguyện của cơ quan hành chính phải thi hành án, cơ quan thi hành án chỉ thực hiện trách nhiệm đôn đốc thi hành án nên hiệu quả thi hành án hành chính chưa cao;

- Chưa có quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổng hợp, đánh giá số liệu xét xử, số liệu đôn đốc thi hành án hành chính để công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính đạt hiệu quả hơn;

- Nguồn kinh phí cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu trong công tác thi hành án hành chính nói riêng và cho toàn hệ thống thi hành án dân sự nói chung còn hạn chế, cán bộ chuyên trách cho công tác thi hành án hành chính hầu hết đều kiêm nhiệm.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành và các văn bản pháp luật có liên quan chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa đạt hiệu quả nên thực tế vẫn còn có những trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức ban hành quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính không đồng ý với phán quyết của Tòa án nên không tự nguyện thi hành án, dẫn đến một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội;

- Công tác đôn đốc thi hành thi hành bản án, quyết định của Tòa án hành chính của một số cơ quan thi hành án dân sự chưa thực sự quyết liệt, có lúc có nơi còn e ngại, nể nang trong việc đôn đốc thi hành án khi người phải thi hành án là Ủy ban nhân dân cùng cấp;


- Tại một số địa phương, các cấp chính quyền chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này; một số Cục, Chi cục Thi hành dân sự chưa tranh thủ tốt sự quan tâm của cấp Ủy, chính quyền địa phương, chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân trong việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nghiêm túc thi hành bản án hành chính; 

 - Đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành dân sự được giao chuyên trách thực hiện công tác thi hành án hành chính năng lực còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án hành chính nên còn lúng túng trong việc ban hành văn bản đôn đốc thi hành án hành chính; 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)

Để khắc phục những hạn chế bất cập nêu trên; đồng thời nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác thi hành án hành chính, ngày 25/11/2015, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) gồm 23 chương, 372 điều; so với Luật tố tụng hành chính hiện hành, Luật tăng thêm 7 điều; trong đó Luật đã dành riêng một Chương XIX gồm 7 điều (từ Điều 309 đến Điều 315) quy định về thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính với nhiều nội dung đổi mới quan trọng trong công tác thi hành án hành chính. 

Các điểm mới cơ bản về công tác thi hành án hành chính được thể hiện:

Thứ nhất, về thẩm quyền ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính.

Luật tố tụng hành chính năm 2010 đã quy định giao cho cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm đôn đốc việc thi hành án hành chính nhưng thực tế áp dụng trong thời gian qua không hiệu quả. Điều này xuất phát từ những đặc thù của công tác này, trong đó có việc chưa có cơ chế xử lý cơ quan hành chính trì hoãn, không thi hành án; việc xử lý cơ quan hành chính trì hoãn, không thi hành  án mới chỉ dừng lại ở mức độ: “Hết thời hạn quy định nhưng người phải thi hành án không thi hành án, không thông báo kết quả thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án biết để xem xét, chỉ đạo việc thi hành án và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi cho cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan quản lý thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp để theo dõi, giúp cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án chỉ đạo việc thi hành án”. Bên cạnh đó, hiện nay, các cơ quan thi hành án dân sự còn lệ thuộc địa phương về mặt tổ chức, nhân sự, trong thực hiện chức năng thi hành án nên phần nào hạn chế, khó khăn trong công tác thi hành án hành chính. 

Để khắc phục những khó khăn trên, khoản 3 Điều 311 Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã quy định: “Quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà người phải thi hành án không thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 312 của Luật này”; đồng thời tại khoản 2 Điều 312 Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) cũng đã quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của người được thi hành án, Toà án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định buộc thi hành án hành chính”

Như vậy, thay vì người được thi hành án có quyền gửi đơn đề nghị cơ quan thi hành án dân sự nơi Toà án đã xét xử sơ thẩm đôn đốc việc thi hành bản án, quyết định của Toà án (khoản 3 Điều 244 Luật tố tụng hành chính năm 2010) thì Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã quy định người được thi hành án có quyền đề nghị Toà án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Toà án. 

Với quy định chuyển giao thẩm quyền buộc thi hành án hành chính cho cơ quan Tòa án sẽ khắc phục được cơ bản những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của Tòa án trong thi hành án hành chính bảo đảm để bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành nghiêm chỉnh, hiệu quả.

Thứ hai, về thời hạn yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc thi hành án: Để nâng cao trách nhiệm của đương sự trong việc yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết khi có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm,  Khoản 1 Điều 312 Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung, cụ thể: “trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 311 của Luật này mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn kèm theo bản sao bản án, quyết định của Toà án, các tài liệu khác có liên quan đề nghị Toà án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Toà án” (thay vì  trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản quy định tại khoản 3 Điều 244 Luật tố tụng hành chính hiện hành, người được thi hành án có quyền gửi đơn đề nghị cơ quan thi hành án dân sự nơi Toà án đã xét xử sơ thẩm đôn đốc việc thi hành bản án, quyết định của Toà án.
Đồng thời, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) cũng đã bỏ thủ tục người được thi hành án có quyền yêu cầu bằng văn bản đối với người phải thi hành án  (khoản 2 Điều 244 tố tụng hành chính hiện hành quy định: “Trường hợp hết 30 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án hoặc hết thời hạn thi hành án theo bản án, quyết định của Toà án mà người phải thi hành án không thi hành án thì người được thi hành án có quyền yêu cầu bằng văn bản đối với người phải thi hành bản án, quyết định của Toà án”  Bởi vì trên thực tế thủ tục này sẽ gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức được thi hành án và không mang lại hiệu quả; văn bản yêu cầu của người được thi hành án không mang tính quyền lực nhà nước, không có tính bắt buộc đối với người phải thi hành án, từ đó thủ tục trên chỉ kéo dài thời gian thi hành án. Do đó, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã bỏ quy định này.

Thứ ba, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã cho ra đời một loại quyết định do cơ quan Tòa án ban hành, đó là “Quyết định buộc thi hành bản án, quyết định” thay vì “Văn bản đôn đốc thi hành án” của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trước đây. Quyết định này sẽ đảm bảo tính quyền lực nhà nước cao hơn, từ đó đóng góp tích cực cho việc bản án, quyết định của Tòa án nhân dân phải được nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định tại Điều 106 Hiến pháp 2013.

Thứ tư, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) bỏ cơ chế cơ quan thi hành án dân sự ban hành văn bản đôn đốc thi hành án hành chính.

Xuất phát từ hạn chế của cơ chế “đôn đốc thi hành án” theo Luật tố tụng hành chính hiện hành không có tính khả thi và không hiệu quả, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã bỏ cơ chế “đôn đốc thi hành án hành chính” do cơ quan thi hành án dân sự thực hiện. Thay vào đó, khoản 2 Điều 312 của Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã quy định: “Quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án phải được gửi cho thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án và Viện kiểm sát cùng cấp. Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật”. Như vậy, trách nhiệm đôn đốc thi hành án hành chính sẽ được chuyển sang cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án.

Thứ năm, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) tiếp tục giao cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm có trách nhiệm theo dõi việc thi hành án hành chính theo quyết định của Tòa án. 

Theo khoản 2 Điều 312 đã quy định : “Quyết định buộc thi hành án cũng phải gửi cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm để theo dõi việc thi hành án hành chính theo quyết định của Tòa án” . Quy định trên là căn cứ để thời gian tới ngành thi hành án dân sự cần có sự sửa đổi, bổ sung các quy định về báo cáo, thống kê, theo dõi việc thi hành án cho phù hợp.

Đồng thời, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) cũng đã giao cho Chính phủ quy định những nội dung cụ thể về trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.  

Như vậy, với những sửa đổi, bổ sung về quyền yêu cầu thi hành án, trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án cũng như cơ chế thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) hy vọng sẽ khắc phục được những tồn tại, vướng mắc trong việc thi hành án hành chính thời gian qua và đảm bảo nâng cao hiệu quả việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính trên thực tế thời gian tới./.

CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI 

CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/TT-BTP NGÀY 26/6/2015 CỦA BỘ TƯ PHÁP 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01//03/2013  

CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

 THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


Quá trình xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập hiện nay đang đặt ra yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng môi trường pháp lý công bằng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện quyền dân chủ của công dân. Trước yêu cầu đó, các Bộ, ngành nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của mình trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thuộc Bộ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Trong số những nhiệm vụ cơ bản của mình, công tác thống kê thi hành án dân sự là một trong những vấn đề quan trọng và nhận được nhiều sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp,  Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự.

Thời gian qua, thực hiện theo Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, công tác thống kê thi hành án dân sự đã từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu đặt ra thời gian qua. Tuy nhiên, Thông tư này là văn bản triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008, nên sau khi có Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 25/11/2014 thì đã bộc lộ một số bất cập, nhiều nội dung không còn phù hợp với những yêu cầu mới trong công tác thống kê thi hành án dân sự. 

 
Chính vì vậy, ngày 26/6/2015 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Tư pháp khắc phục những khó khăn tồn tại và tạo tiền đề cho những bước đột phát trong công tác thống kê thi hành án. Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định: Công tác thống kê đã phản ánh thực chất hơn kết quả thi hành án và bước đầu đáp ứng được yêu cầu quản lý, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, do Thông tư mới ban hành nên nhiều cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên và cán bộ làm công tác thống kê còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Qua theo dõi việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trong thời gian vừa qua cho thấy công tác thống kê thi hành án dân sự vẫn còn nhiều hạn chế: tình trạng báo cáo gửi chậm, số liệu thiếu chính xác, không đầy đủ; số liệu giữa báo cáo điện tử và văn bản mẫu thuẫn và phải chỉnh sửa nhiều lần vẫn còn xảy ra đối với một số cơ quan Thi hành án dân sự.

 
Vì vậy, chuyên đề này giới thiệu nhằm giúp cho công chức làm công tác thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự nắm vững các nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư số 08/2015/TT-BTP trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2015/TT-BTP NGÀY 26/6/2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BTP NGÀY 03/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (sau đây gọi tắt là Thông tư)

1. Bố cục của Thông tư

Thông tư gồm 2 Điều:  

- Điều 1 quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP (cụ thể gồm có 6 khoản thể hiện sửa đổi, bổ sung 05/18 Điều và thay thế 02 Phụ lục của Thông tư số 01/2013/TT-BTP).

- Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành.
2. Những nội dung cơ bản của Thông tư

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự:

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của Thông tư. 

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm d khoản 2 Điều 2 Hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư theo hướng bỏ từ “đơn” trong biểu mẫu thống kê kết quả về việc và về tiền thi hành án.

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 về thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự rút ngắn thời hạn gửi báo cáo thống kê so với quy định hiện hành.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 13 về phổ biến thông tin số liệu thống kê.

+ Bổ sung khoản 7, khoản 8 Điều 15 về ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin và bố trí công chức, viên chức chuyên trách thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự
- Hiệu lực thi hành: Thông tư số 08/2015/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.

II. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2015/TT-BTP NGÀY 26/6/2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BTP NGÀY 03/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (sau đây gọi tắt là Thông tư)

1. Sửa đổi, bổ sung căn cứ ban hành Thông tư 

- Gộp chung căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (gọi chung là Luật Thi hành án dân sự).

- Bổ sung căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 24/01/2010.

- Bỏ căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.

- Thay căn cứ Nghị định về thẩm quyền ban hành Thông tư từ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 thành Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013  của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

2. Bổ sung khoản 1 Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của Thông tư 

Bổ sung quy định thống kê về đôn đốc thi hành án hành chính tại khoản 1 Điều 1 để đảm bảo phù hợp với biểu mẫu thống kê về đôn đốc thi hành án hành chính đã có theo Thông tư số 01/2013/TT-BTP. Cụ thể là: Thông tư này hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đôn đốc thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là thi hành án dân sự); sử dụng và công bố thông tin; tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm d khoản 2 Điều 2 của Thông tư

Sửa đổi, bổ sung điểm b và d khoản 2 Điều 2 của Thông tư theo hướng bỏ từ “đơn” trong biểu mẫu thống kê kết quả về việc và về tiền thi hành án theo đơn yêu cầu để phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Cụ thể như sau:

“b) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu thi hành án;

d) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo yêu cầu thi hành án”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 về thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; kịp thời báo cáo Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền khác, Thông tư số 08/2015/TT-BTP quy định rút ngắn thời hạn gửi báo cáo thống kê so với quy định hiện hành với 03 cấp độ: Chấp hành viên và Chi cục Thi hành án dân sự rút 01 ngày; Cục Thi hành án dân sự rút 03 ngày; Tổng cục Thi hành án dân sự rút 05 ngày. 
Thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự, cụ thể là:

a) Chậm nhất trước ngày 02 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chấp hành viên gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự nơi công tác;
b) Chậm nhất trước ngày 04 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chi cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả của kỳ trước của đơn vị mình cho Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;

c) Chậm nhất trước ngày 07 của kỳ báo cáo kế tiếp, Cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả của kỳ trước của đơn vị và của toàn tỉnh cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;

d) Chậm nhất trước ngày 02 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chấp hành viên thi hành án dân sự trong quân đội phải gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Trưởng phòng Thi hành án nơi mình công tác;

đ) Chậm nhất trước ngày 04 của kỳ báo cáo kế tiếp, Phòng Thi hành án cấp quân khu phải gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự kỳ trước của đơn vị mình cho Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;

e) Chậm nhất trước ngày 07 của kỳ báo cáo kế tiếp, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án trong quân đội kỳ trước cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự) và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;

g) Chậm nhất trước ngày 10 của kỳ báo cáo kế tiếp, Tổng cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 về công bố và phổ biến thông tin thống kê thi hành án dân sự

Nhằm thông tin kịp thời kết quả thi hành án trong hệ thống thi hành án dân sự, Thông tư số 08/2015/TT-BTP quy định Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố thông tin về số liệu thống kê thi hành án dân sự hoặc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện. Hàng tháng, số liệu thống kê thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự; số liệu thống kê thi hành án dân sự của toàn quốc được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.

6. Bổ sung khoản 7, khoản 8 Điều 15 về ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin và bố trí công chức, viên chức chuyên trách thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự
- Bổ sung quy định về “ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến trong thống kê thi hành án dân sự; xây dựng phần mềm thống kê, cơ sở dữ liệu điện tử về thống kê thi hành án dân sự” (khoản 7 Điều 15) để tạo điều kiện cho việc nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê thi hành án dân sự và yêu cầu ưu tiên kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động thống kê chuyên ngành về thi hành án dân sự nhanh chóng, chính xác, thuận lợi, phù hợp với Điều 5 Luật Thống kê quy định “Nhà nước ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và phương pháp thống kê tiên tiến vào hoạt động thống kê”.

- Bổ sung quy định “Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự bố trí công chức, viên chức chuyên trách thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự” (khoản 8 Điều 15) nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, bố trí người làm công tác thống kê chuyên trách đảm bảo cho việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được chuyên nghiệp, chính xác và kịp thời; mặt khác là cơ sở pháp lý để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức làm công tác thống kê thi hành án dân sự là Thống kê viên theo quy định tại Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 17/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thay thế  Phụ lục 1 của Thông tư số 01/2013/TT-BTP về biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự

Thay thế  Phụ lục 1 của Thông tư số 01/2013/TT-BTP theo hướng thay thế toàn bộ 19 biểu mẫu thống kê, trong đó có những nội dung sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu tại 07 biểu mẫu (từ biểu mẫu số 01/TK-THA đến biểu mẫu số 07/TK-THA trong số 19 biểu mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 01/2013/TT-BTP), cụ thể như sau:

+ Bỏ các chỉ tiêu: "Trả đơn yêu cầu thi hành án”, "miễn thi hành án”, "giảm thi hành án”, "lý do khác” từ biểu mẫu số 01/TK-THA đến biểu mẫu số 07/TK-THA.

+ Sửa đổi các chỉ tiêu: "Ủy thác thi hành án” theo hướng không tính số ủy thác vào số việc phải thi hành của nơi đã ủy thác nhưng thống kê thành cột riêng để theo dõi (theo Thông tư số 01/2013/TT-BTP, ủy thác thi hành án được tính là có điều kiện giải quyết trong tổng số phải thi hành); "tổng số phải thi hành”; "miễn thi hành án” (đưa vào đình chỉ thi hành án); "có điều kiện giải quyết”, "chưa có điều kiện giải quyết” (không dùng chỉ tiêu chưa có điều kiện giải quyết mà dùng chỉ tiêu chưa có điều kiện thi hành theo Điều 44a Luật THADS).

Đối với số hoãn, tạm đình chỉ thi hành án thì thống kê vào loại phải thi hành và không tính là "giải quyết xong” như quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BTP. Số hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo Thông tư số 08/2015/TT-BTP thống kê vào cột có điều kiện thi hành và không tính là việc thi hành xong bởi vì không có quyết định xác định việc chưa có điều kiện thi hành, mặt khác cơ quan thi hành án dân sự phải theo dõi, tổ chức việc thi hành án khi điều kiện hoãn, tạm đình chỉ thi hành án không còn.

+ Bổ sung chỉ tiêu: ‘Trọng tài’ (biểu mẫu số 01/TK-THA) và ‘trọng tài”, "vụ việc cạnh tranh” (biểu mẫu số 02/TK-THA) để dễ thống kê và tương thích với các chỉ tiêu khác như án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình; "Cục Thi hành án dân sự rút lên thi hành” (nhưng chỉ dành cho Chi cục thống kê và không tính vào tổng số việc phải thi hành của Chi cục. Cục Thi hành án dân sự rút lên thì được xác định là việc thụ lý mới mặc dù không ra quyết định thi hành án do Chi cục đã ra quyết định thi hành án nên Cục Thi hành án thống kê vào số thụ lý mới); „tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại’ (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 145 Luật THADS) và "trường hợp khác”.
Việc "trường hợp khác” gồm: Việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án (theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự, thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án); Việc đang chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền theo quy trình hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành theo Quyết định số 824/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2014 của Tổng cục Thi hành án dân sự; Việc đang chờ ý kiến của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đối với việc tổ chức cưỡng chế các vụ án lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 173, 174 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 (trước đây là Điều 13 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009) của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

(Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu được thể hiện cụ thể tại các biểu mẫu từ Biểu mẫu số 01/ TK-THA đến Biểu mẫu số 07/ TK-THA ban hành kèm theo Thông tư).

- Sửa đổi kỹ thuật của 12 biểu mẫu về năm ban hành biểu mẫu từ 2013 thành 2015 (từ biểu mẫu số 08/TK-THA đến biểu mẫu số 19/TK-THA) tại Phụ lục 1 Thông tư số 01/2013/TT-BTP cho phù hợp với việc thay thế Phụ lục 1 của Thông tư.

8. Thay thế Phụ lục 2 của Thông tư số 01/2013/TT-BTP về hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Thay thế  Phụ lục 2 của Thông tư số 01/2013/TT-BTP theo hướng thay thế toàn bộ Phụ lục này, trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung sau đây:

8.1. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn ghi chép biểu mẫu (các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Mục I, Phần 1 của Phụ lục 2) để phù hợp với các chỉ tiêu trong biểu mẫu thống kê và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (những sửa đổi, bổ sung việc ghi chép biểu mẫu cụ thể trong Phụ lục 2 của Thông tư). Cụ thể như sau:
 8.1.1. Tách bạch rõ việc thi hành án dân sự và việc thi hành án hành chính, cụ thể là: Mỗi quyết định thi hành án được tính là một việc. Mỗi việc thi hành án hành chính có văn bản đôn đốc thi hành được tính là một việc.

8.1.2. Thay thế từ “một” thành “mỗi” ở một số điểm cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành hành án dân sự và tạo sự thống nhất chung, cụ thể là:

- Mỗi quyết định cưỡng chế thi hành án được tính là một việc cưỡng chế.

- Mỗi trường hợp khiếu nại, tố cáo (một hoặc nhiều đơn nhưng trùng lặp nội dung) được thụ lý được tính là một việc khiếu nại, tố cáo.

- Mỗi quyết định, thông báo giám sát, kiểm sát của cơ quan có thẩm quyền được tính là một cuộc giám sát, kiểm sát.


- Mỗi quyết định thụ lý được tính là một việc bồi thường của Nhà nước.

8.1.3. Sửa đổi quy định về đơn vị tính giá trị kết quả thi hành án là tiền tính theo nghìn Việt Nam đồng (1.000 đồng); đối với những tài sản tiêu hủy, không có giá trị hoặc tài sản không tính được bằng giá trị thì tính là 1.000 đồng (một nghìn đồng) thành quy định: Đơn vị tính giá trị kết quả thi hành án là 1.000 VN đồng (một nghìn đồng Việt Nam). Trường hợp một việc thi hành án có một hoặc nhiều tài sản phải tiêu hủy, tài sản không có giá trị hoặc tài sản, việc thi hành án không tính được bằng tiền thì toàn bộ tài sản, việc thi hành đó khi thống kê được tính là 1.000 VN đồng.


8.1.4. Sửa đổi, bổ sung quy định “việc có điều kiện thi hành” thay cho “việc có điều kiện giải quyết”. Theo đó, xác định rõ việc có điều kiện thi hành là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, gồm: Thi hành xong, đình chỉ thi hành án, đang thi hành án, hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại và trường hợp khác.

8.1.5. Sửa đổi, bổ sung quy định “việc chưa có điều kiện thi hành” thay cho “việc chưa có điều kiện giải quyết”. Cụ thể là, việc chưa có điều kiện thi hành là trường hợp Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a của Luật Thi hành án dân sự. 

Trường hợp việc thi hành án có điều kiện thi hành một phần, phần còn lại chưa có điều kiện thi hành và Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án thì xác định là việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành và thống kê là một việc chưa có điều kiện thi hành.

8.1.6. Quy định rõ hơn “việc thi hành xong” 

Việc thi hành xong là việc Chấp hành viên đã thi hành xong hoặc đình chỉ thi hành án toàn bộ các quyền, nghĩa vụ trong quyết định thi hành án hoặc những việc đã tổ chức thi hành xong một phần quyền, nghĩa vụ, nhưng phần còn lại đã ủy thác (phần ủy thác này cơ quan Thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định thi hành án nên cơ quan Thi hành án dân sự nhận ủy thác thống kê là việc thụ lý mới) hoặc giảm thi hành án hoặc đình chỉ thi hành án và đã xóa sổ thụ lý thi hành án.

Trường hợp đối với những việc đã thu được tiền, tài sản, cơ quan Thi hành án dân sự đã báo gọi nhưng người được nhận chưa đến nhận nên đã lập phiếu chi và gửi cho họ qua đường bưu điện theo quy định của pháp luật hoặc chưa xác định được địa chỉ của người nhận và cơ quan Thi hành án dân sự đã gửi tiền vào ngân hàng, lập sổ theo dõi riêng hoặc đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật thì tính là việc thi hành xong.

8.1.7. Quy định cụ thể “tiền thi hành xong”. Theo đó, tiền thi hành xong là số tiền (bao gồm tiền và tài sản được quy đổi thành tiền) Chấp hành viên đã thu được (đã thu, nộp ngân sách và chi trả cho người được thi hành án theo nội dung quyết định thi hành án), đã được đình chỉ thi hành án hoặc được giảm thi hành án.

Trường hợp đối với những khoản tiền, tài sản đã thu được, cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo nhưng người được nhận chưa đến nhận nên đã lập phiếu chi và gửi cho họ qua đường bưu điện theo quy định của pháp luật hoặc chưa xác định được địa chỉ của người nhận và cơ quan Thi hành án dân sự đã gửi tiền vào ngân hàng, lập sổ theo dõi riêng hoặc đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật thì tính là tiền thi hành xong. 

8.1.8. Bổ sung quy định: Việc trường hợp khác là việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án, việc đang chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền và việc đang chờ ý kiến của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

8.1.9. Sửa đổi quy định “việc đang thi hành” là số việc có điều kiện thi hành và đang tổ chức thi hành án. 

8.1.10. Sửa đổi bổ sung quy định: Đối với thống kê về tiền: Tiền có điều kiện thi hành, tiền chưa có điều kiện thi hành, tiền trường hợp khác, tiền đang thi hành là số tiền tương ứng với từng loại việc thi hành án đó.
8.2. Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu

8.2.1. Biểu mẫu số 01/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép và cách tính, cụ thể là:

·  Ghi chép 


Đối với việc uỷ thác thi hành án, chỉ thống kê đối với việc đã ra quyết định ủy thác thi hành án toàn bộ nội dung quyết định thi hành án và không thuộc trường hợp thi hành xong.

Chỉ tiêu số việc Cục Thi hành án dân sự rút lên thi hành chỉ dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo (Cục Thi hành án dân sự không thống kê cột này vì đã thống kê vào số thụ lý mới, mặc dù Cục Thi hành án dân sự không ra quyết định thi hành án).

· Cách tính trang 1

Theo cột: Cột số 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11+ Cột 12. Trong đó, Cột 3 = Cột 4 + Cột 5.

Theo dòng: Tổng số thụ lý = Số năm trước chuyển sang + Số thụ lý mới = Số ủy thác thi hành án + Số Cục THADS rút lên thi hành + Tổng số phải thi hành. 


Tổng số phải thi hành = Số có điều kiện thi hành + Số chưa có điều kiện thi hành.

Số có điều kiện thi hành = Số thi hành xong + Số đình chỉ thi hành án + Số đang thi hành + Số hoãn thi hành án + Số tạm đình chỉ thi hành án + Số tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại + Số trường hợp khác.

· Cách tính trang 2

Trên cơ sở số liệu hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, trường hợp khác, đình chỉ thi hành án, chưa có điều kiện thi hành tại trang 1, phân tích làm rõ theo những căn cứ được Luật Thi hành án dân sự quy định. Cụ thể: 

- Số hoãn thi hành án (Điều 48) = Số hoãn theo điểm a khoản 1 + Số hoãn theo điểm b khoản 1 + Số hoãn theo điểm d khoản 1 + Số hoãn theo điểm đ khoản 1 + Số hoãn theo điểm e khoản 1 + Số hoãn theo điểm g khoản 1.

- Cách phân tích số liệu tạm đình chỉ thi hành án, trường hợp khác, đình chỉ thi hành án, chưa có điều kiện thi hành thực hiện tương tự như phân tích số liệu hoãn thi hành án.


8.2.2. Biểu mẫu số 02/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau:
·  Ghi chép 

Việc ghi chép, tổng hợp số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số: 01/TK-THA. 

· Cách tính trang 1

Theo cột: Cột số 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột12 + Cột 13. Trong đó, Cột 3 = Cột 4 + Cột 5.

Theo dòng: Tổng số thụ lý = Số năm trước chuyển sang + Số thụ lý mới + Số ủy thác thi hành án + Số Cục THADS rút lên thi hành + Tổng số phải thi hành.  

Tổng số phải thi hành = Số có điều kiện thi hành + Số chưa có điều kiện thi hành.

Số có điều kiện thi hành = Số thi hành xong + Số đình chỉ thi hành án + Số đang thi hành + Số hoãn thi hành án + Số tạm đình chỉ thi hành án + Số tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại + Số trường hợp khác.

· Cách tính trang 2

Trên cơ sở số liệu hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, trường hợp khác, đình chỉ thi hành án, chưa có điều kiện thi hành tại trang 1, phân tích làm rõ theo những căn cứ được Luật Thi hành án dân sự quy định. Cụ thể: 

- Số hoãn thi hành án = Số hoãn theo điểm a khoản 1 + Số hoãn theo điểm b khoản 1 + Số hoãn theo điểm c khoản 1 + Số hoãn theo điểm d khoản 1 + Số hoãn theo điểm đ khoản 1 + Số hoãn theo điểm e khoản 1 + Số hoãn theo điểm g khoản 1 + Số hoãn theo điểm h khoản 1.

Các số liệu tạm đình chỉ thi hành án, trường hợp khác, đình chỉ thi hành án, chưa có điều kiện thi hành cách tính tương tự như phân tích số liệu hoãn thi hành án.

8.2.3. Biểu mẫu số 03/TK-THA


Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Việc ghi chép và tổng hợp số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số: 01/TK-THA. Riêng: Số có điều kiện thi hành = Số thi hành xong + Số đình chỉ thi hành án  + Số giảm thi hành án + Số đang thi hành + Số hoãn thi hành án + Số tạm đình chỉ thi hành án + Số tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại + Số trường hợp khác.


8.2.4. Biểu mẫu số 04/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định: Việc ghi chép và tổng hợp số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 02/TK-THA.


8.2.5. Biểu mẫu số 05/TK-THA


Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Việc ghi chép và tổng hợp số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 03/TK-THA.

 Riêng, cách tính theo cột: Cột 1 = Cột 2 + Cột 9 + Cột 10. Trong đó Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8.

8.2.6. Biểu mẫu số 06/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Việc ghi chép và tổng hợp số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số: 01/TK-THA. Riêng: Cách tính theo cột:

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3.

Cột 6 = Cột 7 + Cột 15.

Cột 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11+ Cột 12 + Cột 13 + Cột 14.

Cách tính theo dòng:

Tổng số việc = Việc Cục Thi hành án dân sự + Việc các Chi cục Thi hành án dân sự.

 Việc Cục Thi hành án dân sự = Việc của Chấp hành viên A + Việc của Chấp hành viên B +....

 Việc các Chi Cục Thi hành án dân sự = Việc của Chi cục A + Việc của Chi cục B +....

Việc Chi cục Thi hành án dân sự = Việc của Chấp hành viên A + Việc của Chấp hành viên B +....

8.2.7. Biểu mẫu số 07/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Việc ghi chép và tổng hợp số liệu được thực hiện tương tự Biểu mẫu số: 06/TK-THA. Riêng: Cách tính theo cột:

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3.

Cột 6 = Cột 7 + Cột 16.

Cột 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11+ Cột 12 + Cột 13 + Cột 14 +Cột 15.

Cách tính tỷ lệ thi hành xong như Biểu mẫu số: 03-TK/THA.

8.2.8. Biểu mẫu số 08/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Trình tự ghi chép được thực hiện lần lượt theo từng đơn vị, bắt đầu từ Cục Thi hành án dân sự đến các Chi cục Thi hành án dân sự.

Đối với Chi cục Thi hành án dân sự chỉ ghi số chung của Chi cục mà không phải tổng hợp theo từng Chấp hành viên.

Cột 1 = Cột 5 + Côt 9; Cột 2 = Cột 6 + Cột 10; Cột 3 = Cột 7 + Cột 11; Cột 4 = Cột 8 + Cột 12.
8.2.9. Biểu mẫu số 09/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Số liệu được tổng hợp từ hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và các loại sổ có liên quan. 

Việc ghi chép được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 08/TK-THA. Riêng việc tính toán, Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4; Cột 5 = Cột 6 = Cột 7 + Cột 8; Cột 9 = Cột 10 + Cột 11; Cột 12 = Cột 13 + Cột 14.

8.2.10. Biểu mẫu số 10/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Số liệu được tổng hợp từ Hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và các loại sổ có liên quan. 

Việc ghi chép được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 08/TK-THA. Riêng việc tính toán: Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 + Cột 7.

8.2.11. Biểu số 11/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Số liệu được lấy từ hồ sơ thi hành án, hồ sơ giải quyết khiếu nại, các sổ có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự. 

Việc ghi chép, thực hiện tương tự Biểu mẫu số 08/TK-THA. Riêng việc tính toán: Cột 1 = Cột 2 + Cột 3; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 = Cột 7 + Cột 10; Cột 14 = Cột 15 + Cột 16 + Cột 17 + Cột 18 + Cột 19.

8.2.12. Biểu mẫu số 12/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép: Số liệu được lấy từ hồ sơ thi hành án, hồ sơ giải quyết tố cáo, các sổ liên quan đến việc giải quyết tố cáo của Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự. 

Việc ghi chép, thực hiện tương tự Biểu mẫu số 08/TK-THA. Riêng việc tính toán: Cột 1 = Cột 2 + Cột 3; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6; Cột 7 = Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13; Cột 14 = Cột 15 + Cột 16 + Cột 17 + Cột 18 + Cột 19.

8.2.13. Biểu mẫu số 13/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép và nguồn số liệu:

Số liệu được lấy từ sổ, hồ sơ về cán bộ, công chức tại Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự. Trình tự ghi chép được thực hiện lần lượt, bắt đầu từ Cục Thi hành án dân sự đến Chi cục Thi hành án dân sự.

Cột 1 = Cột 2 + Cột 18; Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 +Cột 17.

8.2.14. Biểu mẫu số 14/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Số liệu được lấy từ sổ, hồ sơ về cán bộ, công chức tại Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự. Trình tự ghi chép được thực hiện lần lượt, bắt đầu từ Cục Thi hành án dân sự đến Chi cục Thi hành án dân sự.

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8.

8.2.15. Biểu mẫu số 15/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định việc ghi chép được thực hiện lần lượt, bắt đầu từ Cục Thi hành án dân sự, đến các Chi cục Thi hành án dân sự. Đối với các Chi cục Thi hành án dân sự chỉ ghi số chung của Chi cục mà không tổng hợp theo từng Chấp hành viên.

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 = Cột 6 + Cột 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10.

8.2.16. Biểu số 16/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Việc ghi chép được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 15/TK-THA.

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4; Cột 5 = Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11.

8.2.17. Biểu số 17/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Số liệu được tổng hợp từ hồ sơ thi hành án, các loại sổ có liên quan. Việc ghi chép thực hiện tương tự Biểu mẫu số 15/TK-THA.

Cột 1 = Cột 3 + Cột 11; Cột 2 = Cột 4 + Cột 12.

8.2.18. Biểu mẫu số 18/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép: Số liệu được lấy từ hồ sơ thi hành án, hồ sơ bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự, sổ theo dõi về bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự. 

Việc ghi chép được thực hiện tương tự Biểu mẫu số 15/TK-THA.

Cột 1 = Cột 3 + Cột 5 = Cột 7 + Cột 9; Cột 2 = Cột 4 + Cột 6 = Cột 8 + Cột 10.

8.2.19. Biểu số 19/TK-THA

Sửa đổi, bổ sung quy định về ghi chép như sau: Số liệu được tổng hợp từ sổ sách theo dõi việc đôn đốc thi hành án hành chính. 

Việc ghi chép thực hiện tương tự Biểu mẫu số 15/TK-THA.

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6.

8.3. Cách tính tỷ lệ thi hành án dân sự về việc và về tiền

- Sửa đổi cách tính tỷ lệ thi hành án về việc và tiền (tại mục 1 và 2, Phần II của Phụ lục 2)
8.3.1. Chỉ tiêu tính về việc: (Việc thi hành xong)/(Số có điều kiện thi hành)

                Số thi hành xong + Số đình chỉ thi hành án

Tỷ lệ % thi hành xong =                                                                             x   100%

                                                          Số có điều kiện thi hành

8.3.2. Chỉ tiêu tính về tiền: (Tiền thi hành xong)/(Số có điều kiện thi hành)

            Số thi hành xong + Số đình chỉ thi hành án + Số giảm thi hành án

Tỷ lệ % thi hành xong =                                                                                                  x  100%

                                                         Số có điều kiện thi hành

8.3.3. Chỉ tiêu giảm số việc, tiền chuyển kỳ sau

                                                                                                           


Trường hợp số dương (+) là tăng tồn, trường hợp số âm (-) là giảm tồn. Chú ý, số chuyển kỳ sau trong báo cáo của năm trước bao giờ cũng phải trùng khớp với số năm cũ chuyển sang trong báo cáo của năm hiện tại.

Theo cách tính này sẽ phản ánh sát thực được nội dung bản án, quyết định được thực thi trên thực tế và những khó khăn khách quan trong quá trình tổ chức thi hành án (như: Hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại...), đồng thời khắc phục được được tình trạng chạy chỉ tiêu, thống kê không chính xác, tuy nhiên, khi áp dụng cách tính như trên thì tỷ lệ kết quả thi hành án sẽ giảm nhiều so với cách tính tỷ lệ thi hành án như hiện nay (trên cơ sở số liệu năm 2014, 2015 nếu áp dụng cách tính theo Thông tư sửa đổi thì kết quả về việc sẽ giảm khoảng 22% về việc và 50% về tiền so với cách tính theo Thông tư số 01/2013/TT-BTP và như vậy kết quả thi hành án năm 2014 là 66 % về việc, 23% về tiền; năm 2015 là 74,55% về việc, 23,20% về tiền). Do đó, để đảm bảo thống nhất về thời điểm áp dụng cách tính tỷ lệ thi hành án theo năm báo cáo công tác thi hành án dân sự, Thông tư số 08/2015/TT-BTP quy định thời điểm có hiệu lực của Thông tư kể từ ngày 01/10/2015 (ngày đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự năm 2016), Bộ Tư pháp đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ thi hành án dân sự giao cho các cơ quan thi hành án dân sự để đảm bảo khả thi, phù hợp với pháp luật và thực tiễn.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 08/2015/TT-BTP NGÀY 26/6/2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BTP NGÀY 03/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THÔNG  THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BTP NGÀY 03/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
1. Một số yêu cầu trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo thống kê

- Báo cáo thống kê phải kịp thời, đầy đủ và chính xác; 

- Trong quá trình ghi chép, việc tính toán số liệu theo các kỳ được áp dụng theo phương pháp luỹ kế;

- Việc chốt số liệu, khóa sổ phải đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc chuyển số liệu từ kỳ này sang kỳ khác;

- Quá trình rà soát, tổng hợp và xây dựng báo cáo thống kê phải có sự phối hợp, thống nhất giữa Chấp hành viên, cán bộ tổng hợp thống kê và kế toán nghiệp vụ trong việc tính toán số liệu;

- Khi phải chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đơn vị, cá nhân báo cáo thống kê phải gửi báo cáo bổ sung và có giải trình rõ về việc chỉnh sửa đó. Báo cáo giải trình phải có chữ ký xác nhận, đóng dấu của cơ quan. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy, xóa trong biểu mẫu báo cáo thống kê.

2. Một số nội dung cần chú ý khi thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

2.1. Đối với các chỉ tiêu trong mỗi biểu mẫu trong các kỳ báo cáo

- Số liệu các chỉ tiêu “Năm trước chuyển sang”: Số liệu này được giữ nguyên trong các kỳ báo cáo của một năm báo cáo: Báo cáo kết quả thống kê 1 tháng, Báo cáo kết quả thống kê 2 tháng, Báo cáo kết quả thống kê 3 tháng,  Báo cáo kết quả thống kê 4 tháng, Báo cáo kết quả thống kê 6 tháng,..., Báo cáo kết quả thống kê 12 tháng đối với cơ quan Thi hành án dân sự;

- Số liệu các chỉ tiêu: “Tổng số thụ lý”, “Thụ lý mới”, “ Ủy thác thi hành án”, “Cục Thi hành án dân sự rút lên thi hành”, “Tổng số phải thi hành”,  “Có điều kiện thi hành”,  “Thi hành xong”, “Đình chỉ thi hành án”, “Miễn, giảm thi hành án (đối với chỉ tiêu về tiền)”, số liệu các chỉ tiêu này luôn lớn hơn hoặc bằng kỳ báo cáo trước trong năm báo cáo.
- Số liệu các chỉ tiêu:  “Đang thi hành”, “Hoãn thi hành án”, “Tạm đình chỉ thi hành án”, “ Tạm dừng để giải quyết khiếu nại thi hành án”, “ Trường hợp khác”: Số liệu các chỉ tiêu này có thể tăng (+), giảm (-) hoặc bằng không (0).

- Đối với việc uỷ thác thi hành án, chỉ thống kê đối với việc đã ra quyết định ủy thác thi hành án toàn bộ nội dung quyết định thi hành án và không thuộc trường hợp thi hành xong. 

- Chỉ tiêu số việc Cục Thi hành án dân sự rút lên thi hành chỉ dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo (Cục Thi hành án dân sự không thống kê cột này vì đã thống kê vào số thụ lý mới, mặc dù Cục Thi hành án dân sự không ra quyết định thi hành án.

2.2. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong một biểu mẫu 

 Số liệu một số chỉ tiêu tại trang 01 của các Biểu mẫu số 01/TK-THA, 02/TK-THA, 03/TK-THA, 04/TK-THA phải là căn cứ dùng để phân tích và thống nhất với các chỉ tiêu tương ứng được phân tích tại trang 02 của các Biểu đó.

2.3. Mối quan hệ giữa các biểu mẫu 

- Đối với các biểu mẫu thống kê kết quả thi hành án tính bằng việc: Số liệu các chỉ tiêu tại: Biểu mẫu số 01-TK/THA (Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chủ động) + Biểu mẫu số 02-TK/THA (Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu) = Số liệu các chỉ tiêu tương ứng của Biểu mẫu số 06-TK/THA (Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo các cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên). 

- Đối với các biểu mẫu thống kê kết quả thi hành án tính bằng tiền: Số liệu các chỉ tiêu tại: Biểu mẫu số 03-TK/THA (Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chủ động) + Biểu mẫu số 04-TK/THA (Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo yêu cầu) = Số liệu các chỉ tiêu tương ứng của Biểu mẫu số 05-TK/THA (Kết quả thi hành án dân sự tính tiền chia thu cho ngân sách nhà nước, tổ chức, các nhân được thi hành án) = Số liệu các chỉ tiêu tương ứng của Biểu mẫu số 07-TK/THA (Kết quả thi hành án dân sự tính tiền chia theo các cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên).

2.4. Việc lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự


Theo quy định của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thì Chấp hành viên phải thực hiện 5 biểu, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án thực hiện 17 biểu. Riêng Thi hành án dân sự tỉnh còn phải thực hiện tổng hợp kết quả thi hành án dân sự của toàn tỉnh 19 mẫu.


2.5. Việc phối hợp giữa cán bộ thống kê với Chấp hành viên, Kế toán nghiệp vụ và cán bộ có liên quan



Các chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động của Chấp hành viên và các cơ quan Thi hành án dân sự; phản ánh tình trạng công việc của Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án. Do đó, số liệu gốc của báo cáo sẽ được phản ánh từ hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên. Tuy nhiên, số liệu về kết quả thi hành án dân sự còn được phản ảnh trong nhiều tài liệu khác như Báo cáo tài chính, Sổ theo dõi ra quyết định thi hành án, sổ thụ lý thi hành án...Vì thế, trong quá trình lập báo cáo thống kê kết quả thi hành án dân sự đòi hỏi phải có sự so sánh, đối chiếu nhằm phát hiện các sai sót để kịp thời bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp. 


2.6. Rà soát, phân loại án trước khi xây dựng báo cáo thống kê kết quả thi hành án dân sự


Báo cáo thống kê thi hành án dân sự phản ánh kết quả hoạt động của Chấp hành viên và đơn vị thi hành án. Các chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự phản ánh tình trạng hồ sơ thi hành án như thế nào, việc có điều kiện thi hành hay chưa có điều kiện thi hành; việc có điều kiện về tài sản hay chưa có điều kiện về tài sản....Do đó, để xác định được các chỉ tiêu này đòi hỏi Chấp hành viên phải phân loại một cách chính xác, phải nắm vững tình trạng của từng hồ sơ do mình phụ trách, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tương ứng với từng giai đoạn của quá trình tổ chức thi hành án, từ đó phân loại và thống kê kết quả thực thi hành án vào các chỉ tiêu tương ứng. Có thể nói thực chất quá trình thống kê thi hành án dân sự chính là quá trình rà soát và phân loại án. Còn việc lập biểu báo cáo thống kê thi hành án dân sự chỉ là phản ánh lại, ghi chép lại kết quả thi hành án của Chấp hành viên hay nói một cách khác, đó chỉ là việc ghi chép lại kết quả rà soát khối lượng công việc, tình trạng công việc của mỗi một Chấp hành viên, để từ đó tổng hợp nên khối lượng công việc, tình trạng công việc của từng đơn vị thi hành án và trong toàn quốc tại mỗi một kỳ báo cáo. Để biểu thống kê được đầy đủ, chính xác, thì việc rà soát, áp dụng chính xác các biện pháp nghiệp vụ thích hợp đối với từng vụ án cụ thể nhằm phân loại án được kịp thời luôn phải được Chấp hành viên quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục.


2.7. Xác định kỳ báo cáo thống kê và thời điểm lấy số liệu báo cáo thống kê thi hành án.


Theo quy định thì kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự là khoảng thời gian nhất định mà đối tượng báo cáo thống kê thi hành án dân sự phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các chỉ tiêu thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Cụ thể: Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được tính theo ngày dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước và kết thúc vào ngày cuối cùng của các tháng tương ứng với kỳ thống kê đó. Năm báo cáo thống kê thi hành án dân sự kết thúc vào ngày 30/9 năm sau. Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm 12 kỳ: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng.

2.8. Phương pháp tính


Để đảm bảo theo dõi được tình hình thi hành án dân sự một cách liên tục qua các kỳ báo cáo và phù hợp với thực tế của hoạt động thi hành án dân sự, tại Điều 7 của Chế độ thống kê thi hành án dân sự đã quy định số liệu thống kê được thính luỹ kế qua mỗi kỳ báo cáo. Cuối mỗi kỳ báo cáo, các đối tượng thực hiện chế độ thống kê phải chốt số liệu để lập báo cáo, đồng thời không được chuyển số liệu từ kỳ báo cáo này sang kỳ báo cáo khác.


2.9. Việc chấp hành thời hạn gửi báo cáo thống kê

Gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự kịp thời, đúng quy định ngoài việc giúp cho các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự tổng hợp đúng hạn báo cáo thống kê kết quả thi hành gửi các cơ quan có thẩm quyền, còn giúp cho Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án, cơ quan quản lý thi hành án dân sự đánh giá được tình trạng thực hiện nhiệm vụ chính của từng Chấp hành viên, đơn vị thi hành án và của toàn quốc, từ đó có biện pháp thúc đẩy kết quả thi hành án dân sự phù hợp với từng giai đoạn hoặc căn cứ vào kết quả thi hành án để thực hiện việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp biên chế, thực hiện chế độ tài chính... nên việc chấp hành đúng thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án luôn là một trong những yêu cầu mà các đối tượng thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự phải thực hiện đúng.


Theo quy định của Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự thì Chấp hành viên thống kê kết quả thi hành án của mình và báo cáo cơ quan Thi hành án dân sự nơi công tác chậm nhất vào ngày mùng hai (02) của kỳ báo cáo kế tiếp, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện lập và gửi báo cáo của đơn vị mình về Thi hành án dân sự cấp tỉnh chậm nhất vào ngày mùng bốn (04) của kỳ báo cáo kế tiếp, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh lập và gửi báo cáo Bộ Tư pháp (Cục Thi hành án dân sự) chậm nhất vào ngày mùng bảy (07) của kỳ báo cáo kế tiếp. Nhưng trên thực tế, một số các đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê lập và gửi báo cáo thống kê chậm so với quy định, thậm chí có đơn vị nhiều kỳ báo cáo liên tiếp không lập được báo cáo thống kê.

2.10. Chỉnh sửa số liệu thống kê

Theo quy định thì khi cần chỉnh sửa số liệu đã báo cáo thống kê, đơn vị báo cáo thống kê phải gửi bổ sung và thuyết minh về việc chỉnh sửa bằng văn bản cho đơn vị nhận báo cáo thống kê. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy, xóa trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Trường hợp cần sửa chữa, phải có xác nhận và đóng dấu của Thủ trưỏng cơ quan thi hành án dân sự nơi lập báo cáo thống kê đó. 

2.11. Về phổ biến, quán triệt và kiểm tra việc thực hiện

- Các Cục Thi hành án dân sự cần tiếp tục tiến hành phổ biến, quán triệt các nguyên tắc và quy định của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự cho toàn thể Chấp hành viên, cán bộ làm công tác tổng hợp và những người có liên quan, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức của đơn vị và công chức làm công tác thi hành án dân sự  đối với công tác thống kê thi hành án dân sự.

- Xác định rõ thống kê thi hành án dân sự và phân tích, sử dụng kết quả thống kê là nhiệm vụ của Chấp hành viên và đơn vị. Thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự phải được coi là một trong những yêu cầu cần thiết trong hoạt động thi hành án nhằm phân tích, rà soát và phân loại án, từ đó có biện pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng vụ việc cụ thể hoặc có giải pháp tổng thể tháo gỡ những khó khăn trong thi hành án dân sự. Đồng thời cần phải căn cứ vào kết quả thống kê thi hành án dân sự coi đây là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn của mỗi Chấp hành viên và đơn vị thi hành án, làm cơ sở để lập kế hoạch thi hành án, đánh giá chất lượng Chấp hành viên.

- Rà soát, kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để duy trì thường xuyên việc phân loại án một cách chính xác, kịp thời và tiến hành khoá sổ theo đúng quy định trước khi lập báo cáo thống kê ở mỗi kỳ lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thống kê kết quả thi hành án dân sự đối với các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện, kịp thời chỉ đạo, khắc phục những thiếu sót về sổ sách, hồ sơ thi hành án dân sự./.

 Trên đây là những nội dung cơ bản và những điểm mới của Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chú ý thực hiện đúng, đảm bảo theo quy định của pháp luật.
CÂU HỎI THẢO LUẬN


Câu 1

Thực trạng công tác thống kê thi hành án dân sự hiện nay của cá nhân, đơn vị ?  Những thuận lợi, khó khăn trong công tác thống kê ? Nguyên nhân và giải pháp ? 


Câu 2

Theo các đồng chí số lượng biểu mẫu thống kê hiện nay (19 biểu mẫu) đã phản ánh đầy đủ, chính xác quá trình hoạt động thi hành án dân sự của Chấp hành viên và các cơ quan Thi hành án dân sự hay chưa ?


Câu 3

Theo các đồng chí số lượng các chỉ tiêu và biểu mẫu thống kê hiện nay (19 biểu mẫu) đã hợp lý chưa ? Cần phải chỉnh sửa, bổ sung tiêu chí, biểu mẫu nào ? Tại sao ?.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014 (sau đây gọi chung là Luật Thi hành án dân sự);


- Luật Thống kê ngày 17/6/2003;

 
- Luật Tố tụng hành chính ngày 24/01/2010;

- Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 7 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

- Nghị định số 40/2004/NĐ- CP của Chính phủ 13 tháng 02 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
                            
           Tỷ lệ % giảm  =





Số chuyển kỳ sau của năm hiện tại - Số chuyển kỳ sau của năm trước liền kề             








x  100%








� Năm 2012 còn tồn 211.832 việc


� Số liệu tại Báo cáo số 566/BC-CP ngày 22/10/2015 của Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án năm 2015


� Được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.


� Khoản 5 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ thi hành án còn lại được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật này.”





�  Điều 10 Thông tư nàyquy định về việc chi trả tiền thi hành án; Điều 11Thông tư này quy định về việc nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước


� Trong cả năm 2015: đã đề nghị xét miễn, giảm thi hành án đối với 02 việc, tương ứng với số tiền trên 6 triệu đồng.


� Luật THADS - Điều 183. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành: “Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.”


� Nghị định số 58/2009/NĐ-CP: Điều 36. Trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành


“Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị định, hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Nghị định để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác THADS.”


� Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” (Điều 9), trong khi đó, dự thảo TTLT không còn bên liên tịch là Bộ Công an, nên chưa thực sự đảm bảo về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Thông tư liên tịch số 10.


� Điều 58. Giảm mức hình phạt đã tuyên: “4. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì Toà án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba mức hình phạt chung hoặc hai mươi năm nếu là tù chung thân.”


� Dự thảo BLHS (sửa đổi) - Bản trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII (tháng 10/2015), nguồn: 


� HYPERLINK "http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=526&LanID=1167&TabIndex=1" �http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=526&LanID=1167&TabIndex=1�


Điều 63: Giảm mức hình phạt đã tuyên (sửa đổi)


“4. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới ít nghiêm trọng do cố ý, thì Toà án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được 1/2 mức hình phạt chung.


5. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì Toà án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được 2/3 mức hình phạt chung hoặc trường hợp hình phạt chung là tù chung thân thì việc xét giảm án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.”


� BLHS 1999 - Điều 58. Giảm mức hình phạt đã tuyên 


“2. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Toà án có thể quyết định miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.”


Điều 76. Giảm mức hình phạt đã tuyên 


“3. Người chưa thành niên bị phạt tiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Toà án có thể quyết định giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.”


� Dự thảo BLHS (sửa đổi) - Bản trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII (tháng 10/2015) – Nguồn: đã dẫn.


Điều 62. Miễn chấp hành hình phạt (sửa đổi)


“5. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết đinh miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.”


Điều 105. Giảm mức hình phạt đã tuyên (sửa đổi)


“3. Người chưa thành niên bị phạt tiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Toà án có thể quyết định giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.”


� Điều 44 Luật THADS đã sđbs: “Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần.”


� Điều 4. Thời hiệu yêu cầu thi hành án


6. Trường hợp phạm nhân là người phải thi hành án, thân nhân của họ hoặc người được họ ủy quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện nộp tiền, tài sản thi hành án khi đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án. Trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án tương ứng với khoản tiền, tài sản họ tự nguyện nộp, đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số tiền, tài sản do phạm nhân là người phải thi hành án, người được ủy quyền hoặc thân nhân của họ nộp và thông báo cho người được thi hành án đến nhận.


Hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà người được thi hành án không đến nhận tiền, tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước, sau khi khấu trừ tiền, tài sản mà họ phải thi hành theo quyết định thi hành án khác, nếu có.


� Điều 49. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án 


“2. Đối với khoản tiền chi trả cho người được nhận là cá nhân, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận đến nhận. 


Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà người được nhận tiền không đến nhận nếu họ ở xa trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, đã xác định được địa chỉ rõ ràng của họ và khoản tiền có giá trị nhỏ hơn 01 tháng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định thì cơ quan thi hành án dân sự lập phiếu chi và gửi tiền cho họ qua đường bưu điện. Trường hợp bưu điện trả lại tiền do không có người nhận thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều này. 


Trường hợp người được nhận tiền cung cấp tài khoản và yêu cầu chuyển khoản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển khoản.”


“5. Cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục gửi tiền vào ngân hàng, gửi tài sản bằng hình thức thuê bảo quản hoặc bảo quản tại kho cơ quan thi hành án dân sự đối với khoản tiền, tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây: 


a) Khoản tiền, tài sản chưa xác định được địa chỉ của người được nhận hoặc khoản tiền hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, mà người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án không đến nhận; 


Sau khi gửi tiền, tài sản, nếu người được nhận tiền, tài sản đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền, tài sản cho người được nhận. Phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban đầu và trả cho người được nhận.


Trường hợp hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo đối với trường hợp thu được tiền sau thời điểm 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục chuyển nộp số tiền, tài sản đó vào Ngân sách Nhà nước.


b) Khoản tiền, tài sản đã thu nhưng việc thi hành án bị hoãn, tạm đình chỉ để xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.”
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